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PHẬT HỌC PHỔ THÔNG 
(DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN) 


. Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận 
và Bát Thức Qui Củ Tụng. 


. A Đà Na Thức Luận (Duy thức tập VI). 
. Duy Thức Tam Thập Tụng (Duy thức tập V). 


. Nhơn Minh Luận. 








HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HOA 
k (1918-1973) 


LỜI NÓI ĐẦU 


Giáo lý của Đức Phật có đến tám uạn bốn ngàn 
(84.000) pháp môn, chia ra làm mười tôn, chung quy chỉ có 
hai loại: Pháp tánh uà Pháp tướng. Duy thức tôn thuộc uễ 
Pháp tướng. Nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu Duy thức tôn 
gọi là Duy thức học. Môn học này là một môn triết học rất 
cao siêu uà rộng rãi, nên từ xưa đến nay bhông biết bao 
nhiêu học giả đã phải bóp trán nặn đầu uì nó. 


Cái khó khăn trong uiệc nghiên cứu Duy thức có nhiều 
nguyên nhân: 


1. 


Rất nhiêu danh từ chuyên môn mới lạ mà học giả 
chưa quen nghe; 

Phân tích các hành tướng uê tâm lý cũng như uật chất 
rất nhiều, uà quá tỉ mỉ, làm cho học giả khó nhớ; 
Sách uở Duy thức quá nhiều, học giả không biết 
nên xen quyển nào trước, quyển nào sau; 

Những sách ấy phân lớn là sách chữ Hóún, uăn lại 
quá cổ nên người nay bhó học; 

Phải có tu quán mới biểu rõ được Duy thức. Vì những 
nguyên nhân trên, học giả phần đông đành bỏ lỡ một 
môn triết học thâm thúy, cao siêu là Duy thức học ! 


Muốn nghiên cứu môn học này một cách có hiệu quả, 
cần phải có phương phúp uà người hướng dẫn. 


Chúng tôi còn nhớ, hhi đong tòng học tại Phật học 
đường Lưỡng Xuyên (Vĩnh Bình), một hôm, Sư cụ Tuyên 
kính (Lê Khánh Hòa) Giám đốc Phát học đường Lưỡng 
Xuyên đưa cho chúng tôi quyển “Đại Thừa Bách Phúp 
Minh Môn Luận” mà dạy rằng: 


~ “Duy thức là một môn học hhó uô cùng. Văn chương 
đã khó danh từ lại nhiều, uà hành tướng Tôâm uương, Tâm 
sở cũng rất phiền phức. Tôi đã ba năm nghiên cứu bộ 
Thành Duy thúc luận, mà như người đi uèo rừng rộm, 
hhông tìm được lối ra. Đến năm Đỉnh mão nhờ ban tổ chức 
trường hương chùa Long Khánh ở Qui Nhơn mời tôi làm 
Pháp sư. Tôi được may mến gặp Hòa thượng Thập Tháp. 
Tôi thuột lạt sự khó hhăn trong uiệc nghiên cúu Thành Duy 
thức của tôi. Hòa thượng Thập Tháóp nghe xong, đem. biếu 
tôi quyển “Đại Thừa Bách Phúp Minh Môn Luận Chuế 
Ngôn” uà nói : “Tôi biếu ngài một cái chìa khóa để mở kho 
Duy thúc. Người nghiên cứu Duy thúc mà trước hhông đọc 
Luận này, thì cũng như người gỡ nùi tơ rối mà bhông tìm 
được mối. Vậy ngài nên đọc quyển Luận này cho bỹ rồi 
nghiên cứu Thành Duy thúc, ngòi sẽ thấy dã dùng...” 


Quả thật như thế, sau bhi tôi trở uề Nam, chuyên chú 
đọc quyển “Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận” trong 
ba tháng, tôi trở lại nghiên cúu Thành Duy thúc, thấy 
hhông còn khó khăn như trước nữa. Bởi thế, quyển “Bách 
Pháp” này đối uới tôi quý báu uô cùng: Ngoài cái bỷ niệm 
Uô giá của Hòa thượng Thập Thúp, nó còn là một cát chìa 
bhóa cho tôi mở cửa uào nhà Duy thúc. 

“Hôm nay, tôi trao lại cho các ông quyển Luộn này để 
các ông hhởi công trong uiệc nghiên cứu Duy thúc”. 

Mặc dù Sư cụ Thộp Thóp uà Sư cụ Tuyên Linh đã uề 
cõi Phật gần hơi chục năm rồi, song bỷ niệm cao quý của 
hai Sư cụ mà chúng tôi được uinh hạnh theo hồu trong 





mấy năm, uẫn còn ghi đậm nét trong tâm hôn chúng tôi, 
Uuà những lời uàng ngọc trên uẫn còn uăng uống bên tai 
chúng tôi. 

Ngày nay, để nhắc nhở công đức lớn lao của hai Sư 
cụ, những uị đã lập công đầu tiên trong phong trào chấn 
hưng Phật giáo Việt Nam, uà cũng để cho học giới nước 
nhà nghiên cứu được đễ dùng môn học Duy thúc, chúng tôi 
đánh bạo, cố gắng phiên dịch uàò giải thích quyển “Đại 
Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận” này uà đổi danh đề là 
“Duy Thức Nhập Môn” cho dễ hiểu. Quyển Duy Thức Nhập 
Môn này, như danh đề của nó đã nêu lên, sẽ hướng dẫn 
quý u¡ độc giả đi đúng uào cửa của tòa nhà Duy thức. Quí 
độc giả hãy đọc uà nhớ bÿ quyển sách này, rồi tiếp tục đọc 
những quyển Duy Thức Học tập I, II, III u.u... thì quý uị sẽ 
thấy mình đang bước dân một cách dễ dàng 0ò thú uị lên 
tòa lâu đài rực rỡ uà đồ sộ của Duy thức. 


Mong quý uị sẽ chóng đạt được mục đích. 


Biên tập tại Phật Học Đường Nam Việt 
Mạnh Đông năm Mậu tuất (1958) 
THÍCH THIỆN HOA 


TẬP NHỨT 


LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP 
và 


BÁT THỨC QUI CỦ TỤNG 


Sẽ 


BÀI THỨ NHỨT 
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP 


(Bài này nên học thuộc lòng) 


PHẦN THỨ NHỨT 


CHÁNH VĂN 
Hỏ: : - Như lời Đức Phật dạy: “Tất cả các 
pháp đều vô ngã”. Vậy cái gì là “Tất cả 
pháp” và sao gọi là “Vô ngã”? 
Đáp : - Tất cả các pháp tuy nhiều, nhưng 
tóm lại có 100 pháp, chia làm 5 loại: 


L- Tâm pháp (có 8 món) 
IIL- Tâm sở hữu pháp (có 51 món) 
II.- Sắc pháp ( có 11 món) 
IV.- Tâm bát tương ưng hành pháp (có 24 món) 
V.- Vô vi pháp (có 6 món) 
LƯỢC GIẢI 
I. TÂM PHÁP HOẶC GỌI LÀ TÂM VƯƠNG CÓ 8 MÓN : 
1. Nhãn thức (cái biết của mắt) 
2. Nhĩ thức (cái biết của tai) 
3. Tỷ thức (cái biết của mũi) 
4. Thiệt thức (cái biết của lưỡi) 


5. Thân thức (cái biết của thân) 
6. Ý thức (cái biết của ý) 

7. Mạt-na thức (thức thứ 7) 

8. A-lại-da thức (thức thứ 8) 


II. TÂM SỞ HỮU PHÁP, GỌI TẮT LÀ TÂM SỞ, CÓ 51 
MÓN, PHẦN LÀM 6 LOẠI : 


1. Biến hành, có năm : Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư. 


2. Biệt cảnh, có năm : Dục, Thắng giải, Niệm, 
Định, Huệ. 


ở. Thiện, có mười một : Tín, Tàm, Quí, Vô tham, 
Vô sân, Vô si, Tỉnh tấn, Khinh an, Bất phóng dật, 
Hành xả, Bất hại. 


4. Căn bản phiền não, có sáu : Tham, Sân, Sỉ, 
Mạn, Nghỉ, Ác kiến. 

Ác kiến lại chia làm năm : Thân kiến, Biên 
kiến, Tà kiến, Kiến thủ, Giới cấm thủ. 

õ. Tùy phiên não, có 20 món, chia làm ba loại : 


a) Tiểu tùy, có 10 : Phẫn, Hận, Phú, Não, Tật, 
Xan, Cuồng, Siễm, Hại, Kiêu. 


b) Trung tùy, có 2 : Vô tàm, Vô quí. 


e) Đại tùy, có 8 : Trạo cử, Hôn trầm, Bất tín, 
Giải đãi, Phóng dật, Thất niệm, Tán loạn, Bất chánh trị. 


6. Bất định, có bốn món : Hối, Miên, Tầm, Tư. 
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II. SẮC PHÁP, CÓ 11 MÓN : 

Năm căn : Nhãn căn, Nhĩ căn, Tỷ căn, Thiệt căn 
và Thân căn. 

Sáu trân : Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị 
trần, Xúc trân và Pháp trần. 


IV. TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP, GỌI TẮT LÀ 
“BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH”, CÓ 24 MÓN: 


Đắc, Mạng căn, Chúng đồng phận, Dị sanh 
tánh, Vô tướng định, Diệt tận định, Vô tưởng báo, 
Danh thần, Cú thân, Văn thân, Sanh, Trụ, Lão, Vô 
- thường, Lưu chuyến, Định dị, Tương ưng, Thế tốc, 
Thứ đệ, Thời, Phương, Số, Hòa hiệp tánh, Bất Hòa 
hiệp tánh. 

V. VÔ VI PHÁP, CÓ 6 MÓN : 

Hư không vô vị, Trạch diệt vô vị, Phi trạch diệt 
vô vi, Bất động diệt vô vi, Tưởng thọ diệt vô vi, Chơn 
như vô vi. 


Nguyên văn chữ Hán 


Nhứt thế tối thắng cố 
Dữ thử tương ưng cố 
Nhị sở hiện ảnh cố 
Tam vị sai biệt cố 

Tứ sở hiển thị cố 
Như thị thứ đệ 
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Dịch nghĩa 


Thứ lớp như uầy : Tâm uương hơn tất cả. Tâm 
Uương cùng Tôâm sở hiệp nhau. Do hai món : Tôm 
Uuương uò Tâm sở, mà hiện ra ảnh tượng là “Sắc phúp”. 
Do ba món : Tâm uương, Tâm sở uà Sắc pháp, mà 
thành ra 24 món khác là “Bất tương ưng hành”. Do 
bốn món : Tâm uương, Tâm sở, Sắc pháp uà Bất tương 
ứng hành, đều thuộc uề pháp Hữu ui, nên hiện ra 6 
pháp Vô ti. 

LƯỢC GIẢI 


Tóm lại, ngoại nhơn hỏi : - “Cái gì là tất cả 
pháp ? Đại ý, Luận chủ trả lời : Các pháp tuy nhiều, 
nhưng ước lược chỉ có một trăm pháp, phân làm ð 
loại : 1. Tâm vương có 8; 2. Tâm sở có 51; 3. Sắc pháp 
có 11; 4. Bất tương ưng hành có 24; 5. Vô vi pháp có 
6; Trong ð loại, lại chia làm hai : Bốn loại trên thuộc 
về pháp Hữu vi, loại thứ 5 thuộc về pháp Vô vi. 

Trên nguyên văn nói “tất cả pháp” tức là pháp 
Hữu vi và Vô vi vậy. Từ trước đến đây Luận chú đã 
trả lời xong câu hỏi thứ nhứt : “Cái gì là tất cả pháp”. 

Vì muốn cho học giả dễ nhớ, nên Cổ nhơn có 
làm bài kệ bốn câu, tóm lại 100 pháp như vầy : 

Sắc pháp thập nhứt, tâm pháp bát, 
Ngũ thập nhứt cá Tâm sở pháp 
Nhị thập tứ chúng bất tương ưng, 
Lục cá Vô vi thành bá pháp. 
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Dịch nghĩa 
Sắc pháp mười một, Tâm pháp túm, 
Năm mươi mốt món Tâm sở pháp 
Hai mươi bốn món Bất tương ưng, 
Sáu món Vô ut thành trăm pháp. 
PHẦN THỨ HAI 

Luận chủ trả lời câu hỏi thứ hai : “Sao gọi là 
vô ngã ?”. 

Chánh văn 

— Nói “Vô ngã”, lược có hai món : 
1. Nhơn vô ngã; 2. Pháp vô ngã 
LƯỢC GIẢI 

Chúng sinh chấp thân, tâm này thật là mình 
(ta), như thế là “Nhơn ngã”; chấp núi, sông, đất, 
nước, tất cả sự vật bên ngoài là thật có, như thế là 
“Ngã pháp”. 

Vì “Nhơn” không thật có, và “Pháp” cũng KhonE 
thật có, nên Đức Phật gọi rằng : “Tất cả Pháp vô ngã”; 
tức là “Nhơn không thật” và “Pháp không thật” vậy. 

Như thế là Luận chủ đã trả lời xong câu hỏi thứ 
hai : “Thế nào là vô ngã”. 


X 
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BÀI THỨ HAI 
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP 


e Ngài THIÊN THÂN Bồ-tát tạo luận. 
e Ngài HUYỄN TRANG Pháp sư dịch chữ Phạn ra chữ Hán. 
e Sa môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt và lược giải. 


Nguyên văn chữ Hán 


Như Thế Tôn ngôn : 
“Nhứt thế pháp vô ngã”. 
Hà đẳng nhứt thế pháp? 
Vân hà vi vô ngã? 

Dịch nghĩa 
Như lời Đúc Thế Tôn nói: 
“Tất cả phúp không thật”. 
Vậy, cái gì là “tất cả pháp”? 
Và sao gọi là “không thật”? 


LƯỢC GIẢI 


Chữ “Pháp” tức là tất cả sự vật từ tỉnh thần lẫn 
vật chất, nào Thánh phàm chơn vọng, hữu tình vô tình, 
hữu hình vô hình, hữu vi vô vi v.v.. đều gọi là pháp. 


Dịch đúng theo văn chữ Hán : “Phàm cái gì, tự 
nó có thể giữ được hình dáng hay khuôn khổ của nó, 
làm cho người, khi trông đến nó, biết đó là vật gì, thì 


2 ” 


gọi là “Pháp” (Nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải). 
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Chữ “Ngã” là Ta hay Tôi. Phàm nói Ta thì phải 
đủ hai điều kiện : 1.- Tự tại hay tự chủ; 2.- Có thể sắp 
đặt sai khiến mọi việc. Như thế mới được gọi “Ta”. 
Nhưng chữ “vô ngã” ở đây, nên hiểu nghĩa là “không 
thật” thì rõ hơn. 


ha 


PHẦN THỨ NHẤT, NÓI 100 PHÁP 
Nguyên văn chữ Hán 
Nhứt thế pháp giả, lược hữu ngũ chủng: 
Nhứt giả Tâm pháp, 
Nhị giả Tâm sở hữu pháp, 
Tam giả Sắc pháp, 
Tứ giả Tâm bất tương ưng hành pháp, 
Ngũ giả Vô vi pháp. 
Dịch nghĩa : 
Nói tất cả pháp có năm món : 
1. Tâm pháp 
2. Tâm sở hữu pháp 
ở. Sắc pháp 
4. Tâm bất tương ưng hành pháp 
-ð. Vô ui pháp 
LƯỢC GIẢI 
Chữ “Tâm” có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại có 6 nghĩa : 
1. Tộp khởi : Chứa nhóm và phát khởi. Nghĩa 
này thuộc về thức thứ Tám (Tàng thức). Vì thức này 
có công năng “chứa nhóm” chủng tử của các pháp, rồi 
“phát khởi” ra hiện hành. 


2. Tích tập : Chứa nhóm. Nghĩa này thuộc về 
bảy thức trước. Vì bảy thức trước có công năng “chứa 
nhóm” các pháp hiện hành để huân vào Tàng thức. 


Trái lại, bảy thức trước cũng có nghĩa “tệp bhởi” 
(chứa nhóm và phát khởi”, vì bảy thức trước có công 
năng “chứa nhóm” các pháp hiện hành, để huân vào 
Tàng thức, “khởi thành” chúng tử. 

Thức thứ Tám cũng có nghĩa “ích tệp” (chứa 
nhóm), vì thức thứ Tám có công năng “chứa nhóm” 
chúng tử của các pháp vậy. 

3. Duyên lự : Duyên cảnh, khởi phân biệt. Tám 
thức đều tự duyên cái cảnh tướng phần của mình, rồi 
khởi ra phân biệt (lự). 

4. Thức : Hiểu biết phân biệt. Cả tám thức đều 
có công dụng hiểu biết phân biệt. 

õ. Ý : Sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cả 
tám thức đều có niệm niệm sanh điệt tương tục không 
gián đoạn. 

6. Tâm, Ý uà Thức : Vì y theo đặc tánh của mỗi 
thức, thì thức thứ Tám về nghĩa “tích tập” thù thắng, 
nên gọi là “Tâm”; thức thứ Bảy về nghĩa “sanh diệt 
tương tục” thù thắng, nên gọi là “Ý” và sáu thức trước 
về nghĩa “phan biệt” thù thắng, nên gọi là “Thức”. 

Chữ “Tâm Pháp”: Pháp thuộc về tâm. Vì 8 món 
tâm này có công năng thù thắng hơn hết; cũng như 
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ông Vua có oai quyền thế lực, thống trị thiên hạ, cho 
nên cũng gọi là “Tâm vương”. 


Người học nên học thuộc lòng những danh từ sau đây : 


ILBACẢNH:  a) Tánh cảnh, b) Độc ảnh cảnh, 
c) Đới chất cảnh. 


II. BA LƯỢNG: a) Hiện lượng, b) Tỷ lượng, 
c) Phi lượng. 


II. BA TÁNH: a) Thiện tánh, b) Ác tánh, 
c) Vô ký tánh. 


IV. BATHỌ: a) Khổ thọ, b) Lạc thọ, c) Xả thọ. 


V. NĂM THỌ: a) Khổ thọ, b) Lạc thọ, 
c) Ưu thọ, d) Hỷ thọ, đ) Xả thọ. 


VI. TÂM CÓ BỐN PHẦN : a) Tướng phần, b) Kiến 
phần, c) Tự chứng phần, d) 
Chứng tự chứng phần. 


VII. 51 MÓN TÂM SỞ, PHÂN LÀM 6 VỊ: 
a) Biến hành, có 5ð, 
b) Biệt cảnh, có 5, 
c) Thiện, có 11, 
d) Căn bổn phiền não, có 6, 
e) Tùy phiền não, có 20, 


ø) Bất định, có 4. 


a) Dục giới . Ngũ thú tạp cư địa. 

. Ly, sanh hỷ lạc địa. 

. Định, sanh hỷ lạc địa. 

. Ly hý, diệu lạc địa. 

. Xả niệm thanh tịnh địa. 


VII BA GIỚI | b) Sắc giới | 
VÀ 
CHÍN ĐỊA . Không vô biên xứ địa. 
| Thức vô biên xứ địa. 
c) Vô sắc giới | 8. Vô sở hữu xứ địa. 
. Phi tưởng phi phỉ tưởng xứ địa 


Tư lương vi 
1. Thập trụ; 2. Thập hạnh, 
3. Thập hồi hướng. 
— Tứ gia hạnh vị 
1. Noãn, 2. Đảnh, 3. Nhẫn, 
4. Thế đệ nhứt. 


a) Hiền : 


IX. BỒ-TÁT 1. Hoan hÿ lạc, 2. Ly cấu địa 
CÓ HAI 3. Phát quang địa, 4. Diệm huệ 
địa, 5. Nan thắng địa, 6. Hiện 
b) Thánh tiền địa, 7. Viễn hành địa, 


8. Bất động địa, 9. Thiện huệ địa, 
10. Pháp vân địa. 


X. TAM THỨC VÀ CÁC DUYÊN : 


Nhãn thức, có 9 duyên : 1. Hư không, 2. Ánh 
sáng, 3. Căn, 4. Cảnh, 5. Tác ý, 6. Phân biệt y, 7. 
Nhiễm tịnh y, 8. Căn bản y, 9. Chúng tử. 


Nhĩ thức, có 8 duyên : Các duyên cũng đồng như 
Nhãn thức trên, chỉ trừ “ánh sáng”. 

Ba thức : Tỷ, Thiệt và Thân, lại còn có 7 duyên : 
Các duyên đồng như Nhãn thức trên, chỉ bớt 2 duyên 
là hư không và ánh sáng. 
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Ý thức, có 5 duyên : 1. Căn, 2. Cảnh, 3. Tác ý, 4. 
Căn bản, ð. Chúng tử. 


Mọt-na thức, có 3 duyên : 1. Căn cảnh, 2. Tác ý, 
3. Chúng tử. 


A-iqi-da thức, có 3 duyên : 1. Căn (Mạt-na), 2. 
Cảnh (thân căn, khí giới và chủng tử), 3. Tác ý, 4. 
Chúng tử. 


Vì muốn dễ nhớ, nên Cổ nhơn có bài tụng như sau : 


Nhãn thức cửu duyên sanh 
Nhĩ thức duy tùng bát 
Tỷ, Thiệt, Thân tam, thất 
Hậu tam; ngũ, tam, tứ 

Dịch nghĩa : 


Nhãn thức đủ chín duyên 
Nhĩ thức chỉ còn tđứmn 

Tÿ, Thiệt, Thân có bảy 
Sưu ba; năm, ba, bốn, 


LƯỢC GIẢI 


Nhãn thức có đủ 9 duyên; Nhi thức chỉ có 8 
duyên; Tỷ, Thiệt và Thân, ba thức này lại:có 7 duyên; 
còn ba thức sau thì thức thứ Sáu có 5ð duyên, thức thứ 
Bảy có 3 duyên và thức thứ Tám có 4 duyên. (Thức thứ 
bảy lấy kiến phân của A-lại-da thức làm cảnh; Thức 
thứ Tám lấy căn thân, khí giới và chủng tử làm cảnh). 


‹hÈ4 
Z4> 


BÀI THỨ BA 
I. TÂM VƯƠNG 


(CÓ TÁM MÓN) 


Tám món tâm này rất thù thắng, tự tại và tự 
chủ; cũng như vị Quốc vương, nên gọi là Tâm vương 
(nhứt thế tối thắng cố). 


NĂM THỨC TRƯỚC 
(TIỀN NGỦŨ THỨC) 


1. Nhãn thúc : Cái biết của con mắt. Vì thức này 
nương Nhãn căn, khởi ra tác dụng phân biệt về sắc 
trần, nên gọi là “Nhãn thức”. 

2. Nhĩ thúc : Cái biết của lỗ tai. Vì thức này 
nương Tỷ căn khởi ra tác dụng phân biệt về thanh 
trần, nên gọi là “Nhĩ thức”. 

3. Tỷ thúc : Cái biết của mũi. Vì thức này nương 
Nhĩ căn khởi ra tác dụng phân biệt về hương trần, 
nên gọi là “ý thức”. 

4. Thiệt thức : Cái biết của lưỡi. Vì thức này 
nương tựa Thiệt căn khởi ra tác dụng phân biệt vị 
trần, nên gọi là “Thiệt thức”. 

5. Thân thức : Cái biết của thân. Vì thức này 
nương Thân căn, khởi ra tác dụng phân biệt xúc trần 
nên gọi là “Thân thức”. 


20 


Trong 8 thức Tâm vương, vì 5 thức này ở bên 
ngoài và trước, nên cũng gọi là “Tiền ngũ thức” (năm 
thức trước). 


KHI Ở ĐỊA VỊ PHÀM PHU NĂM THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 
1. Ba cảnh : Năm thức này chỉ có “Tánh cảnh”. 
2. Ba lượng : Năm thức này chỉ có “Hiện lượng”. 
3. Ba tánh : Năm thức này có đủ 3 tánh : Thiện, 
Ác và Vô ký. _ 
4. Năm thọ : Năm thức này chỉ có 3 thọ : Khổ, 
Lạc và Xã thọ. 


5. Ba cõi : Ở cõi Dục thì năm thức này đủ cả, 
đến cõi Sắc chỉ còn 3 thức: Nhãn, Nhĩ và Thân; vì hai 
thức Tỷ và Thiệt không hiện hành (Nhãn, Nhĩ, Thân 
tam Nhị địa cư). 


6. Chín địa : Năm thức này chỉ ở trong hai địa: 1. 
Ngũ thú tạp cư địa, tức là cõi Dục thuộc về Sơ địa. 2. Ly 
sanh hỷ lạc địa, ở cõi Sắc thuộc Sơ thiền gọi là Nhị địa. 


Song ở Sơ địa thì đủ cả 5 thức, còn đến Nhị địa lại 
chỉ còn 3 thức là Nhãn, Nhĩ và Thân; vì từ Nhị địa trở 
lên người tu thiền định, nên 2 thức Tỷ và Thiệt tuy có 
mà chẳng hiện hành, nên nói “chỉ còn 3 thức”. 

7.Năm mươi mốt Tâm sở : Năm thức này chỉ 
tương ưng 34 Tâm sở: 5 món Biến hành, 5 món Biệt 
cảnh, 11 món Thiện. 3 món Căn bản phiền não, 2 
món Trung tùy và 8 món Đại tùy. 


21 


8. Chín duyên : Nhãn thức đủ 9 duyên, Nhĩ thức 
chỉ còn 8 duyên (thiếu Minh), 3 thức Tỷ, Thiệt và 
Thân chỉ có 7 duyên (thiếu Minh và Không). 


9. Thể : Thể của 5 thức này, chỉ có Tự tánh phân 
biệt, không có Tùy niệm phân biệt và Kế đạt phân biệt. 


10. Tướng : Thức với căn khó phân (ngu giả nan 
phân thức dữ căn). 


11. Nghiệp dụng : Duyên trần cảnh. Song 2 thức : 
Nhãn và Nhĩ phải cách trần cảnh mới phân biệt được. 
Còn 3 thức : Tỷ, Thiệt và Thân phải hiệp với cảnh 
trần mới phân biệt được. 


KHI LÊN THÁNH VỊ, NĂM THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 


1. Quán hạnh (tu) : Khi lên Thánh vị, thì 5 thức 
này chuyển thành “Hậu đắc trí”, và biến ra cái Tướng 
phần của 2 món chơn như (Sanh không chơn như và 
pháp không chơn như) mà quán (duyên). 


2. Đoạn hoặc uà chuyển thành trí : Khi thức thứ 
Tám đã chuyển thành “Đại viên cảnh trí”, thì các căn 
được vô lậu, lúc bấy giờ 5 thức này cũng được vô lậu 
và chuyển làm “Thành sở tác trữ. 

ở. Chứng quả uà diệu dụng : Khi chứng quả vị 
Phật thì năm thức này chuyển làm “Thành sở tác 
trí”. Lúc bấy giờ nó có công dụng hóa hiện ra 3 loại 
thân để giáo hóa và dứt trừ các khổ sanh tử luân hồi 
cho chúng sanh. 
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BA LOẠI THÂN : 

1. Thân Đại hóa tức là Thắng ứng thân. Thân này 
cao 1.000 trượng, để giáo hóa hàng Đại thừa Bồ-tát. 

2. Thân Tiểu hóa tức là Liệt ứng thân. Thân này 
cao một trượng sáu thước, để giáo hóa hàng Tam hiển 
Bồ-tát cùng Nhị thừa và phàm phu. 

3. Thân Tùy loại hóa. Thân này tùy theo loại 
chúng sanh mà hóa hiện. 

s 


Vì muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát 
Thức Qui Củ, ngài Huyền Trang Pháp sư có làm ba 
bài tụng tóm tắt lại 5 thức như sau. Hai bài tụng đầu 
là nói 5 thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng 
thứ 8 là nói khi lên Thánh vị. 

Bài tụng thứ nhứt 


Tánh cảnh, Hiện lượng, thông tam Tánh 
Nhãn, Nhĩ, Thân tam Nhị địa cư 

Biến hành, Biệt cảnh, Thiện thập nhứt 
Trung nhị, Đại bát, Tham, Sân, Sỉ 


Dịch nghĩa 


Túnh cảnh, Hiện lượng, thông ba Tónh 
Nhãn, Nhĩ, Thân bqa ở Nhị địa 

Biến hành, Biệt cảnh, Thiện mười một 
Trung hơi, Đạt tám, Tham, Sôn, St 
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LƯỢC GIẢI 


Trong 3 Cảnh thì 5 thức này chỉ có “ánh cảnh”; 
trong 3 Lượng, nó chỉ có “Hiện lượng”; còn ba Tánh 
thì nó đủ cả Thiện, Ác và Vô ký. 

Ở cõi Dục là Sơ địa, thì đủ cả 5 thức. Lên cõi Sắc 
về Nhị địa, thì chỉ còn ba thức là : Nhãn, Nhĩ và Thân. 

Nói về Tâm sở, thì 5 thức này tương ưng với 34 
món : 5 món Biến hành, 5 món Biệt cảnh, 11 món 
Thiện, 2 món Trung tùy, 8 món Đại tùy và 3 món Căn 
bản phiền não là : Tham, Sân, 6i. 

Bài tụng thứ hai : 


Ngũ thức đồng y Tịnh sắc căn 
Cửu duyên, bát, thất hảo tương lân 
Hiệp tam, ly nhị, quán trần thế 
Ngu giả nan phân thức dữ căn, 

Dịch nghĩa : 


Năm thúc đông nương Tịnh sắc căn 

Chín, tám, bảy duyên ưa gần nhau 

Ba hiệp, hơi rời, duyên trần cảnh 

Ngu giả khó phân Thức uà Căn 
LƯỢC GIẢI 


Căn, có hai loại : 1. Phù trần căn : Căn thô phù 
bên ngoài. 2. Tịnh sắc căn : Căn thanh tịnh tinh tế ở 
bên trong; cũng gọi là “Thắng nghĩa căn”, vì căn này 
rất thù thắng. 
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Năm thức đều nương 5ð căn Tịnh sắc và nhờ có 
các duyên mới sanh ra được. Như Nhãn thức nhờ 9 
duyên, Nhĩ thức chỉ còn 8 duyên, Tỷ, Thiệt và Thân 
mỗi thức chỉ có 7 duyên. 


Ba thức : Tỷ, Thiệt và Thân phải hiệp với trần 
cảnh mới duyên được; còn hai thức là Nhãn và Nhĩ 
phải cách hở trần cảnh mới duyên được. 


Chúng phàm phu và hàng Nhị thừa vì chấp pháp 
nặng nề, nên khó phân biệt cái nào là Thức và cái nào 
là Căn. Vì thế, mà cả hai đều bị gọi là “Ngu giả”. 

Bài tụng thứ ba 


Biến tướng quán không duy Hậu đắc 
Quả trung du tự bất thuyên chơn 
Viên minh sơ phát thành vô lậu 
Tam loại phân thân tức khổ luân 

Dịch nghĩa 


Trí Hậu đắc biến tướng không, quán (duyên) 
Khi chứng quả chẳng còn nói chơn 

Viên mưnh uừa phát thành uô lậu 

Phân thân bq loại, dứt hổ luân. 


LƯỢC GIẢI 


Năm thức này không có “Căn bản trí : mà chỉ có 
“Hậu đắc trí”. Khi duyên chơn như thì nó chỉ biến lại 
tướng phần của hai món chơn như (Sanh không chơn 
như và Pháp không chơn như) mà duyên, chớ không 
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thể trực tiếp thân duyên được; vì nó không có “Căn 
bản trí” nên không thể thân duyên. 


Khi chứng được Thánh quả, cũng không thể nói 
“Năm thức này thân duyên được chơn như”, huống chỉ 
là trong lúc tu nhơn. 


Đến khi thức thứ Tám vừa chuyển thành Đại 
viên cảnh trí (viên minh sơ phát) thì 5 thức này 
thành vô lậu. Lúc bấy giờ, 5 thức này có công dụng 
hiện ra ba loại thân để hóa độ và dứt trừ các khổ 
sanh tử luân hồi cho chúng sanh. 


Câu “Biến tướng không quán”: Biến lại tướng 
chơn như mà duyên. Chữ “Tướng không” là tướng Ngã 
không và Pháp không tức là Chơn như (nhị không 
Chơn như). Chữ “Quán” là duyên. Nghĩa là: Trí Hậu 
đắc này chỉ biến lại tướng Chơn như mà duyên. 


Chữ “Nói Chơn” : Nghĩa là nói thân duyên Chơn 
như. 
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BÀI THỨ TƯ 
Ý THỨC 
(THỨC THỨ SÁU) 


Thức này nương tựa Ý căn (thức thứ 7) khởi tác 
dụng phân biệt Pháp trần, nên gọi là “Ý thức”. 


Trong tám thức duy có thức thứ Sáu này rất 
lạnh lẹ và khôn ngoan hơn hết, nên trong bài thơ Bát 
thức có câu rằng: “Độc hữu nhứt cá tối linh ly” (Riêng 
có một cái thức rất lanh lẹ). Suy nghĩ làm việc phải, 
thức này đứng đầu; còn tính toán tạo tác việc ác, thì 
nó cũng hơn cả. Bởi thế nên trong Duy thức nói : 
“Công vi thủ, tội vị khôi” (Nói về “Công” thì thức này 
hơn hết, còn luận về “Tội” thì nó cũng đứng đầu), 
Thức này cũng có công năng chấp Ngã và chấp Pháp. 


Một điều mà người học thường thắc mắc : - Tại 
sao thức thứ Sáu gọi là “Ý thức”, mà thức thứ Bảy 
cũng gọi là “Ý thức” ? - Trong Đại Thừa Bá Pháp 
Minh Môn Luận Chuế Ngôn, có giải thích như vầy : 
Thức thứ Sáu mà gọi là “Ý thức”, vì thức này nương 
“Ý căn” mà khởi ra phân biệt, nên gọi “Ý thức”. 
Nghĩa là thức của “Ý căn”. “Thức” là năng y, còn “Ý” 
là bị y, hai phần khác nhau. Cũng như nói “Nhãn 
thức” tức là thức của Nhãn căn. Thế là căn với thức 
khác nhau. _ 


Còn thức thứ Bảy mà gọi là “Ý thức”; chữ “Ý” là 
sanh diệt tương tục không gián đoạn. Vì thức này 
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sanh điệt tương tục không gián đoạn, nên gọi là “Ý 
thức”. Thế là “Thức” tức là “Ý” không khác. Cũng như 
“Tàng thức”, chữ “Tàng” là chứa đựng. Vì thức này 
chứa đựng các pháp nên gọi là “Tàng thức”. Thế là 
“Thức” tức là “Tàng” (chứa) không khác. 
KHI Ở ĐỊA VỊ PHÀM PHU, THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 
1. Ba cảnh : Thức này có đủ ba cảnh: 
a) Tánh cảnh, b) Độc ảnh cảnh, c) Đới chất cảnh. 
2. Ba lượng : Thức này có đủ ba lượng : 
a) Hiện lượng, b) Tỷ lượng, c) Phi lượng. 
ở. Ba tánh : Thức này có đủ ba tánh : 
a) Thiện tánh, b) Ác tánh, c) Vô ký tánh. 
4. Bo cõi : Thức này có đủ trong ba cõi : 
a) Cõi Dục, b) Cõi Sắc, c) Cõi Vô sắc. 
ð. Chín địa : Thức này có đủ trong chín địa 
6. Tâm sở : Thức này có đủ trong 51 món Tâm 
sở. 5 món Biến hành, 5 món Biệt cảnh, 11 món 
Thiện, 6 món Căn bản phiền não, 20 món Tùy phiền - 
não, 4 món Bất định. 
2. Chín duyên : Trong chín duyên, thức này chỉ 
có 5 duyên : a) Căn duyên, b) Cảnh duyên, c) Tác ý 
duyên, d) Căn bản duyên, e) Chúng tử duyên. 
8. Thể (tánh): Thể của thức này có ba món phân 
biệt : a) Tự tánh phân biệt, b) Tùy niệm phân biệt, c) 
Kế đạt phân biệt. 
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9. Tướng : Tướng của thức này là luân chuyển 
trong ba cõi (tam giới luân thời dị khả trì). 

10. Nghiệp dụng : Nghiệp dụng của thức này 
làm cho thân và miệng tạo ra dẫn nghiệp và mãn 
nghiệp để cảm thọ quả báo trong ba cõi. Và ba tánh 
cùng năm Thọ, thức này thường thay đổi luôn. 

KHI LÊN THÁNH VỊ, THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 


1. Quán hạnh (tu): Thức thứ Sáu này quán sanh 
không, phá trừ ngã chấp và quán pháp không, phá 
trừ pháp chấp. 

2. Đoạn hoặc 0uà thành trí : Thức này có năm 
giai đoạn trừ hoặc và chuyển thành Trí: 

a) Đến vị Tư lương, thì thức này mới chinh phục 
được món hiện hành của ngã chấp và pháp chấp. 

b) Đến vị Kiến đạo, thì thức này mới đoạn được 
hai món chúng tử về phần phân biệt của ngã chấp và 
pháp chấp. 

c) Đến vị Tu tập, thức này đoạn được hai món 
hiện hành và chính phục được hai chúng tử cu sanh 
của ngã chấp và pháp chấp. 

d) Đến vị Viễn hành trở lên, thì thức này mới 
đoạn hết cu sanh ngã chấp và hoàn toàn vô lậu. 

e) Đến vị Đẳng giác, thức này đoạn hết cu sanh 
pháp chấp, chuyển thành Diệu quan sát trí. 

ở. Chứng quả uà diệu dụng : Khi chứng quả vị 
Phật, thì thức này chuyển thành Diệu quan sát trí và 
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có công năng chếu soi căn cơ của chúng sanh trong Đại 
thiên thế giới, rồi tùy cơ thuyết pháp hóa độ hàm linh. 
Muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát Thức 
Qui Củ, ngài Huyền Trang Pháp sư có làm ba bài 
tụng như sau. Hai bài tụng đầu, nói thức này khi ở 
địa vị Phàm phu, bài tụng thứ ba, nói thức này khi 
đặng Thánh quả. 
Bài tụng thứ nhứt 
Tam Tánh, tam Lượng thông tam Cảnh 
Tam giới luân thời dị khả trỉ 
Tương ưng Tâm sở ngũ thập nhứt 
Thiện ác lâm thời biệt phối chỉ. 
Dịch nghĩa 


Ba Túnh, ba Lượng uàò ba Cảnh 
Luân chuyển ba cõi rốt dễ biết 
Tâm sở tương ưng năm rnươi mối 
Thiện ác đến thời riêng phối hiệp. 
LƯỢC GIẢI 
Thức thứ Sáu này đủ cả ba Tánh, ba Lượng và 
ba Cảnh. Nó luân hồi trong ba cõi rất dễ biết. Những 
Tâm sở tương ưng với thức này có 51 món. Khi thức 
này nghĩ việc lành thì có Thiện tâm sở riêng phối 
hiệp, còn khi nghĩ việc ác thì có Ac tâm sở riêng 
phối hiệp. 
Bài tụng thứ hai 
Tánh, Giới, Thọ tam hằng chuyển dịch 
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Căn, Tùy, Tín đẳng đồng tương liên 

Động thân phát ngữ độc vi tối 

Dẫn, Mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. 
Dịch nghĩa : 


Tánh, Giới, Thọ ba thường biến đổi 
Căn, Tùy, Tín chung nhau liên tiếp 
Thân động, miệng thốt nó hơn hết 
Dẫn nghiệp, Mãn nghiệp thọ quả báo 
LƯỢC GIẢI 
Thức này đối với 3 tánh, 3 giới và 5 thọ thì nó 
thường thay đối; khi thì vui lúc lại buồn v.v... 51 món 
Tâm sở, như Căn bổn phiền não, Tùy phiền não và 
Thiện tâm sở v.v... cùng nhau liên tiếp không lúc nào 
rời thức này. Làm cho thân động và miệng nói, duy 
có thức này là hơn hết. Nó tạo ra dẫn nghiệp và mãn 
nghiệp để chiêu cảm quả báo đời sau. 
Bài tụng thứ ba 


Phát khởi sơ tâm Hoan hỷ địa 

Cu sanh du tự hiện triền miên 

Viễn hành địa hậu thuần vô lậu 

Quán sát viên mỉnh chiếu Đại thiên. 
Dịch nghĩa 

Khi đặng sơ tâm Hoan hỷ địa 

Cu sanh ngõ, phúóp hiện còn ổn 

Viễn hành uê sau thuần uô lậu 

Quán sát uiên mãn khắp Đại thiên. 
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LƯỢC GIẢI 


Hành giả trong lúc trải qua Thập thánh thì thức 
này có 3 thời kỳ đoạn phiền não và thuần vô lậu. 

1. Khi lên Sơ địa, tức là Hoan hỷ địa, thì phân 
biệt ngã chấp và pháp chấp đều đã đoạn. Nhưng cu 
sanh ngã chấp và pháp chấp hãy còn hiện hành và 
miên phục trong Tàng thức, chưa có thể chỉnh phục 
và đoạn trừ được. 

2. Khi đến Viễn hành địa (tức là Thất địa) trở 

lên thì mới đoạn được chủng tử cu sanh của ngã chấp 
và chỉnh phục được hiện hành của pháp chấp. Lúc 
bấy giờ thức này mới thuần vô lậu. 
_ 3. Khi sắp lên quả Phật thì đoạn được chủng tử 
cu sanh của pháp chấp. Lúc bấy giờ thức này chuyển 
thành Diệu quan sát trí, quán sát chiếu soi cả Đại 
thiên thế giới và tùy theo căn cơ của mỗi loài mà 
thuyết pháp giáo hóa. 


b2 
ra» 
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BÀI THỨ NĂM 
MẠT-NA THỨC 


(THỨC THỨ BẢY) 


Thức này có nhiều tên : 1. Mạt-na (gọi theo 
nguyên âm tiếng Phạn). 2. Ý căn : Thức này chỉ căn 
của Ý thức (thức thứ Sáu); vì thức thứ Sáu nương theo 
thức này mà phát sanh. 3. Thức thứ Bảy : theo thứ đệ 
thì thức này đứng nhằm thứ bảy. 4. Truyền thống 
thức: vì thức này có công năng truyền các pháp hiện 
hành vào Tàng thức và tổng đưa các pháp chủng tử 
khởi ra hiện hành. 5. Ý thức, vì thức này sanh diệt 
tương tục không gián đoạn, nên gọi là “Y”. Song, sợ 
người lầm lộn với Ý thức thứ Sáu, nên thức thứ Bảy 
này chỉ gọi là “Ý”, mà không thêm chữ “Thức”. Thức 
này chỉ duyên kiến phần của thức A-lại-da chấp làm 
thật ngã và thật pháp. 

KHI Ở ĐỊA VỊ PHÀM PHU, THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 

1. Ba cảnh : Thức này chỉ có Đới chất cảnh 

2. Ba lượng : Thức này chỉ có Phi lượng 

ở. Ba tánh : Thức này chỉ có Hữu phú vô ký 

tánh. | 

4. Ba giới : Trong ba giới, thức này đều có đủ. 

ð. Chín địa : Trong chín Địa, thức này có đủ. 

6. Tám sở : Thức này có 18 tâm sở : ð món Biến 

hành, 1 món Huệ trong Biệt cảnh, 4 món 
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Căn bản phiển não : Si, Kiến, Mạn, Ái và 
tám món Đại tùy. 
2. Chín duyên : Thức này chỉ có ba duyên : 1) Căn 
cảnh duyên. 2) Tác ý duyên. 3) Chúng tử duyên. 
8. Tónh : Hằng thẩm xét và lo nghĩ (hằng thẩm 
tư lương). 


9. Tướng : Lo nghĩ (tư lương vi tánh tướng) 


10.Nghiệp dụng : Làm chỗ cho 6 thức trước 
nương, hoặc nhiễm hay tịnh. 


KHI LÊN THÁNH VỊ, THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 


1. Quán hạnh : Thật ra thức này không có năng 
lực đoạn hoặc, chỉ nhờ thức thứ Sáu tu quán, đoạn 
hoặc, mà thức này cũng được đoạn. 


2. Đoạn hoặc uà chuyển thành trí : Có ba gia 
đoạn : a) Đến Sơ địa, thì thức này mới vừa chinh 
phục được hai món chấp về phần cu sanh và chuyển 
thành Bình đẳng tánh trí. b) Khi lên Bát địa (vô công 
dụng đạo) thức này đoạn được cu sanh ngã chấp. c) 
Đến Kim cang đạo thì thức này mới đoạn được cu - 
sanh pháp chấp. 

ở. Chứng quả uà diệu dụng : Khi chứng quả vị 
Phật; thì thức này hiện ra thân “Tha thọ dung”, để 
giáo hóa Thập địa Bồ-tát. 

Muốn cho người đọc dễ nhớ, nên trong Bát Thức 
Qui Củ, ngài Huyền Trang Pháp sư có làm ba bài. 
tụng như sau. Hai bài tụng đầu nói thức này còn ở địa 
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vị phàm phu. Bài tụng thứ ba, nói thức này khi lên 
Thánh quả. 


Bài tụng thứ nhất 


Đới chất hữu phú thông tình bổn 
Tùy duyên chấp ngã, lượng vi phi 
Bát đại Biến hành, Biệt cảnh Huệ 
Tham, Sỉ, Ngã kiến, Mạn tương tùy. 


Dịch nghĩa 


Đới chất hữu phú thông Bảy, Tám 
Tùy duyên chấp ngã thuộc Phi lượng 
Tám đại, Biến hành, Huệ biệt cảnh 
Tham, sỉ, ngõ, mạn thường theo nhau. 


LƯỢC GIẢI 


Trong ba cảnh, thức này chỉ duyên về “Đới chất 
cảnh”. Ba tánh, thức này chỉ thuộc về “Hữu phú vô ký 
tánh”. Cảnh đới chất của thức này là thông cả thức thứ 
Bảy và thức thứ Tám. Nghĩa là thức thứ Bảy dùng 
kiến phần năng duyên của mình (tức là Tâm, trên 
nguyên văn bài tụng chữ Hán gọi là Tình) duyên qua 
kiến phần của thức thứ Tám (Kiến phần thức thứ Tám 
cũng là Tâm; song vì bị thức thứ Bảy lấy nó làm “bản 
chất” để duyên, nên trên bài tụng theo nguyên văn chữ 
Hán gọi là “Bốn”, tức là “Bản chất” vậy), rồi biến lại 
“Cảnh đới chất”, vì thế nên trong Duy thức có câu : 


“Dĩ tâm duyên tâm chơn đới chất 
Trung gian tướng phần lưỡng đầu sanh”. 
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Nghĩa là thức thứ Bảy dùng kiến phần của tâm 
mình, duyên qua kiến phần tâm của thức thứ Tám, 
nên chính giữa hai thức này sanh ra một tướng phần 
là cảnh “chơn đới chất”. 

Chúng sanh tùy vọng nghiệp sanh trong tam 
giới, thì thức này cũng theo đó mà chấp ngã. Trong 
ba lượng, thức này thuộc về phi lượng. 

Về Tâm sở thì thức này có 18 món : 8 Đại tùy, ð 
món Biến hành và một món Huệ trong 5 món Biệt 
cảnh, với bốn món Căn bản phiển não là: Tham, si, 
mạn và ngã kiến. 

Bài tụng thứ hai 


Hằng thẩm tư lương ngã tương tùy 

Hữu tình nhựt dạ trấn hôn mê 

Tứ hoặc bát đại tương ưng khởi 

Lục chuyển hô vi “Nhiễm tịnh y”. 
Dịch nghĩa 

Hằng xét lo lường theo chấp ngã 

Hữu tình ngày đêm bị mê muột 

Bốn hoặc, tám đại chung nhau bhởi 

Sáu thức gọi là “Nhiễm tịnh y”. 


LƯỢC GIẢI 


Thức thứ Bảy thường suy xét so đo chấp kiến phần 
của thức thứ Tám là ngã. Trong Bát Thức Quy Củ 
Tụng, Trang chủ có nói : 
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Thức thứ Tám, có hằng mà không thẩm xét. 
Thức thứ Bảy, vừa hằng lại vừa thẩm xét. 
Thức thứ Sáu, có thẩm xét mà không hằng. 
Năm thức trước, không hằng và không thẩm. 
Cũng vì thức này chấp ngã, nên chúng hữu tình 
mê muội trong sanh tử đêm dài mà chẳng tự biết. 
Thức này tương ưng với 4 món Căn bản phiền não là: 
si, kiến, mạn, ái và 8 món Đại tùy. Sáu thức trước gọi 
thức này là “Nhiễm tịnh y” (Lục thức hô vi Nhiễm 
tịnh y). 
Bài tụng thứ ba 
Cực hỷ Sơ tâm, Bình đẳng tánh 
Vô công dụng hạnh ngã hằng thôi 
Như Lai hiện khởi Tha thọ dụng 
Thập địa Bồ-tát sở bị côi (cơ). 
Dịch nghĩa 
Đến Sơ địa, thành “Bình đẳng trữ” 
Đến Vô công dụng, hằng phá ngã 
Như Lai hiện thân “Tha thọ dụng” 
Giáo hóa hàng Thập địa Bồ-tát. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả khi chứng được Hoan hỷ địa, tức là Sơ 
địa, thì thức này chuyển lại thành “Bình đẳng tánh 
trí”. Đến Bất động địa, tức là địa thứ tám, cũng gọi là 
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“Vô công dụng hạnh”; lúc bấy giờ hành giả mới dẹp 
trừ chủng tử của ngã chấp. Đến khi chứng quả Phật, 
thức này đã chuyển thành trí, hiện ra thân “Tha thọ 
dụng” để giáo hóa hàng Thập địa Bồ-tát. 


h4 
PẠP 
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BÀI THỨ SÁU 
A-LAI-DA THỨC 


(THỨC THỨ TÁM) 


Thức này có rất nhiều tên, khi đọc đến luận “A- 
đà-na thức” quí vị sẽ hiểu rõ. Nay chúng tôi chỉ sơ 
lược một vài tên. 

1. Đệ bát thức : Thức thứ Tám. Vì theo thứ đệ : 
một là Nhãn thức, hai là Nhĩ thức, cho đến thức thứ 
Tám là thức này, nên gọi là Đệ bát thức. 

2. A-lại-da thúc : Hán dịch là “Tàng thức” : Thức 
này có công năng chứa đựng chúng tử của các pháp. 
“Thức” là thể, mà “chứa” là dụng. Hiệp cả thể và 
dụng, nên gọi là “thức chứa” (Tàng thức). Có 3 nghĩa : 

g) Năng tàng : Năng chứa. Thức này có công 
năng chứa đựng và giữ gìn chủng tử (hạt giống) của 
các pháp. 

b) Sở tàng : Bị chứa. Thức này là chỗ để chứa 
các pháp. 

c) Ngã ái chấp tùng, gọi tắt là “chấp tàng”. Thức 
thứ Bảy chấp kiến phần của thức này làm Ta và 
thường ái luyến. 

KHI Ở ĐỊA VỊ PHÀM PHÙ, THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 


1. Ba cảnh : Thức này chỉ duyên về “Vô bản chất 
tánh cảnh”. 
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2. Ba lượng : Thức này chỉ có “Hiện lượng”. 
ở. Ba tánh : Thức này thuộc về “Vô phú vô ký tánh”. 
4. Ba thọ : Thức này chỉ có “Xả thọ”. 


5. Ba cõi : Thức này tùy nghiệp lực dẫn sanh 
trong ba cõi. 


6. Chín địa : Trong chín địa đều có thức này. 
7. Tâm sở : Thức này chỉ tương ưng với 5 món 
Biến hành; song trong ð thọ thì nó chỉ có “Xả thọ”. 


8. Chín duyên : Thức này chỉ có 4 duyên: a) Căn 
(Mạt-na). b) Cảnh (căn thân, thế giới và chủng tử). c) 
Tác ý. d) Chúng tử. 


9. Thể (tánh) : Vơi vơi không cùng (hạo hạo tam 
tàng bất khả cùng). 

10. Tướng : Thức này như vực sầu (uyên thâm 
thất lãnh cảnh vi phong). 

11. Nghiệp dụng : Thức này duy trì chúng tử căn 
thân, thế giới và làm chỗ để thọ các pháp huân vào. 
KHI LÊN THÁNH VỊ, THỨC NÀY ĐỐI VỚI : 

1. Quán hạnh : (không có quán hạnh). 


3. Đoạn hoặc uà chuyển thành trí : Khi lên “Bất 
động địa” (Bát địa) thì hành giả đoạn được cu sanh 
ngã chấp; lúc bấy giờ thức này bỏ cái tên “Tàng 
thức”. Đến Kim cang đạo rồi, thì hành giả đoạn hết 
cu sanh pháp chấp, không còn cảm thọ sanh tử, cho 
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nên cũng không còn cái tên “Dị thục thức”; vì đến địa 
vị này thì các chủng tử hữu lậu đã hết. Lúc bấy giờ 
thức này được gọi là “Vô cấu thức”, và chuyển thành 
Đại viên cảnh trí. 

ở. Chứng quủ 0uà điệu dụng : Vì thức này đã 
thành Đại viên cảnh trí, nên chiếu khắp mười phương 
các cõi nước nhiều như vi trần. 


#t 


Muốn cho người học dễ nhớ, nên trong Bát Thức 
Qui Củ, ngài Huyền Trang Pháp sư có làm ba bài 
tụng để tóm lại các nghĩa trên như sau. Hai bài tụng 
đầu nói thức này khi còn ở địa vị phàm phu, bài tụng 
thứ ba, nói khi đã lên Thánh quả. 
Bài tụng thứ nhứt 
Tánh duy vô phú ngũ Biến hành 
Giới, Địa tùy tha nghiệp lực sanh 
Nhị thừa bất Hễu nhơn mê chấp 
Do thử năng hưng Luận chủ tranh. 
Dịch nghĩa 
Vô phú tánh uà năm Biến hành 
Ba cõi, chín địa tùy nghiệp sanh 
Nhị thừa không rõ sanh mê chấp 
Bởi thế nên chỉ Luận chủ tranh (cốt) 
LƯỢC GIẢI 
Trong ba tánh, thức này thuộc về “Vô puú vô ký 
tánh”. Trong 51 món tâm sở thức này chỉ tương ưng 
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với ð món Biến hành, song trong ð thọ thì nó chỉ có 
Xả thọ. Tùy theo nghiệp lực kéo dẫn, mà thức này 
sanh trong ba cõi và chín địa. Hàng Nhị thừa không 
hiểu, chấp thức này không có. Bởi thế nên Luận chủ 
dẫn rất nhiều bằng chứng trong các Kinh Luận để 
tranh luận, chỉ rõ và quyết định phải có thức thứ 
Tám này. 
Bài tụng thứ hai 


Hạo hạo tam tàng bất khả cùng 
Uyên thâm thất lãng cảnh vi phong 
Thọ huân trì chủng căn thân khí 
Khứ hậu lai tiên tác chủ Ông. 

Dịch nghĩa 


Chơi uơt ba tàng hhông cùng tột 
Vực sâu, bảy sóng, cảnh làm gió 
Chịu huân, trì chủng uà thân cảnh 
Đến trước đi sau làm chủ Ông. 


LƯỢC GIẢI 


Ba tàng là Năng tàng, Sở tàng và Ngã ái chấp 
tàng. Bởi thức này có công năng duy trì các chủng tử, 
nên gọi là “Năng tàng”. Vì thức này là chỗ để chịu cho 
các pháp hiện hành huân vào, nên gọi là “Sở tàng”. 
Thức thứ Bảy chấp kiến phần của thức này làm ngã, 
nên gọi là “Ngã ái chấp tàng”. _ 

Thể và dụng của thức này sâu rộng vô cùng; 
hàng phàm phu và Nhị thừa không thể thấu tột. 
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Chúng hữu tình từ vô thỉ đến nay, cũng do thức này 
mà sanh tử tương tục không cùng tột, nên trong bài 
tụng nói” : 


“Vơi uơt ba tàng bhông cùng tột” 


Biển tàng thức rất là sâu rộng, gió bốn duyên 
(căn, cảnh, chủng tử và tác ý) một phen thổi vào, thì 
sóng bảy thức nhấp nhô nổi dậy. 


Thức này có công năng duy trì chủng tử, căn thân, 
thế giới và chịu cho các pháp hiện hành huân vào. 


Thức này làm ông Chủ; vì khi chúng hữu tình chết 
thì nó đi sau, còn khi đầu sanh thời nó lại đến trước. 


Cổ nhơn có làm bài kệ, để tả trạng thái người 
chết, trong lúc thân thức sắp rời thân xác, có thể 
kinh nghiệm biết người chết rồi được thăng lên hay 
đọa xuống. 

Chánh văn 

Đảnh Thánh, nhãn sanh Thiên 
Nhơn tâm, nợa qui phúc 
Bàn sanh tất cái ly 
Địa ngục khước tâm xuất 
Dịch nghĩa 
Thúnh đều, Trời tại mắt 
Người tim, ngợạ qui bụng 
Súc sanh hai chân xuống 
Địa ngục bàn chân ra. 
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Bài tụng thứ ba 


Bất động địa tiền tài xả tạng 

Kim cang đạo hậu Dị thục không 

Đại viên vô cấu đồng thời phát 

Phổ chiếu thập phương trần sát trung. 
Dịch nghĩa 

Đến Đệ bát địa bỏ tên “Tòng” 

Chúng Kim cang đạo, hhông “Dị thục” 

Gương trí bhông nhơ đồng thời phút 

Khắp chiếu mười phương Uuô số cõi. 

LƯỢC GIẢI 

Hành giả khi đến Bất động địa tức là Bát địa 
trở lân, thì thức này mới xả cái tên “Pàng thức” mà 
chỉ còn gọi là “Dị thục thức”. Khi đến vị Đẳng giác, 
được Kim cang đạo, thì thức này không còn gọi tên là 
“DỊ thục” nữa. Vì lúc bấy giờ, các chủng tử hữu lậu 
cấu nhiễm đã hết, nên thức này được đổi tên là “Vô 
cấu thức”; chỉ còn thuần chủng tử vô lậu thanh tịnh, 
nên cũng được gọi là “Bạch tịnh thức”. 

Đến Eim cang đạo, thì thức này được gọi là “Vô 
cấu” và chuyển thành Đại viên cảnh trí, nên trong 
bài tụng nói : | 

“Đại uiên (trí) uô cấu (thức) đồng thời phát”. 

Trí Đại viên này chiếu khắp cả mười phương thế 
giới nhiều như số cát sông Hằng; và hiện ra Báo thân 
Phật và Hóa thân Phật để độ thoát chúng sanh tột 
đến đời vị lai. 
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Tóm lại, thức thứ Tám này vì trải qua 3 giai 
đoạn, nên có ba tên khác nhau: 

1. Từ phàm phu cho đến mãn Thất địa, thì gọi 
thức này là Tàng thức (A-lại-da) hay “Dị thục thức”. 

2. Từ Bát địa đến Đẳng giác, thì không còn gọi 
là “Fàng thức” mà chỉ gọi là “Dị thục thức”. 

3. Đến quả vị Phật, thì tên “Dị thục” cũng không 
còn, mà chỉ gọi là “Vô cấu thức” hay “Bạch tịnh thức”. 


wÈr 
mạo 


Muốn cho người học dễ nhớ hành tướng và công 
năng của 8 thức Tâm vương nên cổ nhân có làm bài 
thơ rằng : 

Bát cá đệ huynh, nhứt cá sỉ 
Độc hữu nhứt cá tối linh ly 
Ngũ cá môn tiền tố mãi mại 
Nhứt cá gia trung tác chủ y. 
Dịch nghĩa 
Anh em tám chú một chàng si 
(thức thứ Bảy) 
Duy có ý thúc rất linh ly (khôn ngoan) 
Năm người ngoài của lo buôn bán 
(năm thức trước) 
Làm chủ trong nhà Đệ bát y 
(thức thứ Tám) ˆ 


sỀ¡ 
ra 
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BÀI THỨ BẢY 
TÂM SỬ 
(CÓ 51 MÓN) 


“Tâm sở hữu pháp” gọi tắt là “Tâm sở”, nghĩa là 
pháp sở hữu của Tâm vương. Tâm sở tùy theo Tâm 
vương mà khởi và giúp đỡ Tâm vương để tạo nghiệp 
(Dữ thử tương ưng cố). 

Tâm sở có 51 món, chia làm 6G loại : 

A. TÂM SỞ BIẾN HÀNH : (0ó 5 món) 

_ Chữ “Biến hành” nghĩa là đi khắp. Năm món Tâm 
sở này đi khắp 4 chỗ : 1. Tất cả thời gian (quá khứ, 

hiện tại và vị lai). 2. Tất cả chỗ (không gian : Ba cõi, 

chín địa). 3. Tất cả các thức (Tám thức Tâm vương). 4. 

Tất cả tánh (tánh lành, dữ và tánh không lành đữ). 


1. Xúc : Tiếp xúc, gặp gỡ. Tánh của Tâm sở 
này, hay làm cho Tâm vương hoặc Tâm sở tiếp xúc 
với cảnh. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho 
Thọ, Tưởng, Tư v.v... để phát sanh. 

2. Tác ý : Mong khởi cái ý. Tánh của Tâm sở 
này hay đánh thức chủng tử của Tâm vương, Tâm sở 
khiến cho sanh khởi. Nghiệp dụng của nó dẫn tâm 
đến duyên tự cảnh. 


ở. 7họ : Lãnh thọ. Tánh của Tâm sở này hay 
lãnh thọ những cảnh thuận, nghịch và cảnh không 
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thuận nghịch. Nghiệp dụng của nó là mong muốn. Như 
gặp cảnh thuận thì muốn hiệp, gặp cảnh nghịch thì 
muốn lìa và muốn cảnh không thuận, nghịch. Nói lại 
cho dễ hiểu là thọ cảnh vui, buồn và cảnh bình thường. 

4. Tưởng : Nhớ tưởng. Tánh của Tâm sở này hay 
tưởng hình tượng của cảnh vật. Nghiệp dụng của nó 
là bịa đặt ra những danh từ để kêu gọi. Như tưởng 
hình tướng trắng, mõng và vuông, rồi tùy theo đó mà 
đặt ra cái tên là “tờ giấy”. 

ð. Tư : Lo nghĩ. Tánh của Tâm sở này, khiến cho 
tâm lo nghĩ tạo tác. Nghiệp dụng của nó là sai tâm 
làm những việc lành, dữ hoặc không phải là lành dữ. 
B. TÂM SỞ BIỆT CẢNH: (0ó 5 món) 

Chữ “Biệt cảnh” là mỗi cảnh riêng khác. Năm 
món Tâm sở này, mỗi món duyên mỗi cảnh riêng khác. 

1. Dục : Mong muốn. Tánh của Tâm sở này là 
hằng mong muốn duyên những cảnh vui thích. 
Nghiệp dụng của nó, làm chỗ nương cho “siêng năng”. 

2. Thắng giải : Hiểu biết rõ ràng. Tánh của Tâm 
sở này, hiểu biết rõ ràng không có nghi ngờ. Nghiệp 
dụng của nó là quyết định không chuyển đổi. 

3. Niệm : Nhớ. Tánh của Tâm sở này, khiến cho 
tâm ghi nhớ rõ ràng những cảnh đã qua. Nghiệp 
dụng của nó, làm chỗ nương cho Định. 

4. Định : Chuyên chú. Tánh của Tâm sở này, 
khiến cho tâm khi đối với cảnh, chuyên chú không 
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tán loạn. Nghiệp dụng của nó làm chỗ nương cho Trí; 
vì khi đối với cảnh, tâm chuyên chú không tán loạn, 
nên sanh ra Trí. 


ð. Huệ : Sáng tỏ. Tánh của Tâm sở này, khi đối 
với cảnh, sáng suốt lựa chọn. Nghiệp dụng của nó, 
dứt nghi ngờ. Trong khi đối với cảnh, vì có Huệ suy 
xét, nên quyết định không còn nghi ngờ. 


C. TÂM SỞ THIỆN CẢNH : (có 11 món) 


Chữ “Thiện” là hiền lành. Bản tánh của 11 Tâm 
sở này, hiền lành và làm lợi ích cho chúng sanh. 


1. Tín : Tin, Tánh của Tâm sở này, tin chịu 
những gì có thật (chơn thật), Đức (hình dung), Năng 
(nghiệp dụng) và làm cho tâm được thanh tịnh. 
Nghiệp dụng của nó : đối trị bất tín và ưa việc lành. 


2. Tính tấn : Tỉnh chuyên và tấn giới. Tánh của 
Tâm sở này, siêng năng đoạn các việc dữ, làm các 
việc lành. Nghiệp dụng của nó: đối trị giải đãi và làm 
viên mãn việc lành. 

3. Tờm : Tự xấu hổ. Tánh của Tâm sở này, mỗi 
khi làm điều gì quấy, tự mình xấu hổ; kính trọng 
người hiền và ưa việc phải. Nghiệp dụng của nó: đối 
trị “Tâm không biết xấu hổ” và ngăn ngừa việc dữ. 


4. Quí : Thẹn với người. Tánh của Tâm sở này, 
khi mình làm điều gì quấy, thấy người thẹn thùa; 
không chịu gần người ác, chẳng làm việc dữ. Nghiệp 
dụng của nó : đối trị “Tâm không biết thẹn” và ngăn 
ngừa làm việc ác. 
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5. Vô tham : Không tham lam. Tánh của Tâm sở 
này, không tham lam cảnh dục lạc trong tam giới. 
Nghiệp dụng của nó : đối trị lòng “Tham” và ưa làm 
việc lành. 


6. Vô sân : Không sân hận. Tánh của Tâm sở này; 
khi đối với cảnh trái nghịch, không nóng giận. Nghiệp 


^ bài 


dụng của nó : đối trị “Sân hận” và ưa làm việc lành. 


7. Vô sĩ : Không sỉ mê. Tánh của Tâm sở này, khi 
đối với sự lý, hiểu biết rành rõ không mờ ám. Nghiệp 
dụng của nó: đối trị “Si mê” và ưa làm việc lành. 

68. Khinh an : Nhẹ nhàng, thư thới. Tánh của 
Tâm sở này làm cho thân tâm nhẹ nhàng, khoan 
khoái, xa lìa những gì nặng nề bực bội. Nghiệp dụng 
của nó : đối trị “Hôn trầm”. 

9. Bất phóng dệt : Không buông lung, phóng 
túng. Tánh của Tâm sở này là phòng ngừa việc ác, 
làm việc lành và không phóng túng. Nghiệp dụng của 
nó: làm viên mãn việc lành ở thế gian, xuất thế gian 
và đối trị “Buông lung”. 

10. Hành xả : Làm rồi không chấp trước. Tánh 
của Tâm sở này, khi làm các việc phước thiện, không 
chấp trước, khiến tâm an trụ nơi vô công dụng. Nghiệp 
dụng của nó : đối trị “Trạo cử” và làm cho tâm an trụ 
nơi yên tĩnh. 

11. Bết hại : Không làm tổn hại. Tánh của Tâm 
sở này không làm tổn hại tất cả chúng hữu tình. 
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Nghiệp dụng cúa nó: từ bi thương xót loài vật và đối 
trị “Tổn hại”. 


D. CĂN BẢN PHIỀN NÃO : (có 6 món) 


Sáu món phiển não này thuộc về ác. Nó làm cội 
gốc sanh ra các phiền não chi mạt, nên gọi là “Căn bản”. 


1, Thơm : Tham lam. Tánh của Tâm sở này tham 
lan đắm nhiễm những gì nó ưa thích; như tài sắc, 
danh vọng v.v... Nghiệp dụng của nó: làm chướng ngại 
“Vô tham” và sanh tội khổ. 

2. Sân : Nổi nóng. Tánh của Tâm sở này, giận 
ghét những cảnh trái nghịch. Nghiệp dụng của nó: làm 
cho thân tâm không yên ổn, chướng ngại tánh “Vô 
sân” và sanh các tội lỗi. 

ở. 6z : Ngu s1, hoặc gọi là “Vô minh” (không sáng 
suốt). Tánh của Tâm sở này là mê muội, không biết 
hay đở, phải quấy. Nghiệp dụng của nó: sanh ra các 
pháp tạp nhiễm và chướng ngại tánh “Vô sĩ”. 

Ba món phiền não Tâm sở (tham, sân, si) này, 
làm chướng ngại 3 món vô lậu là Giới, Định và Huệ. 

4. Mạn : Khinh mạn. Tánh của Tâm sở này, ý tài 
năng hoặc thế lực của mình, khinh dễ ngạo mạn người. 
Nghiệp dụng của nó : làm nhơn sanh ra tội lỗi và 
chướng ngại tánh “Không khinh mạn”. 

5. Nghị : Nghị ngờ, do dự. Tánh của Tâm sở này, 
nghỉ ngờ không tin những việc phải, chơn chánh. 
Nghiệp dụng của nó: làm trở ngại việc lành và chướng 
ngại tánh “Không nghỉ”. 
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6. Ác kiến : Thấy biết thuộc về tội ác, nhiễm ô._ 
Tánh của Tâm sở này, hiểu biết điên đảo, không đúng 
chánh lý. Nghiệp dụng của nó: gây tạo tội khổ và 
chướng ngại những hiểu biết chơn chánh. 

Ác kiến này có 5ð món : 

1) Thân kiến : Chấp Ta (ngã). _ 

2) Biên kiến : Chấp một bên, hoặc chấp Ta chết 
rồi mất hẳn (chấp đoạn), hoặc chấp Ta chết rồi còn 
hoài (chấp thường). 

3) Tà kiến : Chấp tà, mê tín, dị đoan. 

4) Kiến thủ : Chấp cứng chỗ hiểu biết của mình 
là đúng, mặc dù có người biết sai, chỉ bảo lại cũng 
không nghe. 

5) Giới cấm thủ : Chấp giữ theo những giới cấm 
không chơn chánh của ngoại đạo. Nói rộng ra là chấp 
theo những tục lệ không hay. 
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BÀI THỨ TÁM 
TÙY PHIÊN NÃO 


(CÓ 20 MÓN) 


Hai mươi món phiển não này, là tùy thuộc 6 
món căn bản phiển não trên mà sanh khởi. Vì phạm 
vi tương ưng của nó có rộng và hẹp không đồng, nên 
chia làm ba loại : _ 

I. TIỂU TÙY, có 10 món, mỗi món tự lực sanh khởi, 
phạm vi tương ưng nhỏ hẹp, nên gọi là “Tiểu”. 

1. Phân : Giận. Tánh của Tâm sở này, khi gặp 
cảnh trái nghịch, nóng giận. Nghiệp dụng của nó là 
hay làm tổn hại người, vật và chướng ngại tánh 
không nóng giận. 

2. Hộn : Hồờn. Khi gặp cánh nghịch, trước nóng 
giận rồi sau mới hờn. Tánh của Tâm sở này là ôm ấp sự 
oán ghét không bỏ. Nghiệp dụng của nó là nóng nảy, 
buồn phiền và hay làm chướng ngại tánh không hờn. 

ở. Phú : Che giấu. Tánh của Tâm sở này, vì sợ 
mất danh giá và tài lợi, nên che giấu tội lỗi của mình. 
Nghiệp dụng của nó là hay ăn năn, buôn và chướng 
ngại tánh không che giấu. 


4. Não : Buồn buồn. Khi gặp cảnh nghịch, trước 
giận hờn rồi sau mới buôn. Tánh của Tâm sở này hay 
nhớ lại những cảnh trái nghịch đã qua, rồi sanh buồn 
phiền. Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh 
không buôn. 
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5. Tt : Tật đố, ganh ghét. Tánh của Tâm sở này 
hay ganh ghét, đố ky những gì mà người ta hơn mình. 
Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tánh không 
tật đố và sầu khổ lo buồn. 


6. Xơn : Bón xén. Tánh của Tâm sở này bón 
xẻn, rích rắm, không chịu ban bố tiền tài hay giáo 
pháp cho người. Nghiệp dụng của nó là làm bộ quê 
mùa, ăn mặc nghèo cực, để tích trữ tài sản và làm 
chướng ngại không bỏn xẻn. 


7. Cuống : Dối. Tánh của Tâm sở này, dối gạt 
người để lợi mình. Nghiệp dụng của nó là làm việc 
không chơn chánh để nuôi sống và chướng ngại tánh 
không dối gạt. 


8. Siểm : Bợ đỡ, nịnh hót. Tánh của Tâm sở này, 
lựa thời thế nịnh hót, bợ đỡ người. Nghiệp dụng của 
nó là không nghe lời chỉ giáo chơn chánh của thầy, 
bạn và làm chướng ngại tánh không dua nịnh. 


9. Hại : Tổn hại. Tánh của Tâm sở này làm tổn 
hại các loài hữu tình. Nghiệp dụng của nó là làm bức 
não người, vật và chướng ngại tánh không tổn hại. 

10. Kiêu : Kiêu căng. Tánh của Tâm sở này vì 
thấy mình giàu sang, quyền tước hoặc tài năng, rồi 
sanh ra kiêu cách và ngạo nghễ. Nghiệp dụng của nó 
là làm nhơn sanh ra nhiễm ô, tội lỗi và chướng ngại 
tánh không kiêu căng. 

II TRUNG TÙY, có hai món là vô tàm và vô quí; vì 
hai món Tâm sở này, duyên các Tâm sở bất thiện, 
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phạm vi tương ưng của nó trung bình, nên gọi là 
“Trung tùy”. 

11. Vô tàm : Tự mình không biết xấu hổ. Tánh 
của Tâm sở này, khi làm việc quấy, không biết tự hổ, 
khinh dễ những người hiền thiện. Nghiệp dụng của 
nó là làm tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh 
biết xấu hổ. 

12. Vô quí : Không biết thẹn với người. Tánh của 
Tâm sở này, khi làm việc quấy, không biết thẹn với 
người, ưa làm việc tội ác. Nghiệp dụng của nó là làm 
tăng trưởng việc ác và chướng ngại tánh biết thẹn. 

II. ĐẠI TÙY, có 8 món sau đây. Tám món Tâm sở này 
biến khắp các Tâm sở bất thiện, phạm vi của nó rộng 
hơn hai món Trung tùy trước, nên gọi là “Đại tùy” 

18. Trạo cử : Lao chao. Tánh của Tâm sở này 
làm cho thân tâm chao động không yên tịnh. Nghiệp 
dụng của nó là làm chướng ngại Định và Hành xả. 

14. Hôn trầm : Mờ tối trầm trọng. Tánh của 
Tâm sở này, khiến cho tâm khi đối với quán cảnh mờ 
mịt không sáng suốt. Nghiệp dụng của nó là là¡n 
chướng ngại Huệ và Khinh an. _ 

1õ. Bất tín : Không tin. Tánh của Tâm sở này 
không tin vào các pháp lành, làm cho tâm tánh ô 
nhiễm. Nghiệp dụng của nó hay sanh giải đãi và 
chướng ngại tâm thanh tịnh. 

16. Giải đãi : Biếng nhác trễ nải. Tánh của Tâm 
sở này biếng nhác, không lo toan đoạn ác và tu thiện. 
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Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại tỉnh tấn và 
tăng trưởng tánh nhiễm ô. 

17. Phóng dật : Buông lung. Tánh của Tâm sở 
này phóng túng, buông lung, không thúc liễm thân 
tâm để đoạn ác tu thiện. Nghiệp dụng của nó là 
làm tăng ác tổn thiện, và chướng ngại tánh không 
buông lung. 

18. Thất niệm : Mất chánh niệm. Tánh của Tâm 
sở này không nhớ cảnh đã duyên. Nghiệp dụng của 
nó là làm chướng ngại chánh niệm và sanh tán loạn. 

19. Tún loạn : Rối loạn. Tánh của Tâm sở này 
làm cho tâm rối loạn. Nghiệp dụng của nó hay 
chướng ngại Chánh định và sanh ra Ác huệ. 

20. Bất chánh tr¡ : Biết không chơn chánh. Tánh 
của Tâm sở này, khi đối với cảnh, hiểu biết sai lầm. 
Nghiệp dụng của nó là làm chướng ngại cái hiểu biết 
chơn chánh và sanh ra phạm giới. 

Hỏi : - Ba món Tâm sở : Trạo cử, tán loạn và 
phóng dật khác nhau như thế nào ? 

Đáp : - Trạo cử là lao chao; dụ như con ngựa 
đứng một chỗ trong chuồng, nhưng đầu và mình vẫn 
lắc qua lắc lại không yên. - Tán loạn là rối loạn; dụ 
như con ngựa chạy lăng xăng trong chuông. - Phóng 
dật là buông lung; dụ như con ngựa đã thoát ra khỏi 
chuông, tuôn vào lúa mạ của người. 

Hỏi : - Bốn món Tâm sở : Sân, phẫn, hận và 
não, hành tướng khác nhau thế nào ? 


Sk 


Đáp : - Sân là nổi nóng, dụ như lửa rơm. Phẫn 
là giận, dụ như lửa củi. Hận là hờn, dụ như lửa than. 
Não là buồn, dụ như tro nóng. 

Hỏi : - Siêng năng làm việc quấy, có phải tính 
tấn Tâm sở không ? 

Đáp : - Không phải. Siêng năng làm việc quấy 
là phóng dật Tâm sở. 


Ki 
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BÀI THỨ CHÍN 
BẤT ĐỊNH TÂM SỬ 


(CÓ 4 MÓN) 


Bốn món Tâm sở này không nhứt định thiện 
hay ác, nên gọi là bất định. 


1. Hối : Ăn năn. Chỗ khác gọi là “Ố tác” : Ghét 
việc làm đã qua; cũng là dị danh của “Hối”. Tánh của 
Tâm sở này, ăn năn việc làm đã qua. Nghiệp dụng 
của nó làm chướng ngại Định. 


Ăn năn có khi thiện mà cũng có lúc lại ác. Như 
ăn năn : Vừa rồi mình sân si đánh đập người thật 
bậy quá, như thế là thiện. Ăn năn: Vừa rồi sao mình 
không lấy trộm đồ vật của người, như thế là ác. 


2. Miên : Ngủ. Tánh của Tâm sở này làm cho 
tâm mờ mịt, thân không tự tại. Nghiệp dụng của nó 
làm chướng ngại quán tưởng. Ngủ cũng có khi thiện 
mà cũng có lúc lại ác : Ngủ phải thời là thiện, còn 
ngủ trong khi nghe Kinh hay niệm Phật là ác. 

3. Tầm : Tìm cầu. Tâm sở này thiện và ác 
không nhứt định, chỉ tùy theo trường hợp. Tánh của 
nó làm cho tâm đối với cảnh danh ngôn của ý thức (ý 
ngôn cảnh) sanh khởi thô động. Nghiệp dụng của nó 
là làm cho thân tâm chẳng yên. 


4. Tư : Chín chắn xét Tâm sở này cũng có thiện 
và ác, tùy theo trường hợp. Tánh của nó là làm cho 
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tâm đối với cảnh danh ngôn của ý thức, sanh khởi tế 
nhị. Nghiệp dụng của nó làm cho thân tâm được yên. 


Tóm lại, tất cả chúng sanh hằng ngày tạo 
nghiệp lành hay dữ, chịu quả báo khổ hay vui, không 
vượt ra ngoài phạm vi của 8 món Tâm vương và ð1 
món Tâm sở này. _ 


h 
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SẮC PHÁP 


(CÓ 11 MÓN) 


Sắc pháp là pháp thuộc về sắc (những cái thuộc về 
sắc). Sắc có hai loại : 1. Hình sắc, như dài, ngắn, vuông, 
tròn v.v... 2. Màu sắc, như xanh, đỏ, trắng, vàng v.v... 

Sắc có 11 món là 5ð căn : Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ 
căn, thiệt căn, thân căn và 6 trần : sắc trần, thinh 
trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. 

Sắc pháp là tướng phần ảnh tượng của Tâm 
vương và Tâm sở (nhị sở hiện ảnh cố). 

1. Nhãn căn : Con mắt. Chữ “Căn” có nghĩa là 
làm chỗ nương cho thức và phát sanh ra thức. Năm 
căn, căn nào cũng có hai thứ : 1. Tỉnh tế và ở bên 
trong, gọi là “Thắng nghĩa căn”. 2. Thô phù, ở bên 
ngoài, gọi là “Phù trần căn”. 

Hình tướng của con mắt như trái nho. Nghiệp 
dụng của nó chiếu soi các sắc. 

2. Nhĩ căn : Lỗ tai. Hình tướng của tai như lá 
sen non. Nghiệp dụng của nó hay nghe các tiếng. 

ở. Tỷ căn : Lỗ mũi. Hình tướng của lỗ mũi như 
hai ngón tay xuổi xuống. Nghiệp dụng của nó hay 
ngửi các mùi thơm và hôi. 


4. Thiuệt căn : Cái lưỡi. Hình tướng của lưỡi như 
trăng lưỡi liễm. Nghiệp dụng của nó nếm các vị và 
nói năng kêu gỌI. 
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5. Thôn căn : Thân thể. Chữ “Thân” có hai 
nghĩa : Tích tụ các bộ phận và làm chỗ nương cho các 
căn. Hình tướng của thân như hình trống cơm. 
Nghiệp dụng của nó là duyên xúc trần. Như nặng, 
nhẹ, trơn, nhám v.v... 


6. Sắc trần : Cảnh bị thấy của con mắt. Chữ 
“Trần” có nghĩa nhiễm ô và bụi bặm. Sắc trần có 25 
món : 1. Xanh, 2. Vàng, 3. Đỏ, 4. Trắng, 5. Dài, 6. 
Ngắn, 7. Vuông, 8. Tròn, 9. To, 10. Nhỏ, 11. Cao, 12. 
Thấp, 13. Ngay, 14. Xiên, 15. Ánh sáng, 16. Bóng, 17. 
Sáng, 18. Tối, 19. Khói, 20. BĐụi, 21. Mây, 22. Mù, 23. 
Cực lược sắc (sắc rất nhỏ) và Cực hánh sắc (sắc rất xa), 
24. Biểu sắc (sắc, có nêu ra được), 25. Sắc hư không. 


7. Thính trần : Tiếng, cảnh bị nghe của tai. Có 
12 loại tiếng : 1. Tiếng : cái tướng bị nghe của tai (nói 
chung các tiếng), 2. Tiếng vừa ý, 3. Tiếng không vừa 
ý, 4. Tiếng bình thường (không ưa ghét), 5. Tiếng loài 
hữu tình (tiếng nói), 6. Tiếng loài vô tình (tiếng cây 
v.v...), 7. Tiếng thuộc cả hữu tình và vô tình (như 
tiếng trống do tay người ta đánh), 8. Tiếng thuộc về 
thế tục nói, 9. Tiếng thuộc về của Thánh giả nói, 10. 
Tiếng của ngoại đạo nói (do biến kế sở chấp), 11. 
Tiếng nói chánh (Thánh ngôn) (như thật có thấy, 
nghe, hay, biết thì nói có thấy, nghe, hay, biết; khóng 
thấy, nghe, hay, biết thì nói không thấy, nghe, hay, 
biết, như thế gọi là 8 lời nói chánh), 12. Tiếng vang. 

8. Hương trần : Mùi, cảnh bị ngửi của mũi. Có 6 
thứ mùi : 1. Mùi thơm, 2. Mùi hôi, 3. Mùi không thơm 
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hơi, 4. Mùi từ bản chất sanh (cu sanh hương), 5. Mùi 
do chế tạo mà có (hoà hiệp hương), 6. Mùi do sự biến 
đổi mà sanh. 


9. Vị trần : VỊ, cảnh bị nếm của lưỡi. Có 12 thứ 
vị: 1. Vị đắng, 2. Vị chua, 3. Vị ngọt, 4. VỊ cay, 5. Vị 
mặn, 6. VỊ lạt, 7. Vị vừa ý, 8. VỊ không vừa ý, 9. Vị 
bình thường, 10. Vị từ bản chất sanh, 11. Vị do hòa 
hiệp chế tạo mà có, 12. Vị do biến đổi mà sanh. 


10. Xúc trần : Xúc, cảnh bị biết của thân. Xúc 
trần có 24 món : 1. Đất, 2. Nước, 3. Gió, 4. Lửa, 5. 
Nhẹ, 6. Nặng, 7. Nhám, 8. Trơn, 9. Hưởn, 10. Gấp, 
11. Lạnh, 12. Náng, 13. Cứng, 14. Mềm, 15. Đói, 16. 
Khát, 17. No, 18. Sức lực, 19. Yếu, 20. Buồn, 21. 
Ngứa, 22. Dính, 23. Già, 24. Bịnh, 25. Chết, 26. Ôm. 
11. Pháp trần : Cái bóng dáng của năm trần còn 
lưu lại trong ý thức. Nghĩa là khi mắt không còn thấy 
sắc, tai không còn nghe tiếng cho đến thân không còn 
biết xúc, mà trong ý thức vẫn nhớ lại bóng dáng của ð 
trần; cái bóng dáng đó là pháp trần. Trong Duy thức 
gọi là “lạc tạ ảnh tử” (cái bóng rót lại). Đây là cảnh bị 
biết của ý thức. Pháp trần có 5 loại : 
1) Cực lược sắc : Sắc rất nhỏ như vi trần. 
2) Cực hánh sắc : Sắc rất xa, như thấy tăm tăm 
mù mù. 
3) Định quả sắc : Những sắc tướng do tu định 
hiện ra. Như các vị Bồ-tát, khi nhập định 
hiện ra nước, lửa, thế giới v.v... 
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4) Vô biểu sắc : Sắc không nêu bày ra được; như 
khi thọ giới, ý thức lãnh thọ mà có, nên cũng 
gọi là “thọ sở dẫn sắc” (sắc do thọ giới dẫn 
sanh). 


5) Biến kế sở chấp sắc : Sắc do ý thức vọng 
tưởng phân biệt sanh, chẳng thật. 
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BÀI THỨ MƯỜI 
TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP 


(CÓ 24 MÓN) 


Tâm bất tương ưng hành pháp, gọi tắt là “Bất 
tương ưng hành”. Chữ “Hành pháp” là những pháp 
thuộc về “Hành uẩn”. Hành uẩn là một trong những 
năm uẩn. 

Chữ “Hành” là sanh diệt dời đổi; chữ “Uẩn” là 
chứa nhóm. Hành uẩn có 2 loại: 

1. Tương ưng hành uẩn, tức là các Tâm sở (B1 
món). Chữ “Tương ưng” là ưng thuận với Tâm vương. 


2. Bất tương ưng hành uấn, tức là 24 món “bất 
tương ưng hành” sau đây; 34 món này không tương ưng 
với tâm, chúng chỉ y ba phần : Tâm vương, Tâm sở và 
Sắc pháp mà giả thành lập. (Tam, phần vị sai biệt cố). 

1. Đắc : Được, trái với mất. Thí như “Tôi được 
đồng xu”, cố nhiên phải có đồng xu là “sắc pháp”, và 
nhãn thức để thấy, ý thức phân biệt là tâm pháp, 
cùng với các Tâm sở chung khởi là Tâm sở pháp; phải 
đủ cả ba phần như thế, mới thành nghĩa “được”. 

2. Mạng căn : Thân mạng. Do nghiệp đời trước 
kéo dẫn, làm cho thần thức thọ thân, sống trong một 


^ €€ 


thời gian hoặc lâu hay mau, gọi là “mạng căn”. 


3. Chúng đồng phận : Cũng như chữ “đồng loại”. 
Các loại chúng sanh hoặc hữu tình hay vô tình, loài 
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nào đồng với loài nấy. Như loài người đồng với người; 
loài vật đồng với vật. 

4. Dị sanh tánh : Những loài sanh ra khác với 
Thánh nhơn, tức là phàm phu; chỗ khác gọi là “phi 
đắc”: Chúng phàm phu không được Thánh quả. Bởi 
thế nên gọi “DỊ sanh tánh” hay “Phi đắc” đều được cả. 

5. Vô tưởng định : Định này diệt hết các Tâm 
vương và Tâm sở của 6 thức trước. Song đây chỉ gọi 


` 


“Vô tưởng” là vì “tưởng” làm chủ động vậy. 

6. Diệt tận định : Định này không những diệt 
hết các Tâm vương và Tâm sở của 6 thức trước, mà 
điệt luôn cả phần tạp nhiễm của Tâm vương Tâm sở 
về thức thứ Bảy. 

Vô tưởng định là định của phàm phu, còn Diệt 
tận định là định của Thánh nhơn. 

7. Vô tưởng báo : Người ở cõi Dục tu Vô tưởng 
định, sau khi mạng chung, đặng báo thân ở cõi trời 
Vô tưởng. 

8. Danh thân : Tên hay danh từ. Có danh từ đơn 
và danh từ kép. 


9. Cú thân : Câu. Do ráp nhiều tiếng thành câu; 
câu có ngắn và dài. 

10. Văn thán : Chữ. Chữ là chỗ y chỉ của danh 
từ và câu. 

11. Sanh : Sanh ra. Nghĩa là từ hồi nào đến giờ 
không có, nay mới có. 
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12. 1? Ở. Những vật đã sanh ra rồi, còn lưu 
lại trong một thời gian, chưa diệt. 

13. Lão : Già, suy yếu gần chết. 

14. Vô thường : Không thường, biệt danh của chết. 

15. Lưu chuyển : Xoay vẫn, nhơn quả trước sau 
nối nhau không dứt. | 

16. Định uy : Nhơn quả lành, dữ khác nhau, không 
lộn lạo. 

17. Tương ưng : Ứng thuận với nhau. Như nhơn 
nào quả nấy, cân xứng với nhau. 

(Hỏi : Cả 24 món, đều gọi là “Bất tương ưng 
hành” tại sao món thứ 17 này lại gọi là “Tương ưng” ? 
Đáp : - Nói “Bất tương ưng” là để phân biệt 24 món 
này, không phải là tương ưng Tâm sở. Còn về món 
thứ 17 này mà gọi là “Tương ưng”, là do Sắc, Tâm và 
Tâm sở hòa hợp mà nói, nên không đồng với “Tương 
ưng Tâm sở” trước). 

18. Thế tốc : Các pháp hữu vi xoay vần mau lẹ 
như chong chóng. 

19. Thứ đệ : Thứ lớp, trật tự không có lộn lạo. 

20. Thời : Thời gian: quá khứ, hiện tại và vị lai. 

21. Phương : Không gian : Đông, Tây, Nam, Bắc, 
tứ duy, thượng hạ. 

22. Số : Số lượng. Như : một, hai, ba, bốn cho 
đến trăm, ngàn v.v... 
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28. Hòa hợp tánh : Các duyên hòa hợp không có 
trái nhau. 


24. Bất hòa hợp tánh : Những pháp chống trái, 
không hòa hợp với nhau. 


Nói tóm lại, từ trước đến đây đã kể 94 pháp” : 8 
món Tâm vương, 51 món Tâm sở, 11 món Sắc pháp, 
24 món Bất tương ưng hành, đều thuộc về pháp hữu 
vi có sanh diệt biến đổi. Sáu pháp sau đây thuộc về 
VÔ VI. 

Chữ “Hữu ví là những gì có tạo tác, có sanh 
diệt, không thường còn. - “Vô vi” là những gì không 
tạo tác, không sanh diệt, không tăng giảm, vắng lặng 
thường còn. 


ụ 
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VÔ VI PHÁP 


(CÓ 6 MÓN) 


Pháp vô vi không sanh diệt, không biến đổi, 
không phải như các pháp hữu vi là Tâm vương, Tâm 
sở, Sắc pháp và Bất tương ưng có sanh diệt biến đổi. 
Do các pháp hữu vi (94 món) diệt rồi, thì pháp vô vi 
mới hiện bày (Tứ, sở hiện thị cố). 

Thật ra, vô vi không phải có 6 pháp, song vì 
theo từng khía cạnh của nó để giải thích, nên đặt ra 
6 tên. 


1. Hư không uô u¿ : Chơn như hay Pháp tánh, 
không thể dùng ý thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn 
được. Nó phi sắc, phi tâm, không sanh diệt, không cấu 
tịnh, không tăng giảm, nên gọi là “vô vử. 

Bởi nó không ngã, không pháp, rời các cấu 
nhiễm, rỗng rang như hư không, nên gọi là “Hư không 
vô vĩ”. Đây là theo thí dụ mà đặt tên. 

2. Trạch diệt uô u¿ : Do dùng trí huệ vô lậu, lựa 
chọn diệt trừ hết các nhiễm ô, nên chơn như vô vi mới 
hiện. Vì thế nên gọi là “Trạch diệt vô vỉ”. 

3. Phi trạch diệt uô uí : Vô vì không cần lựa chọn 
diệt trừ các phiền não. Có hai nghĩa : 

a) Tánh chơn như vốn thanh tịnh, không phải do 
lựa chọn diệt trừ các phiền não nhiễm ô mới có, nên 
gọi là “Phi trạch diệt”. 
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b) Các pháp hữu vi tạp nhiễm, vì thiếu duyên 
không sanh khởi, nên pháp vô vi được hiện. Bởi thế 
nên gọi “Phi trạch diệt”. 


4. Bất động diệt uô u¡ : Đệ tứ thiền đã lìa được 
ba định dưới, ra khỏi tam tai (đao binh tai, hỏa tai, 
thủy tai) không còn bị mừng, giận, thương, ghét v.v... 
làm chao động nơi tâm, nên gọi là “Bất động diệt”. 

ð. Thọ tưởng điệt uô u¡ : Khi được Diệt tận định, 
diệt trừ hết “thọ” và “tưởng” tâm sở nên gọi là “Thọ 
tưởng diệt vô vị. 

6. Chơn như uô ui : Không phải vọng, gọi là 
Chơn (không biến kế sở chấp); không phải điên đảo 
gọi là Như (không y tha khởi), tức là thật tánh của 
các pháp (Viên thành thật). 

Trong luận Đại Thừa Trăm Pháp này, ngoại 
nhơn hỏi hai câu : 

- Tất cả pháp là gì ? 

- Thế nào là không thật (vô ngã) ? 

Từ trước đến đây, Luận chủ lược nói 100 pháp, 
để trả lời câu hỏi thứ nhất rồi; sau đây trả lời về câu 
hỏi thứ hai. 


q4 
Dạ 
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PHẦN THỨ HAI 
NÓI “KHÔNG THẬT” (VÔ NGÃ) 
CHÁNH VĂN 

Nói “Không thật” (vô ngã), tóm có 2 loại : 

- Nhơn (người) không thật. 

— Pháp (vật) không thật. 

Người đời chấp tất cả các pháp có thật, tức là 
chấp Ngã (thật). Chấp Thật (ngã) có hai : 

1. Nhơn (người) thật. 

2. Pháp (vật) thật. 

Chấp thân này thật có, gọi là Nhơn thật. Chấp 
núi sông tất cả các cảnh vật bên ngoài thật có, gọi là 
Pháp thật. 

Do chấp thật có (ngã) nên sanh ra tham, sân, si 
rồi tạo ra các nghiệp, sanh tử luân hồi trong lục đạo. 
Bởi thế nên Phật nói : 

“Tất cả pháp không Thật? 

Nói “Tất cả pháp” tức là bao trùm cả loài hữu 
tình và vô tình. Loài hữu tình không thật có là “Nhơn 
không thật”. Loài vô tình như hoàn cảnh, sự vật 
không thật có, là “Pháp không thật”. 

KẾT LUẬN 

Từ trước đến đây, lược nói 100 pháp thì đã bao 
trùm Nhơn và Pháp. Phàm phu chấp cả Nhơn và 
Pháp đều thật có. Tiểu thừa chỉ chấp Pháp là có thật. 
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Trong luận này nói : 8 món Tâm vương là tự thể 
của thức và hơn tất cả (nhứt thế tối thắng cố). - 51 
món Tâm sở là phần sở hữu và tương ưng của thức 
(dữ thử tương ưng cố). - 11 món sắc pháp là phần 
hình bóng, do tâm vương và tâm sở hiện ra (nhị sở 
hiện ảnh cố). 24 món Bất tương ưng hành là do ba 
phần : Tâm vương, Tâm sở và Sắc pháp, phân chia 
ngôi thứ sai khác mà giả lập (tam, phận vị sai biệt 
cố). - 6 món vô vi là do bốn món hữu vi trên (Tâm 
vương, Tâm sở, Sắc pháp và Bất tương ưng hành) diệt 
hết mà hiện bày ra, tức là thật tánh của thức (tứ, sở 
hiển thị cố). 

Bởi thế nên biết : Người đời chấp “nhơn thật có” 
và “pháp thật có” đều không ngoài thức. Do đó mà 
Đức Thế Tôn nói” : 


“Tất cả pháp không thật” (uô ngã) 
Và “muôn pháp duy thức”. 


Viết xong lại Phật Học Đường Nam Việt 
Rằm tháng 6 năm Kỷ hợi (1959) 


«Èxr 


ra» 
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- TẬP NHÌ 


LUẬN A-ĐÀ-NA THỨC 


#1 


LUẬN A-ĐÀ-NA THỨC 


* Ngài THÁI HƯ Pháp sư giảng 
* Sa môn T. THIỆN HOA dịch nghĩa 


Nội dung quyển A-đà-na thức này, chia làm 8 phần : 
1. Nêu cái tên 

Định giới nghĩa 

Giải thích và chọn lựa 

Nêu cái thể 

Hội lại giải thích 

Chỉ những chỗ sai lầm 

Lập tôn chỉ 


S3 at di 


Chỉ cái dụng 
I. NÊU CÁI TÊN 
Tên A-đà-na thức, xuất xứ từ đâu ? 
~ Trong Kinh Giải Thâm Mật có bài tụng rằng : 
Nguyên văn chữ Hán 
A-đà-na thức thậm thâm tế 
Tập khí chúng tử như bộc lưu 
Ngã ư phàm ngu bất khai diễn 
Khủng bỉ phân biệt chấp vỉ ngã. 
Nghĩa là : Thức A-đà-na rất thậm thâm và tế 
nhị; các tập khí '°' chủng tử cửa nó sanh diệt như 


) Tập-khí : nghĩa là thói quen, tức là tên khác của “chủng tử”. 
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dòng nước thác. Ta (Phật) đối với chúng phàm phu và 
Nhị thừa, không giảng nói thức này; vì sợ chúng 
phân biệt chấp làm ngã. 


Trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói : 
Nguyên văn chữ Hán 


Đà-na vi tế thức 

Tập khí thành bộc lưu 
Chơn, phi chơn khủng mê 
Ngã thường bất khai diễn 


Nghĩa là : Thức A-đà-na rất là vi tế; các tập khí 
như dòng nước thác. Vì sợ chúng phàm phu và Nhị 
thừa chấp thức này là “chơn” hay “phi chơn”, nên Ta 
(Phật) chẳng hề giảng nói thức này cho chúng nghe. 


Thức này là “căn bản” của chơn và vọng; Thánh, 
phàm đều nương ở nơi đây. Bởi thế nên trong Duy 
thức tôn, rất đặc biệt chú trọng đến thức này. 


Nay chúng ta căn cứ theo câu văn và nghĩa lý 
của bài tụng mà quan sát - Trong bài tụng nói chữ 
“Phàm” là cho loài dị sanh (chúng sanh) nói chữ: 
“Ngư” là chỉ chung cả phàm phu và Nhị thừa (chữ ngu 
là mê lầm). 

Đại ý hai bài tụng nói : A-đà-na rất thẩm sáu và 
tế nhị, tóm chứa các tập khí chủng tử từ vô thỉ đến 
nay. Nó làm chủ giữ gìn báo thân của chúng hữu tình 
sống trong một thời kỳ. Xem ¡in tuổng như “chơn”, 
song nó hư vọng sanh diệt rất là vi tế. Cũng như 
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dòng nước thác, ở xa thấy như điểm tịnh, mà kỳ thật 
nó chảy rất mau. 

Chẳng những chúng phàm phu (Dị sanh)? 
không biết, mà hàng Tiểu thừa Thanh-văn chấp pháp 
(ngu pháp) cũng mê lầm thức này. Đức Phật đối với 
hai hạng này chẳng hề giảng nói đến thức A-đà-na, vì 
sợ họ mê lầm chấp làm “Ngã”. 

Chúng phàm phu mê lầm chấp ngã thì thêm khổ 
sanh tử; còn hàng Nhị thừa tuy có thể la được khổ sanh 
tử, song nếu mê lầm chấp ngã thì lâu chứng đạo quả; 
chi bằng chẳng cho họ nghe đến thức này còn hơn. 

Bài tụng của Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Giải 
Thâm Mật, hai câu đầu đồng nghĩa nhau. Trong câu 
thứ hai nói chữ “tập khí” tức là “chủng tử”. Đến câu 
thứ ba lại chia ra làm hai phương diện : Bên Kinh 
Lăng Nghiêm đại ý nói : “Thức này rất rộng sâu và 
tế nhị, sanh diệt tương tục không gián đoạn. Bởi nó 
tương tục không gián đoạn cho nên in như “chơn”; vì 
nó sanh diệt nên “không phải chơn”. 

Nếu người mê lầm chấp thức này là “chơn” thì bị 
cái chấp “tăng ích” (thêm), sẽ đọa mãi trong sanh tử 
luân hồi. Còn người mê lầm chấp thức này là “phi 
chơn”, thì bị cái chấp “tổn giảm” (bớt); vì cho thức 
này là “vọng” rôi rời bỏ thức này để tìm cầu cái “chơn 
thật” thì không thể được, nên cũng đọa mãi trong 
sanh tử luân hồi. 





Ó` Chữ “Phàm-phu”: Kẻ phàm. Chữ “Dj-sanh” Khác sanh; nghĩa là 
sanh khác với Thánh, tức là lục đạo chúng sanh. 
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Câu tụng thứ tư trong Kinh Giải Thâm Mật, đại 
ý nói : “Phân biệt chấp thức này làm ngã” tức đồng 
bên Kinh Lăng Nghiêm nói : “Mê thức này chấp là 
chơn”. Song mê lầm chấp thức này “phi chơn” cũng là 
vì chấp ngã. Vì sợ cho chúng Phàm phu và hàng Nhị 
thừa mê lầm chấp thức này là “chơn” hoặc “phi chơn”, 
cho nên Đức Phật chẳng hề giảng nói. 

Trên bài tụng nói “chấp ngã” tức là cố chấp thức 
này làm thật ngã, thật pháp. Bởi Phàm phu và Nhị 
thừa đối với thức này, hay khởi tâm phân biệt chấp 
là “chơn” hoặc “phi chơn”. 

Đem hai bài tụng trên đây để đối chiếu mà quan 
sát; thì ý nghĩa đây đủ. Song, bài tụng trong Kinh 
Giải Thâm Mật có một nghĩa đặc biệt và rõ ràng hơn 
là : “Chúng Phàm phu và Nhị thừa dễ khởi tâm phân 
biệt chấp làm ngã”. 

Trong Du Đà Sư Địa Luận, hoàn toàn căn cứ vào 
Kinh Giải Thâm Mật mà giải nói về thức này. Ngoài 
ra còn có rất nhiều chỗ nói đến cái tên về thức này, 
không thể kể hết; như Nhiếp Đại Thừa Luận, Hiển 
Dương Thánh Giáo Luận, Thành Duy Thức Luận v.v... 
Vì trong các kinh, luận đã có cái tên A-đà-na thức, 
nên nay y theo đó để làm căn cứ cho bổn Luận này. 

II. ĐỊNH GIỚI NGHĨA 

Chữ “Giới nghĩa” tức là định giới hạn về danh 
nghĩa. Thức A-đà-na, cái giới nghĩa như thế nào ? 

- Tiếng Phạn gọi là A-đà-na, Hán dịch là “Trì” 
(giữ gìn). Trong kinh không có giải thích nó như thế 
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nào, nhưng trong Nhiếp Đại Thừa Luận giải thích có 
hai nghĩa, và ở Thành Duy Thức Luận lại còn phân 
tích hoàn bị hơn. 
Trong Thành Duy Thức Luận về quyển ba nói: 
Nguyên văn chữ Hán 
Dĩ năng chấp trì chư pháp chúng tử 
Cập năng chấp thọ sắc căn y xứ 
Diệc năng chấp thủ kiết sanh tương tục 
Cố thuyết thử thức danh A-đà-na. 
Dịch nghĩa : 
Thúc này có ba công năng, nên gọt là A-đà-ng : 
1) Giữ gìn (chấp trì) chủng tử của các pháp 
3) Giữ chịu (chấp thọ) căn thân uà thế giới 
3) Giữ lấy (chấp thủ) uiệc bết nối đời squ. 
Nay muốn cho độc giả dễ hiểu, nên bắt từ cạn 
Uuào sâu, từ thô đến tế; nghĩa là ngược thứ lớp của 3 
nghĩa trên để giải thích như sau. 
1. Giữ lấy (chấp thủ) việc kết nối đời sau 
Sở dĩ có việc “kết nối đời sau” (kiết sanh tương 
tục) là do 3 pháp : Phiển não, nghiệp và sanh; theo 
thông thường gọi “Hoặc, nghiệp và khổ”. Nghĩa là : 
Do phiền não tạo nên nghiệp, do tạo nghiệp nên mới 
tiếp nối đời sau để thọ khổ. Chữ “kiết sanh” (kết nối 
đời sau), nghĩa là thọ sanh, bắt đầu từ khi kết thai 
cho đến lúc sanh ra vậy. 
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Lại nữa, từ một đời này chết rồi sanh một đời 
khác. Nghĩa là : Từ thân “bổn hữu”? (thân hiện sống” 
đến thân “tử hữu” thân đang chết, từ thân “tử hữu” 
đến thân “trung hữu” (thân sau khi chết, chưa đầu 
thai), từ thân “trung hữu” đến thân “hậu hữu”? (thân 
đời sau). Sở dĩ được tương tục không gián đoạn như 
thế, cố nhiên phải có một cái gì thường lưu hành và 
giữ gìn (chấp thủ). - Cái đó là thức A-đà-na. Nếu 
không có thức này để nắm giữ việc “kết nối đời sau” 
(kiết sanh tương tục) thì người một khi chết rồi phải 
mất luôn, không còn tái sanh được nữa! Như thế 
thành ra bị rơi vào thuyết Đoạn diệt của ngoại đạo. 

Trong Kinh Lăng Nghiêm về quyển thứ hai 
chép, đại ý : “Trước kia vua Ba Tư Nặc theo ngoại 
đạo, chấp về “đoạn diệt” (người chết rồi mất luôn) 
nên vua thường ôm lòng lo buôn !... Sau khi nghe Đức 
Phật nói pháp, vua ngộ được cái lý “sanh tử tương 
tục”; nghĩa là : Con người khi chết là bỏ thân này để 
thọ thân khác, từ giã đời này để đến nhận lãnh đời 
kia; cái gì có biến đổi thì phải có hoại diệt, còn cái gì 
không biến đổi thì thường không hoại diệt, nên vua 
rất vui mừng Ï”. 

Nói “chấp đoạn diệt” tức là chấp một phen chết 
rồi mất luôn. Nếu thật vậy, thì đời sống của con 
người không có một chút giá trị nào cả ! Bởi thế, nên 
biết có thức A-đà-na này hằng lưu hành không gián 


Œ) Thân tiền ấm # Thân Trung ấm 13 Thân Hậu ấm 
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đoạn, nó nắm giữ việc “đầu thai tiếp nối” (kết sanh 
tương tục). 


Tóm lại, nếu người không hiểu rõ được : “Có 
thức A-đà-na nắm giữ việc kết sanh tương tục” (kết 
nối đầu thai) thì đối trị được cái chấp “đoạn diệt” của 
phàm phu và ngoại đạo. 


2. Giữ chịu (chấp thọ) sắc căn và thế giới 


Nguyên văn chữ Hán trên, nói chữ “sắc căn y xứ”. 
- Chữ “sắc căn” là chỉ cho năm căn tỉnh tế bên trong 
(năm tịnh sắc căn : Nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt và thân); còn 
chữ “y xứ” là chỉ cho năm căn thô phù bên ngoài (phù 
trần căn) làm chỗ (xứ) y chỉ cho năm căn bên trong. 


Tóm lại là chỉ chung cái báo thân của chúng hữu 
tình đang sống trong một thời kỳ. Nói “cái báo thân 
sống trong một thời kỳ” tức là gồm cả “các pháp hữu 
vi vô thường sát-na sanh diệt”. - Cái công năng giữ 
gìn Báo thân được tương tục tổn tại trong một thời kỳ 
không tan hoại đó, tức là thức “A-đà-na” này vậy. 

Nguyên văn chữ Hán trên nói hai chữ “chấp 
thọ”, nghĩa là chấp thân nầy nên “tự thể” khiến sanh 
ra biết cảm giác và lãnh thọ. 

Lại có một nghĩa thứ hai, trên nguyên văn nói 
chữ “sắc căn” là chỉ cho thân loài hữu tình (chánh 
báo); còn chữ “y xứ” là chỉ cho thế giới (y báo). 

Trong thế giới, từ một vật này đối với các vật 
khác ngại nhau, từ một vi trần này đối với các vi trần 
khác ngại nhau, mà vẫn tồn tại, đều do thức này giữ 
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gìn không mất; chỉ khác với loài hữu tình là không 
làm cho biết cảm giác và lãnh thọ. 

Trong luận Tẻ Vật, ông Chương Thái Diệm nói : 
“Loài khoáng vật và thực vật đều có thân thức”. 
Nhưng xét những lời chứng minh của ông, thì không 
phải là thân thức; thật ra do công năng giữ gìn của 
thức A-đà-na; chẳng qua ông không hiểu, lầm cho là 
thân thức. Thân thức chỉ biết cảm giác lãnh thọ các 
xúc trần như đau, ngứa v.v... mà thôi; còn cái công 
năng nắm giữ các vật ngại nhau làm tự thể, quyết 
định phải là thức A-đà-na này. 


3. Giữ gìn (chấp trì) chủng tử của các pháp 


⁄ 


Nói “các pháp” tức là chỉ cho tất cả các pháp 
hữu vị. Có hai loại : 1. “Hữu lậu hữu vi”, tức là các 
pháp tạp nhiễm, thuộc về loài Dị sanh (chúng sanh). 
2. “Vô lậu hữu vi”, tức là các pháp thanh tịnh, thuộc 
về Thánh Hiền. 

“Chủng tử” cũng có hai loại : 1. “Nghiệp chúng” 
tức là Dị thục tập khí; 2. Pháp chủng”, tức là Đẳng 
lưu tập khí. 

Mỗi mỗi các pháp, khi khởi hiện hành đều từ 
chủng tử của nó mà khởi hiện. Bởi đồng đẳng lưu 
xuất ra chủng loại đó, nên gọi là “Đẳng lưu chủng”. 

“Nghiệp chủng” (Dị thục chúng tử) tức là chủng 
tử Tư tâm sở. Bởi vì Tư tâm sở, tâm vương và các tâm 
sở thiện ác v.v... có tác dụng hoạt động thành ra 
“nghiệp chủng”. Nếu lấy hiện hành của nó, đối với 
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chủng tử của nó, thì cũng đều gọi là “Đấng lưu chủng”. 
Song cái “Nghiệp chủng” này, đồng thời lại có “công 
dụng” đặc biệt là thống lãnh các pháp khác. Cũng như 
ông Thủ tướng, nếu nói về cá nhân thì ông là một 
người như bao nhiêu người trong nước; nhưng đồng 
thời, ông cũng có cái trách nhiệm thống lãnh toàn 
quốc. - “Nghiệp chủng” (Dị thục chủng tử) cũng thế, 
nó khác hơn “Pháp chủng” (Đẳng lưu chủng) ở chỗ đó. 

“Nghiệp chủng” cũng có hai loại : 1. Hữu lậu, 2. 
Vô lậu. Song về “chủng tử” thì chỉ có công năng tiềm 
tàng (ẩn núp) mà không khởi hiện. Nếu không có một 
cái gì để chứa giữ, thì chủng tử các pháp phải bị tản 
mất. Nếu chủng tử các pháp bị tản mất, thì các pháp 
hiện hành ở thế gian và xuất thế gian cũng phải 
không còn. 

Bởi thế nên phải có thức A-đà-na để chứa giữ 
chủng tử (công năng tiềm tàng) của các pháp. 

Có người nói : “Sắc pháp có công năng chứa giữ 
chủng tử”. Nói như thế không hợp lý, vì “sắc pháp” tánh 
nó biến đổi và chướng ngại, nên không thể chứa giữ 
chủng tử được. Lại nữa, khi sanh lên cõi trời Vô sắc, cõi 
ấy không có “sắc pháp” thì lấy gì chứa giữ chủng tử. 

Các “Tâm sở” cũng không thể chứa giữ KHUNG tứ 
được, vì nó không tự tại vậy. 


Sáu thức trước cũng không thể chứa giữ . 
tử, vì khi sanh lên cõi trời Vô tưởng và vào Diệt tận 
định v.v... không có sáu thức trước vậy. 
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Thức thứ Bãy, tuy hằng thời lưu hành và không 
gián đoạn, song cũng không thể chứa giữ chủng tử các 
pháp được, vì tánh nó “hữu phú vô ký”. Nếu thức thứ 
Bảy chứa giữ chủng tử, thì khi đến địa vị Bồ-tát, đã 
chuyển thức thành trí thanh tịnh rồi, về sau lại khởi 
sanh các pháp tập nhiễm nữa, thì phi lý. 


Bởi thế nên, chỉ có thức A-đà-na, tánh vô phú vô 
ký, nhứt loại sanh diệt tương tục, mới có thể duy trì 
(chứa giữ) chủng tử của các pháp. Cảnh giới này duy 
có Đức Phật mới biết được hoàn toàn rốt ráo, còn các 
vị Bồ-tát chỉ biết một phần nào mà thôi. 


sab+ 
Tớ 
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III. GIẢI THÍCH VÀ CHỌN LỰA 


Trong Thành Duy Thức Luận, quyển ba chép : 
“Các hữu tình đều có thức thứ Tám, song tùy theo mỗi 
phương diện mà danh nghĩa có khác nhau, nên đặt ra 
rất nhiều tên : 

1. Hoặc gọi là “Tâm” : - Vì thức này là chỗ chứa 
nhóm (tích tập) để cho các pháp huân tập chủng tử vào. 

2. Hoặc gọi là “A-đà-ng” : - Vì thức này giữ gìn ˆ 
chủng tử và thân thể của chúng hữu tình không mất. 

3. Hoặc gọi là “Sở tr¡ y” : - Vì thức này là chỗ y chỉ 
của các pháp bị biết (sở tri) nhiễm và tịnh. 

4. Hoặc gọi là “Chúng tử thúc” : - Vì thức này có 
công năng chứa giữ chủng tử của các pháp thế gian 
(hữu lậu) và xuất thế gian (vô lậu). 
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Bốn tên trên đây, thông cả các địa vị phàm, 
Thánh. 

5. Hoặc gọi là “A-lgi-da” : - Tàu dịch là Tàng 
thức. Vì thức này tóm thâu chứa đựng các pháp tạp 
nhiễm, giữ gìn không mất, nên có nghĩa Năng tàng, 
Sở tàng và Ngã ái chấp tàng (Thức thứ Bảy chấp thức 
này làm “Nội ngã”). 

Tên A-lại-da (Tàng thức) này, chỉ ở chúng phàm 
phu và Thánh hữu học, còn Thánh vô học và bậc Bất 
thối Bồ-tát, thì không có tên này (tàng thức), vì 
không còn chứa giữ chủng tử các pháp tạp nhiễm nữa. 

6. Hoặc gọt là “Dị thục thức” : — Vì thức này có 
công năng dẫn dắt đi trong sanh tử để lãnh thọ quả 
DỊ thục (báo thân), do thiện nghiệp hoặc ác nghiệp, 
đã tạo đời trước. 

Tên DỊ thục này, chỉ có ở hàng phàm phu, Nhị 
thừa và các vị Bồ-tát, còn đến địa vị Phật thì không 
còn DỊ thục thức. 

7. Hoặc gọt lò “Vô cốếu thức” : - Vì thức này là 
chỗ chứa giữ các pháp hoàn toàn vô lậu thanh tịnh. 
Tên “Vô cấu thức”, duy Phật mới có. Từ các vị Bồ-tát 
Đại thừa trở xuống, cho đến hàng phàm phu, thì thức 
thứ Tám còn chứa các chủng tử hữu lậu, chưa đặng 
hoàn toàn thanh tịnh, nên không có tên “Vô cấu thức”. 

CHỌN LỰA 


Ngoài các tên kể trên, thức này lại còn có những 
tên như : Sở năng biến, Căn bản thức và Như Lai 
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tạng v.v... Nay theo thứ lớp lược nêu các tên, để lựa 
chọn tên nào hoàn bị. 


1. A-lại-da thức : - Hán dịch là “Tàng thức”. Các 
Luận giải chữ “Tàng” có ba nghĩa : Năng tàng, Sở 
tàng và Ngã ái chấp tàng. 

Cái tên “Tàng thức” này, chỉ có ở địa vị phàm phu 
(DỊ sanh) và Thánh hữu học. Khi đến hàng Nhị thừa vô 
học và bậc Niệm bất thối Bồ-tát, thì thức này không còn 
chứa giữ (chấp tàng) các pháp tạp nhiễm, nên không gọi 
nó là “Tàng thức” (A-lại-da thức). Bởi tên “A-lại-da” này 
nghĩa rất hẹp, cho nên luận này chẳng dùng. 


2. Sơ năng biến thức : - Thức này chứa giữ 
chúng tử của các pháp, rồi biến hiện ra tướng phần là 
căn thân và thế giới. Chúng phàm phu và Nhị thừa 
không hiểu, nên chấp là thật ngã và thật pháp. Vì 
phá chấp của phàm phu và Nhị thừa, nên Luận nói : 
“Các ngã và pháp đều giả, do thức biến hiện”. Các 
thức chung lại, có ba loại năng biến, mà thức này là 
năng biến thứ nhứt, nên gọi là “Sơ năng biến”. 


Bởi nghĩa này rất hẹp, không nói hết được cái 
lượng của thức này, nên cũng không dùng. 


j. Dị thục thức : — DỊ thục có ba : DỊ thời nhi 
thục (khác thời mà chín), DỊ loại nhi thục (khác loại 
mà chín) và Biến dị nhi thục (biến khác mà chín). So 
với “A-lại-da” thì tên này có phần rộng hơn; song đến 
khi thành Phật thì bỏ cái tên DỊ thục (Kim cang đạo 
hậu DỊ thục không). _ 
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Bởi cái tên này không phổ thông : Khi đến quả 
Phật không còn và hàng Nhị thừa khi vào Diệt tận 
định, thân thể như tro nguội, tâm trí bặt dứt, lúc bấy 
giờ không còn thức DỊ thục, nên luận này không dùng. 

4. Yêm-ma-la thức : - Hán dịch là “Vô cấu thức”, 
nghĩa là thức thanh tịnh không cấu nhiễm. Cái tên này 
chỉ địa vị Phật mới có; từ Bồ-tát trở xuống cho đến Nhị 
thừa và phàm phu đều không có “Vô cấu thức”; vì Bồ- 
tát còn vô minh hiện hành và còn chủng tử tạp nhiễm. 

Bởi vậy cái tên này chỉ có ở quả Phật, không thông 
cả Thánh phàm và tóm thâu hết cái thể nhiễm tịnh 
của thức này, nên cũng không dùng. 

ð. Tâm : - Tên này thông cả phàm phu, Nhị 
thừa, Bồ-tát và Phật. Trong các Kinh luận, có chỗ gọi 
chung cả tám thức là : Tâm, Ý và Thức; có chỗ gọi 
riêng thức thứ Tám là “Tâm”, thức thứ Bảy là “Ý” và 
sáu thức trước là “Thức”; có chỗ gọi Tâm vương, Tâm 
sở đều là “Tâm” hoặc gọi Sắc pháp (vật chất) cũng là 
“Tâm”; - Như trái tim thịt gọi là “Tâm tạng” (một 
tạng trong ngũ tạng : Tâm, can, tỳ, phế, thận). 

Bởi cái tên này quá rộng và lộn lạo, cho nên 
luận này cũng không dùng. 

6. Căn bản thức : - Bảy thức trước và các pháp 
nhiễm tịnh, đều y chỉ ở các thức này, nên gọi là “Căn 
bản thức”. Cái tên này cũng thông cả Thánh, phàm. 

Nhưng tên “Căn bản”, không phải chỉ để gọi thức 
thứ Tám, mà “Chơn như trí” cũng gọi là “Căn bản trí; 
bởi vì “Chơn như” là “Căn bản” của tất cả pháp. 
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Vì danh từ này có lộn lạo, nên luận này chẳng dùng. 


7. Đệ bát thức : - Y theo thứ tự, số mục mà gọi, 
thì năm thức trước, thức thứ Sáu, thức thứ Bảy và 
đến thức này gọi là “Đệ bát thức”. 


Cái tên này tuy có thể thông cả Thánh phàm và 
cũng không có lỗi lộn lạo với cái khác, song cái tên 
Đệ bát không thể nói lên được cái tướng và dụng của 
thức này; chẳng qua chỉ một danh từ gồm số mục để 
kêu gọi mà thôi, nên luận này cũng chẳng dùng. 


8. Sở tr¡ y : - Cái tên này xuất xứ từ Nhiếp Đại 
Thừa Luận, nghĩa đã rộng rãi và thông cả Thánh, 
phàm. - Chữ “Sở tri” (bị biết) tức là chỉ cho tất cả các 
pháp nhiễm và tịnh. Bởi tất cả các pháp lấy thức này 
làm chỗ y chỉ, nên gọi là “Sở tri y”. 


Cái tên này tuy đủ sức nói lên tướng và dụng 
của thức này, nhưng cũng không dùng: vì y theo trong 
Nhiếp Đại Thừa Luận, thì các pháp “Sở tri” chính là 
chỉ cho ba tánh: Biến kế sở chấp tánh, Y tha khởi 
tánh và Viên thành thật tánh. 


Song kỳ thật các pháp sở tri (bị biết) chẳng 
những y thức thứ Tám (Y tha khởi) mà cũng y Chơn 
như (Viên thành thật) hoặc y Ý thức (Biến kế sở chấp). 
Vậy thời cái nghĩa “Y” cũng thông đồng với pháp khác; 
chẳng bằng dùng nghĩa “A-đà-na” rất là tỉnh xác hơn. 

9. Nhút thế chủng thức : - Danh từ này ở trong 
Thành Duy Thức Luận, chỉ về cái “Nhơn tướng” của 
thức A-lại-da. Tên này cũng thông tất cả địa vị 
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Thánh, phàm (ở địa vị Phật có thể nói “Nhứt thế vô 
lậu chúng thức”). 


Danh từ này so với danh từ A-đà-na không rộng 
mà cũng không hẹp lắm, có phần đồng nhau. Song 
“Nhứt thế chủng” là chỉ cho tướng phần bị duyên và 
vật sở trì của thức này, chớ không phải cái bản thể 
hiện hành của thức này; cái thức “Năng trì nhứt thế 
chúng tử” đó, tức là A-đà-na. 


Vả lại, cái nghĩa “Năng trì chúng tử” này, chỉ là 
một trong 3 nghĩa của thức A-đà-na. bởi thế nên đây 
cũng không dùng. 


10. Như-lœi-tùng : - Danh từ này cùng với Đệ bát 
thức có liên quan nhau. Trong các Kinh luận giải nghĩa 
rất rộng, nay chỉ nói sơ lược cái ý. 


Chữ “Tàng” nghĩa là “che giấu”. Tất cả chúng hữu 
tình đều sẵn có “trí huệ đức tướng, pháp thân thanh 
tịnh của Như Lai, song vì bị che giấu trong vô minh 
tạp nhiễm. “Như Lai thanh tịnh pháp thân” là bị “sở” 
che giấu, còn “vô minh tạp nhiễm” là (năng) che giấu; 
hiệp cả năng và sở mà gọi là “Như-lai-tàng”. 

Danh từ này tuy thông các địa vị, nhưng bản ý lập 
ra là chuyên chỉ về phần “công đức pháp thân thanh 
tịnh” bị che giấu trong vô minh tạp nhiễm mà gọi là 
“Như lai tàng”, chứ không phải chỉ chung cả các pháp 
tạp nhiễm. 

Trái lại, gọi A-lại-da là riêng chỉ về “pháp tạp nhiễm”, 


^ 


còn Như-lai-tàng là riêng chỉ về “pháp thanh tịnh”. 
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Danh từ này nghĩa rất hẹp, lại thuộc về “Chơn 
như vô vi”. Và các pháp thanh tịnh của bảy thức 
trước, cũng gọi là Như-lai-tàng. 

Tóm lại, hợp các danh từ trên để so sánh và chọn 
lựa, thì chỉ có danh từ “A-đà-na” là hoàn bị hơn cả. 


IV. CHỈ CÁI “THỂ” CỦA THỨC A-ĐÀ-NA 


Y theo đoạn trên nghiêm khắc lựa chọn, quí vị 
đã biết đại khái thức này rồi, và thấy chỉ nên chọn 
lấy danh từ A-đà-na mà thôi. Đến đây mới là phần 
cốt yếu của bổn luận này. 

Chúng ta đã thấy có cái danh nghĩa, thì cái danh 
nghĩa đó tất nhiên phải y trên một cái thể mà đặt ra. 
Vậy cái “Thể” của A-đà-na thức thế nào ? - Đáp : Tức 
là các pháp; không thể rời các pháp mà riêng tìm có 
thức A-đà-na được. 

Phải biết trời, đất, nhơn, vật toàn là thức A-đà-na, 
song chúng ta không thấy được “thức A-đà-na” mà chỉ 
thấy trời, đất, nhơn, vật; đó là vì bị hai món chấp : ngã, 
pháp thường hiện hành. Cũng như người nhặm con mắt, 
thấy các hoa đốm ở hư không. Vì con mắt bị nhặm, nên 
chỉ thấy hoa đốm mà không thấy được hư không. 


Chúng sanh vì bị hai chấp (ngã, pháp) và hai 
chướng (phiền não chướng và sở tri chướng) ám ảnh, 
nên không thấy được thức A-đà-na mà chỉ thấy các 
vật tạp nhiễm. Cổ nhơn nói : “Nhược nhơn thức đắc 
tâm, tắc đại địa vô thốn thổ” : Nếu người ngộ được 
chơn tâm rồi, thì quả đại địa không còn một tấc đất 
(Kinh Lăng Nghiêm), tức là cái ý đây vậy. 
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1. Trí tự trụ hậu đắc của bậc Đại thúnh duyên 
cảnh A-đà-ng thức : - “Tiếng” là cái bị nghe của tai, 
“Sắc” là vật bị thấy của mắt. do có cái tên “tiếng” và 
“sắc”, nên có thể chỉ ra cái thể của tiếng và sắc. 

Nay chúng ta đã nghe tên và biết nghĩa của thức 
A-đà-na, vậy phải chỉ cái thể (hình thể) của nó thử 
xem. - Thức A-đà-na, mắt không thấy được nó và tai 
không nghe được nó; như thế làm sao chỉ ra cái thể 
của nó cho được! Chúng ta chỉ y theo Kinh, Luận của 
Phật và do lý luận mà biết được thức A-đà-na. 

Như đoạn văn trước, dẫn trong Thành Duy Thức 
Luận nói : “Có cái công năng duy trì sự kết nối về 
sau”, do đó mà suy xét biết có thức A-đà-na này; hoặc 
“có công năng giữ thọ thân thể và thế giới”, do đó mà 
so sánh biết có thức A-đà-na này; hoặc “có cái công 
năng giữ gìn chủng tử của các pháp”, do đó mà khảo 
xét, biết có thức A-đà-na. 

Những sự hiểu biết về thức A-đà-na đây, là do so 
lường suy luận mà biết, nên không đủ chỉ bày rõ ràng 
cái thể của thức này. Cũng như các nhà Triết học, chỉ 
suy luận âm thầm, nghĩ ngợi một cách xa xăm mà 
thôi, không có chút gì cụ thể. 

Thí như có người chưa từng đến Lô sơn, chỉ nghe 
người nói phong cảnh Lô sơn; hoặc thấy cái hình 
chụp các cảnh, rồi phân biệt : chỗ kia là núi Đại lâm, 
chỗ nọ là núi Ngũ lão, chỗ đó là núi Cô lãnh v.v... chỉ 
do so lường suy tưởng mà biết chớ chưa từng thân 
hành đến xem cảnh Lô sơn. 
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Biết thức A-đà-na này cũng thế, chẳng qua nghe 
kinh sách hoặc lý luận rồi so sánh mà biết. Muốn 
trực tiếp biết thức A-đà-na, phải là bậc Đại thánh 
dùng cái “Trí tự trụ hậu đắc” mới thấy được thức này. 

Chữ “Đại thánh” nói chữ “Đại” là lựa riêng Tiểu 
thừa; nói chữ “Thánh” là lựa riêng phàm phu, tức là 
chỉ cho bậc Bồ-tát từ Sơ địa sắp lên. 

“Trí” có hai loại : 1. “Căn bản trí” tức là Như lý 
trí (cũng gọi là Vô phân biệt trí). 2. “Hậu đắc trí” tức 
là Như lượng trí (cũng gọi là Sai biệt trí). 

“Hậu đắc trí”, lại có hai phần : 1. Tự trụ hậu đắc 
trí; 2. Thiệp tha hậu đắc trí. Thức A-đà-na này chỉ có 
trí “Tự trụ hậu đắc” mới biết được. Quả vị Phật, về 
“Thân tự thọ dụng” thì dùng “Tự trụ hậu đắc trí” (còn 
Thân tha thọ dụng, thì dùng Thiệp tha Hậu đắc trí). 

Trong bốn trí, mà ba trí trước, tức : Đại viên 
cảnh trí, Bình đẳng tánh trí và Diệu quan sát trí, mỗi 
trí đều đủ cả hai trí là : Căn bản và Hậu đắc; duy có 
trí thứ tư là “Thành sở tác tr, thì chỉ có “Hậu đắc 
trí mà không có “Căn bản trí”, vì không thân chứng 
được “Chơn nhữ”. 

Bồ-tát chỉ dùng cái trí “Tự trụ hậu đắc” của Bình 
đẳng tánh trí và Diệu quán sát trí mà chứng biết 
thức A-đà-na này. 

Thức thứ Bảy, khi chưa chuyển thành trí, thì chỉ 
duyên kiến phần của Đệ bát thức; khi chuyển thành 
trí rồi, cũng có thể biết được tất cả pháp; song chỉ 
biết các pháp đều là thức A-đà-na. 
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Trong Du-già về phẩm Chơn thật chép: 

Nguyên văn chữ Hán : 

“Bồ-tát ư tự tánh giả lập; Tầm, Tư duy hữu 
tự tánh giả lập dĩ. Như thật thông đạt liễu tri 
sắc đẳng tưởng sự trung, duy tự tánh giả lập; 
phi bỉ sự tự tánh nhỉ tợ bỉ sự tự tánh hiển hiện”. 

Dịch nghĩa 

“Bồ-tát ở nơi tự tánh giả lập; Tâm, Tư chỉ có tự 
tánh giả lập mà thôi. Như thật thông suốt rõ biết sắc 
v.v... trong sự tưởng tượng, duy tự tánh giả lập, không 
phải cái sự tự tánh kia, mà In như cái sự tự tánh kia 
hiển hiện”. 

Nếu lìa được cái sự tự tánh giả lập, tức là Bồ-tát 
an trụ nơi Như huyễn Tam-ma-địa; lúc bấy giờ các 
pháp sở duyên (bị biết) đều như cảnh huyễn, Duy thức 
biến hiện. Bởi thế nên Kinh chép : “Biển Tàng thức 
thường trụ” (Tàng thức hải thường trụ). 

Đến quả vị Phật, được viên mãn thành tựu bốn 
trí, mới hay hiểu biết rốt ráo cùng tận thức A-đà-na 
này; do an trụ nơi Hải ấn tam-muội, mới hay rõ biết 
khắp giáp các pháp “Như huyễn bất không”. 

Ở đây tôi chỉ lược nói Bồ-tát dùng trí Tự trụ hậu 
đắc, chứng biết được thức A-đà-na; nếu quí vị muốn 
hiểu biết rõ ràng, xin chờ dịp khác. 

2. Trí căn bản duyên cảnh “Chơn như”. - Đoạn 
trên chỉ cái thể của A-đà-na thức, tức là chỉ cái “thể” 
ở nơi sự tướng, không phải cái “thể” của thể tánh 
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(chơn như); nên trong Luận chép : “Hiện ra tương tợ 
như cái thể kia, mà không phải là cái thể kia”. Rõ 
biết được thể tánh chơn như, thì chỉ có căn bản trí. 

Chỉ căn bản trí mới chứng biết được vô tướng 
chơn như; cũng như nhà Vật chất học nói : Toàn cả 
vũ trụ chỉ là vật chất (nguyên chất); còn nhà Sinh vật 
học nói là sanh cơ v.v... Bởi thế nên sách chép: 
“Người nhân thì thấy là nhân; kẻ trí thì thấy là trữ”. 
— Trí Tự trụ hậu đắc biết thức A-đà-na, thì tất cả 
pháp đều thức A-đà-na; Trí Căn bản biết chơn như, 
thì tất cả pháp đều là chơn như. 


ð. Trí Thiệp tha hậu đắc, duyên cảnh các pháp 
nhiễm 0ò tịnh. - Phật, Bằ-tát này đối với Phật, Bồ- 
tát kia, hay đối với các chúng sinh cùng nhau giao 
thiệp, cho đến lập ra Tứ nhiếp pháp, Lục độ v.v... tất 
cả các pháp thiện xảo, đều dùng trí “Thiệp tha hậu 
đắc” này mà lập ra. Nhờ trí này mà rõ biết được các 
pháp Thánh, phàm; nào mình nào người, nào nhiễm 
tịnh và biết được tánh ham muốn của mỗi chúng sanh 
không đồng, rồi cùng với chúng giao thiệp và tùy theo 
căn cơ giáo hóa. Cũng do trí này, nên có Bồ-tát 
thượng cầu Phật đạo, hạ hóa hữu tình và Như Lai 
hiện thân nói pháp. Tuy phân biệt các pháp tự, tha, 
nhiễm, tịnh, song cũng tức khi đó rõ biết các pháp 
đều như huyễn như hóa, Duy thức biến hiện. 


4. Trí của Tiểu thừa, duyên cảnh Tú đế, các 
pháp nhiễm uò tịnh. - Thinh-văn tu pháp Tứ đế, 
Duyên-giác quán 12 Nhơn duyên, chứng được Sanh 
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không chơn như (ngã không). Hai vị này tuy đều 
chứng vô ngã, nhưng còn pháp chấp : chấp thật có 
bốn đế, pháp nhiễm (Khổ, Tập) để trừ, pháp tịnh 
(Diệt, Đạo) để chứng; không bằng Bồ-tát rõ biết các 
pháp đều Duy tâm biến hiện. 

Cảnh giới Nhơn không của Nhị thừa, chư Phật 
và Bồ-tát cũng đã chứng biết. 

5. Trí của chúng sanh (DỊ sanh), tùy theo mỗi 
loợạt mò tự duyên cảnh uũ trụ, uật ngã của mình. 

Trí (thức) của chúng sanh (Dị sanh) trong ba cõi 
sáu đường, tức là các hữu lậu hư vọng phân biệt thuộc 
về hai chấp (ngã chấp, pháp chấp) và tương ưng với 
hai chướng (phiền não chướng và sở tri chướng); tùy 
theo nghiệp báo sanh làm loài nào, thì hiện ra vũ trụ 
vật ngã của loài đó. Vũ trụ vật ngã của loài này, 
không phải của loài kia. Vũ trụ vật ngã của loài hoa, 
không phải của loài này. Như đồng một sông Hằng, 
mà người thấy là nước, ngạ qui thấy là lửa, còn trời 
lại thấy ngọc lưu ly. Bởi thế nên trong Kinh Lăng 
Nghiêm chép : “Pùy theo nghiệp báo của chúng sanh 
như thế nào, thì tâm nó hiện cảnh vật như thế ấy, y 
theo sự hiểu biết của chúng” (Tùy Dị sanh tâm, ứng 
sở tri lượng, tuân nghiệp phát hiện). _ 

Chúng sanh không biết cảnh thế gian đều duy 
tâm biến hiện, nên tùy theo mỗi loài, khởi ra tánh 
“Biến kế”, chấp cái “tướng” rồi đặt ra cái tên; gọi thế 
này là “Ngã”, chấp thế kia là “Pháp”. Bởi thế nên tùy 
theo mỗi loại, đều có mỗi vũ trụ, vật ngã khác nhau; 
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song đều là cảnh bị biết do trí hư vọng phân biệt của 
chúng sanh (DỊ sanh). 


Từ trước đến đây, chỉ căn cứ theo 5ð cái trí hiểu 
biết của Thánh, phàm mà phân biệt có 5 lớp. Nếu rời 
các vị trí phân biệt này, thì không còn danh từ gì có 
thể gọi được, không thể an lập và cũng không thể đặt 
bày ra như thế nào được cả; chỉ gắng gượng gọi là 
“Nhứt chơn pháp giới” mà thôi. Đến cảnh giới này 
không còn nói năng và suy nghĩ được nữa (Ngôn ngữ 
đạo đoạn, tâm hành xứ diệt). 


V. HỘI CÁC TÊN ĐỂ GIẢI THÍCH. 


Thức A-đà-na là cảnh bị duyên của trí “Tự trụ hậu 
đắc”. Bởi theo mỗi khía cạnh của thức này, nên đặt ra 
có rất nhiều tên. Nay hội các tên lại để giải thích. 


Thức này vì chứa đựng chúng tử của các pháp 
tạp nhiễm, nên gọi là “A-lại-da”. - Vì bị nghiệp thiện 
và ác đời trước kéo dẫn đi lãnh thọ báo thân Dị thục 
đời sau, nên gọi là “DỊ thục thức”. - Vì làm nhơn 
duyên sanh ra các pháp như huyễn; và ngã, pháp của 
chúng sanh chấp, đều do thức này biến hiện, nên gọi 
“Sở năng biến”. - Khi chứng đặng Bồ-để Niết-bàn 
thành Như Lai, thì thức này chuyển thành tạp nhiễm 
đổi lại thành vô cấu thanh tịnh, nên gọi là “Yêm-ma- 
la thức”. - Vì có công năng chứa nhóm (tích tập) 
chủng tử các pháp và phân biệt, nên gọi là “Tâm”. - 
Vì làm căn bản của các pháp nhiễm tịnh, nên gọi là 
“Căn bản thức”. - Trong các thức, thức này đứng về 
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thứ tám, nên gọi là “Đệ bát thức”. Vì chứa chúng tử 
của tất cả pháp nên gọi là “Nhứt thế chúng thức”. - 
Khi chưa lìa được các pháp tạp nhiễm thì “Như Lai vô 
cấu thức” bị vô minh tạp nhiễm che giấu, nên gọi là 
“Như Lai tàng”. 


Tóm lại, vì thức này có nhiều nhiệm vụ, nên có 
nhiều danh nghĩa khác nhau. 


VI. CHỈ NHỮNG CHỖ SAI LẦM 

Các nhà phiên dịch và chú giải, vì không rõ thức 
A-đà-na này, nên trong những Kinh luận đã dịch có 
nhiều chỗ sai lầm, không thể kể xiết. Trong Nhiếp Đại 
Thừa Luận, có cái thí dụ “Người mù rờ voi” tức là nói 
bởi không rõ thức này, nên sanh ra các món vọng chấp. 

Nay chỉ căn cứ trong những Kinh luận Đại thừa, 
nói về thức A-đà-na này, để biện minh một vài đoạn. 


1. Đời Bắc ngụy, ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch bộ 
luận Hoa Nghiêm Thập Địa Kinh, rồi y theo luận này 
lập ra Tôn Địa luận. Trong Tôn này, nhơn thấy thức 
A-đà-na có nghĩa “chấp trì” (nắm giữ) rồi lầm với thức 
thứ Bảy là thức chấp ngã; không biết nghĩa “chấp trì” 
của thức A-đà-na là chấp trì (giữ gìn) chủng tử, căn 
thân và thế giới, không cho mất; cái “chấp” này so với 
cái “chấp ngã” của thức thứ Bảy khác nhau. 

Lầm thức A-đà-na với thức thứ Bảy là cái lầm 
rất tol Cái lầm này lưu truyền lâu đời cho đến thành 
sách, nên trong sách vở của Thiên Thai tôn thường 
thấy dẫn ra. 
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Bởi trải qua thời gian lâu đời, cho đến các bậc Đại 
đức tiền bối cũng thừa kế nhau dùng, nên những nhà 
học giả đời sau không biết lấy đâu để quyết định phải 
quấy ! Hôm nay biết được sự sai lầm ấy do phiên 
dịch, thì học giả hết nghi ngờ. 

2. Trong Tôn Địa luận, còn cái lầm thứ hai là 
nói “thức thứ Tám là thuần tịnh, thức thứ Bảy là 
nhiễm ô; khi chuyển thức thành trí, là diệt 7 thức 
nhiễm ô trước thành thức thứ Tám thuần tịnh”. _ 

Cái sai lầm này còn kế thừa đến ngày nay, cứ 
lưu truyền cho rằng diệt 7 thức trước hoặc 6 thức 
trước v.v... Như khẩu đầu thiền. Chỗ này rất nên đem 
ra để phá trừ. 

Chư Phật và Bồ-tát dùng Căn bản trí, thân 
chứng chơn như. Cảnh giới này rất thâm thúy và tế 
nhị, không thể nói năng và suy nghĩ được. Như bên 
Thiền tôn gọi : “Đầu non thứ nhứt không cho nói năng 
và hiểu biết” (Đệ nhứt phong đầu, bất dung thoại hội). 

Về các pháp duyên khởi, như Pháp giới duyên 
khới, A-lại-da duyên khởi v.v... đều từ trí Hậu đắc mà 
đặt để lập ra. Như bên Thiền tôn nói : “Đầu non thứ 
hai, mới khá thương lượng” (Đệ nhị phong đầu, lược 
khả thương lượng). | 

Duy có Phật, thức thứ Tám mới được thuần tịnh; 
còn từ Bồ-tát sắp xuống thì thức thứ Tám chưa rời 
nhiễm. Nếu thức thứ Tám thuần tịnh, thì các pháp 
duyên khởi tạp nhiễm không thành (vì không có cái 
gì để chứa giữ các chủng tử tạp nhiễm). 
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Nếu nói “do 7 thức tạp nhiễm chứa giữ chúng tử, 
nên các pháp tạp nhiễm hiện hành được thành tựu”. 
— Nói như vậy cũng không hợp lý; vì 7 thức trước 
không thể giữ gìn chủng tử của các pháp được. Các 
pháp không chủng tử, thì không thể sanh được. Nếu 
chấp “vô nhơn sanh” (không có nguyên nhơn mà được 
sanh) là theo ngoại đạo, chớ không phải là Phật tử. 


Lại nữa, nếu chấp như thế thì chư Phật không 
đủ bốn trí, vì diệt 7 thức tạp nhiễm trước, mà thành 
thức thứ Tám thanh tịnh, thì không có Diệu quan sát 
trí hoặc Bình đẳng tánh trí v.v... 


Bởi những lẽ trên, nên ngoài Phật ra, từ Bồ-tát 
sắp xuống, thì thức thứ Tám chẳng được thuần tịnh, 
chỉ là “vô phú vô ký”; phải như thế mới hợp lý. 


3. Ngài Chơn Đế Tam tạng Pháp sư nói : “Yêm- 
ma-la (Bạch tịnh thức) là thức 'hứ Chín, thức thứ Tám 
là thức nhiễm tịnh hòa hiệt 7 thức trước là thức 
nhiễm ô; khi chuyển nhiễm thành tịnh, là diệt hết 7 
thức nhiễm ô trước và diệt luôn một phần nhiễm ô 
của thức thứ Tám; lúc bấy giờ chỉ còn phần thanh tịnh 
của thức thứ Tám, thành ra thức thứ Chín”. - Thật ra, 
chẳng qua chỉ bỏ phần tạp nhiễm của thức thứ Tám, 
để chứng toàn phần thanh tịnh của nó mà thôi. Và 
cũng không phải diệt toàn thể thức thứ Tám mà có 
một cái thức khác gọi là thức thứ Chín. 


Cái sai lầm này do người dịch văn chữ Phạn 
không rõ nghĩa mà ra. 
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Như ngày nay có người, gọi là bậc “Học giả”, 
dịch sách vở Duy thức ở đời Minh và Thanh ra chữ 
ngoại quốc, sai lầm rất nhiều. Song người đời nghe 
nói “nhà Học giả”, thì tôn trọng và đặt hết sự tin 
tưởng vào họ, rồi cứ thừa truyền dùng theo, không 
dám nghĩ đến sai lầm. 


Gần đây có một người dung hòa cái sai lầm này, 
lại chia làm Cổ học và Kim học. Thật ra Cổ học là lối 
dịch sai lâm, chứ Duy thức học chỉ là một, không có 
Cổ và Kim. 

Một ông kia y theo Đại thừa Trang Nghiêm 
luận, rồi khôn khéo lập ra Duy thức cổ học. Ông nói 
rằng : “Cái tên thức thứ Chín của ngài Chơn Đế nói 
đó là y theo chơn như mà lập ra”. 


Song “chơn như” là thật tánh của thức; vì thật 
tánh của thức nên giả gọi (tạm gọi) là thức, cũng tạm 
thông; nhưng không được gọi là “chơn như” là Yêm- 
ma-la thức (Bạch tịnh thức). 


Khảo xét theo văn bài tụng của Kinh Như Lai 
Xuất Hiện Công Đức, thì thức Yêm-ma-la là chỉ cho 
phần thanh tịnh của thức thứ Tám, chớ khêng phải 
chơn như và cũng không thể riêng gọi là thức thứ 
Chín. Bởi thế nên không bằng y theo Kinh Lăng Già 
lập cái.“Chơn tướng thức” là thức thứ chín. Bởi vì cái 
“Chơn tướng thức” trong Kinh Lăng Già nói đó, tức là 
“Chơn như” vậy. 


Ngài Chân Đế cho “Yêm-ma-la” là thức thứ Chín, 
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không phải ngài chỉ “tánh chơn như bình đẳng khắp 
tất cả pháp” làm thức thứ Chín; mà ngài chỉ bảo 
riêng phần thanh tịnh của thức thứ Tám, là thức thức 
Chín, nên không đúng. 

Trong Ma Ha Diễn Thích Luận, nói có mười món 
thức, mà Yêm-ma-la là thức thứ Chín và Kiên thật tâm 
là thức thứ Mười. Trong đó cũng y theo phần thanh tịnh 
của thức thứ Tám rồi giả đặt ra thức thứ Chín và y theo 
“chơn như” rồi giả đặt làm thức thứ Mười đó thôi. 

Một ông khác dẫn trong Phật Địa Kinh luận, để 
giải nghĩa bài tụng trong Công Đức linh, lại nói “Đại 
viên cảnh trí là phần thanh tịnh của thức thứ Tám, 
cùng với thức Yêm-ma-la là thứ Chín, hiệp nhaư”. 
Song xét theo văn bài tụng, thì không phải như vậy. 

Nguyên văn chữ Hán 

Như Lai vô cấu thức 

Thị tịnh vô lậu giới 

Giải thoát nhứt thế chướng 
Viên cảnh trí tương ưng 

Nghĩa là : Thức vô cấu của Như Lai là cảnh giới 
vô lậu thanh tịnh; giải thoát tất cả chướng, hiệp với 
trí Đại viên cảnh. 

Bài tụng này nói “Thức vô cấu của Như Lai”, tức 
là chỉ cho phần thanh tịnh Tâm vương, Tâm sở của 
thức thứ Tám; còn nói Viên cảnh trí”, tức là chỉ cho 
các “Trí” tương ưng với thức này. Do phần thanh tịnh 
của thức thứ Tám đã giải thoát tất cả chướng, nên 
cùng với trí hiệp nhau. 
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Tuy nói rằng : “Cùng với trí hiệp nhau”, mà thật 
ra thì phần thanh tịnh của thức thứ Tám với Thiện 
tâm sở v.v... mà thôi; song vì cái “trí” thù thắng, nên 
nói “cùng trí hiệp nhau” vậy. 


Trong Phật Địa Kinh Luận, hiệp chung thanh 
tịnh Tâm vương, Tâm sở của thức thứ Tám, gọi là 
“Đại viên cảnh tâm”, chẳng phải nói “cùng với chơn 
như hay thức thứ Tám hiệp nhau” vậy. 


VII. LẬP TÔN 


Điểm đặc biệt thù thắng của Duy thức tôn là ở nơi 
thức thứ Tám. Nếu rõ được thức A-đà-na này, tức là 
biết rõ được “tất cả pháp Duy thức”. Bởi thế nên luận 
này lấy việc “nói rõ tất cả pháp Duy thức” làm tôn. 

Lại nữa, có thể nhơn đây mà thành lập tôn 
“Nhứt thế pháp như huyễn” vì tất cả pháp đều Duy 
thức hiện ra vậy. Căn cứ theo thức thứ Tám, để 
thành lập “Tôn Duy thức”, đã nói nhiều trong Nhiếp 
Đại Thừa Luận và Thành Duy Thức Luận. 

VII. CÔNG DỤNG CỦA LUẬN NÀY 

Nếu y theo ngã, pháp của tánh “Biến kế sở 
chấp” mà nói, thì chỉ có ngăn ngừa phá chấp mà thôi; 
khi ngã chấp và pháp chấp hết rồi thì chứng được 
quả Bồ-để; như trong Bát Nhã và Tam Luận tôn 
(không tôn) không thành lập một pháp gì cả. 

Song, nếu đối với kẻ trí kém, thì mắc về “chấp 
không”, nên cũng không thể thấu suốt được “thật 
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tướng” của các pháp. Như các Tổ ở Thiền tôn, chỉ đề 
xướng “chứng căn bản trí”, nếu ai ngộ được thì ngộ, 
bằng không ngộ được thì thôi, chớ không có quyền 
biến khai thị phương tiện. Như thế cũng mất một 
phần nào trong công việc độ sanh của Bồ-tát. 


Còn Hiền Thủ tôn v.v... Hoa Nghiêm tôn) thì nói 
cảnh, trí của Như Lai rất là viên dung mầu nhiệm; như 
thế cũng mắc về chỗ hư vô huyền diệu. 


Công dụng thù thắng của Luận này, là chỉ thẳng 
vào tâm con người, để nói rõ thức A-đà-na. Thức này 
thông cả Thánh, phàm; ở nơi người và cũng tức là 
người. Luận này chỉ tất cả pháp do thức này biến hiện, 
nên khiến cho người không chấp tổn giảm (bớt). Bởi 
tất cả pháp Duy thức biến hiện, như huyễn như hóa, 
nên cũng khiến cho người không chấp tăng ích (thêm). 

Tóm lại, đại dụng của bổn Luận này là ngăn 
ngừa và phá trừ hai cái chấp : Tăng ích (thêm : có) và 
tổn giảm (bớt : không) khiến cho người ngộ nhập 
tánh Duy thức : phi hữu phi vô. 


Dịch xong tại chùa Phật Quang Trà Ôn 
Tiết Trung thu năm Canh tý (1960) 


x7 
rạn 
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TẬP BA 


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG 


DỊ GIẢI 


b„r 
te 


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG 
CHIA LÀM 3 PHẦN : 


1.- DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 
2.- DUY THỨC TAM THẬP TỤNG CHÁNH VĂN 
3.- PHỤ HAI CÁI BIỂU 





LỜI CỦA DỊCH GIÁ 


Đúc Phật ra đời độ sanh gân nửa thế kỷ, thuyết pháp 
trên 300 hội, nói ra 84.000 phúp môn, nào quyên, thiệt, 
đốn, tiệm, các phương tiện đều dạy bày; chung qui lại 
chỉ có hai phần: Pháp tướng uàò pháp tánh. Duy thức tôn 
là một trong Pháp tướng. 


Lý Duy thúc, trong các Rinh điển, Đúc Phật đã nói 
nhiêu. Về sau các uị Bồ-tát trích lục lại, sắp xếp theo hệ 
thống, có thứ lớp, biên thành sách, lập thành tôn, gọt là 
Pháp tướng tôn hay Duy thức tôn. 


Như uào hhoảng 900 năm, sau bhi Đúc Phật diệt 
độ, có ngòi Bồ-tát Thiên Thân, y theo các Kinh, uiết ra 
quyển “Duy Thúc Tam Thập Tụng” u.u... Đến sau có 10 
0} Đại luận sư?” ra đời, tuân tự giải tích quyển “Duy 
Thức Tam Thộp Tụng” lập thành 10 bộ đạt luận. Trong 
số ấy, bộ sớ giải của ngòi Hộ Pháp là có phần hoàn bị 
hơn hết. 

Đến đời Đường, ở Trung Hoa có ngài Tam Tạng 
Pháp sư Huyền Trang, trí tuệ uô song, thông mình xuất 
chúng, phút tâm qua Ấn Độ, nghiên cứu Phật pháp 168 
năm trường (xem bộ Huyền Trang của Võ Đình Cường), 
ngài rất thông uê Duy thúc tôn. Sau bhi trở uề nước, 
ngài phiên dịch rất nhiều Kinh sách, mà quyển “Duy 
_ Thúc Tam Thập Tụng” của Bô-tát Thiên Thân là một. 
Ngùi lại còn lượm lặt những tính hoa sớ giỏi trong 10 


Ú)` Thắng Thân, Hòa Biện, Đức Huệ, An Huệ, Nan Đà, Tinh Nguyệt, 
Thắng Hữu, Trần Na, Trí Nguyệt, Hộ Pháp. 
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bộ luận của 10 uị Đại luận sư, rồi phiên dịch ra chữ 
Trung Hoa, làm thành một bộ 10 quyển, mệnh danh là 
“Thành Duy Thức Luận”. 

Đệ tử lớn của ngài Huyền Trang là Khuy Cơ, trải 
qua thời gian mấy mươi năm hâu Thầy, được đắc truyền 
Uuễ môn Duy thức học này, nên sớ giải lại bộ “Thành 
Duy Thúc Luận” đến 60 quyển, đặt tên là “Thành Duy 
Thúc Luận Thuật Ký”. 

Đến sau, ngài Huyền Trang muốn cho người học 
dễ nhớ, nên làm 12 bài tụng (mỗi bài bốn câu) tóm tắt 
nghĩa lý rộng rãi u huyền của Duy thức, đặt tên là “Bát 
Thúc Qui Củ Tụng”. 

Đành rằng sách uở Duy thúc rất nhiều, Uuì các UỊ 
Bồ-tát nhắm nhiều bhía cạnh của Duy thúc mà phân 
tích giảng giải, song có ba bổn, từ xưa đến nay được xem 
là chúnh tông, là căn bản của Duy thức học : 

1. Đại Thừa Bú Pháp Minh Môn Luận : Nói uề 
Pháp số (đanh từ chuyên môn) của Duy thức. 

2. Duy Thức Tam Thập Tụng : Nói uề nghĩa chúnh 
của Duy thức. 

3. Bát Thúc Qui Củ Tụng : Tóm tắt nghĩa lý bao 
la của Duy thúc. 

Về sơu các học giả hoặc sáng tác hoặc giải thích 
sách uở Duy thúc, đều căn cứ uòo ba bổn luận ấy, khai 
thác nhiều khía cạnh, rôi tán rộng ra hoặc làm cho nổi 
bật những điểm quan trọng. 

Bổn “Đại Thùa Bá Pháp Minh Môn Luận” uà bổn 
“Bát Thúc Qui Củ Tụng” Tôi đã dịch 0ò giải rôi, hiệp 
chung lạt dưới nhan đề là “Duy Thức Nhập Môn”. 
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Còn bổn “Duy Thức Tam Thộp Tụng” này, nay 
mới dịch xong. Nội dung của luận này, do ngài Bồ-tát 
Thiên Thân dùng 24 bài tụng đâu, nói uê Duy thúc 
tướng, bùi tụng thứ 25 nói uề Duy thúc tánh, ð bài tụng 
sau là nói uề Duy thúc uị; hay nói một cách bhác là: 
Duy thúc cảnh, Duy thức hành uà Duy thức quả (xem 2 
cúi biểu ở cuối quyển này). 

Quí uị muốn nghiên cứu uê Duy thúc học, trước 
nhút nên đọc bỹ 3 bổn luận này. Cũng như người 
học nghề uõ, trước phải học đường thảo, rồi sau mới 
phân miếng. 

Huyền diệu thay ! Cũng ba bổn luận này, mà từ 
xưa đến nay, không biết bao nhiêu uị Đại luận sư uà các 
ngà học giỏ, sớ giải mỗi cũng không cùng. 

Chúng ta chớ nên có ý nghĩ nông cạn : học sơ lược 
chúnh uăn hay đọc lời sớ giỏi thô sơ của ba bổn luận 
này, rồi cho là đây đủ. Phải học mãi, coi nhiều, chúng 
ta sẽ thấy rừng hoa Duy thúc, thật bhông biết bao nhiêu 
màu sắc tốt tươi xinh đẹp. 


Kính đề 
Sa-môn THÍCH THIỆN HOA 


8 
TAY 
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LỜI TỰA 


Trong Duy thức nói “Thức A-lqi-da”, tức là nói uê 
pháp chúng sanh, đáng lẽ phỏủi dễ hiểu, tại sao lạt rất 
khó hiểu ? 

~ Tuy nói uề pháp chúng sanh, song chúng sanh có 
Uô lượng uô biên, nên lời nói cũng phút Uuô lượng Uô 
biên; đây là điều khó thứ nhất. 

Lại nữa, bên Thiền tôn thì chỉ thẳng uề “Tâm 
pháp” nên không cần uăn tự ngữ ngôn; còn Duy thức 
tôn lạt khai phương tiện, dùng uăn tự, ngữ ngôn. Đã 
dùng uăn tự biên chép Uò lời nói luận bàn, những sự lý 
Uô lượng uô biên, cho nên lời nói phủi nhiều, uăn tự 
phải thâm; đây là điều bhó thứ hai. 

Bởi hai điều khó trên, nên môn học Duy thức này 
ngày xưa bị bặt tăm, cho đến ngày nay người học Phật, 
phần nhiều cũng tránh chỗ bhó mà tìm nơi dễ: nghe nói 
đến Duy thúc thì thối lui. Đôi khi cũng có người cố gắng 
tìm học, song lại không gặp cửa để uào † 


Đại Viên này đã ôm ấp chí lợi tha từ lâu, nên đối 
UỚI Uiệc khó khăn này đã nhiều lần lưu ý. 
Nền tảng đầu tiên của Duy thúc học là quyển : 


“Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn Luận” và quyển 
“Duy Thức Tam Thập Tụng”. 

Song, nếu theo những bản chú giải uê đời Đường 
thì rất khó khăn; người sơ học không dễ gì nhập được. 
Còn những bản Duy thức thuộc uề đời Minh chú giỏi, lại 
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sợ ngụy truyền. Bởi thế nên tôi căn cứ theo bản chú giỏi 
xưa (đời Đường), rồi cải tạo uăn thể những chỗ nghĩa lý 
thâm thúy bhó hiểu, thì tôi làm cho rõ rùng dễ hiểu; còn 
những chỗ phiền phức, thì tôi thanh giản cho gọn gòng. 
Vì thế nên tôi đặt tên quyển sách này là “Duy Thức Dị 
Giải” (Duy thức dễ gọn). 


Bởi “dễ”, nên người đọc dễ hiểu uà có thể đọc lâu, 
Uỳ “gọn” nên người học dễ theo uà có thể đọc nhiều. 


Nay tôi giảng ba mươi bài tụng Duy thúc này, là 
muốn cho người học dễ hiểu uà dễ theo, dễ tiến đến uiệc 
đọc nhiều, đọc lâu uê môn Duy thức học uậy. 


ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN 


+ 
Fật 
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BÀI THỨ NHỨT 
DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI 


e Ngài Bồ-tát THIÊN THÂN tạo luận 

e Ngài HUYỄN TRANG dịch ra chữ Hán 
e Ông ĐƯỜNG ĐẠI VIÊN giải dễ gọn 

e Sa-môn T.THIỆN HOA dịch ra chữ Việt 


GIẢI ĐỀ MỤC 
“Duy thức” - Thức là phân biệt; có hai phần : 


1. Sở phân biệt (bị biết) gọi là cảnh, hoặc gọi là 
sự vật, tức là núi, sông, vườn v.v... 2. Năng phân biệt 
(cái biết) gọi là thức, tức là cái tác dụng phân biệt 
hay nhận biết các cảnh vật. 

Cảnh vật có hình tướng, thức không hình tướng. 
Người đời đều nói hai vật này (vật chất, tỉnh thần) 
riêng khác; thật ra năng phân biệt (biết) và sở phân 
biệt (bị biết) cũng đều là thức; ngoài ra không có vật 
gì khác. Bởi thế nên gọi là Duy thức. 


Người đời vì chấp tất cả sự vật là thật có, nên 
không tin lý Duy thức. Nay môn học này, giải thích 
cho người biết : tất cả sự vật, chỉ có thức biến hiện, 
không phải thật có, nên gọi là “Duy thức học”. 

“Tam thập tụng” - Theo lệ thường, trong Kinh 
Phật, mỗi một bài là bốn câu; nay dùng ba mươi bài 
tụng, để giải thích nghĩa mầu nhiệm của Duy thức, cho 
nên quyển luận này gọi là “Duy Thức Tam Thập Tụng”. 
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“Dị giải” - Nguyên văn bổn luận này có 30 bài 
tụng, do ngài Bồ-tát Thiên Thân tạo ra. Văn tự đã 
khó mà nghĩa lý lại thâm, người học rất khó hiểu. 
Nay tôi giải thích bổn luận này, dùng những lời lẽ 
gọn gàng dễ hiểu, nên gọi là “DỊ giải”. 

CHÁNH VĂN 


Hỏ: : - Nếu chỉ có thức, tại sao người thế 
gian và trong Phật giáo, đều nói có 
ngã và pháp ? 

LƯỢC GIẢI 


Người đời chấp tất cả sự vật, như núi, sông, cỏ, 
cây v.v... đều thật có. Nay lại nghe nói : “Các cảnh 
vật ấy đều do thức biến hiện, chỉ là giả tướng, chớ 
không phải thật có”, thì họ quyết định không tin. Bởi 
thế nên Luận chủ để xướng Duy thức học, đặt ra 
những lời vấn đáp, để giải thích các điều nghi ngờ đó. 

Có người hỏi ? - Nếu chỉ có thức mà thôi, thì tại 
làm sao, người thế gian và trong Phật giáo đều nói có 
ngã, pháp ? Nếu lý Duy thức đúng, thì lời người thế 
gian và Phật giáo nói sai, còn nếu thế gian và Phật 
giáo nói đúng, thì lý Duy thức phải sai. Hai thuyết 
rất mâu thuẫn nhau, vậy bên nào nói đúng lý ? 

Câu hỏi này rất khó, nếu không phải bậc Bồ-tát 
trí huệ vô biên, thì không dễ gì trả lời được. 

“Ngã pháp” nghĩa là gì ? - “Ngã” là chủ tế (tự 
chủ, có quyền sắp đặt). Như người đời chấp thân này 
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là “ta”; có quyển tự chủ, tự tại và sai khiến sắp đặt 


" Ấ€ <%” 


các việc. Như thế gọi là “ngã”. 

“Pháp” là khuôn phép và giữ gìn; nghĩa là tự nó 
giữ gìn bản chất của nó, làm cho người xem đến, thì 
biết là vật gì. (Nhậm trì tự túnh, quỹ sanh uật giải). 


Như cái bàn ở trước mặt đây, tự nó giữ gìn bản 
chất cứng chắc, hình dáng dài rộng hoặc cao thấp và 
có công năng chứa vật. Một khi người xem biết đến 
thì biết cái bàn. Như thế gọi là “pháp”. 

Người thế gian chốếp ngã, như chấp thân mạng 
loài hữu tình, đều có quyền tự chủ, tự tại và sai khiến 
sắp xếp mọi việc. 


Người thế gian chấp pháp, không ngoài ba điểm : 
Thật (bản chất), Đức (hình dáng), Năng (công dụng). 
Như họ chấp nhà cửa, cỏ, cây v.v... là thật có (thật) 
hình dáng tốt hay xấu (đức) và công dụng của nó 
(nghiệp); mỗi món đều gọi là một pháp. 


Trong Phột giáo nói ngã, như nói “Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán v.v..”. Mỗi tên đều 
hàm ẩn ý nghĩa : Ta đã chứng, ta được tự chủ và tự tại. 


Trong Phật giáo nói pháp, như nói “ð uẩn, 12 
xứ, 18 giới v.v...”. Mỗi pháp đều tự giữ gìn bản chất, 
(tự tánh) và hình dáng của nó; khi người xem đến, có 
thể biết đó là vật gà. 

Nhưng chúng ta phải chú ý ở điểm này : Trong 
Phật giáo nói “Ngã”, không đồng với người thế gian 
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“chấp ngã”. Như Kinh Kim Cang nói : “Gọi là Tu-đà- 
hoàn (Nhập lưu) mà không có Tu-đà-hoàn (vô sở nhập) 
thế mới gọi là Tu-đà-hoàn v.v...”. 

Đem đoạn Kinh này để chứng minh, thì chúng 
ta thấy trong Kinh nói “ngã”, song chỉ có giả danh 
mà thôi, không phải như thế gian chấp có thật ngã. 

Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết : 

Do giả thuyết ngã pháp 
Hữu chủng chủng tướng chuyển 
Bỉ y thức sở biến 

Dịch nghĩa : 

Luận chủ nói bu câu tụng để trả lời rằng : Thế 
gian uò Thánh giáo đều giả nói có ngã, pháp; bởi 0ì 
các tướng ngã, pháp bia đều do thức sanh ra uậy. 

LƯỢC GIẢI 


Đại ý ba câu tụng này nói : Do thế gian và 
Thánh giáo đều giả nói có ngã, pháp, rồi từ trên thức 
của người nghe tự biến ra hình tướng của ngã, pháp. 
NÓI VỀ TƯỚNG NGÃ, PHÁP CỦA THẾ GIAN 


Như có người đang ngồi yên trong nhà tối, bỗng 
nghe người nói : “Ở góc nhà kia có con quÏ”. Lúc bấy 
giờ trên thức của họ liền biến ra con quỉ, tóc tai xù xụ, 
hình tướng rất ghê sợ, muốn chụp bắt người. Thật ra 
không có quỉ, nhưng trên thức người nghe lại biến ra 
quỉ. Đây là tướng ngã của thê gian, do thức biến vậy. 
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Có người ngồi trong nhà, nghe nói : “Tuyết rơi 
ngoài sân”. Lúc bấy giờ trên thức họ tự biến ra hình 
tướng tuyết bay trắng xóa. Thật ra không có tuyết, 
nhưng trên thức của người nghe lại biến ra hình 
tướng của tuyết. Đây là tướng pháp của thế gian, do 
thức biến ra vậy. 

NÓI VỀ TƯỚNG NGÃ, PHÁP TRONG THÁNH GIÁO 

Như có người nghe trong Kinh nói : “Phật có 32 
tướng”. Rồi tự trên thức của họ tự biến ra tướng Đức 
Phật tốt đẹp lạ thường. Đây là tướng “ngã” trong 
Thánh giáo, do thức biến ra. 

Hoặc nghe nói : “Cõi Phật có 7 món báu trang 
nghiêm”; rồi từ trên thức của họ tự biến ra cảnh Tịnh độ. 
Đây là tướng “pháp” trong Thánh giáo, do thức biến ra. 


«&: 
"” 


Ngoại nhơn đã nghe Luận chủ nói các tướng 
ngã, pháp đều do thức biến hiện”, thế tất nhiên họ 
phải nghi rằng : 

Hình tướng của thức thể nào ? 

Và có bao nhiêu chúng loại ? 

Vì đoán tâm lý của ngoại nhân, nên Luận chủ 
nói tiếp ba câu tụng, để trả lời rằng : 

Nguyên văn chữ Hán : 

Thử năng biến duy tam 
Vị : Dị thục, Tư lượng 
Cập Liễu biệt cảnh thức 
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Dịch nghĩa : 
Thức Năng biến này có ba loại: 
1. Dị thục thức (Thức thứ Tám) 
2. Tư lương thức (thúc thứ Bảy) 
3. Liễu biệt cảnh thúc (6 thúc trước). 
LƯỢC GIẢI 
Đoạn trên nói : Do thức biến ra các tướng ngã, 
pháp”. Đã có cảnh sở biến (bị biến) tất nhiên phải có 
thức năng biến. 
Đoạn này nói về thức năng biến. Thức năng 
biến có ba loại : 
1. DỊ thục thức, tức là thức thứ Tám. 
2. Tư lương thức, tức là thức thứ Bảy. 
3. Liễu biệt cảnh thức, tức là 6 thức trước (từ 
nhãn thức cho đến ý thức). 
Ba loại thức Năng biến này, nếu phân tích ra thì 
có tám thức (Nhãn thức, Nhi thức, Tỷ thức, Thiệt thức, 
Thân thức, Ý thức, Mạt-na thức và A-lại-da thức). 


Ä 
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BÀI THỨ HAI 


CHÁNH VĂN 
Hó: - - Trên đã lược nói cái “tên”, nhưng chưa 
nói rõ cái “tướng” của thức năng biến; vậy cái 
“tướng” của thức năng biến thứ nhứt thế nào ? 
Đứép : - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết : 
Sơ A-lại-da thức 
Dị thục, Nhứt thế chủng 
Dịch nghĩa : 
Luận chủ nói tụng (10 câu) để trả lời rằng: 


Thức Năng biến thứ nhứt tên là A-lqi-du, cũng gọt là 
Dị thục thức hay Nhút thế chủng thúc. 


LƯỢC GIẢI 


Thức Năng biến thứ nhứt có ba tướng : 

I. TỰ TƯỚNG (thể); tiếng Phạn gọi là “A-lại-da”, 
Hán dịch là “Fàng”. Chữ tàng có ba nghĩa : 

1. Năng tàng : Thức này có công năng chứa tấ: 
cả chủng tử (hạt giống) của các pháp thiện ác; cũng 
như cái kho có công năng có chứa lúa. 

2. Sở tàng : Thức này là chỗ để chứa chúng tử 
của các pháp; cũng như cái kho là chỗ để chứa lúa. 
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3. Ngã ái chấp tàng : “Thức này thường bị thức 
thứ Bảy ái luyến chấp làm ngã. Nó như người giữ kho, 
giữ gìn chẳng cho lúa mất (chấp tàng). 

II. QUÁ TƯỚNG (quả), gọi là “Dị thục thức”. Chữ Dị 
thục có ba nghĩa : 

1. Dị thời nhì thục : Khác thời mà chín. Dụ như trái 
xoài từ khi sanh cho đến khi chín, thời gian khác nhau. 

2. Dị loạt nhị thục : Khác loài mà chín. Dụ như 
trái xoài, khi nhỏ tánh chua, đến chín lại ngọt. 

3. Biến dị thục nhi : Điến đổi khác chất mà 
chín. Dụ như trái xoài, khi nhỏ thì xanh, đến khi già 
chín biến đổi lại vàng. 

Vì thức DỊ thục này lãnh thọ thân quả báo, nên 
gọi là DỊ thục quả. Tánh chất của DỊ thục quả là vô 
ký (không nhứt định thiện hay ác); song về nghiệp 
nhơn đời trước của nó, lại có thiện và ác. 

Bởi lấy nghiệp nhơn (thiện ác) đối với quả (vô 
ký) mà nói, nên có ba nghĩa : Khác thời gian chín (DỊ 
thời nhi thục), khác loại chín (DỊ loại nhi thục) và 
biến đổi chín (Biến dị nhi thục). 


1. Dị thời... 
Dị thục | 2. Dị loại.. — nhi thục 
3. Biến dị... Quả (uô bý) 


Nhơn (thiện, ác) 


II. NHƠN TƯỚNG (nhơn), gọi là Nhứt thế chủng 
thức. Tất cả các pháp hiện tượng (hiện hành) trong 
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thế gian và xuất thế gian, đều có chủng tử (công năng 
tiềm tàng) của nó. Các chủng tử này đều chứa trong 
các thức thứ Tám (Tàng thức). Các chúng tử là “nhơn” 
khởi hiện ra các pháp là “quả”. Vì theo “nhơn tướng” 
(chủng tử), nên gọi thức này là “Nhứt thế chủng”. 
Nguyên văn chữ Hán : 

Bất khả tri chấp thọ 

Xứ liễu thường dữ xúc 

Tác ý thọ tưởng tư 

Tương ưng duy xả thọ 

Dịch nghĩa : 

Không thể biết hành tướng năng duyên uà công 
năng giữ gìn chúng tủ, lãnh thọ thân thể uà thế giới 
của thức này được. Thúc này thường tương ưng UỚI 
năm món biến hành là: xúc, tác ý, thọ, tưởng uè tư. 
Song trong các thọ, nó chÌ tương ưng uới xỏủ thọ. 

LƯỢC GIẢI 

Hành tướng thức Năng biến thứ nhứt rất là tế 
nhị ! Bởi người đời tâm thô không thể biết được, nên 
nói “bất khả trï”. 

Những việc của thức này mà người đời không 
thể biết được, có hai phần : _ 

1. Thức này giữ gìn chủng tử, thế giới, thân thể 
là làm cho thân thể sanh ra cảm giác, lãnh thọ; 
nghĩa là thức thứ Tám này biến hiện ra thế giới và 
chúng sanh rồi giữ gìn không cho mất; đây là điều 
khó biết thứ nhứt. 
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2. Hành tướng năng duyên (liễu) của thức này, 
rất là sâu xa và tế nhị, đây là điều khó biết thứ hai. 


Không 1. Kiến phần năng duyên của thức này (liễu) 


thể biết: | 2. Tướng phần bị 1. Chủng tử 
duyên của thức { 2. Thân thể (Chấp thọ) 
này: 3. Thế giới- (xứ) 


Tám thức, phân làm ba món năng biến, đều có 
quyền tự chủ, tự tại; cũng như vị Quốc vương, nên gọi 
là Tâm vương. Song vị Quốc vường phải có quần thần 
phụ tá, thì mới có thể giữ nước trị dân. Tâm vương 
cũng phải có bộ hạ tùy tùng giúp đỡ mới hay tạo ra 
các nghiệp. Những bộ hạ tùy tùng ấy lệ thuộc Tâm 
vương, không được tự tại, nên gọi “Tâm sở”, hoặc gọi 
là “Fâm sở hữu”; nghĩa là cái sở hữu của Tâm vương. 


Lại nữa, Tâm sở đã giúp Tâm vương tạo nghiệp, 
thì Tâm vương với Tâm sở phải ưng thuận với nhau 
nên gọi là tương ưng. 

Hỏi : - Có mấy Tâm sở tương ưng với thức này ? 

Đáp : - Chỉ có năm món biến hành thường tương 
ưng với thức này là : Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng và TƯ. 

Xúc : Tiếp xúc. Như con mắt người xem hoa, khi 
mới vừa tiếp xúc với hoa; đó là tác dụng của Xúc Tâm 
sở. Thí như hai người đồng đi một con đường : một 
người đi từ phương Đông đến phương Tây, một người 
đi từ phương Tây đến phương Đông; hai người gặp 
nhau một chỗ, gọi là Xúc. 


Một thí dụ nữa, như môn Kỹ hà học : trên cái hình 
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tròn gạch qua một đường, chỗ đụng nhau một điểm 
trên đường gạch, đó là Xúc. 

Tác ý : Móng khởi cái ý. Như khi muốn xem 
hoa, trước nhứt móng khởi cái ý; đó là “Fác ý tâm 
sở”. Rồi nó dẫn dắt nhãn thức xem hoa. Nếu không có 
tác dụng của Tâm sở này, thì dù có gặp hoa cũng 
không thấy. 

Người đời có đi ngang qua vườn đầy hoa, mà 
không thấy hoa. Như thế là vì trong lúc đó, Tâm sở 
tác ý không có tương ưng với nhãn thức. 

Thọ : Lãnh thọ. Như khi thấy hoa, có sự cảm 
thọ vui buồn. 

Tưởng : Tưởng tượng. Như sau khi thấy hoa, rồi 
tưởng tượng hình tướng của hoa đỏ hay vàng, tốt hay 
xấu v.V... 

Tự : Lo nghĩ, tạo tác. Như nhơn thấy hoa, rồi lo 
nghĩ trồng hoa hay bẻ hoa v.v... 

Lại nữa, “Thọ tâm sở” có ba loại : 

1. bạc thọ : Thọ vui. Khi gặp cảnh thuận, như 
được người khen ngợi, thì cảm thọ vui mừng. 

2. Khổ thọ : Thọ khổ. Khi gặp cảnh nghịch, như 
bị người hủy báng mạ nhục, thì cảm thọ buôn khổ. 

3. Xả thọ : Thọ cảnh không vui buồn. Khi gặp cảnh 
bình thường không thuận nghịch, như trong lúc không 
được khen hay bị chê, thì cảm thọ không vui buồn. 


Tóm lại, thức thứ Tám này, tương ưng với năm 
món Tâm sở biến hành và hành tướng của nó rất là 
tế nhị, không có hiện ra khổ và vui, nên chỉ tương 
ưng với xả thọ. 

Nguyên văn chữ Hán : 

Thị vô phú vô ký 
Xúc đẳng diệc như thị 

Dịch nghĩa : 

Túánh của thức này là uô phú uô hý, nên những 
Tâm sở tương ưng Uớit nó, như Xúc, Túc ý U.U... cũng 
Uuô phú uô ký. 

LƯỢC GIẢI 

Tánh của các pháp, tóm lại có 3 loại : 1. Tánh 
thiện, 2. Tánh ác, 3. Tánh vô ký (không thiện không ác). 

Tánh vô ký, lại chia làm hai : 1. Vô phú vô ký, 
2. Hữu phú vô ký - Thí như mặt gương, không phải 
thiện ác, dụ cho “tánh vô ký”; khi bị bụi che lấp ánh 
sáng, dụ cho “tánh hữu phú vô ký”. Đến lúc lau chùi 
sạch bụi; dụ cho “tánh vô phú vô ký”. 

Tém lại, thức thứ Tám này không bị các phiền 
não ngăn che, nên thuộc về tánh vô phú vô ký. Và 
những Tâm sở tương ưng với thức này, như Xúc, Tác ý 
v.v... cũng thuộc về tánh vô phú vô ký. 

Nguyên văn chữ Hán 


Hằng chuyển như bộc lưu 
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Dịch nghĩa : 
Hằng chuyển biến như dòng nước chảy mạnh 
LƯỢC GIẢI 

Ngoại đạo chấp các pháp thường còn không mất, 
như thế gọi là chấp “thường”; hoặc chấp chết rồi mất 
hẳn, như thế gọi là chấp “đoạn”. 

Nhà Duy thức nói : Từ vô thỉ đến nay, thức này 
hằng chuyển biến luôn, mỗi niệm sanh diệt tương 
tục không gián đoạn. Cũng như nước thác, từ trên 
cao đổ xuống, một dãy trắng xóa; ở xa trông giống 
như tấm vải trắng. Vì nó hằng luôn chảy, nên chẳng 
phải “đoạn diệt”. Song nó liên kết tiếp tục nhiều 
giọt, biến chuyển sanh diệt luôn, nên không phải 
“thường nhứt”. 

Nguyên văn chữ Hán 

A-la-hán vị xả? 
Dịch nghĩa : 
Đến quả uị A-la-hén mới xỏ bỏ thức này (tùng thúc). 
LƯỢC GIẢI 

Hỏi : Thức này, đã sanh diệt tương tục, là gốc 
của sanh tử luân hồi, vậy phải đến địa vị nào mới xả 
bỏ nó được ? 

Đáp : Người tu hành đoạn hết phiền não chướng, 
đến quả vị A-la-hán, mới xả bỏ được thức “A-lại-da”. 
Song chỉ xả bỏ cái “danh”, chớ không thể xả bỏ cái 
“thể” của thức này. 
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Hỏi : Tại sao không xả bỏ cái “thế” của thức này ? 

Đáp : Cái “thể” của thức này có hai phần : nhiễm 
và tịnh. Phần “tịnh” tức là “Trí”. Trong bài tụng nói 
“xả bỏ thức này”, tức là chuyển thức thành trí, chớ 
không phải xá bỏ. Nếu xả bổ cái “thể” của thức này, 
thì thành ra đoạn điệt, thuộc về ngoại đạo. Trong Đạo 
Phật không có chủ trương đoạn diệt (mất hẳn). 


bỘ 
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BÀI THỨ BA 
CHÁNH VĂN 

Hỏi : - Trên đã nói thức “năng biến” thứ 
nhứt, còn thức năng biến thứ hai thế nào? 

Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết : 

Thứ đệ nhị năng biến 
Thị thức danh Mạt-na 
Y bỉ chuyển, duyên bỉ 
Tư lương vi tánh tướng. 

Dịch nghĩa : 

Luận chủ nói tụng (12 câu) để trả lời rằng : Thức 
năng biến thứ hai tên là Mgt-na. Thức này do thức A- 
lại-da sanh ra, rôi trở lại duyên thức A-lại-da chấp làm. 
ngõ. Túnh uà tướng của nó thường Ìo nghĩ. 


LƯỢC GIẢI 


Trước đã nói thức năng biến thứ nhứt, tiếp theo 
đây nói thức năng biến thứ hai, tức là thức thứ Bảy. 
Tiếng Phạn gọi là Mạt-na, Hán dịch là Ý. Thức này 
là “Căn” của ý thức, chứ không phải ý thức (thứ 6). 

Thức này nương thức A-lại-da sanh khởi, rồi trở 
lại duyên thức A-lại-da chấp ngã. Cũng như cái tay từ 
nơi thân sanh ra, rồi trở lại hộ vệ cái thân. Vì thức 
này tánh hay lo nghĩ, nèn hiện ra tướng trạng bên 
ngoài cũng lo nghĩ. 
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Nguyên văn chữ Hán 
Tứ phiền não thường câu 
Vị : ngã sỉ, ngã kiến 
Tỉnh ngã mạn, ngã ái 
Cập dư xúc đẳng câu. 

Dịch nghĩa : _ 

Bốn món phiền não thường chung cùng uới thức này 
là : Ngã su Ngã khiến, Ngã mạn, Ngã úi. Ngoời ra thức 
này còn tương ưng uới cóc Tâm sở, như : Xúc, Túc ý U.U... 

LƯỢC GIẢI 


Những Tâm sở thường tương ưng với thức này là 
bốn món phiền não : 1. Ngã sĩ (sĩ mê cái ngã), 2. Ngã 
kiến (chấp cái ngã), 3. Ngã mạn (để cao cái ngã của 
mình, để khinh mạn người), 4. Ngã ái (tham ái cái ngã). 


Bởi thức Mạt-na thường chấp thức A-lại-da làm 
ngã, nên bốn món phiền não tương ưng với thức này, 
cũng đều do cái ngã mà sanh. Vì thế nên trên mỗi 
món phiền não lại thêm chữ ngã (ngã si, ngã kiến, 
ngã mạn, ngã ái). 

Ngoài bốn món phiền não trên, lại còn có các 
Tâm sở, như năm món biến hành và tùy phiền não 
v.v... cũng tương ưng với thức này; nhưng không phải 
thường có như bốn món phiền não trên. 

Các Tâm sở 1. Thường chung khởi j uy, 

tương ưng với KD, „ 

thức này : 2. Không thường Năm món Biến hành. 
Tùy phiến não v.v... 
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Nguyên văn chữ Hán : 
Hữu phú vô ký nhiếp 
Tùy sở sanh sở hệ 
A-la-hán, Diệt định 
Xuất thế đạo vô hữu 
Dịch nghĩa 
Tánh của thức này là “hữu phú uô hý”. Tùy thức 
A-lại-da sanh uê cảnh giới nào, thì thức này theo đó 
mà chấp ngã, khi chứng A-la-hán, nhập Diệt tận định 
Uuà được uào Đạo xuốt thế, thì không còn thúc này. 
LƯỢC GIẢI 
Vì bị bốn món phiền não. che ngăn, nên tánh 
của thức Mạt-na thuộc về hữu phú vô ký. Lại nữa, vì 
thức này do thức A-lại-da sanh ra, nên tùy thức A-lại- 
da sanh về cõi nào, thì nó theo chấp ngã ở cõi đó. 
Hồi : - Người tu hành phải đến địa vị nào, mới 
đoạn được ngã chấp và không còn thức Mạt-na ? 
Đáp : - Có ba địa vị : 
1. Đến địa vị A-la-hán : Vì vị này đã xả tàng 
thức, nên thức Mạt-na không còn chấp ngã. 
2. Nhập Diệt tận định : Vì định này diệt hết 
các Tâm vương và Tâm sở cúa 7 thức trước. 
3. Đạo xuất thế : Hành giả khi đặng cái trí 
hiểu biết chơn vô ngã và đặng trí vô lậu hậu đắc, thì 
không còn thức Mạt-na. 
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Xả Tàng thức 
Không còn Mạt-na 


I. A-la-hán 
- Diệt hết Tâm vương Tâm 
sở của 6 thức trước 
- Diệt các Tâm sở về phần 
L 


tạp nhiễm của thức Mạt-na 


Ba địa vị 

không có 2. Diệt tận định 
Maạt-na 

- Được trí hiểu biết chơn 
vô ngã 

- Đặng trí vô lậu hậu đắc 


3. Đạo xuất thế 


CHÁNH VĂN 

Hỏi : - Như vậy đã nói thức năng biến thử 
hai, còn thức năng biến thứ ba thế nào ? 

Đúp :- 

Nguyên văn chữ Hán 

Thứ đệ tam năng biến 
Sai biệt hữu lục chúng 
Liễu cảnh vi tánh tướng 
Thiện, bất thiện, câu phi 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói tụng (2 bài) để trả lời rằng : 

Thức năng biến thứ ba, có sáu món sơi bhác. 
Tánh uà tướng của thức nầy đều phân biệt cảnh (Hễu 
cảnh). Thức nầy đủ cả ba tánh : Thiện, ác uàò uô ký 
(câu phủ). 

LƯỢC GIẢI 

Thức năng biến thứ ba có sáu món : 1. Nhãn 
thức, 2. Nhĩ thức, 3. Tỷ thức, 4. Thiệt thức, 5. Thân 
thức, 6. ŸÝ thức. Trong 8 thức, thức nào cũng đều phân 


126 


biệt cảnh; song thức thứ Bảy và thứ Tám chỉ phân 
biệt cảnh tế, còn 6 thức trước lại phân biệt cảnh thô; 
nên trong bài tụng nói “Tánh tướng nó đều phân biệt 
cảnh”. Cũng như mặt trời và mặt trăng sáng suốt 
chiếu soi khắp cả thiên hạ. Mặt trời mặt trăng sáng 
suốt là dụ cho bản tánh của thức này; còn chiếu soi là 
dụ cho tướng dụng của thức này. 
Sáu thức này đủ cả 3 tánh : Thiện, ác và vô ký 
(không thiện ác). 
Nguyên văn chữ Hán 
Thử Tâm sở biến hành 
Biệt cảnh, thiện, phiền não 
Tùy phiền não bất định 
Giai tam thọ tương ưng 
Dịch nghĩa 
Những Tâm sở tương ưng uới thức này, như : 
biến hành, biệt cảnh, thiện, căn bản phiền não, tùy 
phiền não, bất định uà ba thọ. 
LƯỢC GIẢI 


Tâm sở do Tâm vương đặt để, cũng như các quan 
do vua sắp đặt, như một vị quan lớn có bao nhiêu 
nhân viên. Tâm sở cũng thế, tất cả 51 món, phân 
làm 6 loại, mỗi loại có bao nhiêu món. _ 


Nay xin liệt kê sau đây : 
1. Biến hành, có 5 món. 


2. Biệt cảnh, có 5 món. 
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3. Thiện, có 11 món. 
4. Căn bản phiền não, có 6 món. 
5. Tùy phiền não, có 20 món. 
6. Bất định, có 4 món 
Ba thọ là : Khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. 


Tóm lại, thức này tương ưng với 51 món tâm sở 
và 3 thọ. 


sh+ 


rẠ> 
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BÀI THỨ TƯ 


CHÁNH VĂN 
Hỏ: : - Trên đã lược nêu 6 loại Tâm sở 
tương ưng nay xin nói rõ hành tướng (hành vi và 
tướng trạng) sai khác của các loại Tâm sở này; 
vậy 2 loại Tâm sở đầu tiên thế nào? 
Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết : 
Sơ Biến hành : Xúc đẳng 
Thứ Biệt cảnh vị : Dục 
- Thắng giải, Niệm, Định, Huệ 
Sở duyên sự bất đồng. 
Dịch nghĩa 
Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : Hơi loại 
Tâm sở, đầu tiên là Biến hành, có năm món : Xúc, 
Tác ý, Thọ, Tưởng uà Tư; loạt Tâm sở thứ hai là Biệt 
cảnh, cũng có năm món : Dục, Thắng giải, Niệm, 
Định, Huệ. Công uiệc duyên cảnh của năm món biệt 
cảnh không đồng nhau. 
_ LƯỢC GIẢI 
Biến hành Tâm sở : Tâm sở này đi khắp tất cả: 
1. Đi khắp tất cả thời gian (quá khứ, hiện tại và 
vị lai). 
2. Đi khắp tất cả không gian (ba cõi, chín địa). 
3. Đi khắp tất cả tánh (thiện, ác và vô ký) 
4. Đi khắp tất cả thức (tám thức Tâm vương). 
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Năm món Biến hành là : Xúc, Tác ý, Thọ, Tưởng 
và Tư. Trong bài nói đến thức Sơ năng biến ở trước, 
đã có nói về hành tướng của năm món biến hành Tâm 
sở rồi, nên bài này chỉ nói về năm món biệt cảnh. 

Biệt cảnh Tâm sở : Tâm sử này có năm món, 
mỗi món duyên mỗi cảnh giới khác nhau, không thể 
đi khắp tất cả như món biến hành. 

Năm món biệt cảnh là: Dục, Thắng giải, Niệm, 
Định và Huệ. 1. Dục : Muốn, như phát tâm muốn lìa 
trần tục, hoặc muốn học Phật v.v... 2. Thắng giải : 
Hiểu biết rõ ràng; như học Duy thức, hiểu biết được 
rõ ràng. ở. Niệm : Nhớ nghĩ; như ngày trước học giáo 
lý, hôm nay nhớ lại. 4. Định : Chăm chú; như chăm 
chú nghe hoặc học Duy thức, tâm không loạn động. 5ð. 
Huệ : Trí huệ; nhơn định nên sanh trí huệ. 

Và năm Tâm sở này, mỗi món duyên mỗi cảnh 
và hành tướng khác nhau; cũng như năm người, mỗi 
người ở mỗi chỗ và làm việc không đồng, nên bài 
tụng trên nói “Sở duyên sự bất đồng” : Công việc 
duyên cảnh của năm món Tâm sở này không đồng. 


1. Dục tâm sở duyên cảnh bị mong muốn 
2. Thắng giải = đã rõ ràng 
Biệt cảnh ( 3. Niệm — nhớ lại 
4. Định — chăm chú 
S5. Huệ — _ quán sát 


CHÁNH VĂN 

Hỏi: : - Trên đã nói hai loại Tâm sở biến hành 
và biệt cảnh; còn hành tướng của Thiện tâm sở 
thế nào ? 
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Đáp : Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết : 


Thiện, vị : Tín, Tàm, Quí 
Vô tham đẳng tam căn 
Cần, An, Bất phóng dật 
Hành xả cập Bất hại 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bòi tụng để trủ lời rằng : Thiện 
tâm sở có 11 món : Tín, Tàm, Quí uà 3 thiện căn lò 
Uuô thơm, uô sân, 0uô sỉ uới cần, an, bất phóng dột, 
hành xỏ uà bất hại. 

LƯỢC GIẢI 

11 món Thiện tâm sở này, cũng như các vị Trung 
thần trong nước, hay người tớ trung thành trong nhà. 

1. Tín : Tin; như tin Tam bảo. 2. Tờm : Xấu hồ; 
như mình lỡ làm việc tội lỗi, sanh ra xấu hổ. 3. Qưi : 
Thẹn thùa; như mình làm việc sái quấy, đối với người 
sanh lòng thẹn thùa. Nói lại cho dễ hiểu : Tàm là tự hổ 
lấy mình; Quí là thẹn với người. 4. Vô tham: Không 
tham; gặp cảnh tốt đẹp, không sanh tâm tham lam. ố. 
Vô sân : Không nóng giận; gặp cảnh trái nghịch, không 
nóng giận. 6. Vô s¿ : Không sĩ mê; đối với tất cả sự vật, 
tâm không sĩ mê. Ba món Tâm sở này (vô tham, vô 
sân, vô si) là gấc rễ của các pháp lành, nên được gọi là 
“Tam thiện căn” (ba căn lành). 7. Cần : Siêng năng; 
gặp việc lành, tâm tỉnh tấn, không thối lui. 8. Khinh 
an" : Nhẹ nhàng sảng khoái; thân tâm vui vẻ nhẹ 
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nhàng. 9. Bất phóng dật : Không phóng túng; bỏ dữ 
làm lành, không buông lung theo dục lạc. 10. Hờnh xẻ : 
Làm mà không cố chấp; làm tất cả việc tốt, mà không 
tham luyến cố chấp, làm với bản tánh tự nhiên, chớ 
không có dụng công, tâm thường an trụ nơi bình đẳng. 
Hành tướng của Hành xả, như người đi đường : Phải bỏ 
bước sau mới tiến tới bước trước. Nếu không bỏ bước 
sau thì không bao giờ tiến tới bước trước được. Lại nữa, 
Hành xả với xả thọ khác nhau : “Hành xả” là món xả 
trong hành uẩn, thuộc về pháp lành; còn “Xả thọ” là 
một trong thọ uẩn, thuộc về tánh vô ký. 11. Bất hại : 
Không làm tổn hại tất cả chúng sanh. 
CHÁNH VĂN 

Hỏi: : - Trên đã nói 11 món Thiện tâm sở, 
còn hành tướng, (hành vi, tướng trạng) của căn 
bổn phiền não thế nào? 

Đáp : —- Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết : 

Phiền não vị : tham, sân 
Sỉ, mạn, nghỉ, ác kiến 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói hai câu tụng để trả lời rằng: Căn 
bản phiền não só sáu món : Tham, Sân, Si, Mạn, 
Nghĩ, Ác kiến. 

_ LƯỢC GIẢI 


Phiền não nghĩa là buồn phiền não loạn. Vì 6 món 


132 


phiền não này làm căn bản để sanh ra các phiền não 
chỉ mạt, nên gọi là căn bản phiền não. 


1. Tham, 92. Sân, 3. S¡ : Ba món Tâm sở này trái 
ngược với ba món thiện căn (vô tham, vô sân, vô si) 
trong 11 món Thiện tâm sở. Trong Khế kinh gọi ba món 
phiền não này là “Tam độc” (3 món độc). 4. Mạn, tức là 
ngã mạn; đã giải trong bài Thức năng biến thứ hai. ố. 
Nghi : Nghị ngờ, như người nghị ngờ Phật pháp, không 
tin thuyết nhơn quả luân hồi v.v... 6. Ác kiến: Hiểu biết 
có tội ác; nghĩa là hiểu biết không chơn chánh tà vạy. 

Ác kiến này, chia ra có năm món : Thân kiến, Biên 
kiến, Tà kiến, Kiến thủ, Giới cấm thủ, sẽ giải ở sau. 
CHÁNH VĂN 

Hỏi : - Trên đã nói 6 món Căn bản phiền 
não, còn hành tướng (hành vi, tướng trạng) của 20 
món tùy phiền não thế nào ? 

Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết : 

Tùy phiền não vị : Phẫn 
Hận, Phú, Não, Tật, Xan 
Cuống, Siểm, dữ Hại, Kiêu_ 
Vô tàm cập Vô quí 

Trạo cử dữ Hôn trầm 

Bất tín tỉnh Giải đãi 
Phóng dật cập Thất niệm 
Tán loạn, Bất chánh tri 
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Dịch nghĩa 

Luận chủ nói hai bòi tụng để trả lời rằng: Tùy 
phiền não có hai mươi món : Phẫn, Hộn, Phú, Não, 
Tột, Xan, Cuống, Siểm, Hại, Kiêu, Vô tàm, Vô quí, 
Trạo củ, Hôn trầm, Bất tín, Giải đãi, Phóng dột, 
Thất niệm, Tún loạn uò Bất chúnh trị. 

LƯỢC GIẢI 

Vì hai mươi món phiển não này tùy thuộc vào 
các căn bản phiền não, nên gọi là “Tùy phiền não”. 

1. Phẫn : Giận, khi gặp nghịch cảnh sanh tâm 
giận giỗi. 

2. Hận : Hồờn, sau khi giận rồi lưu lại trong tâm 
không bỏ. 

ở. Phú : Che giấu, che giấu tội lỗi của mình 
không cho ai biết. 

4. Não : Phiền, sau khi giận rồi buồn phiền nơi lòng. 

5. Tát : Ganh ghét, thấy người hơn mình sanh 
tâm đố ky. _ 

6. Xơn : Đỏn xên, có tiền của mà rít rắm không 
bố thí. 

7. Cuống : Dối gạt, vì muốn đặng danh lợi nên 
dối gạt người. 1¬ 

8. Siểm : Nịnh, bợ đỡ nịnh hót với người để xin 
danh vọng quyên lợi. 

9. Hại : Tổn hại, trái với “bất hại” trong Thiện 
tâm sở. 
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10. Kiêu : Kiêu cách, giống như mạn tâm sở, 
song “Mạn tâm sở” là khinh dễ lấn lướt người; còn 
“Kiêu tâm sở” là ý tài năng của mình mà khinh ngạo 
xem thường người. 

11. Vô tàm và 12 là Vô quí, trái với Tàm và Quí 
trong Thiện tâm sở. 

18. Trạo cử : Chao động, làm chướng ngại tu 
Chỉ; trái với Định tâm sở trong vị Biệt cảnh. 

14. Hôn trầm : Tối mờ, làm chướng ngại tu 
Quán; trái với Huệ tâm sở. 

1õ. Bất tín : Không tin, trái với Tín tâm sở 
trong 11 món thiện. 

16. Giải đãi : Trễ nải, trái với Cần tâm sở trong 
11 món thiện. 

17. Phóng dột : Buông lung; trái với “bất phóng 
dật” trong Thiện tâm sở. 

18. Thất niệm : Không nhớ; trái với Niệm tâm 
sở” trong vị Biệt cảnh. 

19. Tán loạn : Rối loạn, tâm lăng xăng rối loạn; 
trái với “Định tâm sở” trong vị Biệt cảnh. 

20. Bất chánh trí : Biết không chơn chánh, khi 
đối với cảnh hiểu biết sai lầm, làm chướng ngại hiểu 
biết chơn chánh. 

CHÁNH VĂN 

Hỏi: : - Trên đã nói 20 món Tùy phiền não, 

còn hành tướng của 4 món Bất định thế nào ? 
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Đáp : —- Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 
Bất định, vị : Hối Miên 
Tầm Tư nhị các nhị. 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói hai câu tụng để trả lời rằng : Bất 
định là Hối Miên uà Trâm Tư, mỗi món lại chia làm 
hai (là bốn). 

LƯỢC GIẢI 

Bất định là không nhứt định thiện hay ác. 

1. Hối : Ăn năn, nghĩa là ăn năn những việc nên 
làm mà không làm, hoặc ăn năn những việc không 
nên làm mà lại làm. 

2. Miên : Ngủ nghỉ, làm cho thân tâm không tự tại. 

3. Tầm : Tìm kiếm, đối với cảnh danh ngôn của 
ý thức, nó làm cho tâm thô động gấp gáp. 

=4. Tự : Rình xét, đối với cảnh danh ngôn của ý 
thức, nó khiến cho tâm tế nhị mà gấp gáp. 

Lại nữa, bốn món Tâm sở này, mỗi món đều có 


hai tánh: hoặc thiện hoặc ác không nhứt định nên gọi 
là “Bất định”. _ 


sẽ 
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BÀI THỨ NĂM 
CHÁNH VĂN 

Hỏi: :— Trên đã nói sáu loại Tâm sở tương 
ưng rồi, bây giờ làm sao biết được phần vị hiện 
khởi của các thức ? 

Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 

Y chỉ căn bản thức 

Ngũ thức tùy duyên hiện 
Hoặc câu hoặc bất câu 
Như đào ba y thủy 

Ý thức thường hiện khởi 
Trừ sanh Vô tưởng thiên 
Cập vô tâm nhị định 

Thùy miên dữ muộn tuyệt. 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói hai bài tụng để trả lời rằng: Séu thức 
trước đều nương nơi thức Căn bản (A-lgi-da) mà hiện 
khởi; cũng như sóng nương nơi nước mà sanh. 

Năm thức trước tùy duyên mà khởi; hoặc chung 
sanh hoặc chẳng chung sanh. Duy có ý thức thường 
hiện khởi, trừ ra năm chỗ nó không sanh bhởi : I. Sanh 
ở cõi trời Vô tưởng, 2. Nhộp định Vô tưởng, 3. Nhộp 
định Diệt tận, 4. Ngủ mê, 5. Chêt giả. 

LƯỢC GIẢI 


Sáu thức trước, bên trong đều nương nơi thức Căn 
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bản (A-lại-da), bên ngoài nhờ các duyên (căn, cánh, 
tác ý v.v...) và tùy theo phận vị của nó mà sanh khởi 
không đồng. Nếu đủ duyên thì sanh khởi, còn thiếu 
duyên thì nó không sanh. Cũng như sóng nương nơi 
nước và nhờ gió, nên có khi sanh, khi diệt. Duy có ý 
thức vì ít duyên nên dễ đủ; vì thế mà được thường 
sanh khởi, chỉ trừ năm chỗ không sanh : 

1. Trời Vô tưởng; do hành giả khi tu định, nhàm 
ghét diệt trừ cái “tưởng”, mà được sanh về cõi trời 
này, nên cõi trời này không có ý thức. 

2. Nhập định Vô tưởng; do hành giả diệt trừ 6 
thức trước, mới được định này. 


3. Nhập định Diệt tận; do hành giả diệt trừ 
phần hiện hành của bảy thức trước, mới được định 
này. Hai định trên đây đều không có “ý thức”. 


4. Khi ngủ mê không chiêm bao, cũng không có 
ý thức. 

5. Khi bịnh nặng gần chết, hoặc khi bất tỉnh 
nhơn sự (chết giả) cũng không có ý thức. 


Xem biểu đồ 
Nước : Dụ thức A-lại-da 


Dụ Sóng : Có gián đoạn : Dụ 5 thức trước 
Không gián đoạn : Dụ ý thức thường hiện khởi 
(trừ 5 chỗ) 
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1. Trời Vô tưởng 


Năm chỗ ý thức 2. Định Vô tưởng 
không sann 3. Định Diệt tận 
4. Ngũ mê (không chiêm bao) 
5, Chết giả. 
CHÁNH VĂN 
Hỏ: : - Trên đã phân biệt rành rõ hành 


tướng của ba thức năng biến, đều nương nơi hai 
phần, rồi tự nó biến ra; bây giờ làm sao biết 
được các pháp chỉ do thức biến hiện, rồi giả gọi 
ngã, pháp chớ không phải thật có, nên nói “tất 
cả pháp Duy thức” ? 

Đúp : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 


Thị chư thức chuyển biến 
Phân biệt, sở phân biệt 
Do thử, bỉ giai vô 
Cố nhứt thế Duy thức. 
Dịch nghĩa 
Luận chủ nói một bài tụng để trả lời rằng : Chỉ 
do các thúc biến ra Năng phân biệt thức (biến phần) 
Uuờ Sở phân biệt (tướng phân). Song Năng phân biệt 
(thử) uà Sở phân biệt (bỉ) đều bhông thật có, nên nói : 
“Tất cả pháp Duy thúc”. 
LƯỢC GIẢI 


Mỗi thức và mỗi Tâm sở đều có 4 phần : 1. Kiến 
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phần (phần năng phân biệt). 2. Tướng phần (phần bị 
phân biệt, tức là cảnh vật). 3. Tự chứng phần : Phần 
này tự chứng minh cho Kiến phần. 4. Chứng tự chứng 
phần : Phần này chứng minh cho phần tự chứng. 


Trong bốn phân này, về phần thứ ba là Tự 
chứng, không những có công năng chứng minh cho 
phần thứ hai là Kiến phần, mà cũng có công năng 
đặc biệt là trở lại chứng minh phần thứ tư là Chứng 
tự chứng phần. Bởi thế nên không cần phải có phần 
thứ năm. 


Thứ lớp 4 phần duyên nhau : 


1.- Tướng phần TU : ĐH 
+ biệt : cảnh Hai phần này 
là “dụng” ở 
: : Phần năn ê ài 
2.- Kiến phần VN du me 00p) 
phân biệt 
1 ¡nh ch 
3.~ Tự chứng TU 0n n C hà 
hầ Kiến phần và Chứng Ộ 
phán Hai phần 


tự chứng phần. |: 
+ { P11 này là “thể” 
ở trong. 
4.- Chứng tự Chứng minh cho 


chứng phần Tự chứng phần. 


Xin nói một thí dụ để giải rõ bốn phần : Thí như 
anh A và anh B hùn nhau buôn bán. Anh A ra tiền 
(vật có hình tướng) là dụ cho “Tướng phần”. Anh B ra 
công (không hình tướng) là dụ cho “Kiến phần”. Hai 
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phần (phần năng phân biệt). 2. Tướng phần (phần bị 
phân biệt, tức là cảnh vật). 3. Tự chứng phần : Phần 
này tự chứng minh cho Kiến phần. 4. Chứng tự chứng 
phần : Phần này chứng minh cho phần tự chứng. 


Trong bốn phần này, về phân thứ ba là Tự 
chứng, không những có công năng chứng minh cho 
phần thứ hai là Kiến phần, mà cũng có công năng 
đặc biệt là trở lại chứng minh phần thứ tư là Chứng 
tự chứng phân. Bởi thế nên không cần phải có phần 
thứ năm. 


Thứ lớp 4 phần duyên nhau : 


1. Tướng phẩn|  ' hắn bị phân 
4 biệt . canh Hai phần này 
là “dụng” ở 
- = Phần năn ê Ì. 
2.- Kiên phần ST TA : tinh ào 
phân biệt 
1 ¡nh cho 
3.- Tự chứng Thi nh, l 
hầ Kiến phần và Chứng 
phần l h Hai phần 
tự chứng phần. Ÿ SE 0/275 
T Ả này là “thế 
ở trong. 
4.- Chứng tự Chứng minh cho 
chứng phần Tự chứng phần. 


Xin nói một thí dụ để giải rõ bốn phần : Thí như 
anh A và anh B hùn nhau buôn bán. Anh A ra tiền 


(vật có hình tướng) là dụ cho “Tướng phân”. Anh B ra 
công (không hình tướng) là dụ cho “Kiến phần”. Hai 
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người lập một tờ hợp đồng (giao kèo) để chứng minh 
một bên ra công và một bên xuất của. Tờ hợp đồng là 
dụ cho “Tự chứng phần”. Vì hai anh tranh giành nhau 
nên đem đến quan kiện. Ông quan chiếu theo tờ hợp 
đồng mà phân xử. Ông quan là dụ cho “Chứng tự 
chứng phần”. 


Trên đã nói rõ hành tướng của 3 thức Năng 
biến: Từ nơi hai phần bên trong là Tự chứng phần và 
Chứng tự chứng phần, biến sanh ra hai phần bên 
ngoài là Kiến phần và Tướng phần. Vậy thì hai phần 
bên trong là “thể” làm chỗ bị y chỉ (nương tựa), còn 


2% 
1 


hai phần bên ngoài là “dụng” là “năng y chữ”. 


Thí dụ như con ốc Hương, đầu và mình con ốc là 
dụ cho “Tự chứng phần” và “Chứng tự chứng phần”; 
còn hai cái vòi là Kiến phần và Tướng phần. Hai vòi 
có khi lòi ra, có lúc lại thụt vào, là dụ cho cái dụng 
Kiến phần và Tướng phần, sanh diệt không thường; 
còn cái đầu và mình con ốc thì thường còn, để dụ cho 
cái thể Tự chứng phần và Chứng tự chứng phần, 
không sanh không diệt. 

Luận chủ và ngoại nhơn hai bên rất mâu thuẫn 
nhau. Nếu lý Duy thức của Luận chủ được thành, thì 
sự chấp thật có ngã pháp của ngoại nhơn không 
thành; trái lại, nếu sự chấp ngã, pháp của ngoại nhơn 
được thành, thì lý Duy thức của Luận chủ bất thành. 

Ý của ngoại nhơn hỏi : Làm sao biết ngã, pháp đều 
nương nơi thức biến ra, chẳng phải thật có, nên nói 
“Tất cả pháp đều Duy thức”? 
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Ý của Luận chủ đáp : Trên đã nói ba thức Năng 
biến, mỗi thức đều từ nơi tự thể mà biến sanh ra 
Kiến phần và Tướng phần; Kiến phần là phần năng 
phân biệt, mà Tướng phần là phần bị phân biệt. 
Phần bị phân biệt là lúc cảnh vật như núi, sông, đại 
địa v.v... Phần năng phân biệt tức là tác dụng thấy, 
nghe, hay, biết các cảnh vật. 


Bởi phần năng phân biệt (thấy) và phần bị phân 
biệt (cảnh) đều do thức thể biến ra, toàn không có 
thật, nên nói “Tất cả pháp Duy thức”. 


Thức thể (tự ( Phần biết (Kiến) 


chứng phần) Phần bị biết đều là Thức 
sanh ra Dụng (Tướng) 


XE 
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BÀI THỨ SÁU 
GIẢI THÍCH CÁC ĐIỀU NGHI 

CHÁNH VĂN 

Hồi :—- Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại 
cảnh làm duyên, thì nội thức làm sao sanh ra 
các món phân biệt ? 

Đép : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 


Do nhứt thế chủng thức 
Như thị như thị biến 
Dĩ triển chuyển lực cố 
Bỉ bỉ phân biệt sanh. 
Dịch nghĩa 
Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Do các 
chủng tử trong Tụng thức, trùng trùng biến ra các 
pháp. Vì sức phát triển sanh bhởi của các pháp, nên 
sơnh ra các món phân biệt. 


LƯỢC GIẢI 


Hói : Nếu không có ngoại cảnh làm duyên, chỉ 
có nội thức, thì nội thức làm sao sanh ra các món 
phân biệt ? 


Đớp : Luận chủ trả lời : Do thức A-lại-da chứa 
đựng chúng tử của các pháp, các chủng tử ấy lại sanh 
ra các pháp hiện hành, rồi mỗi pháp hiện hành lại 
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sanh Kiến phần (năng phân biệt) và Tướng phần (bị 
phân biệt). 
Câu “Như thị như thị biến” : Nghĩa là từ khi 
sanh cho đến khi chín, sự biến đổi phát triển rất nhiều. 
Câu “Dĩ triển chuyển lực cố” : Nghĩa là tám 
thức hiện hành và các Tâm sở tương ưng, nào Tướng 
phần, nào Kiến phần v.v... đều có cái năng lực hỗ trợ 
cho nhau, nên sanh ra các cảnh giới thế gian (bị phân 
biệt) và các món phân biệt (năng phân biệt). 
CHÁNH VĂN 


Hỏ: : - Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại 
cảnh để làm trợ duyên, thì tại sao lại có chúng 
hữu tình sanh tử tương tục ? 

Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 

Do chư nghiệp tập khí 
Nhị thủ tập khí câu 
Tiền Dị thục ký tận 
Phục sanh dư Dị thục 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng ; Đo tập bhí 
(chủng tử) của các nghiệp 0à tập khí (chủng tử) của hai 
thủ (năng thủ, sở thủ) chung nhau làm duyên, nên 
thân Dị thục (báo thân) đời này uừa hết, thì lại tiếp tục 
sanh ra các thân Dị thục đời sau 0à đời sơu nữa. 
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LƯỢC GIẢI 

Hỏi : - Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh 

làm duyên, thì tại sao hiện nay thấy có các chúng hữu 
tình sanh tử tiếp nối luôn luôn ? 


Đáép : - Do có các nghiệp làm duyên, nên chúng 
hữu tình sanh tử tương tục. 


Chữ “Chư nghiệp”: nghĩa là nghiệp lành, 
nghiệp dữ và nghiệp bất động (tu thiền định). 


Chữ “Nhị thủ”: Kiến phần (năng thủ), Tướng 
phần (sở thú) hoặc Danh (Tâm) và Sắc (vật) hay Tâm 
vương và Tâm sở. 


Chữ “Tập khí” tức là biệt danh của chúng tử. 
Như người viết chữ : khi chưa viết thì cái công năng 
tập quen (tập khí) đó, nó tiềm tàng núp ẩn trong tay, 
người không thấy được. Đến khi viết chữ, là do cái 
công năng tập luyện (khí phần) ngày trước đó, nên 
nay mới viết được. Bởi thế nên “chủng tử” (công năng 
tiềm tàng) cũng gọi là tập khí. 

Báo thân của loài hữu tình, gọi là thân DỊ thục. 
Khi thân Dị thục hiện tiền sắp diệt, thì chủng tử của 
các nghiệp làm sơ duyên và chúng tử của hai món thủ 
làm thân duyên, tương tục không dứt, nên làm cho 
sanh ra thân Dị thục đời sau. Bởi thế nên các chúng 
hữu tình, khi sắc thân này chết đi, thì lại sanh ra sắc 
thân khác. 


Do đó mà sanh tử nối luôn, không biết chừng 
nào cùng tận. 
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Tập khí 
(chủng tử) 


Nghiệp lành 


Chủng tử mang Ộ : 
các nghiệp Nghiệp . làm sơ duyên 
Nghiệp bất động 

Tướng và Kiến ` 
Chủng tử D n  Sắ † l 
hai thủ anh va Sac Thân duyên 


Tâm và Tâm sở 


CHÁNH VĂN 


Hỏi : - Nếu chỉ có thức mà thôi, tại sao rất 


nhiều chỗ trong Kinh Phật nói có ba tánh ? 


Đáp : - Phải biết ba tánh đó cũng chẳng 


ngoài thức. 
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Hỗi : - Tại sao vậy? 
Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết 


Do bỉ bỉ biến kế 

Biến kế chủng chủng vật 
Thử biến kế sở chấp 

Tự tánh vô sở hữu 

Y tha khởi tự tánh 

Phân biệt duyên sở sanh 
Viên thành thật ư bỉ 
Thường viễn ly tiền tánh_ 
Cố thử dữ y tha 

Phi dị phi bất dị 

Như vô thường đẳng tánh 
Phi bất kiến thứ bỉ 


Dịch nghĩa : 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời : Do tánh Biến 
bế sở chấp, uọng chấp tất cỏ các uật. Túánh Biến bế sở 
chấp này, không thật có tự thể. Còn tánh y thu khởi 
là do các duyên phân biệt mù sanh. Túnh Viên thành 
thật, là do trên túnh Y thu bhởi xa la tánh Biến bế 
sở chấp, mà hiện. 

Bởi thế nện tánh “Viên thành thật” đối uới túnh 
“VY tha hhỏit” cũng khúc mà cũng hhông hhúc, uì không 
thể tách riêng được. Bởi thế nên, nếu không thấy được 
tánh Viên thành thật, thì cũng bhông thể thấy được 
tánh Y tha bhởi. Cũng như túnh uô thường 0u.u... đối 
Uớt các pháp, cũng hhác mà cũng không hhúác. 


LƯỢC GIẢI 


Hỏi : - Nếu chỉ có thức mà thôi, thì tại sao trong 
các Kinh rất nhiều chỗ, Đức Thế Tôn nói có ba món 
tự tánh : 1. Biến kế sở chấp tự tánh. 2. Y tha khởi tự 
tánh. 3. Viên thành thật tự tánh ? 


Đáp : - Luận chủ trả lời rằng : “Ba món tự tánh 
Phật nói đó, cũng không rời thức”. Song còn e người 
không tin, nên Luận chủ nói tiếp 3 bài tụng để giải 
thích nguyên do. 


- Tánh Biến bế sở chấp này là do chúng sanh 
vọng chấp ức đạc mà có. Như bên Âu châu có nhà học 
giả thấy bộ xương khỉ giống bộ xương người, nhơn đó 
họ nghi ngờ và ức đạc rằng : loài khỉ tiến hóa thành 
loài người; rồi đề xướng lên cái thuyết “Động vật tiến 
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hóa” (Darwin). Từ đó về sau họ mới chủ trương rằng : 
“Tất cả vật trên thế gian, đều do tiến hóa thành”. Bởi 
thế nên bài tụng nói : “Vọng chấp tất cả vật”. 

Vì vọng tưởng ức đạc, chớ chẳng phải thật có, dụ 
như lông rùa sừng thỏ, nên bài tụrg nói: “Tánh Biến 
kế sở chấp không có thật thể” (thử biến kế sở chấp, 
tự tánh vô sở hữu). 

Còn tánh “Y (hœ khởi”, là do phân biệt các 
duyên trong thế gian mà sanh. Thí như người nhặm 
con mắt, xem hư không thấy có các hoa đốm, rồi khởi 
vọng tưởng phân biệt: hoa này đỏ hay trắng, tốt hay 
xấu, giống hoa thật hay không v.v... Họ không biết 
rằng: Trong hư không chẳng có hoa, do nhặm mắt 
nên thấy có hoa (Y tha khởi). 

Trong tánh “Y tha khởi” có nhiễm và tịnh; nếu 
la được phần nhiễm ô tức là tánh Biến kế sở chấp, 
thì đặng phần thanh tịnh, gọi là tánh “Viên thành 
thật” Cũng như nước và sóng; nếu sóng xao động 
lặng, thì tánh nước yên tịnh hiện ra. 

Bởi thế nên “tánh Viên thành thật” với “tánh Y 
tha khởi”, không thể nói khác hay không khác, cũng 
như nước với sóng không hai, mà cũng không phải một. 


Tánh Biến kế sở chấp :Vọng - - không tự thể 
, l _. Chơn : Tịnh : 5 
Ba tánh ¿ Tánh Y tha khởi c có tự thế 
Vọng : Nhiêm 
Tánh Viên thành thật : Chơn - chẳng phải 


có, chẳng phải không 
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Câu “Như uô thường đẳng tánh”; nghĩa là trong 
Kinh nói : “Tất cả pháp vô thường, khổ và vô ngã 
v.v...”. - Vô thường, khổ và vô ngã là tánh chung của 
các pháp; còn các cảnh vật như núi sông cỏ cây v.v... 
là tướng riêng của các pháp. Vì tánh, tướng không rời 
nhau, nên vô thường, khổ, vô ngã đối với các pháp, 
chẳng phải khác và chẳng phải một. 

Câu “Phi bất biến thử bỉ” nghĩa là nếu không 
thấy được tánh Viên thành thật đây, thì cũng không 
thấy được tánh Y tha khởi kia. 

Nghĩa này không những trong đạo Phật, ngay 
đến người thế tục, nếu không tu theo Phật pháp, để 
ngộ tánh Viên thành thật, thì cũng không thể thấy 
được các pháp Y tha khởi của thế gian. 

CHÁNH VĂN 

Hỏi: : - Nếu đã có ba tánh, tại sao Đức ':hế 
Tôn lại nói : “Tất cả pháp đều không có tự tánh ?” 

Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết 


Tức y thử tam tánh 
Lập bỉ tam vô tánh 

Cố Phật mật ý thuyết 
Nhứt thế pháp vô tánh 
Sơ tức tướng vô tánh 
Thứ vô tự nhiên tánh 
Hậu do viễn ly tiền 
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Sở chấp ngã, pháp tánh 
Thử chư pháp thắng nghĩa 
Diệt tức thị chơn như 
Thường như kỳ tánh cố 
Tức Duy thức thật tánh 

Dịch nghĩa _ 

Luận chủ nói 3 bài tụng để trả lời rằng : Phật y 
cú trên ba món tự tánh này, mà một ý nói : “Tết cỏ 
pháp đều không có tự túnh” 

1. Biến bế sở chấp bhông tự tánh, uì tướng hy 
UỌng Uậy. 

2. Y tha khởi bhông có tự tánh, uì do các duyên 
phân biệt sanh, không phỏi tự nhiên có. 

J3. Viên thành thật không có tự tánh, do xa lìa 
tánh Biến bế hư uọng chấp ngã chấp pháp mà hiện. 

Đây là nghĩa thù thắng của các pháp, cũng gọi 
là “chơn như”, uì túnh nó “thường như” uậy; cũng tức 
“thật túánh” của Duy thức. 

LƯỢC GIẢI 


Hỏi : - Nếu có ba món tự tánh, tại sao Đức Thế 
Tôn lại nói : “Tất cả pháp đều không có tự tánh?” 

Đáp : - Luận chủ nói ba bài tụng để giải thích: 
“Phật y cứ trên ba món tự tánh, giả lập ba món vô 
tánh”. - Đã nói “Phật giả lập ba món vô tánh” thì 
biết rằng chẳng phải thật vô. Sở dĩ Phật phương tiện 
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mật ý nói như vậy, chẳng qua để đối trị cái chấp “ba 
tánh” mà thôi, chớ không phải thật ý. Cũng như dùng 
ba món thuốc để đối trị ba bịnh. 


Ba món vô tánh là : 1. Tướng vô tánh; nghĩa là 
tướng biến kế sở chấp, hư vọng không thật có. 2. Tự 
nhiên vô tánh; nghĩa là do các duyên sanh, không 
phải tự nhiên có; nên cũng gọi là “sanh vô tánh”. 3. 
Thắng nghĩa vô tánh; nghĩa là xa lìa các vọng chấp 
ngã chấp pháp rồi, mới hiện ra tánh này; nên gọi là 
“Thắng nghĩa vô tánh”. 


Thắng nghĩa vô tánh, cũng tức là chơn như, vì 
tánh nó chơn thật không vọng, thường như vậy; cũng 
gọ! là “Thật tánh của Duy thức”. 

Tướng Vô tánh để đối trị Biến, 
kế sở chấp tánh 
Vô tánh Tự nhiên vô tánh để đối trị Tự 3 tánh 
(thuốc) _ nhiên tánh (Y tha) (bịnh) 
Thắng nghĩa vô tánh để đối trị 
Viên thành thật tánh 


SE 
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BÀI THỨ BẢY 
CHÁNH VĂN 
Hỏ: : - Như trên đã thành lập Duy thức 
tướng và Duy thức tánh rồi; vậy có bao nhiêu 
địa vị ? Người nào mới có thể nhập được ? Và 
làm sao để ngộ nhập ? 
Đáp : - Phải là người có đủ hai giống tánh 
Đại thừa và tu hành trải qua năm địa vị sau 
này mới được ngộ nhập: 
1. Vị Tư lương 2. Vị Gia hạnh 
3. Vị Thông đạt 4. Vị Tu tập 
ð. Vị Cứu cánh 
Hỏ: : - Hành tướng của vị Tư lương thế nào ? 
Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết 
Nãi chí vị khởi thức 
Cầu trụ Duy thức tánh 
Ư nhị thủ tùy miên 
Du vị năng phục diệt 
Dịch nghĩa 
Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : Từ khi 
chưa phát tâm, cho đến bhi đã phút tâm cầu ơn trụ 
Duy thức túnh, trong thời gian đó hơi món thủ (ngã 
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chấp, pháp chấp) hãy còn miên phục; hành giả chưa 
có thể chỉnh phục hay diệt trừ được. 


LƯỢC GIẢI 


Từ trước đến đây đã nói rõ về Duy thức cảnh 
rôi, tức là Duy thức tướng và Duy thức tánh. Nay sẽ 
nói Duy thức hạnh và Duy thức quả, tức là dạy người 
sau khi học hiểu, phải phát tâm tu hành rồi mới 
chứng được Duy thức quả. 


Vậy từ khi phát tâm tu Duy thức, cho đến chứng 
Duy thức quả, phải trải qua năm địa vị : 


1. Vị Tư lương : Lương phạn, đồ hành lý. Thí 
như người đi đường, trước phải sắm sửa lương phạn 
tiền bạc v.v... để lên đường. 


Địa vị này bắt đầu từ khi chưa phát tâm tu Duy 
thức quán, cho đến khi phát Bồ-đề tâm, cầu an trụ 
Duy thức tánh (chơn như tâm). 


Thí như chúng ta nghe trong Kinh dạy : “Vạn 
pháp Duy thức”; rồi chúng ta bắt đầu ngày đêm tu 
Duy thức quán. Bất luận thời giờ nào hay chỗ nơi 
nào, khi thấy nghe hay biết, chúng ta đều quán “Tất 
cả pháp là giả tướng, Duy thức biến hiện”. Chúng ta 
luôn luôn ở trong Duy thức quán, cũng như người ở 
trong cảnh Tịnh độ bảy báu trang nghiêm. Được như 
thế thì tất cả phiền não không thể xâm nhập. 


Song, khi mới cầu an trụ Duy thức, công tu chưa 
thâm, năng lực còn kém, nên chưa có thể an trụ Duy 
thức tánh được. Lúc bấy giờ hai món phiền não (năng 
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thủ, sở thủ) còn miên phục, chưa trổi dậy; cũng như 
cỏ bị đá đè. Đến khi áp lực được nhẹ đi, thì hai món 
chúng tử này sẽ sanh khởi trở lại. 

Duy thức tánh như ông chủ nhà, phiền não như 
kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ ưa chủ nhà; chủ nhà 
lúc nào cũng ghét kẻ trộm. 

Duy thức tánh và phiền não cũng thế. Nếu không 
diệt trừ phiền não thì không thể an trụ Duy thức tánh 
được. Bởi thế nên muốn an trụ Duy thức tánh thì 
quyết định phải diệt trừ hai món thủ (ngã, pháp). 
CHÁNH VĂN 

Hỏi : - Hành tướng của vị Gia hạnh thế nào ? 

Đáp : —- Nguyên văn chữ Hán 

Tụng viết : 

Hiện tiền lập thiểu vật 
Vị thị Duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đắc cố 

Phi thật trụ Duy thức 

Dịch nghĩa 

Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Nếu hiện 
tiền còn một tí thấy màình an trụ Duy thức tánh, thì chưa 
phải thật an trụ Duy thức tánh, uì còn có chỗ sở đắc uậy. 

LƯỢC GIẢI 

2. Vị Gia hạnh : Gia công tấn hạnh. Vị Gia hạnh 
này cũng giống như người đi đường, trước phải dự bị 
đồ hành lý, rồi sắp sửa khởi hành. 


154 


Hành giả, khi tu Duy thức quán, thấy cảnh giới 
Duy thức hiện tiền, nếu chấp mình chứng được Duy 
thức tánh, như thế là còn có chỗ sở đắc, nên chưa 
phải thật chứng Duy thức. Cũng như ông Nhan Hồi 
học đạo với đức Khổng Tử, sau khi thể hội được đạo, 
ông nói rằng : “Như có một vật gì đứng đồ sộ vậy”. 
Đó cũng là cảnh giới Duy thức biến, chẳng qua thức 
biến không đồng. 

Vì chơn tánh của Duy thức, chẳng phải có, chẳng 
phải không, tuy chứng mà không có gì là chứng, thế 
mới thật là chứng Duy thức. 

Người an trụ được chơn tánh của Duy thức, cũng 
như cái tay của người biết viết chữ : không thấy có gì 
khác cả. Bởi thế nên nói “đặng mà khống có gì là đặng”. 


Nay người tu Duy thức, do hiện tiền còn một tí 
thấy mình chứng Duy thức, nên không phải thật an 
trụ nơi Duy thức tánh. 


CHÁNH VĂN 
Hỏi : - Hành tướng của vị Thông đạt thế nào ? 
Đóp : - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết : 
Nhược thời ư sở duyên 
Trí đô vô sở đắc 


Ú). Nguyên văn như vầy : “Chiêm chỉ tại tiền, hốt diên tại hậu; như hữu 
sở trác lập, cảnh tróc mô vị trúng” : Xem đó ở trước, thoạt vậy ở sau; 
như có đứng đồ-sộ, rờ nắm không trúng. 
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Nhĩ thời trụ Duy thức 
Ly nhị thủ tướng cố. 
Dịch nghĩa 
Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Bao giờ 
cảnh sở quán uò trí năng quán đều bhông, khi đó mới 
ơn trụ nơi Duy thúc tánh, uì đã xa lìa được hơi món 
thủ uậy. 


LƯỢC GIẢI 


3. Vị Thông đạt : Ràng rõ thông suốt. Vị Thông 
đạt này cũng như người đi đường, đã thông suốt con 
đường sẽ đi, bắt đầu khởi hành, không còn lo ngại. 

Hành tướng của vị này, là khi hành giả đối với 
cảnh sở quán và trí năng quán, đều xem như huyễn 
như hóa, không có sở đắc. 

VỊ Gia hạnh trước, chưa xa la hai món thủ (ngã 
chấp, pháp chấp), vì còn có sở đắc, nên chưa có thể 
an trụ nơi Duy thức. Đến vị Thông đạt này, thì đã xa 
ha hai món thủ, không có sở đắc, nên mới thật an trụ 
nơi Duy thức. _ 

Đoạn văn này, đồng một nghĩa với câu : “Vô trí 
điệc vô đắc” (không có trí năng đắc và cảnh sở đắc) 
trong Bát Nhã Tâm Kinh. 

CHÁNH VĂN 
Hỏ: : - Hành tướng của vị Tu tập thế nào ? 
Đóp : —- Nguyên văn chữ Hán 


Tụng viết 


Vô đắc bất tư nghị 
Thị xuất thế gian trí 
Xả nhị thô trọng cố 
Tiện chứng đắc chuyển y 
Dịch nghĩa 
Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : Cảnh giới : 
Vô đắc này không thể nghĩ bàn; đây lò “Trí xuất thế 
gian” (uô phân biệt trú. Do đã xa la được hơi món thô 
trọng (Phiên não chướng uà Sở tri chướng) 0à chứng 
được hai món chuyển y (Bô-đề, Niết-bàn). 


LƯỢC GIẢI 


4. Vị Tu tập : Tu hành tập luyện. Địa vị Thông 
đạt trên, là chỉ thông suốt giáo lý, song chưa tu tập. 
Đến địa vị này mới tu tập Lục độ muôn hạnh, để 
chứng ngộ, chơn lý. 


4ˆ 


Ở địa vị Thông đạt mới vừa chứng cái “Thế” của 
trí vô đắc. Đến địa vị Tu tập này mới đặng “Diệu dụng” 
của trí vô đắc. Diệu dụng của trí này không thể nghĩ 
bàn. Nhưng, nếu trí còn có sở đắc là trí của thế gian; cái 
trí không có sở đắc, mới phải là trí của xuất thế gian. 

Trí | - Vj Thông đạt mới vừa chứng cái “Thể” trí vô đắc. 
vô đắc | - Vị Tu tập mới được “Diệu dụng" của trí vô đắc. 

Vị Tu tập này đã xả bỏ được chủng tử của hai 
chướng là Phiển não chướng và Sở tri chướng và 
chứng được hai quả Bồ-đề và Niết-bàn. 
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Bài tụng trên nói chữ “thô trọng” là chỉ cho hai 
món chủng tử của hai món chướng: Phiền não và Sở 
tri; còn nói chữ “chuyển y”, nghĩa là y cứ trên y tha 
khởi tánh, mà chuyển nhiễm trở lại tịnh: chuyển 
phiền não chướng thành Đại giải thoát (Niết-bàn), 
chuyển Sở tri chướng thành Đại Bồ-đả. 

Xả hai món | Phiền não chướng 
Trên tánh nhiễm và Sở trì chướng 
Y tha khởi Í pang hai quả Đại Niết-bàn 

thanh tịnh và Đại Bồ-đề 


CHÁNH VĂN 
Hỏ: : - Hành tướng của vị Cứu cánh thế 
nào ? 


Đáp : - Nguyên văn chữ Hán 
Tụng viết : 
Thử tức vô lậu giới 
Bất tư nghị, Thiện, Thường 
An lạc, Giải thoát thân 
Đại Mâu nỉ danh pháp 
Dịch nghĩa : 
Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: Đây là 
cảnh giới uô lậu, cũng gọi là : 1. Bất tư nghị, 2. 


Thiện, 3. Thường, 4. An lạc, ð. Giải thoát thân, 6. 
Đạt Mâu-ni, cũng gọt là Pháp thân. 
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LƯỢC GIẢI 

5. Vị Cứu cánh : Quả vị rốt ráo; trong các quả vị 
tu hành, đến đây đã cùng tột rồi, không còn quả vị 
nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị Bồ-đề, 
Niết-bàn là cảnh giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh. 

Nói “Cảnh giới thanh tịnh” tức là chỉ cái tổng 
tướng của vị Cứu cánh; nếu chỉ biệt tướng của vị này 
thì có 6 món” 

1. Bất tư nghị : Cảnh giới này không thể dùng 
trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. 

2. Thiện : Cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp 
nhiễm ô, bất thiện. 

j3. Thường : Cảnh giới này thường còn, tột đến 
đời vị lai, không có cùng tận vậy. 


4. An lạc : Cảnh giới này rất thanh tịnh vui vẻ, 
không có các điều khổ não bức bách vậy. 


ð. Giải thoát thân : Do xa lìa các phiền não 
triển phược, nên được thân Giải thoát (cảnh giới của 
Nhị thừa). 


6. Đại Mâu-n¿t hay gọi là Pháp thân. Do xa la 
được Sở tri chướng, nên chứng đặng quả vô thượng 
Bồ-đề: Vì hai quả vị này bản tánh rất thanh tịnh, 
nên gọi là Đại Mâu-ni (tịnh mặc) cũng gọi là Pháp 
thân vậy. 
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VỊ 
CỮU 
CÁNH 
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A. Tổng tướng : 


B. Biệt 
Tướng 


Cảnh giới vô lậu : Nào Thể, Dụng, 


Tánh, Tướng đều phi hữu lậu. 


Đại thừa và 
Tiểu thừa 
đều có 


Đặc biệt 
của 
Đại thừa 


1. Bất tư nghị : 

Không thể nói năng và 

luận bàn 

2. Thiện : Pháp lành thanh tịnh 
3. Fhường : thường còn 
cùng tận đời vị lai 

4. An lạc : An vui vắng lặng, 
không có bức não 

5. Giải thoát thân : Không có 
phiền não triển phược (cảnh 
giới của Nhị thừa) 

6. Đại Mâu-ni : Rất vắng 
lặng thanh tịnh vô thương 
(cảnh giới của Phật chứng) 
Cũng gọi “Pháp trần” Vĩnh 
viễn xa lìa hai chướng: Phiền 
não và Sở tri 


Dịch xong tại Chùa Phật Quang (Trà Ôn) 
Ngày trừ tịch năm Canh tý (14-2-1961) 


DUY THỨC TAM THẬP TỤNG 
CHÁNH VĂN 


* Ngài Bồ-tát THIÊN THÂN tạo luận. 
* Ngài HUYỄN TRANG dịch ra chữ Hán. 
* Sa-môn T. THIỆN HOA dịch ra chữ Việt. 


Nguyên văn chữ Hán 
Nhược duy hữu thức, vân hà thế gian cập 
chư Thánh giáo thuyết hữu Ngã, Pháp ? 
Tụng viết 
Do giả thuyết ngã pháp 
Hữu chúng chủng tướng chuyển 
Bỉ y thức sở biến 
Thử năng biến duy tam 
Vị : Dị thục, Tư lương 
Cập liễu biệt cảnh thức. 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Nếu chỉ có thức, tại sao người thế gian 
và trong Phật giáo đều nói có ngã và pháp ? 
Đứớp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Do giả nói ngôũ, phúp : 
Các tướng ngã, phúóp hia, 
Nương nơi thức sanh ra. 
Thức Năng biến có ba : 
Dị thục 0uà Tư lương 
Cùng thúc Liễu biệt cảnh. 


161 


Nguyên văn chữ Hán : 


Tuy dĩ lược thuyết tam năng biến danh, 


nhỉ vị quảng biện tam năng biến tướng; thả sơ 
năng biến kỳ tướng vân hà? 


Tụng viết : 


Sơ A-lai-da thức 

Dị thục, Nhứt thế chủng 
Bất khả tri chấp thọ 

Xứ liễu thường dữ xúc 
Tác ý, Thọ, Tưởng, Tư 
Tương ưng duy Xả thọ 
Thị vô phú vô ký. 

Xúc đẳng diệc như thị 
Hằng chuyển như bộc lưu 
A-la-hán vị xả. 


Dịch nghĩa 


ˆ 


: — Trên đã được nói cái “tên” của ba thức 


Năng biến, song chưa nói rõ cái “tướng”; vậy cái. 
“tướng” của thức Năng biến thứ nhứt thế nào? 
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Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 


Trước là A-iqi-da, 

Dị thục, Nhút thế chủng. 

Không thể biết: giữ, chịu (chấp thọ) 
Thế giới (xứ) uà phán biệt (liều). 
Tương ưng năm Biến hành, 

Năm thọ chỉ Xỏó thọ 


Thức này uà Tâm sở 
Đầu uô phú uô bý. 
Hằng chuyển như nước thác 
A-la-hán mới xả. 
Nguyên văn chứ Hán 


Như thị dĩ thuyết sơ năng biến tướng, đệ 
nhị năng biến kỳ tướng vân hà ? 

Tụng viết : 
Thứ đệ nhị năng biến 
Thị thức danh Mạt-na 
Y bỉ chuyển duyên bỉ 
Tư lương vỉ tánh tướng 
Tứ phiền não thường câu 
Vị : Ngã sa, Ngã kiến 
Tỉnh Ngã mạn, Ngã ái 
Cập dư Xúc đẳng câu 
Hữu phú vô ký nhiếp 
Tùy sở sanh sở hệ 
A-la-hán, Diệt định, 

Xuất thế đạo vô hữu. 

- Dịch nghĩa : 

Hỏi : - Trên đã nói thức Năng biến thứ nhút; 

còn thức Năng biến thứ hai thế nào ? 
- Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : 

Thúc Năng biến thứ hai, 
Tên là thức Mọt-nd. 
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Nương hia lạt duyên Rịa (A-Ìlqi-da) 
Túnh tướng đều lo nghĩ; 
Thường cùng bốn phiên não: 
Ngã si uàò Ngã biến 
Ngã mạn uà Ngã ớt; 
Cùòng uới Xúc Uuân uôn. 
Hữu phú uô bý tánh; 
Sanh đâu chấp ngã đó. 
ba-hún uà Diệt định 
Đạo Xuất thế không có. 
Nguyên văn chữ Hán 
Như thị dĩ thuyết đệ nhị Năng biến, đệ tam 
Năng biến kỳ tướng vân hà? 
Tụng viết : 
Thứ đệ tam Năng biến 
Sai biệt hữu lục chúng 
Liễu cảnh vi tánh tướng 
Thiện, bất thiện, câu phi 
Thử tâm sở Biến hành 
Biệt cảnh, Thiện, Phiên não 
Tùy Phiền não, Bất định 
Giai tam thọ tương ưng. 
Dịch nghĩa: 
Hỏi: : - Như vậy đã nói thức Năng biến thứ hai, 
còn thức Năng biến thứ ba thế nào ? 


Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
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Thúc Năng biến thứ bơ 

Có sáu món sơi bhúc 

Tánh, tướng đều biết (Hễu) cảnh. 
Thiện, Bất thiện, Vô hý 

Đây Tâm sở: Biến hành 

Biệt cảnh, Thiện, Phiền não 
Tùy Phiền não, Bốt định, 

Tương ưng uớt ba Thọ. 


Nguyên văn chữ Hán 


Tiền đi lược phiêu lục vị tâm sở tương ưng, 
kiêm ưng quảng biện bỉ sai biệt tướng; thả sơ 
nhị vị kỳ tướng vân hà? 

Tụng viết : 

Sơ Biến hành : Xúc đẳng 
Thư Biệt cảnh vị : Dục 
Thắng giải, Niệm, Định, Huệ. 
Sở duyên sự bất đồng. 


Dịch nghĩa 


Hỏ: : - trên đã nêu 6 vị Tâm sở tương ưng; nay 
xin nói rõ hành tướng sai khác của các loại Tâm sở. 
Vậy hai vị Tâm sở đầu thế nào ? 


Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : 


Trước Biến hùnh là Xúc; 
Sau biệt cảnh là Dục, 

Tháng giải, Niệm, Định, Huệ 
Cảnh bị duyên hông đồng. 


165 


Nguyên văn chữ Hán 
Dĩ thuyết Biến hành, Biệt cảnh nhị vị, 
Thiện vị tâm sở kỳ tướng vân hà? 
Tụng viết : 
Thiện, vị : Tín, Tàm, Quí 
Vô tham đẳng tam căn 
Cần, An, Bất phóng dật 
Hành xả cập Bất hại. 
Dịch nghĩa : 
Hỏi : - Trên đã nói hai loại Biến hành và Biệt 
cảnh, còn hành tướng của Thiện tâm sở thế nào ? 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : 
Thiện là : Tín, Tàm, Quí 
Vô tham, sân uàò sỉ 
Cần, An, Bất phóng dật 
Hành xỏ uà Bất hạt 
Nguyên văn chữ Hán 
Như thị dĩ thuyết Thiện vị tâm sở 
Phiền não tâm sở kỳ tướng vân hà? 
Tụng viết 


Phiền não vị: Tham, Sân 
Si, Mạn, Nghỉ Ác kiến 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Như trên đã nói Thiện tâm sở rồi, còn 


hành tướng của căn bản Phiền não thế nào ? 
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Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 


Phiên não là: Tham, Sân 
S¡, Mạn, Nghị, Ác biến. 


Nguyên văn chữ Hán 


Dĩ thuyết căn bản lục phiền não tướng, 
chư Tùy phiền não kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết : 
Tùy phiền não vị: Phẫn 
Hận, Phú, Não, Tật, Xan 
Cuống, Siễm dữ Hại, Kiêu 
Vô tàm cập Vô quí 
Trạo cử dữ Hôn trầm 
Bât tín tỉnh Giải đãi 
Phóng dật cập Thất niệm 
Tán loạn, Bất chánh tri 
Dịch nghĩa 


Hỏi : - Trên đã nói 6 món căn bản phiền não; 
còn hành tướng của Tùy phiền não thế nào ? 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Tùy phiên não là : Phẫn 
Hạn, Phú, Não, Tột, Xaơn 
Cuống, Siễm uà Hại, Kiêu 
Vô tàm uớt Vô quí 
Trạo cử dữ Hôn trầm 
Bát tín cùng Giải đối 
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Phóng dật uà Thất niệm 
Tán loạn, Bất chúnh tri 
Nguyên văn chữ Hán 
Dĩ thuyết nhị thập Tùy phiền não tướng, 
Bất định hữu tứ kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết: 
Bất định vị Hối, Miên 
Tầm, Tư nhị các nhị. 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Trên đã nói hai mươi món Tùy phiên 
não, còn hành tướng của bốn món Bất định thế nào ? 
Đóp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Bất định là Hối, Miễn 
Tâm, Tư lại chia hai. 
Nguyên văn chữ Hán 


Dĩ thuyết lục vị tâm sở tương ưng, 

Vân hà ưng tri hiện khởi phận vị ? 
Tụng viết : 

Y chỉ căn bản thức 

Ngũ thức tùy duyên hiện 

Hoặc câu hoặc bất câu 

Như đào ba y thủy 

Ý thức thường hiện khởi 

Trừ sanh vô tưởng thiên 

Cập vô tâm nhị định 

Thùy miên dữ muộn tuyệt 
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Dịch nghĩa 


Hỏi : - Trên đã nói 6 loại Tâm sở tương ưng rồi, 
bây giờ làm sao biết được phận vị hiện khởi của 6 thức ? 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Nương nơi thức căn bản (A-lq¡i-da) 
Năm thúc tùy duyên hiện 
Hoặc chung hoặc chẳng chung, 
Như sóng nương UỚI nước. 
Ý thức thường hiện khởi, 
Trừ sanh trời Vô tưởng 
Và hai định Vô tâm 
Ngủ mê hay chết giả. 
Nguyên văn chữ Hán 


Dĩ quảng phân biệt tam Năng biến tướng, 
vi tự sở biến nhị phần sở y; vân hà ưng tri y 
thức sở biến, giả thuyết ngã pháp, phi biệt thật 
hữu, do thị nhứt thế duy hữu thức da ? 
Tụng viết 
Thị chư thức chuyển biến 
Phân biệt sở Phân biệt 
Do thử bỉ giai vô 
Cố nhứt thế Duy thức 
Dịch nghĩa 


Hỏi : - Trên đã nói ba thức Năng biến, đều do 
hai phần (Tự chứng và Chứng tự chứng) làm sở y, rồi 
nó biến ra hai phần (Kiến phần và Tướng phần); bây 
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giờ làm sao lại biết “tất cả đều Duy thức biến ra” rồi 
giả nói ngã pháp, chứ không phải thật có ? 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : 
Các thức này chuyển biến : 
Phân biệt, bị phân biệt. 
Do bỉ, thử đều không 
Nên tất cả Duy thúc. 
Nguyên văn chữ Hán 
Nhược duy hữu thức, đô vô ngoại duyên, 
do hà nhỉ sanh chúng phân biệt ? 
Tụng viết : 
Do nhứt thế chủng thức 
Như thị như thị biến 
Dĩ triển chuyển lực cố 
Bỉ bỉ phân biệt sanh. 
Dịch nghĩa 
Hói : - Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh 
để làm duyên, thì làm sao sanh ra các món phân biệt. 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Do tất cả chủng thúc, 
Biến như uậy như Uuậy; 
Vì sức biến chuyển đó, 
Sanh các món phân biệt. 
Nguyên văn chữ Hán 
Tuy hữu nội thức, nhi vô ngoại duyên, do 
hà hữu tình danh tử tương tục ? 
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Tụng viết 
Do chư nghiệp tập khí 
Nhị thú tập khí câu 
Tiền Dị thục ký tận 
Phục sanh dư Dị thục. 
Dịch nghĩa 
Hỏi: : - Nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh 
để làm duyên, thì tại làm sao chúng hữu tình lại sanh 
ra tương tục 2? 
Đóp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Da chúng tử các nghiệp 
Và chủng tử hai thủ (năng thủ, sở thủ) 
Nên Dị thục trước chết 
Lạt sanh Dị thục sau. 
Nguyên văn chữ Hán 
Nhược duy hữu thức, hà cố Thế Tôn xứ xứ 
kinh trung, thuyết hữu tam tánh ? 
- Ưng tri tam tánh, diệc bất ly thức. 
- Sở dĩ giả hà ? 
Tụng viết 
Do bỉ bỉ Biến kế 
Biến kế chúng chúng vật 
Thử Biến kế sở chấp 
Tự tánh vô sở hữu 
Y tha khởi tự tánh 
Phân biệt duyên sở sanh 
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Viên thành thật ư bỉ 
Thường viễn ly tiền tánh 
Cố thứ dữ Y tha 
Phi dị phi bất dị 
Như vô thường đẳng tánh 
Phi bất kiến thử bỉ. 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Nếu chỉ có thức, tại sao trong các Kinh 
Đức Thế Tôn nói có ba tánh ? 
Đáp : - Phải biết ba tánh đó cũng không rời thức. 
Hỏi : - Tại sao thế ? 
Đóp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : 
Do các tánh Biến bế 
Chấp hết tất cả uật. 
Túnh Biến bế sở chấp, 
Tự nó hông thật có. 
Còn tánh Y tha bhởi, 
Do các duyên mà sanh. 
Viên thành thật uới bia (y tha) 
Xu la Biến bế trước. 
Thành thật uót y tha, 
Cũng khác cũng hhông khúc; 
Như uô thường uân uân _ 
Chẳng thấy đây (uiên thành) uò bia (y tha) 
Nguyên văn chữ Hán 
Nhược hữu tam tánh, như hà Thế Tôn thuyết 
nhứt thế pháp, giai vô tự tánh ? 
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Tụng viết 
Tức y thử tam tánh, 
Lập bỉ tam vô tánh. 
Cố Phật mật ý thuyết : 
Nhứt thế pháp vô tánh. 
Sơ tức tướng vô tánh 
Thứ vô tự nhiên tánh, 
Hậu do viễn ly tiền : 
Sở chấp ngã pháp tánh. 
Thử chư pháp thắng nghĩa, 
Diệc tức thị Chơn như : 
Thường như kỳ tánh cố; 
Tức Duy thức thật tánh. 


Dịch nghĩa 


Hỏi : - Nếu có ba tánh, tại sao Đức Thế Tôn nói : 
“Tất cả pháp đều không có tự tánh ?” 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Y theo ba tánh này, 
Lập ra ba uô tánh 
Nền Phát mật ý nói: 
Tốt cả pháp uô tánh. 
Trước là “Tướng” uô tánh, 
Kế, không tự nhiên tánh, 
Sau, do xa lìa trước: 
Tánh chấp ngã uò pháp. 
Đây Thắng nghĩa các phúp, 
Cũng tức là Chơn như 
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Vì tánh thường như Uậy, 
Tức thật túnh Duy thức. 


Nguyên văn chữ Hán 

Như thị sở thành Duy thức tướng tánh, 
thùy y kỷ vị, như hà ngộ nhập ? - Vị cụ Đại 
thừa nhị chủng tánh giả, lược hữu ngũ vị, 
phương năng ngộ nhập. Nhứt Tư lương vị, nhị 
Gia hành vị, tam Thông đạt vị, tứ Tu tập vị, ngũ 
Cứu cánh vị. 

1. Sơ Tư lượng vị, kỳ tướng vân hà? 

Tụng viết 
Nãi chí vị khởi thức 
Cầu trụ Duy thức tánh 
Ư nhị thủ tùy miên 
Du vỉ năng phục diệt. 

Dịch nghĩa 

Hỏi: : - Như thế là đã thành lập tướng và tánh 
của Duy thức. Vậy người nào, có mấy vị, và làm sao 
ngộ nhập được Duy thức ? 

Đáp : - Phải người có đủ hai món tánh Đại thừa 
và tu hành trải qua năm địa vị sau này, mới Itgộ 
nhập được Duy thức tánh. 

1. VỊ Tư lương, 2. VỊ Gia hạnh 

3. Vị Thông đạt, 4. Vị Tu tập 

5. VỊ Cứu cánh 
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Hỏi : - Hành tướng của vị Tư lương thế nào? 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Cho đến chưa khởi thức 
Câu trụ Duy thức tánh 
Hai thủ còn miên thục 
Chưa có thể diệt trừ. 
Nguyên văn chữ Hán 
2. Thức Gia hạnh vị, kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết 
Hiện tiền lập thiểu vật 
Vị thị Duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đắc cố 
Phi thật trụ Duy thức. 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Hành tướng của vị Gia hạnh thế nào ? 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng : 
Hiện tiền còn một tí 
Gọi là Duy thức táúnh; 
Vì còn sở đắc uậy, 
Chẳng thật trụ Duy thức. 
Nguyên văn chữ Hán 
3. Thứ Thông đạt vị, kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết 
Nhược thời ư sở duyên 
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Trí đô vô sở đắc 
Nhĩ thời trụ Duy thức 
Ly nhị thủ tướng cố. 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Hành tướng của vị Thông đạt thế nào ? 
Đứp : - Luận chú nói bài tụng để trả lời rằng: 
Kht nào “cảnh” bị duyên 
Và “trí” đều bhông còn 
Kht đó trụ Duy thức 
Đã Ìhìa hai món thủ. 
Nguyên văn chữ Hán 
4. Thứ Tu tập vị, kỳ tướng vân hà ? 
Tụng viết 
Vô đắc bất tư nghị 
Thị xuất thế gian trí 
Xả thị thô trọng cố 
Tiên chứng đắc chuyển y. 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Hành tướng của vị Tu tập thế nào ? 
Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
“Không đặng”, chẳng nghĩ bàn; 
Đây là “Trí xuất thế” (uô phân biệt trủ 
Vì bỏ hai thô trọng 
Nên chứng đặng “Chuyển y”. 


Nguyên văn chữ Hán 
ð.- Hậu cứu cánh vị, kỳ tướng vân hà 
Tụng viết 
Thư tức vô lậu giới 
Bất tư nghị, Thiện, Thường 
An lạc, Giải thoát thân 
Đại Mâu-ni danh Pháp. 
Dịch nghĩa 
Hỏi : - Hành tướng của vị Cứu cánh thế nào ? 
-_ Đáp : - Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: 
Đây là cõi Vô lậu 
Bất tư nghị, Thiện, Thường 
An lạc Giỏi thoát thân 
Đại Môâu-ni Pháp thân. 
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BIỂU THỨ NHỨT 


1. Nói về Tôn chỉ : 


I. Nói Từ câu “Do giả thuyết ngã pháp...” đến câu 
lược “BÏ y thức sở biến”. 
thức 2. Nói về thể Năng biến : 
tướng Từ câu “Thử năng biến duy tam...” đến câu 
“Cập liễu biệt cảnh thức”. 
— Năng biến thức nhút : từ câu 
A. Duy “Sơ A-lại-da thức...” đến câu 
thức A- la- hán vị xã”. 
tướng 1. Nói rộng — Năng biến thứ hai : Từ câu 
thể Năng “Thứ đệ nhị Năng biến...” 
biến đến câu “Xuất thế đạo vô hữu”. 
— Năng biến thứ ba : Từ câu 
“Thứ đệ tam Năng biến...” đến 
I. Nói câu : “Thùy miên dữ muộn tuyệt. 
rộng ì lếc 1à 
thức 2 Phân Từ câu “Thị chư thức chuyển biến...” 
tướng chánh nói 4 cho đến câu : “Cố nhứt thế Duy 
về Duy thức ( thức”. 
1. Trái chơn lý : Tù câu “Do nhứt 
thế chủng thức..." đến câu “Phục 
3. Giải lời sanh dư Dị thục”. 
vấn nạn _ Ì 2. Trái thánh giáo : Từ câu"Do bỉ bỉ 
Biến kế...” đến sâu “Sở chấp ngã 
pháp tánh”. 
B. Duy thức Từ câu “Thử chư pháp thắng nghĩa...” 
tánh đến câu “Thử Duy thức thật tánh”. 
1 VịTưlượng — Bài tụng thứ 26: Nãi chí vị khởi thức v.v... 
C. Duy 2 Vị Giahanh — 27 : Hiện tiền lập thiểu vật v.v... 
Thức 3 Vị Thông đạt — 28 : Ngược thời ư sở duyên v.v... 
vị 4 Vị Tu tập — 29 : Vô đắc bất tư nghị v.v... 
5 Vị Cứu cánh — 30 : Thứ tức vô lậu giới v.v... 
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BIỂU THỨ HAI f9 


!. Duy 
thức 
tướng 

A. Cảnh 


II. Duy 
thức 
tánh 


DUY 
THỨC | B. Hành (từ bài 


tụng 26 đến 28) 


C. Quả (từ bài 
tụng 28 đến 30) 


Từ bài tụng thứ nhứt đến bài thứ 
24, tức là : Từ câu “Sơ tức tướng 
vô tánh...” đến câu “Sở chấp ngã 
pháp tánh”. 

Bài tụng thứ 25, từ câu: “Thử chư 
pháp thắng nghĩa” đến câu “Tức 
Duy thức thật tánh”. 

Bài tụng 26, từ câu : “Nãi chí vị 
khởi thức...” đến câu “du vị năng 
phục diệt”. 

Bài tụng 27, từ câu “Hiện tiền lập 
thiểu vật...” đến câu “Phi thật trụ 
Duy thức”. 

Bài tụng thứ 28, từ câu : “Nhược 
thời ư sở duyên...” đến câu “Lý 
nhị thủ tướng cố”. 

Bài tụng 29, từ câu : “Vô đắc bất 
tư nghị...” đến câu “Tiện chứng 
đắc chuyển y”. 

Bài tụng 30, từ câu : “Thử tức vô 
lậu, giới...” đến câu “Tiện chứng 
đắc chuyển y”. 


®)` Hai cái biểu này trích trong “Duy Thức Tam Thập Tụng Kỷ Văn” do 


ngài Thái Hư giảng. 
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NHƠN MINH LUẬN 


œ® ¬IiI Ơ CƠ: +> CC © — 


(O 


NHƠN MINH LUẬN 


BÀI HỌE THUỘC LÙNG 


(Quí uị muốn học Nhơn mình luận được dễ hiểu, 
trước phỏi học thuộc lòng những danh từ sưu đây). 


Nhơn minh nhập chánh lý luận, nội dung có 3 
phần (tam chi) : Tôn, Nhơn, Dụ. 


Tợ “Tôn” có 9 lỗi : 


có 4 lỗi 


. Hiện lượng tương vi 
. Tỷ lượng tương vi 5 Tôn này đều bị lỗi 
. Tự giáo tương vi “trái với tự tướng của 
. Thế gian tương vi các pháp” 
. Tự ngữ tương vi 
. Năng biệt bất cực thành |_ 3 Tôn này, đều bị lỗi 
. Sở biệt bất cực thành “bất thành" 
. Câu bất cực thành 
. Tương phủ cực thành Tôn này lập không có 
hiệu quả 
Tợ “nhơn” có 14 lỗi, phân làm 3 phần : 
1 Lưỡng câu bất thành 
I. Bât thành 2 Tùy nhứt bất thành 


3 _Dụ dự bất thành 
4_Sở y bất thành 
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lỊI. Tương vi 
có 4 lỗi 


II. Bất định 
có 6 lỗi 


1. Cộng bất định 


œ® 


+> G5 Àð — 


. Bất cộng bất định 
. Đồng phẩm nhứt phần chuyển, 


Dị phẩm biến chuyển bất định. 


. Dị phẩm nhứt phần chuyển. 


Đồng phẩm biến chuyển bất định. 


. Câu phẩm nhứt phần chuyển 


bất định 


. Tương vi quyết định bất định 
. Pháp tự tướng tương vi 

. Pháp sai biệt tương vi 

. Hữu pháp tự tướng tương vi 
. Hữu pháp sai biệt tương vi 


Tợ Dụ có 10 lỗi, phân làm 2 phần : 


l[. Tợ dị dụ 
Có 5 lỗi 


I. Tợ đồng 
dụ có 5 lỗi 
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. Năng lập pháp bất thành 
. Sở lập pháp bất thành 
. Câu bất thành 


Vô hiệp 
Đảo hiệp 


Sở lập pháp bất khiển 


. Năng lập pháp bất khiển 
. Câu bất khiển 

. Bất ly 

. Đảo ly. 


& 


NHƠN MINH LUẬN CƯƠNG YẾU 
NHƠN MINH LUẬN TỪ ĐẦU MÀ CÓ ? 


Trước thời Phật Thích Ca giáng sanh (chưa rõ 
xác thật là bao nhiêu năm), ở Ấn Độ có nhiều phái 
ngoại đạo, tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc 
Mục Tiên nhơn là một trong các vị Tổ của các phái, 
lập ra pháp luận lý này, để bác các đạo. Phương pháp 
này được tín dụng và đắc lực trong thời kỳ ấy. 


Đến khi Phật ra đời, thấy Nhơn minh là một 
môn luận lý có qui tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời, 
được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối 
lý luận này, để bác bỏ các ngoại đạo tà giáo đem về 
chánh lý. 


Sau khi Phật nhập diệt, độ khoảng 600 năm, có 
ngài Mã Minh và Long Thọ, hai vị Bồ-tát ra đời ở Ấn 
Độ, sưu tập lại, phân làm năm phần: Tôn, Nhơn, Dụ, 
Hiệp, Kết. 


Về sau ngài Trần Na Bồ-tát, cải cách lại, thành 
lập Nhơn minh luận có 3 phần : Tôn, Nhơn, Dụ và viết 
ra bộ “Nhơn Minh Nhập Chánh Lý Luận”. Từ ngài 
Trần Na về trước, người ta gọi là: “Cổ Nhơn minh”; từ 
ngài Trần Na về sau gọi là : “Tân Nhơn minh”. 


Đến đời Đường ngài Huyền Trang Pháp sư 
(người Trung Hoa) sang Ấn Độ học Phật pháp, rất 
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tính thông về môn học này. Ngài đã nhiều lần lên 
luận đàn, dùng lối lý luận Nhơn minh này mà biện 
luận, làm cho cả Án Độ 18 nước đều kính phục. 


Sau khi trở về nước, ngài dịch lại và truyền bá 
trong nước Trung Hoa. 


Vì sự đòi hỏi của tín đồ, nên tôi (Sa-môn Thích 
Thiện Hoa) phỏng dịch và chú giải bằng chữ Việt. 


VÌ SAO GỌI LÀ “NHƠN MINH NHẬP CHÁNH LÝ LUẬN?” 


Nhơn minh luận là một luận lý tối cổ ở Á đông; 
vừa đúng lý, vững chắc và vừa có qui tắc. Điều cốt yếu 
là phải rành rõ “nguyên nhân” hay “lý do vì sao”, thì 
lối luận lý mới chơn chánh và đúng đắn, nên gọi là 
“Nhơn Minh Nhập Chánh Lý Luận”. 

Vì nhờ “Nhơn” mới rõ được Tôn, nhờ “Nhơn” mới 
lập được Dụ. Bởi “Nhơn” rất trọng yếu như vậy, nên 
gọi là “Nhơn minh”, mà không gọi là Tôn minh hay 
Dụ minh. Nhơn minh là một trong Ngũ minh. 

NỘI DUNG CỦA NHƠN MINH 


Nội dung của Nhơn minh luận, chia làm 3 phần : 
Tôn, Nhơn, Dụ. Theo Cổ Nhơn minh có thêm 2 phần: 
Hiệp và Kết là 5 phần : 
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Cổ 
Nhơn minh 


Tân 
Nhơn minh 


Œœ@ + C5 h — 


Tôn : Nhơn loại đều phải chết 

Nhơn : Vì có sanh vậy 

Dụ : Như loài vật 

Hiệp : Phàm có sanh phải có chết 
Kết : Loài vật có sanh, nên loài vật 
phải có chết; nhơn loại có sanh, 
nên nhơn loại phải có chết. 


1 Tôn : Nhơn loại đều phải chết 


Nhơn : Vì có sanh vậy 
Dụ : Phàm có sanh phải có chết, 
như loài vật. 


sẽ 
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A. TÔN 


Phàm nói ra một câu gì, hay trình bày một lập 
thuyết gì, cái lập thuyết ấy gọi là Tôn. Như nói : “Tôi 
ăn cơm”. 

Tôn có nhiều tên, như : 

1. Tiền trần (danh từ trước) cũng gọi : Hữu pháp, 
Tự tướng, Sở biệt. 

2. Hậu trần (danh từ sau) cũng gọi : Pháp, Sai 
biệt, Năng biệt. 

Thí dụ như nói : Tôi ăn cơm. 


Tiền trần (danh từ trước), Hữu pháp, Tự 


Tôi tướng, Sở biệt. 

4 Hậu trần (danh từ sau) Pháp, Sai biệt, 

An cơm _ n1 u) n1 Vi TẾ 
Năng biệt 


TÔN CÓ TÔN Y VÀ TÔN THỂ 


I. Tôn y (1. Tiền trần : Hữu pháp, Sở biệt và Tự tướng. 
gồm có 
2 phần | 2. Hậu trần : Pháp, Năng biệt và Sai biệt. 
II. Tôn thể. - Cổ Nhơn minh (từ ngài Trần Na về 
trước) lấy Tiền trần làm Tôn y, Hậu trần làm Tôn thể. 
Tân Nhơn minh (từ ngài Tân Na về sau) cho 
Tiền trần và Hậu trần là vật kiện để lập Tôn, nên 
đều là Tôn y. Hai vật kiện ấy hợp chung lại thì gọi là 
Tôn thể. 
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CHÍN LỖI VỀ TỢ TÔN 

Phàm lập Tôn phải tránh 9 lỗi sau đây, thì cái 
Tôn ấy mới đúng đắn, mới đủ tư cách để thành lập 
luận thuyết của mình, hoặc bác thuyết của người 
khác. Chín lỗi gồm có : 

1. Hiện lượng tương vi. - Lập cái Tôn, trái với 
cảm giác hiện tiền. Như hiện tiền ai cũng hiểu biết 
rằng : Mũi ngửi mùi, tai nghe tiếng v.v... Nay lại lập 
cái Tôn rằng : 

Tê †. Tai tôi nghe mùi thơm. 
Sản 2. Mắt tôi thấy tiếng nói v.v... 

Vì nói như vậy là trái với sự hiểu biết hiện tại; 
vừa nói ra, người ta thấy mình nói sai rồi. Tôn đã sai 
thì làm sao lập được “Nhơn” và “Dụ”. 

2. Tỷ lượng tương vi. - Lập cái Tôn, trái với sự 
“so sánh phân biệt”. Theo sự so sánh hiểu biết của người 
: Phàm là người, ai cũng phải chết, như các vị tiền nhân 
đã chết. Và phàm vật gì có hình cũng phải có hoại, cũng 
như bao vật đã hoại trước. Nay lại lập Tôn rằng : 

Tộ 1. Tôi sống hoài không chết. 
sn 2. Cái nhà tôi không bao giờ hư. 

Lập Tôn như vậy là trái với sự “so sánh phân 
biệt” của người, nên có lỗi. 

3. Tự giáo tương vi. - Lập cái Tôn, trái với 
giáo lý của mình tôn thờ. Nói rộng ra là trái với chủ 
nghĩa, đảng phái, gia đình, quốc gia hay một lý 
thuyết nào mà mình đương tôn trọng. 
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Như trong Đạo Phật nói “Chúng sanh có quả báo 
luân hồi”. Và nói “Có thế giới Cực lạc ở Phương Tây 
v.v...”. Chúng ta là Phật tử lại lập cái Tôn rằng : 

Tôn 1. Chúng sanh không có luân hồi quả báo. 
2. Không có nước Cực lạc. 

Ngoại nhơn hỏi lại : “Ông nói như vậy, thì mâu 
thuẫn với Tôn giáo của ông. Vậy ông nói đúng lý, hay 
Tôn giáo của ông đúng lý ? Nếu Tôn giáo ông dạy 
đúng lý, thì lời nói ông sai, còn lời nói của ông đúng 
lý thì Tôn giáo ông sai. Vậy ông nhìn nhận cái nào 
đúng ?” Họ không cần bác, mà mình cũng bị thua. 

4. Thế gian tương vi. - Lập cái Tôn, trái với 
phong tục, tập quán và sự hiểu biết của thế gian. Thế 
gian có 2 hạng người: Có học thức và không học thức. 


Nếu đối với người có học thức mà chúng ta lập 
cái Tôn như vầy : 
Ta Ông Thiên lôi đánh anh Xoài chết. 
9 12, Bịnh ho lao không phải do vi trùng gây nên. 


PHỤ-CHÚ. ~ Chữ “Hiện lượng" theo các bản giải về Nhơn minh hay 
Duy thức, đều nói : Trong lúc đối cảnh, về đệ nhứt sát-na chưa khởi 
phân biệt, thì gọi là “Hiện lượng”. 

Lập cái Tôn như thế, bị lỗi trái với thế gian, với 
những người có học thức (Khoa học). Vì khoa học 
(người có học thức) nói “bịnh ho lao do vi trùng gây 
nên”, và không công nhận có ông Thiên lôi. Chúng ta 
nói như thế, sẽ bị họ chê là người không có học thức. 
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Trái lại, nếu đối với thế gian, người vô học mà 
chúng ta lập cái Tôn như vầy, cũng bị lỗi Thế gian 
tương vi : 

Tôn 1- Không có ông Thần ban phước giáng họa 
2. Bịnh ho lao không phải do vi trùng gây nên. 

Bởi vì người thế gian vô học, họ tin có ông Thần 
ban phước giáng họa và họ không biết vi trùng. Mặc 
dù chúng ta nói phải, nhưng thiếu những lời lẽ khôn 
khéo ngăn đón, nên họ không công nhận. Bởi họ 
không công nhận, nên lời nói sau của mình không giá 
trị, vì thế nên bị lỗi “Thế gian tương vÏ”. 


ð. Tự ngữ tương vi. - Lập cái Tôn mà lời nói 
sau của mình, tự mâu thuẫn với lời nói trước của 
mình. Như lập : _ 

: 1. Vật này bao nhiêu mà rẻ vậy ? 

Tôn| ¿, Ông này mù mà cái chi cũng thấy hết. 

Đã không biết giá là bao nhiêu, tại sao biết rẻ? 
Đã là mù thì tại sao cái chi cũng thấy. Lời nói của 
mình tự mâu thuẫn với lời nói của mình. Chính mình 
cũng thấy sai, thì ai còn công nhận là phải. 

6. Năng biệt bất cực thành. - Lập cái Tôn mà 
“danh từ sau” bên đối phương không công nhận. Như 
đối với Phật học hay Khoa học mà lập cái Tôn như vầy : 
1. Thế giới này (danh từ trước) do Thần Tạo 

vật (danh từ sau) sanh. 


2. Anh Ổi (danh từ trước) bị Thiên lôi (danh 
từ sau) đánh. 
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Phật học và Khoa học đồng nhận có Thế giới và: 
anh Ổi; nhưng không bao giờ nhận có “Thần tạo vật” 
và “Thiên lôi”. Bởi đối phương không công nhận nên 
bị lỗi “bất thành”. 


7. Sở biệt bất cực thành. - Lập cái Tôn mà 
“danh từ trước” bên đối phương không công nhận. 
Như đối với Phật học hay Khoa học mà lập cái Tôn 
như vầy : 


1. Thần Tạo vật (danh từ trước) sanh ra loài 
Tôn người. 
2. Thái cực (danh từ trước) sanh ra vạn vật. 
Loài người và vạn vật là hai danh từ sau, thì cả 
Phật học và Khoa học đều nhận có : còn Thần tạo vật 
và Thái cực là hai danh từ trước, thì Phật học và Khoa 
học đều không công nhận, nên bị lỗi “bất thành”. 


8. Câu bất cực thành. - Lập cái Tôn mà “danh 
từ trước” và “danh từ sau”, bên đối phương đều không 
nhìn nhận. Như đối với Khoa học mà lập như vầy : 


Tôn 1. Cốc thần, Thái cực tức là Chơn như. 
2. Thần tạo vật chính là Thái cực. 


Bên Khoa học không nhìn nhận danh từ trước là 
“Cốc thần, Thái cực hay Thần tạo vật” và cũng không 
nhìn nhận danh từ sau là Chơn như hay Thái cực”. 
Phàm lập luận mà bên đối phương không hiểu, hoặc 
hiểu mà không nhìn nhận, thì không thể lý luận được 
nữa. Nên bị lỗi “bất thành”. 
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Tóm lại, ba lỗi bất thành này (Năng biệt, Sở 
biệt và Câu bất thành) bên đối phương không hiểu, 
hoặc hiểu mà không công nhận. Bởi hai nguyên nhơn: 


1. Lập không đúng. 
2. Lập đúng mà thiếu lời khôn khéo giản biệt, 
nên bị lỗi ấy. 
-9. Tương phù cực thành. - Lập cái Tôn mà 
trùng ý kiến với bên đối phương. Như lập: 


: 1. Ăn cơm no bụng. 
Tôn _ ID Tang 
2. Uông nước đã khát. 


Phàm cải nhau là vì hai bên ý kiến không đồng. 
Nếu bên khách đã nhìn nhận như mình, mà mình còn 
lập thêm cái Tôn ra nữa thì vô ích, nên bị lỗi “tương 
phù” (trùng điệp). 


Trong 9 lỗi về Tôn, từ 1 đến 5 là thuộc về lỗi 
“tương vi”; từ 6 đến 9 là thuộc về lỗi “Bất thành”. Lỗi 
thứ 9 vì lập trùng điệp, nên không có hiệu quả. 9 lỗi 
về tợ Tôn, giải thích đã rồi, bây giờ sẽ nói 14 lỗi về 
tợ Nhơn. 
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PHỤ BÀI HỌC ÔN 
(ÔN LẠI 9 LỖI VỀ TỢ TÔN) 
Quí vị nên xét kỹ, những câu sau này, đối với 9 
lỗi trong tợ Tôn, thuộc về lỗi gì ? 
1. Mẹ tôi không có chồng. 
. Không có Trời đất Quỷ Thần. 
. Không nhơn quả, luân hồi. 
. Không Thiên đường và Địa ngục. 
. Trời sanh muôn loại. 
. Trời không luân hồi. 
. Minh sơ sanh Thần ngã. 


. Vò vò bắt sâu làm con của nó. 


($© œ ~¬ìI ©G› C\ỉỈ pc C2 tò 


. Tai nghe mùi thơm. 

10. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi. 
11. Tôi trường sanh bất tử. 

12. Vật này bao nhiêu mà rẻ vậy 2 
13. Ông mù này, cái chi cũng thấy. 


14. Ngựa đua dưới nước, tàu chạy trên bờ. 


đồ 
LG 
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B. NHƠN 


Nhơn là nguyên nhơn hay lý do. Phàm một sự 
vật hay một câu nói gì, cũng đều có nguyên nhơn hay 
lý do cả. 

. |Tôn : Tôi muốn ăn cơm. 
Như nó 
hư n : Vì tôi đói bụng vậy (lý do). 

Phàm cái “Nhơn” nào đủ cả ba tánh chất sau đây, 
mới đúng đắn. Trái lại, nếu thiếu một, thiếu hai, hoặc 
thiếu ba, thì cái Nhơn ấy có lỗi. Mười bốn lỗi về Nhơn 
sau này, cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tánh chất sau 
đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tánh của Nhơn. 

1. Biến thị Tôn pháp tánh. - Nghĩa là: Cái 
Nhơn phải bao trùm cả Tôn (tánh chất thức nhứt). 


số Như -Tôn : Tôi muốn ăn cơm. 
lập - Nhơn. : Vì tôi đói bụng vậy. 
(tôn) Cái Nhơn “Vì tôi đói bụng” này, 


nó trùm được danh từ trước của Tôn là 
“Tôi muốn”; và cũng trùm được danh 
Nhơn trùm cả Tôn ' từ sau của Tôn là “Ăn cơm”. 

Nghĩa là : Vì tôi đói bụng, nên “tôi muốn”; và vì 
tôi đói bụng, nên “tôi ăn cơm”. _ 

2. Đồng phẩm định hữu tánh. - Nghĩa là cái 
Nhơn quyết định phải hoàn toàn hoặc ít nhứt là phải có 
một phần liên quan với Đồng dụ. Nó phải là đồng một 
tánh chất như Đồng dụ (tánh chất thứ hai của Nhơn). 
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~ Tôn : Tôi muốn ăn cơm. 
BIỂU Như | - Nhơn : Vì đói bụng vậy. 
lập | - Đồng dụ : Như anh A (đói bụng 
(tôn) và muốn ăn cơm). 
6u “Như anh A” là Đồng dụ. Nghĩa 
là : Anh A cũng “vì đói bụng” (Nhơn), 


nên “muốn ăn cơm” (Tôn). 
Nhơn trùm cả 


Tôn và liên quan Cái Nhơn “vì đói bụng” này, hoàn 
đến Đôngdụ toàn liên quan với Tôn và Đồng dụ (thí 
dụ thuận). 


3. Dị phẩm biến vô tánh. - Cái “Nhơn” này 
đối với DỊ dụ (thí dụ về bề trái) phải hoàn toàn 
không liên quan; nghĩa là tánh chất của Nhơn, phải 
hoàn toàn không có trong Dị dụ mới được (tánh chất 
thứ ba của Nhơn). 


BIỂU - Tôn : tôi muốn căn cơm 
- Nhơn : Vì đói bụng vậy 
Như | - Đồng dụ : Như anh A (đói 
lập bụng, muốn ăn). 
— Dị dụ : Như anh B (no bụng 
không muốn ăn). 





Cái nhơn “vì đói bụng” này, đối 
St này LỆvk với DỊ dụ hoàn toàn không có liên quan; 
cả Tôn và Đồng `... . k 

dụ, còn Dị dụ thì nghĩa là : Anh B 1h dụ) đã no bụng 
không liên quan (trái với Nhơn : đói bụng), nên không 
đến Tôn và Nhơn. muốn ăn (trái với Tôn : muốn ăn). 
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14 LỖI VỀ NHƠN 

Phàm lập cái “Nhơn”, phải tránh 14 lỗi sau này, 
thì cái “Nhơn ấy” mới hoàn toàn đúng đắn, chia làm 
3 loại : 

I. BỐN LỖI BẤT THÀNH : 


1. Lưỡng câu bất thành. - Lập cái Nhơn mà 

cả chủ và khách đều không nhìn nhận. 
Như - Tôn: Con rắn hổ mây chạy mau. 
lập — Nhơn : Vì nó có chân vậy (nguyên nhơn). 

Cả chủ và khách đều không nhìn nhận “rắn hổ 
có chân”. Nay lại lập cái Nhơn “vì có chân”, nên cái 
Nhơn này chẳng thành. 

2. Tùy nhứt bất thành. —- Phàm lập cái Nhơn, 
phải chủ và khách hai bên đều công nhận; ít nhứt là 
một bên khách phải có công nhận, thì cái Nhơn ấy 
mới thành. Nay cái Nhơn này bên khách không công 
nhận, nên bị lỗi “Tùy nhứt bất thành”. Như đối với 
nhà Khoa học mà lập như vầy : 

Như | -Tôn  : Vò vò không sanh con (trứng). 

lập “Nhơn : Vì nó bắt sâu làm con vậy. 


Theo Khoa học nói : Con vò vò đẻ trứng trong tổ, 
rồi bắt sâu nhét vào làm môi, để cho con nó khi nở ra 
có môi ăn. Nay lập cái Nhơn “bắt sâu làm con” thì bên 
khách (Khoa học) không công nhận, nên bị lỗi. 

3. Dụ dự bất thành. - Cái Nhơn dụ dự chẳng 
nhứt định, nên không thành. Như ở xa thấy mù mù, 
không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như vầy : 
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Như - Tôn : Chỗ kia có lửa. 
lập “Nhơn : Vì có mù (khói mủ) vậy. 

Nếu vì “khói mù”, thì cái Tôn này có lửa (đúng); 
còn nếu vì “mây mù” thì cái Tôn này không lửa 
(không đúng). 

Cái Nhơn này người ta có thể lập ngược lại 
như vầy : 

Như -Tôn  : Chỗ kia không lửa. 
lập “Nhơn : Vì có mù (mây mù). 

Bởi cái Nhơn này có thể lập được cả hai Tôn, 
vừa “có lửa” và vừa “không lửa”, dụ dự không nhất 
định, nên bị lỗi “bất thành”. 


4. Sở y bất thành. —- Chỗ y cứ của mình, bên 
khách không công nhận. Như tín đồ Nhứt thần giáo 
đối với Khoa học hoặc Phật giáo mà lập như vầy : 


Như - Tôn : Thần sanh ra mọi vật. 
lập | — Nhơn : Vì trong kinh của đạo tôi nói vậy. 
Phải là tín đô của Tôn giáo họ, mới nhìn nhận 
kinh của Đạo họ là đúng. Còn đối với khoa học hay 
Phật giáo, không nhìn nhận kinh sách của họ, mà y 
cứ nơi kinh sách đó để lập luận với người ngoài Đạo 
của mình, nên bị lỗi “sở y bất thành”. 
Một tỷ dụ thứ hai: Theo trong Nhơn minh có lập 
một cái lượng như vây : 
Như (-Tôn  : Hư không có thật. 
lập | - Nhơn : Vì muôn vật đều y hư không vậy. 
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Phái “Vô không luận”, họ chẳng công nhận “thật 
có hư không”. Nếu đối với phái này, mà lập cái Nhơn 
như vậy thì bị lỗi “sở y bất thành”. 

Bốn lỗi “bất thành” đã nói rồi, bây giờ sẽ nói 
đến sáu lỗi bất định. 

II. SÁU LỖI BẤT ĐỊNH : 


1. Cọng bất định. — Cái Nhơn này liên quan cả 
Đồng dụ và Dị dụ, nên bị lỗi “không nhứt định”. 


BIỂU - Tôn : Anh A đau 
- Nhơn : Vì ăn xoài sống 
(òn) Như | - Đồng dụ : Như anh B 
lập (ăn xoài sống và đau). 
(oò 6ónà -Dịdụ  :NhưanhD 
(ăn xoài sống, không đau). 


Nếu nói anh A “vì ăn xoài sống” mà đau như 
anh B, thì tại sao anh D cũng “ăn xoài sống” mà lại 
không đau ? Bởi thế nên người ta có thể lập cái Tôn 
ngược lại rằng : 


- Tôn : Anh D không đau 

- Nhơn : Vì ăn xoài sống 
Như { - Đồng dụ : Như anh Ð (ăn xoài sống và 
lập không đau). 

- Dị dụ : Như anh A (ăn xoài sống, đau). 


Người ta có thể nói rằng : Vậy thì “Vì ăn xoài 
sống” mà bị đau như anh A, hay “Vì ăn xoài sống” mà 
không đau như anh D ? 


- Bởi lập cái Nhơn bất định như vậy nên có lỗi. 
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2. Bất cọng bất định. - Cái Nhơn này không 
có liên quan đến Đồng dụ và Dị dụ. 


- Tôn : Tiếng là thường còn 
— Nhơn : Vì tai nghe vậy 
- Đồng dụ: Như hư không 
(tai không nghe). 
— Dị dụ : Như cỏ cây (tai không nghe). 





Cái Nhơn “Vì tai nghe” này, đối với Đồng dụ 
và Dị dụ đều không có liên quan chút nào cả, nên 
cũng bị lỗi “bất định”. Bởi cái nhơn này người ta có 
thể lập ngược lại như vầy: 


- Tôn : Tiếng là vô thường 
Như — Nhơn : Vì tai nghe vậy 
lập - Đồng dụ: Như cỏ cây (vô thường). 
—V _—Dị dụ _ : Như hư không (thường còn). 


Vậy, “Vì tai nghe” mà tiếng nói thường còn như 
hư không ? Hay “vì tai nghe” mà tiếng nói vô 
thường như cỏ cây ? Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi 
“bất định”. 

3. Đồng phẩm nhứt phần chuyển, Dị Phẩm 
biến chuyển bất định : 

Cái Nhơn đối với Đồng dụ thì có dính líu một 
phần, còn Dị dụ thì hoàn toàn dính líu. 
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- Tôn : Chỗ kia có khói 


BIỂU -Nhơn : Vì có lửa vậy 
(rôn Như - Như lửa rượu alcool 
lập /j - Đồng (có lửa, không khói). 
dụ ~ Như lửa ở nhà bếp 


6o) s (có lửa, có khói). 
- Dị dụ _ : Như lửa ở nhà bếp 
(có lửa, có khói). 

Nếu cái Nhơn “vì có lửa”, dụ như lửa ở nhà bếp, 
thì Tôn này có “khói”; còn “vì có lửa”, dụ như lửa 
rượu, thì cái Tôn này “không khói”. Vì cái nhơn này, 
đối với Tôn “có khói” hay “không khói” đều không 
nhứt định, nên cái Nhơn này có lỗi bất định. Bởi 
người ta có thể lập ngược lại như vầy : 


- Tôn : Chỗ kia không khói 
~ Nhơn : Vì có lửa vậy 
Như /j - Đồng dụ : Như lửa Alcool (có lửa, 
lập không khói). 
- Dị dụ : Như lửa ở nhà bếp (có lửa, 
có khói). 


4. Dị phẩm nhứt phân chuyển, Đồng phẩm 
biến chuyển bất định : _ 

Cái Nhơn này đối với Dị dụ có dính líu một 
phần, còn đối với Đồng dụ thì phải hoàn toàn dính 
líu, nên cái Nhơn này cũng bị lỗi “bất định”. 
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- Tôn : Con khỉ leo cây giỏi 


Như | - Nhơn : Vì có hai tay 
lập j -Đồng dụ : Như con 
— Dị dụ : Như con bò (Không tay, không 
biết leo). - Như con rắn không tay, 
leo cây giỏi). 


Phàm Đồng dụ thì phải hoàn toàn liên quan cả 
Tôn và Nhơn; còm DỊ dụ thì hoàn toàn không dính líu 
gì đến Tôn và Nhơn, như thế mới đúng. 


Nay cái Nhơn này, đối với Dị dụ bị dính líu hết 
một phần. Bởi thiếu cái tánh chất thứ ba của Nhơn là 
“Dị phẩm biến vô tánh”, nên bị lỗi; vì khách có thể 
hồi lại rằng: “Vì không tay, nên “leo cây giỏi” như con 
rắn; hay vì không tay, nên “chẳng biết leo cây” như 
con bò?”. Bởi thế nên cái Nhơn này vị lỗi “bất định”. 


5. Câu phẩm nhứt phần chuyển bất định : 


Cái Nhơn này, đối với Đồng dụ và Dị dụ đều chỉ 
có dính líu một phần, nên cũng bị lỗi “bất định”. 


-Tôn : Tiếng vô thường 
- Nhơn : Vì mắt không trông thấy 
~ Như tánh giận, buồn v.v... 
- Đồng| (mắt không thấy và vô thường). 
dụ | - Như ruộng, nhà v.v... (mắt 
thấy và cũng vô thường). 
~ Như hư không (thường, 
— Dị mắt trông thấy). 
dụ - Như Giác tánh (thường, 
mắt không thấy). 
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Cái thí dụ thứ hai: 

-Tôn  : Người ta ai cũng phải chết 

“Nhơn : Vì vật hữu hình vậy. 
Như | - Đồng [ - Như cầm thú (hữu hình dụ có chết). 
lập dụ - Như nước biển (hữu hình 

không chết), 
— Dị | - Như hư không (vô hình không chết) 
dụ - Như tượng gỗ (hữu hình không chết). 


Nếu cái Nhơn “vì hữu hình”này, mà dụ như cầm 
thú, thì cái Tôn này “có chết”; còn cái Nhơn “vì hữu 
hình” mà thí dụ như nước, thì cái Tôn này “không chết”. 


Phàm Dị dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn, nên 
phải dùng những vật “không chết” (trái với Tôn) và 
“vô hình” (trái với Nhơn để làm thí dụ). - Nay cái Dị 
dụ này chỉ trái với Nhơn được phân nửa. Vì ngoại 
nhơn có thể hỏi lại rằng : Vậy “hư không, không chết” 
vì vô hình vậy ? Hay “tượng gỗ không chết” vì hữu 
hình vậy ? Bởi hữu hình (tượng gỗ) vô hình (hư không) 
đều không chết, nên cái Nhơn này bị lỗi “bất định”. 


6. Tương vi quyết định bất định : 


Chủ và khách lập lượng trái nhau; song cả hai 
đều không có lỗi, và đều quyết định thành lập được. 
Nhưng không bên nào phá được bên nào. 
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- Tôn : Sóng thường còn 
Khách - Nhơn : Vì sóng tức là nước 
lập - Đồng dụ: Như điện. 
Chủ - Tôn : Sóng là vô thường 
phá | - Nhơn : Vì chuyển động vậy 
- Đồng dụ : Như gió. 


Hai cái lượng này rất mâu thuẫn với nhau, song 
đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn công 
nhận “sóng có chuyển động”, bên chủ cũng nhận 
“sóng tức là nước”. Nhưng không bên nào phá được 
bên nào, nên Nhơn này bị lỗi “bất định”. Đây cũng vì 
thiếu lời lẻ khôn khéo, để làm cho người ta phục 
mình. Thưở xưa có người nói: “Ai lập trước thì hơn”. 


Phải lập ( - Tôn : Sóng không thường còn 
Như vầy ‡ -Nhơn  : Vì nó là nước bị gió động 
- Đồng dụ : Cũng như gió. 


6 lỗi “Bất định” đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói 
đến 4 lỗi Tương vi. 

II. BỐN LỖI TƯƠNG VI 

1. Pháp tự tướng tương vi. - Cái Nhơn trái 
(mâu thuẫn) với tự tướng (lời nói trắng) của danh 
từ sau. 


- Tôn : Gió thường còn 

Như lập - Nhơn : Vì có động vậy 
- Đồng dụ: Như hư không 
- Dị dụ : Như sóng. 
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Đã có động thì làm sao lại thường còn; nên cái 
Nhơn “có động” này, rất trái với tiếng “thường còn” là 
lời nói trắng về danh từ sau của Tôn. 


2. Pháp sai biệt tương vi Nhơn. - Cái Nhơn 
trái (mâu thuẫn) với ý hứa (ẩn ý) của danh từ sau. 


- Tôn : Loài người quyết định có người tạo 
Như ra (ý hứa là một vị Tần). 
lập | - Nhơn : Vì có trí khôn và mắt, tai v.v... 


- Đồng dụ : Như con do cha mẹ sanh ra. 


Trong cái Tôn này, về chữ “quyết định có người 
tạo ra” là do người lập Tôn, ẩn ý của họ muốn nói: 
Người tạo ấy là một vị Thần. Và ẩn ý của họ cho vị 
Thần ấy có ba đức tánh sau này : 1. Toàn trí toàn 
năng, 2. Thường còn, 3. Độc tôn. Nhưng cái Nhơn này 
nó lại trái ngược (mâu thuẫn) với ẩn ý của họ: 


1. Nếu vị Thần ấy tạo ra loài người có trí khôn 
và mắt tai v.v... như cha mẹ sanh con; vậy cha mẹ 
“không toàn trí toàn năng”, vì sanh ra có những đứa 
con ngỗ nghịch với cha mẹ, thì vị Thân ấy cũng 
“không toàn trí toàn năng” vì tạo ra loài người mà có 
những kẻ oán trách lại vị Thần ấy, và giữa loài người, 
không biết bao nhiêu những điều bất bình đẳng. 

2. Cha mẹ sanh ra con, đến khi già phải chết 
“không phải thường còn”; vậy vị Thần ấy đã sanh ra 
loài người, thì vị Thần ấy cũng phải chết, “không 
thường còn”. 
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3. Cha mẹ sanh ra con, tất nhiên phải có Ông, 
Bà sanh ra cha mẹ, nên cha mẹ không phải “độc tôn”. 
Vậy thì vị Thần ấy đã tạo ra loài người, thì vị Thần 
ấy cũng phải có một vị nào lớn hơn sanh ra, nên vị 
Thần ấy cũng không “độc tôn”. 

Bởi thế nên cái Nhơn này bị lỗi mâu thuẫn với ý 
hứa (ẩn ý) của danh từ sau là “người tạo ra”. 

3. Hữu pháp tự tánh tương vi Nhơn. - Cái 
Nhơn mâu thuẫn với lời nói trắng (tự tướng) về danh 
từ trước của Tôn. 


- Tôn : Phải có một ông vô hình tạo ra 
Như vũ trụ. 
lập - Nhơn : Vì vũ trụ có trật tự vậy. 


- Đồng dụ : Như ông Kiến trúc sư làm nhà. 


Cái Nhơn “Vì vũ trụ có trật tự” này, rất trái 
ngược với danh từ trước của Tôn là “Ông vô hình”. Đã 
vô hình thì làm sao tạo ra vũ trụ là vật hữu hình và 
có trật tự được ? Phải vật hữu hình mới tạo ra vật 
hữu hình. Như ông Kiến trúc sư, vì hữu hình mối tạo 
ra cái nhà hữu hình được. 

4. Hữu pháp sai biệt tương vi Nhơn. - Cái 
Nhơn trái ngược với ý hứa (ẩn ý) về danh từ trước 
của Tôn. 

Như ( - Tôn : Phải có một đấng sanh ra vũ trụ 

lập ~ Nhơn : Vì vũ trụ có thứ tự vậy. 

- Đồng dụ : Như ông thợ làm nhà. 
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Người lập lượng này, nếu nói trắng ra “Có một 
ông Thần”, thì sợ bên đối phương không công nhận, 
mà phải bị lỗi “Sở biệt bất thành”, nên họ chỉ nói 
một cách hồn hàm là “Có một Đấng”. Song ẩn ý của 
họ muốn nói “Đấng ấy là một vị Thần”; và họ cho vị 
Thần này có 3 đức tánh : 1. Thường còn, 2. Cao cả, 3. 
Sanh vạn vật. 


Nhưng Đấng ấy đã sanh ra được vạn vật, thì 
Đấng ấy tất nhiên cũng phải bị người khác lớn hơn 
sanh ra và chết; không phải cao cả và thường còn. 
Cũng như ông Thợ làm nhà. 


Vì cái Nhơn này, trái ngược với ẩn ý của danh 
từ trước, nên bị lỗi “tương vi”. Ngoại nhơn có thể lập 
lượng bác lại rằng: 


- Tôn : Đấng ấy phải bị người khác sanh 
Như ra và phải chết. 
lập |-Nhơn : Vì Đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy. 
- Đồng dụ : Như ông Thợ làm nhà. 
14 lỗi về Tợ Nhơn, chúng tôi đã giải thích rồi, 
sau đây sẽ nói 10 lỗi về Tợ Dụ. 
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PHỤ BÀI HỌC ÔN 
(ÔN LẠI 14 LỖI VỀ TỢ NHƠN) 


Quí vị nên xét kỹ các cái lượng sau này, rồi chỉ 
ra: lỗi của Tôn, lỗi của Nhơn, và nói rõ tại sao. 


- Tôn 
Lượng } - Nhơn 
thứi t—- Đồng dụ 
— Tôn 
Lượng j - Nhơn 
Thứ II | - Đồng dụ 
— Dị dụ 
— Tôn 
Lượng ‡{ —- Nhơn 
thứ II t- Đồng dụ 
- Tôn 
Lượng ‡ —- Nhơn 
thứ IV ( - Đềng dụ 


: Nhơn loại quyết định có người tạo. 

: Vì có trí khôn và có đủ cả mắt, tai v.v... 
: Như con, phải có cha mẹ sanh. 

: Gió thường còn 

: Vì có động vậy. 

: Như hư không 

: Như sóng. 


: Phải có một Đấng sanh ra vũ trụ 

: Vì vũ trụ có trật tự vậy. 

: Như ông Kiến trúc sư làm nhà. 

: Phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ. 
: Vì vũ trụ có trật tự vậy. 

: Như ông Thợ làm nhà. 


sẽ 


C. DỤ 


Phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết 
và đã công nhận, để so sánh chứng minh với một vật 
khác mà bên đối phương kia chưa biết, hoặc chưa 
công nhận thì gọi là “Dụ”. 

Thí dụ khi lập cái “Tôn thường còn”, thì phải lấy 
tất cả những vật “thường còn”, làm Đông dụ; trái lại, 
phải lấy tất cả những vật “vô thường” làm Dị dụ. 

Về Tợ Dụ có 10, chia làm 2 loại: 

I. TỢ ĐỒNG DỤ CÓ 5: 


1. Năng lập pháp bất thành. - Phàm cái 
Nhơn là để thành lập cái Tôn, nên cái Nhơn là 
“Năng lập pháp” còn cái Tôn là “Sở lập pháp”. Cái Dụ 
này trái ngược với Nhơn, nên bị lỗi “bất thành”. 

- Tôn : Con ngựa chạy hay 

Như lập | -Nhơn : Vì có bốn chân. 

- Đồng dụ : Như con rắn hổ ngựa. 


Cái Dụ này hiệp với Tôn (chạy hay), trái với 
Nhơn (thiếu chân). _ 
2. Sở lập pháp bất thành. - Nhơn là Năng lập 
mà Tôn là Sở lập (bị lập). Cái dụ này trái ngược với 
Tôn, nên cũng bị lỗi “bất thành”. 
- Tôn : Người ta không bay được 
Như lập { - Nhơn : Vì thiếu hai cánh. 
- Đồng dụ : Như mây (không cánh, bay được) 
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Cái Dụ này hiệp với Nhơn (thiếu cánh) và trái 
với Tôn (không bay). 

38. Câu bất thành. - Cái Dụ này trái ngược với 
Tôn và Nhơn. Bởi lấy Dị dụ làm Đồng dụ nên bị lỗi 
“bất thành”. 


- Tôn : Tiếng thường còn 
Như lập | - Nhơn : Vì tai nghe vậy. 
- Đồng dụ : Như bàn, ghế. 


Bàn, ghế “vô thường” nên trái với Tôn, và “tai 
không nghe được”, nên trái với Nhơn. 

4. Vô hiệp. - Cái Dụ này không có lời phối hiệp 
để kết thúc lại cho dễ hiểu. 

- Tôn : Người ta phải chết 

Như lập — Nhơn : Vì có sanh vậy 

- Đồng dụ: Như chim v.v... 

Đáng lẽ phải nói lời phối hiệp để kết thúc lại 
như vầy: “Người ta có sanh (Nhơn) phải có chết (Tôn). 
Phàm vật gì có sanh (Nhơn), phải có chết (Tôn), như 
chim v.v...”, thời người ta mới dễ hiểu. Cái này chỉ 
nói tắt rằng “Như chim”; làm cho người ta không 
hiểu: Như chim có hai cánh, hay là như chim có mỏ ? 
Nên bị lỗi “vô hiệp”. 

5. Đảo hiệp. - Lời thí dụ, kết thúc phối hiệp lại 
trái ngược. Phàm kết thúc phối hiệp thì phải nói cái 
Nhơn trước rồi nói cái Tôn sau. 
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- Tôn : Người ta phải chết. 
Như - Nhơn : Vì có sanh vậy. 
lập - Đồng dụ : Phàm vật gì có sanh (Nhơn). 
thì phải có chết (Tôn), như chim v.v... 
Nay kết thúc lại trái ngược, nghĩa là: Phối hiệp 
Tôn trước rồi Nhơn sau. 
- Tôn : Người ta phải chết. , 
Như lập J - Nhơn : Vì có sanh vậy. : 
- Đồng dụ : Phàm có chết (Tôn) phải có 
sanh (Nhơn) như chim. 
Bởi vì nói “có sanh phải có chết” thì ai cũng thấy; 
còn nói “có chết phải có sanh”, người ta khó nhận. 
II TỢ DỊ DỤ CÓ 5 : 
Phàm DỊ dụ là dụ bề trái của Tôn và Nhơn nên 
phải hoàn toàn trái ngược với Tôn và Nhơn. 


1. Sở lập pháp bất khiển. - Cái Dị dụ này 
không trái với Tôn. 


- Tôn : Tiếng nói thường còn 
Như - Nhơn : Vì vô hình vậy 
lập - Đồng dụ : Như hư không 

~ Dị dụ : Như vi trần (vi trần hữu 


hình và thường còn). 


Vi trần có hình chất mà lại thường còn. Nếu lấy 
vi trần làm Dị dụ, thì chỉ trái với Nhơn (vô hình) mà 
không trái với Tôn (thường) nên bị lỗi. 
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2. Năng lập pháp bất khiển. - Cái Dị dụ này 
không trái với Nhơn. 


- Tôn : Tiếng nói thường còn. 
Như | - Nhơn : Vì vô hình vậy. 
lập |- Đồng dụ : Như hư không. 
— Dị dụ : Như điện chớp (vô hình, không 
thường). 


Lấy điện chớp làm Dị dụ, thì chỉ trái với “Tôn 
thường còn”, mà không trái với “Nhơn vô hình”, nên 
bị lỗi. _ 

3. Câu bất khiển. - Cái Dị dụ không trái với 
Tôn và Nhơn. Lỗi này vì lấy Đồng dụ làm Dị dụ. 


- Tôn : Người ta phải chết. 
Như lập - Nhơn : Vì có sanh vậy. 

- Đồng dụ : Như cỏ cây. 

-Dị dụ — : Như loài vật. 


Phàm Dị dụ là phải trái với Tôn và Nhơn. Nay 
dùng cái Dị dụ này không trái với Tôn và Nhơn nên 
bị lỗi. 

4. Bất ly. - Dị dụ không có lời kết thúc để ly 
biệt Tôn và Nhơn. 


- Tôn : Tiếng nói thường còn, 
_— Nhơn : Vì không hình chất. 
Như lập - Đồng dụ _: Những gì vô hình đều 
thường còn, như hư không. 
- Dị dụ : Như bàn ghế. 
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. Về Dị dụ, đáng lẽ cũng phải có lời phối hiệp kết 
thúc để ly biệt Tôn và Nhơn như vậy : 


“Phàm những gì vô thường, thì đều có hình chất, 
như bàn ghế”. Nay chỉ nói tắt rằng : “Như bàn ghế” 
làm cho người ta không hiểu: Như bàn ghế có bốn 
chân ? Hay như bàn ghế có cái mặt ? 

Phải lưu ý : Về Đồng dụ, nếu thiếu lời phối hiệp 
để kết thúc, thì gọi là “Vô hiệp”; còn bên Dị dụ, nếu 
thiếu lời phối hiệp để kết thúc thì gọi là “bất ly”. 

ð. Đảo ly. - Lời kết thúc của Dị dụ, để ly biệt 
Tôn và Nhơn, lại phối hiệp một cách trái ngược. 

- Tôn : Tiếng thường còn. 
-Nhơn : Vì vô chất ngại. 
Như - Đồng dụ : Như hư không. 
lập - Đồng dụ : Những gì có chất ngại (Nhơn) 
đều vô thường(Tôn) như bình, 
bàn v.v... 

Phàm lời phối hiệp để kết thúc của Dị dụ là 
phải nói Tôn trước rồi Nhơn sau, mới thuận. Như nói: 
“Những gì vô thường (Tôn) thì đều có chất ngại 
(Nhơn) như bình, bàn v.v...”. nay phối hiệp ngược lại 
Nhơn trước rồi Tôn sau, nên bị lỗi “Đảo ly”. 


Lưu ý : - Về Đồng dụ, khi kết thúc, phải nói 
Nhơn trước rồi nói Tôn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi 
“Đảo hiệp”. Về Dị dụ, khi kết thúc, phải nói Tôn 
trước rồi nói Nhơn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi “Đảo 
ly”. 10 lỗi về Tợ Dụ đã giải thích rồi. 
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PHỤ BÀI HỌC ÔN 


Quí vị nên xét kỹ các lượng sau này : Tôn thuộc 
về lỗi gì ? Nhơn thuộc về lỗi gì ? Và Dụ thuộc về lỗi gì ? 


Lượng 
thứ I 


Lượng 
thứ II 


Lượng 
thứ IH 


Lượng 
thứ IV 


| 


- Tôn 
- Nhơn 
- Đồng dụ 


— Dị dụ 


- Tôn 

— Nhơn 

- Đồng dụ 
— DỊ dụ 

- Tôn 

- Nhơn 

- Đồng dụ 
— Dị dụ 

- Tôn 

— Nhơn 

- Đồng dụ 
— Dị dụ 


: Người ta phải chết. 
: Vì có sanh vậy. 
: Phàm có chết phải có sanh, 


như chim v.v... 


: Phàm không sanh thì không 


chết, như hư không. 


: Tiếng nói thường còn. 
: Vì vô hình vậy. 

: Như hư không. 

: Như vi trần. 


: Tiếng nói thường còn 
: Vì tai nghe vậy. 

: Như hư không. 

: Như điện chớp. 


: Người ta phải chết. 
: Vì có sanh vậy. 

: Như cỏ cây 

: Như loài vật. 


x 


Hoặc lập nhiều lượng khác. 


LỢI Í0H HỌC NHƠN MINH LUẬN 


Trong các Kinh điển Đại thừa, phần nhiều Phật 
dạy các đệ tử phải biết Ngũ minh (1. Nội minh, 2. 
Nhơn minh v.v...) thời việc hóa đạo mới được nhiều 
lợi ích. Trong Ngũ minh, Nhơn minh là một. 

Nhờ biết Nhơn minh nên lời nói ít lỗi, luận lý 
vững vàng, có thể thuyết phục được các tà thuyết đem 
về chánh đạo. 


Nhờ biết Nhơn minh, mới học nổi được các bộ 
luận trong Phật giáo. Vì trong các bộ luận ấy phần 
nhiều dùng Nhơn minh để lập Chánh lý và phá các 
tà thuyết. 


Tóm lại, Nhơn minh là một môn Luận lý học, 
vừa lợi ích cho mình và lợi ích cho người. 


Sa-môn THÍCH THIỆN HOA 
Sửa lạt uò uiết xong mùa Thu năm Mậu tuất (1958) 
Chùa PHẬT QUANG (Trà Ôn) 


X 
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PHẬT HỌC 
PHÔ THÔNG 


KHÓA X - XI 


LUẬN 
ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI. 


THÔNG BẠCH 


Các loạt sách của tôi phiên dịch hoặc sáng tác 
đều không giữ bản quyền. Song quí Uị nào muốn ấn 
tống, xin theo bản sửa chữa cuối cùng của tôi. Nếu uị 
nào muốn sửa đổi nội dung hay hình thúc hoặc in để 
phát hành (bán) đều phải được sự chấp thuận của tôi. 


Sa-môn THÍCH THIÊN HOA 


Giảng lần thứ nhất tại Phật học đường Nam Việt 
Ngày 12 thúng 9 năm Tân sửu (11-10-1961) 
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NGÀI MÃ-MINH BỒ-TÁT 





Trb+š nà l>+ 





LỜI DỊCH GIÁ 


Chúng tôi tưởng bhông cần phi giới thiệu dài 
dòng, chắc quí độc giủ cùng đã biết rằng bộ Luận “Đại 
Thừa Khởi Tín” là một trong số những bộ Luận có một 
nội dung hàm súc, sâu sắc nhút uàò một lối lý luận rốt 
ráo bén nhọn uàò tế nhị nhút. Vì lẽ đó nên chúng tôi đã 
khổ công rất nhiều, trong khi đem dịch Luận này. Lân 
đầu chúng tôi đã dịch hơn phân nửa bộ, nhưng uì thấy 
nhiêu đoạn chưa được uừa ý, nên chúng tôi đã bỏ tất cả, 
Uuò địch lại lần thứ hai. Tính tốt cả hơi lần dịch thuột, 
thời gian trên một năm (từ tháng 11 năm Canh tý đến 
tháng 12 năm Tôn sửu, tức là từ năm 1960 đến 1962). 


Bộ Luận này do Bồ-tát Mã Minh soạn ra bằng chữ 
Phạn. Những nhà dịch giả có danh tiếng, đã dịch sang 
chữ Hán. Chúng tôi căn cứ uàèo bản dịch bằng Hún uăn 
của ngài Chơn Đế Tơm tạng Pháp sư, để dịch sang chữ 
Việt. Về phần chú giải, thì sau khi tham khảo nhiều bản, 
khác nhau của các dịch giả Trung Hoa, chúng tôi đã căn, 
cứ một phần lớn uào bản trực giải của ngòi Đúc Thanh, 
mà chúng tôi nhận thấy rõ ràng uà gọn gàng hơn hết. 


Tuy thế, trong khi phiên dịch sang Việt ngữ, để 
cho lý luận được biểu lộ rõ rùng, gãy gọn uà mạch uăn 
thích hợp uới cú pháp Việt Nơm, nên có nhiều đoạn, 
chúng tôi chỉ dịch cho rõ ý, hoặc đảo ngược trước squ, 
hoặc thêm bớt một uài chữ. Mong quí độc gtủ thông cảm 
mù lượng thứ cho. 


Nói riêng uề chương trình Phật học Phổ thông, mà 
Ban Hoàng Pháp Phật giáo Nam Việt đã chủ trương từ 
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trước đến nay, thì bộ Luận này thuộc uê khóa thứ IX; 
nhưng sau khi phiên dịch 0à giảng dạy, chúng tôi nhận 
thấy, 0ì ý nghĩa thâm sâu của nó nên sắp 0uèo bhóa thứ 
XÃ uà XI, thì mới đúng uớt trình độ, lợi ích cho độc giả 
Uàò những uị theo học các lớp Phật học Phổ thông. 


b4 
Thưa quí uị độc giỏ, . 


“Lời của dịch giả”, đến đây có thể xem như đã 
chấm dút. Nhưng chúng tôi xin phép quí uị, để nói thêm 
lên đây lòng nguyện ước thiết tha của chúng tôi trước 
bht dừng bút : 


Trong khi chúng tôi đang dịch thuật bộ Luận này, 
thì Bổn sư chúng tôi là Hòa thượng Thích Khúnh Anh, 
nguyên Thượng thủ Giáo hội Tờng-già toàn quốc biêm 
cố Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Nam Việt uiên tịch. 
Trong nỗi niềm đau xót lớn lao trước một cói tang 
chung uà riêng ấy, chúng tôi rất ngậm ngùi uà nhớ 
tưởng lại hông ơn của Bồn sư, người đã hướng dẫn uò 
thúc đẩy chúng tôi trong công tác phiên dịch này. 


Vậy, hôm nay công uiệc dịch thuật đã xong xuôi, 
chúng tôi bính cẩn dâng công đúc này hôi hướng lên 
Giác lình Bổn sư chúng tôi sớm đăng Phật địa, ngõ hầu 
báo đáp hồng ơn pháp hóa trong muôn mội. 

CHÙA PHƯỚC HẬU TRÀ ÔN 
Dịch xong ngày khởi công trùng tu Chùa Phước Hậu 
(Ngày Phật thành đạo năm Tân sửu, nhằm ngày 13-1-1962) 
Sa môn THÍCH THIIỆN HOA 


aÈ⁄z 
rZ4° 
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LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


MỤC LỤC TOÀN BỘ 


Chương thứ nhứt : PHẦN NHÂN DUYÊN 
Chương thứ hai ĐỊNH DANH NGHĨA 
Chương thứ ba : PHẦN GIẢI THÍCH 
Chương thư tư : TÍN TÂM, TU HÀNH 
Chương thứ năm LỢI ÍCH, KHUYÊN TU 


*% 


P.C muốn dễ nhớ, quí vị nên xem kỹ dàn bài ở cuối 
bộ luận. 
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DÀN BÀI 
BÀI THỨ NHỨT 

Nguyên nhân tạo luận. 
Giải thích tên Luận Đại Thừa Khởi Tín. 
Nột dung của Luận này. 
Ngài Mã Minh Bồ-tát tạo luận : 

1.- Lý lịch và tên 

2.- Nguyên nhân ngộ đạo 
Ngài Chơn Đế dịch luận. 
Lời nguyện cầu 

CHƯƠNG THỨ NHỨT 
PHẦN NHƠN DUYÊN 


(Vì 8 nhơn duyên nên tạo luận này) 


CHƯƠNG THỨ HAI 
ĐỊNH DANH VÀ GIẢI NGHĨA 


A.- Pháp Đại thừa l.- Tướng chơn như 


II.- Tướng sanh diệt 
I.- Thể lớn 

B.- Nghĩa Đọt thừa I.- Tướng lớn 
III.- Dụng lớn 
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LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 


* Ngài Mã Minh Bồ-tát tạo Luận 
* Ngài CHƠN ĐẾ TAM TẠNG dịch chữ Phạn ra chữ Hán 
* Sa-môn THÍCH THIỆN HOA lược dịch và lược giải 


BÀI THỨ NHẤT 


NGUYÊN NHÂN TẠO LUẬN NÀY 


Trong khoảng 600 năm, sau khi Phật nhập diệt, 
tại Ấn Độ phần thì Tiểu thừa nổi lên tranh chấp, 
không tin lý Đại thừa, phần thì ngoại đạo lập các tà 
thuyết phá hoại Chánh pháp; tình trạng Phật giáo 
rất đen tối. 

Ngài Mã Minh Bồ-tát, trông thấy tình trạng ấy 
rất đau lòng, nên tạo ra luận này, để xô tà đỡ chánh : 
trừ những nghi ngờ của Tiểu thừa, phá ác tà thuyết của 
ngoại đạo, làm cho người phát khởi lòng tín Đại thừa. 

GIẢI THÍCH TÊN LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 

- Luận.- Luận là luận bàn lẽ tà chánh, quyết 

đoán điều nghi ngờ và lựa chọn những việc phải quấy. 

_——— Đại thừa.- Chữ “Đại” là lớn, chữ “Thừa” là 
cõi. Đọc chữ “Thặng” nghĩa là cái xe. Theo đây phải 
đọc là “Thặng” mới đúng, song vì theo thói quen nên 
đọc là “Thừa”. 


Đại thừa có 5 nghĩa : 
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_1.- Vì đối với Tiểu nên gọi rằng Đại. 
2.- Quả Phật rộng lớn, thừa này sẽ đi đến quả 
Phật, nên gọi là Đại thừa. 


3.- Chư Phật là bậc Đại nhân, song chẳng rời 
thừa này, nên gọi là Đại thừa. 


4.- Các Bồ-tát là bậc Đại sĩ, đều y theo thừa này 
mà tu tập, nên gọi là Đại thừa. 


5.- Vì thừa này rất rộng lớn, cứu độ chúng sanh 
đông nhiều nên gọi là Đại thừa. 


LUẬN NÀY LẤY GÌ LÀM ĐẠI THỪA 2? 


Luận này lấy tâm chúng sanh làm Đại thừa. Bởi 
tâm chúng sanh : Thể nó lớn, Tướng no to, Dụng nó 
đại, bao trùm tất cả các pháp thế gian, và xuất thế 
gian, nên gọi là Đại thừa. 


Trọng tâm của luận này là nói : Thể, Tướng và 
Dụng của tâm chúng sanh. Vì tâm này là “Tổng 
tướng” (Tướng chung) của tất cả Thánh phàm, mê 
ngộ, nhơn quả v.v... cho nên trong luận này cũng gọi ˆ 
là “Đại Tổng tướng pháp môn thể”. 

Tâm này có nghĩa “vận tải” : Các Đức Phật đều 
nương tâm này mà chứng Bồ-đề, Niết-bàn. Bồ-tát 
nương tâm này mà rộng tu muôn hạnh : trên cầu quả 
Phật, dưới hóa độ chúng sanh. Chúng sanh cũng do 
tâm này mà trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Vì 
thế nên gọi tâm này là Đại thừa. 
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Do ngộ lý này, nên cổ nhân có làm bài kệ : 
Dịch âm : 
Tam điểm như tỉnh tượng 
Hoành câu tợ nguyệt tà 
Phi mao tùng thử đắc 
Tố Phật giả do tha 
Dịch nghĩa : 
Ba chấm như ngôi sqo 
Uốn cong tợ trăng tù 
Chúng sanh từ đây có 
Chư Phật cũng do 0uậy 
- Khởi tín.- Luận này làm cho người phát khởi 
lòng tín Đại thừa, nên gọi là “Đại Thừa Khởi Tín”. 
Đáng lẽ phải nói : “Khởi Đại thừa tín”; nghĩa là khởi 
lòng tin Đại thừa; song vì chúng sanh sau khi thấu rõ 
Đại thừa rồi, mới phát khởi lòng khởi tin, nên gọi 
“Đại thừa khởi tín”. 
NỘI DUNG CỦA LUẬN NÀY 
Ngài Mã Minh Bồ-tát căn cứ theo Kinh Lăng 
Già, Kinh Tư Ích và các Kinh Đại thừa mà tạo ra 
luận này. Nội dung của luận này là Phát minh lý Duy 
tâm hay Duy thức đem về nhứt tâm, vạch rõ nguồn 
gốc mê ngộ, chỉ bày đường tắt tu hành, tóm các nghĩa 
lý sâu rộng của Phật nói, làm cho người phát khởi 
lòng tin Đại thừa. 
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NGÀI MÃ MINH BỒ-TÁT 
LÝ LỊCH : 

Ngài Mã Minh Bồ-tát, người xứ Ba-la-nai, phía 
tây Thiên trúc (Ấn Ðộ). Ngài là Tổ thứ 12 ở Thiên trúc, 
nối ngôi của Tổ thứ 11 là Phú Na Dạ Xa Tôn giả. 

Vì có ba nguyên nhân, nên gọi ngài là Mã Minh : 

1.- Khi ngài vừa sanh ra, thì các con ngựa trong 
xứ ấy đều buồn mà kêu to lên. 

2.- Ngài đờn rất hay, mỗi khi ngài đờn thì 
những con ngựa được nghe tiếng đờn đều buồn mà 
kêu lân. 


3.- Khi thuyết pháp, các con ngựa nghe đến 
tiếng ngài, đều rơi nước mắt kêu to lên và không ăn. 
Mặc dù người ta thử bỏ đói chúng vài ba ngày, rồi 
đến lúc ngài thuyết pháp mới bỏ cổ cho ăn, nhưng 
chúng cũng không ăn. Bởi thế nên gọi là Mã Minh 
(ngựa kêu). 


NGUYÊN NHÂN NGÀI NGỘ ĐẠO 

Khi gặp Tổ Phú Na Dạ Xa Tôn giả, 

Ngài hỏi : Làm sao biết Phật ? 

Tổ đáp : Không biết là biết Phật. 

Ngài hỏi : Không biết làm sao biết là Phật ? 

Tổ đáp : Không biết làm sao biết không phải là 
Phật. 

Ngài nói : Nghĩa của Tổ là nghĩa cưa. 
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Tổ nói : Nghĩa của ông là nghĩa cây. 

Tổ hỏi tiếp : Thế nào, ông nói nghĩa của tôi là 
nghĩa cưa ? 

Ngài đáp : Vì Tổ nói qua nói lại như cưa vậy. 

Ngài hỏi tiếp : Thế nào Tổ nói nghĩa của tôi là 
nghĩa cây. 

Tổ đáp : Vì cây bị cưa vậy. Thế là nghĩa của ông 
bị tôi phá rồi. Ngài nghe rồi liền ngộ đạo. 

Trong Kinh Ma-ha-ma-da, Phật có huyền ký 
(ghi trước) rằng : “Sau khi Như Lai diệt độ 600 năm, 
các ngoại đạo tà thuyết thạnh hành, hủy diệt Phật 
pháp. Lúc bấy giờ có vị Bồ-tát ra đời tên là Mã 
Minh, nói pháp rất hay, phá trừ tà thuyết, hàng 
phục ngoại đạo”. 

Bởi thế nên biết ngài Mã Minh, cũng là một vị 
Bồ-tát tái lai. Chúng ta nên học luận này, phải lấy 
làm hy hữu, gia tâm nghiên cứu, chớ nên xem thường. 

NGÀI CHƠN ĐẾ 

Luận này có hai nhà dịch : Ngài Chơn Đế và 
ngài Thật-xoa Nan-đà. Bản dịch này là của ngài Chơn 
Đế. Nguyên tiếng Phạn gọi là “Ba-La-Mạc-Đà”; Hán 
dịch là Chơn Đế”. Ngài ở nước UƯu-thiển-ni, phía Tây 
An Độ. 

Ngài qua Trung Hoa nhằm đời vua Nguyên Đế 
nhà Lương, niên hiệu Thừa Thánh, năm thứ ba (Mậu 
thìn). Ngài ở chùa Kiến Hưng, đất Hoàng Châu, dịch 
bộ Luận này. : 
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LỜI CẤU NGUYỆN 
CHÁNH VĂN 


Kính lạy Phật, Pháp và Tăng, vì muốn cho 
chúng sanh bỏ chấp tà, trừ các nghỉ ngờ, khởi 
lòng tin Đại thừa, để cho giống Phật chẳng mất, 
nên con tạo ra luận Đại Thừa Khởi Tín này. 


LƯỢC GIẢI 


Các vị Bồ-tát khi làm việc gì, trước nhất là để 
tâm qui kính Tam Bảo; cũng như con hướng về cha, 
trò hướng về thầy, dân chúng hướng về vị lãnh tụ của 
nước; và nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho việc làm của 
mình hợp với Chánh pháp và kết quả viên mãn. 


Đoạn này là ngài Mã Minh Bồ-tát trước khi tạo 
luận, nói bài kệ quy kính Tam Bảo và nguyện cầu 
Tam Bảo gia hộ. 


sÈx 
PẠP 
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CHƯƠNG THỨ NHẤT 
PHẦN NHƠN DUYÊN 


CHÁNH VĂN 


Vì tám nhơn duyên sau đây nên tạo ra luận 
này : 

1.- Vì muốn cho chúng sanh xa lìa các khổ, 
đặng vui rốt ráo nên tạo luận này, không phải 
vì danh lợi ở thế gian, hay cầu người cung kính. 


9.- Vì muốn cho chúng sanh hiểu biết chơn 
chánh, khỏi sự lầm lạc, nên tạo luận này để 
giải thích nghĩa căn bản của Như Lai. 

3.- Muốn cho những chúng sanh căn lành 
đã thuần thục (mãn Thập tín), lòng tin chẳng 
thoái lui và có thể lãnh thọ pháp Đại thừa, nên 
tạo luận này. 


4.- Muốn cho những chúng sanh căn lành 
móng ít (chưa mãn Thập tín) tu tập tín tâm. 


5.- Vì bảo hộ đạo tâm của những chúng 
sanh ác nghiệp sâu dày, nên chỉ bày phương 
tiện, để chúng tiêu trừ nghiệp chướng xa lìa các 
phiền não si, mạn v.v... và ra khỏi lưới tà. 

6.- Vì muốn đối trị tâm niệm sai lầm của 
phàm phu và Nhị thừa, nên chỉ bày cho họ tu 
tập Chỉ Quán. 
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7.- Vì những chúng sanh căn tánh kém cỏi, 
nên chỉ bày phương tiện chuyên tâm niệm 
Phật, sanh về cõi Phật, để cho tín tâm quyết 
định không thoái chuyển. 

8.- Chỉ bày lợi ích để khuyên người tu hành. 

Tóm lại, vì tám nhơn duyên trên, nên tạo 
ra luận này. 

LƯỢC GIẢI 

Luận này chia ra làm 5ð phần, đây là phần thứ 
nhất, ngài Mã Minh Bồ-tát vì 8 nhơn duyên sau đây 
nên tạo ra luận này : 

Nhơn duyên thứ nhất : Chư Phật và Bồ-tát khi 
làm việc gì, đều do lòng từ bi, muốn cho chúng sanh 
khỏi khổ được vui. Tất cả chúng sanh vì mê bản tâm 
của mình mà thọ các khổ sanh tử, không được vui 
Niết-bàn. Trong luận này, ngài Mã Minh Bồ-tát chỉ 
rõ bản tâm, để cho chúng sanh tự tin mình có bản 
tâm thanh tịnh (pháp Đại thừa) là cái khả năng để 
thành Phật. Khi chúng sanh đã ngộ được bản tâm của 
mình rồi, thì sẽ hết khổ sanh tứ, được vui Niết-bàn. 
Vì thế nên tạo ra luận này. 

Nhơn duyên thứ hai : Các Đức Như Lai đều y nơi 
“nhất tâm” tu hành mà được thành đạo chứng quả. 
Luận này nói về “nhứt tâm” là nghĩa căn bản của 
Như Lai, để cho chúng sanh hiểu biết đường lối tu 
hành một cách chơn chánh, khỏi bị lạc vào tà kiến 
(chấp tà). 
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Nhơn duyên thứ bu : Luận chủ muốn cho hàng 
Thập tín Bồ-tát đối với pháp Đại thừa, lòng tin chắc 
chắn, không bị thoái lui, để tiến đến bậc Thập trụ. 

Nhơn duyên thú tư : Vì những vị Bồ-tát chưa 
viên mãn Thập tín, muốn cho họ tu tập tín tâm được 
viên mãn. 

Nhơn duyên thứ năm : Vì những chúng sanh 
nghiệp chướng nặng nề, bị lưới tà làm chướng ngại, nên 
tạo ra luận này để chỉ bày phương tiện tu hành, như 
tụng Kinh, sám hối v.v... hầu điệt trừ các nghiệp chướng. 


Nhơn duyên thứ sáu : Vì đối trị tâm lầm lỗi của 
phàm phu và Nhị thừa, nên Luận chủ tạo luận này, 
dạy tu “Chỉ” để trừ bịnh “Vọng tưởng tán loạn” của 
phàm phu; và đạy tu “Quán” để đối trị bịnh “Trầm 
không thú tịch” (tham luyến cảnh thiên không Niết- 
bàn) của Nhị thừa. 


(Quán nhơn duyên sanh, thấy các pháp chẳng 
không : Thánh, phàm đủ cả. Bởi có phàm phu nên 
phải tu đức đại bi để cứu đời; vì có Thánh, nên phát 
trí huệ, để cầu quả Phật). 


Nhơn duyên thứ bảy : Vì những người lo sợ đời 
này tu hành nếu không chứng quả, thì trở lại đời sau bị 
nghịch duyên làm thoái chuyển đạo tâm, hoặc không 
nhớ lại kiếp trước để tu hành, nên tạo luận này dạy 
phương tiện niệm Phật, để họ cầu sanh về cõi Phật, 
thường được nghe Phật thuyết pháp và Bồ-tát khuyên 
tu, làm cho hành giả tín tâm chẳng thoái chuyển. 
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Nhơn duyên thứ tám : Vì những chúng sanh giải 
đãi, nên Luận chủ nói sự lợi ích tu hành, để khuyên 
người tiến tu. 

CHÁNH VĂN 


Hỏi : - Pháp Đại thừa, trong các Kinh đã 
nói nhiều, cần gì phải lập trở lại ? 

Đáp : - Khi Phật còn trụ thế, vì ba nghiệp 
của Ngài đều thù thắng, nên một tiếng của 
Phật nói ra (nhất âm diễn xướng) tùy theo căn cơ 
của mỗi loài đều được hiểu cả, không cần phải 
tạo luận. Song sau khi Phật diệt độ, các chúng 
sanh trình độ không đồng đều, nhơn duyên 
lãnh thọ giáo pháp cũng như sự lãnh hội của 
mỗi người có khác nhau : có chúng sanh chỉ tự 
lực học hỏi rất nhiều Kinh điển mới hiểu ngộ; 
có chúng sanh cũng dùng tự lực học ít mà hiểu 
ngộ nhiều; có chúng sanh không thể tự lực mà 
phải nhờ xem các bộ Đại luận, mới hiểu ngộ; có 
chúng sanh vì thấy các bộ Đại luận rất phiền 
phức, nên muốn tóm lại văn ít mà thâu nhiều 
nghĩa. Vì thế nên Luận chủ tạo ra luận này, để 
tóm tắt giáo pháp quảng đại thậm thâm và 
nghĩa lý vô biên của Đức Như Lai. 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này, Luận chủ lập lời vấn đáp, để giải đáp 
nghi vấn của độc giả. 
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Đại ý lời hỏi : Pháp Đại thừa, trong các Kinh 
luận đã nói nhiều, nay cần gì phải tạo luận nói lập 
trở lại ? 


Đại ý lời đáp : Khi Phật còn tại thế do phước 
huệ song toàn, ba nghiệp (thân, khẩu, ý) thù thắng; 
và trình độ của chúng sanh thụ giáo cũng được ưu 
hạng, nên một lời của Phật nói ra (viên âm), tất cả 
các loài tùy theo trình độ của mình, đều được hiểu cả. 
Bởi thế nên không cần phải tạo luận. Song sau khi 
Phật nhập diệt, người thay thế Phật truyền giáo 
không được như Ngài, phần thì chúng sanh trình độ 
không đồng, nhơn duyên ngộ đạo của mỗi người có 
khác : Có người nhờ xem Kinh mà ngộ đạo, có người 
nhờ xem luận mà ngộ đạo, có người ưa nghiên cứu 
những bộ Đại luận, có người chỉ muốn học những 
quyển luận, văn ít mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Vì 
muốn tóm tắt các nghĩa lý sâu rộng vô biên của Phật, 
nên ngài Mã Minh Bồ-tát tạo ra luận này. 


2 
ạn 
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CHƯƠNG THỨ HAI 
PHẦN ĐỊNH DANH NGHĨA 


CHÁNH VĂN 


Chương này có hai phần : 
A.- PHÁP ĐẠI THỪA (Thể Đại thừa) tức là tâm 
chúng sanh. Tâm này tóm thâu hết thảy các pháp thế 
gian, xuất thế gian và nói lên được nghĩa Đại thừa. 

Tại sao vậy ? - Vì tâm này có hai tướng : 

1.- Tướng Chơn như tức là cái thể của Đại thừa. 

2.- Tướng nhơn duyên sanh diệt tức là Thể, 
Tướng và Dụng của Đại thừa. 
B.- NGHĨA ĐẠI THỪA : “Đại” là lớn, lớn cả 3 phương 
điện : 

1.- Thể lớn : Chơn như bình đẳng, bất tăng bất 
giảm. Bản thể của tất cả pháp. 

2.- Tướng lớn : Như Lai tạng chứa đầy vô lượng 
tánh công đức. _ 

3.- Dụng lớn : Vì nó sanh tất cả nhơn quả lành 
của thế gian và xuất thế gian. 


“Thừa” là chiếc xe, tất cả chư Phật đều đi xe này 
(pháp Đại thừa); tất cả các vị Bồ-tát cũng đều đi xe 
này mà đến chỗ Phật. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về phần lập nghĩa, tức là xác định 
cái danh nghĩa Đại thừa. Phân lập nghĩa này chia 
làm hai : Pháp Đại thừa và Nghĩa Đại thừa. 

I.- Pháp Đại thừa : là tâm chúng sanh. Tâm 
này có hai tướng : 

1.- Tướng Chơn như tức là chỉ riêng về phần thế 
tánh chơn tâm thanh tịnh; dụ như “ánh trong sạch” 
của nước. 

2.- Tướng nhơn duyên sanh điệt tức là chỉ chung 
cho Thể, Tướng và Dụng của chơn vọng hòa hợp; 
dụ như “Tánh trong sạch” và Tướng nhơ đục” lẫn lộn 
của nước. 

II- Nghĩa Đại thừa : Đại thừa nghĩa là gì ? 

- “Đại” là lớn; “Thừa” (thặng) là chiếc xe : chiếc 

xe lớn. 
_ Tâm chúng sanh, Thể, Tướng và Dụng đều lớn. 
Thể thì bao trùm tất cả pháp, Tướng thì chứa đựng 
hằng sa công đức, còn Dụng thì xuất sanh tất cả các 
pháp thế gian và xuất thế gian. 

Khế Kinh chép : “Vô bất tùng thử pháp giới lưu, 
mạc bất hoàn qui thử pháp giới”, (không có một pháp 
nào chẳng từ tâm này mà lưu xuất, và cũng không có 
một pháp nào chẳng trở về tâm này). 

Tâm này bao trùm tất cả các pháp thế gian và 
xuất thế gian. Các Đức Phật đều nương tâm này mà 
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được thành đạo. Các vị Bồ-tát cũng đều nương tâm 
này mà đến chỗ Phật. Chúng sanh cũng do tâm này 
mà luân hồi trong 6 đường. Tâm này cũng như chiếc 
xe lớn chở tất cả người và vật. Bởi thế nên gọi tâm 
này là pháp Đại thừa. 


Tại sao không nói : “Tâm Phật” là pháp Đại thừa 
mà chỉ nói “Tâm chúng sanh”, là pháp Đại thừa ? - Vì 
có hai ý : 

1.- Nếu nói “Tâm Phật” thì chỉ tóm thâu được 
pháp thanh tịnh vô lậu mà thôi; còn nói “Tâm chúng 
sanh”, lại tóm thâu được cả pháp hữu lậu, vô lậu, thế 
gian và xuất thế gian. 


2.- Nói Tâm chúng sanh là đứng về phần “nhơn” 
mà nói; vì chưa phải nhiễm hay tịnh, nên mới có ghể 
tùy nhiễm duyên khởi ra nhiễm pháp, tùy tịnh duyên 
khởi ra tịnh pháp. 


s&r 
Tự 


GIẢI DANH TỪ 


Tướng chơn như : Chữ “Chơn” là chơn thật không hư 
dối; chữ “Như” là bình đẳng như như, không sanh diệt, nghĩa 
là tướng chơn thật bình đẳng như như không sanh diệt; tức là 
“Thật tướng” hay “Chơn tâm” hay “Viên giác” đây là cái “Thể 
của Đại thừa”. Đoạn này gọi “Tướng chơn như” tức là ở đoạn 
văn sau gọi “Môn chơn nhữ'. 

Tướng nhơn duyên sanh diệt : Vì nhơn duyên sanh 
điệt, nên đủ cả các tướng : nhiễm, tịnh, Thánh, phàm v.v... 
Đoạn này gọi “ướng nhơn duyên sanh diệt” tức là ở đoạn 
văn sau gọi “Môn sanh diệt”. 
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Như Lai tạng, có 3 nghĩa : 


1.- Tánh Như Lai (tánh Phật) bị các phiền não phú tàng 
(che đậy), tức là chỉ cho chơn như còn bị triển phược; như 
vàng còn ở trong khoáng. 


2.- Tánh Như Lai bao trùm tất cả pháp (nghĩa năng 
tàng). 


3.- Tánh Như Lai là chỗ xuất sanh ra vô lượng công đức 
(nghĩa sở tàng). 


Tánh công đức : Công đức sắn có trong Như Lai tàng. 
Công đức này không phải do tu mà được; song phải nhờ sự tu 
tập làm trợ duyên nó mới hiện. Chúng sanh vì thiếu sự tu tập 
làm trợ duyên, nên tánh công đức này không phát hiện. 


Nhơn quả lành - Tại sao luận này chỉ nói “Nhơn quả 
lành” mà không nói đến “Nhơn quả ác” ? 


- Vì có ba nghĩa : 


1.- Nhơn quả ác là thứ nhiễm ô hư vọng; vì tâm này chỉ 
bao trùm vô lượng hàng sa công đức, nên không hiệp với thứ 
nhiễm ô hư vọng. Dụ như nước có cả chất trong và đục; song 
“chất đục” không hợp với tánh nước, mà “chất trong” mới 
hiệp với nước; vì khi lóng bỏ bùn rồi thì chỉ còn chất nước 
trong. Cũng thế, pháp nhiễm ô không hiệp với tâm này, mà 
duy có nhơn quả lành mới hiệp với tâm này. 

2.- Ngài Mã Minh chỉ nói về “Nhơn quả lành”, là vì để 
chúng sanh thấy tâm mình sanh ra các nhơn quả lành, nêr: 
sanh tâm hâm mộ sự tu hành, mong cầu quả Phật. 

3.- Ngài Mã Minh Bồ-tát đã lên Thánh vị, nên trong A- 
lại-da thức của Ngài chỉ toàn nhơn quả lành. Vì ngài chỉ thấy 
thuần thiện, nên ngài chỉ nói “nhơn quả lành” mà không nói 
đến “nhơn quả ác”. 
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Nhơn quả lành thế gian : Nhơn quả thuộc về hữu lậu 
thiện, còn quanh quẩn trong ba cõi thế gian là Dục giới, Sắc 
giới và Vô sắc giới. 

Nhơn quả lành xuất thế gian : Nhơn quả thuộc về vô 
lậu thanh tịnh, ra ngoài tam giới. 


<% 
ĐA 
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DÀN BÀI 


BÀI THỨ HAI 
Chương thứ ba : Phần giải thích 


Trong chương giải thích này có 3 phần (13 bài) : 


A.- Nói rõ nghĩa chánh (10 bài, bàit này thú nhút) 
B.- Đối trị các chếp sai lâm (1 bài) 
C.- Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo (2 bà 


A. Nói rõ nghĩa chánh, lại chia ra làm 3 phần : 
|- Tâm Chơn như (chơn tâm) 
lI.- Tâm Sanh diệt (thức A-lại-da) 
III.- Trở về Chơn như 


1.- Nói về Tâm Chơn như, có 2 nghĩa : 
~ Thật không (như thật không) 
- Thật có (như thật bất không) 
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BÀI THỨ HAI 
CHƯƠNG THỨ BA 


PHẦN GIẢI THÍCH 


A.- NÓI RÕ NGHĨA CHÁNH 
CHÁNH VĂN 


Cái tâm này (chúng sanh tâm) có hai phần : I.- 
Tâm chơn như, II.- Tâm sanh diệt. Hai tâm này 
không rời nhau và đều bao trùm tất cả pháp. 


LƯỢC GIẢI 


Chương này giải thích tâm chúng sanh là pháp 
Đại thừa. Pháp Đại thừa có hai phần : Chơn như và 
Sanh diệt. Chơn như là “Thể” rộng lớn của tâm; Sanh 
điệt là “Tướng” và “Dụng” rộng lớn của tâm. Phải 
phân chia làm hai phương diện như vậy, mới rõ được 
Thể, Tướng và Dụng của tâm. 


Nếu đứng về “Thể chơn như”, thì suy nghĩ 
không đúng, luận bàn chẳng nhầm, la các văn tự, ly 
tất cả tướng; như thế làm sao có các pháp sai biệt 
được. Bởi thế nên phải nói đến Tướng và Dụng là 
“môn sanh diệt” mới rõ được hành tướng sai biệt của 
“Tâm chúng sanh”. 


Chơn như là “Thể”, còn Sanh diệt là “Tướng” và 
“Dụng”. Tướng và Dụng không rời Thể, Thể không 
rời Tướng và Dụng; cũng như nước không rời sóng, 
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sóng không rời nước. Bởi Thể, Tướng và Dụng không 
rời nhau, nên mỗi một phần đều bao hàm được tất 
cả pháp. 

Vì Thể và Dụng không rời nhau, nên đứng về 
phân Chơn như mà luận, thì tuy “thanh tịnh bất 
biến”, mà vẫn tùy duyên sanh diệt; còn đứng về phần 
Sanh diệt mà xem, thì tuy “tùy duyên sai biệt” mà 
vẫn như như bất biến. 

s 


I.- Tâm Chơn như 
CHÁNH VĂN 


Tâm Chơn như là cái tâm tánh bất sanh 
bất diệt. Thể và Tướng nó to lớn bao trùm tất 
cả các pháp (nhất pháp giới đại tổng tướng pháp 
môn thể). 


Sở dĩ các pháp sai khác là do vọng niệm; 
nếu rời vọng niệm thì không còn các cảnh 
tướng sai khác. Bởi thế nên tất cả pháp từ hồi 
nào đến giờ, không thể dùng danh tự để kêu ' 
gọi, không thể dùng lời nói luận bàn, không thể 
dùng tâm suy nghĩ được, không có biến đổi và 
cũng không phá hoại, vì nó rốt ráo bình đẳng, 
chỉ có một “Tâm Chơn như” mà thôi. 


LƯỢC GIẢI 


Tâm Chơn như này, tánh không sanh diệt và 
bao trùm tất cả nhơn quả, Thánh phàm, y báo chánh 
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báo v.v... Bởi thế nên nguyên văn chữ Hán gọi là 
“nhứt pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể”. 


Vì vọng niệm, nên thấy có tất cả các pháp sai 
khác; cũng như vì mắt nhặm nên thấy có hoa đốm 
giữa hư không. Nếu như lìa vọng niệm rồi, thì không 
có tất cả cảnh giới sai khác, mà chỉ còn một “Tâm 
Chơn như”; cũng như mắt hết nhặm thì chỉ còn hư 
không một màu trong tịnh. 


Bởi tất cả pháp là “Tâm Chơn như”, nên không 
thể phá hoại, không thể dùng lời nói luận bàn, không 
thể dùng danh tự để kêu gọi và cũng không thể đùng 
tâm suy nghĩ được. Từ hồi nào đến giờ, nó rốt ráo 
bình đẳng, không có sai khác. Bởi thế nên trong Khế 
kinh chép : 


“Thị pháp trụ pháp vị 
Thế gian tướng thường trụ”. 


Nghĩa là : Pháp nào uẫn an trụ địa uị của pháp 
này; tướng thế gian là tướng thường trụ. 


GIẢI DANH TỪ 


Tâm Chơn như : Vì tâm này không hư ngụy, nên gọi 
là “Chơn”, không bị thời gian thay đổi, không gian chuyển 
dời, từ hồi nào đến giờ nó vẫn như thế, nên gọi là “Như. 
Tâm Chơn như cũng gọi là “Chơn tâm” hay “Viên giác”. 

Nhất pháp giới đại tổng tướng pháp môn thể : 
Câu này nghĩa lý rất sâu rộng, xin giải sơ lược : Tâm Chơn 
như là Thể chung của “nhất pháp giới”. - Chữ “Nhất” là chỉ 
cho sự bình đẳng bất nhị, thuộc về lời nói ngăn chấp, chớ 
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không phải lời nói tiêu biểu. - Chữ “Giới” là chỉ cho “tâm 
Chơn như” này, nó là “nhơn” là “giống” là “bản năng” sanh ra 
tất cả các pháp, nên gọi là “nhất pháp giới”. Nhứt pháp giới 
là toàn tánh của vũ trụ. Ở nơi nhất pháp giới này, có thể 
phân ra tổng tướng (thể) và biệt tướng (muôn pháp sai khác). 

Tâm Chơn như là “Tổng tướng” (tướng chung) của tất cả 
pháp; vì thể tánh nó bình đẳng, song cũng tóm thâu tất cả 
tướng, nên gọi là “Đại”. 

Chữ “Pháp” nghĩa là : “Giữ gìn tự tánh và làm cho 
người hiểu biết”. Chữ “Môn” là nghĩa ra vào thông suốt. Tất 
cả chúng sanh có thể do pháp môn này tu hành, đến được 
mục đích cứu cánh; nếu rời “Đại tổng tướng pháp môn” này, 
thì không thể đạt đến quả vị Phật. Nói tóm lại : 

Nhất pháp giới là “Thể” của tâm Chơn như. 

Đại tổng tướng là “Tướng” của tâm Chơn như. 

Pháp môn là “Dụng” của tâm Chơn như. 

CHÁNH VĂN 

Tất cả những lời nói, đều do vọng niệm 
phân biệt mà sanh, chỉ có giả danh chớ không 
thật thể. Cho đến danh từ Chơn như cũng 
không thực; chẳng qua là một danh từ túng 
cùng của lời nói, dùng để trừ bỏ các danh từ 
khác (vọng) mà thôi (nhơn ngôn khiển ngôn). Song 
cái “Thể” của Chơn như không thể trừ bỏ và 
cũng không thể dựng lập. Phải biết : tất cả các 
pháp cũng không thể trừ bỏ, vì đều là “Chơn” 
vậy, và cũng không thể dựng lập, vì đều là 
“Như” vậy. Bởi tất cả các pháp đều là Chơn 
như, nên không thể nói bàn và suy nghĩ được. 
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LƯỢC GIẢI 


Tất cả những lời nói phô, đều do vọng niệm 
phân biệt; danh từ chỉ là hư giả, chớ không có thật 
thể. Cho đến cái danh từ Chơn như cũng là hư giả mà 
thôi. Danh từ Chơn như hay Phật là danh từ túng 
cùng trong các danh từ tạm đặt ra như thế để trừ các 
danh từ vọng nhiễm của thế gian. Cũng như ông thầy 
giáo, tạm dùng tiếng gõ bảng để trừ tiếng ồn của học 
sinh (di ngôn diệt ngôn). Đến khi tiếng ồn của học 
sinh hết, thì tiếng gõ bảng của thầy giáo cũng không 
còn. Cũng như khi vọng mất, chúng sanh hết, thì 
Chơn như hay Phật cũng chẳng còn. 


Song, chỉ bỏ cái danh từ (Chơn như) hư giả, chớ 
thể tánh Chơn như thì không thể bỏ hay lấy. Cho đến 
các pháp cũng không thể bỏ và lấy được. Vì các pháp 
đều là “Chơn”, nên không thể bỏ, và “Như” nên 
không thể lấy. Bởi các pháp đều Chơn như, nên 
không thể dùng lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ 
đến được. 

Tóm lại, vì vọng niệm phân biệt, nên thấy có 
các pháp sai biệt. Nếu vọng niệm phân biệt hết, thì 
tất cả các pháp không còn những tướng sai biệt, mà 
đều là Chơn như. Bởi các pháp đều là Chơn như, nên 
nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhầm và cũng 
không thể lấy hay bỏ được. 

CHÁNH VĂN 


Hồi : - Nếu “Chơn như”, mà không thể dùng 
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lời nói luận bàn hay tâm suy nghĩ, thì chúng 
sanh làm sao tùy thuận và ngộ nhập được ? 


Đáp : - Nếu người nào biết tất cả pháp, tuy có 
nói bàn, mà không có “năng nói” và “sở nói”; tuy 
có suy nghĩ, mà không có “năng suy nghĩ” và “sở 
suy nghĩ”, thì người ấy được tùy thuận Chơn như. 


Còn người nào lìa các niệm (vọng niệm) thì 
người đó được nhập Chơn như. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Luận chủ lập lời vấn đáp để giải thích 
sự nghi ngờ của độc giả. _ 

Hỏi : - Nếu Chơn như mà không thể dùng lời 
nói luận bàn và tâm suy nghĩ được thì, chúng sanh 
làm sao tùy thuận và ngộ nhập Chơn như ? 


Đáp : - Nếu người nào biết tất cả pháp, tuy có 
nói năng suy nghĩ, mà không chấp nơi nói năng suy 
nghĩ, thì người đó được tùy thuận Chơn như. Tiến lên 
một từng nữa, nếu người nào lìa các vọng niệm, thì 
người ấy nhập được Chơn như. Nghĩa là “Vọng” hết, 
thì “Chơn” hiện. Đoạn này đồng một ý nghĩa với bốn 
chư “bất tùy phân biệt” trong Kinh Lăng Nghiêm. 


CHÁNH VĂN 


Lại nữa, nếu căn cứ trên danh từ (ngôn 
thuyết) mà phân biệt, thì chữ Chơn như có hai 
nghĩa : 
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1.- THẬT KHÔNG (như thật không), tức là chỉ 
nói đến cái thể tánh rốt ráo chơn thật của Chơn 
như. Nghĩa là : từ hồi nào đến giờ, Chơn như 
không có các tâm niệm hư vọng, không có tất cả 
các tướng sai biệt, nói chung là thật không có 
các pháp tạp nhiễm. 


Phải biết : Chơn như phi tướng “có”, phỉ 
tướng “không”; phi tướng “chẳng phải có”, phi 
tướng “chẳng phải không”; phi tướng “cũng có 
và cũng không”; phi tướng “một”, phi tướng 
“khác”; phi tướng “chẳng phải một, chẳng phải 
khác”; phi tướng “cũng một cũng khác”. 

Nói tóm lại, vì Chơn như không có tất cả 
các vọng niệm phân biệt của chúng sanh, nên 
gọi rằng “thật không”. Nếu khi vọng tâm phân 
biệt hết rồi, thì cũng không còn cái gì gọi là 
“không nữa”. 

LƯỢC GIẢI 

Đứng về phương diện lý tánh tuyệt đối, thì 
Chơn như không thể kêu gọi là gì được (ly danh tự 
tướng), không thể dùng lời nói luận bàn (ly ngôn 
thuyết tướng) và cũng không thể dùng tâm suy nghĩ 
được (ly tâm duyên tướng). Song, nếu căn cứ trên văn 
tự, lời nói mà luận, thì Chơn như có hai nghĩa : 1.- 
Thật không và 2.- Thật có. 

Đoạn này nói về nghĩa “thật không” (ly nhứt thế 
tướng), tức là chỉ cho cái “thể Chơn như”, từ hồi nào 
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đến giờ, nó không có các vọng niệm, không có các 
nhiễm pháp và không có các tướng sai khác. Nó phi 
tất cả các tướng : Có, không, chẳng phải có, chẳng 
phải không, cho đến phi tướng đồng, tướng dị và 
tướng không đồng không dị v.v... 


Tóm lại là nó không có tất cả vọng niệm phân 
biệt của chúng sanh, khi rời các vọng niệm, thì cái 
gọi là “không” đó cũng không còn. 


CHÁNH VĂN 
2.- THẬT CÓ (như thật bất không). 


Tự thể Chơn như, thật có đủ công đức vô 
lậu (tức nhứt thế pháp). Bởi Chơn như không có 
các vọng, nên tức là Chơn tâm. Cái Chơn tâm 
này thường còn không biến đổi và đây đủ các 
pháp thanh tịnh; nên nói “thật có” (bất không). 


Nhưng cái cảnh giới “thật có” này, cũng 
không có hình tướng gì để nắm lấy được, vì nó 
la các vọng niệm, nên chỉ có người tu chứng 
mới biết được thôi. 

LƯỢC GIẢI 


Trong đoạn này nói : Chơn như có hai nghĩa, tức 
là ý nói Chơn như có hai phương diện, chớ không 
phải nói Chơn như có hai thứ. - Đoạn trên nói về 
phương diện “thể tánh” của Chơn như, thì không có 
các vọng niệm, không có các pháp nhiễm ô, tức là “ly 
nhứt thế tướng”, nên nói “thật không”. 
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Đoạn này nói về phương diện “tướng dụng” của ˆ 
Chơn như, thì đầy đủ vô lượng hằng sa công đức, thế 
là “tức nhứt thế pháp”, nên nói “thật có”. Nhưng cảnh 
giới “thật có” này, không có hình tướng gì để chỉ bày 
ra được, vì đã lìa các vọng niệm phân biệt, nên chỉ có. 
người chứng ngộ mới biết được thôi. 


XE 
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DÀN BÀI 
BÀI THỨ BA 


Phần giải thích (tiếp theo) 


Nói về nghĩa “Giác”, có 5 tên : 


a) Bản giác (Phật tánh sẵn có) 


b) Bất giác ( mê : không giác ngộ) 
c) Thỉ giác (mới vừa giác ngộ) 
d) Phần giác (giác ngộ từng phần) 
e) Cứu cánh giác (giác ngộ rốt ráo) 
Thỉ giác có 4 lớp, từ thô đến tế. 

1.- Giác ngộ niệm “Diệt”. 

2.- Giác ngộ niệm “DỊ”. 

3.- Giác ngộ niệm “Trụ”. 

4.- Giác ngộ niệm “Sanh”. 


Khi các vọng niệm hết (vô minh hết) thì chơn tâm hiện. 
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BÀI THỨ BA 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(tiếp theo) 
II.- Tâm sanh diệt (Thức A-lại-da) 
CHÁNH VĂN 


Do Như Lai tạng (chơn) mà có “Tâm sanh 
diệt”; nghĩa là Chơn (không sanh diệt) Vọng (sanh 
diệt) hòa hiệp, không phải “một” không phải 
“khác” gọi là thức A-lại-da (tâm sanh diệt). Thức 
này tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất 
cả các pháp. Thức này có hai nghĩa “Giác” và 
“Bất giác” (mê). _ 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn trước nói chỉ có một tâm mà chia ra làm 
hai phương diện : Tâm Chơn như và Tâm sanh diệt. 


Đoạn này nói do Như Lai tạng mà có “Tâm sanh 
diệt” tức là thức A-lại-da. Vì thức A-lại-da do chơn 
vọng hòa hiệp, không phải một không phải khác, nên 
có hai nghĩa “Giác” và “Bất giác”. Thức này có công 
năng giữ gìn tất cả các pháp và sanh ra các pháp. 

Trên đây nói thức A-lại-da có hai nghĩa, không 
nên hiểu lầm thức A-lại-da có hai thứ “Giác” và “Bất 
giác” khác nhau; mà nên hiểu rằng : thức này có hai 
trạng thái, tùy nhiễm duyên thì trạng thái “Bất giác” 
hiện, tùy tịnh duyên thì trạng thái “Giác” hiện. Cũng 
như sáng với tối, chỉ là hiện tượng của thái hư mà thôi. 
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Chúng ta cũng nên phân biệt ba danh từ : Chơn 
như, Như Lai tạng và thức A-lại-da là đồng hay khác, 
và liên quan với nhau như thế nào. 


- “Chơn như” là chỉ cho cái “Tổng thể” của tâm; 
“Như Lai tạng” là chỉ cho cái “Tổng tướng” của tâm; 
“thức A-lại-da” là chỉ cho cái “Thể, Tướng và Dụng” 
về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. 

Chơn như, dụ như “tánh” ướt của nước; Như Lai 
tạng, dụ như “nước” (hình tướng của nước); A-lại-da, 
dụ như “sóng” (dụng của nước). Trong sóng gồm có cả 
tánh ướt và nước. Thế là thức A-lại-da (Tâm sanh 
diệt) gồm cả “Thể, Tướng và Dụng” về nhiễm và tịnh 
hòa hiệp của tâm. 

Tại sao không nói “do Chơn như, có Tâm sanh 
diệt” mà chỉ nói “do Như Lai tạng có Tâm sanh diệt” ? 
- Vì Chơn như là “Thể” của nhứt tâm; Như Lai tạng là 
“Tướng” của nhứt tâm; Chơn như thì thanh tịnh không 
động, còn Như Lai tạng tuy rằng cũng chơn tịnh, 
nhưng còn bị phiền não che phủ, làm nhơn cho động, 
nên chỉ nói “do Như Lai tạng có Tâm sanh diệt là ˆ 
thức A-lại-da” mà không nói “do Chơn như sanh ra 
thức A-lại-da” (Tâm sanh diệt). 


Tâm sanh diệt này có hai phần : 
1.- Sanh diệt về phần lưu chuyển sanh tử, 


2.- Sanh diệt về phần hoàn tịnh (trở lại bản 
tánh Niết-bàn). 
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GIẢI DANH TỪ 


Như Lai tạng, có hai nghĩa : - Như Lai tại triển, nghĩa 
là tánh Phật (Như Lai) còn bị chứa trong vòng phiền não 
nhiễm ô. 2.- Như Lai xuất triển, nghĩa là tánh Phật (Như Lai) 
chứa đựng các pháp vô lậu thanh tịnh, đã ra khỏi phiền não 
nhiễm ô. 

Song, trong Kinh luận nói đến Như Lai tạng, là phần 
nhiều dùng cái nghĩa “Như Lai tại triển” (tánh Phật bị chứa 
trong phiền não). 


Câu “Chơn vọng hòa hiệp, không phải một và 
không phải khác” : 

“Chơn” là bản thể, còn “Vọng” là hiện tượng; bản thể 
và hiện tượng không rời nhau, nên nói “hòa hiệp”. Vì bản thể 
không phải là hiện tượng, nên nói “không phải một”; vì hiện 
tượng và bản thể không rời nhau, nên nói “không phải khác”. 


Trong đây nói chữ “Hòa hiệp”, không phải thật có hai 
vật riêng nhau, như sữa với nước hòa hiệp lại, mà chính là bản 
thể với hiện tượng không rời nhau, nên tạm gọi là “hòa hiệp”. 


A-lại-da : Trong luận này, chữ “thức A-lại-da”, chúng ta 
phải hiểu tức là “thức A-đà-na” mới khỏi ngại. Căn cứ theo luận 
Duy thức, khi đến quả A-la-hán hay Bát địa, thì thức A-lại-da 
không còn (A-la-hán vị xả); vì hai vị này đã trừ ngã chấp, nên 
thức này không còn gọi là A-lại-da, mà chỉ gọi là thức A-đà-na 
(thức trì chúng). 


Còn trong luận này, thì nói : Từ phàm phu cho đến quả 
Phật, đều có thức A-lại-da, vì nó duy trì cả Thánh và phàm. 
Vì thế nên chữ “A-lạ¡-da” ở luận Khởi tín này, tức là thức “A- 
đà-na” trong luận Duy thức vậy. Trong luận Duy thức chép : 
“Thức A-đà-na có công năng duy trì chúng tử của các pháp 
nhiễm tịnh, Thánh phàm v.v... 
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NÓI VỀ NGHĨA “GIÁC” có 5 tên 
CHÁNH VĂN 


“Giác” là chỉ cho bản thể chơn tâm lìa các 
vọng niệm, nó khắp giáp tất cả, rộng lớn như 
-hư không; cũng gọi là “Pháp thân bình đẳng 
của Như Lai”. Pháp thân này, tất cả chúng sanh 
sẵn có, nên gọi là “Bản giác” (tánh Phật sẵn có). 

Vì đối với “Thỉ giác” nên gọi là “Bản giác”; 
song Thỉ giác tức là Bản giác. Nghĩa là từ Bản 
giác mà có Bất giác (mê); do Bất giác nên có Thỉ 
giác (mới giác ngộ); giác ngộ chưa hoàn toàn thì . 
gọi là Phần giác (giác ngộ từng phần); giác ngộ 
được hoàn toàn thì gọi là Cứu-cánh-giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về nghĩa “Giác” (sáng suốt) tức là 
tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Tánh Phật này ở 
nơi chúng sanh thì gọi là “Như Lai tạng” (Như Lai bị 
phiền não che giấu); còn ở nơi Phật thì gọi là “Pháp 
thân thanh tịnh”. 


Tánh Phật tuy luân chuyển trong sáu đường, mà 
không bao giờ mất, vẫn vắng lặng thường còn và viên 
mãn. Chẳng qua chúng sanh vì bị mây vô minh che 
phủ, nên trăng Phật tánh này chẳng hiện được. 


Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, vì không 
rời Vọng niệm, nên tuy trọn ngày ở trong tánh Phật 
mà chẳng tự biết; nếu khi rời vọng niệm rôi, thì tánh 
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Phật này sáng soi, rỗng suốt khắp giáp tất cả như 
thái hư. Lúc bấy giờ chỉ còn có tánh Phật thuần chơn, 
gọi là “Pháp thân bình đẳng của Như Lai. 


Vì căn cứ theo tánh Phật sắn có của chúng sanh, 
nên gọi là “Bản giác”. Bới thế nên Khế kinh nói : 

“Tất cả chúng sanh đã thành Phật từ lâu”, và nói : 

“Ta thành ngôi Chánh giác trong tâm của chúng sanh”. 

Song “Giác” có nhiều tên : Bản giác, Bất giác, 
Thỉi giác, Phần giác và Cứu cánh giác. Vì theo mỗi 
khía cạnh mà chia ra làm năm tên, chớ không phải 
thật có năm cái “Giác” khác nhau. 


GIẢI DANH TỪ 


Pháp thân bình đẳng : Dùng pháp giới tánh làm 
thân, nên gọi là “Pháp thân”. Vì Pháp thân này, ở tại phàm 
không bớt, ở nơi Thánh không thêm, nên gọi là “Bình đẳng”. 


Bản giác : Sẵn có giác ngộ, tức là chỉ cho tánh Phật 
sẵn có của chúng sanh. 


Bất giác : Không giác ngộ (mê). Chúng sanh tuy sẵn có 
tánh Phật, nhưng không tự giác ngộ. 


Thỉ giác : Mới giác ngộ. Nhờ sự tu học, nên hành giả 
mới giác ngộ được tánh Phật. 


Phần giác : Giác ngộ từng phần. Hành giả tu hành 
trải qua từng bậc, được sự giác ngộ từng phần. 


Cứu cánh giác : Giác ngộ rốt ráo (tức là Phật). 


255 


THỈ GIÁC CÓ 4 LỚP, TỪ THÔ ĐẾN TẾ 
CHÁNH VĂN 


Hỏi : - Nghĩa là thế nào ? 

Đáp : - Có 4 lớp như sau : 

a) Giác ngộ “niệm DIỆT” 

Chúng phàm phu (Tiểu thừa thì hữu học, Đại 
thừa thì Thập tín) giác ngộ vọng niệm trước đã 
khởi ác, nên ngăn dứt vọng niệm sau, không 
cho sanh khởi ác nữa (niệm diệt). Vì chúng phàm 
phu in như đã giác ngộ, nhưng thật ra chưa 
giác ngộ, nên gọi là “Bất giác”. 

b) Giác ngộ “niệm DỊ” (hoại) 


Hàng sơ phát tâm Bồ-tát (Tam hiền) và Nhị 
thừa (vô học), dùng trí huệ quán sát, giác ngộ 
được “niệm Dị” (dị tướng vô minh) và không còn 
tướng “niệm Dị”. Hai vị này vì đã xả được tướng 
phân biệt chấp trước về phần thô trọng, nên 
gọi là “Tương tợ giác” (tương tợ như đã giác ngộ). 

c) Giác ngộ “niệm TRỤ” 

Hàng Thập địa Bồ-tát (Bồ-tát đã chứng Pháp 
thân) giác ngộ được “niệm Trụ” (trụ tướng vô 
minh) và không còn tướng “niệm Trụ”. Vị này vì 
đã lìa được tướng phân biệt về thô niệm, nên 
gọi là “Tùy phần giác” (Giác ngộ từng phần). 
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d) Giác ngộ “niệm SANH” 

Hàng Đẳng giác Bồ-tát (Địa tận Bồ-tát) do 
các phương tiện tu hành đã đầy đủ, nhứt niệm 
hợp với Chơn tâm, nên giác ngộ được tâm sơ 
khởi (sanh tướng vô minh) và không còn tướng sơ 
khởi. Vì vị này đã xa lìa vọng niệm vi tế (vi tế vô 
minh) ngộ nhập chơn tâm thường trụ, nên gọi là 
“Cứu cánh giác” (giác ngộ rốt ráo). 

Bởi thế nên, trong Kinh chép : “Nếu chúng 
sanh nào quán “vô niệm” (không vọng niệm) thì 
chúng sanh đó đã hướng về trí Phật”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Bồ-tát Mã Minh dùng bốn danh từ : 
niệm sanh, niệm trụ, niệm dị, niệm diệt để nói lên vô 
minh có thô tế, sâu cạn và chỉ rõ người tu hành ở địa 
vị nào mới diệt được thứ vô minh nào. 

Trong đoạn này nói “chúng phàm phư”, thật ra 
không phải hoàn toàn là phàm phu, mà chính là chỉ 
cho : bên Đại thừa thì hàng Thập tín, còn Tiểu thừa 
thì ba quả trước, thuộc về hữu học. Vì các vị này chưa 
được dự vào hạng Hiền (Tam hiền) và Thánh (Thập 
thánh) nên bị gọi là phàm phu. 

Chúng phàm phu này giác ngộ được “niệm diệt” 
tức là phá trừ “Diệt tướng vô minh” (vô minh thô sơ 
bên ngoài). Nếu so với lục thô, thì “Niệm diệt” này 
thuộc về hai món thô sau là : Khởi nghiệp tướng và 
nghiệp hệ khổ tướng (sẽ giải ở bài thứ năm. Vì sự 
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phá trừ vô minh này không thấm vào đâu), và đối với 
việc giác ngộ chơn tâm còn xa xôi lắm, nên gọi họ là 
“Bất giác” (chưa giác ngộ). 

Hàng Nhị thừa và Bồ-tát ở vị Tam hiền (Thập 
trụ, Thập hạnh và Thập hồi hướng) giác ngộ được 
“Niệm dị”, tức là phá trừ “DỊ tướng vô minh” (vô 
minh thô). Nếu so với Lục thô thì “Niệm dị” này 
thuộc về hai món thô bực trung là : chấp thủ tướng và 
kế danh tự tướng (sẽ giải ở bài thứ năm). Vì các vị 
này tương tợ như giác ngộ được chơn tâm và chứng 
được pháp thân thanh tịnh, nhưng chưa phải thật ngộ 
và thật chứng, nên gọi họ là “Tương tợ giác”. 

Hỏi : - Thế nào là giác ngộ “Niệm dị” và không 
còn tướng “Niệm dị” ? 

Đáp : - Bồ-tát sơ phát tâm dùng trí huệ quán sát 
ngã (thân tâm) và pháp (vũ trụ) đều do nhơn duyên 
sanh, nên đoạn trừ hai món vọng chấp phân biệt thật 
ngã và thật pháp về phần thô, đó là “Giác ngộ niệm 
dị”. Đến khi Bồ-tát không còn thấy có tướng ngã, 
tướng pháp, thế gọi là “không còn tướng niệm dƑ”. 

Hỏi : - Sao gọi là “Phân biệt chấp trước về phần 
thô trọng” ? 

Đáp : - Ngã chấp và pháp chấp có chia ra làm 
hai phần : 1.- Thô trọng, tức là phân biệt ngã chấp và 
pháp chấp, phần này dễ trừ. 2.- Vi tế, tức là cu sanh 
ngã chấp và pháp chấp, phần này khó trừ. 


xÙ 
Tạ> 
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Hàng Thập địa Bồ-tát vì đã chứng Pháp thân 
thanh tịnh, nên cũng gọi là “Pháp thân Bồ-tát”. Các 
vị Bồ-tát này giác ngộ được “niệm trụ”, tức là phá trừ 
“trụ tướng vô minh” (tế vô minh). Nếu so với lục thô ở 
bài sau, thì thuộc về hai món thô đầu là : Trí tướng 
và Tương tục tướng. 


Bồ-tát phá một phần vô minh thì chứng được 
một phần Pháp thân, gọi là lên Sơ địa; phá hai phần 
vô minh thì chứng hai phần Pháp thân, gọi là lên 
Nhị địa; cho đến phá mười phần vô minh, thì chứng 
được mười phần Pháp thân, gọi là lên Thập địa Bồ- 
tát. Vì Bồ-tát phá vô minh từng phần và giác ngộ 
từng phần, nên gọi là “Tùy phần giác”. 


Các vị Bồ-tát này, vì tâm niệm còn trụ ở năng sở 
đối đãi, chưa dứt trừ được, nên gọi là “Trụ tướng vô 
minh”. Đến khi Bồ-tát nhập Chơn như, quán, chỉ nhứt 
tâm chánh niệm Chơn như, không còn tướng năng sở 
đối đãi, nên gọi “Không còn tướng niệm trụ”. Như thế 
là lìa được tướng phân biệt về thô niệm (vô minh thô). 


Sở đi gọi “Thô” là vì không tế nhị bằng “Sanh 
tướng vô minh” (vô minh rất vi tế); kỳ thật đây cũng 
là một thứ vô minh vi tế, rất khó trừ. 

Tóm lại, từ phàm phu (Thập tín) cho đến địa vị 
Pháp thân Bồ-tát (Thập địa), về sự phá trừ vô minh 
của mỗi bực có thô và tế khác nhau : 1.- Chúng phàm 
phu đối với cảnh, chấp có và thấy vọng niệm diệt rồi, 
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đè nén không cho sanh khởi. 2.- Hàng Nhị thừa và 
Tam Hiển Bồ-tát, thì quán ngã pháp đều không, 
nhưng còn cái “niệm không”. 3.- Đến bậc Thập địa 
Bồ-tát, thì cái “Tâm niệm chấp không” cũng không 
còn; nghĩa là không còn cái “năng niệm”. 

Nói rằng bậc Đẳng giác Bồ-tát, giác ngộ được 
“niệm sanh” tức là nói vị Bồ-tát này phá trừ được 
“Sanh tướng vô minh” (vô minh rất vi tế). Nghĩa là 
các vị Bồ-tát tu hành, đến lúc chơn cùng hoặc tận, tột 
bực Thập địa, chứng lên vị Đẳng giác, khi ấy Bồ-tát 
dùng trí Kim cang đoạn trừ “sanh tướng vô minh” 
(giác ngộ được niệm sanh) xa lìa các vọng hoặc rất vi 
tế, và nhứt niệm hiệp với tâm thể Chơn như, nên 
không còn “tướng sơ khởi”; khi đó Bồ-tát chứng lên 
quả Diệu giác (Phật) gọi là “Cứu cánh giác”. 


b 
# 


Hỏi : - Phải chăng trong một niệm, có sanh, trụ, 
dị, diệt; chúng phàm phu giác ngộ khi “Niệm diệt”; 
Nhị thừa giác ngộ khi “Niệm dị”; Thập địa Bồ-tát 
giác ngộ khi “Niệm trụ”; Đảng giác Bồ-tát giác ngộ 
khi “Niệm sanh” ? 

Đáp : - Hiểu như vậy không được đúng lắm; đây 
nói sanh, trụ, dị, diệt là chỉ cho vọng niệm có phần. 
thô và tế. Chúng phàm phu chỉ giác ngộ vọng niệm 
về phần thô bên ngoài gọi là “Niệm diệt”. Nhị thừa 
giác ngộ vọng niệm về phần tế hơn gọi là “Niệm dị”. 
Thập địa Bồ-tát giác ngộ vọng niệm lại tế hơn nữa, 
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gọi là “Niệm trụ”. Đến bậc Đẳng giác Bồ-tát, giác ngộ 
vọng niệm lại rất vi tế, gọi là “Niệm sanh”. 


Thí như mặt nước bằng phẳng là dụ tâm thể thanh 
tịnh vô niệm. Mặt nước vừa dợn động, là dụ “Niệm 
sanh”. Sóng nổi lăng tăng là dụ “Niệm trụ”. Sóng nhấp 
nhô, dụ “Niệm dị”. Sóng nổi ba đào là dụ “Niệm diệt. 

Chúng tôi đem 4 niệm trong bài này, phối hiệp 
với tam tế lục thô ở bài sau, để quí vị dễ hiểu. 

Niệm sanh : 1.- Vô minh nghiệp tướng 

2.- Năng kiến tướng Tam tế 

3.- Cảnh giới tướng 

†.- Trí tướng 

2.- Tương tục tướng 

3.- Chấp thủ tướng 
4.- Kế danh tự tướng 
Niệm diệt : 5.- Khởi nghiệp tướng 

6.- Nghiệp hệ khổ tướng 


Niệm trụ : 


Niệm dị : Lục thô 


Hỏi : - Làm sao để được trí Phật ? 


Đáp : - Trí Phật thanh tịnh không các vọng 
niệm, muốn được trí Phật, hành giả phải “vô niệm”. 
Trong Kinh Lăng Già quyển hai có chép : “Nếu chúng 
sanh nào quán vô niệm, thì chúng sanh ấy sẽ hướng 
về trí Phật”. _ 

Ngài Đức Thanh giải rằng : “Vô niệm là con 
đường tắt để thành Phật...” và “... không những Bồ- 
tát tu hành đoạn trừ phiền não, đến vô niệm mà gọi 
là “Cứu cánh giác”; tức như chúng sanh nào, ngày 
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đêm quán vô niệm, thì chúng sanh ấy mỗi niệm đã 
hướng về trí Phật”. 


- Trong luận này nói hai chữ “vô niệm” đồng với 
bốn chữ “bất tùy phân biệt” trong Kinh Lăng 
Nghiêm chữ “vô niệm” nghĩa là không khởi vọng 
niệm. Nếu vọng niệm không khởi, thì tâm được 
định, do tâm định nên mới phát sanh ra trí huệ 
thanh tịnh của Phật. 


Chữ “Bất tùy phân biệt”, nghĩa là không theo 
trần cảnh khởi phân biệt. Không khởi phân biệt thì 
vọng niệm chẳng sanh; vọng niệm chẳng sanh thì 
chơn tâm tự hiện ra. 

Bởi thế nên luận này nói chữ “Vô niệm”, Kinh 
Lăng Nghiêm nói “bất tùy phân biệt”; hai danh từ tuy 
khác, song đồng một ý nghĩa và đồng một con đường 
tắt, để đi đến quả Phật. 

VỌNG NIỆM HẾT (VÔ NIỆM) THÌ CHƠN TÂM HIỆN 
CHÁNH VĂN 

Lại nữa, thật ra tâm không có tướng sơ khởi, 
mà nói rằng “biết được tướng sơ khởi của tâm”, 
đó tức là được “vô niệm”. Tất cả chúng sanh từ 
hồi nào đến giờ, vì chưa từng xa lìa vọng niệm 
tương tục (chưa được vô niệm), nên không được gọi 
là “giác”, mà chỉ gọi là “vô thỉ vô minh”. 

Nếu người được vô niệm (ngộ chơn tâm) thì 
các tướng sanh, trụ, dị, diệt của tâm đều hết, chỉ 
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còn một tâm thể vô niệm (chơn tâm). Bởi thế nên 
Thỉ giác không khác với Bản giác, vì vọng niệm 
nên bốn tướng : Sanh, trụ, đị và diệt đồng thời 
nương nhau mà có, và đều không tự lập; khi 
vọng niệm hết, thời bốn tướng không còn, chỉ 
một tánh giác (chơn tâm) xưa nay bình đẳng. 
LƯỢC GIẢI 

Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, do một 
niệm mê nên bốn tướng : sanh, trụ, dị, điệt nhất thời 
nương nhau khởi hiện, không có trước sau. Vì vọng 
niệm tương tục mãi, làm cho chúng sanh không ngộ 
được chơn tâm (vô niệm) cúa mình, nên gọi là “vô thỉ 
vô minh”. Bởi thế nên có chia ra Bản giác và Thỉ giác. 

Trái lại, bậc Đẳng giác Bồ-tát, đã diệt hết vọng 
niệm, ngộ được chơn tâm thường trú của mình, nên 
bốn tướng không còn, mà chỉ còn một tánh sáng suốt 
bình đẳng không vọng niệm, gọi là “Cứu cánh giác”. 
Bởi vậy nên “Thỉ giác” cũng tức là “Bản giác”. 

GIẢI DANH TỪ 


“Tướng sơ khởi” tức là chơn tâm, mà chơn tâm thì vô 
tướng và vô niệm. Người được vô niệm tức là ngộ chơn tâm; 
phải ngộ được chơn tâm mới gọi là “Cứu cánh giác”. 

“Bản giác” tức là tâm tánh xưa nay vốn thanh tịnh 
sáng suốt, trái với vô minh bất giác (mê). 

“Thi giác” là mới giác ngộ. Hành giả dùng quán trí trừ 
các vọng niệm, mới vừa giác ngộ tâm thể không có bổn tướng, 
nên gọi là “Thỉ giác”. 
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Nên biết, những danh từ trên đây đều giả lập : “Bản 
giác” là đối với “Thỉ giác” mà lập, “Thỉ giác” nhơn “Bất giác” 
mà có, “Bất giác” lại nhơn “Bản giác” mà sanh. Do đối đãi nhau 
nên giải lập ra có nhiều tên, thật ra chỉ có tánh giác mà thôi. 

(Đoạn này nói về “Thỉ giác”, đoạn sau nói đến “Bản 
giác”. 


sẽ 
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DÂN BÀI 
BÀI THỨ TƯ 


Phần giải thích (tiếp theo) 


Nói về nghĩa “Giác” (tiếp theo và hết) : 

Bản giác có 2 tướng : 

1.- Tướng Trí tịnh 

2.- Tướng Nghiệp dụng bất tư nghị 
Bản giác có 4 tướng : 

1.- Như thật không 

2.- Nhơn huân tập 

3.- Pháp xuất ly 


4.- Duyên huân tập 
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BÀI THỨ TƯ 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(tiếp theo) 
NÓI VỀ NGHĨA “GIÁC” (tiếp theo và hết) 
CHÁNH VĂN 

Bản giác có hai tướng 

Lại nữa, do dứt các nhiễm duyên phân biệt, nên 
bản giác thành ra hai tướng : 1.- Tướng trí tịnh. 2.- 
Tướng nghiệp dụng bất tư nghị; hai tướng này không 
rời bản giác. 

1.- Tướng trí tịnh : (Thể) : Hành giả nhờ sức 
huân tập và như thật tu hành, đến khi công phu 
tu hành đã viên mãn, phá trừ được thức A-lại-da 
(chơn vọng hòa hiệp) và diệt các vọng tâm tương 
tục, thì pháp thân thanh tịnh hiện ra, đặng cái 
trí thuần tịnh, nên gọi là “Tướng trí tịnh”. 

LƯỢC GIẢI 

Nhờ dứt trừ các pháp nhiễm ô phân biệt, nên 
tánh giác hiện ra có hai tướng : 1.- Bản thể sáng suốt 
trong sạch, gọi là “Tướng trí tịnh”. 2.- Diệu dụng 
không thể nghĩ bàn, gọi là “Tướng nghiệp dụng bất tư 
nghị. Vì thể và dụng không rời tánh giác, nên gọi 
“hai tướng không rời bản giác”. 

Bậc Tam hiển, bên trong nhờ sức Chơn như 
huân ra, bên ngoài lại nhờ Chánh pháp huân vào, 
nên làm cho hành giả tự phát khởi tín tâm tu hành. 
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Đến hàng Thập địa Bồ-tát, do nhờ sức tu tập, 
nên ngộ nhập được tâm chơn như, rồi y như tâm chơn 
như này mà tu, nên gọi “Như thật tu hành”. 

Đến vị Đẳng giác Bồ-tát, thì sự tu hành, công đã 
thành quả lại mãn; lúc bấy giờ Bồ-tát phá trừ thức hòa 
hiệp và diệt tâm tương tục, nên pháp thân thanh tịnh 
hiện ra, đặng trí thuần tịnh, gọi là “Tướng trí tịnh”. 

GIẢI DANH TỪ 

“Thức hòa hiệp” - Đoạn trước nói “Sanh diệt và bất 
sanh diệt hòa hiệp, gọi là A-lại-da”, nay nói “phá thức hòa 
hiệp”, tức là phá thức A-lại-da. Song chỉ phá cái “tướng hư 
vọng tạp nhiễm” của thức A-lại-da; không phải phá cái “thể 
tánh” của thức này. 

“Tâm tương tục” - Tâm tương tục tức là 7 chuyển thức 
(từ nhãn thức đến Mạt-na thức). Diệt tâm tương tục, tức là 
diệt “tướng” hư vọng tương tục của 7 thức trước, không phải 
diệt cái “thể” của 7 chuyển thức. 


CHÁNH VĂN 

Hỏi : - Nghĩa này thế nào ? 

Đáp : - Tất cả tâm thức đều là vô minh; 
song cái tướng vô minh (vọng) không rời tánh 
giác (chơn). Bởi thế nên không thể phá hoại (vì 
không rời tánh giác), và cũng không phải không 
phá hoại được (vì là tướng vô minh). 

Thí như trước biển cả (dụ tánh giác) vì gió 
(vô minh) nên nổi sóng (tâm thức); sóng và gió 
đều động và không rời nhau; song tánh nước 
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chẳng động. Đến khi sóng đứng thì gió lặng; 
song tánh ướt của nước không diệt. 


Cũng thế, biển tâm thanh tịnh của chúng 
sanh bị gió vô minh thổi động, nên sóng tâm 
thức nổi lên. Song tâm thức, gió vô minh đều 
động, lại không hình tướng và chẳng rời nhau; 
song biển chơn tâm chẳng hề chao động. Nếu 
gió vô minh dừng, thì sóng tâm thức tương tục 
kia cũng lặng; song nước trí thuần tịnh (chơn) 
không bao giờ diệt. _ 

LƯỢC GIẢI 


Vì vô minh sanh ra các tâm thức hư vọng, nên 
các tâm thức không rời vô minh. Song vô minh lại 
không thật thể, chỉ nương tánh giác mà có, nên nó 
không rời tánh giác. Đến khi vô minh hết, thức tâm 
diệt, thì tánh giác hiện bày. Cũng như, vì gió thổi 
nên sóng nổi lên; sóng và gió đều động và không rời 
nhau. Đến khi gió đứng, sóng lặng thì tánh nước 
thanh tịnh bằng phẳng hiện ra. 


sk 


CHÁNH VĂN 


Tướng nghiệp dụng bất tư nghị (Dụng). Do 
tướng trí tịnh đủ vô lượng công đức và thường 
không đoạn tuyệt, nên có thể tùy thuận theo 
căn cơ của chúng sanh, tự nhiên ứng hiện ra 
tất cả các cảnh giới mầu nhiệm thù thắng, để 
làm lợi ích cho chúng sanh. 
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LƯỢC GIẢI 

Từ chơn như thể (tướng trí tịnh) khởi ra các diệu 
dụng (chơn như dụng) không thể nghĩ bàn được 
(tướng nghiệp dụng bất tư nghị). Nhờ diệu dụng này 
mới có thể hiện ra các cảnh giới thù thắng, tùy theo 
trình độ của mỗi loài, làm vô lượng công đức, để lợi 
ích cho tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. 

Ngài Đức Thanh giải : Bản giác khi còn ở tại võ 
mê, thì chúng sanh nương nơi đó mà tạo ra vô lượng 
vô biên các nghiệp, nên Kinh chép : “Nghiệp lực 
không thể nghĩ bàn”. Nay bản giác đã ra khỏi vỏ mê, 
được thanh tịnh, thì có đủ tất cả thần thông diệu 
dụng, cũng không thể nghĩ bàn được. Và bản giác này 
hiện ra các cảnh giới thắng diệu, làm vô lượng công 
đức, tùy theo căn cơ của mỗi loài, ứng hiện đủ cách, 
- để làm lợi ích cho các chúng sanh; như ngài Quán 
Thế Âm hiện ra 32 ứng thân, 14 món vô úy v.v... nên 
gọi là “Nghiệp dụng bất khả tư nghị” (Diệu dụng 
không thể nghĩ bàn). 

GIẢI DANH TỪ 

“Tự nhiên ứng hiện” - Nghĩa là ứng hiện một cách tự 
nhiên, không dụng công và cố ý. Thí như mặt trăng chiếu 
xuống ao, hễ nước trong thì trăng tự nhiên ứng hiện; trăng 
không có dụng công và cố tâm. 

CHÁNH VĂN 

Bản giác có 4 nghĩa 

Lại nữa, Thể và Tướng của tánh giác (chơn 
tâm) giống như cái gương sáng sạch, và rộng 
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lớn như hư không, bao trùm tất cả. Tánh giác 
này có bốn nghĩa : 

1.- Như thật không : Như cái gương lớn 
sáng sạch, không có hình ảnh của cảnh vật 
(thật không). Tánh giác (chơn tâm) xa lìa các 
tướng của vọng tâm và vọng cảnh (ly nhất thế 
tướng); không có một pháp nào hiện ra cả; cũng 
như cái gương trống không. Đây là nói về nghĩa 
“Tịch” (vắng lặng) của tánh giác, không phải nói 
về nghĩa “chiếu”. 

LƯỢC GIẢI 

Vì tánh giác viên mãn thanh tịnh, nên dụ như 
cái gương sáng sạch; vì tánh giác rộng rãi bao la, nên 
dụ như hư không rộng lớn. Nếu phân tách từng khía 
cạnh, thì tánh giác có bốn nghĩa; đoạn này nói về 
nghĩa thứ nhất : 

1.- Thật không : là nói về nghĩa “tịch tịnh” của 
chơn tâm. Vì bản thể chơn tâm (tánh giác) vốn thanh 
tịnh, rộng rãi bao la và ly tất cả các tướng, không thể 
dùng tâm thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được, 
(cũng như cái gương sáng sạch, không có lưu một hình 
ảnh gì ở trong gương cả) tức là pháp thân thanh tịnh 
sẵn có của chúng sanh, không phải do tu mới được. 

CHÁNH VĂN 

2.- Nhơn huân tập : Như cái gương sáng 
lớn, hiện đủ các cảnh (thật có). Trong tánh giác 
(chơn tâm) đủ các pháp (tức nhứt thế pháp); nghĩa 
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là tất cả cảnh giới Thánh, phàm đều hiện trong 
chơn tâm thường trú này. Nó không xuất không 
nhập, không mất không hoại, vì tánh của các 
pháp là chơn tâm vậy. 


Lại nữa, vì tánh giác không vọng động, 
nên các pháp nhiễm ô, không thể làm nhiễm ô 
nó được; trái lại nó đủ tất cả các pháp vô lậu 
và làm nhơn huân tập cho chúng sanh vậy. 


LƯỢC GIẢI 


2% 
e 


Đoạn trước nói về về “thể” của chơn tâm, ly tất 
cả các tướng, cũng như cái gương sáng, không có một 
vật gì ở trong gương (như thật không). Đoạn này nói 
về Tướng và Dụng của chơn tâm đủ tất cả pháp. Cũng 
như cái gương sáng, các cảnh vật đều hiện vào (như 
thật bất không). 


Tướng và Dụng của chơn tâm có hai nghĩa : 


1.- Đủ tất cả pháp : Tất cả chúng sanh đều sẵn 
có các pháp vô lậu thanh tịnh, cũng gọi là “bản hữu . 
Phật tánh” hay “chánh nhơn Phật tánh”. 


2.- Nhơn huân tập : tức là “Chánh nhơn Phật 
tánh” : Tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật; tánh 
Phật đủ vô lượng hàng sa công đức và thanh tịnh 
không động, nên các pháp nhiễm ô không làm nhiễm 
ô được. Tánh Phật này làm chánh nhơn huân tập ở 
bên trong, khiến cho chúng sanh giác ngộ, nhàm 
chán khổ sanh tử, phát tâm cầu đạo giải thoát. 
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CHÁNH VĂN 


3.- Pháp xuất ly : Như cái gương đã sáng 
sạch, không còn bụi nhơ. Tánh giác (tánh Phật) 
đã sáng suốt thuần thịnh, ra khỏi hai chướng : 
Phiền não chướng, Sở tri chướng và xa lìa thức 
A-lại-da (Chơn, Vọng hòa hiệp). 


LƯỢC GIẢI 


3.- Pháp xuất ly : tức là “Liễu nhơn Phật 
tánh”, cũng gọi là “Chơn như xuất triển”. Hành giả 
nhờ công phu tu tập, đoạn trừ phiền não chướng, sở 
tri chướng và phá thức hòa hiệp (A-lại-da), nên tánh 
Phật (Chơn như) không còn bị triền phược và được 
sáng suốt thuần tịnh. 


CHÁNH VĂN 


4.- Duyên huân tập : Như cái gương sáng, 
phản chiếu trở lại. Tánh giác (Phật tánh) đã ra 
khỏi vỏ triền phược rồi, trở lại chiếu soi khắp 
giáp tất cả, và tùy theo tâm niệm của mỗi loài 
mà hiện thân hóa độ, làm trợ duyên huân tập 
trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng 
sanh tu tập căn lành. 

LƯỢC GIẢI 

4.- Duyên huân tập : Tức là Duyên nhơn Phật 
tánh : do Chơn như đã xuất triển, nên có diệu dụng 
không thể nghĩ bàn : Chiếu khắp tất cả và tùy theo 
tâm niệm của chúng sanh mà thị hiện các thân hình 
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để hóa độ, làm trợ duyên, huân tập trở lại vào tâm 
chúng sanh, khiến cho chúng sanh phát Bồ-đề tâm, tu 
theo Chánh pháp. 

Công dụng cao cả và rộng lớn của Chơn như 
(tánh giác), chỉ có thể thí dụ như hư không. Thể tánh 
sáng suốt thuần tịnh của Chơn như (tánh giác), chỉ có 
thể thí dụ như gương : dầu có bụi hay không, song 
chất pha lê (gương) vẫn sáng suốt, thỉ chung như một. 


(Đoạn này đã nói nghĩa “Giác” rồi, tiếp theo sau 
đây sẽ nói đến nghĩa “Bất giác” của thức A-lại-da). 


S 
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DÀN BÀI 


BÀI THỨ NĂM 
Phần giải thích (tiếp theo) 
Nói về nghĩa “bất giác” 
a) Nói về Tam tế 
-1.- Nghiệp tướng (vọng động) 
2.- Chuyển tướng (Tâm phân biệt, trực giác) 
3.- Hiện tướng (Cảnh bị phân biệt) 
b) Nói về Lục thô 
†1.- Trí tướng (vọng thức phân biệt) 
2.- Tương tục tướng (vọng niệm tương tục) 
3.- Chấp thủ tướng (chấp sự vật) 
4.- Kế danh tự tướng (chấp danh tự) 
5.- Khởi nghiệp tướng (tạo nghiệp) 
6.- Nghiệp hệ khổ tướng (thọ quả) 
c) Nói về hai Tướng 
1.- Đồng (đồng bản chất) 
2.- Khác (khác hình tướng) 
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BÀI THỨ NĂM 
PHẦN GIẢI THÍCH 
(tiếp theo) 
NÓI VỀ NGHĨA “BẤT GIÁC” 
CHÁNH VĂN 


Do không thật biết pháp “Chơn như” nên 
tâm bất giác (mê) nổi lên, liền khởi vọng niệm 
(sanh tướng vô minh). Song vọng niệm vì là không 
có thật thể, nên chẳng rời bản giác. 

Thí như người lầm phương hướng; vì có 
phương hướng nên mới lầm, nếu không phương 
hướng thì không có lầm. 


Chúng sanh cũng thế, do có “Giác” nên 
mới có “Mê”; nếu không có “Giác” thì cũng 
không có “Mê” (bất giác). 

Song chúng sanh cũng nhờ có “Tâm vọng 
tưởng bất giác” này, nên mới biết phân biệt 
danh từ và nghĩa lý của các pháp. Và cũng nhờ 
thế mà chư Phật mới có thể vì chúng sanh nói 
ra “Chơn giác” (tánh Phật). Nếu lìa “Tâm bất 
giác” thì cũng không thể chỉ bày cái “Chơn 
giác” được (dụ như lìa sóng không có nước). 


LƯỢC GIẢI 
Chúng sanh vì không ngộ được Phật tánh (bản 
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giác) nên gọi là mê (bất giác). Song cái “mê” này 
không có thật thể, chỉ lấy Phật tánh làm thể, nên 
không rời Phật tánh (bản giác) được. Cũng như người 
lầm đường, do có con đường nên mới có lầm, nếu 
không có con đường thì cũng không có sự lầm lạc. Bởi 
thế nên, nếu rời Phật tánh (bản giác) thì cũng không 
có cái mê (bất giác). Cũng như bỏ sóng, không có nước. 


Song, cũng nhờ có cái mê vọng (bất giác) này, 
nên chúng sanh mới biết phân biệt các pháp chơn 
vọng, thánh phàm và nhàm chán cảnh khổ sanh tử, 
ham mộ thú vui “Niết-bàn”. 


Và cũng nhờ chúng sanh có biết phân biệt, nên 
chư Phật mới có thể thuyết pháp giảng dạy, chỉ bày 
Phật tánh (chơn giác). Nếu không có tâm mê vọng 
bất giác phân biệt của chúng sanh, thì Phật cũng 
không làm sao chỉ bày Phật tánh (chơn giác) cho 
chúng sanh được. 


Đọc qua đoạn văn này, chúng ta nên lưu ý đến 
câu : “Vì không ngộ được Phật tánh, nên gọi là mê” 
hay đổi lại cách nói “Tại sao có dại ? Vì chưa khôn 
vậy”. Vậy thì cái mê dại (vô minh) này, sẵn có từ hồi 
nào đến giờ, vì từ hồi nào đến giờ chúng sanh chưa 
từng ngộ được Phật tánh. 

Nói tóm lại, chơn như với vô minh đồng thời có, 
không phải chơn như có trước, vô minh có sau. Khi 
chơn như (Phật tánh) hiện, thì vô minh mất, cũng 
như khi “khôn” rôi, thì “dại” tự hết. 
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GIẢI DANH TỪ 

“Bất giác” : Không biết. Thật ra không phải là không 
biết; vẫn có biết, song cái “biết” ấy hư vọng, chẳng chơn thật, 
nên cũng gọi là “vọng niệm” hay “vô minh” v.v... 

“Không thật biết” : Chúng sanh vẫn biết được Chơn 
như hay Phật tánh; song chỉ biết suông trên văn tự, do ý thức 
phân biệt hư dối mà thôi; chứ không biết đúng như thật. 

(Đoạn này nói về căn bản vô minh (bất giác), tiếp sau 
đây sẽ nói đến chi mạt vô minh (tam tế, lục thô). 

a) NÓI VỀ TAM TẾ 
CHÁNH VĂN 

Và, do “bất giác” (căn bản vô minh) nên sanh 
ra ba tướng rất vi tế (tam tế : chi mạt vô minh); ba 
tướng vi tế này không rời “bất giác”. 

1.- Tướng nghiệp vô mỉnh (nghiệp tướng) : Vì 
“bất giác” (hoặc) cho nên tâm động, gọi đó là 
“nghiệp”. Bởi có nghiệp (nhơn) nên có “khổ” 
(quả). Trái lại, nếu “giác” (không có hoặc) thì tâm 
không động (không có nghiệp) Vì không động 
(nghiệp nhơn) nên cũng không khổ (quả). 

2.- Tướng năng kiến (chuyển tướng tức là kiến 
phân). Vì có “động” (nghiệp tướng) cho nên sanh ra 
“năng phân biệt” (năng kiến). Nếu không “động” 
thì không có “năng phân biệt” (không có nghiệp 
tướng thì cũng không có chuyển tướng). 

3.- Tướng cảnh giới (hiện tướng tức là tướng 
phân). Vì có “năng phân biệt” (kiến phần) nên 
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cảnh bị phân biệt (tướng phần) vọng hiện ra. Bởi 
thế nên rời “năng phân biệt” (kiến phần) thì 
cũng không có cảnh bị phân biệt (nghĩa là nếu 
không có chuyển tướng thì cũng không hiện tướng). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói : Vô minh sanh ra 3 tướng rất vi 
tế : nghiệp, chuyển và hiện; ba tướng này không rời 
vô minh. 

1.- Vì vô minh (bất giác) cho nên tâm động, mà 
động tức là “Nghiệp”. Đó là tướng vi tế thứ nhất, gọi là 
“Tướng nghiệp vô minh”, cũng gọi là “Hoặc, Nghiệp”; bên 
Duy thức tôn gọi là “Tự chứng phần” của thức A-lại-da. 


^vwxs»2 


Do “hoặc” (vô minh) nên tạo “nghiệp” (tâm động); 
bởi có “nghiệp” nên phải thọ “quả khổ”. Trái lại, nếu 
giác ngộ không mê hoặc (vô minh) thì không tạo nghiệp 
(vọng động); không tạo nghiệp nên chẳng có quả khổ. 


Tất cả quả khổ, không ngoài hai món sanh tử : 
Phàm phu thì bị khổ “Phần đoạn sanh tử”; Tiểu 
thánh lại bị khổ “Biến dịch sanh tử”. Song hai món 
quả khổ này, đều do “động niệm” (nghiệp) mà sanh 
ra, Nếu không “động niệm” thì hai món khổ sanh tử 
này cũng không còn. Bởi thế nên Khế kinh chép : 
“Người “quán vô niệm” tức là hướng về trí Phật” 
(không vọng niệm thì chơn tâm hiện). 

2.- Vì tâm động (nghiệp tướng) cho nên mới có 
phân biệt. Đó là tướng vi tế thứ hai, gọi là “tướng 
năng kiến” (phần năng phân biệt) cũng gọi là “Chuyển 
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tướng”; bên Duy thức tôn gọi là “Kiến phân” của thức 
A-lại-da. Nếu tâm không vọng động, thì cũng không do 
đâu mà phát sanh ra phân biệt được. Nghĩa là : Nếu 
không có “Nghiệp tướng”; thì cũng không có “Chuyển 
tướng”; hay nói cách khác : nếu không có “Tự chứng 
phần” thì cũng không có “Kiến phân”. 


đ.- Vì có tâm năng phân biệt, nên mới vọng hiện 
ra cảnh giới bị phân biệt. Đó là tướng vi tế thứ ba, 
gọi là “Tướng cảnh giới” (phần bị phân biệt) cũng gọi 
là “Hiện tướng”; bên Duy thức tôn gọi là “Tướng 
phần” của thức A-lại-da. Bởi tâm và cảnh không rời 
nhau, nên lìa tâm năng phân biệt thì không có cảnh 
giới bị phân biệt. Nghĩa là : rời “Chuyển tướng” thì 
không có “Hiện tướng”; hay nói cách khác : rời “Kiến 
phần” thì không có “Tướng phần”. 


Từ thể tánh chơn tâm, không có năng sở (bỉ, 
thử); song vì mê nên tâm động (nghiệp tướng) mà 
sanh ra có năng phân biệt (chuyển tướng) và cảnh 
giới bị phân biệt (hiện tướng). Nếu giác ngộ không 
mê, thì tâm không động, lúc bấy giờ năng phân biệt 
không sanh, và cảnh bị phân biệt chẳng hiện. 


Đoạn này xin lưu ý độc giả : Trong luận này nói 
“Do nghiệp tướng sanh ra chuyển tướng, do chuyến 
tướng sanh ra hiện tướng”. Nói như thế, là lấy theo 
nghĩa “tương quan, tương sanh” mà nói. Kỳ thật ba 
tướng này, đồng thời sanh khởi; nghĩa là một pháp 
vừa động, thì tất cả pháp đều động, không phải có 
thứ lớp tuần tự như vậy. 
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Tóm lại, ba tướng “Nghiệp tướng, Chuyển tướng 
và Hiện tướng” này, ở các Kinh khác, cũng thường gọi 
là “Hoặc, Nghiệp và Khổ”, hay trong Duy thức gọi là 
“Tự chứng phần, Kiến phần và Tướng phần của thức 
A-lại-da”. 

GIẢI DANH TỪ 

Bất giác và vô mỉnh : “vô minh” là không sáng 
suốt; “bất giác” là không giác ngộ. Bởi thế nên bất giác 
cũng tức là vô minh. 

Tướng nghiệp vô minh : Vô minh vọng động 
thành ra tướng nghiệp, gọi tắt là “nghiệp tướng”; tức là 
Tự chứng phần” của thức A-lại-da. 


Tướng năng kiến : Phần năng phân biệt, cũng gọi 
là “Chuyển tướng”; tức là “Kiến phần của thức A-lại-da. 

Tướng cảnh giới : Cảnh giới bị phân biệt, cũng 
gọi là “hiện tướng”; tức là “tướng phần” của thức A-lại-da. 

Phần đoạn sanh tử : Sự sanh tử từng phần từng 
đoạn; nghĩa là bỏ thân này thọ thân khác, từ vô thỉ đến 
nay bỏ không biết bao nhiêu thân, mà thọ cũng không 
biết bao nhiêu thân. 

Biến dịch sanh tử : Sanh tử do sự biến đổi. Như 
vị Tu-đà-hoàn, khi chứng lên quả Tư-đà-hàm (sanh) thì 
xả vị Tu-đà-hoàn (tử); khi lên vị A-na-hàm, thì bỏ quả 
Tư-đà-hàm v.v... Thí như người lính, khi lên cai thì bỏ 
lính, lên đội thì bỏ cai v.v... 

Tự chứng phần : - Duy thức tôn nói : Mỗi người 
có 8 món Tâm vương và 51 món Tâm sở. Mỗi một Tâm 
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vương hay Tâm sở đều có 4 phần : 1.- Phần bị phân biệt 
(tướng phần). 2.- Phân năng phân biệt (kiến phần); hai 
phần này thuộc về Dụng, ở bên ngoài. 3.- Phần tự chứng 
và 4.- Phần chứng tự chứng; hai phần này thuộc về Thể, 
ở bên trong và làm chỗ nương cho hai phần ngoài. 

Tương quan tương sanh : Liên quan với nhau và 
sanh cùng nhau, có cái này thì phải có cái kia. 


b) NÓI VỀ LỤC THÔ 
CHÁNH VĂN 

Do đã có cảnh giới hiện ra (Hiện tướng) nên 
tiếp tục sanh sáu tướng sau này : 

1- Tướng Trí (Trí tướng : Phân biệt) : Do có 
cảnh giới hiện ra nên sanh tâm phân biệt (Trí) 
thương, ghét. 

2.- Tướng tương tục (Tương tục tướng : Vọng niệm 
tương tục) : Do tâm phân biệt thương ghét, cho 
nên tiếp tục sanh ra các niệm khổ vui, mừng lo 
v.v... không dứt. 

ở.- Tướng chấp thủ (Chấp thủ tướng : chấp sự 
vật) : Do các niệm tương tục phân biệt những 
cảnh khổ vui, cho nên tâm mới vướng mắc, 
chấp lấy nơi sự vật (cảnh). 

4.- Tướng chấp danh tự (Kế danh tự tướng : 
chấp danh tự) : Do phân biệt vọng chấp nơi sự 
vật, nên giả đặt ra những danh tự để kêu gọi. 
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ð.- Tướng hhởi nghiệp (Khởi nghiệp tướng : 
tướng tạo nghiệp) : Do chấp theo danh tự tốt xấu 
đó, rồi tạo ra các nghiệp lành hay dữ. 


6.- Tướng nghiệp hệ khổ (Nghiệp hệ khổ tướng : 
thọ quả khổ) : Do tạo ra các nghiệp, nên bị các 
nghiệp kéo dẫn đi lãnh thọ quả khổ, không 
được tự tại. _ 


Tóm lại, phải biết : Gốc từ vô minh (căn 
bản vô minh) sanh ra các pháp nhiễm ô (chi mạt 
vô minh) nên các pháp nhiễm ô đều là vô minh 
(bất giác). 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về 6 món thô (lục thô). Do từ vô 
minh vọng động (Tự chứng phần của thức A-lại-da) 
khởi ra tâm (Kiến phần của thức A-lại-da) và cảnh 
(Tướng phần của thức A-lại-da) là ba món vi tế, rồi 
tiếp tục sanh khởi 6 món Thô sau đây : 


1.- Vì có cảnh giới (hiện tướng) nên tâm phân 
biệt tốt xấu, rồi sanh ra thương (tham) ghét (sân) 
v.v... gọi là “Tướng trữ. Chữ “Trí” là biết phân biệt 
tốt xấu. 


2.- Do tâm biết phân biệt tốt xấu v.v... nên các 
niệm thương ghét, mừng giận, khổ vui v.v... tiếp tục 
sanh khởi không gián đoạn, gọi là “Tướng tương tục”. 

3.- Do các niệm thương ghét, mừng giận, khổ 
vui, nên sanh tâm chấp lấy : Cái gì vui thích thì 
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tham luyến, còn buồn khổ thì sân hận, gọi là “Tướng 
chấp thú”. 


4.- Do sanh tâm chấp cảnh, nên giả đặt ra 
những danh từ để kêu gọi, cái này đẹp, cái kia xấu 
v.v... gọi là “Tướng kế danh tự”. 


5.- Do có những danh tự kêu gọi đẹp xấu v.v... 
nên sanh tâm tham lam, giận ghét, và vì thế mà tạo 
ra cái nghiệp, gọi là “Tướng khởi nghiệp”. 


6.- Do tạo các nghiệp, nên bị nghiệp kéo dẫn 
sanh tử luân hồi trong 3 cõi, để thọ quả báo, không 
được tự tại, gọi là “Tướng nghiệp hệ khổ”. 


Tóm lại, do “mê hoặc” nên “tạo nghiệp”; nhơn 
“tạo nghiệp” nên phải thọ “quả khổ”; rồi từ nơi quả 
khổ trở lại “mê hoặc” nữa; nhơn “hoặc” lại tạo 
“nghiệp”, do “nghiệp” thọ “quả khổ”, mãi mãi không 
biết bao giờ cùng tận, như cái vòng tròn không mối, 
nên gọi là “Luân hồi”. 


Bởi do vô minh vọng niệm sanh ra tất cả các 
pháp phiền não tạp nhiễm, nên các pháp đều là vô 
minh. Nếu người được vô niệm (không vọng niệm), thì 
tất cả các pháp phiền não sanh tử đều hết. 


Trong 3 món Tế và 6 món Thô này, về phàm 
phu thì đủ cả; Tiểu thừa về 3 quả trước, thì đủ 3 món 
tế và 4 món thô trước; A-la-hán thì có 3 món tế và 3 
món thô trước; hàng Pháp thân Bồ-tát (từ Bát địa trở 
lên) chỉ còn 3 món Tế. 
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Xin xem biểu đồ sau đây : 


1- Nghiệp tướng (vọng động) 
3 món Tế { 2- Chuyển tướng (trực giác) 
3- Hiện tướng (cảnh) 


L- Phàm 
phu : . 
có đủ 1- Trí tướng (phân biệt) 
9 auận 2- Tương tục tướng (vọng niệm 
tương tục) 
6 món 3- Chấp thủ tướng (chấp sự vật) 
Thô 4- Kế danh tự tướng (chấp danh tự) 


5- Khởi nghiệp tướng (tạo nghiệp) 
6- Nghiệp hệ khổ tướng (thọ quả) 


1- Nghiệp tướng 
2- Chuyển tướng 


000170951) 801T1iSYpitU-Ng 
HI.- Tiểu thừa, 
- Öœ qud 1- Trí tướng 
trước có 4 món 2- Tương tục tướng 
7 món Thô 3- Chấp thủ tướng 
4- Kế danh tự tướng 
| 1- Nghiệp tướng 
._ mx 1 2- Chuyển tướng 
S.01018jR5 |1821H118ni. JưỡïNB 
HIIL- A-la-hán 
có 6 món Ö món 1- Trí tướng 
Thô | 2- Tương tục tướng 
3- Chấp thủ tướng 
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1- Vô minh nghiệp tướng 
(nghiệp tướng) 

2- Năng kiến tướng (chuyển 
tướng) 

3- Cảnh giới tướng (hiện tướng) 


IV.. Pháp thân Bồ-tát 
chỉ có món Tế 


aÈ⁄1 
tạ> 


b) NÓI VỀ HAI TƯỚNG 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, “Giác” (chơn) với “Bất giác” (vọng) 
đều có 2 tướng : đồng và khác. 


Thế nào là “Đồng” ? - Các sự nghiệp huyển 
hóa của “Giác” (vô lậu) và “Bất giác” (vô minh) 
đều đồng một thể tánh chơn như. Thí như các 
món đồ gốm đều đồng một chất đất. 


Bởi thế nên trong Khế kinh chép : “Tất cả 
chúng sanh, từ hồi nào đến giờ, vẫn thường ở 
trong Bồ-đề Niết-bàn; không phải do tu mới có, 
do làm mới được; rốt ráo không có cái gì gọi là 
“chứng” cả, và cũng không hình tướng gì có thể 
thấy được. 


Song, chúng sanh thấy sắc thân Phật, có 32 
tướng tốt, có 80 vẻ đẹp v.v... là do tùy tâm vọng 
nhiễm của chúng sanh mà huyển hiện, không 
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phải tánh chơn như có các hình tướng ấy; vì 
tánh chơn như không có thể thấy được vậy. 


Thế nào là “Khác” ? - Do tùy tâm vọng 
nhiễm của chúng sanh mà hiện ra các huyển 
tướng sai khác : hữu lậu (mê) và vô lậu (giác). Ví 
như các thứ đồ gốm, hình tướng khác nhau. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này lấy hai mặt “đồng” và “khác” giữa “giác” 
và “bất giác”, để chỉ sự tương quan tương phản của 
hai thứ ấy. Đứng về bản thể của các pháp mà luận, 
thì “nhiễm” và “tịnh” đều là Chơn như. Còn đứng về 
hiện tượng của các pháp mà nói, thì “nhiễm” và 
“tỉnh” có sai khác. 

Bởi “giác” và “bất giác” đều là Chơn như, cũng như 
các thứ đồ gốm (đồ kiểu hay đồ đá) đều bằng đất, nên 
nói tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, vẫn thường ở 
trong Chơn như. Tánh Chơn như này không phải do tu 
mới được, hay làm mới có; rốt ráo không có sở đắc, và 
cũng không có hình tướng gì có thể chỉ bày được. 

Song, chúng sanh thấy có Phật hiện thân độ 
sanh; đó là do tự tâm của chúng sanh, tùy nghiệp 
huyễn hiện, chứ không phải tánh Chơn như có những 
hình tướng như thế. 

Câu : “Tùy tâm vọng nhiễm của chúng sanh 
mà hiện ra các huyển tướng sai khác : hữu lậu 
(mê) và vô lậu (giác)”. Nghĩa là : Không phải ở đâu 
khác, mà chính ở tâm chúng sanh, có thể đổi các 
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phiền não nhiễm ô, ra các công đức thanh tịnh. Khi 
tâm vọng động thì sanh ra vô lượng hằng sa pháp tạp 
nhiễm, khi tâm hết vọng động thì hiện ra vô lượng 
hằng sa công đức thanh tịnh. Tất cả đều tùy tâm của 
chúng sanh mà hiện ra các tướng nhiễm, tịnh. Các 
tướng này đều như huyển. 


Câu : “.. Các sự nghiệp chuyển hóa của vô 
lậu (giác) và vô minh (mê), có nghĩa là : Tánh giác 
đã có nghiệp dụng, hiện ra tất cả cảnh giới thù thắng 
vi diệu, không thể nghĩ bàn, thì vô minh cũng có 
nghiệp lực hiện ra Tam tế, Lục thô, tất cả sanh tử khổ 
vui, cũng không thể nghĩ bàn. Bởi thế nên chơn và 
vọng đều là huyển cả, Khế kinh chép : “Sanh tử và 
Niết-bàn đều như mộng huyển”. 


QUYẾT NGHI 


Hỏi: : - Chúng sanh đã vốn là Phật, tại sao không 
thấy chúng sanh có Báo thân và Hóa thân Phật ? 


Đáp : - Khi nói chúng sanh vốn là Phật, là đứng 
về phương diện bản thể Phật tánh mà nói, chứ không 
phải đứng về phương diện hiện tượng Phật tướng mà 
nói vậy. Về bản thể thì các chúng sanh đều có Phật 
tánh, nhưng về hiện tượng thì chúng sanh không 
có Phật tướng, nên tất nhiên không có Báo thân và 
Hóa thân. 


Hỏi: : - Chơn như Phật tánh đã không có sắc 
tướng, tại sao chư Phật chứng được, và có tướng Báo 
thân và Hóa thân ? 
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Đáp : - Sắc thân của chư Phật, chỉ tùy theo tâm 
của chúng sanh mà hiện ra, không phải trong thể 
tánh Chơn như có những hình tướng ấy. 

Đã nói về “Tâm sanh diệt” dưới đây sẽ nói 
“Tương nhơn duyên sanh diệt”. 


b, 
se 
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DÀN BÀI 
BÀI THỨ SÁU 
Phần giải thích (tiếp theo) 


Nói về nghĩa “Bất giác” (tiếp theo) 
d) Nói về “ý tương tục” có 5 thứ : 
1.- Nghiệp thức (nghiệp tướng) 
2.- Chuyển thức (chuyển tướng) 
3.- Hiện thức (hiện tướng) 
4.- Trí thức (trí tướng) 
5.- Tương tục thức (tương tục tướng) 
e) Nói về “ý thức” 
Cảnh giới này duy có Phật mới biết được rốt ráo. 
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BÀI THỨ SÁU 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(tiếp theo) 


NÓI VỀ NGHĨA “BẤT GIÁC” (tiếp theo) 
d) NÓI VỀ “Ý” TƯƠNG TỤC, có 5 thứ 
CHÁNH VĂN 


Trên đã nói “Tâm sanh diệt”, (thức A-lại-da) 
tiếp theo đây sẽ nói “cái “Ý”* làm nhơn duyên 
sanh diệt”. 

Tất cả chúng sanh đều từ nơi tâm (A-lại-da) 
mà sanh ra ý (Mạt-na) và ý thức (thức thứ 6). Nghĩa 
là do thức A-lại-da có vô minh bất giác (nghiệp 
tướng) nên sanh ra năng kiến (chuyển tướng) và 
năng hiện (hiện tướng) rồi tiếp tục sanh ra các 
niệm (lục thô), chấp lấy cảnh giới v.v... gọi là <‹”, 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về sự quan trọng của “ý”. Trong 
các nơi khác, khi nói đến “ý” thì thường dùng để chỉ 
riêng cho thức Mạt-na, là thức sanh diệt tương tục 
thắng hơn các thức. Nhưng chữ “ý” ở luận này là chỉ 
chung cho cả § thức; vì cả § thức đều có nghĩa “sanh 
diệt tương tục”. 


Thức A-lạ¡i-da là gốc của sanh diệt, thức Mạt-na 
làm nhơn duyên cho sự sanh diệt tương tục; còn ý 
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thức thì khởi hoặc tạo nghiệp, làm cho chúng sanh 
nhiều kiếp sanh tử không dứt. 
CÁI “Ý” CÓ 5 THỨ 
CHÁNH VĂN 

Cái “Ý” này lại có 5 thứ : Nghiệp thức 
(nghiệp tướng), Chuyển thức (chuyển tướng), Hiện 
thức (hiện tướng), Trí thức (trí tướng) và Tương tục 
thức (tương tục tướng). 

a) “Nghiệp thức” là sự vô minh bất giác làm 
cho tâm vọng động (tức là Tự chứng phần của thức 
A-lạ¡-da). 

b) “Chuyển thức” là phần năng phân biệt 
(Kiến phần của thức A-lại-da) do tâm vọng động 
chuyển sanh ra. 

c) “Hiện thức” là sự hiện bày của cảnh giới 
ngũ trần bị phân biệt (Tướng phần của thức A-lại- 
da). Cảnh giới này không có trước sau, trong tất 
cả thời, mặc tình sanh khởi, thường hiện ở trước. 

(3 thức này thuộc về Tam tế) 

đ) “Trí thức” là cái biết phân biệt các pháp 
nhiễm tịnh. _ 

e) “Tương tục thức” là niệm niệm sanh diệt 
tương tục không gián đoạn. 

(2 thức này thuộc về 2 món. Thô trước, trong 6 
món Phô). 
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Năm thứ “ý” này, giữ gìn tất cả nghiệp lành 
dữ, từ quá khứ vô lượng kiếp về trước, cho đến 
ngày nay cũng không mất (trì chủng). Nó lại có 
công năng làm cho thành thục tất cả quả báo khổ 
vui về hiện tại cũng như tương lai, không sai mất 
(chấp thủ căn thân, thế giới và kiết sanh tương tục). Và 
nó có công năng nhớ việc đã qua, nghĩ những việc 
hiện tại và suy tính những việc chưa đến (vị lai). 

Bởi thế nên ba cõi (Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giới) đều hư ngụy, duy tâm tạo ra. Nếu rời tâm 
thì không có cảnh giới sáu trần này (ba cõi). 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về nghĩa chữ “ý”, là chỉ cho một 
dòng sanh diệt tương tục không gián đoạn. Từ vô 
minh vọng động, sanh ra 3 món Tế, là Nghiệp tướng 
(nghiệp thức), Chuyển tướng (chuyển thức) Hiện 
tướng (hiện thức) và hai món thô là Trí tướng (trí 
thức) và Tương tục tướng (tương tục thức). 

Năm cái “ý” này có công năng giữ gìn thiện ác, 
quả báo khổ vui hiện tại và vị lai, làm cho không 
mất (đó là công năng trì chủng chấp thọ thân căn 
thế giới và kiết sanh tương tục của thức A-đà-na); 
nhớ nghĩ những việc đã qua và lo tính những điều 
chưa đến (đó là công năng của thức thứ 6), và một 
dòng sanh diệt, tiếp tục từ trước đến sau không gián 
đoạn, gọi đó là “ý”. Bởi thế nên chữ “ý” này là chỉ 
chung cho cả 8 thức. 
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Tóm lại, từ vô minh vọng động, sanh ra thức A- 
lại-da. Từ thức A-lại-da lại tiếp tục sanh ra 7 thức 
trước; rồi cùng nhau làm nhơn làm duyên thành ra 
một dòng sóng thức, sanh điệt tương tục vô tận, gọi 
đó là “ý”. Cũng vì rõ nghĩa này, nên Cổ nhơn làm bài 
thơ có câu rằng : “... Nhứt ba tài động vạn ba tùy...” 
(một lượng sóng vừa nổi lên, thì trăm ngàn lượng 
sóng đều nổi theo). 

Nào ba cõi, nào 6 trần đều từ 8 thức này biến 
hiện. Bởi thế nên các pháp đều hư đối, duy tâm tạo 
ra; nếu rời 8 thức, thì các cảnh giới đều không còn. 


CHÁNH VĂN 


Nghĩa này thế nào ? - Do tất cả pháp đều 
từ vọng tâm của chúng sanh mà sanh khởi, nên 
tất cả sự phân biệt tức là phân biệt trong tự 
tâm. Nhưng tâm không có hình tướng gì cả, nên 
không thể thấy được nó. Phải biết, tất cả cảnh 
giới ở thế gian, đều do vô mỉnh vọng tâm của 
chúng sanh mà được tồn tại, nên tất cả các 
pháp, đều không có thật thể, mà chỉ vọng tâm 
huyển hiện, như bóng trong gương. 

Nếu vọng tâm sanh khởi, thì các pháp đều 
sanh khởi; vọng tâm diệt đi thì các pháp đều 
diệt (Tâm sanh tắc chủng chủng pháp sanh, tâm điệt 
tắc chủng chủng pháp diệt). 
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LƯỢC GIẢI 


Tất cả các pháp đều do tâm của chúng sanh 
sanh ra, nên chúng sanh phân biệt các pháp, tức là 
phân biệt ở nơi tự tâm. Kinh Lăng Nghiêm chép : 
“Tự tâm thủ tự tâm, phi huyển thành huyển pháp” 
(tự tâm chúng sanh trở lại chấp lấy tự tâm chúng 
sanh; tâm không phải huyển mà trở lại thành pháp 
hư huyển). 


Tất cả các pháp đều không thật có, chỉ nương 
nơi tâm mà tôn tại, như hoa trong gương, như trăng 
dưới nước. Nếu tâm động thì các pháp sanh, tâm tịnh 
thì các pháp diệt. Trong khế Kinh chép : “Tâm sanh 
tắc chủng chủng pháp sanh, tâm diệt tắc chúng 
chủng pháp diệt” là vậy. Tổ Qui Sơn nói : “Nhứt tâm 
không sanh thì muôn pháp đều dứt” (nhứt tâm bất 
sanh vạn pháp câu tức). Bởi thế nên đoạn trước nói 
“Người quán vô niệm (không vọng niệm) thì hướng 
về trí Phật”. 

Đoạn này đã nói về “ý tương tục” rồi, tiếp theo 
dưới đây sẽ nói đến ý thức. 

e) NÓI VỀ “Ý THỨC” 
CHÁNH VĂN _ 

Trên đã nói về “ý” rồi, tiếp theo đây nói về 
“ở thức”. Ý thức tức là “thức tương tục”. Bởi 
chúng phàm phu chấp trước rất nặng nề nơi 
ngã và ngã sở, nên khởi ra các món vọng chấp, 
leo chuyền theo sự vật, phân biệt cảnh giới sáu 
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trần, gọi đó là “ý thức” (thức thứ sáu). Cũng gọi 
đó là “phân ly thức”, hay gọi “phân biệt sự 
thức”. Thức này nương nơi kiến (kiến hoặc) và ái 
(tư hoặc) phiền não mà được nuôi lớn. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về “ý thức”. 


& „232 


So với ð món “ý” nói trên, thì ý thức này thuộc 
về món thứ năm là “Tương tục thức”; trong Lục thô 
nó thuộc về Thô thứ hai là “Tương tục tướng”; trong 8 
thức nó thuộc về thức thứ 6. 


~ Bởi thức này, niệm niệm tương tục, chấp ngã 
và ngã sở, leo chuyền theo các trần cảnh, phân biệt 
các sự vật, vọng chấp đủ điều, nên gọi là “Thức 
tương tục”. 


~ Bởi thức này phân biệt 5 trần cảnh (Sắc, thỉnh, 


hương, vị và xúc) mỗi cảnh riêng nhau, nên gọi là 
“Phân ly thức”. 


- Bởi thức này phân biệt tất cả sự vật, nên cũng 
gọ1 là “Phân biệt sự thức”. 

- Lại nữa, thức này nhờ 2 món phiển não là 
“Kiến” và “Ái” mà được nuôi lớn, “Kiến” tức là Kiến 
hoặc, thuộc về phân biệt hoặc. “Ái” tức là Tư hoặc, 
thuộc về Cu-sanh hoặc. Do hai món phiền não này, 
nên ý thức mới khởi hoặc tạo nghiệp, quanh quẩn 
trong sanh tử luân hồi. 


“g 
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Trong “Môn sanh diệt” có 2 phần, trên đã nói về 
phần thuận dòng vô minh (lưu chuyển), sanh ra các 
pháp sanh tử tạp nhiễm; sau đây sẽ nói, chính nơi 
pháp tạp nhiễm lưu chuyển đó, để chỉ sự trở lại thanh 
tịnh (hoàn tịnh) tùy theo trình độ của người, hoặc 
mau hay chậm không đồng. 

CẢNH GIỚI NÀY DUY PHẬT MỚI BIẾT ĐƯỢC RỐT RÁO 
CHÁNH VĂN 


Do vô mình huân tập sanh ra thức. Cảnh 
giới này, chúng phàm phu không thể biết được; 
dù cho hàng Nhị thừa dùng trí huệ quán sát 
cũng không thể biết được; các vị Bồ-tát từ Sơ 
tín cho đến Tam hiền (Trụ, Hạnh, Hướng) phát 
tâm quán sát, chỉ biết được chút ít; bậc Thập 
địa Bồ-tát (Pháp thân Bồ-tát) cũng chỉ biết được 
từng phần; cho đến Đẳng giác Bồ-tát cũng 
không thể biết hết; duy có Phật mới biết được 
rốt ráo. 

Tại sao vậy ? - Vì tâm này từ hồi nào đến 
giờ, tánh nó vẫn thanh tịnh, không có vô minh; 
song bị vô minh làm nhiễm ô (bất biến tùy duyên). 
Tuy bị nhiễm ô, mà tâm này vẫn không biến 
đổi (tùy duyên bất biết), vì thế nên rất khó biết. 
Bởi thế nên chỉ có Phật mới có thể biết được 
cảnh giới này. 

Tóm lại, chơn tâm (tâm tánh) vì thường 
không vọng niệm, nên gọi là “bất biến” (chơn 
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như). Song chúng sanh vì không ngộ nhập được 
chơn tâm (nhứt pháp giới) này, lại sanh vọng 
niệm nên gọi là “vô minh”. 

LƯỢC GIẢI 


Người đang chiêm bao không bao giờ biết được 
chiêm bao; phải thức giấc rồi mới biết đó là cảnh 
chiêm bao. Chúng sanh đang ở trong vòng vô minh 
vọng thức, không thể biết được vô minh vọng thức; 
bao giờ giác ngộ hoàn toàn, mới biết được rốt ráo 
cảnh giới của vô minh vọng thức. 


Do vô minh huân tập vào chơn như, nên chơn 
vọng hòa hiệp biến thành thức A-lại-da. Chúng phàm 
phu vì đang ở trong vòng thức biến, nên không bao 
giờ biết được cảnh giới thức biến. Hàng Nhị thừa tuy 
dùng trí huệ quán sát, phá được ngã chấp; nhưng mây 
pháp chấp hãy còn dày bịt và che tối chơn tâm, nên 
cũng không thể thấy được cảnh giới ấy. Các bậc Bồ- 
tát ở vị Tam hiền, mới phá được đôi phần phân biệt 
pháp chấp, nên chỉ biết được chút ít về cảnh giới này, 
Đến bậc Thập địa Bồ-tát, hễ phá được một phần vô 
minh, chứng được một phần pháp thân, thì thấy được 
một phần của cảnh giới này, và cứ tuần tự như thế, 
cho đến khi nào phá được 10 phần vô minh, thì chứng 
10 phần pháp thân và biết được cả 10 phần của cảnh 
giới này. (Thập địa Bồ-tát, do phá vô minh, chứng 
được pháp thân, nên cũng gọi là “Pháp thân Bồ-tát”). 
Bậc Đẳng giác Bồ-tát, vì còn vi tế vô minh, nên đối 
với cảnh giới này, biết cũng chưa tường tận. Đến quả 
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vị Phật, do phá vô minh đã sạch hết, nên mới hoàn 
toàn biết được cảnh giới này; cũng như người đã hoàn 
toàn thức tỉnh, mới biết được rốt ráo cảnh mê mộng. 


Ệ. 
tụ 


Trên đã nói nhơn duyên trở lại bản tâm thanh 
tịnh rồi, dưới đây sẽ lược nói đến địa vị nào, mới 
đoạn được hoặc gì, để trở lại bản tâm thanh tịnh. 


sÈ+ 
rạn 
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DÀN BÀI 
BÀI THỨ BẢY 


Phần giải thích (tiếp theo) _ 


Nói về nghĩa “bất giác” (tiếp theo) 
g) Nói về “Tâm nhiễm ô, có 6 lớp : 
1.- Nhiễm ô chấp trước (chấp thủ tướng và kế danh tự tướng). 
2.- Nhiễm ô bất đoạn (tương tục tướng). 
3.- Nhiễm ô phân biệt (trí tướng). 
4.- Nhiễm ô cảnh sắc (hiện tướng). 
5.- Nhiễm ô năng phân biệt (kiến tướng). 
6.- Nhiễm ô về nghiệp (nghiệp tướng). 
h) Tâm nhiễm ô và vô mỉnh khác nhau thế nào ? 
ï) Ba tướng nhiễm ô sanh diệt : 
†1.- Tướng sanh diệt thô 
2.- Tướng sanh diệt vừa 
3.- Tướng sanh diệt vi tế 
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BÀI THỨ BẢY 
PHẦN GIẢI THÍCH 
(Tiếp theo) 
NÓI VỀ Ý NGHĨA “BẤT GIÁC” (tiếp theo) 
g) NÓI VỀ TÂM NHIỄM Ô 
CHÁNH VĂN 

Tâm nhiễm ô này (kể từ thô đến tế) có 6 lớp : 

1- Nhiễm ô uê chấp trước (Chấp tương ưng 
nhiễm, tức là hai món thô : chấp thủ tướng và kế 
danh tự tướng). Hành giả phải đến quả Nhị thừa 
hay vị Thập tín, mới trừ được món nhiễm ô này. 

2- Nhiễm ô bất đoạn (Bất đoạn tương ưng 
nhiễm, tức là món thô về tương tục tướng). Hành giả 
từ địa vị Thập tín đến địa vị Thập hồi hướng, 
phương tiện tu hành, lần lần xả bỏ, khi đến Sơ 
địa (Tịnh tâm địa) mới hoàn toàn xa lìa được món 
nhiễm ô này. 

3.- Nhiễm ô uề trí phân biệt (Phân biệt trí tương 
ưng nhiễm, tức là món thô về Trí tướng). Hành giả 
phải từ Nhị địa (Cụ giới địa) lần lần diệt trừ, cho 
đến Thất địa (Vô tướng phương tiện địa) mới hoàn 
toàn xa ha nhiễm ô này. 

4.- Nhiễm ô uê cảnh sắc (Hiện sắc bất tương ưng 
nhiễm, tức là món tế về Hiện tướng). Hành giả tu 
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hành phải đến Cửu địa, mới xa lìa được món 
nhiễm ô này. 

5.- Nhiễm ô uêề năng phân biệt (Năng kiến tâm 
bất tương ưng nhiễm, tức là món tế về kiến tướng). 
Hành giả tu hành phải đến Cửu địa, mới xa lìa 
được món nhiễm ô này. 

6.- Nhiễm ô 0ê nghiệp (Căn bản nghiệp bất 
tương ưng nhiễm, tức là món tế về nghiệp tướng). 
Hành giả từ Thập địa lên Đẳng giác Bồ-tát và 
phải đến quả vị Phật, mới có thể diệt trừ món 
nhiễm ô này. 

Tóm lại, vì không ngộ được chơn tâm (bất 
đạt nhứt pháp giới nghĩa) nên sanh ra nhiều lớp 
nhiễm ô (Tam tế, Lục thô) Muốn diệt trừ các 
nhiễm ô này, hành giả phải trải qua nhiều địa 
vị : Bắt đầu từ địa vị Thập tín để tâm quán sát 
và học tập đoạn trừ tâm nhiễm ô. Qua Tam 
hiền rồi vào Thập địa, tùy mỗi địa vị, diệt rừ 
mỗi phần tâm nhiễm ô (vọng hoặc); đến quả vị 
Phật mới diệt hoàn toàn rốt ráo. 

LƯỢC GIẢI 


Vì không ngộ được chơn tâm, nên sanh ra trùng 
trùng mê vọng. Các lớp mê vọng tuy nhiều, nhưng đại 
lược chia làm 6 lớp, từ thô từ tế. 

1.- Chấp tương ứng nhiễm (Nhiễm ô về sự chấp trước) 
tức là hai món thô thứ ba và thứ tư (chấp thủ tướng 
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và kế danh tự tướng) trong 6 món thô. Hành giả tu 
hành phải đến Nhị thừa hay Thập tín mới đoạn trừ 
được lớp vọng nhiễm này. 


2.- Bất đoạn tương ưng nhiễm (Nhiễm ô về bất 
đoạn) tức là món thô thứ hai (tương tục tướng) trong 
6 món Thô. Hành giả tu hành từ địa vị Tam hiển 
đoạn trừ lần lần cho đến Sơ địa mới trừ hết lớp vọng 
nhiễm này. 

3.- Phân biệt trí tương ưng nhiễm (Nhiễm ô về 
phân biệt) tức là món thô thứ nhất (trí tướng) trong 6 
món Thô. Hành giả tu hành từ Nhị địa cho đến Thất 
địa, mới trừ được lớp vọng nhiễm này. 


4.- Hiện sắc bất tương ưng nhiễm (Nhiễm ô về 
cảnh giới) tức là món tế thứ ba (hiện tướng) trong ba 
món tế. Hành giả tu hành đến Bát địa mới đoạn được 
lớp vọng nhiễm này. 


5.- Năng biến tâm bất tương ưng nhiễm (Nhiễm 
ô về năng phân biệt) tức là món tế thứ hai (kiến 
tướng) trong ba món tế. Hành giả tu hành, phải đến 
Cứu địa, mới đoạn được lớp vọng nhiễm này. 


6.- Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm (Nhiễm 
ô về nghiệp) tức là món tế thứ nhất (vô minh nghiệp 
tướng) trong ba món tế, Hành giả tu hành khi sắp 
chứng quả Phật, mới đoạn trừ được lớp vọng nhiễm 
rất vi tế này. 

Tóm lại, vì vô minh vọng nhiễm chồng chất nhiều 
lớp, từ nhiều đời nhiều kiếp, nên hành giả phải trải qua 
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nhiều giai đoạn, nhiều địa vị để phá trừ. Phá một lớp vô 
minh, thì hành giả chứng lên được một địa vị. Như thế, 
bắt đầu từ ghàm phu, tu đến quả vị Phật, hành giá phải 
trải qua thời gian là ba lần vô số kiếp (A-tăng-kỳ kiếp) 
và qua 55 địa vị, mới đoạn mê hoặc (vô minh) được 
hoàn toàn và chứng được rốt ráo quả Phật. 


LỘ 


CHÁNH VĂN 

- Sao gọi là “tương ưng” (3 món nhiễm về 
tương ưng) ? - Vì Tâm vương, Tâm sở khác nhau 
(tâm niệm, pháp dị) và tánh chất nhiễm ô của cảnh 
bị duyên không đồng; song Tâm vương khi duyên 
cảnh nào thì Tâm sở cũng ưng thuận duyên theo 
cảnh đó, nên gọi là “tương ưng”. (ngôn thuyết). 

- Sao gọi là “bất tương ưng” (3 món nhiễm về 
bất tương ưng) ? - Vì tâm mới vừa bất giác vọng 
động, chưa phân ra căn cảnh hay Tâm vương, 
Tâm sở, nèn gọi là “bất tương ưng”. 

LƯỢC GIẢI 

Trong 6 món nhiễm ô này, sở dĩ 3 món đầu - 
(chấp tương ưng nhiễm, bất đoạn tương ưng nhiễm và 
phân biệt trí tương ưng nhiễm) đều gọi là “tương 
ưng”, là vì chúng nó thô phù, lại chia ra 2 phần rất rõ 
rệt (căn, cảnh; Tâm vương, Tâm sở) và có sự hòa hiệp 
nhau (tương ưng). 

Còn ba món nhiễm ô sau (Hiện sắc bất tương 
ưng nhiễm, Năng kiến tâm bất tương ưng nhiễm và 
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Căn bản nghiệp bất tương ưng nhiễm) lại gọi là “Bất 
tương ưng”; là vì chúng nó rất vi tế, còn ở trong vòng 
trừu tượng, chưa phân Năng, Sở, Tâm, Cảnh, nên 
chẳng có sự hợp nhau. 


h) TÂM NHIỄM Ô VÀ VÔ MINH KHÁC NHAU THẾ NÀO ? 
CHÁNH VĂN 


- Tâm nhiễm ô (6 thứ) và vô mỉnh (bất giác) 
khác nhau thế nào ? 


- Tâm nhiễm ô là phiền não chướng (phiền 
não ngại) làm chướng ngại Căn bản trí (vô phân 
biệt trí) duyên Chơn như. 


- Vô minh là sở tri chướng (trí ngại) làm 
chướng ngại Hậu đắc trí (tự nhiên nghiệp trí) 
duyên các pháp sai biệt của thế gian. 


- Tại sao tâm nhiễm ô lại chướng ngại Căn 
bản trí ? - Vì tâm nhiễm ô sanh ra Năng kiến 
tướng (kiến phần) và Năng hiện tướng (tướng phần) 
rồi vọng sanh ra chấp thủ cảnh giới (thuộc về Lục ` 
thô), nên trái với tánh chơn như bình đẳng. 


- Tại sao vô minh (bất giác) lại chướng ngại 
Hậu đắc trí (sai biệt trí) ? Vì các pháp thường 
tịnh, không có khởi động; còn vô mỉnh thì bất 
giác vọng động, nên trái với tánh thường tịnh 
của các pháp. Bởi thế nên không thể tùy thuận 
biết hết các cảnh giới thế gian. 
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LƯỢC GIẢI 

- Vô minh và tâm nhiễm ô khác nhau thế nào ? 
- Từ vô minh sanh ra tâm nhiễm ô (Tam tế, Lục thô) 
nên vô minh là gốc, mà tâm nhiễm ô là sự sai biệt 
của vô minh. 

Vô minh thuộc về mê “Lý”, tức là sở tri chướng, 
làm chướng ngại Hậu đắc trí, cũng gọi là sai biệt trí 
(trí này phân biệt các pháp sai biệt thế gian). 

Tâm nhiễm ô thuộc về mê “Sự”, tức là phiền não 
chướng, làm chướng ngại Căn bản trí; cũng gọi là Vô 
phân biệt trí (trí này duyên chơn như). 

Tại sao phiền não (tâm nhiễm ô) làm, chướng 
ngại Căn bản trí, còn Sở tri (vô minh) lại chướng 
ngại Hậu đắc trí ? - Tánh chơn như bình đẳng, không 
có năng sở bỉ thử, nên phải dùng Căn bản trí (vô 
phân biệt trí) mới duyên được chơn như. Song vì 
phiền não là tâm nhiễm ô lại chao động, có năng sở 
bỉ thứ, ngàn sai muôn khác, trái với chơn như bình 
đẳng, nên làm chướng ngại “Vô phân biệt trí” (Căn 
bản trí). 

- Các pháp thế gian không rời chơn như; và 
chơn như đã thanh tịnh nên các pháp thế gian cũng 
phải thanh tịnh. Song vì vô minh bất giác, trái với 
tánh thanh tịnh của các pháp, nên không thật biết 
được các pháp. Bởi thế nên vô minh (sở tri chướng) là 
chướng ngại Sai biệt trí (Hậu đắc trí). 

Đã nói nhơn duyên sanh diệt rồi, tiếp theo đây 
sẽ nói tướng sanh diệt. 
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¡) BA TƯỚNG NHIỄM Ô SANH DIỆT 
CHÁNH VĂN 
Lại nữa, tướng nhiễm ô sanh diệt, có 3 thứ : 


1.- Tướng sanh diệt thô (chấp thủ tướng và kế 
danh tự tướng) đây là cảnh giới của địa vị Tam 
hiền (phàm phu) biết. 

2.- Tướng sanh diệt vừa thô vừa tế (tức là 2 
món thô đầu : Trí tướng, Tương tục tướng và 2 món tế 
sau : Chuyển tướng, Hiện tướng), đây là cảnh giới 
của Bồ-tát (từ Sơ địa đến Đẳng giác) biết. 


3.- Tướng sanh diệt vi tế (tức là món tế đầu 
tiên : Vô minh nghiệp tướng) đây là cảnh giới chỉ 
có Phật mới biết. 

Ba tướng nhiễm ô sanh diệt này, đều do vô 
mỉnh huân tập mà sanh. Nghĩa là do vô minh bất 
giác làm nhơn và cảnh giới hư vọng làm duyên, 
mới sanh ra các tướng nhiễm ô sanh diệt. 

Bởi thế nên, nhơn (vô minh) diệt, thì duyên 
(cảnh giới) diệt. Nếu vô minh (nhơn) diệt, thì Tam 
tế diệt (bất tương ưng tâm diệt), và nếu cảnh giới 
(duyên) diệt, thì Lục thô diệt (tương ưng tâm diệt). 

LƯỢC GIẢI 

Tướng nhiễm ô sanh diệt có thô và tế, tức là lục 
thô và Tam tế. Hàng Tam hiền (Trụ, Hạnh, Hướng) 
chưa đặng Thánh vị, nên đều gọi là phàm phu. Hàng 
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phàm phu (Tam hiền) chỉ biết hành tướng của hai 
món thô thứ ba và thứ tư. Bô-tát từ Sơ địa đến Đẳng 
giác thì biết được hành tướng của 2 món thô trước 
(thứ nhất và thứ nhì) và 2 món tế sau (Chuyển tướng 
và Hiện tướng). Duy Phật mới siết được hành tướng 
của món Vi tế thứ nhất là “Vô minh nghiệp tướng”. 

Các tướng sanh diệt thô, tế này, đều do vô minh 
huân tập mà có. Nghĩa là do vô minh bất giác làm 
nhơn, sanh ra 3 món Vi tế (Nghiệp tướng, Chuyển 
tướng và Hiện tướng); rồi do cảnh giới Quên tướng) 
làm duyên, sanh ra 6 món thô. 


Bởi thế nên vô minh (nhơn) diệt, thì cảnh giới 
(duyên) diệt, Nếu vô minh diệt thì Tam tế diệt; và 
nếu cảnh giới (Hiện tướng) diệt thì lục thô cũng diệt. 

VẤN ĐÁP ĐỀ QUYẾT NGHI 
CHÁNH VĂN 

Nỏi : - Nếu tâm này (tâm nhiễm ô) diệt, thì lấy 
gì để tiếp tục tu hành ? Và nếu tâm này còn 
tương tục, thì làm sao được thành Phật ? 

Đáp : - Chỉ diệt cái “vọng tướng” của tâm, 
chớ không phải diệt cái “chơn thể” của tâm. 
Cũng như vì gió nên nước nổi sóng. Nếu gió 
đứng thì sóng lặng, chứ nước không diệt. 

Cũng thế, vì vô minh (gió) mà tâm thể (nước) 
sanh ra vọng tướng (sóng). Nếu vô minh (si mê) 
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diệt thì vọng tướng của tâm cũng diệt, chớ tâm 
trí (tâm thể) không diệt. 


LƯỢC GIẢI 


Vì đoạn trước nói “Nếu nhơn diệt, thì tâm bất 
tương ưng diệt; còn Duyên diệt, thì tâm tương ưng 
diệt”, nên đoạn này mới có câu hỏi : “Nếu tâm này 
diệt, thì lấy gì để tiếp tục tu hành v.v...”. 

Đại ý trong lời đáp : Tâm có hai phần, chơn thể 
và vọng tưởng. Tâm chơn thể như nước; tâm vọng 
tướng như sóng. Nước vì gió mà có sóng, nên khi gió 
hết thì sóng lặng, chứ nước không diệt. 


Cũng thế, vì gió vô minh làm chao động, nên 
nước tâm thể nổi lên các vọng thức, rồi sanh diệt 
tương tục. Khi gió vô minh hết, thì sóng vọng thức 
lặng, chứ nước tâm thể không diệt. 


Trên đây có hai danh từ : Tâm thể và Tâm trí, 
giới nghĩa khác nhau. Nói “Tâm thể” là chỉ chung cho 
cả nhiễm tịnh, phàm thánh đều có Tâm thể. Còn nói 
“Tâm trí” là chỉ riêng về phần “Tịnh” của tâm thể khi 
đã rời nhiễm, và đặng thành Thánh quả. 


Trên đã nói phần “nhiễm tịnh sanh diệt, sanh ra 
tất cả pháp”, tiếp theo đây sẽ nói “nhiễm tịnh huân 
tập nhau”, để chỉ rõ các pháp sanh khởi không dứt. 


%4 
AC 
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DÀN BÀI 
BÀI THỨ TÁM 
Phần giải thích (tiếp theo) 


Nói về nghĩa “bất giác” (tiếp theo) 
k) Nói về bốn món huân tập : 
1.- Chơn như huân tập 
2.- Vô minh huân tập 
3.- Nghiệp thức huân tập : Ý thức và Ý. 


4.- Cảnh giới hư vọng huân tập. 
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BÀI THỨ TÁM 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(Tiếp theo) 


NÓI VỀ Ý NGHĨA “BẤT GIÁC” (tiếp theo) 
k) NÓI VỀ BỐN MÓN HUÂN TẬP 
CHÁNH VĂN 

Lại nữa, vì có bốn món huân tập, nên các 
pháp tạp nhiễm và thanh tịnh được sanh khởi 
không dứt. 

1.- Chơn như (pháp thanh tịnh) huân tập. 

2.- Vô mỉnh (các nhơn tạp nhiễm) huân tập. 

3.- Nghiệp thức (vọng tâm) huân tập. 

4.- Cảnh giới hư vọng (sáu trần) huân tập. 

Sao gọi là “huân tập” ? - Chữ “Huân” là 
xông ướp; chữ “Tập” là queg. Thí như y phục 
không có mùi thơm, song vì người ta lấy vật 
thơm xông ướp vào, nên nó quen (có) mùi thơm. 

Cũng thế, chơn như là pháp thanh tịnh thật 
không có nhiễm ô, song vì bị vô minh huân tập 
vào, nên có tướng nhiễm ô. Trái lại, vô mỉnh là 
pháp tạp nhiễm, cũng không có diệu dụng thanh 
tịnh, chỉ vì bị chơn như huân tập vào, nên nó có 
diệu dụng thanh tịnh. 
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LƯỢC GIẢI 
“Đoạn này nói về việc “Huân tập” của tâm sanh 
diệt, để chỉ rõ lý do các pháp sanh diệt tương tục. Ở 
đây nên lưu ý, nhứt là hai chữ “Huân tập”. Chúng ta 
được chứng Thánh hiền hay bị đọa làm phàm phu, đều 
do huân tập cả. 


Thí như người không biết uống rượu, gần gũi bạn 
rượu nay nếm một giọt, mai uống một ly, như thế gọi 
là “Huân”. Lâu ngày người ấy vì quen hơi rượu, nên 
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ghiền rượu, gọi là “Tập” (tập quán). 


Chơn như và vô minh huân tập nhau cũng thế. 
Nếu chơn như mạnh, huân tập vô minh, thì vô minh 
biến thành tịnh dụng. Trái lại, nếu vô minh mạnh, 
huân tập vào chơn như, thì chơn như biến ra tướng 
nhiễm ô. Cũng như nước lạnh và nóng đổ chung một 
bồn, nếu thế lực của nước nóng nhiều, thì làm cho nước 
lạnh trở thành ấm, trái lại, nếu thế lực của nước lạnh 
nhiều, thì làm cho nước nóng trở thành mát. 

Hằng ngày chúng ta “huân tập” không biết bao 
nhiêu việc, huân tập cái gì thành ra cái nấy. Huân tập 
cái xấu nhiều, thành ra người xấu, huân tập cái tốt 
nhiều, thành ra người tốt. Vào hàng bán hương chiên- 
đàn, được xông ướp mùi thơm, thì ta thơm. Vào hàng 
bán thịt cá, bị ướp mùi tanh hôi, thì ta hôi. Gần gũi 
người hiền huân tập đức tánh tốt, thì ta thành người 
lương thiện; gần gũi kẻ ác, huân tập theo tánh hung 
dữ, ta thành người bạo ác. Bởi thế nên ngạn ngữ có 
câu : “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Hằng ngày 
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chúng ta ở chung đụng, gần gũi, lân la không biết bao 
nhiêu hạng người, chúng ta phải thận trọng về sự 
huân tập này. Huân tập Phật (chơn như) thì được 
thành Phật, huân tập chúng sanh (vô minh) thì làm 
chúng sanh. 

Huân tập có bốn loại : 

1.- Chơn như huân tập. 

2.- Vô minh huân tập 

ở.- Vọng tâm huân tập 

4.- Vọng cảnh huân tập 


Sẽ tuần tự giải thích từ thô đến tế như sau : 


DO HUÂN TẬP NÊN CÁC PHÁP NHIÊM Ô 
SANH KHỞI KHÔNG DỨT 


CHÁNH VĂN 


Huân tập thế nào, mà các pháp tạp nhiễm 
sanh khởi không dứt ? - Do chơn như mà có vô 
mỉnh (hoặc); rồi vô minh làm nhơn trở lại huân 
tập vàp chơn như (nghiệp) sanh ra vọng tâm (khổ); 
rồi vọng tâm (khổ) trở lại huân tập vào vô minh 
(hoặc) v.v... _ 

Nghĩa là vì chưa ngộ nhập được chơn như, 
nên bất giác (hoặc, tức là nghiệp tướng) vọng niệm 
sanh khởi (nghiệp, tức là chuyển tướng) và vọng 
hiện ra các cảnh giới (khổ, tức là hiện tướng). 
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Rồi do cảnh giới nhiễm ô vọng hiện này 
(khổ) trở lại huân tập vào vọng tâm, sanh ra 
vọng niệm chấp trước (hoặc, tức là bốn món thô 
trước) và tạo ra các nghiệp (nghiệp, tức là món thô 
thứ năm) rồi chịu tất cả khổ về thân và tâm v.v... 
(khổ, tức là món thô thứ sáu). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói do huân tập nên các pháp tạp 
nhiễm sanh khởi không dứt. 


Vì chưa ngộ nhập được chơn tâm, nên vô minh 
bất giác vọng động nổi lên (hoặc) rồi huân tập trở lại 
chơn tâm (nghiệp) biến thành vọng tâm (khổ). 


Rồi từ vọng tâm (khổ) trở lại huân tập vô minh 
hoặc sanh ra vọng niệm (nghiệp) và cảnh giới hư 
vọng (khổ). 


Cảnh giới hư vọng (khổ) trở lại huân tập vọng tâm, 
sanh ra vọng niệm chấp trước (hoặc) tạo ra các nghiệp 
(nghiệp) rồi chịu quả khổ về thân và tâm v.v... (khổ). 


Cũng như 12 nhơn duyên : Từ vô minh (hoặc) 
làm duyên cho hành (nghiệp), hành làm duyên cho 
thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ (khổ); thọ làm 
duyên cho ái (hoặc) và ái làm duyên cho thủ, hữu 
(nghiệp) sanh và lão tử (khổ) v.v... Ba đời nhơn quả, 
từ hoặc tạo nghiệp (nhơn quá khứ), do nghiệp nên thọ 
khổ (quả hiện tại). Rồi khổ lại mê hoặc tạo nghiệp 
(nhơn hiện tại) và vì tạo nghiệp nên phải chịu khổ về 
sau (quả vị lai), v.v... Như cái vòng tròn không có mối. 
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Bởi thế nên nói các pháp tạp nhiễm tương tục sanh 
khởi không dứt. 
CHÁNH VĂN 

Nói về cảnh giới hư vọng (6 trần) huân tập. — 
Cảnh giới hư vọng (6 trần) huân tập có hai món : 

1.- Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng 
niệm (Trí tướng và Tương tục tướng). 

2. Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp 
thủ (Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng). 

Nói về vọng tâm (nghiệp thức) huân tập. - 
Vọng tâm huân tập có hai món : 

1.- Vọng tâm (nghiệp thức căn bản) huân tập 
lại căn bản vô mỉnh (làm cho Tạng thức bất đoạn) 
làm cho các vị Bồ-tát, A-la-hán, Bích-chi Phật 
(Duyên-giác) phải thọ khổ “Biến dịch sanh tử” 
(sanh tử biến đổi). 

2.- Vọng tâm (phân biệt sự thức) huân tập chỉ 
mạt vô minh (tức là bốn món Thô trước) làm cho 
chúng phàm phu chịu khổ “phần đoạn sanh tử”. 

Nói về vô mỉnh huân tập. - Vô mỉnh huân 
tập có 2 món : 

1.- Căn bản vô minh huân tập vào chơn như 
làm thành tựu nghiệp thức (Tạng thức). 

2.- Chỉ mạt vô mỉnh (kiến, ái) huân tập vào 
vọng tâm làm thành tựu (tăng trưởng) phân biệt 
sự thức (ý thức). 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về 3 loại huân tập (còn loại thứ tư, là 
chơn như huân tập, sẽ nói trong bài sau), từ thô về tế : 


1.- Cảnh giới hư vọng 6 trần huân tập vào vọng 
tâm, nuôi lớn chi mạt vô minh, cũng gọi là nhuận 
sanh vô minh, tức là Niệm (Trí tướng và Tương tục 
tướng) và thủ (Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng). 


2.- Vọng tâm (nghiệp thức) huân tập lại vô 
minh, nuôi lớn hai món khổ sanh tử của phàm phu và 
Thánh giả : 

a) Vì vọng tâm (nghiệp thức huân tập vào căn 
bản vô minh, nuôi lớn “vọng niệm”, làm cho Tạng 
thức (A-lại-da) bất đoạn, nên các vị Bồ-tát, Duyên- 
giác, A-la-hán phải bị khổ biến dịch sanh tử. 


b) Vì vọng tâm phân biệt sự thức (ý thức) huân 
tập vào chi mạt vô minh, (Trí tướng, Tương tục tướng, 
Chấp thủ tướng và Kế danh tự tướng, tức là kiến hoặc 
và tư hoặc) nuôi lớn “chấp thủ”, làm cho 7 thức trước 
tương tục mãi mãi, nên chúng phàm phu phải bị khó 
phân đoạn sanh tử. 


3.- Vô minh huân tập làm thành tựu nghiệp thức 
và phân biệt sự thức : a)- Vì căn bản vô minh huân 
tập vào chơn như, nên làm thành tựu nghiệp thức, tức 
là A-lại-da thức, b)- Vì chỉ mạt vô minh (Kiến : kiến 
hoặc; Ái : tư hoặc) huân tập vào vọng tâm (nghiệp 
thức), nên làm thành tựu phân biệt sự thức, tức là ý 
thức. Nói chung là 7 thức trước. Vì 7 thức trước phân 
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biệt các sự vật, rồi chấp ngã, chấp pháp, nên các sự 
vật mới thành như thế này, hoặc như thế nọ. Bởi thế 
nên gọi là phân biệt sự thức. 

Đã nói “Do huân tập nên các pháp tạp nhiễm sanh 
khởi không dứt” rồi; tiếp theo đây sẽ nói : “Do huân tập 
nên các pháp thanh tịnh sanh khởi không dứt”. 

DO HUÂN TẬP NÊN CÁC PHÁP THANH TỊNH 

SANH KHỞI KHÔNG DỨT 


CHÁNH VĂN 


Huân tập thế nào, mà các pháp thanh tịnh 
sanh khởi không đứt ? - Do chơn như huân tập 
vô mỉnh, nên làm cho hành giả khởi vọng tâm 
nhàm chán khổ sanh tử, cầu vui Niết-bàn. Nhờ 
công năng chán khổ sanh tử, ưa thú vui Niết- 
bàn của vọng tâm đó, trở lại huân tập vào chơn 
như, nên hành giả mới tự tin tánh Phật (khả 
năng thành Phật) của mình, (ở vị Thập tín) và biết 
cảnh giới hiện tiền không thật có, chỉ do tâm 
vọng động hiện ra (thập trụ) rồi tu hành để xa 
la các nhiễm ô (Thập hạnh và Thập hồi hướng). 
Rhi biết xác thực, không có cảnh giới hiện tiền 
(Sơ địa), hành giả mới dùng các phương tiện tu 
hành (từ Nhị địa đến Cứu địa) và khởi ra hạnh tùy 
thuận chơn tâm, không chấp thủ (Chấp thủ tướng 
và Kế danh tự tướng) không vọng niệm (Trí tướng 
và Tương tục tướng) và tu hành trải qua nhiều 
kiếp lâu xa (Thập địa). - 
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Tóm lại, nhờ sức chơn như huân tập này, 
nên vô minh diệt (Nghiệp tướng diệt). Vì vô mình 
diệt nên tâm không vọng động (Chuyển tướng 
diệt); do tâm không vọng động, nên cảnh giới 
cũng theo đó mà diệt (Hiện tướng diệt). Do vô 
mỉnh (nhơn) và cảnh giới (duyên) đều diệt, nên 
các tướng vọng nhiễm của tâm, cũng diệt hết 
(Lục thô diệt hết). Lúc bấy giờ, gọi là chứng Niết- 
bàn, và hành giả được diệu dụng không thể 
nghĩ bàn (tự nhiên nghiệp). 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói do huân tập mà các pháp thanh 
tịnh sanh khởi không dứt. 


Bên trong nhờ tánh Phật (chơn như) huân tập 
vô minh, nên làm cho hành giả phản tỉnh, nhàm khổ 
sanh tử cầu vui Niết-bàn. Bên ngoài nhờ sự phản tỉnh 
này, trở lại huân tập vào tánh Phật (chơn như) làm 
cho hành giả giác ngộ cảnh giới này không thật, nên 
đã không sanh tâm tham luyến và tạo nghiệp; trái 
lại, còn tùy thuận theo tánh Phật tu hành, phá trừ 
tam tế lục thô, trải qua bao vô số kiếp và ð6 địa vị, từ 
Thập tín đến quả Phật. 


Vì bên trong vô minh, bên ngoài cảnh giới đầu 
đã diệt, nên vọng tâm cũng diệt; do vọng tâm diệt, 
nên tánh Phật (chơn như) mới hiện ra, gọ! đó là cảnh 
Niết-bàn. Lúc bấy giờ hành giả được rất nhiều diệu 
dụng hóa độ chúng sanh không thể nghĩ bàn. 
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Chúng ta nên lưu ý đặc điểm này : khi mê thì vô 
minh làm cho vọng tâm tạo ra các tội khổ sanh tử 
triển phược; đến lúc ngộ thì chơn như (tánh Phật) 
làm cho vọng tâm phản tỉnh và tiến tu đến đạo quả 
Bồ-đề, Niết-bàn. 


Cũng như một cây gươm, nếu kẻ giặc cầm thì sát 
nhơn vô đạo; còn người anh hùng tướng sĩ cầm, thì 
bảo vệ non sông. Bởi thế nên người tu hành, chỉ 
đổi cái “Dụng” mà thôi, chớ không phải trừ bỏ cái 
“Thể” vậy. 

CHÁNH VĂN 
Lại nữa, vọng tâm huân tâm có hai thứ : 


1.- Ý thức huân tập (phân biệt sự thức), làm 
cho chúng phàm phu và Nhị thừa nhàm chán 
khổ sanh tử, và tùy theo năng lực của mình, lần 
lần tu hành đến Đạo Vô thượng Bồ-đề. 


2.- Ý huân tập, làm cho các vị Bồ-tát phát 
tâm đõng mãnh, mau đến quả Niết-bàn. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này giải thích, vọng tâm huân tập trở lại 
chơn như, có hai loại : 1.- Ý thức (thức thứ sáu) huân 
tập vào chơn như; nghĩa là do công năng phản tỉnh 
của ý thức, huân tập trở lại tánh Phật sẵn có (chơn 
như), nên làm cho chúng phàm phu và hàng Nhị thừa 
nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm tu hành lân lần 
đến Đạo Vô thượng Bồ-đề. 
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2.- Ý (tương tục ý) huân tập trở lại chơn như; 
nghĩa là do công năng phản tỉnh của ý, huân tập trở 
lại tánh Phật (chơn như), nên làm cho hàng Bồ-tát, 
phát tâm dõng mãnh tu hành, mau được quả Niết-bàn. 

Trên đã nói vọng tâm huân tập vào chơn như, có 
thô và tế không đồng rồi; tiếp sau đây sẽ nói chơn như 
huân tập vô minh, có “thể” và “dụng” không đồng. 


HẾT QUYỂN THƯỢNG 


«x4 
rà» 
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MỤC LỤC 


BÀI THỨ CHÍN 
Phần giải thích (tiếp theo) 


Nói về nghĩa “bất giác” (tiếp theo) 
k) Nói về bốn món huân tập : 
Nói về Chơn như huân tập, có 2 phần : 
1.- Thể tướng Chơn như huân tập (chánh chơn huân tập) 
2.- Diệu dụng Chơn như huân tập (trợ duyên huân tập) 
Diệu dụng Chơn như huân tập, có 2 duyên : 
a) Duyên sai biệt, có 2 thứ : - Duyên gần - duyên xa 


b) Duyên bình đẳng : Thể và Dụng Chơn như huân 
tập, lại chia làm 2 thứ : 


†1- Chưa chứng nhập Chơn như 
2- Đã chứng nhập Chơn như, được 2 trí : 
- Căn bản trí (vô phân biệt trí) 


- Hậu đắc trí (sai biệt rõ) 
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BÀI THỨ CHÍN 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(Tiếp theo) 


NÓI VỀ Ý NGHĨA “BẤT GIÁC” (tiếp theo) 
k) NÓI VỀ BỐN MÓN HUÂN TẬP 
(tiếp theo và hết) 
CHÁNH VĂN 


Nói về Chơn như (pháp thanh tịnh) huân tập. 
Chơn như huân tập vô mỉnh, có hai phần : 

1.- Thể tướng Chơn như huân tập 

2.- Diệu dụng Chơn như huân tập 

Nói về thể tướng Chơn như huân tập vô 
minh : Tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, đều 
sẵn có bản thể Chơn như (tánh Phật) và có đủ 
các công dụng (diệu dụng chơn như) không thể 
nghĩ bàn, sanh ra các cảnh giới. Do thể tướng 
và công dụng của Chơn như (tánh Phật) thường 
huân tập vô minh, nó thúc đẩy chúng sanh 
chán khổ sanh tử, cầu vui Niết-bàn, và tự tin 
mình có sẵn Chơn như (tánh Phật) nên tự phát 
tâm tu hành để thành Phật. 

LƯỢC GIẢI 

Trong Kinh chép : “Tất cả chúng sanh đều có 

tánh Phật” (khả năng thành Phật). Tánh Phật này, 
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cũng gọi là Chơn như, Pháp tánh hay Chánh nhơn 
Phật tánh v.v... Nhờ sẵn có tánh Phật (giống Phật) 
nên chúng sanh tu hành mới được thành Phật. 


Tánh Phật này thanh tịnh vô lậu, và có diệu 
dụng không thể nghĩ bàn. Nó thường huân tập vô 
minh, làm cho chúng sanh tự tin mình có khả năng 
thành Phật, nên phát tâm tu hành, chán khổ sanh tử 
cầu vui Niết-bàn. Nếu không nhờ tánh Phật này thúc 
giục, thì chúng sanh không biết chừng nào mới phát 
tâm tu hành, cầu quả giải thoát. 

CHÁNH VĂN 


Hỏi : - Nếu tất cả chúng sanh đều sẵn có 
Chơn như (tánh Phật) và đồng huân tập vô minh 
thì tất cả chúng sanh phải đồng thời tự tin 
mình có Chơn như (tánh Phật), đồng thời phát 
tâm tu các pháp lành và đồng thời chứng quả 
Niết-bàn; tại sao có vô cùng sai khác : kẻ tin 
người không, kẻ tu trước, người tu sau, có kẻ 
đã nhập Niết-bàn, còn người chưa nhập ? 

LƯỢC GIẢI 


Do trước nói : “Tất cả chúng sanh đều sẵn có 
tánh Phật, và nhờ tánh Phật này huân tập vô minh, 
nên làm cho chúng sanh nhàm cảnh khổ sanh tử, ưa 
vui Niết-bàn v.v...” nên mới có câu hỏi này. Trong câu 
hỏi này có hai điều nghi : 

- Điều nghi thứ nhất : Chúng sanh đã sẵn có 
tánh Chơn như, bình đẳng như nhau, tại sao lại có vô 
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số những sự sai khác, không bình đẳng, như kẻ đần 
độn, người thông minh, kẻ chánh người tà, kẻ tin 
người không v.v... 

- Điều nghi thứ hai : Chúng sanh đã đồng nhờ 
Chơn như huân tập vào vô minh, nên phát tâm tu 
hành v.v... Vậy thì phải đồng thời phát tâm, đồng 
thời tự tin mình có tánh Phật và đồng thời tu, đồng 
thời chứng v.v.... tại sao có vô cùng những sự sai khác 
không bình đẳng, như kể tu trước người tu sau, kẻ 
mau ngộ đạo người chậm chạp v.v... 

CHÁNH VĂN 

Đáp : - Từ hồi nào đến giờ, Chơn như vẫn 
một; song vô minh có vô lượng vô biên, tánh 
chất khác nhau, dày mỏng không đồng. 

Do vô minh này mà sinh ra các phiền não 
sai khác (sở tri chướng) nhiều hơn số cát sông 
Hằng. Cũng do vô minh này mà sanh ra các 
phiền não sai khác, như ngã kiến, ái nhiễm v.v... 
(phiền não chướng). 

Tóm lại, tất cả phiền não (phiền não chướng, 
sở tri chướng) đều do vô minh sanh khởi, hoặc 
trước hoặc sau vô cùng sai khác. 

(Đoạn này đã nói “vô minh sai khác không đồng”, 
tiếp theo đây sẽ nói “ngoại duyên không phải một”). 

Lại nữa, trong Phật pháp nói : “Tất cả các 
pháp đều do nhơn duyên sanh; nhơn duyên đầy 
đủ mới được thành tựu”. 
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Thí như chất lửa trong cây là “chánh nhơn” 
của lửa. Song, nếu không có “trợ duyên” là 
người biết lấy lửa, và các phương tiện như bùi 
nhùi (bổi), công người cọ xát v.v... thì lửa kia 
không thể tự phát sanh ra được. 


Cũng vậy, chúng sanh tuy sẵn có tánh 
Phật (chơn như) là cái “nhơn chánh” để thành 
Phật; song nếu không có “ngoại duyên” là gặp 
các Đức Phật, Bồ-tát và Thiện tri thức v.v... dẫn 
dắt chỉ dạy cho phương pháp tu hành, thì hành 
giả cũng không thể tự mình đoạn trừ phiền não 
và tu chứng Niết-bàn được. 

Trái lại, nếu chỉ có “ngoại duyên” mà 
không có Chơn như là cái “nhơn chánh” để 
thành Phật, huân tập bên trong, thì hành giả 
cũng không thể tự mình chán khổ sanh tử, cầu 
vui rốt ráo Niết-bàn được. 

Bởi thế nên, phải có nội nhơn và ngoại 
duyên đều đầy đủ; nghĩa là bên trong nhờ tánh 
Phật (chơn như) làm “chánh nhơn” huân tập; bên 
ngoài nhờ đức từ bi và đại nguyện của Phật, 
Bồ-tát giúp hộ làm “trợ duyên”, thì hành giả 
mới chán khổ sanh tử, tin có cõi Niết-bàn và 
phát tâm tu tập các pháp lành. Nhờ tu tập các 
pháp lành được thuần thục, nên hành giả mới 
gặp chư Phật Bồ-tát thị hiện, chỉ dạy những 
điều lợi lạc. Lúc bấy giờ hành giả mới tỉnh tấn 
tu hành, để đến đạo quả Niết-bàn. 
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LƯỢC GIẢI 


Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật (Chơn như) 
và đồng huân tập vô minh v.v... thì phải đồng phát 
tâm, đồng tu và đồng chứng như nhau. Song, có sự vô 
cùng sai khác, không đồng nhau, như kẻ phát tâm tu 
hành, người hủy báng, kẻ đã thành Phật, người còn 
trầm luân v.v... là vì hai nguyên nhơn sau này : 

1.- Vô mình bhông đồng. - Mỗi chúng sanh có 
rất nhiều lớp vô minh : có thứ vô minh thuộc về căn 
bản, có thứ vô minh thuộc về chỉ mạt; có thứ sâu dày, 
có thứ mỏng cạn, có thứ thô phù dễ trừ, có thứ tế nhị 
khó đoạn. Do các thứ vô minh này sanh ra hằng hà 
sa số phiền não, Nhưng trong số phiền não này, tóm 
lại có hai chướng : Phiền não chướng và Sở tri chướng 
(cũng gọi là trần sa hoặc). 

Vì đoạn trừ vô minh có khó dễ, mau chậm khác 
nhau, nên chúng sanh phát tâm tu hành và chứng 
quả không đồng thời. 

3.- Hoàn cảnh không đồng. - Mỗi chúng sanh 
đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, hoàn cảnh tức là 
các duyên chung quanh. 

Chứng được đạo quả Vô thượng Bồ-đề, phải có 
đủ cả nhơn và duyên. Nhơn là Chơn như hay Phật 
tánh, huân tập bên trong; Duyên là những hoàn cảnh 
giúp đỡ bên ngoài, như Phật, Bồ-tát và Thiện hữu tri 
thức dạy bảo dẫn dắt v.v.. Nếu chỉ có nhơn mà 
thiếu duyên, hoặc có duyên mà thiếu nhơn, thì cũng 
không thành. 
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Thí như trong cây có sẵn chất lửa là “nhơn 
chánh”; song phải nhờ các “trợ duyên” là hoàn cảnh 
bên ngoài, như người biết lấy lửa và bổi v.v.... thì lửa 
ấy mới phát sanh được. Nếu thiếu một (nhơn hoặc 
duyên) thì lửa không thể xuất hiện được. 

Bởi hoàn cảnh của mỗi chúng sanh không đồng 
nhau, nên sự phát tâm tu hành và chứng quả không 
thống nhất. Đây là lý do thứ hai. 

Phật tánh có ba : 

1.- Chánh nhơn Phật tánh : Chơn như là cái 
nhơn chánh để thành Phật; dụ như chất lửa sẵn có 
trong cây. 

2.- Duyên nhơn Phật tánh : Phật, Bồ-tát, Thiện 
hữu tri thức và Kinh sách v.v... là trợ duyên để thành 
Phật; dụ như người biết lấy lửa và bổi v.v... 

3.- Liễu nhơn Phật tánh : Chánh nhơn và trợ 
duyên đều đầy đủ, làm cho hành giả phát hiện được 
(liễu ngộ) tánh Phật của mình; dụ như lửa trong cây 
đã phát cháy. 

CHÁNH VĂN 

Nói về diệu dụng Chơn như huân tập : 

Đây là các trợ duyên bên ngoài của hành 
giả; có rất nhiều thứ trợ duyên, nhưng tóm lại 
có hai loại : 


1.- Duyên sai biệt, 


330 


2.- Duyên bình đẳng. 


1.- Duyên sai biệt : Từ khi mới phát tâm 
cầu đạo, cho đến thành Phật, trong khoảng thời 
gian ấy, hành giả hoàn toàn nhờ chư Phật và 
Bồ-tát gia hộ cho trên đường tu hành. Vì tâm 
đại bi, nên Phật và Bồ-tát hoặc hiện làm người 
thân thuộc, như cha mẹ (để dạy bảo hành giả) 
hoặc hiện làm Thiện hữu tri thức (để nhắc nhở), 
hoặc hiện làm người tôi tớ hầu hạ (để khuyên 
lơn), hoặc hiện làm kẻ oan gia (như Đề-bà-đạt-đa 
v.v... để xúc khích) hoặc dùng Tứ nhiếp pháp (để 
cảm hóa), cho đến làm không biết bao nhiêu 
công hạnh, để huân tập cho hành giả; làm cho 
hành giả hoặc nhớ nghĩ công đức của các Ngài, 
hoặc thấy hình tướng, hoặc nghe thuyết pháp, 
mà được lợi ích và tăng trưởng căn lành. 


Các duyên sai khác này, chia là hai loại : 


a) Duyên gần, làm cho hành giả mau đặng 
Bồ-đề (hiện tiền chứng đạo). 

b) Duyên xa, làm cho hành giả về sau mới 
đặng tế độ (nhiếp kiếp về sau mới đặng đạo). 

Hai món duyên gần và xa này, lại chia làm 
hai loại nữa : Duyên làm cho hành giả được thọ 
đạo pháp và duyên làm cho hành giả tăng 
trưởng đạo hạnh. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về diệu dụng Chơn như của chư 
Phật và Bồ-tát huân tập cho chúng sanh. Chư Phật 
và Bồ-tát đã chứng được bản thể Chơn như, nên tự 
nhiên có diệu dụng không thể nghĩ bàn. 


Do lòng Đại bị và Đại nguyện của chư Phật và 
Bồ-tát, tùy theo trình độ của chúng sanh phát tâm 
_cầu đạo, nên từ điệu dụng của Chơn như, ứng hiện ra 
các thân hình v.v... làm trợ duyên bên ngoài, để giúp 
cho chúng sanh được thành đạo quả. Nhưng các duyên 
này, có chia làm hai loại : 

1.- Duyên sơi biệt : Do trình độ của chúng sanh 
không đồng, sự phát tâm của mỗi người mỗi khác, 
nên chư Phật và Bồ-tát thị hiện phải nói sai khác 
(Duyên sai biệt). 

2.- Duyên bình đẳng : Do đồng thể đại bị, nên 
chư Phật và Bồ-tát phát nguyện độ sanh, bình đẳng 
làm lợi ích. 

Đoạn này nói về “Duyên sai biệt”. 

Chư Phật và Bồ-tát thị hiện rất nhiều phương 
tiện để độ sanh; nhưng không ngoài năm việc như sau : 

a) Vì muốn dùng từ ái, để dẫn dắt hành giả, nên 
hiện làm cha mẹ. 

b) Vì muốn dùng việc hầu hạ, để gần gũi hành 
giả đặng khuyên lơn, nên hiện làm kẻ tôi tớ. 
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c) Vì muốn dùng việc cộng sự, để giúp cho hành 
giả, nên hiện làm Thiện hữu tri thức. 

d) Vì muốn xúc khích hành giả trên đường tu 
hành, nên hiện làm kẻ oan gia (như Đề-bà-đạt-đa). 

đ) Vì muốn cảm hóa người, nên dùng Tứ nhiếp 
pháp. 

Tất cả những phương tiện này, đều do lòng từ bi 
của Phật và Bồ-tát mà khởi hiện, làm trợ duyên để 
huân tập cho hành giả tăng trưởng căn lành và được 
nhiều lợi ích. 

Các duyên sai biệt này chia làm hai loại : 

1.- Duyên gần : Nghĩa là hành giả sớm được tế 
độ. Như khi Phật còn tại thế, những chúng sanh được 
hóa độ. 

2.- Duyên xa : Nghĩa là hành giả chậm được tế 
độ. Như khi Phật Đại Thông Trí Thắng ra đời, Đức 
Thích Ca làm đệ tử Ngài, cho đến thời kỳ này mới 
được thành Phật. 

Tất cả những phương tiện này, đều giúp cho hành 
giả được lãnh thọ đạo pháp và tăng trưởng đạo hạnh. 

CHÁNH VĂN 

2.- Duyên bình đẳng : Tất cả chư Phật và 
Bồ-tát đều phát nguyện độ thoát tất cả chúng 
sanh. Do sức bi trí đồng thể tự nhiên huân 
tập, nên các Ngài thường hằng tùy thuận 
chúng sanh nào muốn thấy Phật nghe Pháp, 
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thì đều bình đẳng hiện ra để hóa độ, không bỏ 
một chúng sanh nào. Bởi thế nên chúng sanh 
khi ở trong thiền định, đều được bình đẳng 
thấy Phật. 

LƯỢC GIẢI 


Chư Phật và Bồ-tát đã chứng đến chỗ đồng thể 
(Phật và chúng sanh đồng một bản thể) nên các 
Ngài tự thấy chúng sanh còn đau khổ, thì mình còn 
đau khổ; chúng sanh còn trầm luân, thì mình chưa 
giải thoát. 

Bởi thế nên từ chỗ đồng thể ấy, các Ngài khởi 
Đại bị, Đại trí và phát Đại nguyện. Như ngài Địa 
Tạng Bồ-tát thể rằng : “Chúng sanh độ tận, phương 
chứng Bồ-đề. Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật”. 
(Nghĩa là độ hết chúng sanh mới chứng Bồ-đề; nếu 
địa ngục còn tội nhơn, thì tôi thể không thành Phật). 


Đức A Nan thề rằng : “Ngũ trược ác thế thệ tiên 
nhập. Như nhứt chúng sanh vị thành Phật, chung bất 
ư thứ thủ Nê-hoàn”. Nghĩa là : Trong đời tội ác năm 
trược, tôi thể xung phong vào trước, để độ chúng 
sanh. Nếu còn một chúng sanh nào chưa thành Phật, 
thì tôi thể không chịu chứng quả Niết-bàn. 


Do sự thúc giục của đồng thể bi trí này, nên các 
Ngài thường hằng tùy thuận tất cả chúng sanh, bình 
đẳng hóa độ. Như ngài Phổ Hiền Bồ-tát thường hiện 
thân cho người thấy; đức Quán Thế Ấm Bồ-tát thì 
ứng hiện 32 thân v.v... 
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Nếu chúng sanh nào tâm thanh tịnh, thì được 
thấy chư Phật và Bồ-tát (chúng sanh tâm nhược tịnh, 
Bồ-đề ảnh hiện trung). 


Sự ứng hiện ấy rất tự nhiên và bình đẳng; cũng 
như ao nước nào trong, thì tự nhiên có trăng bình 
đẳng hiện vào. 

Trên đã nói diệu dụng Chơn như của chư Phật, 
Bồ-tát, khi đã được hiển lộ rồi; còn Chơn như của 
chúng sanh chưa hiển lộ thì diệu dụng thế nào ? Hãy 
xem đoạn dưới đây : 


CHÁNH VĂN 


Thể và Dụng của Chơn như huân tập, lại 
chia làm hai loại : 


1.- Chưa chứng nhập (tương ưng) Chơn như. 
2.- Đã chứng nhập Chơn như. 


1.- Chưa chứng nhập Chơn như : Chúng 
phàm phu, hàng Nhị thừa và các vị Bồ-tát mới 
phát tâm (Tam hiển), do ý và ý thức huân tập 
mà phát tâm, và chỉ nương nơi sức tỉn của mình 
(tin tánh Phật ở nơi mình) mà tu hành; vì chưa 
chứng nhập (tương ưng) bản thể Chơn như, nên 
chưa được vô phân biệt tâm (vô phân biệt trí, tức 
là căn bản trí); vì chưa đặng diệu dụng của Chơn 
như, nên sự tu hành chưa được diệu dụng tự tại 
(sai biệt trí hay hậu đắc trí). 
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2.- Đã chứng nhập Chơn như : Các vị Bồ-tát 
đã chứng Pháp thân (Thập địa Bồ-tát), chỉ nương 
nơi Pháp tánh (Pháp lực) tu hành (thuận tánh khởi 
tu), tự nhiên huân tập vào Chơn như, nên diệt 
được vô minh. Các vị Bồ-tát này đã được vô 
phân biệt tâm (căn bản trí), vì đã chứng nhập 
được bản thể Chơn như; và đã được Sai biệt trí 
(hậu đắc trí), vì đã được diệu dụng của Chơn như 
(dữ Phật trí dụng tương ưng). 


LƯỢC GIẢI 


Thể Chơn như không hai, song vì còn ở trong vỏ 
chúng sanh hay đã thoát ra ngoài, mà diệu dụng có 
rộng hẹp chẳng đồng; vì thế nên phân làm hai loại : 


1.- Người chưa chứng nhập được Chơn như : 
Chơn như còn bị các phiền não nhiễm ô làm triển 
phược (tại triển), chưa được hiển lộ; như vàng còn ở 
trong khoáng. 


Chúng phàm phu, hàng Nhị thừa và các vị Bồ- 
tát còn ở địa vị Tam hiền, đều từ vọng thức phân biệt 
mà phát tâm; do tự tin nơi mình có tánh Phật mà tu 
hành. Vì chưa chứng nhập “thể” và “dụng” của chơn 
như, nghĩa là chơn như còn bị triển phược, chưa được 
hiển lộ, nên các vị này chưa được căn bản trí (vô 
phân biệt trí) và hậu đắc trí (sai biệt trí). 


2.- Người đã chứng nhập Chơn như : Chơn như 
đã được hiển lộ ra khỏi vỏ phiền não nhiễm ô triển 
phược; như vàng đã ra khỏi khoáng. 
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Các vị Bồ-tát từ Sơ địa cho đến Thất địa, mới 
nhập được bản thể Chơn như; từ Bát địa đến Phật 
mới được Diệu dụng của Chơn như. Các vị này, tùy 
theo tánh Chơn như mà tu hành, nên điệt trừ được vô 
minh. Vì đã chứng nhập Thể và Dụng của Chơn như, 
nên các vị Bồ-tát này được hai món trí : 


Căn bản trí (Vô phân biệt trí) và 
Hậu đắc trí (Sai biệt trí). 


Đã nói nhiễm và tịnh huân tập nhau rồi, dưới 
đây sẽ nói nhiễm và tịnh, cái nào có cùng tận, cái 
nào không cùng tận. 


se 
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DÀN BÀI 


BÀI THỨ MƯỜI 
Phần giải thích (tiếp theo) 


Nói về nghĩa “bất giác” (tiếp theo) 
1) Chơn như và vô minh, thỉ và chung 
- Chơn như vô thỉ vô chung 
~ Vô minh vô thỉ hữu chung 
m) Nói về 3 đại nghĩa của Tâm : 
1.- Thể rộng lớn của Tâm (tánh bình đẳng không 
động) 
2.- Tướng rộng lớn của Tâm (đủ hằng sa công đức) 


3.- Dụng rộng lớn của Tâm (có hằng sa diệu dụng, 
sẽ nói trong bài 11) 
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BÀI THỨ MƯỜI 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(Tiếp theo) 


NÓI VỀ Ý NGHĨA “BẤT GIÁC” (tiếp theo) 
1) CHƠN NHƯ VÀ VÔ MINH, THỈ VÀ CHUNG 
CHÁNH VĂN 


Lại nữa, vô mỉnh (pháp nhiễm ô) và Chơn 
như (pháp thanh tịnh) đều đã có sẵn từ vô thi đến 
nay và huân tập chẳng dứt; song đến khi thành 
Phật rồi, thì vô minh bị dứt hết, còn Chơn như 
lại vô cùng tận trong đời vị lai, cho đến sau khi 
thành Phật cũng vẫn còn. Tại sao vậy ? - Vì 
Chơn như thường huân tập, nên vọng tâm (vô 
minh) phải tiêu diệt. Do vọng tâm tiêu diệt, nên 
pháp thân hiện ra; rồi Pháp lại khởi diệu dụng, 
huân tập trở lại nữa, nên Chơn như không có 
cùng tận. 

LƯỢC GIẢI 


Chơn như và vô minh đồng một bản thể và có từ 
vô thỉ. Song vô minh rốt sau bị Chơn như tiêu diệ:, 
nên hữu chung; còn Chơn như sau khi ra khỏi triển 
phược rồi, lại được nuôi lớn nên vô chung. 


Thí như trong trái hồng, cả chất chát và ngọt 
đều đồng thời có. Song khi trái hồng còn non, chất 
ngọt bị chất chát lấn át (Chơn như tại triển), nên 
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người ta chỉ thấy chát (vô minh); đến khi lớn dần, thì 
chất chát bị chất ngọt huân tập, nên chất chát mỗi 
ngày mỗi ít, mà chất ngọt mỗi ngày một thêm, rốt 
cuộc rồi chát hết (vô minh diệt) mà chỉ còn ngọt 
(chơn như). Khi trái hồng đã chín ngọt rồi, thì không 
bao giờ trở lại chát nữa (chúng sanh khi đã thành 
Phật, không trở lại làm chúng sanh nữa). 

Trên đã nói về “Nhơn duyên sanh diệt” rồi, dưới 
đây sẽ nói về ba đại nghĩa của Tâm là : Thể, Tướng 
và Dụng. 

m) NÓI VỀ 3 ĐẠI NGHĨA CỦA TÂM 

(Trong bài này mới nói hai nghĩa thể và tướng 
rộng lớn của tâm). 

CHÁNH VĂN 


Lại nữa, tất cả phàm phu, Thỉnh-văn, Duyên- 
giác, Bồ-tát và Phật, từ hồi nào đến giờ, đều tự 
sẵn có thể tướng Chơn như này. Tánh Chơn như 
không tăng, không giảm, không trước, không sau, 
không sanh, không diệt, rốt ráo thường hằng, đầy 
đủ tất cả công đức (đức tánh), như là : 


1.- Đại trí huệ sáng suốt. 
'9,- Chiếu khắp cả pháp giới 
3.- Chơn thật hay biết 

4.- Tâm tánh thanh tịnh 

5.- Thường, lạc, ngã, tịnh 
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6.- Trong mát (thanh lương), không biến đổi 
và tự tại v.v... 

Tóm lại, nó không rời, không đoạn, không 
khác, đầy đủ pháp Phật không thể nghĩ bàn, và 
có vô lượng công đức, nhiều hơn số cát sông 
Hằng. Vì nó đầy đủ tất cả, không thiếu một 
công đức nào, nên gọi là Như Lai tạng, cũng gọi 
là Như Lai Pháp thân. 

LƯỢC GIẢI 

Trước kia, trong phần “Định danh nghĩa” (trang 
27) có nói : “Tướng nhơn duyên sanh diệt tức là 
Thể, Tướng và Dụng của Đại thừa...”. Đến bài 
này nói rõ Thể lớn, Tướng lớn và Dụng lớn của Đại 
thừa, tức là tâm Chơn như vậy. 

Nhưng trong bài này, chỉ mới nói “Thể rộng lớn 
của tâm, là tánh bình đẳng không vọng động, và Tướng 
rộng lớn của tâm, là có đủ hằng sa công đức; còn Dụng 
rộng lớn của tâm, sẽ nói tiếp trong bài thứ II 

Tất cả Thành phàm, đều sắn có tâm Chơn như 
và cũng đều từ tâm này sanh ra. Tâm chơn như ở nơi 
Thánh không thêm, ở nơi phàm chẳng giảm, không 
trước không sau, không sanh không diệt, đầy đủ hằng 
sa đức tánh : 

- Địa trí huệ sáng suốt (tức là đức tánh 
thường quang của Pháp thân Phật). 

Chiếu khắp cả pháp giới (tức là Thật trí 
chiếu suốt lý tánh. Quyền trí soi khắp tất cả sự vật). 
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- Chơn thật hay biết (rời các vọng thức phân 
biệt, chỉ còn chơn giác). 

- Tâm tánh thanh tịnh (Chơn tâm thanh tịnh, 
xa lìa các vọng hoặc nhiễm ô). 


- Đủ bốn đức Niết-bàn : Chơn thường (thuần 
nhứt không thay đổi), Chơn lạc (không có các khổ 
làm não loạn), Chơn ngã (không bị hai món sanh tử 
bức bách), Chơn tịnh (không bị trần lao phiền não 
làm nhiễm ô). 

- Trong mát (vĩnh viễn xa lìa phiền não) 

- Không biến đổi (không sanh, trụ, dị, diệt) 

- Tự tại (không bị các nghiệp triền phược). 

- Không rời (hằng sa công đức không rời chơn như). 

- Không đoạn (từ vô thỉ đến giờ không hề gián đoạn). 

- Không khác (một vị, không khác). 

- Và không thể nghĩ bàn v.v... (sự lý viên dung, 
nhiễm tịnh không hai, không thể nghĩ bàn được). 

Tóm lại, vì tâm Chơn như bao trùm vô lượng 
hằng sa công đức, nên gọi là Như Lai tạng và làm 
chỗ nương cho tất cả các pháp, nên cũng gọi là Pháp 
thân của Như Lai. 

CHÁNH VĂN 

Hỏi : Trước đã nói “Thể Chơn như bình đẳng 
và xa lìa tất cả tướng”, tại sao đến đây lại nói 
“Thể chơn như có đủ các đức tánh sai khác ?” 
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Đáp : - Tuy đủ các đức tánh, mà thật ra 
không có hình tướng gì sai khác; chỉ đồng một 
vị chơn như bình đẳng mà thôi. 


Hỏi : Nghĩa này thế nào ? 
Đáp : Vì bản thể Chơn như vô phân biệt, và 


xa lìa các hình tướng sai biệt, cho nên không có 
tướng gì sai khác (vô nhị). 


Hỏ: : - Vậy thì căn cứ theo nghĩa gì, mà nói 
là sai khác ? 


Đớp : - Căn cứ theo tướng sanh diệt của 
nghiệp thức, mà nói có sai khác vậy. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Luận chủ lập những câu vấn đáp, để 
giải thích các nghi ngờ. Trong phần vấn đáp thứ nhất, 
về câu hỏi : “Thể Chơn như đã bình đẳng và xa lìa tất 
cả tướng, tại sao lại có đủ các đức tánh sai khác ?” - 
Luận chủ trả lời, đại ý : “Tướng” không khác với 
“Tánh”, Tướng tức là Tánh, đều đồng một vị Chơn như 
bình đắng, nên không khác; cũng như sóng không 
khác với nước, sóng tức là nước, đều đồng một vị. 


Trong phần vấn đáp thứ hai, ngoại nhơn vì chưa 
hiểu câu trả lời trên, nên hỏi gạn lại, để đựơc giải 
thích thêm. Luận chủ đáp, đại ý như sau : Chơn như 
xa lìa tất cả các tướng, và tất cả sự phân biệt, cho 
nên không có hai tướng sai khác; sở dĩ có sự sai khác 
là do đổi vọng tâm phân biệt (nghiệp thức) mà có. 
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Trong phần vấn đáp thứ ba, đại ý về câu hỏi : 
“Thể và Tướng chơn như đã không hai, vậy căn cứ 
vào đâu mà nói có sự sai khác ?”. Đại ý câu đáp : - 
Căn cứ vào nghiệp thức sanh diệt, mà chỉ Tướng sai 
khác. Vì nghiệp thức sanh diệt có đủ hằng sa pháp 
nhiễm ô, cho nên khi chuyển nhiễm ô trở lại Chơn 
như thanh tịnh, tất nhiên cũng phải có đủ hằng sa 
tướng sai khác về đức tánh thanh tịnh. 

CHÁNH VĂN 

Hỏi: : - Căn cứ theo tướng sanh diệt của 
nghiệp thức thế nào, mà nói có các đức tánh 
sai khác ? - 

Đáp : - Từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp 
thật ra không có tướng gì sai khác (thật vô ư 
niệm), chỉ một Chơn tâm mà thôi. Song vì vô 
minh bất giác, tâm vọng niệm khởi lên, thấy có 
các cảnh giới, nên gọi là “vô minh”. 

_—— Vì đối với nghiệp thức (vọng tâm) có khởi 
niệm; trái lại Chơn như không khởi niệm nên 
Chơn như có đức tánh Đại trí huệ quang mỉnh ' 
(đức tánh thứ nhất). 

- Vì đối với nghiệp thức có thấy, nên có cái 
không thấy; trái lại Chơn như vì xa làa các cái 
thấy, nên Chơn như có đức tánh chiếu khắp cả 
pháp giới (đức tánh thứ hai). 

- Vì đối với nghiệp thức có vọng động, nên 
không chơn thật hay biết, và tự tánh không 
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thanh tịnh; trái lại Chơn như vì không vọng 
động, nên Chơn như có đức tánh chơn thật hay 
biết và tâm tánh thanh tịnh (đức tánh thứ ba và tư). 

_— Vì đối với nghiệp thức thì không thường, 
không lạc, không ngã, không tịnh, nhiệt não, 
suy biến và không tự tại; trái lại chơn như 
không có các việc trên, nên Chơn như có những 
- đức tánh : chơn thường, chơn lạc, chơn ngấã, 
chơn tịnh, thanh lương (trong mát) bất biến và tự 
tại (đức tánh thứ 5 và 6 v.v...). 

Tóm lại, vì đối với nghiệp thức có hằng hà 
sa số nhiễm ô, còn Chơn như thì trái lại, không 
có các nhiễm ô, nên Chơn như hiện ra đủ các 
đức tánh thanh tịnh, cũng nhiều hơn số cát 
sông Hằng. Vì nghiệp thức (vọng tâm) có khởi 
động, còn thấy có các pháp hiện tiền để phân 
biệt, nên còn có chỗ thiếu sót; trái lại, Chơn 
như là pháp thanh tịnh, chỉ nhứt tâm, không có 
vọng niệm, nên đầy đủ vô lượng công đức. Bởi 
thế nên gọi là Như Lai tạng, cũng gọi là Pháp 
thân của Như Lai. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn vấn đáp này là tiếp theo 3 đoạn vấn đáp 
trên, để giải thích thêm về câu hỏi : “Thể Chơn như 
đã bình đẳng, lìa tất cả tướng, tại sao lại có đủ các 
đức tánh sai khai ?? - Đoạn vấn đáp trên đã trả lời 
rằng : “Căn cứ theo tướng sanh diệt của nghiệp thức, 
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nên nói có các đức tánh sai khác”. Bởi thế nên đến 
đoạn này, mới có câu hỏi : “Căn cứ theo nghiệp thức 
thế nào mà nói Chơn như có các đức tánh sai khác ? 

- Đại ý trong câu trả lời của đoạn văn này : “Tất 
cả các pháp tức là Chơn như, nên không có tướng gì 
sai khác. Song vì vô minh bất giác, tâm vọng niệm 
nổi lên (nghiệp thức), nên thấy (chuyển thức) có cảnh 
giới (hiện thức) sai khác. 

Nghiệp thức có vô số tướng nhiễm ô như : Khởi 
vọng niệm, có tướng thấy, tướng không thấy, có động, 
vô thường, vọng ngã, khổ, nhiệt não, suy biến, không 
tự tại, có chỗ thiếu sót v.v.. Vì đối với các tánh 
nhiễm ô của nghiệp thức, nên Chơn như mới có vô số 
đức tánh thanh tịnh sai khác, như là : 

1.- Đại trí huệ quang minh 

2.- Chiếu khắp cả pháp giới 

3.- Chơn thật hay biết 

4.- Tánh thanh tịnh 

5.- Chơn thường, chơn lạc, chơn ngã, chơn tịnh. 


6.- Trong mát (thanh lương) không biến đổi 
(không sanh, lão, bệnh, tử) và tự tại v.v... 

Tóm lại, vì đối nghiệp thức có các tướng nhiễm ô, 
nhiều hơn số cát sông Hằng, nên Chơn như cũng có đủ 
các đức tánh thanh tịnh, nhiều hơn số cát sông Hằng. 

Đã nói Thể lớn, Tướng lớn của Chơn như rồi, 
tiếp đến bài thứ II sau đây, sẽ nói Dụng rộng lớn của 
Tâm chơn như. 
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DÀN BÀI 
BÀI THỨ MƯỜI MỘT 
Phần giải thích (tiếp theo) 


Nói về nghĩa “bất giác” (tiếp theo và hết) 
m) Ba đại nghĩa của Tâm (tiếp theo và hết) : 
Nói về Dụng rộng lớn của Tâm : 
- Báo thân 
- Ứng thân và 
- Thế giới trang nghiêm 
III.- Trở về Tâm chơn như 
Không khởi vọng niệm thì trở về Chơn như 
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BÀI THỨ MƯỜI MỘT 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(Tiếp theo) 
NÓI VỀ Ý NGHĨA “BẤT GIÁC” (tiếp theo) 
CHÁNH VĂN _- 
Nói uê Dụng rộng lớn của Tâm chơn như : 


Các Đức Phật từ khi tu nhơn (Bồ-tát đạo) đã 
phát tâm đại từ bi, tu các pháp Ba-la-mật, giáo 
hóa chúng sanh. Các Ngài lập lời thệ nguyện 
rộng lớn, độ thoát tất cả chúng sanh cho đến 
cùng tận đời vị lai, không hạn định bao nhiêu 
số kiếp. 

Các Ngài xem tất cả chúng sanh như thân 
mình, và cũng không thấy (chấp) có tướng chúng 
sanh để độ. Tại sao vậy ? - Vì các Ngài đã chơn 
thật hiểu biết : Tất cả chúng sanh và mình không 
có sai khác, đồng một Tâm chơn như bình đẳng. 

Các Ngài đã dùng đại trí huệ diệt hết vô 
minh, nên Chơn như (Pháp thân) được hiện ra. Do 
Chơn như đã hiện, nên tự nhiên có các món diệu 
dụng không thể nghĩ bàn. Bởi diệu dụng từ Thể 
chơn như hiện ra, nên Dụng đồng với Thể chơn 
như, đều biến khắp tất cả, và cũng đều không có 
hình tướng gì để thấy được. 


349 


Tại sao vậy ? - Vì các Đức Phật chỉ có Pháp 
thân thanh tịnh, tức là Trí thân (tâm) không có 
hình sắc (cảnh giới) và cũng không có tạo tác. Song, 
tùy theo trình độ của chúng sanh, hoặc thấy hoặc 
nghe, đều được lợi ích, nên gọi là “Dụng lớn”. 


LƯỢC GIẢI 
Đoạn này nói về “Dụng lớn” của Tâm chơn như. 


Các vị Bồ-tát, dùng đại trí huệ, diệt trừ hết vô 
minh, chứng được Thể chơn như (Pháp thân). Do các 
vị Bồ-tát đã chứng được chỗ đồng thể, nên tự xem 
mình cùng tất cả chúng sanh đồng một bản thể, 
không có riêng khác; nếu chúng sanh đau khổ, tức là 
mình đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình 
chưa được giải thoát. 


Bởi thế nên Bồ-tát, tức nơi Thể chơn như bình 
đẳng, khởi ra “Đại dụng” : Phát tâm đại từ bi lập lời 
thệ nguyện rộng lớn, tu các pháp Ba-la-mật (lục độ), 
hóa độ chúng sanh, cùng tận đời vị lai, không hạn 
định bao nhiêu số kiếp, và cũng không chấp có tướng _ 
chúng sanh để độ. 


“Thể” và “Tướng” của Chơn như đều rộng lớn 
như thế, nên “Diệu dụng” của Chơn như cũng không 
thể nghĩ bàn : Không có hình tướng, không có công 
dụng và cũng không có tâm tạo tác ; song tùy theo 
căn cơ của mỗi chúng sanh, cảm muốn như thế nào, 
thì ứng hiện ra như thế ấy (như Đức Quan Âm Bồ-tát 
ứng hiện 32 thân v.v...), làm cho chúng sanh đều được 
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lợi ích, nên được gọi là “Đại dụng”. Như hư không, 
tùy các đồ vật mà hiện đủ hình. Và cũng như trăng 
rằm, không cố ý (vô tâm) không dụng công (vô công 
dụng) mà tự nhiên chiếu khắp tất cả; tùy theo các ao 
hồ, nước trong hay đục mà trăng tỏ hay mờ. 

CHÁNH VĂN 


Diệu dụng của Chơn như tùy theo trình độ 
của chúng sanh mà thấy có hai phần : 


1.- Ứng thân 2.- Báo thân 


- Chúng phàm phu và Nhị thừa, do Phân 
biệt sự thức (ý thức) nên thấy ứng thân Phật. Họ 
chỉ thấy phần nào về sắc thân Phật, chớ không 
thể biết cùng tận, và chỉ chấp thân ấy từ ở ngoài 
đến, chớ không biết do tâm (chuyển thức) hiện ra. 


- Các vị Bồ-tát từ khi mới phát tâm, cho đến 
khi rốt ráo địa vị Bồ-tát, đều do Nghiệp thức (A- 
đà-na) mà thấy Báo thân Phật. Thân này có vô 
lượng sắc tướng, mỗi sắc tướng có vô lượng sự 
tốt đẹp. 


Về quốc độ của thân này, cũng đủ vô lượng 
vật quý báu trang nghiêm; tùy sự thị hiện nơi 
nào đều không cùng tận, không có biên giới và 
cũng không hư hoại. 


Tóm lại, thân thể (chánh báo) và quốc độ (y 
báo), sở dĩ đều được thành tựu các công đức 
như thế, là do sự huân tập của các hạnh vô lậu, 
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như các pháp Ba-la-mật v.v.. và sự huân tập 
bất tư nghị (Chơn như huân tập bên trong). Vì được 
đầy đủ vô lượng tướng diệu lạc như thế nên gọi 
là (Báo thân). 

Chúng phàm phu thì chỉ thấy sắc thân thô 
sơ của Phật. Còn lục đạo chúng sanh do tùy theo 
cái nghiệp của mỗi loài khác nhau, nên thấy 
thân Phật không đồng. Do tùy theo mỗi loài ứng 
hiện, không phải chính thân tướng tốt đẹp (Báo 
thân), nên gọi là “ứng thân”. 

LƯỢC GIẢI 

Tùy theo trình độ của chúng sanh, mà Diệu dụng 
Chơn như thành ra hai phần : 

1.- Ứng thân : Thân này chỉ tùy theo muôn ngàn 
hoàn cảnh sai biệt của lục đạo chúng sanh, mà hiện 
ra muôn ngàn hình thức không đồng : Loài nào thấy 
Phật loài nấy. Như hư không tùy theo các đồ vật 
vuông tròn v.v... mà ứng hiện ra đủ các hình tướng. 

Chúng phàm phu và hàng Nhị thừa, vì còn ý 
thức phân biệt, và chấp theo trần cảnh bên ngoài, 
không ngộ lý Duy thức, nên thấy Phật ngoài tâm 
mình. Bởi thế nên chỉ thấy ứng thân Phật, như thân 
Phật có 32 tướng tốt v.v... 

2.- Báo thân : Thân này là kết quả hai món 
huân tập : _ 

a) Chơn như huân tập, cũng gọi là Bất khả tư 
nghị huân. 
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b) Các pháp vô lậu thanh tịnh huân tập, tức là tu 
các pháp như Lục độ v.v... Vì thế nên chánh báo (thân 
thể) được vô số tướng tốt đẹp, mà y báo (hoàn cảnh) 
cũng được vô cùng vật quý báo trang nghiêm. 


Các vị Bồ-tát từ khi mới phát tâm cho đến lúc rốt 
ráo địa vị Bồ-tát, đều ngộ lý Duy tâm, nên thấy Báo 
thân Phật Duy tâm hiện ra, không phải ở ngoài đến. 
Nhưng cũng tùy theo trình độ của từng địa vị, mà sự 
thấy có thô, tế khác nhau. Bồ-tát từ địa vị Thập tín, 
Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi tướng và Tứ gia hạnh, 
chỉ thấy về phần thô của Báo thân Phật. Các vị Bồ-tát 
từ Sơ địa lên đến Đẳng giác thì thấy Báo thân Phật 
lần lần thù thắng và vi điệu. 

CHÁNH VĂN 


Lại nữa, các vị Bồ-tát mới phát tâm (Tam 
hiển) do thâm tín Chơn như, nên chỉ thấy được 
một phần nhỏ Báo thân Phật. Các vị Bồ-tát này, 
tuy biết sắc thân Phật có nhiều tướng tốt trang 
nghiêm, duy tâm biến hiện, không rời chơn 
như, không khứ không lai, xa la ranh giới, song 
các vị Bồ-tát này còn dùng tâm phân biệt (ý 
thức) nên chưa nhập được Pháp thân. 

Nếu Bồ-tát đặng tâm thanh tịnh (lên Thánh 
địa) thì thấy Báo thân Phật càng tốt đẹp và càng 
mầu nhiệm. Đến vị Bồ-tát tột bực (Đẳng giác) thì 
thấy báo thân Phật mới hoàn toàn rốt ráo. 


353 


Nếu Bồ-tát ha được Nghiệp thức (A-đà-na) 
thì ngộ được Pháp thân Phật, không có sắc 
tướng gì có thể thấy được; vì Pháp thân của chư 
Phật không có sắc tướng thế này thế nọ, không 
có tướng phần (bị phân biệt) và kiến phần (năng 
phân biệt) nên không thể thấy được. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này tiếp theo đoạn trước, nói tùy theo 
trình độ của Bồ-tát, thấy thân Phật khác nhau. 


Các vị Bồ-tát ở địa vị Tam hiển, tuy đã ngộ được 
lý Duy thức và thâm tín Chơn như; nhưng vì còn dùng 
ý thức phân biệt, nên chỉ thấy Báo thân Phật được 
một ít thôi. 

Các vị Bồ-tát đã ngộ nhập Chơn như, chứng 
được Pháp thân thanh tịnh, bước lên Thánh vị (Thập 
địa); càng lên bậc trên chừng nào, thì lại càng thấy 
Báo thân Phật tốt đẹp và mầu nhiệm chừng ấy. Đến 
địa vị cùng tận của Bồ-tát là vị Đẳng giác, mới thấy 
đựươc rốt ráo Báo thân Phật. 


Đến khi Bồ-tát phá trừ được Nghiệp thức (vọng 
thức : A-lại-da chơn vọng hòa hiệp) tức là phá trừ 
được vô minh rất vi tế (món tế thứ nhất trong ba t); 
lúc bấy giờ mới hoàn toàn nhập Chơn như, chứng 
Pháp thân thanh tịnh. 


Pháp thân là bản thể của các pháp, vì không có 
sắc tướng, không có bỉ thử và không tâm cảnh v.v... 
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nên không thể thấy được. Tất cả chư Phật và chúng 
sanh cũng đồng một bản thể này. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi : - Pháp thân của chư Phật đã không có 
các sắc tướng, tại sao lại hiện ra có các sắc tướng ? 
(Ứng thân và BÁO THÂN). 

Đáp : - Vì Pháp thân là bản thể của sắc tướng, 
cho nên có thể hiện ra các sắc tướng (Hóa thê + Báo 
thân) do từ hồi ¡:ào đến giờ, Sắc (hiện tượng) Tâm 
(bản thể) không h+i, nên bản thể của Sắc (sắc tánh) 
tức là tâm (tức trí). 

Vì bản thể của Sắc vô hình (thuộc về tâm) nên 
gọi là “Trí thân”. Vì tướng của tâm (trí tánh) tức là 
Sắc, nên gọi là “Pháp thân”. 


Vì bản thể (tâm) đã biến khắp tất cả chỗ, nên 
hiện tượng là Sắc, cũng không có chừng ngằn. Tùy 
nơi tâm mà hiện ra mười phương thế giới, vô lượng 
Bồ-tát, vô lượng Báo thân, vô lượng món trang 
nghiêm, mỗi mỗi sai khác, đều không có hạn lượng 
và đều không ngại nhau. Vì đây là diệu dụng đại 
tự tại của Chơn như, nên không thể dùng thức tâm 
phân biệt mà biết được. 

LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Luận chủ đặt ra lời vấn đáp để giải 
thích sự nghi ngờ. 
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Hỏi : - Pháp thân của chư Phật thanh tịnh, 
không có các hình tướng, tại sao lại hiện ra có các 
sắc tướng là Hóa thân và Báo thân ? 


Đại ý lời đáp : Do từ hồi nào đến giờ, trong 
Chơn như Pháp thân, sắc và tâm không hai : Bản thể 
của sắc tức là tâm. Hiện tượng của tâm tức là sắc. Bởi 
thế nên Chơn như Pháp thân tuy không có hình sắc, 
mà có thể hiện ra các hình tướng : Y báo và chánh 
báo đầy đủ. Cũng như bản thể của điện, biến khắp 
tất cả không gian, tuy không có hình tướng, nhưng có 
thể hiện ra các sắc tướng (hiện tượng) như sấm sét, 
chớp, nổ v.v... Trong Tâm Kinh chép : “Sắc chẳng 
khác với không, không chẳng khác với sắc; sắc tức là 
không, không tức là sắc” (Sắc bất dị không, không 
bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc). 


Vì sắc tức là tâm, nên các pháp tức là Chơn như 
Pháp thân. Vì tâm tức là sắc, nên Chơn như Pháp thân 
tùy duyên thành các pháp. Do bản thể đã biến khắp tất 
cả, nên hiện tượng các sắc tướng, như mười phương thế 
giới, vô lượng Bồ-tát, vô lượng món trang nghiêm v.v... 
cũng biến khắp tất cả, không có hạn lượng: mặc dù các 
hình sắc đều khác nhau, nhưng không trở ngại nhau. 
Việc này là diệu dụng của Chơn như Pháp thân, nên 
chúng phàm phu và hàng Nhị thừa không thể dùng thức 
tâm của mình mà phân biệt được. 

Do Chơn như là bản thể của các pháp, nên gọi là 
Pháp thân; và nó đủ tất cả trí, nên cũng gọi là Trí thân. 


È 
“g 
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III.- Trở về Tâm chơn như 
CHÁNH VĂN 

Lại nữa, các pháp từ sanh diệt mà trở về 
Tâm chơn như; nghĩa là suy xét kỹ càng : bên 
trong thì thân ngũ ấm (Sắc : sắc ấm; Tâm : bốn ấm 
sau) bên ngoài thì cảnh giới (6 trần) rốt ráo vô 
niệm (tức là chơn tâm). Song, vì chúng sanh bị vô 
mỉnh làm mê, nên chơn tâm (vô niệm) biến thành 
hữu niệm (có thân và cảnh v.v...), nhưng bản thể 
chơn tâm không động (vô niệm). 

Cũng như người lầm phương hướng, vì sự 
mê lầm nên chấp phương Đông làm phương Tây; 
thật ra phương hướng không thay đổi. 

Bởi thế nên, người quán sát biết được Tâm 
vô niệm (không khởi vọng niệm) thì đặng tùy 
thuận vào Tâm chơn như. 

LƯỢC GIẢI 

Luận này có 5 chương, trong chương thứ ba là 
Phần Giải thích, lại chia làm 3 phần : 

1.- Nói về nghĩa chánh 

2.- Đối trị các chấp sai lầm 

3.- Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo. 

Trong phần “Nói về nghĩa chánh”, lại chia làm ba : 


L- Nói về Tâm chơn như 


II- Nói về Tâm sanh diệt 

HII- Trở về Tâm Chơn như (tức là quán sát các 
pháp, sanh tức vô sanh). 

Đoạn văn trên đây nói về phần thứ ba là “Trở 
về Tâm chơn như”. 

Hành giả hãy quan sát tất cả các pháp : Bên 
trong là thân ngũ ấm (sắc và tâm), bên ngoài là cảnh 
giới sáu trần (sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, pháp) rốt ráo 
đều vô niệm (không vọng niệm, tức là chơn như). Vì 
các pháp không rời Thể chơn tâm (Tâm chơn như), 
nên chơn tâm đã vô niệm (không vọng), thì các pháp 
cũng vô niệm (không vọng). 

Chơn tâm vì không có hình tướng nên tìm khắp 
mười phương không thể thấy được nó. Song vì vô 
minh vọng động, nên tâm biến ra các pháp hữu hình 
(hữu niệm) như thân và cảnh v.v... nhưng bản thể 
chơn tâm vẫn thanh tịnh không động (vô niệm). Cũng 
như người bộ hành, vì lầm phương hướng nên chấp 
phương Đông làm phương Tây, thật ra phương hướng 
không thay đổi. 

Do vọng niệm sanh ra các pháp sanh diệt, nên 
dứt trừ vọng niệm (quán vô niệm) thì các pháp sanh 
diệt kia tự trở về Tâm chơn như (vô niệm) Cũng như 
vì gió nên có sóng động, nếu gió hết thì sóng kia rự 
trở lại với tánh nước yên lặng. 

Nếu vô niệm (không vọng niệm) thì toàn vọng là 
chơn; nên quán vô niệm là con đường tu chứng duy 
nhứt của các Phật Tổ. 
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Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy : “...Bât tùy 
phân biệt...” (Không theo trần cảnh khởi vọng niệm 
phân biệt, tức là quán vô niệm)!” 


Tổ Đạt Ma khi từ Ấn Độ mới đến Trung Hoa, 
đức Nhị Tổ thỉnh cầu Ngài dạy phương pháp an tâm. 


Tổ Đạt Ma trả lời : - “Ông hãy đem tâm đến 
đây, ta sẽ an cho”. 


Đức Nhị tổ thưa rằng : - “Con tìm tâm không 
thể được”. 


Tổ Đạt Ma dạy tiếp : - “Ta đã an tâm cho ông 
rồi”. Đức Nhị Tổ liền tỏ ngộ. 


Đức Lục tổ Huệ Năng dạy : - “...Bổn lai vô nhứt 
5 


vật”...” (từ xưa đến nay, không có một vật 

Đây là những bằng chứng Phật và Tổ đều dạy 
cái bí quyết tu hành mau được thành Phật là “Vô 
niệm” (không vọng niệm). 


#) Xem Đại cương Kinh Lăng Nghiêm ín lần thứ III hoặc IV bài thứ II 
(trang 141 hàng 23 đến 28, và trang 118 hàng thứ 9 đến 19). 
'? Nguyên bài kệ : 

Bồ-đề bổ vô thọ 

Tâm phi minh cảnh đài 

Bổn lại vô nhứt vật 

Hà xứ nhá trần ai 

Dịch nghĩa : 

Bồ-đề không phải cây 

Tâm không phải đài gương 

Xưa nay không phải vật 

Nên không dính bụi trần. 
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Bởi thế nên, cũng ở nơi Luận này, về đoạn trước 
đã nói : “...Nếu la các vọng niệm thì đặng nhập chơn 
như...” (nhược ly ư niệm, danh vi đắc nhập). 


Xế 
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MỤC LỤC 


BÀI THỨ MƯỜI HAI 
Phần giải thích (tiếp theo) 


B.- Đối trị các chấp sai lầm 
Chấp sai lầm có 2 thứ : 
I.- Chấp ngã, có 5 thứ : 
1.- Chấp Hư không là chân tánh của Như Lai 


Chấp Chơn như hay Niết-bàn, chỉ là không 
không, chẳng có chỉ hết. 


Chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác 
như Sắc và Tâm... 


Chấp trong Như Lai tạng có đủ các sanh tử 
nhiễm ô 
Chấp chúng sanh có thỉ, chư Phật có chung 
tận 
II.- Chấp pháp : 
Chấp thật có vũ trụ, vạn hữu 





361 


BÀI THỨ MƯỜI HAI 
PHẦN GiẢI THÍCH 


(Tiếp theo) 
B.- ĐỐI TRỊ CÁC CHẤP SAI LẦM 
CHÁNH VĂN 


Tất cả các chấp sai lầm (tà chấp), đều đo chấp 
ngã và chấp pháp mà sanh; nếu rời chấp ngã và 
chấp pháp thì không còn các chấp sai lầm. 


I.- CHẤP NGÃ (chấp bản ngã thật có). 
Chúng phàm phu chấp ngã có ð thứ : 


1.- Chấp “Hư không là chơn tánh của Như 
Lai”. - Vì phá chấp của chúng sanh nên trong 
Kinh Phật nói : “Pháp thân của Như Lai rốt ráo 
vắng lặng cũng như hư không”. Chúng phàm 
phu nghe nói như thế, không hiểu, lại lầm chấp : 
“Hư không là chơn tánh của Như Lai”. 

Vì đối trị cái chấp sai lầm này, nên phải 
giải thích rằng : “Hư không là pháp hư dối 
không có thật thể, do đối với sắc tướng mà thấy 
có hư không; nếu không có sắc tướng thì cũng 
không có tướng hư không. Nghĩa là từ hồi nào 
đến giờ, tất cả cảnh giới (sắc pháp) đều do vọng 
tâm biến hiện, không có pháp nào ngoài tâm; 
chúng sanh không biết vọng chấp (biến kế chấp) 
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là thật có. Nếu vọng tâm hết, thì các cảnh cũng 
không còn. Lúc bấy giờ chỉ còn chơn tâm hiện 
khắp tất cả. Đó là pháp thân quảng đại thuộc 
về tâm trí (tánh trí) của Như Lai không phải như 
hư không, không có tri giác. 


LƯỢC GIẢI 


Đối trị chấp tà là phá trừ các sự chấp nhứt sai 
lầm. Các sự chấp nhứt sai lầm đều do chấp ngã, chấp 
pháp mà sanh. Nếu phá trừ được chấp ngã, chấp 
pháp thì các chấp sai lầm không còn. 


Vì quan niệm thân tâm là thật, nên gọi là chấp 
ngã, quan niệm vũ trụ vạn vật là thật, thì gọi là 
chấp pháp. 


Chúng sanh chấp pháp thân của Phật có hình 
tướng như thế này, hoặc như thế kia v.v... Vì muốn 
phá các chấp sai lầm ấy, nên Phật nói : “Pháp thân 
của Phật rốt ráo vắng lặng, cũng như hư không”. 


Nghe trong Kinh nói như vậy, chúng sanh trở lại 
chấp : “Hư không là pháp thân của Như Lai” vì phá cái 
chấp sai lầm này, nên ngài Mã Minh giải thích rằng : 
“Hư không là cái không thật thể, do các sắc tướng mà 
thấy có hư không. Nếu không có sắc tướng thì cũng 
không có hư không. Cả sắc tướng và hư không đều do 
vọng tâm biến hiện; rồi chúng sanh lầm chấp là thật 
có. Nếu vọng tâm hết thì sắc tướng và hư không cũng 
không còn. Lúc bấy giờ bản thể chơn tâm hiện ra, 
rộng lớn bao la và trùm khắp tất cả. Đó là Pháp thân 
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thanh tịnh của Như Lai. Đây thuộc là phần tâm trí, 
không phải như hư không, không có trí giác”. 


CHÁNH VĂN 


2.- Chấp “Chơn như hay Niết-bàn, chỉ là 
không không, chẳng có chỉ hết”. - Vì phá vọng 
chấp của chúng sanh, nên trong Kinh Phật nói : 
“Các pháp thế gian rốt ráo không có thật thể; 
cho đến các pháp xuất thế gian, như Chơn như 
hay Niết-bàn rốt ráo cũng không có thật thể; 
từ hồi nào đến giờ, nó không có các tướng”. 
Chúng phàm phu nghe nói như vậy không hiểu, 
trở lại chấp : “Chơn như hay Niết-bàn là không 
có chỉ hết”. 

Vì đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải 
giải thích rằng : “Chơn như hay Pháp thân của 
Phật, chẳng phải không có tự thể; nó sẵn có và 
đẩy đủ vô lượng công đức”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên phá quan niệm sai lầm, chấp “hư 
không là chơn tánh của Như Lai”; đoạn này phá quan 
niệm sai lầm, cho rằng “Chơn như hay Niết-bàn là 
cảnh giới hư không ảo tưởng không có chỉ hết”. 

Chúng sanh thường lầm tưởng : “Các pháp thật 
có”. Vì phá trừ quan niệm sai lầm ấy, nên trong Kinh 
Phật nói : “các pháp thế gian hư giả không thật, cho 
đến các pháp xuất thế gian như Chơn như, Bồầ-đề, 
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Niết-bàn v.v... rốt ráo cũng không có thật thể, vì 
không có các hình tướng”. Chúng phàm phu nghe nói 
như vậy không hiểu, trở lại chấp : “Chơn như hay 
Niết-bàn v.v... là cảnh giới hư vô ảo tưởng, chẳng có 
chi hết”. 

Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên ngài Mã 
Minh Bồ-tát giải thích rằng : “Chơn như, Pháp thân 
hay Bồ-đề, Niết-bàn không phải là cảnh giới ảo tưởng 
hư vô, không có gì cả, mà nó sẵn có đầy đủ vô lượng 
đức tánh, nhiều hơn số cát sông Hằng, như : thiện, 
thường, lạc, ngã, tịnh, giải thoát v.v... 


CHÁNH VĂN 


3.- Chấp “Như Lai tạng” có các hình tướng 
sai khác như Sắc và Tâm v.v.. - Nghe trong 
Kinh Phật nói : “Như Lai tạng không tăng 
không giảm, sẵn đủ tất cả các công đức”; chúng 
phàm phu vì không hiểu nghĩa này, nên trở lại 
chấp : “Như Lai tạng có đủ các hình tướng sai 
khác, như sắc và tâm v.v...”. 

Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên phải giải 
thích rằng : “Căn cứ về thể chơn như thì không 
có các tướng sai khác; còn theo tướng nhiễm ô 
sanh diệt, thì có các hình tướng sai khác”. 

LƯỢC GIẢI 
Đoạn này phá quan niệm sai lầm cho rằng : 


“Chơn” đồng với “Vọng”. 
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Nghe trong Kinh Phật nói : “Như Lai tạng 
không tăng không giảm, sẵn có đủ tất cả đức tánh”, 
chúng phàm phu không hiểu trở lại chấp : “Như Lai 
tạng cũng có các hình sắc sai khác”. 

Để đối trị quan niệm sai lầm này, ngài Mã Minh 
giải thích rằng : “Thể chơn như” (Chơn như môn) thì 
thanh tịnh không có các hình tướng sai khác, còn về 
“tướng sanh diệt” (Sanh diệt môn) thì đủ các hình 
tướng sai khác”. 

CHÁNH VĂN 

4.- Chấp “Trong Như Lai tạng thật có đủ 
các pháp sanh tử nhiễm ô”. - Nghe trong Kinh 
Phật nói : “Các pháp sanh tử nhiễm ô của thế 
gian, đều do Như Lai tạng mà có, tất cả các 
pháp đều không rời Chơn như”, chúng phàm 
phu không hiểu nghĩa này, lại chấp : “Chính 
trong bản thể Như Lai tạng, sắn có tất cả các 
pháp sanh tử nhiễm ô của thế gian”. 

Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên giải 
thích rằng : “Từ vô thỉ tới giờ, trong Như Lai 
tạng, chỉ có các công đức thanh tịnh, nhiều hơn 
số cát sông Hằng. Các công đức này không lìa, 
không đoạn và cũng không khác với Chơn như; 
còn hằng hà sa số các pháp phiền não nhiễm ô 
kia, chỉ là hư vọng, vốn không có thật tánh. Bởi 
thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai tạng 
chưa từng thật có các pháp nhiễm ô. Nếu trong 
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bản thể Như Lai tạng (chơn) thật có các phiền 
não nhiễm ô, rồi hành giả phải diệt trừ các 
phiền não nhiễm ô, mới chứng được Chơn như 
thanh tịnh, thì rất vô lý. 

LƯỢC GIẢI 

Chúng phàm phu nghe trong Kinh Phật nói : 
“Các pháp sanh tử nhiễm ô đều do Như Lai tạng mà 
có, các pháp không rời Chơn như” : rồi họ chấp 
“Trong Như Lai tạng hay Chơn như, thật có sẵn các 
pháp sanh tử nhiễm ô”. 

Để phá quan niệm sai lầm này, nên ngài Mã 
Minh Bồ-tát giải thích rằng : “Từ hồi nào đến giờ, 
trong Như Lai tạng (chơn) chỉ có hằng hà sa số đức 
tánh thanh tịnh, các đức tánh này không rời Chơn 
như; còn pháp sanh tử nhiễm ô, vì là hư vọng, không 
có thật thể, nên từ hồi nào đến giờ, không có ở trong 
Như Lai tạng”. 

Như Lai tạng hay Chơn như, dụ như “tâm người 
đương thức tỉnh” : sanh tử nhiễm ô, dụ như “giấc ngủ 
mà có chiêm bao”. Đành rằng “cái ngủ chiêm bao” là 
nương nơi “tâm người thức tỉnh” mà có; song từ hồi nào 
đến giờ, trong tâm người thức tỉnh” không bao giờ thật 
có chứa sẵn “cái ngủ chiêm bao”. Bởi “cái ngủ chiêm 
bao” hư vọng không thật, nên khi thức giấc rồi thì nó 
tự mất. Cũng thế, các pháp sanh tử nhiễm ô, vì hư 
vọng không thật, nên khi giác ngộ rồi, nó không còn. 

Nếu quan niệm rằng : “Trong Như Lai tạng thật 
có sẵn các phiền não nhiễm ô; hành giả phải diệt trừ 
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hết các phiền não nhiễm ô, mới chứng được Chơn như 
thanh tịnh”, thì không phải. Cũng ahư nó! “trong tâm 
người thức tỉnh, thật có sẵn “cái ngủ chiêm bao” phải 
diệt trừ hết “cái ngủ chiêm bao” rồi, mới được thức 
tỉnh” : nói như thế rất là phi lý. 

Phải biết, các phiền não sanh tử, chỉ là cái mê 
vọng, không có thật thể. Phật đã dạy rằng : “Biết 
mình mê thì cái “mê” hết, cái “biết” đó không sanh 
mê trở lại” (Giác mê mê diệt, giác bất sanh mê). 
Cũng như người khi biết mình dại, thì không còn dại ' 
nữa. Lúc bấy giờ họ trở thành khôn; khi đã khôn rồi, 
thì cái “khôn” đó không sanh cái dại trở lại nữa. 


Nếu cái “dại” (mê) này thật có, thì khi biết 
không (giác) rồi, cái “dại” đó trốn núp ở đâu ? Cũng 
như “cái ngủ chiêm bao” nếu thật có, thì khi tỉnh thức 
rồi nó phải còn. Nhưng vì nó không còn, nên biết “cái 
ngủ chiêm bao” (mê dại) này không thật có. 

Nếu nói “phải diệt trừ hết các pháp sanh tử 
nhiễm ô, mới chứng được Chơn như thanh tịnh” thì 
cũng như nói “phải phá trừ cho hết “cái ngủ chiêm bao” 
rồi, mới được sự thức tỉnh”; nói như thế, đều phi lý. 

Bởi thế nên từ hồi nào đến giờ, trong Như Lai 
tạng hay Chơn như, không bao giờ thật có sanh tử 
nhiễm ô; cũng như trong “tâm người đang thức tỉnh”, 
không bao giờ thật có “cái mê ngủ chiêm bao” vậy. 
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CHÁNH VĂN ' 


5.- Chấp “Chúng sanh có thỉ, chư Phật có 
chung tận”. - Chúng phàm phu nghe trong Kinh 
Phật nói : “Do Như Lai tạng mà có sanh tử, do 
Như Lai tạng mà đặng Niết-bàn”. Vì họ không 
hiểu nên chấp “Chúng sanh hữu thỉ (có đầu tiên) 
và chư Phật chứng Niết-bàn, sẽ có ngày chung 
tận, rồi trở lại làm chúng sanh”. 

Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên giải 
thích rằng : Như Lai tạng (Chơn như tại triền) và 
vô mỉnh đều có từ vô thỉ (không có đầu tiên). Nếu 
nói chúng sanh (vô minh) hữu thi (có sanh khởi 
đầu tiên) là kinh của ngoại đạo nói (kinh Đại 
hữu), không phải Kinh Phật. 


Lại nữa, Như Lai tạng không có chung tận : 
chư Phật chứng Niết-bàn là thể nhập (tương ưng) 
Như Lai tạng, nên cũng không có chung tận. 


LƯỢC GIẢI 


Chúng sanh nghe trong Kinh Phật : “Do Như Lai 
tạng mà có sanh tử, do Như Lai tạng mà chứng Niết- 
bàn”; rồi họ suy luận và chấp rằng : vì do Như Lai 
tạng mà có sanh tử (vô minh, chúng sanh); như thế 
thì chúng sanh (sanh tử, vô minh) tất phải có sự bắt 
đầu sanh khởi; (hữu thỉ) và do Như Lai tạng mà 
chứng Niết-bàn, vậy thì Niết-bàn cũng có sự bắt đầu 
sanh khởi (hữu thỉ). Do đó người ta kết luận : Chúng 
sanh đã hữu thỉ nên cũng hữu chung, Niết-bàn hữu 
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thỉ nên cũng hữu chung. Bởi thế nên họ chấp chư 
Phật chứng Niết-bàn rồi, có ngày cũng cùng tận, phải 
trở lại làm chúng sanh. 


Để đối trị sự chấp sai lầm này, nên ngài Mã 
Minh giải thích, đại ý nói “Chơn như và vô minh 
đồng thời có từ vô thỉ”. Cũng như chất ngọt và chất 
chát đồng thời có trong trái hồng. Song hành giả khi 
chuyển phiền não trở lại Bồ-đề, chuyển sanh tử trở 
lại Niết-bàn, thì lúc bấy giờ chúng sanh không còn 
(chung tận), mà chỉ còn Chơn như hay Phật. Cũng 
như khi trái hồng lớn chín, đổi hết chất chát chỉ còn 
chất ngọt. Khi trái hồng đã chín ngọt rồi, thì không 
bao giờ trở lại chát nữa. Cũng như khi đã thành Phật 
rồi, không bao giờ trở lại làm chúng sanh nữa. 


Vậy nên biết, vô minh (chúng sanh) vô thỉ mà 
hữu chung; Chơn như (Phật) vô thỉ và vô chung. 
Kinh Phật thì chép “chúng sanh vô thỉ”: còn kinh 


2% 
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Đại Hữu của ngoại đạo lại chép “chúng sanh hữu th”. 
CHÁNH VĂN 
II.- CHẤP PHÁP (chấp thật có vũ trụ vạn hữu) 

Đối với hàng Nhị thừa, vì độn căn chấp 
ngã, nên trong Kinh Phật nói : “Chỉ có năm ấm 
sanh diệt, không có thật ngã”. Nghe như thế, 
hạng này trở lại chấp : “Thật có năm ấm sanh 
diệt” (chấp thật pháp), nên họ rất sợ khổ sanh tử 
và cầu vui Niết-bàn. 
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Để đối trị cái chấp sai lầm này, nên phải 
giải thích rằng : “Tánh của năm ấm, từ hồi nào 
đến giờ, vốn là Niết-bàn, không sanh và cũng 
không diệt”. 

LƯỢC GIẢI 

Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Vì 
năm đám mây này che khuất vừng trăng Chơn như, 
nên gọi là “Ấm” (che). 

Để phá trừ chấp ngã của hàng Nhị thừa độn căn, 
nên Phật nói : “chỉ có năm ấm sanh diệt, không có 
thật ngã”. Lúc bấy giờ hạng này không còn chấp ngã, 
mà trở lại chấp pháp; nghĩa là chấp thật có năm ấm, 
thật có khổ sanh tử và vui Niết-bàn. Do đó, họ rất sợ 
sanh tử và thích thú ở mãi nơi cảnh Niết-bàn. 

Để phá trừ cái chấp thật pháp của Nhị thừa, 
nên ngài Mã Minh Bồ-tát giải thích, đại ý nói : 
“Tướng của các pháp không thật, tánh nó là Chơn 
như, là Niết-bàn, xưa nay không sanh, nên cũng 
không diệt”. Vì các pháp không thật có, nên Bồ-tát 
không sợ sanh tứ, mà thường qua lại sanh tử để độ 
sanh và không yên vui ở mãi nơi Niết-bàn”. 

Nếu nói một cách đầy đủ, thì phải nói “vô ngã 
và vô pháp” Nhưng đây vì đối với hàng Nhị thừa, nên 
Phật chỉ mới nói “năm ấm vô thường”, chớ chưa nói 
đến “sanh tử tức chơn thường”. 

CHÁNH VĂN 


Lại nữa, nếu người rốt ráo xa lìa các vọng 
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chấp, thì mới biết rõ các pháp nhiễm tịnh đều 
do đối đãi nhau mà thôi, thật ra không có cái 
tướng gì có thể kêu gọi được. Bởi thế nên, từ hồi 
nào đến giờ, tất cả các pháp, không phải sắc, 
không phải tâm, không phải trí không phải 
thức, không phải hữu, không phải vô, rốt ráo 
không có tướng gì có thể gọi được. Song, sở dĩ 
Phật có nói năng kêu gọi như thế này hoặc như 
thế kia, là vì Đức Như Lai khôn khéo, phương 
tiện tạm dùng lời nói để dẫn dắt chúng sanh, 
mục đích là làm cho chúng sanh xa lìa các vọng 
niệm (ly niệm) trở về Chơn như; nếu còn vọng 
niệm thì tâm phải sanh diệt, nên chẳng nhập 
được trí Phật (Thật trí : Chơn như). 
LƯỢC GIẢI 


Từ hồi nào đến giờ, tất cả các pháp, không phái 
sắc, không phải tâm, không phải trí, không phải thức 
v.v... chỉ vì chúng sanh vọng chấp phân biệt, so sánh 
(biến kế chấp) đối đãi với nhau mà thành thế này hoặc 
thế kia, như đối với hữu gọi là vô, đối với sắc gọi là 
tâm, đối với thức gọi là trí, đối với cao gọi là thấp, đối 
với lớn gọi là nhỏ, đối với tốt gọi là xấu v.v... Nếu 
chúng sanh rốt ráo xa lìa các vọng chấp thì thật không 
có một pháp gì có thể kêu gọi được. Lúc bấy giờ hành 
giả mới thấy rõ các pháp không thể kêu gọi (ly danh 
tự tướng), không thể nói năng luận bàn (lý ngôn 
thuyết tướng), hay suy nghĩ được (ly tâm duyên tướng). 
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Chư Phật đã hoàn toàn xa lìa các vọng chấp, 
song còn gọi pháp khổ, pháp vui, nhiễm tịnh, sanh tử, 
Niết-bàn v.v... là vì Phật phương tiện tạm đặt ra 
những danh từ kêu gọi như thế, mục đích là để dẫn 
dắt chúng sanh lìa các vọng niệm chấp trước, đặng 
nhập vào Chơn như hay trí Phật. Khi chúng sanh đã 
nhập Chơn như hay trí Phật rồi, lúc bấy giờ cũng 
không còn danh từ gì có thể kêu gọi được. 

Bài này nói về phần đối trị các chấp sai lầm rồi, 
đến bài thứ 13, sẽ nói về hành tướng phát tâm đến đạo. 


«h2 
r+ 
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DÀN BÀI 


BÀI THỨ MƯỜI BA 
Phần giải thích (tiếp theo) 


C.- Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo (bài thứ 
nhứt) 
BA MÓN PHÁT TÂM : 
|. Tín hoàn toàn mà phát tâm 
II. Hiểu biết và làm mà phát tâm 
III. Chứng nhập chân như mà phát tâm 
1.- Nói về Tín hoàn toàn mà phát tâm : 
a) Ba món tâm trong vị Thập tín : 
†.- Trực tâm; 2.- Thâm tâm; 3.- Đại bi tâm 
b) Bốn món phương tiện : 
1.- Phương tiện căn bản 
2.- Phương tiện ngăn ngừa các tội ác 
3.- Phương tiện làm phát sanh các việc lành 
4.- Phương tiện Đại nguyện và Bình đẳng 
c) Tám tướng thành đạo 
1.- Giáng sanh. 2.- Nhập thai . 
3.- Ở trong thai 4.- Sanh ra 
5.- Xuất gia 6.- Thành đạo 
7.- Thuyết pháp 8.- Nhập Niết-bàn. 
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BÀI THỨ MƯỜI BA 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(Tiếp theo) 


C.- PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM ĐẾN ĐẠO 
BA MÓN PHÁT TÂM 
CHÁNH VĂN 

Chữ “Đạo” nói ở đây là chỉ cho đạo quả của 
chư Phật đã chứng ngộ và cũng là cái chỗ của tất 
cả các vị Bồ-tát phát tâm tu hành để hướng về. 

Sự phát tâm, lược có 3 món : I- Tín hoàn toàn 
(Tín thành tựu) mà phát tâm; 2- Hiểu và tu (giải, 
hạnh) mà phát tâm; 3- Chứng nhập Chơn như mà 
phát tâm. 

LƯỢC GIẢI 

Luận này có năm chương, trong chương thứ ba, 
có ba phần : phần đầu giải thích về pháp Đại thừa; 
phần thứ hai, ngài Mã Minh đả thông những chấp sai 
lầm. Sau khi được rửa sạch các chấp sai lầm rồi, 
hành giả mới phát tâm tu về pháp Đại thừa. Vì thế 
nên tiếp đến phần thứ ba, ngài Mã Minh phân biệt 
hành tướng phát tâm tu về đạo quả Đại thừa. 

Đạo quả Đại thừa là nơi chư Phật đã chứng, mà 
cũng là chỗ các vị Bồ-tát đang hướng về đó. 

Sự phát tâm tu về đạo quả Đại thừa, lược chia có 
ba hạng, từ cạn đến sâu : 
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1.- Mãn địa vị Thập tín (Tín hoàn toàn) phát tâm; 

2.- Địa vị Tam hiền (Giải : hiểu; Hành : tu) phát tâm; 

3.- Địa vị Thập thánh đã chứng nhập Chơn như, 
phát tâm. 

Chữ “Phát tâm” có hai nghĩa : 1.- Lập chí cao 
rộng, 2.- Phát triển tâm tánh, hay phát minh tâm tánh. 
CHÁNH VĂN 

I.- Tín hoàn toàn (thành tựu) mà phát tâm. 

Hỏi : - Phải là người thế nào và nhờ tu 
hạnh gì để thành tựu vị Thập tín, mới phát tâm 
được ? 

Đáp : - Những chúng sanh bất định (không 
nhất định chánh hay tà), nhờ sức căn lành huân 
tập đời trước, làm cho họ tin nhơn quả, nên 
nhàm khổ sanh tử, phát tâm tu thập thiện, để 
cầu đạo Vô thượng Bồ-đề. Nhờ được đích thân 
hầu hạ, cúng dường chư Phật và tu hành trải 
qua muôn kiếp, nên họ mới đặng thành tựu tín 
tâm. Do nhơn duyên đó nên được gặp Phật, Bồ- 
tát dạy mà họ phát tâm; hoặc vì lòng đại bi, mà 
họ tự phát tâm; hoặc vì thấy Chánh pháp sắp 
diệt mà muốn duy trì nên họ tự phát tâm. 

Những người như thế, được vào hàng 
chánh định, trọn không thoái chuyển. Vì họ đã 
hiệp với “Chánh nhơn Phật tánh”, nên họ được 
gọi là “dòng giống của Như Lai”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về Tín thành tựu phát tâm. - Từ Sơ 
tín cho đến Thập tín thì tín tâm mới hoàn toàn viên 
mãn nên gọi là “Tín thành tựu”. Do tín tâm vững chắc, 
lập chí nguyện cầu quả Phật vô thượng và phát minh 
tâm tánh, nên gọi là “Tín thành tựu phát tâm”. 


Hỏi : - Hạng người nào, tu hạnh gì, mới đặng 
hoàn toàn viên mãn vị Thập tín, và làm sao phát tâm ? 


Đáp : - Những người bất định chánh tà, hay căn 
trí chưa nghiêng ngã bên nào (Đại thừa hay Tiểu 
thừa) nếu gặp Tiểu thừa giáo hóa thì họ thành Thinh- 
văn, Duyên-giác, nếu gặp Đại thừa giáo hóa thì họ 
thành Bồ-tát hay Phật. Những người ấy, do nhiều đời 
có trồng căn lành và bên trong nhờ tánh Phật của họ 
thúc giục, bên ngoài nhờ Chánh pháp huân vào, làm 
cho họ tin đạo lý nhơn quả, rồi nhàm cảnh trần gian 
là bể khổ sanh tử, nên phát tâm tu hành cầu đạo giải 
thoát Niết-bàn. 


Phát tâm tu hành, phụng sự Chánh pháp, hầu 
hạ Thiện hữu tri thức và cúng dường chư Phật, làm 
những việc như thế, trải qua một vạn kiếp, hành giả 
mới viên mãn địa vị Thập tín. 

Khi tín tâm đã viên mãn thành tựu rồi, hoặc 
gặp Phật hay Bồ-tát dạy họ phát tâm hoặc do lòng 
đại bi thúc giục làm cho họ phát tâm, hoặc thấy 
Chánh pháp suy đồi, muốn duy trì Chánh pháp nên 
họ phát tâm. 
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Những người được viên mãn vị Thập tín và phát 
tâm như thế, là đã hiệp với “Chánh nhơn Phật tánh” 
vào hàng “Chánh định”, không còn bất định hay 
thoái chuyển nữa, nên họ cũng được gọi là “dòng 
giống của Như Lai”. 


CHÁNH VĂN 


Có những chúng sanh, từ hồi nào đến giờ, 
căn lành mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy cũng 
gặp Phật cúng dường, song chỉ cầu phước báo 
cõi nhơn thiên, hoặc tu theo Nhị thừa, hoặc họ 
có cầu pháp Đại thừa, nhưng căn tánh chẳng 
quyết định, tấn thoái không chừng; hoặc họ - 
cúng dường chư Phật, mà chưa đầy một vạn 
kiếp. Những hạng người này cũng gặp nhơn 
duyên lành để phát tâm (như thấy sắc tướng của 
chư Phật mà phát tâm, hoặc nhơn cúng dường chư 
Tăng mà phát tâm, hoặc nhơn gặp hàng Nhị thừa 
dạy bảo mà họ phát tâm, hoặc học với thầy bạn mà 
phát tâm). Nhưng các loại phát tâm này, đều 
chẳng nhất định, nếu gặp hoàn cảnh xấu 
ngược, thì họ thối tâm, hoặc đọa vào Nhị thừa. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên nói những người tín tâm đã thành 
tựu, và phát tâm như vậy, thì được vào hàng chánh 
định, quyết không thoái chuyển, vì họ tu đã được một 
vạn kiếp. 
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Đoạn này nói, những người phát tâm sau đây, vì 
tu chưa đầy một vạn kiếp, tín tâm chưa thành tựu, 
hoặc còn thoái chuyển, nên chưa được vào hàng 
Chánh định. Họ cũng gặp duyên lành để phát tâm, 
hoặc thấy tướng hảo của Phật mà phát tâm, hoặc 
nhơn cúng dường chư Tăng mà phát tâm, hoặc gặp 
Nhị thừa giáo hóa phát tâm v.v... Nhưng vì căn lành 
mỏng ít, phiền não sâu dày, tuy gặp Phật pháp tu 
hành, song chỉ cầu phước báo thiên nhơn, hoặc tu 
theo Nhị thừa, và nếu gặp Đại thừa thì tâm họ cũng 
không quyết định, nên khi bị nghịch cảnh, họ thoái 
tâm hoặc tu theo Tiểu thừa tiêu cực. 


a) BA MÓN TÂM TRONG VỊ THẬP TÍN 
CHÁNH VĂN 


Tóm lại, khi tín tâm đã thành tựu thì phát 
ba món tâm như sau : 


1.- Trực tâm, nghĩa là tâm trực niệm Chơn như. 
2.- Thâm tâm, nghĩa là tâm ưa làm các việc lành. 
3.- Đại bi tâm, nghĩa là tâm muốn cứu khổ 
các chúng sanh. 
LƯỢC GIẢI 


Hành giả tu hành phải trải qua một vạn kiếp mới 
được thành tựu tín tâm. Lúc bấy giờ hành giả phát ra 
vô số tâm, nhưng tóm lại có ba thứ : 


1.- Trực tâm, quán thẳng Chơn như pháp tánh. 
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2.- Thâm tâm, nguyện làm các việc lành. 

3.- Đại bi tâm, thệ độ tất cả chúng sanh. 

Quán Chơn như là căn bản của hai hạnh : tự lợi 
và lợi tha. Vì quán trong bản thể Chơn như có đủ vô 
lượng công đức, cho nên hành giả ưa tu các pháp 
lành, để hiệp với tánh Chơn như của mình. Hành giả 
tu hành, khi nào thâm nhập đến chỗ không còn thấy 
tướng tu nữa, gọi đó là “Thâm tâm”. 

Vì quán mình và tất cả chúng sanh đồng bản 
thể Chơn như, nên chúng sanh đau khổ tức là mình 
đau khổ, chúng sanh còn trầm luân thì mình chưa 
được giải thoát an vui nơi cảnh Niết-bàn. Vì thế mà 
hành giả phát tâm Đại bi cứu khổ tất cả chúng sanh. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi : - Chơn như đã là một thể, tại sao không 
bảo hành giá trực niệm Chơn như, mà lại còn 
tạm dùng các phương tiện, tu các pháp lành ? 

Đáp : - Thí như ngọc ma-ni thể chất tuy sáng 
suốt trong sạch, nhưng còn bị lẫn lộn trong 
khoáng nhơ bẩn. Nếu người chỉ nghĩ đến tánh 
chất trong suốt của ngọc, mà không dùng các 
phương tiện giữa mài v.v... thì quyết định không 
thể đặng chất ngọc ma-ni thuần tịnh. 

Cũng thế, chúng sanh tuy sẵn có chất Chơn 
như thanh tịnh, song còn bị vô lượng phiền não 
làm nhiễm ô. Nếu hành giả chỉ niệm Chơn nhự, 
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mà không dùng phương tiện tu các pháp lành, thì 
cũng không thể đặng chất Chơn như thanh tịnh. 


Vì các phiền não nhiễm ô vô lượng, nên 
hành giả phải tu vô lượng hạnh lành để đối trị. 
Nếu hành giả tu các pháp lành, thì tự nhiên 
thuận về với tánh Chơn như của mình. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này giải đáp sự thắc mắc của độc giả. 

Hỏi : - Chúng sanh đã sẵn có chất Chơn như 
thanh tịnh, tại sao người tu hành không niệm thẳng 
Chơn như, mà lại còn dùng vô số phương tiện để dẹp 
trừ phiền não nhiễm ô và tu các pháp lành làm gì ? 

Đáp : Chúng sanh tuy sẵn có chất Chơn như 
thanh tịnh, song còn bị vô lượng phiển não làm 
nhiễm ô; cũng như ngọc ma-nli, tuy chất nó sáng suốt 
trong sạch, nhưng còn bị lẫn lộ trong khoáng nhơ 
bẩn. Nếu hành giả trực chỉ quán Chơn như, mà không 
dùng các phương tiện để trừ phiển não và tu các pháp 
lành, thì chất Chơn như thuần tịnh không bao giờ 
thật hiện được. Cũng như người chỉ nghĩ đến chất 
ngọc trong suốt, mà không dùng đến các phương tiện 
như lọc khoáng, giũa mài v.v... thì quyết định cũng 
không bao giờ thành ngọc mỹ quan được (ngọc bất 
trác, bất thành khí). 


Chúng sanh có vô lượng bịnh phiền não, nên 
Phật cũng có vô lượng thuốc phương tiện để trị. Nếu 
muốn hết các bịnh phiền não, trở thành người lành 
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mạnh (Bồ-đề, Niết-bàn), tất nhiên hành giả phải 
uống thuốc phương tiện của Phật. Người diệt rừ phiền 
não tu các pháp lành là đi ngược dòng trần lao, thuận 
theo tánh Chơn như. Bởi thế nên hành giả phải phát 
minh ba tâm (Trực tâm, Thâm tâm và Đại bi tâm) và 
thật hành bốn phương tiện sau này. 

b) BỐN MÓN PHƯƠNG TIỆN 

CHÁNH VĂN 

Các phương tiện lược có bốn món : 

1.- Phương tiện căn bản : Quán tất cả các 
pháp, tánh vốn vô sanh (không) để ha các vọng 
chấp, và nhờ thế mà không mắc vòng sanh tử. 

Quán các pháp do nhơn duyên hòa hiệp, 
nên nghiệp quả chẳng mất (có) để khởi tâm đại 
bi, tu các hạnh lành, cảm hóa chúng sanh, và 
nhờ thế nên không trụ Niết-bàn. 

Tóm lại, vì tùy thuận theo tánh vô trụ của 
Chơn như, nên không dính mắc sanh tử và 
không an trụ Niết-bàn. 

LƯỢC GIẢI 

Trong bốn phương tiện tu hành để nhập Chơn 
như, thì món phương tiện này là căn bản. 

Chúng sanh, vọng chấp các pháp thật có, nên 
tạo ra các nghiệp; rồi bị nghiệp lực kéo dẫn, phải chịu 
sanh tử luân hồi. Nay hành giả quán “các pháp hư 
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giả, không thật”, nên không vọng chấp và không tạo 
nghiệp; vì nghiệp không tạo, nên không bị sanh tử 
luân hồi. 

Song, nếu hành giả chỉ một bề quán “Không” 
như thế, sợ e mắc vào bịnh “chấp không”, rồi chẳng 
cần tu hành và hóa độ chúng sanh; như hàng Thinh- 
văn chấp không, ưa vắng lặng (trầm không thú tịch) 
thích thú cảnh vui Niết-bàn của Tiểu thừa. 

Bởi thế, hành giả phải quán “do nhơn duyên hòa 
hiệp, nên các pháp chẳng phải không và nghiệp quả 
chẳng mất”, để khởi tâm Đại bi, tu các hạnh lành, 
giáo hóa chúng sanh. Nhờ quán như thế, nên hành 
giả không còn “chấp không” và say mê cảnh Niết-bàn 
của Tiểu thừa nữa. 

Vì không vướng mắc sanh tử, nên về phần tư lợi 
hành giả được thành tựu. Và vì không vướng mắc 
Niết-bàn của Tiểu thừa, nên hành giả độ thoát tất cả 
chúng sanh, hoàn thành hạnh lợi tha. 

Không mắc sanh tử, không trụ Niết-bàn là thuận 
theo đức tánh vô trụ của chơn tâm; như thế gọi là “Trực 
tâm”. Trực tâm là phương tiện căn bản của các hạnh, tự 
giác và giác tha. Khế kinh chép : “Tâm thắng (không 
mắc hai bên) là Đạo tràng” (Trực tâm thị Đạo tràng). 

CHÁNH VĂN 


2.- Phương tiện ngăn ngừa các việc ác : 
Biết xấu hổ, ăn năn, chừa lỗi, ngăn ngừa tất cả 
điều ác không cho phát sanh và tăng trưởng. 
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Hành giả phải làm như thế để tùy thuận theo 
đức tánh thanh tịnh của Chơn như. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói về phương tiện thứ hai là “không 
làm các việc ác”. Người biết xấu xa hổ thẹn thì không 
làm các điều tội lỗi; biết ăn năn hối hận những tội đã 
làm, thì tội lỗi ấy không tăng trưởng nữa. Bởi thế 
nên “hổ thẹn” là yếu tố ngăn chận việc ác phát sanh; 
còn “ăn năn hối hận” là yếu tố làm cho tội lỗi đã 
sanh, không tăng trưởng nữa. 

Đoạn văn trước nói 3 tâm : I1.- Trực tâm, 2.- 
Thâm tâm, 8.- Đại bị tâm. Đoạn này nói phương tiện 
thứ hai, thuộc về Thâm tâm, tức là ưa làm các việc 
lành. Lành có hai thứ : 1.- Bỏ dữ (chỉ thiện) gọi là 
lành; 2.- Làm lành (tác thiện) cũng gọi là lành. 

Món phương tiện thứ hai này thuộc về loại “lành 
bỏ dữ”; món phương tiện thứ ba sau này, thuộc về loại 
“lành làm lành”. Hai loại lành này đều thuộc về 
Thâm tâm cả. 

'Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh thanh tịnh 
của Tâm chơn như, nên hành giả phải xa lìa các tội lỗi. 

CHÁNH VĂN 


3.- Phương tiện làm cho phát sanh hoặc 
nuôi lớn căn lành : Siêng năng lễ bái và cúng 
dường Tam bảo, tùy hỉ việc lành, tán thán công 
đức và thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân. Do 
tâm kính mến Tam bảo rất thuần hậu, làm cho 
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đức tin được thêm lớn nên hành giả mới dốc chí 

cầu đạo Vô thượng. Lại nhờ sức gia hộ của Tam 

bảo, nên các nghiệp chướng được tiêu trừ và 

căn lành không thoái chuyển. Vì tùy thuận theo 

đức tánh “vô chướng ngại” của Chơn như, nên 

hành giả phải xa lìa các sỉ mê chướng ngại. 
LƯỢC GIẢI 

Phương tiện thứ ba này là “làm các việc lành”, 
tức là loại “lành tác thiện” (làm lành). Loại lành này 
cũng nương nơi Thâm tâm mà khởi. Hành gi: làm 
cho phát sanh nhí ng việc lành chưa sanh, và nuc lớn 
những việc lành đeng có. Siêng năng tu hành và cúng 
dường Tam bảo v.v... là trồng căn lành; còn kính mến 
Tam bảo v.v... là nuôi lớn đức tin. Hành giả lại nhờ 
thần lực của Tam bảo gia hộ, nên tiêu trừ được các 
nghiệp chướng và làm cho đức tin được vững chắc. 

Lễ bái thì xa lìa được cái bịnh ngã mạn, tán 
thán thì xa lìa được cái bịnh hủy báng, tùy hỷ thì xa 
la được cái bịnh tật đố v.v... 

Tóm lại, vì tùy thuận theo đức tánh sáng suốt vô 
ngại của Tâm chơn như, nên hành giả phải xa lìa các 
si mê chướng ngại. 

CHÁNH VĂN 


4.- Phương tiện đại nguyện và bình đẳng. 
Hành giả vì tùy thuận tánh không đoạn tuyệt 
của Chơn như và tánh bình đẳng không hai, 
chẳng phân bỉ thử, rốt ráo vắng lặng, rộng lớn 


387 


phổ biến của Chơn như, nên hành giả phát đại 
nguyện, cùng tận đời vị lai, hóa độ tất cả chúng 
sanh, đều được rốt ráo chứng vô dư Niết-bàn, 
không còn sót một chúng sanh nào. 


LƯỢC GIẢI 


Phương tiện thứ tư là “cứu khổ các chúng sanh”. 
Món phương tiện này do Tâm đại bị phát sanh. 


Hành giả tùy thuận theo các đức tánh : bất tuyệt, 
rộng lớn, bình đẳng, cứu cánh tịch diệt của Tâm chơn 
như, nên lập lời thệ nguyện rộng lớn, hóa độ hết thảy 
chúng sanh, đều được cứu cánh Niết-bàn, không hạn 
định thời gian và không bao giờ dừng nghỉ. 

Tóm lại, Bồ-tát tùy thuận theo các đức tánh tốt 
của Tâm chơn như mà tu các hạnh lành, dẹp trừ các 
cấu nhiễm, để trở về Tâm chơn như. 


c) TÁM TƯỚNG THÀNH ĐẠO 
CHÁNH VĂN 
Bồ-tát nhờ phát tâm này, nên được thấy Pháp 
thân một phần nào. Do thấy được Pháp thân 
nên Bồ-tát tùy theo nguyện lực của mình, mà 
hiện ra tám tướng sau đây, để làm lợi ích cho 
chúng sanh : 


1.- Từ cung trời Đâu-suất giáng sanh 


2.- Nhập thai, 3.- Ở trong thai, 
4.- Sanh ra, ð.- Xuất gia, 
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6.- Thành đạo, 7..- Thuyết pháp, 
8.- Nhập Niết-bàn. 


Song các vị Bồ-tát này, chưa chứng Pháp 
thân, vì còn các nghiệp hữu lậu từ quá khứ vô 
lượng kiếp đến nay, chưa có thể đoạn trừ được. 
Vị Bồ-tát này do sức đại nguyện tự tại mà thọ 
sanh; tuy không phải bị nghiệp lực kéo dẫn, 
song vẫn còn khổ vi tế. Trong Khế kinh, Phật 
nói : “Có vị Bồ-tát thoái tâm bị đọa vào ác thú”. 
Nói như vậy, là để cho những vị sơ tâm (chưa 
phải chính thức Bồ-tát) còn giải đãi trên đường tu 
hành, lo sợ, mà phát tâm dõng mãnh tiến tu, 
chứ không phải thật thoái đọa. 


Lại nữa, các vị Bồ-tát này, từ khi phát tâm 
về sau, mặc dù nghe nói phải trải qua vô lượng 
vô biên a-tăng-kỳ kiếp (vô số kiếp), siêng năng tu 
hành khổ hạnh, mới chứng được Niết-bàn; nhưng 
cũng không nhu nược và lo sợ đọa vào Nhị thừa, 
vì họ đã hiểu chắc và tin rằng : tất cả các pháp 
từ hồi nào đến giờ, tánh nó vốn là Niết-bàn. 

LƯỢC GIẢI 

Bồ-tát khi đã viên mãn Thập tín, phát ba món 
Tâm trên rồi (Trực tâm, Thâm tâm và Đại bi tâm) thì 
vào Thập trụ, thấy được Pháp thân thanh tịnh, nên 
có thể thị hiện tám tướng cao cả, để làm lợi ích cho 
các chúng sanh, mà tâm không nhu nhược và sợ thối 
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đọa; bởi vì các vị Bồ-tát này đã biết các pháp từ xưa 
đến nay vốn là Niết-bàn. 

Các vị Bồ-tát Thập trụ này, vì các nghiệp hữu 
lậu chưa hết, nên sanh ở đâu, cũng còn khổ vi tế về 
“phần đoạn sanh tử”. Nhưng sự thọ sanh của các ngài 
là do đại nguyện để hóa độ chúng sanh, chứ không 
phải bị nghiệp lực kéo dẫn mà thọ sanh. 


_ Lại nữa, các vị Bồ-tát này không bao giờ đọa 
vào ác thú, thoái thất Bồ-đề. Nhưng trong Kinh Bổn 
Nghiệp Phật nói : “Các vị Bồ-tát từ Thất trụ về trước 
còn thoái đọa, nếu từ một kiếp đến mười kiếp không 
gặp Thiện hữu tri thức”. Phật nói như vậy là để 
khủng bố các vị Sơ tâm Bồ-tát còn giải đãi trong sự 
tu hành. 


sx 
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DÀN BÀI 


'BÀI THỨ MƯỜI BỔN 
Phần giải thích (tiếp theo) 


C.- Phân biệt hành tướng phát tâm đến đạo (tiếp theo và 
hết) 
Ba món phát tâm (tiếp theo và hết) 
II. Nói về hiểu biết và làm mà phát tâm 
- Bồ-tát biết tâm mình (Phật tánh) không có Lục tệ 
nên tu pháp Lục độ 
Lục độ Lục tệ 
1.- Bố thí để trừ tham lam bồn xẻn 
2.- Trì giới ~ Nhiễm ô 
3.- Nhẫn nhục - Sân hận 
4.- Tinh tấn ~ Giải đãi 
5.- Thiền định ~ Tán loạn 
6.- Trí huệ ~ S¡ mê 
II. Nói về chứng nhập chơn như mà phát tâm 
- Bồ-tát sau khi nhập Chơn như, rồi khởi diệu dụng 
độ sanh, và có 3 tướng vi tế : 
1.- “Chơn tâm” tức là Thật trí 
2.- “Phương tiện tâm” tức là quyền trí 
3.- “Nghiệp thức tâm” tức là Dị thục thức 
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BÀI THỨ MƯỜI BỔN 
PHẦN GIẢI THÍCH 


(Tiếp theo) 


C.- PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM ĐẾN ĐẠO 

(tiếp theo và hết) 

lI.- NÓI VỀ HIỂU BIẾT VÀ LÀM (hạnh, hướng) mà phát tâm 

CHÁNH VĂN 
Phải biết, lối phát tâm này (biết và làm) có 

phần thắng hơn lối phát tâm trước (Tín phát tâm). 
Bồ-tát bắt đầu từ Chánh tín (Thập tín) đến đây 
(Hạnh và Hướng), trải qua gần mãn một vô số kiếp 
thứ nhất, nên đối với Chơn như, các vị này hiện 
đã hiểu ngộ rất thâm thúy và sự tu hành không 
còn chấp tướng nữa. 


Bồ-tát biết tánh Phật của mình (tâm mình) 
không có tham lam bón xén, nên tùy thuận theo 
tánh Phật tu hạnh Bố thí Ba-la-mật (bí thí rốt ráo). 
Bồ-tát biết tánh Phật của mình không nhiễm ô, xa 
la các tội lỗi ngũ dục, nên tùy thuận theo tánh 
Phật, tu pháp Trì giới Ba-la-mật. Bồ-tát biết tánh 
Phật của mình không khổ não, xa lìa các sân hận, 
nên thuận theo tánh Phật, tu pháp Nhẫn nhục 
Ba-la-mật. Bồ-tát biết tánh Phật của mình không 
có tướng thân tâm, xa lìa việc giải đãi, nên tùy 
thuận theo tánh Phật, tu Tỉnh tấn Ba-la-mật. Bồ- 
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tát biết tánh Phật của mình thường định, không 
có tán loạn, nên tùy thuận theo tánh Phật, tu 
pháp Thiền định Ba-la-mật. Bồ-tát biết tánh Phật 
của mình sáng suốt, không có vô mỉnh, nên tùy 
thuận theo tánh Phật, tu Trí huệ Ba-la-mật. 


LƯỢC GIẢI 


Trong phần “Phân biệt hành tướng phát tâm 
đến Đạo”, có chia ra ba hạng : 


1.- Tín phát tâm, tức là ở địa vị Thập tín mà 
phát tâm. 


2.- Biết uà làm phát tâm, tức là ở địa vị Tam 
hiền (Trụ, Hạnh, Hướng) mà phát tâm. 


3.- Chứng nhập Chơn như phát tâm, tức là ở 
hàng Thập địa Bồ-tát mà phát tâm. 


Đoạn này nói về hàng Tam hiển phát tâm. 


Hành giả từ khi phát tâm tu hành, cho đến mãn 
địa vị Tam hiển, đây là đợt thứ nhất, phải trải qua 
một “vô số kiếp”. Sau khi mãn Tam hiển lên đến 
Thất địa, hành giả phải trải qua một “vô số kiếp” về 
đợt thứ hai. Từ Bát địa trở lên quả vị Phật, hành giả 
phải trải qua một “vô số kiếp” nữa, về đợt thứ ba. 

Hành giả phải trải qua ba vô số kiếp như vậy, 
và trường kỳ kháng chiến với giặc phiền não nội tâm, 
bao giờ hoàn toàn thắng trận mới được thành Phật. 
Trong vô số kiếp thứ nhất, hành giả bị bại trận nhiều 
mà thắng ít. Đến vô số kiếp thứ hai, là giai đoạn 
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_ giằng co, hành giả năm ăn năm thua. Bước qua vô số. . 
kiếp thứ ba thì hành giả thắng nhiều mà thua ít. 


Vì hạng thứ hai là “Hiểu và Làm mà phát tâm”, 
cố nhiên phải hơn phần “Tín mà phát tâm” trước. Từ 
địa vị Thập tín đến địa vị Tam hiển, vì hành giả tu 
hành đã trải qua gần mãn một vô số kiếp, nên ngộ 
được chơn tâm; nhưng chưa chứng nhập. Tuy nhiên, về 
việc tu hành, hành giả đã cởi mở rất nhiều những sự 
nặng nề về phần tu hữu tướng (chấp danh, trước tướng) 
và bắt đầu về vô tướng, để nhập chơn tâm thanh tịnh. 


Bầ-tát biết chơn tâm mình từ, bi, hỷ xả, không có 
tham lam bỏn xẻn, nên tu pháp Bố thí Ba-la-mật, để 
trừ tâm bỏn xén (tu tâm) và nuôi dưỡng tánh từ bị hỷ 
xả (dưỡng tánh) để trở lại hiệp với chơn tâm của mình. 


Bồ-tát biết chơn tâm mình thanh tịnh, không có 
các nhiễm ô tội lỗi, nên tu pháp Trì giới Ba-la-mật, 
để trừ tâm nhiễm ô tội lỗi (tu tâm) nuôi dưỡng đức 
tánh thức thanh tịnh (dưỡng tánh) để hợp với chơn 
tâm của mình. 


Bồ-tát biết chơn tâm mình không có sân hận, 
nên tu pháp Nhẫn nhục Ba-la-mật, để đối trị tâm sân 
hận (tu tâm) nuôi lớn đức tánh vô sân (dưỡng tánh) 
để hợp với chơn tâm. 

Bồ-tát biết chơn tâm mình không phiền não giải 
đãi, nên tu pháp Tỉnh tấn Ba-la-mật, để trừ tâm giải 
đãi (tu tâm) nuôi dưỡng đức tánh siêng năng (dưỡng 
tánh) để hợp với chơn tâm. 
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Bồ-tát biết chơn tâm mình thường định, không 
tán loạn, nên tu pháp Thiền định Ba-la-mật, để trừ 
tâm tán loạn (tu tâm) và nuôi dưỡng tánh tịch tịnh 
(dưỡng tánh) để hợp với chơn tâm. 


Bồ-tát biết chơn tâm mình sáng suốt, không có 
sĩ mê, nên tu pháp Trí huệ Ba-la-mật, để trừ tâm si 
mê (tu tâm) và nuôi dưỡng trí huệ (dưỡng tánh) để 
hợp với chơn tâm. 


Tóm lại, Bồ-tát biết mình không có các điều xấu 
tệ, như tham lam bỏn xẻn, phá giới nhiễm ô, nóng nầy 
sân hận, biếng nhác trễ nải, tán loạn và sỉ mê v.v... 
mà trái lại, có đủ các đức tánh tốt, như từ bị, hỷ xả, 
thanh tịnh, không sân si, tỉnh tấn, thường định và trí 
huệ v.v... nên tu pháp Lục độ, để diệt trừ Lục tệ, nuôi 
lớn các đức tánh tốt ở nơi tâm mình. Khi các đức tánh 
tốt (tánh Phật) được hoàn thành viên mãn, thì Bồ-tát 
sẽ thành Phật. 


GIẢI DANH TỪ 


Chữ “Ba-la-mật”, Hán dịch là “Đáo bỉ ngạn”; nghĩa là 
đến bờ bên kia, tức là bờ Giác. Song chữ Ba-la-mật” này cũng 
có nghĩa là “rốt ráo cùng tận”. Như nói “Bố thí Ba-la-mật”, 
nghĩa là bố thí đến cùng tận. Chúng phàm phu khi bố thí, còn 
chấp Ta là người năng thí (làm ơn). Kia là kẻ thọ thí (chịu 
ơn); vì còn dính mắc nơi tướng, chấp có nhơn có ngã, nên bố 
thí mà không được Ba-la-mật. Trái lại, Bồ-tát khi bố thí, hợp 
với chơn tâm thanh tịnh, không thấy có nhơn có ngã : Ta đây 
là người làm ơn (năng thí). Kia là kẻ thọ ơn (được thí). Nó là 
vật bị thí... Vì không dính mắc nơi tướng nên gọi là “Bố thí 
Ba-la-mật”. Năm món “Ba-la-mật” sau, ý nghĩa cũng như thế. 
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II.- Chứng nhập Chơn như mà phát tâm 
CHÁNH VĂN 


Bồ-tát từ Sơ địa cho đến Đẳng giác, đã chứng 
được Chơn như, cũng gọi là chứng Pháp thân. 


Các vị Bồ-tát khi đã chứng nhập Chơn như, 
thì từ trên tâm Chơn như này, khởi ra đại dụng : 
như trong nhất niệm mà có thể đi hết cả mười 
phương thế giới, cúng dường chư Phật, thỉnh 
Phật chuyển pháp luân và mở đường dẫn dắt, 
làm lợi ích cho các chúng sanh, mà không cần 
đến ngôn ngữ. Hoặc vì để độ những chúng sanh 
căn tánh thấp kém, lo sợ phải trải qua nhiều 
kiếp tu hành mới thành đạo, nên Bồ-tát thị hiện 
mau thành quả Phật. Hoặc vì để độ những 
chúng sanh biếng nhác trễ nải, nên Bồ-tát nói : 
“Ta tu hành trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp 
mới được thành Phật”. Các vị Bồ-tát mặc dù thị 
hiện ra vô số phương tiện như vậy, không thể 
nghĩ bàn được, song thật ra các vị này trình độ 
như nhau, sự phát tâm, chỗ chứng ngộ cũng 
đồng nhau, và đều trải qua vô số kiếp tu hành, 
không có kẻ mau, người chậm, vị này hơn, vị kia 
kém. Các vị Bồ-tát tùy theo mỗi quốc độ, và 
trình độ thấy nghe, căn tánh sai khác, dục vọng 
không đồng của mỗi chúng sanh mà thị hiện ra 
nhiều hạnh (Bồ-tát đa hạnh), phương tiện độ sanh 
không giống nhau. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này nói “chứng nhập Chơn như mà phát 
tâm”, tức là Bồ-tát chứng được thể Chơn như, rồi phát 
ra đại dụng của Chơn như. 


Các vị Bồ-tát từ Sơ địa đến Đẳng giác, đã chứng 
được Chơn như, cũng gọi là chứng Pháp thân thanh 
tịnh của Như Lai. Rồi từ nơi thể Chơn như này phát 
khởi ra diệu dụng không thể nghĩ bàn, như trong 
nhứt niệm Bồ-tát có thể đi hết cả mười phương thế 
giới, cúng dường chư Phật, hoặc thỉnh Phật chuyển 
pháp luân. Và cũng từ nơi diệu dụng của Chơn như, 
mà Bồ-tát giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc 
không dùng đến văn tự ngữ ngôn. 


Có vị Bồ-tát vì muốn khuyến khích những chúng 
sanh thấp kém, lo sợ cho mình không thể đeo đuổi 
trải qua nhiều kiếp trường kỳ tu tập, nên thị hiện tu 
mau thành Phật, để cho chúng sanh ấy khỏi lo sợ; 
như nàng Long Nữ trong Kinh Pháp Hoa, ngài Quảng 
Ngạch trong Kinh Niết-bàn, ông Thiện Tài trong 
Kinh Hoa Nghiêm. _ 


Và có vị Bồ-tát, vì những chúng sanh giải đãi bê 
tha sự tu hành, nên thị hiện trải qua ba vô số kiếp tu 
hành, mới được thành Phật, để cho chúng sanh ấy, 
thấy con đường còn dài, phải siêng năng tu hành; như 
Đức Thích Ca, trải qua ba vô số kiếp mới thành đạo. 


Bồ-tát, tùy theo mỗi quốc độ khác nhau, trình độ 
thấy nghe của chúng sanh không đồng, mà thị hiện 
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ra rất nhiều phương tiện, không thể nghĩ bàn. Bởi 
thế nên gọi “Bồ-tát đa hạnh”. 

Nhưng sự thật, về trình độ của các vị Bồ-tát thì 
đồng nhau, sự phát tâm, chỗ chứng ngộ cũng đồng 
nhau, và đều trải qua ba vô số kiếp tu hành, không có 
sự mau chậm hay hơn kém nhau. 

CHÁNH VĂN 

Lại nữa, Bồ-tát phát tâm, có 3 tướng vi tế : 

1.- Chơn tâm, tức là tâm vô phân biệt (thật trí). 

2.- Phương tiện tâm, tức là tâm tự nhiên 
làm lợi ích cho các chúng sanh (quyền trí). 

3.- Nghiệp thức tâm, tức là tâm sanh diệt 
rất vi tế, 

Bồ-tát tu hành đến khi công đức thành tựu 
viên mãn rồi thị hiện thân cao lớn (Báo thân) hơn 
các thế gian, ở trên cõi trời Sắc cứu cánh Bồ-tát 
do nhứt niệm tương ưng (hiệp) với huệ, nên vô 
mỉnh liền hết, gọi là “được nhứt thế chủng trf”. 
Lúc bấy giờ Bồ-tát tự nhiên có diệu dụng không 
thể nghĩ bản, hiện thân khắp mười phương thế 
giới làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

LƯỢC GIẢI 

Các vị Bồ-tát phát tâm vừa nói trên, đều có 3 

tướng vi tế như sau : 


1.- Được Thật trí, tức là chơn tâm vô phân biệt. 
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2.- Được Quyển trí, tức là Trí phương tiện phân 
biệt, để làm lợi ích cho các chúng sanh, 

3.- DỊ thục thức, tức là nghiệp thức, sanh diệt 
rất vi tế. 

Bồ-tát tuy được quyển trí và thật trí, nhưng chưa 
rốt ráo như Phật và vì còn Dị thục thức (Kim cang 
đạo hậu Dị thục không) nên còn bị biến dịch sanh tử. 

Bồ-tát tu hành, khi công đức được thành tựu viên 
mãn, đến phút tối hậu, phá sạch vô minh vi tế, nhứt 
niệm hiệp với Bát nhã huệ, thì được “Nhứt thế chủng 
trí” gọi là “Chánh biến giác”. Lúc bấy giờ Bồ-tát hiện 
thân Tự thọ dụng (Báo thân) cao lớn ngàn trượng, ở 
cõi Tự thọ dụng (Tự thọ dụng độ), trên đảnh trời Sắc 
giới, chờ đến thời kỳ, sẽ đi bổ xứ làm Phật, như Đức 
Di Lặc hiện nay ở cõi trời Đâu suất. Vị Bồ-tát này tự 
nhiên có diệu dụng, thị hiện mười phương thế giới, làm 
lợi ích cho các chúng sanh không thể nghĩ bàn. 

Tóm lại, từ khi phát tâm tu hành, cầu quả Phật, 
đến khi được Nhứt thế chủng trí, thành Chánh biến 
giác là rốt ráo sự phát tâm vậy. 

CHÁNH VĂN 


Hỏi : - Trong hư không, vô biên, có vô tận 
thế giới, trong mỗi thế giới có vô số chúng sanh; 
. vì chúng sanh vô số, nên tâm niệm và hành vi 
cũng khác nhau vô cùng; nếu Bồ-tát đoạn vô 
minh, không còn tâm tưởng, thì lấy gì để biết 
tất cả pháp, mà gọi là “Nhứt thế chủng trí” ? 
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Đáp : - Tất cả cảnh giới vốn là chơn tâm 
thanh tịnh, không có gì khác. Song vì chúng 
sanh không như chơn tâm thanh tịnh (xứng tánh) 
lại khởi ra các tưởng niệm phân biệt, vọng thấy 
có các cảnh giới sai khác, nên không thể biết 
được cảnh giới vô tướng thanh tịnh (chơn tâm) 
biến khắp tất cả, của chư Phật. 


Chơn tâm này đã là bản thể hiện ra tất cả 
pháp và Bồ-tát vì đã chứng được bản thể của 
tất cả pháp, tất nhiên biết được tất cả pháp, 
nên gọi là “Nhứt thế chủng trí”. Nhờ “Nhứt thế 
chủng trí” này, mà Bồ-tát tùy thuận theo trình 
độ của các chúng sanh, lập ra các pháp phương 
tiện, giáo hóa vô số chúng sanh. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này ngài Bồ-tát Mã Minh, lập lời vấn đáp, 
để giải thích những điều thắc mắc của độc giả. 

Thấy đoạn trên nói : Do Bồ-tát trong nhứt niệm 
tương ưng với Huệ, nên vô minh liền hết, gọi là được 
“Nhứt thế chủng trí”, nên độc giả thắc mắc : Do vô 
minh mà có tâm tưởng, nhờ tâm tưởng nên mới biết 
được các sự vật. Nếu vô minh hết, tâm tưởng không 
còn, thì lấy cái gì để biết tất cả sự vật, mà gọi là 
“được nhứt thế chủng trí” ? 

Bồ-tát giải đáp, đại ý : Tất cả các pháp nguyên 
là chơn tâm (đó là định lý của Đại thừa). Nếu còn vô 
minh và tâm tưởng phân biệt, thì cố nhiên phải có 
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năng sở bỉ thử, nên sự phân biệt bị cuộc hạn, tuy biết 
mà biết không cùng khắp, cái biết ấy chỉ là tưởng 
niệm mà thôi. Trái lại, nếu vô minh hết, tâm tưởng 
không còn, tức là hiệp với chơn tâm, mà chơn tâm là 
bản thể của các pháp, biến khắp tất cả các pháp; 
cũng như trời đất non sông, mà bể cả đều bao hàm 
hết thảy. Bởi thế nên hành giả trừ vô minh, diệt hết 
loạn tưởng chứng nhập chơn tâm, thì mới biết được 
các pháp một cách rốt ráo, gọi là được “Nhứt thế trí”. 


Từ chơn tâm này phát ra đại trí dụng, biết rõ 
tất cả pháp, tùy theo căn cơ của vô số chúng sanh, 
dùng vô số phương tiện, để dẫn dắt chúng sanh, gọi 
đó là được “nhứt thế chủng trí”. Chứng được Nhứt thế 
trí và Nhứt thế chủng trí, gọi là phát minh rốt ráo 
tâm Đại thừa, tức là thành Phật. 


CHÁNH VĂN 


Hỏi: : - Chư Phật đã có nghiệp dụng tự nhiên 
thị hiện khắp tất cả chỗ, làm lợi ích cho các 
chúng sanh. Nếu chúng sanh nào thấy được thân 
Phật, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc thấy thần 
thông biến hóa của Phật, thì đều được lợi ích; tại 
sao trong thế gian còn có nhiều người không 
thấy được Phật ? _ 

Đáp : - Pháp thân của chư Phật bình đẳng và 
khắp tất cả chỗ, tự nhiên làm lợi ích cho các các 
chúng sanh, không dụng tâm hay cố ý. Song cũng 
tùy theo tâm của chúng sanh mà tự thấy có hiện 
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hay không. Tâm chúng sanh như cái gương, nếu 
gương bị bụi đóng, thì cảnh vật không hiện; còn 
tâm chúng sanh bị cấu nhiễm thì Pháp thân 
không hiện. 

LƯỢC GIẢI 

Tiếp theo đoạn vấn đáp trên, nghe nói : 

“Phật có thần thông diệu dụng không thể nghĩ 
bàn, bình đẳng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, mà 
không dụng công hay cố ý” : nên độc giả nghi : Nếu 
như thế, tại sao có chúng sanh được tế độ, có chúng 
sanh không được tế độ. 

Bồ-tát giải thích, đại ý : Phật tuy có Nhứt thế 
chúng trí và đủ các phương tiện, thần thông diệu 
dụng, bình đẳng và tự nhiên làm lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, không dụng công hay cố ý, không phân 
biệt chủng loại nào. Nhưng chúng sanh có tiếp nhận 
được hay không là do tầm của họ có thanh tịnh hay 
không. Như cái gương tuy sáng mà bị bụi bám vào, dù 
cảnh vật tuy sẵn có, cũng không thể gì hiện ra được. 
Cũng thế, chúng sanh tâm tánh còn cấu nhiễm, thì 
chư Phật tuy có diệu dụng không thể nghĩ bản, bình 
đẳng phổ độ, song họ cũng không thể thấy được Phật, 
Tuy không thấy Phật tế độ, nhưng Phật vẫn âm thầm 
gia hộ. Ví như kẻ mù sống dưới mặt trời, tuy hẹ 
không thấy được ánh sáng, nhưng mặt trời vẫn chiếu 
đến, và họ vẫn nhờ ánh sáng mà sống 


(HẾT PHẦN GIẢI THÍCH) 
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DÀN BÀI 
BÀI THỨ MƯỜI LĂM 


Chương thứ tư : TÍN TÂM TU HÀNH 
(2 bài, bài này thứ nhất) 
A.- Bốn món Tín tâm 
1.- Tin căn bản (tin tánh Phật của mình) 
2.- Tin Phật, 
3.- Tin Pháp, 
4.- Tin Tăng 


B.- Năm môn Tu hành (Lục độ) : 
1.- Bố thí 2.- Trì giới 
3.- Nhẫn nhục 4.- Tinh tấn 
5.- Chỉ, quán (Định, Huệ) 
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BÀI THỨ MƯỜI LĂM 
CHƯƠNG THỨ TƯ 
PHẦN TÍN TÂM, TU HÀNH 


CHÁNH VĂN 


Chương này là căn cứ vào nhóm chúng 
sanh chưa vào chánh định mà nói về việc tín 
tâm tu hành. - Về tín tâm thì ước lược có bốn 
món, còn tu hành lại có năm môn. 

A.- NÓI VỀ BỐN MÓN TÍN TÂM 


1.- Tin căn bản, tức là ưa nghĩ nhớ pháp 
Chơn như. 

2.- Tin Phật có vô lượng công đức; hành giả 
thường phải nghĩ tưởng, gần gũi, cung kính và 
cúng dường chư Phật, để phát khởi căn lành và 
nguyện cầu đặng “Nhứt thế trí”. 

3.- Tin Pháp của Phật có lợi ích lớn; hành giả 
phải thường nhớ tu hành các pháp Ba-la-mật. 

4.- Tin Tăng là người chơn chánh tu hành, 
tự lợi lợi tha, và hành giả thường ưa thân cận 
các vị Bồ-tát để cầu học cái hạnh chơn thật. 

LƯỢC GIẢI 


Luận này có năm chương, ba chương đầu là phần 
lý thuyết, chương thứ tư nói về thật hành, tức là việc 
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khởi tín tâm tu hành, nên chương này rất cần thiết 
cho hành giả. 

Vậy người nào mới có thể khởi tín tâm tu hành ? 
- Bồ-tát Mã Minh nói : “Phải chúng sanh chưa vào 
chánh định, mới có thể khởi tín tâm tu hành”. Tại 
sao thế ? - Vì những người tà định (ngoại đạo) không 
thể khởi tín tâm tu hành theo Đại thừa; còn những 
người đã vào chánh định rồi, thì không cần phải nói 
nữa; duy có người bất định (không nhứt định Đại thừa 
hay Tiểu thừa) chưa vào chánh định, mới có thể khởi 
tin tâm tu hành theo Đại thừa được. 

Vậy hành giả phải tin cái gì ? - Có bốn món : 
Trước nhất hành giả phải tự tin nơi bản tánh Chơn 
như của mình, tức là tin mình sẵn có tánh Phật (khả 
năng thành Phật), cũng gọi là tin tâm Đại thừa. Tin 
như thế nào ? - Phải luôn luôn tin tưởng và nghĩ nhớ 
tâm Chơn như của mình, Thể nó lớn, Tướng nó to, 
Dụng nó đại. Đó là điều tin căn bản, còn ba điều tin 
sau này, cũng do tin căn bản mà ra, tức là tin Tam 
bảo - Tin Phật là người đã chứng được Chơn như; tin 
Pháp là phương pháp để thực hiện Chơn như; tin 
Tăng là người đang thật hành theo Chơn như. 


Hành giả tin Phật để cầu được nhứt thế trí; tin 
Pháp để tu hành theo các pháp Ba-la-mật; tin Tăng 
để học theo hạnh chơn thật. 
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CHÁNH VĂN 
B.- NÓI VỀ NĂM MÔN TU HÀNH 

1.- Bố thí 9.- Trì giới 

3.- Nhẫn nhục 4.- Tỉnh tấ 

5.- Chỉ, quán (Định, Huệ) 

Thế nào là tu Bố thí ? - Nếu thấy có người 
đến xin, hành giả có những tài vật gì tùy theo sức 
mình, đem bố thí cho người, thì sẽ được hai điều 
lợi ích : tự mình bỏ được lòng tham lam bón xẻn, 
và người thọ thí được vui mừng. - Nếu thấy người 
bị tai nạn, sợ hãi lo buồn, hành giả tận khả năng 
của mình cứu giúp, làm cho họ hết lo sợ; gọi là thí 
vô úy (bố thí cái không sợ). - Nếu có người đến cầu 
nghe Phật pháp, hành giả tùy theo sự hiểu biết 
của mình, phương tiện thuyết pháp; thuyết pháp 
với tâm niệm tốt đẹp là nghĩ vì tự lợi lợi tha và 
hồi hướng về đạo Bồ-đề, không vì danh lợi hoặc 
cầu người cung kính. 

LƯỢC GIẢI 

Về việc tu hành, hành giả chỉ tu pháp Lục độ thì 
những hạnh tự lợi và lợi tha đều được đầy đủ. 

Bố thí có ba thứ : Thí tài, thí pháp, và thí không sợ. 

1.- Thí tời, tức là thí của, có hai thứ của : 

a) Đem tiền bạc, của cải của mình giúp cho người, 
gọ! là thí ngoại tài (của ngoài thân); 
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b) Hy sinh thân mạng mình để cứu người, như cho 
máu những người thiếu máu v.v... gọi là thí nội tài (của 
trong thân). Thí ngoại tài thì hành giả sẽ trừ được tâm 
bỏn xẻn về tiền của. Thí nội tài thì bành giả sẽ bớt được 
tâm chấp ngã và tự ái. 

2.- Thí pháp, tức là thí phương pháp, có hai phần : 


a) Chỉ dạy cho người những phương pháp (nghề 
nghiệp) chơn chánh để tự nuôi sống, gọi là thí về pháp 
thế gian; 

b) Dạy người những phương pháp tu hành để giải 
thoát sanh tử luân hồi, gọi là thí về pháp xuất thế gian. 
Thí pháp, hành giả sẽ trừ được tâm bồn xẻn về pháp. 


j.- Thí không sợ, tức là thí cái không lo sợ, cũng có 
hai phần : 

a) Về phần tiêu cực, mình không làm cho người lo 
sợ, gọi là thí không sợ. 


b) Về phần tích cực, thấy người bị hoạn nạn, đang 
lo sợ, mình tận lực cứu giúp, làm cho người hết lo sợ, 
cũng gọi là thí không sợ. Bố thí không sợ, hành giả sẽ 
nuôi lớn được lòng từ bi. 

CHÁNH VĂN 

Thế nào là tu Trì giới ? - Không sát sanh, 
trộm cắp, dâm dục, không nói lời đâm thọc, nói 
lời độc ác, không nói dối, nói thêu dệt, không 
tham sân si, tật đố, dua nịnh, dối trá và tà kiến. 
Nếu là người xuất gia thì, vì còn dẹp trừ phiền 
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não, nên phải xa lánh chỗ ồn ào, thường ở chỗ 
thanh vắng, tu hạnh thiểu dục tri túc, hoặc tu 
hạnh đầu đà v.v... Cho đến một lỗi nhỏ, hành giả 
cũng phải sanh tâm hổ thẹn, ăn săn sám hối và 
kiêng sợ; không dám khinh giới luật của Phật. 
Hành giả phải giữ gìn, đừng để cho người chê bai 
khinh hiểm, tự mình mà họ tạo tội lỗi. 
LƯỢC GIẢI 


Giới luật của Phật chế ra, tổng quá có ba phần, gọi 
là “Tam trụ tịnh giới” (ba phần giới thanh tịnh). 

1.- Bỏ các điều tội lỗi, gọi là “Nhiếp luật nghi giới”; 

2.- Làm các việc lành, gọi là “Nhiếp thiện pháp giới”; 

3.- Làm lợi ích chúng sanh, gọi là “Nhiêu ích 
hữu tình giới”. 

Hành giả tu theo Đại thừa, một mặt là phải giữ 
ba phần giới này cho thanh tịnh; một mặt nữa là 
đừng làm những điều sái quấy, để cho thế gian đàm 
tiếu, mà họ mang lấy tội lỗi. 

CHÁNH VĂN 


Thế nào là tu Nhẫn nhục ? - Nhẫn chịu 
những điều người ta làm cho mình khổ não, trong 
tâm hành giả cũng không nghĩ tưởng đến việc trả 
thù; và nhẫn chịu tám hướng gió của trần gian 
thổi đến : 1.- Thạnh lợi, 2.- Suy bại, 3.- Hủy báng, 
4.- Danh dự, 5.- Khen, 6.- Chê, 7.- Khổ, 8.- Vui. 
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LƯỢC GIẢI 


Tất cả những hoàn cảnh, làm cho hành giả tạo 
các tội lỗi, không ngoài tám điều, gọi là “Bát phong” 
(tám ngọn gió); nhưng tóm lại thì có hai cảnh : thuận 
và nghịch. 


Tài lợi, danh vọng, khen ngợi và vui là bốn ngọn 
gió thuận cảnh, nó thổi vào biển tâm của hành giả, 
làm cho nổi lên vô lượng sóng tham lam. - Suy bại, 
hủy báng (công kích lỗi người) chê bai (nói xấu) và 
khổ là bốn ngọn gió nghịch cảnh, nó thổi vào biển 
tâm của hành giả, làm cho nổi lên không biết bao 
nhiêu sóng sân hận. 

Hành giả khi gặp các thứ gió, dù thuận hay 
nghịch, cũng đều phải giữ gìn biển tâm của mình cho 
yên lặng, đừng để các sóng phiền não như tham lam 
hay sân si v.v... nổi lên. Như thế gọi là tu pháp Nhẫn 
nhục Ba-la-mật. 

CHÁNH VĂN 


Thế nào là tu Tỉnh tấn ? - Lập chí kiên 
nhẫn, tu các việc lành, tâm không trễ nải và 
không khiếp nhược. Hành giả phải thường nhớ 
rằng, từ quá khứ nhiều kiếp lâu xa đến nay đã 
thọ không biết bao nhiêu thân tâm hư giả và 
chịu không biết bao nỗi khổ lớn lao, đều không 
có lợi ích gì cả. Bởi thế nên đời nay, ta phải 
siêng năng tu các công đức, làm những việc tự 
lợi lợi tha, để mau xa lìa các khổ. 
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Lại nữa, nếu người tín tâm tu hành mà bị 
các nghiệp chướng đời trước làm chướng ngại, 
hoặc bị các tà ma ác quỉ nhiễu hại, hay bị việc 
đời ràng buộc, hoặc vì bịnh khổ làm não bức 
v.v... thì hành giả phải tinh tấn dõng mãnh, ngày 
đêm sáu thời lễ Phật tụng Kinh, thành tâm sám 
hối, thường hành không bỏ phế; khuyên thỉnh 
Phật trụ thế và tùy hỷ các việc công đức để hồi 
hướng về đạo quả Bồ-đề. Phải làm như thế, 
hành giả mới khỏi các điều chướng ngại và căn 
lành tăng trưởng. 

LƯỢC GIẢI 

Tinh tấn là một yếu tố để thành công trên 
đường đời cũng như trên đường Đạo. Người tu hành 
nếu thiếu tỉnh tấn thì không bao giờ thành đạo chứng 
quả được. Tỉnh là tỉnh chuyên một việc; Tấn là tiến 
tới không dừng. 

Hành giả lập chí dõng mãnh, chuyên tu các 
pháp lành, tâm không khiếp nhược, phải thường nhớ 
rằng : Từ vô lượng kiếp đến nay, ta thọ biết bao 
nhiêu thân, chịu biết bao nhiêu khổ, nhưng không 
làm được điều lợi ích gì cả ! Vậy đời này ta phải tu 
các công đức, để xa lìa các tội khổ. Nếu người bị 
nghiệp chướng đời trước nặng nề, hoặc tà ma ác quỷ 
nhiễu loạn, hay việc đời ràng buộc, bịnh hoạn làm 
khổ não v.v... khó hành đạo được, hành giả phải ngày 
đêm 6 thời, tụng Kinh sám hối, không nên bê trễ, thì 
các chướng ngại sẽ hết và căn lành tăng trưởng. 
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CHÁNH VĂN 


Thế nào là tu Chỉ, Quán ? - “Chỉ” nghĩa là 
đình chỉ tất cả các vọng tưởng (định), để tùy 
thuận theo quán không (Xa-ma-tha); “Quán” nghĩa 
là quán sát các tướng nhơn duyên sanh diệt (huệ) 
để tùy thuận theo quán giả (Tỳ-bác-xa-na). 


Sao gọi là tùy thuận ? —- Do hành giả từ từ tu 
tập, một lần cả Chỉ và Quán, đều không rời nhau, 
nên gọi là tùy thuận. 


LƯỢC GIẢI 


Tu Chỉ, Quán tức là tu Thiền định và Trí huệ. 
“Chỉ” là đình chỉ các vọng tưởng, tức là Định; “Quán” 
là quán sát để thấu rõ chơn lý của các pháp, tức là 
Huệ. Tu Chỉ, Quán sẽ được Định, Huệ; vì Chỉ, Quán 
là nhơn, mà Định, Huệ là quả. 


Trong Lục độ, chia riêng ra Thiền định và Trí 
huệ, là muốn cho hành giả thấy rõ hành tướng, công 
dụng và kết quả của hai pháp môn khác nhau. Trong 
Luận này về chương “Tín Tâm Tu Hành”, Bồ-tát Mã 
Minh cũng dạy tu Lục độ, nhưng hai độ sau lại chung 
làm một và không gọi tu Định, Huệ mà lại gọi là tu 
Chỉ, Quán ? - Vì Bồ-tát muốn cho hành giả phải hiểu 
rằng : Về phần tu nhơn thì hai pháp này rất liên quan 
với nhau, nên không thể rời nhau; nghĩa là hành giả 
phải đồng thời tu cả Chỉ và Quán. Trong Chỉ có Quán, 
trong Quán có Chỉ. 
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Thế nào là trong Chỉ có Quán ? - Nghĩa là muốn 
ngăn ngừa đình chỉ không cho các vọng tưởng nổi lên, 
thì hành giả phải quán sát các pháp là không; bởi các 
pháp là không, nên hành giả chẳng chấp có, và 
không khởi tâm tham sân v.v... 


Thế nào là trong Quán có Chỉ ? - Nghĩa là hành 
giả quán sát các pháp đều do nhơn duyên hòa hiệp, 
sanh không phải thật sanh, mà diệt cũng không phải 
thật diệt. Vì các pháp do nhơn duyên hòa hiệp giả có, 
nên hành giả chẳng chấp không, và chẳng sanh các 
phiền não. 

NÓI VỀ TU CHỈ (ĐỊNH) 

CHÁNH VĂN 


Nếu tu “Chỉ” (định), hành giả phải ở chỗ 
thanh vắng, ngồi ngay thẳng, tâm chơn chánh, 
chẳng nương hơi thở, chẳng nương hình sắc và 
hư không, chẳng nương đất, nước, gió, lửa; chẳng 
nương thấy, nghe, hay biết, cho đến các tưởng 
niệm đều diệt trừ, rồi hành giả dẹp luôn cái “tâm 
niệm” trừ tưởng niệm nữa. 

Do tất cả các pháp từ hồi nào đến giờ, mỗi 
niệm không sanh, mỗi niệm không diệt, nên hành 
giả phải không các tưởng niệm và cũng không 
tưởng cảnh giới ngoài tâm, rốt sau rồi lấy tâm trừ 
tâm. Nếu tâm vọng tưởng rong ruỗi, thì hành giả 
phải liền đem trở lại chánh niệm. - Phải biết 
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“chánh niệm” đây, tức là “duy tâm”, không có 
ngoại cảnh. Và cái tâm này cũng không hình 
tướng gì có thể tưởng niệm được. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả tu Định (Chỉ), phải ở chỗ thanh vắng, 
tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt; thân ngồi ngay thẳng, 
không ngước không cúi; tâm phải chơn chánh, tỉnh táo 
sáng suốt và tịch tịnh, không phù không trầm; phải 
thoát ly thân, nghĩa là không nương hơi thở (không sổ 
tức); không nương hình sắc; phải thoát ly thế giới, 
không nương hư không, tứ đại; và phải thoát ly tâm, 
không nương thấy nghe hay biết. 

Hành giả phải trừ hết các tưởng niệm, rồi cái 
tâm niệm trừ các tưởng đó cũng dứt luôn; phải biết các 
pháp từ hồi nào đến giờ, chỉ là nhất tâm (duy tâm), 
không sanh không diệt, không có cảnh giới ngoài tâm. 
Bởi thế nên tâm vừa vọng động rong ruổối theo trần 
cảnh, thì hành giả phải thâu lại đem về chánh niệm 
tức là nhất tâm, gọi là “dùng nhất tâm diệt các vọng 
tưởng”; rốt sau cái “tâm” này (nhất tâm) cũng không . 
còn, gọi là “dùng tâm trừ tâm”. 


Các vị Cổ đức dạy rằng : “Người tham thiền, 
trong phải thoát ly thân tâm, ngoài xa lìa cảnh giới; 
nghĩa là phải rời tâm, ý, thức mà tham cứu, phải ra 
khỏi con đường Thánh phàm mà tu học, phải viễn ly 
các cảnh giới vọng tưởng mà cầu đạo”. Tóm lại, là phải 
phóng xả tất cả. 
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CHÁNH VĂN 

Lại nữa, trong tất cả thì giờ, khi đi đứng 
năm ngồi, tới lui qua lại, làm tất cả việc, hành giả 
phải thường nhớ phương tiện (phương tiện tùy 
duyên chỉ), nghĩa là tùy thuận quán sát. Hành giả 
tu tập như vậy lâu ngày thuần thục, thì tâm được 
an trụ; do tâm an trụ lần lần mạnh mẽ, nên dẹp 
sâu phiền não, tín tâm tăng trưởng, đặng tùy- 
thuận vào Chơn như tam-muội, mau thành vị Bất 
thối. Chỉ trừ những người nghiệp chướng sâu 
dày, nghỉ ngờ bài báng không tin, hoặc ngã mạn 
biếng nhát, thì không thể nhập Chơn như tam- 
muội được. 


Và hành giả nhờ nương pháp Chơn như tam:- 
muội này, mà biết được pháp giới duy nhứt; 
nghĩa là nhận rõ Pháp thân của chư Phật và thân 
chúng sanh bình đẳng không hai, nên cũng gọi là 
Nhứt hạnh tam-muội. 

Phải biết Chơn như là căn bản của các pháp 
tam-muội; nếu hành giả tu pháp tam-muội này, 
thì lần lần sẽ được vô lượng pháp tam-muội. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói về “Phương tiện tùy duyên Chỉ”; 
nghĩa là tu thiển định không những thường ngồi mà 
còn phải phương tiện tùy duyên tu tập, không cho gián 
đoạn. Khi đi đứng nằm ngồi làm các việc, hành giả 
cũng phải luôn luôn quán sát tu tập; như thế lâu ngày 
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tâm được an trụ, nhơn đó định lực lần lần mạnh mẽ, 
nên tín tâm tăng tấn, dẹp sâu phiên não, được tùy 
thuận vào Chơn như tam-muội, thành bậc Bất thối. 
Chỉ trừ những người hủy báng không tin, thì không 
được vào Chơn như tam-muội. 

Hành giả được Chơn như tam-muội rồi, thì biết 
pháp giới là một, chúng sanh và chư Phật bình đẳng 
không hai, mê ngộ đồng một tánh, nên cũng gọi là 
Nhứt hạnh tam-muội (Tam-muội đồng nhứt thể). 

Chơn như tam-muội là căn bản của các pháp tam- 
muội, nên người ngộ được Chơn như tam-muội rồi thì 
sẽ được các pháp tam-muội khác. 

Chữ “Tam-muộ:”, Hán dịch là Chánh định hay 
Chánh thọ; nghĩa là tu Định đã đến lúc thuần thục 
hay đúng mức. 

(Đã nói tu thiền định rồi, tiếp sau đây sẽ nói các 
việc ma). 


2+ 
ĐẠP 
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DÀN BÀI 


BÀI THỨ MƯỜI SÁU 


TÍN TÂM TU HÀNH (tiếp theo và hết) 
C.- Các thứ ma chướng khi tu thiển : 
1.- Ma hiện Phật, Bồ-tát v.v... 
2.- Ma nói pháp Lục độ và ba môn giải thoát v.v... 


3.- Ma làm cho hành giả mất tánh thường hoặc điên 
V.V... 


Đối trị các ma:  1.- Quán duy tâm 
2.- Không móng tâm chấp trước 
D.- Mười điều lợi ích tu thiền 
_E.- Bảy pháp quán 
G.- Chỉ và quán đồng thời tụ 
H.- Lợi ích chỉ quán 
I- Pháp môn niệm Phật 
Chương thứ năm : Nói về LỢI ÍCH và KHUYẾN TU 
- Học và tu theo Luận này sẽ được lợi ích vô cùng 
- Khuyên hành giả tu theo Luận Đại thừa này 
~ Hồi hướng _ 
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BÀI THỨ MƯỜI SÁU 
PHẦN TÍN TÂM, TU HÀNH 


(tiếp theo và hết) 


C.- NÓI VỀ CÁC THỨ MA CHƯỚNG TRONG KHI TU THIÊN 
CHÁNH VĂN 


Nếu chúng sanh nào căn lành mông ít, bị 
các tà ma ng.ại đạo, hoặc qui thần là: não 
loạn, trong khi hành giả tham thiền, chún; hiện 
các hình tướng ghê sợ, hoặc hiện kẻ trai người 
gái xinh đẹp v.v... thì phải quán Duy tâm, lúc 
bấy giờ các ma này tiêu diệt, không còn làm gì 
nữa được. 

Hoặc chúng biện hình chư Thiên, Bồ-tát, 
Phật, cũng đủ các tướng tốt; hoặc nói thần chú, 
nói pháp bố thí, trì giới nhẫn nhục, tỉnh tấn, 
thiển định, trí huệ; hoặc nói pháp bình đẳng, 
không, vô tướng, vô nguyện, không oán, không 
thân, không nhơn, không quả, rốt ráo trống 
không vắng lặng, gọi đó là chơn Niết-bàn. Hoặc 
chúng làm cho hành giả biết được đời trước của 
mình (túc mạng thông) hoặc biết những việc quá 
khứ vị lai, biết đặng tâm người (tha tâm thông) 
biện tài vô ngại. Chúng làm cho hành giả tham 
luyến danh lợi ở thế gian v.v... Hoặc ma làm cho 
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hành giả tánh không chừng đỗi, hay giận, hay 
cười, ưa ngủ, nhiều bịnh, hoặc nhiều thương xót, 
tâm hay giải đãi; hoặc có khi rất tỉnh tấn, có lúc 
lại bê tha hoặc sanh tâm nghỉ ngờ không tin, và 
nhiều lo nghĩ; hoặc bỏ pháp tu căn bản, trở lại 
tu các tạp hạnh; hoặc đắm nhiễm các việc triền 
phược ở thế gian; hoặc làm cho hành giả đặng 
chút ít phần tương tợ như các pháp tam-muội, 
song đó là cảnh bị chứng của ngoại đạo, không 
phải thật tam-muội; hoặc làm cho hành giả ở 
tronz Định, từ một ngày hoặc đến bảy ngày, tự 
nhiên đặng món ăn thơm ngon, thân tâm vui 
thích, không biết đói khát; khiến cho hành giả 
rất ưa thích. Hoặc làm cho hành giả ăn không 
chừng đỗi, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi 
luôn. Khi gặp những cảnh như vậy, hành giả 
phải thường dùng trí huệ quán sát, siêng năng 
giữ gìn Chánh niệm, không nên chấp thủ, chớ để 
cho tâm mình đọa vào lưới tà. Phải như thế 
hành giả mới xa lìa được các ma chướng. 
LƯỢC GIẢI 

Người tu thiền định, khi phá trừ ngũ ấm, sẽ bị 
trên năm chục món ma, biến hiện đủ cách để thử 
thách và não hại người tu Thiên. 


Khi gặp các cảnh ma ấy, hành giả phải dụng 
tâm như thế nào, và dùng những phương pháp gì để 
diệt trừ, thì trong Kinh Lăng Nghiêm Phật đã dạy 
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rất rõ ràng và kỹ lưỡng, (quí vị nên đọc đoạn Ngũ ấm 
ma trong quyển Đại cương Lăng Nghiêm). 

Trong luận này, ngài Mã Minh Bồ-tát chỉ nói sơ 
lược về việc ma; Hoặc chúng hiện thân Phật, thân Bồ- 
tát; hoặc nói kinh thuyết pháp thông suốt; hoặc làm 
cho người tu thiền biết được việc quá khứ, vị lai; hoặc 
đặng túc mạng thông, tha tâm thông, biện tài vô ngại; 
hoặc làm cho người tu thiền tham lam danh lợi v.v... 

Khi gặp các cảnh ma như vậy, hành giả phải 
đừng quyến luyến, nhiễm trước và đừng sanh tâm vui 
mừng hay lo buồn, mà phải luôn luôn quán Duy tâm; 
nghĩa là quán do dụng công tu thiển, nên tâm hiện ra 
các cảnh như vậy, chứ không có gì lạ và cũng không 
phải chứng chị cả. Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói : “ 
Nếu hành giả không chấp mình được Thiền hay 
chứng Thánh thì tốt, còn chấp mình Thiền hay chứng 
Thánh thi đọa vào tà đạo” (Bất tác Thánh tâm danh 
thiện cảnh giới, nhược tác thánh giải thức thọ quần 
tà). Phải dụng tâm như thế thì các cảnh ma kia tự 
nhiên tiêu diệt. Nếu hành giả vui mừng, cho mình 
được thiền hay chứng Đạo v.v... thì bị ma ám ảnh 
nhiễu hại; vì các việc ma là hiện thân của sự tham 
luyến vui buồn chấp thủ. 

CHÁNH VĂN 

Phải biết, các pháp thiền định (tam- muội) 
của ngoại đạo tu tập, đều không rời phiền não 
hữu lậu vì tâm còn ngã mạn, chấp ngã tham 
lam danh lợi ở thế gian và cầu người cung kính. 
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Còn tu pháp Chơn như tam-muội (thiền định) 
này thì không có tướng gì để thấy, không có 
tướng gì để được, lại có công năng làm cho các 
phiền não lần lần mỏng ít; cho đến khi xuất định 
hành giả cũng không giải đãi. Nếu người tu hành 
mà không tu pháp Chơn như tam-muội này, thì 
không thể nhập được dòng giống của Như Lai. 

Tu các pháp thiền định tam-muội của thế 
gian, cũng như thiền định của ngoại đạo, đều 
thuộc trong Tam giới, vì còn các phiền não chấp 
ngã và say đắm nhiễm trước nơi cảnh thiền. Bởi 
thế nên người tu thiền định, nếu không có 
Thiện tri thức dẫn dắt, thì quyết định sẽ lạc vào 
ngoại đạo. 

LƯỢC GIẢI 

Trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Phật sắp chỉ dạy 
phương pháp tu hành thì Phật đã khuyên bảo dặn đò 
ông A Nan và đại chúng rằng “Phải phân biệt rành 
rõ hai món căn bản : 1.- Vọng tâm phiền não là căn 
bản của sanh tử luân hồi và 2.- Chơn tâm thanh tịnh 
là căn bản của Bồ-đề Niết-bàn. Nếu các ông nhận 
lâm phiền não là căn bản của sanh tử luân hồi làm 
nhơn tu hành, thì không bao giờ thành Phật được. 
Cũng như người nấu cát làm cơm, không bao giờ 
thành cơm được; và cũng như người nhận giặc làm 
con, chỉ bị nó phá hại mà thôi”. Bởi thế nên, đoạn 
này Bồ-tát Mã Minh phân tách rành rõ tà định và 
chánh định, để cho hành giả khỏi lâm lạc. 
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Thiền định của ngoại đạo và thế gian là do 
phiền não hữu lậu làm động cơ thúc đẩy, như vì lợi 
dưỡng, cầu người cung kính v.v... mà tu. Khi tu thiền, 
thấy được một vài thẳng cảnh thì họ ngã mạn cống 
cao và tham ái nơi cảnh thiền v.v... Bởi thế nên tu 
chừng nào, thì họ lại tăng trưởng bản ngã, thêm 
nhiều phiền não, đào sâu hố tà, luân hồi mãi trong 
tam giới. 

Còn thiển định của chư Phật là do chơn tâm 
thanh tịnh (chơn như) làm động cơ, nên không vì lợi 
dưỡng hay cầu người cung kính, khi thấy thắng cảnh, 
chỉ quán là duy tâm, không móng tâm tham luyến, 
không ngã mạn cống cao, không nuôi lớn bản ngã. 
Bởi thế nên hành giả tu chừng nào thì phiền não 
càng tiêu, được vào cảnh giới của chư Phật. 

Tóm lại, người tu thiền định, nếu không có 
Thiện hữu tri thức (Minh sư chỉ giáo) để dẫn dắt, thì 
dễ lạc vào tà kiến ngoại đạo. 


D.- MƯỜI ĐIỀU LỢI ÍCH THIÊN ĐỊNH 
CHÁNH VĂN 


Người chuyên tâm tỉnh tấn tu pháp tam- 
muội này (Chơn như tam-muội) thì hiện đời sẽ 
được mười điều lợi ích : 


I.- Được mười phương chư Phật và Bồ-tát 
thường hộ niệm. 


2.- Không bị các ma quỉ khủng bố. 
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3.- Không bị chín mươi lăm thứ thiên ma 
ngoại đạo làm mê hoặc. 


4- Xa la những việc hủy báng Chánh 
pháp và các tội chướng nặng nề dần 
dần mỏng ít. 

õ.- Diệt hết các nghỉ ngờ và những sự 
thấy nghe tội lỗi. 

6- Đối với các cảnh giới của chư Phật, 
lòng tin tăng trưởng. 

7- Xa lìa các điều ăn năn lo lắng và đối 
với việc sanh tứ, tâm không khiếp sợ. 

8- Tâm được nhu hòa, bỏ tánh kiêu mạn, 
chẳng bị người làm não hại. 

9.- Dù chưa chứng Định, song trong tất cả 
thời gian, tất cả cảnh giới, hành giả có 
thể làm cho các phiền não tổn giảm và 
không tham vui ở thế gian. 

10.- Nếu được Tam-muội thì không bị các 
âm thỉnh của trần gian và các ngoại 
duyên làm chao động. 

LƯỢC GIẢI 
Người tu hành là một vị Tướng soái cùng với các 
ma quơn trường kỳ kháng chiến, không phải kháng 
chiến một năm một tháng, mà phải nhiều đời nhiều 
kiếp, không phải một ngày một buổi, mà phải đánh 
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từng giờ từng phút với giặc nội tâm (phiền não). Cố 
nhiên hành giả phải trải qua ba giai đoạn : Giai đoạn 
thứ nhất là tự vệ, phải trải qua một a-tăng-kỳ kiếp 
(một vô số kiếp), hành giả thua nhiều thắng ít; giai 
đoạn thứ hai là cầm cự, trải qua một a-tăng-kỳ kiếp 
thứ hai, hành giả năm ăn năm thua; giai đoạn thứ ba 
là phản cộng, cũng trải qua một a-tăng-kỳ kiếp nữa, 
hành giả thắng nhiều mà thua ít. 

Tuy nhiên, nếu hành giả thành tâm chuyên 
nhứt, tính tấn tu học pháp “chơn như tam-muội” này, 
thì sẽ được mười điều lợi ích như trên; mà điều lợi ích 
thứ nhất là được chư Phật và Bồ-tát thường hộ niệm; 
như vậy, lo chi chẳng được thành đạo chứng quả. 


(Trên đã nói tu Chỉ, tiếp theo đây sẽ nói tu Quán). 
E.- BẢY PHÁP QUÁN 
CHÁNH VĂN 
Nếu người tu Chỉ (Định) mà tâm bị trầm một 
(chìm lặng) sanh ra giải đãi, hoặc chẳng ưa làm 
các việc lành, xa ha tâm Đại bi, thì phải tu Quán. 


1.- Quán vô thường : Quán tất cả các pháp 
hữu vi trong thế gian, không có lâu dài, 
giây phút biến hoại. 

2.- Quán khổ : Quán tất cả tâm hạnh là 
khổ, vì mỗi niệm sanh diệt không dừng. 

3.- Quán vô ngã : Quán các pháp như quá 
khứ như chiêm bao, các pháp hiện tại 
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ỗ. 


như chớp nhoáng, các pháp vị lai như 
mây tụ tán. 


Quán bất tịnh : Quán tất cả thân hình 
nam, nữ trong trần gian đều bất tịnh, để 
các thứ ô uế, không có một chút gì sạch 
sẽ đáng ưa. 


Quán Đại bi : Hành giả phải thường nhớ 
tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, đều 
bởi vô mỉnh huân tập, làm cho tâm sanh. 
diệt, và đã thọ không biết bao nhiêu thân 
hình khổ não; hiện tại đây vẫn bị vô 
lượng sự khổ sở đang áp bức, cho đến vi 
lai cũng còn chịu các điều khổ não, 
không biết chừng nào cùng tận. Chúng 
sanh bị các khổ sở như thế, không thể ha 
bỏ được, thế mà không hay không biết, 
thật đáng thương xót. 


6.- Quán Đại nguyện : Hành giả thường suy 


nghĩ chúng sanh khổ sở như thế, nên 
phát tâm dõng mãnh, tu tất cả công đức 
lành, lập lời thệ nguyện rộng lớn 

“Nguyện cho tâm tôi không còn phân 
biệt thân sơ (đông thể) để dùng vô lượng 


phương tiện cứu độ tất cả chúng sanh 


khổ não khắp cả mười phương, cùng tận 
vị lai, đều được an vui Niết-bàn”. 


7- Quán Tỉnh tấn : Do hành giả đã phát 
nguyện rộng lớn như vậy, nên trong tất 
cả thời gian và tất cả mọi nơi, phải siêng 
năng tu học, tùy theo khả năng của mình 
mà làm các việc lành, tâm không giải đãi. 

LƯỢC GIẢI 


Hành giả nếu tu “Chỉ” mà không tu “Quán” thì 
có thể sanh ra những tai hại là xa lìa tâm Đại bị, 
không ưa làm các việc lành. Bởi thế nên muốn tránh 
những tai hại ấy, hành giả phải tu “Quán”. 

Trước nhất, hành giả phải quán “Tứ niệm xứ” để 
thấy rõ thân tâm và thế giới đều là vô thường, khổ, 
vô ngã và bất tịnh. Tiếp đó hành giả dùng quán Đại 
bi, quán cái khổ của chúng sanh vô biên, để khởi lòng 
đại bi cứu độ. Rồi tiếp dùng quán Đại nguyện, nghĩa 
là khi đã thấy chúng sanh khổ quá, nên hành giả tự 
phát lời thệ nguyện rộng lớn và dũng mạnh độ sanh 
với tâm bình đẳng, không phân biệt thời gian và 
không gian. Hành giả đã lập Đại nguyện rồi thì phải 
dùng quán Tỉnh tấn, nghĩa là phải tận lực của mình 
làm các điều lợi ích cho chúng sanh trong mười 
phương, không khi nào rảnh việc. 


G.- CHỈ VÀ QUÁN ĐỒNG THỜI TU 


CHÁNH VĂN 


Chỉ trừ những lúc ngồi chuyên tu pháp 
“Chỉ”; còn ngoài ra tất cả thì giờ khác, hành giả 
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đều phải quan sát những việc gì nên làm, việc gì 
không nên làm. 

Khi đi, đứng, nằm, ngôi hành giả phải đồng 
thời tu cả Chỉ và Quán. Nghĩa là hành giả tuy 
trong khỉ quán tự tánh của các pháp không sanh 
(Chỉ), nhưng cũng quán do nhơn duyên hòa hiệp, 
nên nghiệp lành dữ và quả báo khổ vui không 
mất (Quán) - Tuy trong lúc quán do nhơn duyên 
hòa hiệp, nghiệp báo không mất (Quán), nhưng 
hành giả cũng quán tự tánh của các pháp không 
sanh (Chỉ). 

LƯỢC GIẢI 

Bồ-tát Mã Minh dạy hành giả trong bốn oai nghỉ : 
đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tu cả Chỉ và Quán. Trong 
khi quán các pháp vô sanh, để trừ tâm tham lam ái 
trước v.v... thì hành giả cũng quán nhơn duyên hòa 
hiệp, nhơn quả lành dữ không mất, để rộng tu các việc 
lành và giáo hóa chúng sanh. Tuy “quán không” mà 
chẳng bỏ môn hạnh lành; “quán có” mà tâm tánh vẫn 
thanh tịnh, không nhiễm trước, ái luyến một cảnh nào. - 
Đó là lợi ích của Chỉ và Quán đồng thời tu vậy. 
H.- LỢI ÍCH TU CHỈ QUÁN 

CHÁNH VĂN 


Phàm phu tu “Chỉ” thì trừ được tâm nhiễm 
trước thế gian; Nhị thừa tu “chỉ” thì bỏ được tâm 
khiếp nhược. Phàm phu tu “Quán”, xa ha được 
cái bịnh chẳng ưa tu pháp lành; Nhị thừa tu 
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“Quán”, đối trị được tâm hẹp hòi ích kỷ, chẳng 
khởi Đại bỉ. Bởi thế nên phải tu cả Chỉ và Quán, 
giúp nhau mới thành, không thể rời nhau được. 
Nếu hành giả không tu cả Chỉ và Quán thì sẽ 
không thể vào đạo Bồ-đề. 
LƯỢC GIẢI 

Nhờ tu “Chỉ” nên hành giả ngăn được sự tham 
trước và khiếp nhược. Nhờ tu “Quán” nên hành giả 
phát khởi tâm Đại bi và làm lợi ích cho chúng hữu 
tình. Bởi thế nên pháp Chỉ, Quán, (Định, Huệ) là con 
đường lớn của hành giả để về cõi Phật. 

I.- PHÁP MÔN NIỆM PHẬT 
CHÁNH VĂN 

Lại nữa, nếu có chúng sanh nào mới tu pháp 
này, tâm còn khiếp sợ, muốn được chánh tín, 
nhưng lo sợ “ở cõi Ta-bà không thường gặp Phật, 
nghe pháp và cúng dường, sợ e lòng tin của mình 
không thành tựu”, muốn thoái chí, thì những 
chúng sanh ấy nên biết rằng : Phật còn có phương 
tiện thù thắng, bảo đảm tín tâm của hành giả 
được thành tựu. Phương tiện ấy là “Nhơn duyên 
chuyên tâm niệm Phật, cầu sanh về cõi Phật ở 
phương khác, để thường được thấy Phật, nghe 
pháp”, thì chắc chắn xa lìa được ác đạo. 

Trong Khế kinh, Phật dạy : “Nếu người 
chuyên tâm niệm Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc 
phương Tây, và đem công đức tu hành hồi hướng 
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phát nguyện cầu sanh về đó, thì quyết định sẽ 
sanh về thế giới Cực Lạc, được thường thấy Phật 
và nghe pháp, không bao giờ thoái chuyển”. 

Nếu hành giả quán Chơn như Pháp thân của 
Phật A-di-đà và thường siêng năng tu tập, thì rốt 
ráo sẽ được sanh vào hàng ngũ chánh định. 


LƯỢC GIẢI 


Hành giả muốn hái quả Phật, tất nhiên phái leo 
lên cây Bồ-đểề cao 6 thước, là Bố thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí huệ. Quan trọng 
nhứt là hai thước sau; trong Luận này gọi là Chỉ và 
Quán. Đó là điều duy nhứt của các vị Bồ-tát đã và sẽ 
chứng quả Phật. 

Nhưng, có người lo ngại : “Chúng phàm phu đến 
quả Phật, phải tu nhiều kiếp và trải qua thời gian lâu 
xa là ba vô số kiếp; hơn nữa, ở cõi Ta-bà này có rất 
nhiều chướng ngại, và không thường gặp Phật, sự tu 
khó thành công”. Muốn cho những người ấy hết lo 
ngại, bảo đảm sự tu hành chắc chắc được kết quả, 
nên Bồ-tát Mã Minh chỉ thêm một phương tiện thù 
thắng của Phật, là dạy người “Nhứt tâm niệm Phật, 
hồi hướng cầu sanh về cõi nước của Phật A-di-đà, để 
thường gặp Phật và làm bạn với các vị Bồ-tát, ngày 
đêm sáu thời thường nghe tiếng pháp; cho đến gió 
thổi, cây rung, suối reo, chim hót, cũng đều diễn ra 
những pháp : Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ-đề, Bát 
chánh đạo v.v...”; như trong Kinh Di-đà đã nói. 
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Hành giả gặp hoàn cảnh thuận tiện, tốt đẹp như 
thế, thì lo gì chẳng thành đạo chứng quả. Bởi thế nên 
pháp “Nhất tâm niệm Phật” là phương tiện thù thắng 
nhất cúa Đức Đại bi Thế Tôn. 


(Đã hết chương thứ tư là Tín tâm, Tu hành). 


¬È+ 
PẠP 


431 


CHƯƠNG THỨ NĂM 
LỢI ÍCH VÀ KHUYÊN TU 


CHÁNH VĂN 


Pháp Đại thừa bí mật của chư Phật, tôi đã 
nói một cách tổng quát rồi. Nếu có người nào 
đối với pháp Đại thừa của Như Lai (thậm thâm 
cảnh giới) đã không nghỉ ngờ hay bài báng, lại 
còn sanh tâm chánh tín muốn vào Đại thừa, nên 
họ thọ trì (văn) suy nghĩ (tư) và tu tập (tu) theo 
Luận này, thì người ấy sẽ được đạo vô thượng 
Bồ-đề. Nếu người nào nghe đến pháp Đại thừa 
này mà tâm không nghỉ sợ thì người ấy sẽ được 
chư Phật thọ ký và quyết định sẽ nối dòng Phật. 

Giả sử có người giáo hóa chúng sanh cả Đại 
thiên thế giới (một nghìn triệu thế giới nhỏ) đều tu 
Thập thiện, công đức của người này tuy nhiều, 
nhưng không bằng có người chỉ ở thời gian ngắn 
như trong bữa ăn, tu pháp Đại thừa này, thì 
công đức lại nhiều hơn người trước không thể so 
sánh được. 

Lại nữa, nếu có người, hoặc trong một ngày 
đêm, thọ trì, quán sát và tu hành theo Luận này, 
thì người ấy sẽ được công đức vô lượng vô biên, 
không thể nói hết. Dầu cho mười phương chư 
Phật ở trong vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp (vô 
số kiếp) tán thán công đức của người đó cũng 
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không hết. Tại sao vậy ? - Bởi vì pháp Đại thừa 
(Phật tánh) có công đức không cùng tận; Luận 
này nói về pháp Đại thừa, nên người thọ trì và 
tu tập, theo Luận này, cũng được công đức vô 
lượng vô biên như vậy. 


Nếu chúng sanh nào đối với Luận này mà 
hủy báng, không tin, thì chúng sanh đó sẽ bị tội 
báo lớn, trải qua vô lượng kiếp thọ khổ não. Vì 
thế nên chúng sanh phải tỉn tưởng không nên 
hủy báng Luận này, bởi có hại cho mình và 
người, đoạn tuyệt giống Tam-bảo. 

Tất cả chư Phật đều do pháp Đại thừa này 
mà được Niết-bàn; các vị Bồ-tát cũng nhờ tu 
pháp Đại thừa này mà đặng vào trí Phật. Các vị 
Bồ-tát quá khứ, hiện tại và vị lai đều tu theo 
pháp Đại thừa này mà được thành tựu đức tin 
thanh tịnh. Bởi thế nên chúng sanh phải siêng 
năng tu học. 

LƯỢC GIẢI 


Chương thứ năm này nói về sự lợi ích và khuyên 
người tu hành. Bộ luận này nói về pháp Đại thừa, tức 
là tâm chúng sanh hay Phật tánh, hoặc gợi Chơn như 
hay Pháp thân v.v... Chư Phật, Bồ-tát quá khứ hiện 
tại và vị lai đều tu theo pháp Đại thừa mà được thành 
đạo chứng quả. Bởi thế nên người tu theo pháp Đại 
thừa chỉ trong thời gian ngắn, như trong bữa ăn hay 
một ngày đêm, công đức người này nhiều hơn người 
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dạy chúng sanh trong Đại thiên thế giới tu Thập 
thiện; vì tu Thập thiện chỉ hưởng phước hữu lậu ở cõi 
trời; và mười phương chư Phật tán dương công đức 
của người tu theo Đại thừa cũng không hết lời, vì 
công đức này thuộc về chơn tâm thanh tịnh vô lậu, 
biến khắp tất cả. 

Trái lai nếu chúng sanh nào hủy báng không tin 
Luận này, tức là hủy báng không tin pháp Đại thừa 
hay không tin tánh Phật, Tâm chơn như v.v... của 
mình, thì chúng sanh đó tự đoạn pháp thân huệ 
mạng của mình, làm mất giống Phật pháp của mình 
nên nhiều kiếp phải chịu sanh tử luân hồi trầm luân 
trong biển khổ. 


Vì thế nên chúng sanh không nên nghỉ ngờ hủy 
báng, mà phải tin tưởng và tu theo Luận này. 


s 


BÀI KỆ HỒI HƯỚNG 
CHÁNH VĂN 

Nghĩa lý rộng sâu của chư Phật 

Tôi này tổng quát nói đã rồi 

Nguyện đem công đức về Pháp tánh 

Tất cả chúng sanh đều được lợi. 

LƯỢC GIẢI 

Theo lệ thường, các vị Bồ-tát khi tạo Luận, trước 

nhứt nói bài kệ quy kính Tam bảo, để cầu Tam bảo 
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gia hộ cho việc làm của mình được khế lý và hợp cơ; 
rốt sau nói bài kệ hồi hướng, để hồi hướng cho tất cả 
chúng sanh đều nhờ công đức này mà được lợi lạc. 
Đây là bài kệ hồi hướng. 


Dịch chánh văn xong ngày 27 tháng giêng Tân sửu 
Lược giải và tu chỉnh, xong ngày 28 tháng chạp năm Tân sửu (1961) 
In xong giữa mùa Sen nở, năm Nhâm dần (1962) 


«aÈ+ 
tư 
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DÀN BÀI 
LUẬN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 
BÀI KỆ QUY KÍNH TAM BẢO 


Chương thứ nhất : Phần nhân duyên 
Chương thứ hai : — Phần định danh nghĩa 
Chương thứ ba : — Phần giải thích 
Chương thứ tư : — Phần Tín tâm, tu hành 


Chương thứnăm : Lợi ích và khuyến tu 


BÀI KỆ HỒI HƯỚNG 


Chương thứ nhứt : PHẦN NHÂN DUYÊN 
Vì tám nhân duyên nên Bồ-tát tạo ra Luận này. 
Chương thứ hai : PHẦN ĐỊNH DANH NGHĨA 
A.- Pháp Đại thừa L- Tướng Chân như 
LI.- Tướng Sanh diệt 
I.- Thế chất lớn 
B.- Nghĩa Đại thừa II.- Hình tướng lớn 
HII.- Diệu dụng lớn 
Chướng thứ ba : Phần GIẢI THÍCH, chia làm 3 : 
A- Nói rõ nghĩa chánh (10 bài) 
B- Đối trị các chấp sai lâm (1 bài) 


C- Phân biệt hành tướng phát tâm đến Đạo (2 bài) 
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A.- NÓI VỀ NGHĨA CHÁNH, có 3 phần : 
l- Tám Chơn như (Chơn tâm) 
H- Tám sanh diệt (thức A-lqi-da) 
LII- Trở uê Chơn như 
I.- NÓI VỀ TÂM CHƠN NHƯ, có 2 nghĩa 
1.- Thật hông (không các pháp nhiễm ô) 
2.- Thật có (có các công đức thanh tịnh) 
II.- NÓI VỀ TÂM SANH DIỆT (THỨC A-LẠI-DA), có 2 nghĩa : 
1.- Nghĩa “Giác” (chơn) 
2.- Nghĩa “Bất giác” (mê : uọng) 
1.- Nói về nghĩa “Giác”, có 5 tên : 
a) Bản giác (tánh Phật sẵn có) 
b) Bất giác ( mê : vô minh) 
c) Thỉ giác (mới giác ngộ) 
d) Phần giác (giác ngộ từng phần) 
c) Cứu cánh giác (giác ngộ rốt ráo) 
Thỉ giác có 4 lớp, từ Thô đến Tế : 
1.- Giác ngộ niệm “Diệt” 
2.- Giác ngộ niệm “DỰ” 
j.- Giác ngộ niệm “Trụ” 


4.- Giác ngộ niệm “Sanh” 


Bản giác có hai tướng và bốn nghĩa : 


1.- Tướng Trí tịnh 
Hai tướng ) : 
2.- Tướng Nghiệp dụng bất tư nghị 
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1.- Như thật không 
2.- Nhơn huân tập 
3.- Pháp xuất ly 

4.- Duyên huân tập 


Bốn nghĩa 


2.- Nói về nghĩa “Bất giác” (mê : vô minh) phân làm 
11 phần : 
g) Tam tế (ba tướng ui tế) 
b) Lục thô (sáu món thô) 
e) Hai tướng (đồng uà bhác) 
d) Ý tương tục (có 5 thú) 
e) Ý thức 
8) Tâm nhiễm ô (có 6 lớp) 
h) Tâm nhiễm ô uà uô mình khác nhau thế nào ? 
L) Ba tướng nhiễm ô sanh diệt 
b) Bốn món huân tập 
L) Chơn như Uùò Uô mình, th uà chung 
m) Ba đạt nghĩa của tâm 
Nói về tam thế : 
1.- Nghiệp tướng 2.- Chuyển tướng ở.- Hiện tướng 


Nói về Lục thô : 


1.- Trí tướng 2.- Tương tục tướng 
3.- Chấp thủ tướng 4.- Kế danh tự tướng 


5.- Khởi nghiệp tướng 6.- Nghiệp hệ khổ tướng 
Nói về hai tướng. “Giác” và “Đất giác” đều có 2 tướng 
1.- Đồng (thể) 3.- Khác (khác tướng) 
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Nói về “Ý tướng tục”, có ð tên : 
1.- Nghiệp thức (Nghiệp tướng) 
2.- Chuyển thức (Chuyển tướng) 
3.- Hiện thức (Hiện tướng) 
4.- Trí thúc (Trí tướng) 
5.- Tương tục thức (Tương tục tướng) 
Nói về “Ý thức” có 3 tên : _ 
1.- Ý thức 2.- Phán lý thức 
S.- Phân biệt sự thức 
Nói về “Tâm nhiễm ô, có 6 lớp : 
1.- Nhiễm ô chấp trước (Chấp thủ tướng uà Kế dan 
tự tướng) _ 
2.- Nhiễm ô bất đoạn (Tương tục tướng) 
3.- Nhiễm ô phân biệt (Trí tướng) 
4.- Nhiễm ô cảnh sắc (Hiện tướng) 
5.- Nhiễm ô năng phân biệt (Kiến tướng) 
6.- Nhiễm ô uê nghiệp (Nghiệp tướng) 
Nói về Tâm nhiễm ô và Vô mỉnh khác nhau : 
- Tâm nhiễm ô là phiên não, chướng, làm chướng 
ngợt căn bản trí. 

- Vô mình là sở trị chướng, làm chướng ngợi sơi biệt trí. | 
Nói về 3 tướng nhiễm ô sanh diệt : _ | 
1.- Tướng sanh diệt thô  2.- Tướng sanh diệt uừa 

J.- Tướng sanh diệt 0¡ tế 
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Nói về bốn món huân tập : 


1.- Chơn như huôn tập j.- Nghiệp thức huôn tập 





2.- Vô mình huôn tập 4.- Cảnh giới hư Uuong huôn tộp 


Nói về cảnh giới hư vọng (6 trần) huân tập : 
- Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng vọng niệm. 
- Cảnh giới huân tập làm tăng trưởng chấp thủ. 
Nói về vọng tâm (nghiệp thức) huân tập : 
¬ Vọng tâm huân tập lại căn bản vô minh 
¬ Vọng tâm huân tập chỉ mạt vô minh 
Nói về Chơn như huân tập : 
- Thể tướng Chơn như huân tập 
- Diệu dụng Chơn như huân tập 
Lại chia hai phần nữa : 
- Chưa chứng nhập Chơn như, 
- Đã chứng nhập Chơn như, được 2 trí : 
— Căn bản trí (uô phân biệt trí) 
- Hậu đắc trí (sai biệt trí) 
Nói về Chơn như và vô mỉnh, thỉ và chung : 
- Chơn như Uuô thỉ uô chung 
- Vô mình 0ô thÌ hữu chung 


Nói về 3 đại nghĩa của Tâm : 


- Thể rộng lớn của Tâm : Tâm bình đẳng không uọng. 


- Tướng rộng lớn của Tam : Đủ hằng sa công đức. 


- Dụng rộng lớn của Tâm : Báo thân, Ứng thân uò 
Y báo trang nghiêm (đã hết nghĩa Bất giác). 


III.- TRỔ VỀ CHƠN NHƯ 
Không khởi vọng niệm thì trở về Chơn như 


(Hết phần thứ nhất (Nói rõ nghĩa chánh) trong chương 
thức ba (Phần giỏi thích) của luận này. 


B.- ĐỐI TRỊ CÁC CHẤP SAI LẦM : 

I.- CHẤP NGÃ, CÓ 5 THỨ : 
1.- Chấp hư không là chơn tánh của Như Lai 
2.- Chấp Chơn như hay Niết-bàn không có chỉ hết 
3.- Chấp Như Lai tạng có các hình tướng sai khác 
4.- Chấp Như Lai tạng có đủ các pháp nhiễm ô 
B.- Chấp chúng sanh có thỉ, chư Phật có chung 

II.- CHẤP PHÁP : Chấp thật có vũ trụ và vạn hữu. 


C.- PHÂN BIỆT HÀNH TƯỚNG PHÁT TÂM ĐẾN ĐẠO. 
- Ba món phát tâm : 


I- Tìm hoàn toàn mà phút tâm 
II. Hiểu biết uà làm mà phát tâm 
HI- Chứng nhập Chơn như mà phát tâm. 
I.- NÓI VỀ TÍN HOÀN TOÀN MÀ PHÁT TÂM : 
1.- Ba món Tâm trong Tín vị : 
a) Trực tâm, b) Thâm tâm, c) Đại bi tâm 
2.- Bốn món phương tiện : _ 
a) Phương tiện căn bản 
b) Phương tiện ngăn ngừa các việc tội ác 
©) Phương tiện làm phát sanh các việc lành 


d) Phương tiện Đại nguyện và Bình đẳng 
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3.- Tám tướng thành Đạo : 





a) Giáng sanh b) Nhập thai 

c) Ở trong thai d) Sanh ra 

đ) Xuất gia e) Thành đạo 

ø) Thuyết pháp h) Nhập Niết-bàn 


Ii.- NÓI VỀ HIỂU BIẾT VÀ LÀM MÀ PHÁT TÂM : 
1.- Bồ-tát biết tự tánh mình không có lục tệ : 


a) Không tham lam b) Không nhiễm ô 

c) Không sân hận đ) Không giải đãi 

đ) Không tán loạn e) Không si mê 
2.- Bồ-tát tu lục độ : 

a) Bố thí b) Trì giới 

c) Nhẫn nhục đ) Tinh tấn 

đ) Thiền định e) Trí huệ 


III.- NÓI VỀ CHỨNG NHẬP CHƠN NHƯ MÀ PHÁT TÂM : 
Bồ-tát khi nhập Chơn như, rồi khởi dụng độ sanh : 
1.- Chơn tâm tức là Thột trí 
2.- Phương tiện tâm tức là Quyền trí 
J.- Nghiệp thức tâm túc là Dị thục thức 

(Hết phần Giải thích về chương thứ ba) 


Chương thứ tư : TÍN TÂM, TU HÀNH, có 4 phần : 
A- Bốn món Tín tâm B- Năm môn Tu hành 
C- Các thứ ma chướng D- Mười điều lợi ích tu Thiền 
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A.- NÓI VỀ BỐN MÓN TÍN TÂM : 
L.- Tin căn bản (Phật tánh) II.- Tin Phật 


IH.- Tin Pháp IV- Tin Tăng 

B.- NÓI VỀ NĂM MÓN TU HÀNH (Lục độ) : 

IL- Bố thí IV.- Tỉnh tấn 

IL Trì giới V.- Chỉ, Quán (Định, Huệ) 


HII Nhẫn nhục 

C.- NÓI VỀ CÁC THỨ MA CHƯỚNG : 

L- Ma hiện Phật, Bô-tát 0.o... 

lI- Ma nói pháp 

HỊI Ma làm hành gid hoặc điên 

D.- NÓI VỀ 10 ĐIỀU LỢI ÍCH TU THIỀN : 
Được mười phương Phật, Đồ-tát bảo hộ v.v... 
Chương thứ năm : Nói về LỢI ÍCH VÀ KHUYẾN TU 


Học và tu theo Luận này sẽ được lợi ích vô cùng : hành 
giả nên tu theo luận Đại thừa này. 


BÀI KỆ HÔI HƯỚNG 


«%4 
rat 
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PHẬT HỌC 
PHÔ THÔNG 


KHÓA XII 


KINH KIM CANG 
DỊCH NGHĨA VÀ LƯỢC GIẢI 


Lơi tựa 

Phật nói Kinh Đại Bát Nha, tại 4 chỗ, 16 hội, 
chép đến 600 quyển" mới hết (Nhị thập nhị niên Bát 
Nhã đàm). Tóm tắt bộ Kinh lớn trên là “Kinh Kim 
Cang Bát Nhã Ba-La-Mộật, gọi tắt là “Kinh Kưmn Cang”. 
Kinh này rút lại trong một bài là “Ma Ha Bát Nhã Ba- 
La-Mật Đa Tâm Kinh”, gọi tắt là “Tâm Kinh”, gôm 260 
chữ. Rốt sau Phật dạy : “Tu không nói một chữ”. 

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mậột, mở đầu, 
mà cũng là trọng tâm của Kinh này, bằng hai câu hỏi 
của ông Tu Bồ Đề : 

“Vân hà ưng trụ ?” 
“Vân hà hàng phục kỳ tâm ?“ 

Nghĩa là : 

“Làm sao hàng phục uọng tâm ? uà : 
“Làm sao an trụ chơn tâm ?” 

Toàn bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật chỉ giải 

đáp hat câu hỏi trên, tóm tốt lại chỉ trong một câu : 
“Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. 


Nghĩa là : “Đừng sanh uọng tâm trụ chấp một nơi 
nào”. Đây là câu “Hnh ba” của bộ Kinh Kim Cang Bát 


#) Xem Phật học Đại Từ điển, trang 406. 
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Nhã, mà ngày xưa đúc Lục Tố Huệ Năng nhờ đó đã 
được tó ngộ. 


Phật dạy : “Đừng sanh uọng tâm trụ chấp một 
nơi nào”, tức là dạy : “Dùng trí huệ Kim Cang Bát 
Nhã, phá trù rốt ráo (Ba-La-Mộật) các uô mình 0uọng 
chấp : ngã, phúp hay bốn tướng” (Ngã, nhơn, chúng 
sanh uà thọ giỏ). 

Khi các uô mình phiền não uọng chấp hết rồi thì 
chơn tâm thanh tịnh hiện ra. Đó là từ bờ mê muội triền 
phược của chúng sanh mà sơng bờ giác ngộ giải thoát 
của chư Phật, tức là : “đáo bỉ ngạn” (đến bờ giác ngôi). 

Phật dạy : “Đừng sanh uọng tâm trụ chấp một 
nơi nào”. Đó là phương pháp tu hành của Đại thừa 
đốn giáo, để “hàng phục 0uọng tâm” mà cũng là “ơn 
trụ chơn tâm” uậy. 

Vì phạm uL của bài tựa có hạn 0ò theo trình độ 
tâm thường của tôi, nên tôi chí trình bày sơ sài được 
một uài đặc điểm cúa Kinh này thôi. Ngoài ra, không 
biết bao nhiêu nghĩa lý cao siêu mầu nhiệm còn bí ổn 
trong Kinh này; dù tôi có suốt đời, cũng bhông thế 
dùng trí phàm phu diễn tả hay lời nói phòm: phu giải 
thích thấu đáo được ý nghĩa cúa Thúnh Hiền ! 

Xin quý 0uị hãy cố gắng đọc bỹ uà tỉnh tấn tu 
hành để hiểu được nghĩa lý cao siêu của Kinh này. 

Tôi dịch Kinh này đến ba năm mới xong. Bắt 
đầu từ ngày 24 tháng 2 năm Quá mão (19-3-1963) đến 
ngày mrùng 10 tháng 7 năm Ất ty (6-8-1965). Vì Kinh 
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đã bhó, mò trong bhi dịch lạt gặp nhiều duyên trở 
ngợi : bị hơi năm Phúp nạn lận độn lao đao quá Ïao 
tâm bhổ trí; đến bhi Phật giáo thống nhất, lại Phật 
sự quá tràn ngập, rồi tiếp đến hơi lần tôi uào dưỡng 
đường, nên công uiệc phải chậm trễ. 

Hôm nay, nhờ Tam bảo gia hộ, tôi đã dịch 0à 
lược giỏi xong Kinh Kưm Cang 0à Bát Nhã Tâm hình, 
lò bộ Kinh thuộc hhóa XII trong toàn bộ Phật học 
Phổ thông, do tôi chủ trương biên soạn. Thế là tôi đã 
đóng hoàn thành cây thang giáo lý 12 nấc, mà tôi đã 
hoài bão trên 25 năm nay.” 

Được mãn nguyện, tôi rốt uui mừng uò thành 
tâm đốt nén hương lòng, cầu nguyện : 


Mặt trời Phật sáng thêm 
Xe Chánh pháp chạy hoài 
Trên đền đáp bốn ơn 
Dưới cứu độ ba loài 
Thế giới được hòa bình 
Nhơn dân đều an lạc 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành đạo Phật. 
Mùa Hạ năm Ấtty - 1965 
Sa-môn THÍCH THIỆN HOA 


Xem bài “Một sự nghiệp của đời tôi sau quyển Kinh này. 
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TRONG QUYỂN NÀY : 


|- Lời tựa 


II.- Kinh Kim Cang Bát Nhã (Dịch nghĩa và lược 
giải) _ 
III.- Bát Nhã Tâm Kinh (Dịch nghĩa và lược giải). 


IV.- Phụ lục : “Một sự nghiệp của đời tôi”. 
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BÀI THỨ NHỨT 


Đề mục Kinh 
Tên Dịch giả 


A.- Phần tự (Phần mở đề) 
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BÀI THỨ NHẤT 


KINH KIM CANG 
BÁT NHÃ BA-LA-MẬT 


*_ Ngài Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập, 
dịch chữ Phạn ra chữ Hán 


* Sa-môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ 
Việt và lược giải. 


LƯỢC GIẢI 


Đề mục Kinh có tám chữ : “Kim Cang Bát Nhã 
Ba-La-Mật Kinh”; gọi tắt là “Kinh Kim Cang”. 


KINH : Kinh điển hay giáo lý, do Phật hoặc Bồ- 
tát nói ra. Chữ “Kinh” có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại 
có ba nghĩa như sau : 


1- Đường canh (nghĩa đen) : Sợi chỉ xuôi trong 
tấm vải. Nhờ sợi chỉ xuôi xâu kết các sợi chỉ ngang, để 
làm thành một tấm vải. “Kinh” cũng có nghĩa là sự tổng 
hợp ghi chép lại các lời nói của Phật hoặc Thánh hiện. 

2.- Thường : Không thay đổi. Chơn lý của Phật 
không thay đổi; dù Phật quá khứ, hiện tại hay vị lai 
cũng đều nói chơn lý như vậy. _ 

3.- Hợp (Khế) : Kinh của Phật “hợp với chơn lý 
của vũ trụ” và “hợp với căn cơ trình độ của chúng sanh”. 
Cũng một bộ Kinh, mà tùy theo trình độ của mỗi người, 
kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ có cao 
thấp không đồng, mà cứ như lý tu hành thì đều được 
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khỏi khổ luân hồi, không sót một người nào. Kinh Phật 
có những đặc điểm như thế, nên gọi là “Khế Kinh”. 


KIM CANG : Chữ “Cang”, người Nam đọc là 
“Cang”, người Bắc đọc là “Cương”. Có hai nghĩa : 


1- Ngọc Kim cương : Thuộc về loại khoáng vật 
rất quí giá. Tánh nó rất cứng và rất bén, đã không bị 
các vật phá hoại, trái lại còn phá hoại các vật. 

2.- Kim cang : chất cứng rắn trong loại kim khí, 
tức là “thép” cũng thuộc về loại khoáng vật. Tánh nó 
cũng rất cứng bén, và cũng không bị các vật phá hoại, 
trái lại còn phá hoại các vật, như khoan sắt, đục đá 
v.v... dao búa nhờ có thép mới bén. 


Chất “cứng rắn” cũng “ngọc kim cương” hay của 
“thép”, đã sẵn có từ hồi nào đến giờ, không phải do rèn 
luyện mới có, hay nhờ các vật bên ngoài tạo thành. 

Phật dùng “ngọc kim cương” hay “chất thép 
cứng”, để thí dụ “trí huệ Bát Nhã” rất quí báu và sẵn 
có trong mọi người (ức là tánh Phật sáng suốt của 
mỗi chúng sanh). 


Trí huệ Bát Nhã, không phải do tu mới có, hay 
nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mới thành. Nó có 
sẵn trong mỗi chúng sanh từ vô thỉ đến nay. Dù ở địa 
vị phàm phu nó cũng không giảm, hay chứng quả 
Thánh nó cũng không thêm. Nó đã không bị các vô 
minh phiển não tàn phá, trái lại còn phá tiêu tất cả 
vô minh phiền não từ vô thỉ đến nay. Nó phá một 
cách rốt ráo và dễ dàng, như gió thổi mây bay, mặt 
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trời chiếu sương mù tan. Bởi thể nên gọi là “Bát Nhã 
Ba-La-Mật” Trí huệ rốt ráo. 


BÁT NHÃ : Dịch âm của chữ Phạn “Prajnà”. Vì 
Trung Hoa không có chữ dịch cho cân xứng nên chỉ 
dịch nguyên âm là “Bát Nhã”. 


Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại 
có sáu nghĩa : i 


1.- Viễn ly : Xa la các vô minh, phiền não vọng chấp: 
2.- Minh : Sáng, không mờ tối; 

3.- Huệ : Sáng tỏ; 

4.- Thanh tịnh : Trong sạch không nhiễm ô; 

ð.- Trí : Thông suốt; 

G.- Trí huệ : Sáng tỏ thông suốt. 


Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một 
nghĩa thì không được đúng lắm, nên các nhà dịch chỉ 
để nguyên âm chữ Phạn (Bát Nhã). 

Tuy nhiên, trong 6 nghĩa trên đây, nếu đem so 
sánh và cân nhắc, thì có thể dùng tạm nghĩa “trí huệ”; 
vì nghĩa “trí huệ” có phần rõ ràng và xác đáng hơn hết. 

Nhưng cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ ra các thứ 
Trí huệ sau đây, mới đúng với nghĩa chữ “Bát Nhã” : 

1. Trí huệ thế gian : Trong thế gian, những 
người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi, khôn khéo 
lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ gọi đó là 
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người “trí huệ”. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của thế tục 
phàm phu, chứ không phải là “trí huệ Bát Nhã”. 


2.-- Trí huệ ngoại đạo : Chúng ngoại đạo tu 
thiền định (xem bài “Thiền định” trong Bản đồ tu 
Phệ(£) lâu ngày cũng có trí huệ, biết được quá khứ vị 
lai, thân thông biến hóa vô cùng, nhiều pháp kỳ lạ. 
Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, chứ không phải là “trí 
huệ Bát Nhã”. 


3.- Trí huệ Nhị thừa : Hàng Thinh-văn và 
Duyên-giác, do tu pháp Tứ đế và Thập nhị nhơn duyên 
mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân hồi, 
thần thông tự tại và có trí huệ biết được việc quá khứ, 
hiện tại và vị lai. Nhưng trí huệ đó thuộc về Tiểu thừa 
trí huệ, chỉ thấy về “ngã không chơn như” (hiên 
bhông), chớ chưa thấy được “pháp không chơn như, 
nên cũng không phải trí huệ Bát Nhã. 


Trừ ba loại trí huệ trên đây, duy có trí huệ của 
Phật hay của Đại thừa Bồ-tát, mới phải là Trí huệ 
Bát Nhã. 


Công dụng của Trí huệ Bát Nhã, như mặt nhựt 
chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp : ngã, pháp, 
bốn tướng (ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả), có, không, 
chẳng phải có, chẳng phải không v.v.. Bởi thế nên Trí 
huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì pháp nào cũng đều 
bỏ hình tướng giả đối, mà hiện ra tướng chơn thật. 
Tướng chơn thật của các pháp đã hiện, tức là chơn 
tâm, chơn như hay chơn lý của vũ trụ hiện ra vậy. 
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Trí huệ Bát Nhã, có công năng như chiếc thuyền 
đưa chúng sanh một cách rốt ráo, từ bên này bờ mê 
muội triền phược của phàm phu, đến bên kia bờ giác 
ngộ giải thoát của chư Phật, nên cổ nhơn cũng gọi là 
thuyên Bát Nhã”. 

Muốn phân biệt Trí huệ Bát Nhã khác với trí 
huệ của phàm phu, ngoại đạo và Tiểu thừa, thì chúng 
ta nên dịch nghĩa chữ “Bát Nhã” như sau : 

1.- Trí huệ Phật 

2.- Trí huệ rốt ráo (Bát Nhã Ba-La-Mật) 

3.- Trí huệ Bát Nhã (dòng cả chữ Phạn uà chữ Hán) 

BA-LA-MẬTT : “Ba-La-Mật” hoặc “Ba-La-Mật đa” 
là dịch âm của chữ Phạn “Paramita”. Có hai nghĩa : 

1.- Đáo bỉ ngạn : Đến bờ bên kia. Trí huệ Bát 
Nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ triển phược 
mê muội của phàm phu bên này, mà qua đến bờ giác 
ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là “Bát 
Nhã Ba-La-Mật”. 

2.- Cứu kính viên mãn : Hoàn toàn rốt ráo. 
Theo tục ngữ ở Ân Độ, phàm làm việc gì, khi đã được 
hoàn toàn viên mãn, thì gọi là “Ba-La-Mật”. Trí huệ 
Bát Nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi 
là “Bát Nhã Ba-La-Mật. 

Tóm lại, “Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật Kinh” 
là Kinh nói về “Trí huệ Phật” (Bát Nha), loại trí huệ 
đã rốt ráo viên mãn (Ba-La-Mái). Trí huệ này có công 
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năng đưa hành giả từ bến mê muội triển phược của 
chúng sanh, sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật 
(đáo bí ngạn). 


Trí huệ Phật (Bát Nhã) rất quý báu (như ngọc 
Kim cương), vừa cứng rắn và vừa sắc bén (như thép), có 
thể phá tiêu núi vô minh vọng chấp (ngã, pháp hay bốn 
tướng) và đốn tận gốc rừng phiền não nghiệp chướng, 
từ vô lượng kiếp đến nay, mà không bị hư tổn; cũng 
như ngọc im cương hay chất thép, có thể đục chẻ các 
loại rất cứng, như sắt, đá v.v... mà không bị hư hoại. 


-bf 
ra> 


Phật nói Kinh “Đại Bát Nhã” tại 4 chỗ, 16 hội, 
gồm 600 quyển, trong 22 năm mới xong (nhị thập nhị 
niên Bát Nhã đàm). Tóm tắt lại Kinh Đại Bát Nhã là 
“Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật”. 


NÓI VỀ DANG, TƯỚNG, THỂ, DỤNG VÀ TÔN CHỈ 
CỦA KINH NÀY : 


Danh : Kinh này lấy “thí dụ” (im Cang) và 
“pháp” (Bát Nhã Ba-La-Mật) mà đặt tên. 


Tướng : Kinh này lấy “Đại thừa” làm giáo tướng. 
Thể : Kinh này lấy “Thật tướng” làm thể. 


Dụng : Công dụng của Kinh này là phá các chấp 
tướng (ngã, phóp) đoạn hết các vô minh mê hoặc. 


Tôn chỉ : Kinh này lấy “Vô trụ” (không trụ chấp 
nơi nào) làm tôn chỉ- 
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KẾT LUẬN 


Mới đọc đến để mục Kinh, chúng ta đã thấy 
thích thú lắm rồi ! Đề mục kinh chỉ có tám chữ, mà 
-đã nói lên được rõ ràng nội dung và tôn chỉ của kinh : 
Phật đã dạy tất cả chúng sanh đều sẵn có trí huệ Bát 
Nhã (ứrí huệ Phát) từ vô thỉ đến nay. Trí huệ Bát Nhã 
(Phật tánh sáng suốt hay bhỏả năng thành Phật) rất là 
_quí báu và cứng bén, như ngọc im cương hay chất 
thép. Trí huệ Bát Nhã có sẵn từ vô thỉ đến nay, đã 
không bị cái gì làm hư hoại; trái lại, còn phá tiêu núi 
ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng và thọ giả 
tướng, hay núi ngã chấp, pháp chấp; nói tổng quát là 
phá các vô minh vọng chấp từ vô thỉ đến nay. Nó phá 
một cách hoàn toàn rốt ráo (Ba-La-Mật) và dã dàng, 
như mặt trời chiếu sương tan, gió thổi mây bay. 


Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền 
đưa hành giả từ bên này bến vô minh mê muội của chúng 
sanh, vượt qua khỏi sông mê muội của chúng sanh, vượt 
qua khỏi sông mê bể khổ, đến bờ bền kia Giác ngộ giải 
thoát của chư Phật, tức là “Đáo bỉ ngạn” (Ba-La-Mậ£). Bởi 
thế nên cổ nhơn gọi là “Thuyền Bát Nhã”. 


Chúng ta đã sẵn có “trí huệ Bát Nhã” hay “trí 
huệ Phật”, thì thế nào chúng ta cũng sẽ thành Phật. 
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TÊN DỊCH GIÁ 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh này tại tịnh 
xá của ông Trưởng giả Cấp Cô Độc trong vườn của 
Thái tử Kỳ Đà, ở nước Xá Vệ. 

Ngài A Nan kiết tập. Ngài Tam Tạng Pháp sư tên 
Cưu Ma La Thập dịch từ văn Phạn (Ấn Độ) qua văn 
Trung Hoa. 

TAM TẠNG PHÁP SƯ : Tam Tạng là ba kho 
tàng; vì có công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật 
pháp, nên gọi là “Fàng”. 

I.- Kinh tạng : Chép những lời Phật dạy hoặc 
những lời của các vị Bồ-tát nói ra, khi đã được Phật 
chứng nhận. : 

2.- Luật tạng : Chép những giới và luật (kỷ 
luột) trong 7 chúng (Tỳ-kheo, T-bheo-ni, Sa-di, Sa- 
di-ni, Thức-xoa uà u-bà-tắc, u-bà-di). 

3.- Luận tạng : Chép những lời nghị luận chánh 
tà, phân biệt chơn vọng của các vị Bồ-tát và chư Tổ. 

Thầy giảng “Kinh” thì gọi là “Pháp sư”. 

Thầy giảng “Luật” thì gọi là “Luật sư”. 

Thầy giảng “Luận” thì gọt là “Luận sư”. 

Ngài Cưu Ma La Thập, thông suốt cả ba tạng và 
giang dạy cả Kinh, Luật, Luận, nên gọi ngài là “Tam 
Tạng Pháp sư” (u¡ Pháp sư thông ba tạng). 

CƯU MA LA THẬP (Kumàralabdha) : Tên của 
một vị Pháp sư có danh tiếng lỗi lạc ở Ân Độ: bên 
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Trung Hoa dịch nghĩa là “Đồng Thọ”, nghĩa là vị Pháp 
sư, tuổi tác thì “đồng niên”, mà tài đức lại “kỳ lão” (thọ). 

Kinh này có nhiều bản dịch, nhưng bản dịch của 
ngài Cưu Ma La Thập rất rõ ràng sáng suốt, nên được 
phổ biến nhiều hơn hết. 


(PHẦN MỞ ĐẦU KINH BÁT NHÃ) 

Tôi nghe như vầy : Một hôm, tại nước Xá 
Vệ, Phật và 1250 vị Đại Tỳ kheo, đều ở Tịnh xá 
Kỳ Hoàn, trong vườn của ông Thái tử Kỳ Đà và 
ông Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Sắp đến giờ ngọ trai, Phật và chúng Tăng 
đều đắp y, mang bình bát vào thành Xá Vệ, theo 
thứ lớp khất thực. | 

Khất thực xong, Phật và chúng Tăng đồng 
về Tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, 
Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa 
cụ, ngồi yên tịnh. 

LƯỢC GIẢI 

Đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn 
giản; nhưng đã tạo thành một bức tranh tuyệt diệu, 
nói lên được tỉnh thần “giải thoát vô trụ”, để mở màn 
cho Phật nói Kinh Bát Nhã. 

Chúng ta hãy định tâm, đọc kỹ lại một lần nữa, 
những câu sau này, thì chúng ta sẽ thấy bộc lộ rõ 
ràng tình thần Bát Nhã (giải thoát uô trụ) : 
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“Sắp tới giờ ngọ trai, Phật và chúng Tăng đều 
đắp y, mang bình bát vào thành Xá Vệ, theo thứ lớp 
khất thực. 


Khất thực xong, Phật và chúng Tăng đồng về tịnh 
xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất 
bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ ngồi yên tịnh”. 


Vì ngộ được tánh “Bát Nhã giải thoát”, trùm 
khắp trên muôn vật, nên cổ nhơn có nói hai câu : 


Thanh thanh túy trúc, tổng thị Chơn như 
Uất uất huỳnh hoa, vô phi Bát Nhã. 


Dịch nghĩa : 


Mướt mướt tre xanh, biểu lộ Chơn như 
Mớm mởn hoa 0uùòng, trình bày Bát Nhã. 

Ngài Thái Hư Pháp sư giảng : 

“Phật nói Kinh này để chỉ rõ trong mỗi chúng 
sanh đều sẵn đủ bản thể Kim Cang Bát Nhã. Cái diệu 
dụng của Kim Cang Bát Nhã là làm cho hành giả khi 
tu lục độ vạn hạnh, mà không trụ chấp các tướng. 


Người ngộ được Kim Cang Bát Nhã rồi thì đối với 
các pháp và mọi việc đều thông suốt vô ngại; những 
việc làm bình thường hàng ngày đều là Phật pháp, 
tâm bình thường đó cũng là Phật pháp cho đến đi, 
đứng, nằm, ngồi v.v... cũng đều là Phật pháp. Những 
việc thần thông biến hóa đều là diệu dụng vô thượng 
của chư Phật đã đành, mà những nỗi mừng, vui, giận, 
ghét cũng là cái phương tiện hay khéo của Phật pháp. 
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ch lại, nếu người chưa nhập được “Kim Oang 
Bát Nhã”, dù có được thần thông biến hóa, di sơn đảo 
hải đi nữa, thì cũng là tà thuật của yêu ma ngoại đảng: 
dù có thiển định muôn năm, cũng chỉ hưởng phước 
quả hữu lậu của cõi nhơn, thiên mà thôi; một mai 
nghiệp báo hết rồi, vẫn trở lại thọ khổ luân hồi trong 
lục đạo. Quý vị nên chín chắn nghĩ xét ! 

Kinh Kim Cang Bát Nhã, trong mỗi người đều 
sẵn đủ và khắp cả pháp giới. Nó không ở trong, không 
ở ngoài, không ở chính giữa và cũng không rời trong 
ngoài và chính giữa; không thể nghĩ bàn và cũng 
không thể trụ chấp được. Nếu người bên chí tu hành 
lâu đài, thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, nếu 
người hướng ngoại tìm cầu, chấp rằng Phật có thần 
thông biến hóa v.v... phải có đủ như thế, mới phải là 
Phật. Những người chấp như thế, không thể phân biệt, 
giản trạch được thế nào là Phật pháp và thế nào là 
ngoại đạo. Than ôi ! Nếu sai một hào ly, thì cách xa 
ngàn đặm. Quý vị phải cẩn thận, rất cẩn thận !” 

(KIM CANG GIẢNG LỤC) 


GIẢI DANH TỪ 


TÔI NGHE NHƯ VẦY : Trong Trí Độ Luận có chép : 
“Khi Đức Như Lai sắp nhập Niết-bàn, ông Ưu Ba Ly nói với A 
Nan rằng : - Ông là người giữ gìn “Pháp tạng” của Phật, ông 
phải bạch Phật những điều cần yếu về sau. 

Ông Ưu Ba Ly và A Nan cùng nhau đến bạch Phật bốn điều : 


1.- Tất cả các Kinh của Phật, mở đầu nên đề chữ gì ? 
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2.- Phật nhập diệt rồi lấy ai làm Thầy ? 

3.- Nương nơi đâu mà trụ ? 

4.- Xá lợi và y bát của Phật, phân như thế nào ? 

Phật dạy : 

1.- Mở đầu các Kinh, hãy để “Như thị ngã văn” (ôi nghe 
như uầy). 

_9- Ta nhập Niết-bàn, các ông phải lấy “giới luật” làm thây. 

đ.- Các ông phải trụ nơi pháp “Pứ niệm xứ” (quán thân 
bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp 
vô ngã). 

4.- Xá lợi của ta chia làm ba phần (một phần thờ tại 
Nhơn gian, một phần thờ trên các cõi Trời, một phần thờ dưới 
Long cung) còn y và bát truyền lại cho ông Ma-ha Ca Diếp. 

TỲ-KHEO : Tỳ-kheo là dịch âm của tiếng Phạn, địch 
nghĩa có ba : 

1.- Khất sĩ : Là kẻ đi xin : trên xin giáo pháp của Phật 
để nuôi tâm, đưới xin vật thực để nuôi thân. 

2.- Phá ác : Phá trừ các việc tội ác. 

8.- Bố ma : Làm khủng bố các ma. 

NGỌ TRAI : Phật độ cơm đúng giờ ngọ (12 giời trưa) 
_ nên gọi là “ngọ trai”. Những thực phẩm cúng đường chư Tăng, 
trong giờ ngọ, thì gọi là “Trai tăng”. 

Y : Y phục của chư Tăng, tức là áo Cà-sa. Ÿ phục của chư 
Tăng bằng vải, có nhiều loại : Không điều (mạn y), năm điều, 
bảy điều và chín điều v.v... 

BÌNH BÁT : Đồ đựng thức ăn của chư Tăng, làm bằng 
sành v.v... lớn hay nhỏ tùy sức người dùng. 

TỌA CỤ : Tấm vải để lót ngồi của Phật hoặc chư Tăng. 


t / 
m= 
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BÀI THỨ HAI 


B.- PHẦN CHÁNH TÔN 


Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu quan trọng 
Phật khen ông Tu Bồ Đề và hứa sẽ khai thị 


Phật dạy Bồ-tát hóa độ chúng sanh không 
nên chấp tướng 


Phật dạy Bồ-tát bố thí không nên chấp tướng 


Bố thí không chấp tướng, phước nhiều như 
mười phương hư không 


Phật dạy an trụ chơn tâm. 
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BÀI THỨ HAI _ 
B.- PHẦN PHÁNH TÔN 


1.- ÔNG TU BỒ ĐỀ HỎI PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG 


Khi đó ở trong đại chúng, ông Trưởng lão 
Tu Bồ Đề đứng dậy, vén tay áo bên hữu, gối quỳ 
xuống, chắp tay cung kính và bạch Phật rằng : 


“Hy hữu thay Đức Thế Tôn ! Ngài thường 
nhớ nghĩ và bảo hộ các vị Bồ-tát. Ngài rất hay 
khéo dạy bảo các vị Bồ-tát. 


Bạch Thế Tốn ! Nếu có người phát tâm Bồ- 
đề muốn cầu quả Phật, thì : 


Làm sao hàng phục vọng tâm ? 
Và làm sao an trụ chơn tâm ?” 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này, ông Trưởng lão Tu Bồ Đề hỏi Phật hai 
câu quan trọng, để mở đầu, Phật nói Kinh Bát Nhã. 


“Hàng phục vọng tâm” và “an trụ chơn tâm” là 
vấn đề khó nhất. Nhưng nếu người phát tâm Bồ-đề, 
mà không “hàng phục được vọng tâm” và “an trụ chơn 
tâm” thì không bao giờ chứng đặng quả Phật. 


Vậy “làm sao hàng phục vọng tâm ?” 


Và “làm sao an trụ chơn tâm ?” 
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Đó là điều quan trọng, mà ông Trưởng lão Tu Bồ 
Đề đã đại diện cho toàn thể đại chúng, đứng lên cung 
kính hỏi Phật. 

Lãnh hội được diệu nghĩa của Kinh này nên ngài 
Xuyên Thiền sư có làm bài tụng rằng : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Nẽễ hỷ ngã bất hỷ 

Quân bi ngã bất bi 

Nhạn tư phi hàn bắc 

Yến ức cựu sào qui ˆ 

Thu nguyệt xuân hoa vô hạn ý 

Cá trung chỉ hứa tự gia tri 

Dịch nghĩa : 

Người uui ta chẳng Uuui 

Người buôn ta chẳng buôn 

Nhạn bay uê biển Bắc 

Yến nhớ ổ trời Nam 

Xuân hoa thụ nguyệt 0uô cùng ý 

Lãnh hội thế nào tự mình thôi (biết). 
ĐẠI Ý 

Bài này diễn tả lý Bát Nhã vô trụ. 

Hai câu đầu nói về “vô trụ vô chấp”. Ba câu sau 
tả cảnh vật thiên nhiên, như nhạn bay về biển Bắc; 
chim Yến nhớ tổ bay về phương Nam, mùa xuân đến 
trăm hoa đua nở, mua thu thì mặt trăng sáng tỏ. 

Bức tranh tuyệt diệu của vũ trụ bao la, vô cùng ý 
tứ, biểu lộ “Bát Nhã chơn như”. Tự người ngộ lấy. 
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2.- PHẬT KHEN ÔNG TU BỒ ĐỀ VÀ HỨA SẼ KHAI THỊ 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Lời ông vừa hỏi, 
thật là quí lắm ! Vậy ông hãy chăm chú nghe, 
Ta sẽ vì các ông chỉ dạy”. 


Phật dạy tiếp : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người 
phát tâm Bồ-đề, muốn cầu quả Phật, thì như lời 
ta dạy đây mà “hàng phục vọng tâm” và “an trụ 
chơn tâm”. 

LƯỢC GIẢI 

Nhờ ông Tu Bồ Đề thưa thỉnh, mà Phật nói 
Kinh Bát Nhã, để chỉ dạy cho chúng sanh tỏ ngộ : Tự 
mình có tánh “Bát Nhã” và phải tự trở về với tánh 
“Bát Nhã” của mình; nên Phật khen câu hỏi của ông 
Tu Bồ Đề thật là quý lắm ! 

Nhưng ngộ nhập được lý'“Bát Nhã”, không phải 
người vọng tâm loạn ý mà nhập được; phải người dọn 
mình sạch sẽ, thành tâm định ý, mới lãnh hội được, 
nên Phật dạy : “Phải chăm chú nghe”. Và Phật hứa 
sẽ dạy phương pháp “hàng phục vọng tâm và an trụ 
chơn tâm” như sau. 

GIẢI DANH TỪ 

Tâm Bồ-đề : Bồ-đề là dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa là 
“Giác” tức là giác ngộ. Tâm Bồ-đề là tâm giác ngộ, sáng suốt; 
nói dễ hiểu hơn là “Tâm Phật” (Phật cũng dịch là Giác). 

Người phát tâm Phật để cầu quả Phật, tâm Bồ-đểề là 
“nhơn Phật” quả Bô-đề là “quả Phật”. 
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Tu Bồ Đề : Tên của một vị đệ tử Phật. Trung Hoa dịch 
có 3 nghĩa : 1.- Thiện hiện (khéo thị hiện), 2.- Thiện kiết 
(điểm lành), 3.- Không sanh (ông ưa nhập “bhông định” uà 
ngộ lý “chơn không” thú nhút). 

Ông Tu Bỏ Đề, bên trong thì ẩn hạnh Bồ-tát, bên ngoài 
lại hiện tướng Thinh-văn; địa vị cao, phước đức lớn, nên gọi 
là “Trưởng lão”. 

Thế Tôn : Phật là một đấng mà tất cả chúng sanh 
trong thế gian và xuất thế gian đều tôn kính. 


sg 


3.- PHẬT DẠY BỔ-TÁT ĐỘ SANH KHÔNG NÊN CHẤP 
TƯỞNG 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Các ông phải y như 
lời ta dạy đây, mà hàng phục vọng tâm của mình. 


Tu Bồ Đề ! Các vị Đại Bồ-tát phải độ tất cả 
các loại chúng sanh (như loài sanh trứng, loài 
sanh con, loài sanh chỗ ẩm thấp, loài hóa sanh, 
loài có sắc, loài không sắc, loài có tưởng, loài 
không tưởng, loài chẳng phải có tưởng, chẳng „ 
phải không tưởng v.v..) đều được nhập Niết- 
bàn. Bồ-tát tuy độ vô lượng vô số chúng sanh 
như vậy, nhưng không thấy có một chúng sanh 
nào được độ. Tại sao vậy ? Nếu Bồ-tát còn thấy 
có mình độ và chúng sanh được độ, tức là Bồ- 
tát còn chấp bốn tướng (tướng ngả, tướng nhơn, 
tướng chúng sanh và tướng thọ giả) thì không 
phải là Bồ-tát”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy Bồ-tát độ sanh, phải dùng 
trí huệ Bát Nhã, phá các vọng chấp ngã, nhơn v.v... 
đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm”. 


Bồ-tát muốn biết mình còn phiền não vọng chấp 
hay không, để diệt trừ, tất nhiên phải lao mình vào 
phiền não; nghĩa là phải nhập thế độ sanh, làm các 
Phật sự. 

Phật dạy Bồ-tát khi nhập thế độ sanh làm các 
Phật sự, luôn luôn phải dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ 
các chấp ngã, chấp pháp, không còn thấy bốn tướng 
(ngã nhơn v.v...) thì phiền não vọng chấp không 
sanh. Đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm”. 

Nếu Bồ-tát vừa khởi vọng chấp : “có mình độ và 
người được độ v.v...”, tức là Bồ-tát còn ngã, nhơn, bỉ, 
thử, thì vô số phiền não đua nhau nổi lên như sóng. 
Cổ nhơn nói : 


“Nhất ba tài động, vạn ba tùy”. 


Nghĩa là : Một lượng sóng vừa nhô lên, thì trăm 
ngàn lượng sóng liền theo đó mà nổi lên. 


Nếu Bồ-tát còn vô minh phiển não vọng chấp 
nổi lên, thì không phải là Bồ-tát; vì chưa nhập được 
trí huệ Bát Nhã. 

K¡nh Tứ Thập Nhi Chương chép : 

“Giáo pháp của Ta : “Niệm” mà không trụ chấp 


nơi niệm, mới thật là “niệm”. “Làm” mà không trụ 
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chấp nơi làm, mới thật là “làm”. “Nói” mà không trụ 
chấp nơi nói, mới thật là “nói”. “Tu” mà không trụ 
chấp nơi tu, mới thật là “tu”. “Chứng” mà không trụ 
chấp nơi chứng, mới thật là “chứng”. 

Đó là tôn chỉ “vô trụ tướng” của Kinh Bát Nhã. 


GIẢI DANH TỪ 

Tất cả chúng sanh chia làm 9 loại : 

1.- Loài sanh trứng (noãn sanh) : Như gà, vịt, chim, 
CÒ V.V... 

2.- Loài sanh con (hai sanh) : Như người, trâu, bò v.v... 


3.- Loài sanh nơi ẩm thấp (thấp sanh) : Như vi trùng, 
con oăn v.v... 

4.- Loài hóa sanh (hóa sanh) : Như có mục hóa sanh 
đom đóm v.v... 

ð.- Loài có hình sắc (hữu sắc) : Như chúng sanh ở cõi 
Dục và cõi Sắc. 

6.- Loài không hình sắc (uô sốc) : Như chúng sanh ở 
cõi Vô sắc v.v... 

7.- Loài có tâm tưởng (hữu tưởng) : Như chúng sanh ở 
cõi trời Hữu tưởng v.v... _ 

8.- Loài không tâm tưởng (uô tưởng) : Như chúng 
sanh ở cõi Vô tưởng. Chúng sanh ở cõi Dục, tu định vô tưởng, 
được sanh về cõi trời Vô tưởng, hưởng thọ 500 kiếp, rồi vẫn 
trở lại trong vòng sanh tử luân hồi. 

9.- Loài chẳng phải có tưởng và chẳng phải không 
tưởng (ph? hữu tưởng, phi uô tưởng) : Như chúng sanh ở cõi 
trời Phi phi tưởng xứ, trong cõi Vô sắc. Chúng sanh ở cõi này, 
đồng với hư không, không có thân thể và thế giới. Họ chỉ có 
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định không có huệ, thọ đến tám vạn kiếp, rồi trở lại đọa về 
chỗ không vong. 

BỔN TƯỚNG : Mỗi chúng sanh đều có bốn tướng : Như 
đối với người khác tự xưng “tôi” hay “ta”, là “ngã tướng”; Ta 
có nhân cách là “nhơn tướng”; Ta thuộc loài hữu tình, sanh 
vật là “chúng sanh tướng”; Ta có thân mạng, sống trong một 
thời gian là “thọ giả tướng”. 

Tóm lại, phàm chấp một tướng, tất nhiên chấp đủ bốn 
tướng : 

- Ngã tướng : chấp có “ta”. 

- Nhơn tướng : chấp có “loài người”. 

- Chúng sanh tướng : chấp có “chúng sanh”. 

~ Thọ giả tướng : chấp có mạng sống trong một thời gian. 

NIẾT-BÀN : Dịch âm của tiếng Phạn “Nirvana”, dịch 
nghĩa là viên tịch : Viên mãn vắng lặng. Niết-bàn có bốn loại : 

1.- Tánh tịnh Niết-bàn 

2.- Vô trụ xứ Niết-bàn 

3.- Hữu dư Niết-bàn 

4.- Vô dư Niết-bàn 

(Xem đoạn Diệt đế trong quyển Tú diệu đế). 


sả 
rà» 


4.- PHẬT DẠY BỒ-TÁT BỐ THÍ KHÔNG NÊN CHẤP 
TƯỚNG _ 

Phật dạy : Tu Bồ Đề ! Bồ-tát khi tu pháp Bố 
thí không nên trụ chấp các tướng; nghĩa là 
không nên trụ chấp tướng sáu trần là : sắc, thinh, 
hương, vị, xúc và pháp. Tại sao vậy ? Nếu Bồ-tát 
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bố thí mà không chấp tướng bố thí, thì phước đức 
nhiều lắm, không thể nghĩ bàn”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn trên (đoạn 3), Phật dạy Bồ-tát khi độ 
sanh, phải dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ “ngã chấp”, 
tức là không chấp bốn tướng : ngã, nhơn, chúng sanh 
và thọ giả. 

Đoạn này, Phật dạy Bồ-tát khi bố thí, cũng phải 
dùng trí huệ Bát Nhã, phá trừ “pháp chấp”; nghĩa là 
không chấp tướng sáu trần : sắc, thinh, hương, vị, xúc 
và pháp. Đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm”. 


Bồ-tát làm các Phật sự, như hóa độ chúng sanh 
hay bố thí v.v... mà tâm còn chấp ngã chấp pháp, tất 
nhiên tâm còn phiền não nhiễm ô. Nếu đem tâm 
phiền não nhiễm ô mà làm các Phật sự (phước thiện), 
thì các Phật sự đó cũng biến thành nhiễm ô; cũng 
như đem đồ nhơ bẩn mà đựng vật tinh khiết, thì vật 
tỉnh khiết trở thành nhơ bẩn, nên hành giả chỉ 
hưởng phước hữu lậu nhiễm ô; nghĩa là phước báu 
nhơn thiên thế gian, hưởng có thời hạn; như hư 
không bị cuộc hạn trong ly nhỏ. 


Trái lại, khi làm các Phật sự, như bố thí v.v... 
nếu Bồ-tát dùng trí huệ Bát Nhã, phá trừ chấp ngã, 
chấp pháp; nghĩa là không chấp mình là người bế thí, 
ban ơn (chấp ngã), kia là kẻ thọ thí, chịu ơn (chấp ` 
nhơn), đây là vật bố thí (chấp pháp), thì các phiền 
não nhiễm ô không sanh, tâm được thanh tịnh. Tâm 
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thanh tịnh tức là tâm Phật hay tâm Chơn như, rộng 
rãi bao la, như mười phương hư không. Nếu đem tâm 
thanh tịnh mà bố thí, thì hành giả được phước vô lậu 
thanh tịnh, rộng lớn như hư không, không cùng tận. 
Cũng như một giọt nước tuy nhỏ (bố £hí í£), nhưng 
được hòa vào biển cả (tâm tịnh) thì cũng được biến 
khắp cả biển, rộng rãi bao la. 


Bởi thế nên Phật dạy : Bồ-tát khi bố thí phải 
“tam luân không tịch”, nghĩa là không thấy (chấp) có 
mình ban ơn, kẻ chịu ơn và vật bố thí. Như thế mới 
gọi là “Bố thí Ba-La-Mật” (Bố thí rốt ráo). 


5.- BỐ THÍ KHÔNG CHẤP TƯỚNG, PHƯỚC NHIỀU NHƯ 
MƯỜI PHƯƠNG HƯ KHÔNG 


Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Hư không ở phương 
Đông có thể nghĩ bàn được không ?”? Tu Bồ Đề 
thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không thể nghĩa bàn được”. 


Phật hỏi tiếp : “Hư không phương Tây, 
phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương 
dưới và bốn gốc, có thể nghĩ bàn được không ? 
“Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không thể 
nghĩ bàn được”. 

“Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Bồ-tát bố thí, không 
trụ chấp các tướng, đặng phước đức cũng như 
mười phương hư không, nghĩa là nhiều lắm không 
thể nghĩ bàn”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này tiếp theo đoạn trên (đoợn 4), Phật 
dùng mười phương hư không, để thí dụ phước đức của 
người bố thí không chấp tướng. 

Phật dạy, Bồ-tát không chấp tướng bố thí, hay 
nói cách khác là đúng như trí huệ Bát Nhã mà làm 
việc bố thí, thì được phước đức vô lậu thanh tịnh và 
nhiều như mười phương hư không, không có cùng tận. 

- Thế nào là phước hữu lậu nhiễm ô, có cùng tận ? 

Và thế nào là phước vô lậu thanh tịnh, không 
cùng tận ? 

Chúng tôi xin dẫn một thí dụ làm điển hình, để 
giải thích vấn đề này : 

Có hai gia đình nghèo khó, đồng gặp một hoàn 
cảnh như nhau, trong nhà đều có tai nạn. Cả hai đều 
đến hai nhà khá giả để mượn tiền. Một nhà khá giả 
có tâm tham, thủ lợi, nên khi đưa của ra đòi có lời. 
Nhà khá giả thứ hai có tâm từ bị, thương người nghèo 
khổ lại gặp tai nạn, nên cho mượn không, chẳng nghĩ 
đến việc cảm ơn hay tiền lời. 

Đúng kỳ hẹn, cả hai gia đình tai nạn đều đem số 
tiền trả cho hai người khá giả. Người khá giả tham 
lợi, nhận thêm số tiền lời chi tiêu ít ngày hết. Thế là 
hai bên không còn ơn ích gì với nhau nữa cả. Người 
khá giả thứ hai, vì tâm nhơn từ giúp người không cầu 
danh lợi, nên được người khốn khó kia nhớ ơn và 
thương kính mãi mãi. 
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Đến khi nước nhà bị giặc giã, cả hai nhà khá 
giả đều tấn cư. Gia đình người tham lợi, tìm người 
giúp đỡ không ra; đến cậy anh vay tiền lúc trước cũng 
không được. Đây là dụ cho phước hữu lậu nhiễm ô 
(đem tâm tham làm phước) có cùng tận. 

Trái lại, gia đình người nhơn từ, được người nghèo 
khó thọ ơn trước kia, tình nguyện hy sinh giúp đỡ mãi 
mãi không tính tiền công. Đây là dụ cho phước vô lậu 
thanh tịnh (đem tâm từ bi làm phước) không cùng tận. 

Tóm lại, nếu hành giả đem tâm phiền não nhiễm 
ô (ham, sân, sử U.u...) mà làm các Phật sự, thì chỉ hưởng 
phước ô trược hữu lậu của nhơn thiên, có cùng tận. 

Trái lại, nếu hành giả đem tâm thanh tịnh (ờ 
bi, trí huệ, bhông cầu danh lợi 0.u...) mà làm các 
Phật sự, thì hưởng phước vô lậu thanh tịnh của Phật, 
không cùng tận. 

6.- PHẬT DẠY AN TRỤ CHƠN TÂM 

Tóm lại, Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! các vị Bồ-tát 

phải y như lời Ta dạy đó mà an trụ chơn tâm”. 
LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật tóm kết lại hai đoạn trên, để 
trả lời câu hỏi của ông Tu Bồ Đề : “Làm sao an trụ 
chơn tâm)”. 

Phật dạy : “Các vị Bồ-tát độ vô lượng vô biên 
chúng sanh đều được nhập Niết-bàn, nhưng không 
thấy có một chúng sanh nào được độ”; và “Bồ-tát tu 
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pháp bố thí, không nên trụ chấp các tướng như sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp”; nghĩa là Bồ-tát không 
chấp ngã (kb¿¡ độ sanh) không chấp pháp (khi bố thÕ); 
đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm” mà cũng là 
“an trụ chơn tâm”. 


Nếu Bồ-tát độ sanh và làm các Phật sự, mà còn 
khởi vọng tâm, chấp nơi các tướng (ngã, nhơn 0.u...) 
thì các phiên não tham, sân, sỉ đua nhau nổi lên. Nếu 
tham, sân, si, đã nổi thì không sao khỏi tạo nghiệp 
sanh tử luân hồi. 


Trái lại, nếu Bồ-tát độ sanh hay làm các Phật 
sự, mà không khởi vọng tâm, chấp các tướng ngã, 
pháp v.v... thì các phiền não tham, sân, si không 
sanh. Phiểền não không sanh, thì không tạo nghiệp. 
Nghiệp không tạo thì không còn sanh tử luân hồi. 

Tóm lại, Phật dạy : “Đừng trụ chấp một nơi 
nào”. Đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm” và 
“an trụ chơn tâm” của hàng Đại thừa Bồ-tát. 

Ngài Long Tế Hòa thượng ngộ được lý “vô trụ” 
của Kinh Bát Nhã, nên có làm bài tụng rằng : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Tâm cảnh đốn tiêu dung 
Phương minh sắc dữ không 


Dục thức bổn lai thể 
Thanh sơn bạch vân trung 
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Dịch nghĩa : 


Không còn chấp tâm 0à cảnh 

Mớt ngộ được lý sắc, không 

Muốn biết bổn lai bản thể 

Kìa, mây trắng uới non xanh 

ĐẠI Ý 
Muốn ngộ được lý “sắc tức thị không, không tức 

thị sắc”, thì phải trừ các vọng chấp ngã (êm) và 
pháp (cảnh). Muốn biết bản thể Bát Nhã chơn không, 


xưa nay như thế nào, thì cứ xem “kìa mây trắng với 
non xanh”. 


Sẽ 
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BÀI THỨ BA 


PHẦN CHÁNH TÔN (tiếp theo) 


7.- Không nên chấp : “Thấy thân tướng của Phật 
là thấy được Phật”. 


8.- Người tin được Kinh này, là do đã trồng căn 
lành từ nhiều kiếp. 
9.- Người thọ trì Kinh này được công đức vô lượng. 


10.- Giáo pháp của Phật cũng như chiếc thuyền 
đưa người qua bể khổ. 


11.- Phật phá cái chấp “Như Lai có thành Phật và 
thuyết pháp”. 


12.- Phật pháp không có sai khác, do trình độ của 
chúng sanh mà thấy có sai khác. 
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BÀI THỨ BA 
PHẦN CHÁNH TÔN 


(tiếp theo) 


7. KHÔNG NÊN CHẤP : “THẤY THÂN TƯỚNG CỦA 
PHẬT LÀ THẦY ĐƯỢC PHẬT” 

Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Ông có thể cho thấy 
cái thân tướng của Ta đây là thấy được Như Lai 
chăng ?”. 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không 
thể cho thấy cái thân tướng của Ngài đó là thấy 
được Như Lai. Tại sao vậy ? - Vì Như Lai nói : 
“Cái thân tướng này, không phải thật là thân 
tướng của Như Lai”. 

Phật dạy tiếp : “Tu Bồ Đề † Phàm cái gì có 
hình tướng đều là hư vọng. Nếu các ông thấy các 
pháp (tướng) đều hư vọng, không thật (phi tướng) 
tức là thấy được Như Lai (thật tướng các pháp). 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này, Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ 
cái chấp : “Thấy sắc thân của Phật là thấy được 
Phật”. Đây là lần thứ nhứt, nói về việc thấy Phật. 

Trên đường tu hành, phải có đủ cả Sự và Lý. 
Nhờ Sự tướng bên ngoài, mới ngộ được Lý tánh bên 
trong; có ngộ Lý tánh bên trong, mới thấy rõ được Sự 
tướng bên ngoài. 
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Người chấp Lý mà bỏ Sự, cũng như người chỉ kể 
suông đủ các thức ăn cao lương mỹ vị nhưng bụng vẫn đói. 
Người mê Sự mà bỏ Lý cũng như trẻ con mê bánh vẽ. 

Nhờ có Tượng cốt giả, Kinh giấy, Tăng phàm 
v.v... là Sự tướng bên ngoài, để giúp chúng ta nhớ lại 
tìm cầu Phật thiệt, Pháp thiệt và Tăng thiệt trong tự 
tâm của chúng ta. 

Nếu bác bỏ Sự tướng bên ngoài là hư giả (không 
thờ Phật, tụng Kinh u.u...) mà chỉ chấp suông về phần 
Lý tánh bên trong (Phật tức tâm), thì Đức Phật nơi 
tâm ta cũng không làm sao hiển lộ ra được. 

Chư Tổ dạy : 


“Thật tế lý địa, bất thọ nhứt trần 
Phật sự muôn trung, bất xả nhứt pháp”. 


Nghĩa là : Về Phật tâm thanh tịnh, thì không 
có một mảy trần. Nhưng về phần Sự tướng tu hành, 
thì không thể bỏ qua một pháp nào. 

Trái lại, nếu chấp về Sự tướng (cầu Phật bên 
ngoài) mà không tìm Phật thiệt nơi tự tâm của mình, - 
thì cũng không bao giờ thấy được Phật. Bởi thế nên 
Phật dạy : 

“Nếu người chấp : Thấy sắc thân của Ta cho là 
thấy được Phật, nghe tiếng nói Pháp của Ta cho là 
nghe được tiếng Phật, thì người đó đã đi lạc về đường 
tà, không bao giờ thấy được Phật”. 

(KINH KIM CANG) 
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Ngày xưa có hai vị Tỳ-kheo, từ phương xa đến 
chiêm bái Phật. Đi đường xa hết nước, bị khát lâu 
ngày, vừa gặp ao nước có sinh trùng, một vị giữ giới 
không uống nên chết giữa đường: một vị uống nước 
được sống, đi đến ra mắt Phật. 

Phật quở rằng : “Ông Tỳ-kheo giữ giới kia tuy 
chết, nhưng ông vẫn sống và đã thấy Ta rồi. Còn ông 
không giữ giới tuy sống, ở sát bên Ta, nhưng thật ra 
ông đã chết và cách Ta ngàn dặm”. 

Tại sao, vị Tỳ-kheo giữ giới bị chết giữa đường 
không thấy Phật, rià Phật lại cho “đã thấy được Ehật 
rồi”; trái lại, vị Tỳ-kheo không giữ giới còn sống ở 
bên Phật thấy được Phật, mà Phật lại cho là “cách 
Phật ngàn dặm ?”. 

Cho biết, thấy cái sắc thân có 32 tướng tốt, và 
80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, chưa phải là thấy được 
Phật; phải thấy “Phật tâm thanh tịnh” hay “Pháp 
thân Phật” mới thật là thấy Phật. 

Song le, đa số chúng sanh, chỉ rong ruổi chạy 
theo giả tướng, tìm Phật bên ngoài, mà không biết 
xoay trở lại tìm Đức Phật thiệt trong tâm của mình. 
Bởi thế nên Cổ nhơn quở : “Phật trong nhà không 
thờ, mà thờ Đức Thích Ca ngoài đường” là vậy. 

Vì phá cái mê lầm này, nên Tổ Đơn Hà đốt một vị 
Phật gỗ (Phật giả). Có người hỏi ngài : “đốt để làm gì ? 
- Ngài trả lời : “đốt để tìm xá lợi” (tìm Phật thiệt). Ông 
chủ chùa thấy vậy sợ khủng khiếp, nên rụng hết râu 
mày; vì hủy Kinh đốt Phật là tội rất nặng. 
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Vì sự kiện này, nên Cổ nhơn có làm bài kệ : 
Nguyên văn (dịch âm) : 
Đơn Hà thiêu mộc Phật 
Viện chủ lạc tu mi 
Nhứt trường kỳ đặc sự 
Thiên hạ thiểu nhơn tri. 
Dịch ngHĩa : 
Tổ Đơn Hà đốt Phật gỗ 
Ngài Viện chủ rụng râu mày 
Một trường hợp rất đặc biệt 
Trong thiên hạ ít người biết. 


Trọng tâm trong đoạn văn này là hai chữ “thấy 
Phật”. Phật hỏi : “Ông có thể cho thấy cái thân tướng 
của Ta đây là thấy được Như Lai chăng ?” - Ngài Tu 
Bồ Đề đáp : “Không thể cho thấy cái thân tướng của 
Phật là thấy Phật”. 

Phật dạy tiếp. “Phàm cái gì có hình tướng đều 
là hư vọng”, (phàm sỡ hữu tướng giai thị hư 0uọng). 
Sắc thân của Phật do tứ đại giả hợp, có hình tướng, 
nên cũng là hư vọng. Bởi thế nên thấy sắc thân của 
Phật, chưa phải là thấy được Phật. _ 

Vậy thì, thấy cái gì mới là thấy Phật ? 

Phật dạy tiếp : “Nếu ông thấy các pháp (tướng) 
đều là hư vọng, tức là thấy được Như Lai” (¿thật tướng 
các pháp). 

Ngài Thái Hư Pháp sư giảng : 
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“Đoạn này không những nói sắc thân của Phật 
là hư vọng, mà tất cá các hình tướng, như thế giới, 
chúng sanh v.v... cũng đều là hư vọng, như hoa trong 
gương, như trăng dưới nước, không có chơn thật. Nếu 
người rõ thấu được các tướng đều hư vọng như vậy, 
tức là đã thấy được “Pháp thân của Như Lai”, tức là 
rõ thấy được “tướng chân thật của các pháp”, cũng tức 
là “trí huệ vô thượng”, và cũng tức là Kim Cang Bát 
Nhã diệu tâm”. : 
(KIM CANG GIANG LUẠN) 

Tóm lại, đoạn Kinh này, Phật dùng trí huệ Kim 
Cang Bát Nhã, phá trừ vọng chấp : “Thấy sắc thân có 
32 tướng tốt, và 80 vẻ đẹp bên ngoài của Phật, rồi 
chấp là thấy được Phật”, mà quên xoay trở lại, tự tìm 
cầu Đức Phật thiệt trong tự tâm của mình. 


8.- NGƯỜI TIN ĐƯỢC KINH NÀY, DO ĐÃ TRỒNG 
CĂN LÀNH TỪ NHIÊU KIẾP 


Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật : “Bạch Thế Tôn ! 
Chúng sanh nghe đến Kinh này, chẳng biết có 
tin được không ?”. 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Ông chớ nên Ìo như 
vậy. Không những hiện tại mà cả vị lai đều có 
người nghe và tin được Kinh này. Sau 500 năm, 
khi Như Lai nhập diệt, nếu có người xuất gia 
(trì giới) hoặc tại gia (tu phước) nghe đến Kinh 
này, mà sanh lòng tin thọ, thì biết người này đã 
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trồng căn lành (đã tu), không phải mới bốn năm 
đời Phật, mà đã nhiều kiếp tu hành, từ vô 
lượng vô số chư Phật đến nay. 
LƯỢC GIẢI 
Ông Tu Bỏ Đề hỏi Phật : “Không biết chúng 
sanh nghe đến kinh này, có tin được không ?”. Đây là 
lần thứ nhứt hỏi về việc tin thọ. 


Phật vì những hàng Đại thừa Bồ-tát, nói Kinh 
Kim Cang Bát Nhã, dạy các vị Bồ-tát, dùng trí huệ 
Bát Nhã, phá trừ các vô minh vọng chấp ngã, pháp, 
để trở về với bản tâm thanh tịnh là tánh Bát Nhã 
chơn không, vô trụ vô tướng. 


Ông Tu Bồ Đề lo ngại cho chúng sanh căn cơ 
thấp kém, sợ e không hiểu và không tin, nên ông hỏi 
Phật : “Không biết chúng sanh nghe đến Kinh này, có 
tin được không ?”. 


Đại ý, Phật dạy : Không những hiện tại ở đời 
Chánh pháp, có chúng sanh hiểu và tin được Kinh 
này, mà vị lai, sau khi Phật nhập điệt 500 năm, trong 
đời Tượng pháp hoặc Mạt pháp, cũng có chúng sanh 
hiểu và tin được Kinh này. Nhưng, những chúng sanh 
đời Tượng pháp hoặc Mạt pháp tin được Kinh này, là 
do họ đã nhiều kiếp có tu hành, trồng căn lành từ vô 
lượng Đức Phật về trước (như ngài Huệ Năng chỉ 
nghe một câu “ưng uô sở trụ nhì sanh hỳ tâm” trong 
hình này mà được tó ngộ), chứ không phải mới tu từ 
bốn năm đời Đức Phật trở lại đây. 
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9.- NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG 


Phật dạy tiếp : “Tu Bồ Đề ! Như Lai thấy rõ 
ràng và biết chắc chắn : Nếu có chúng sanh nào 
nghe đến Kinh này, sanh tâm tin thọ, cho đến 
trong thời gian rất ngắn, chỉ nhứt niệm, thì chúng 
sanh đó sẽ được phước đức vô lượng vô biên. 


Tại sao,vậy ? - Vì chúng sanh này không 
còn chấp tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng 
sanh, tướng thọ giả, tướng phải pháp và tướng 
không phải pháp”. 

LƯỢC GIẢI 

Phật khuyên người tin và thật hành theo Kinh 
này, sẽ được công đức vô lượng. Đây là lần khuyên 
thứ nhứt. 

Người có cái khiếu về âm nhạc, mới nhận được 
cái hay và ưa thích về âm nhạc. Người có cái khiếu về 
hội họa mới thấy được cái đẹp và ưa thích về hội họa. 
Người có cái khiếu về văn chương mới nhận được cái 
hay và ưa thích về văn chương. 

Cũng thế, người có cái khiếu Bát Nhã, hay nói 
theo danh từ Duy thức là “hạt giống Bát Nhã”, mới 
hiểu và tin được Kinh Bát Nhã. 

Người đã có hạt giống Bát Nhã, tất nhiên 
không còn chấp các tướng : ngã, nhơn, chúng sanh, 
thọ giả, tướng phải pháp (Phệt pháp) và tướng không 
phải pháp (ờ phớp). Người này được nghe thêm Kinh 
Bát Nhã làm cho hạt giống Bát Nhã của mình được 
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sanh trưởng, sẽ mau đặng đạo quả Bồ-đề. Bởi thế nên 
Phật dạy : “Ta thấy rõ ràng và biết chắc chắn : chúng 
sanh nào nghe hiểu và tin được Kinh này, thì sẽ được 
phước đức vô lượng vô biên”. 


10.- GIÁO PHÁP CỦA PHẬT CŨNG NHƯ CHIẾC 

THUYỀN ĐƯA NGƯỜI QUA BỀ KHỔ 

Phật dạy : “Nếu các ông còn chấp các tướng, 
hoặc chấp “tướng Chánh pháp” hay chấp “tướng 
phi chánh pháp” thì cũng đều bị dính mắc nơi 
bốn tướng : ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. Bởi 
thế nên không được chấp “tướng Chánh pháp” 
hay chấp “tướng phi Chánh pháp”. 

Cũng vì lẽ đó, nên Như Lai thường dạy : 
“Các thầy Ty-kheo phải biết : giáo pháp của Ta 
cũng như chiếc đò, đưa người qua sông; các ông 
không nên trụ chấp nơi giáo pháp. 

“Chánh pháp” còn không nên trụ chấp huống 
chỉ là “phi pháp”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã, phá trừ 
cái chấp “Chánh pháp” và chấp “phi Chánh pháp”. 

Phật dạy hành giả, không nên chấp một tướng gì 
cả; dù là “Chánh pháp” (hay Phật pháp) cũng không 
được chấp. Nếu còn trụ chấp, bất luận một tướng gì, 
thì cũng đều bị mắc vào bốn tướng : ngã, nhơn, chúng 
sanh và thọ giả, hay nói gọn hơn là mắc vào tướng 
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ngã, pháp. Nếu còn chấp ngã, pháp, thì phiền não 
vọng chấp đua nhau sanh khởi. Phiền não vọng chấp 
sanh khởi thì hành giả không thể hàng phục được 
vọng tâm và an trụ chơn tâm. 


Bởi thế nên Phật dạy : “Giáo pháp của Phật 
cũng như chiếc đò đưa người qua sông”. Khi đến bờ 
rồi hành giả phải bỏ chiếc đò, mà lên bờ. Trái lại, 
nếu hành giả cứ khư khư chấp giữ chiếc đò, thì không 
bao giờ lên bờ được. Người tu hành cũng thế, phải bỏ 
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cái “chấp”, mới lên bờ giải thoát được. 

Trong E¡nh Viên Giác chép : “Tất cả Kinh giáo 
của Phật, cũng như ngón tay để chỉ mặt trăng. Người 
xem, phải nương ngón tay mới thấy được mặt trăng. 
Nhưng nếu chấp ngón tay (chỉ xem ngón tay) thì 
không bao giời thấy được mặt trăng. 

Tóm lại, Phật dạy : “Chánh pháp” (Phật pháp) 
còn không nên chấp, huống chỉ là “phi pháp”. 

Ngài Xuyên Thiền sư ngộ được lý vô trước của 
Kinh Bát Nhã, nên làm bài kệ rằng : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Đặc thọ phàn chỉ mạc túc kỳ 

Huyền nhai tán thủ trượng phu nhỉ 

Thủy hàn dạ lãnh ngư nan mích 

Lưu đắc không thuyền tải nguyệt qui. 
Dịch nghĩa : 


Núi nhánh chuyên cây chẳng phải tài 
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Đốc đúng buông tay mới trượng phu 

Gió lạnh đêm khuya câu chẳng có 

Thuyền không chỉ chớ bóng trăng thanh. 
ĐẠI Ý 

Câu thứ nhứt, nói về tiệm tu, phải lần hồi, còn 
chấp trụ nơi danh tướng; cũng như người đi mà níu 
nhánh vịn cây, thì không có gì hay cả. 

Câu thứ hai, nói về đốn tu, không trụ chấp các 
tướng; cũng như người đi lên dốc ngược, mà không 
nín vịn đâu hết, mới là bậc đại tài. 

Câu thứ ba, nói về tâm cảnh đều vắng lặng; 
cũng như canh khuyên thanh vắng, bầu trời yên lặng, 
mặt nước phẳng lặng như tờ, cá chim cũng đều lặng 
nghỉ, không hoạt động. 

Câu thứ tư, nói về khi các vọng chấp các tướng 
ngã, pháp đã hết, thì chỉ còn ánh trí huệ Bát Nhã 
chơn không; cũng như chiếc thuyền không (không 
chấp) chỉ chở bóng trăng thanh (trí huệ Bát Nhã). 


s2 
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11.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI CÓ THÀNH PHẬT 
VÀ THUYẾT PHÁP” 
Phật hỏi ông Tu Bồ Đề : “Như Lai có thành 
Phật không ? Và Như Lai có thuyết pháp không ?. 
Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Như Lai 
không thành Phật và Như Lai cũng không 
thuyết pháp. Tại sao vậy ? Vì pháp của Như Lai, 
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không thể chấp thủ, nói năng không trúng, suy 
nghĩ chẳng nhằm, không phải Chánh pháp, mà 
cũng không phải phi pháp. 


Như thế thì làm sao, có cái gì quyết định 
là “thành Phật”, và có cái gì quyết định là “nói 
pháp”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng Trí huệ Bát Nhã phá trừ 
cái chấp “Như Lai thật có thành Phật, và thật có nói 
pháp”. 

Trong Duy Thức Tam Thập Tụng có chép : 

Hiện tiền lập thiểu vật 
Vị thị Duy thức tánh 
Dĩ hữu sở đắc cố 

Phi thật trụ Duy thức. 

Nghĩa là : Nếu hành giả hiện tiền còn phần nào 
chấp mình có chứng Duy thức tánh, thì chưa phải thật 


“9% 


chứng Duy thức tánh, vì còn vọng chấp có “sở đắc” vậy. 


Nếu Như Lai có thành Phật, tất nhiên phải có 
chúng sanh chưa thành Phật, thế thì bốn tướng : ngã, 
nhơn v.v... đua nhau sanh khởi. Nếu còn ngã, nhơn 
v.v... thì không phải là Phật. 

Nếu Như Lai có nói Pháp, tất nhiên phải có 
chúng sanh nghe pháp. Nếu còn có kẻ nói người nghe, 
tức nhiên còn nhơn, ngã, bỉ, thứ. Nếu còn ngã, nhơn 
thì không phải là thuyết Phật pháp. Bởi thể, nên 
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Phật thuyết pháp 49 năm, mà rốt cuộc Phật nói : “Fa 
không nói một chữ”. 


Đức Lão Tử nói : “Cái “đạo” mà có thể nói được, 
thì không phải thật là đạo. Cái “tên” mà có thể kêu gọi 
được, thì không phải thật là “tên” (Đạo hhỏd dạo, phì 
thường đạo giả, danh hhú danh, phi thường danh)”. 


Kinh chép : “Một hôm, ông Tu Bồ Đề ngồi yên 
lặng dưới gốc cây. Trời Đế Thích đến rưới hoa cúng 
dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi : “Ai rãi hoa và rãi hoa để 
làm gì ?”. Trời Đế Thích thưa : “Ngài nói Kinh Bát 
Nhã hay quá ! Con đến rãi hoa cúng dường”. Ông Tu 
Bồ Đề nói : “Ta không nói Kinh Bát Nhã”. Trời Đế 
Thích thưa : “Ngài không nói, con không nghe”. 


Kết luận : “Không nói Bát Nhã và không nghe 
Bát Nhã”, như thế mới thật là “nói Bát Nhã và nghe 
Bát Nhã”. 


Ông Tu Bồ Đề đã hiểu : “Phật pháp” không thể 
nghĩ bàn, không thể chấp thủ, chẳng phải “có”, chẳng 
phải “không”, không phải “Chánh pháp” và cũng 
không phải “phi Chánh pháp”; nên bạch Phật rằng : - 
“Như Lai không thành Phật và Như Lai cũng không 
thuyết pháp”. 


Tóm lại, phải rời các vọng chấp, không còn 
dụng tâm suy nghĩ và lời nói luận bàn, mới thật là 
“thành Phật” và “thuyết pháp”. 
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12.- PHẬT PHÁP KHÔNG CÓ SAI KHÁC, DO TRÌNH ĐỘ 
CỦA CHÚNG SANH MÀ THẤY CÓ SAI KHÁC. 


Ông Tu Bồ Đề bạch Phật : “Phật pháp đã 
như thế, tạo sao lại có các quả Thánh hiền cao 
thấp khác nhau ?”. Phật dạy : “Vì trình độ của 
chúng sanh có sai khác, nên có các quả Thánh 
hiền sai khác, chứ không phải Phật pháp (vô vi) 
có sai khác”. 

LƯỢC GIẢI 
Đoạn này phá cái chấp “Phật pháp có sai khác”. 


Đoạn trên đã nói : “Pháp của Như Lai, không 
thể chấp thủ, nói năng không trúng, suy nghĩ chẳng 
nhằm, không phải Chánh pháp và cũng không phải 
phi pháp”. Phật pháp đã cao siêu như vậy, vượt ra 
ngoài nói năng và suy nghĩ, tại sao lại có các quả 
Thánh hiền cao thấp khác nhau ? 


Phật giải thích : “Vì trình độ của chúng sanh có 
sai khác, nên có các quả Thánh hiển sai khác, chứ 
không phải Phật pháp có sai khác”. 


Trong Kinh thường thí dụ : “Như ba con thú qua 
sông”. Nghĩa là Phật pháp như con sông, không cạn 
không sâu. Hành giả như ba con thú lội qua sông : 
con dê thì lội ngập đầu (dụ cho Tiểu thừa); con nai thì 
lội ngập cổ (dụ cho Trung thừa), con voi thì lội ngập 
ống chân (dụ cho Đại thừa). 
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Phật pháp cao siêu huyền diệu, không thể nói năng 
và luận bàn, nên ngài Xuyên Thiền sư có làm bài 
tụng rằng : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Hư không cảnh giới khởi tư lương 
Đại đạo thanh u lý cánh trường 
Đản đắc ngũ hồ phong nguyệt tại 
Xuân lai y cựu bách hoa hương. 

Dịch nghĩa : 

Hư không rộng rãi lớn bao Ïa 

Lý đạo lại càng quá thẩm xơ 

Trăng, gió, nước hô thường tự tợi 

Chào xuân đua nở trăm nghìn hod. 
ĐẠI Ý 

Hư không đã rộng lớn bao la không thể nghĩ 
bàn, Phật pháp lại càng cao siêu huyền diệu rộng lớn 
hơn hư không. Cảnh vật thiên nhiên của vũ trụ, như 
trăng thanh gió mát, nước hồ phẳng lặng, xuân về 
trăm hoa đua nở v.v... đều nói lên tỉnh thần tự tại - 
giải thoát của Phật pháp. 

Kinh chép : “Nhứt thế chư pháp vô phi Phật 
pháp”. Nghĩa là “Tất cả các pháp thế gian cũng đều 
là Phật pháp”. Nếu mê thì pháp thế gian, còn ngộ là 
Phật pháp. 


GIẢI DANH TỪ : 


Chấp thủ : Nắm giữ 
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Chánh pháp : Pháp chơn chánh 
Phi pháp : Pháp không chơn chánh 


Vô vi : Pháp không bị tạo tác thi vị, không sanh diệt, 
tức là Chơn như hay Phật tánh. 


ha 
ra 
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BÀI THỨ TƯ 


PHẦN HÁNH TÔN (tiếp theo) 


13.- Phật nói công đức trì kinh, nhiều hơn bố thí 
thất bảo. 


14.- Bốn quả Thinh-văn, không nên chấp mình có 
chứng quả. 


15.- Phật phá cái chấp “Như Lai có đắc pháp”. 


16.- Phật phá cái chấp “Bồ-tát thật có làm trang 
nghiêm cõi Phật”. 

17.- Phật dạy : “Đừng sanh vọng tâm trụ chấp 
một nơi nào”. 


18.- Phật phá cái chấp “Thân Phật cao lớn như 
núi Tu Di. 
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BÀI THỨ TƯ 
PHẦN GHÁNH TÔN 


(tiếp theo) 


13.- PHẬT NÓI CÔNG ĐỨC TRÌ KINH NÀY NHIỀU HƠN 
BỐ THÍ THẤT BẢO 


Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người đựng. 
đầy bảy báu trong đại thế giới (một nghìn triệu 
thế giới nhỏ) đem bố thí (tài thí), thì phước đức 
nhiều không ?”? Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! 
Nhiều lắm”. 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người thọ 
trì đọc tụng Kinh này, hoặc vì người giảng nói 
trọn quyển hoặc nửa quyển, cho đến tối thiểu 
là bốn câu kệ, thì công đức (pháp thí) của người 
này nhiều hơn người trước. Tại sao vậy ? Vì tất 
cả Phật và Pháp đều từ Kinh này mà sanh ra”. 


Phật dạy tiếp : “Tu Bồ Đề ! Gọi là “Phật, 
Pháp”, thực ra cũng không phải “Phật, Pháp”, 
chỉ tạm gọi là “Phật, Pháp”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai, Phật nói về công đức thọ trì 
đọc tụng Kinh này, nhiều hơn người bố thí thất báo. 


Đoạn này nên chia làm ba phần để giải thích. 
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1. - So sánh phước đức giữa tài thí và pháp thí. 

Ngọc ngà châu báu là vật rất quý, đã ít có và 
khó kiếm, nên không ai có nhiều được. Nhưng nếu 
người nào có nhiều châu báu, đựng đây một nghìn 
triệu thế giới nhỏ (đại thế giới) đem ra bố thí, tất 
nhiên phước đức nhiều lắm. 

Nhưng, nếu có người thọ trì Kinh này hoặc 
giảng nói cho người nghe, từ một quyển, nửa quyển, 
hoặc một tờ cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì công 
đức của người sau, lại nhiều hơn người trước. Tại sao 
vậy ? Vì bố thí tiền tài, dù có nhiều bao nhiêu cũng 
chỉ giúp về phần vật chất, làm cho người giàu có sung 
sướng nhứt thời mà thôi. Còn bố thí về giáo pháp là 
giúp về phần tỉnh thân, làm cho người hiểu biết giáo 
lý tu hành, thoát ly sanh tử luân hồi, kiến tánh 
thành Phật, rồi trở lại độ chúng sanh đều được giải 
thoát. Bởi thế cho nên bố thí pháp (tứuh thần) tuy ít, 
nhưng phước đức nhiều hơn bố thí tài (uậ¿ chất). 

2. - Phật và Pháp đều từ Kinh này sanh. 

Kinh này là Kinh “Kim Cang Bát Nhã”, tức là 
Kinh nói về “trí huệ Phật”. Trí huệ này phá núi vô 
minh phiền não, nhưng không bị hư hoại, nên gọi là 
“Km Cang” 

Nhờ trí huệ Kim Cang Bát Nhã phá hết vô 
minh, nên mới minh tâm kiến tánh thành Phật, nên 
nói “Kinh này sanh ra chư Phật”. Và sau khi thành 
Phật rồi, cũng nhờ có trí huệ Bát Nhã mới nói ra 
giáo pháp, nên nói “Kinh này sanh ra Pháp”. 
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3.- Phá cái chấp “thật có Phật, Pháp”. 


Đúng theo “Tánh Bát Nhã Chơn không” thì nói 
năng không trúng, suy nghĩ chẳng nhằm, nên không 
có thể kêu gọi là gì được cả. Nhưng sở dĩ gọi “Phật, 
Pháp”, là một danh từ, đặt ra để gọi tạm mà thôi; 
thật ra cũng không phải là “Phật, Pháp”. Nếu còn 
chấp “thật có Phật, Pháp” thì không đúng với “Tánh 
Bát Nhã Chơn không”, nên Phật dạy: “Gọi là Phật 
Pháp, thực ra cũng không phải Phật Pháp, chỉ tạm 
gọ! là Phật Pháp”. 

GIẢI DANH TỪ 

Bảy món báu : Vàng, bạc, ngọc lưu ly, ngọc xà cừ, 
ngọc mã não, ngọc san hô và ngọc hổ phách. 

Đại thế giới : Tức là Đại thiên thế giới. Thế giới 
chúng ta ở đây là một thế giới nhỏ; 1000 thế giới nhỏ, gọi là 
“Tiểu thiên thế giới”; 1000 Tiểu thiên thế giới, gọi là “Trung 
thiên thế giới”; 1000 Trung thiên thế giới gọi là “Đại thiên 
thế giới”. Một Đại thiên thế giới là một nghìn triệu thế giới 
nhỏ. Thế giới Ta-bà là một Đại Thiên thế giới. 

Kệ : Một bài kệ là 4 câu, hoặc nhiều câu, như thơ tứ cú, 
bát cú v.v... ở nước ta. 


Thọ trì : Lãnh thọ và hành trì. 


14.- BỐN QUẢ THINH-VĂN, KHÔNG NÊN CHẤP MÌNH 
CÓ CHỨNG QUÁ 
Phật hỏi : “Tu Bồ Đề” ! Nếu vị Tu-đà-hoàn tự 
nghĩ rằng : “Tôi đã đặng quả Tu-đà-hoàn”; nghĩ 
như thế có được không?” 
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Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không 
thể được. Tại sao vậy ? - Vị Tu-đà-hoàn, phải 
không còn có thấy mình có chứng quả Tu-đà- 
hoàn (Hán dịch Nhập lưu), thế mới thật là chứng 
quả Tu-đà-hoàn”. 


Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Nếu vị Tư-đà-hàm tự 
nghĩ rằng : “Tôi đã đặng quả Tư-đà-hàm”; nghĩ 
như thế có được không ? 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không 
thể được. Tại sao vậy ? - Vị Tư-đà-hàm, phải 
không còn thấy mình có chứng quả Tư-đà-hàm 
(Hán dịch Nhút la, thế mới thật là chứng quả 
Tư-đà-hàm”. 

Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Nếu vị A-na-hàm tự 
nghĩ rằng : “Tôi đã đặng quả A-na-hàm”; nghĩ 
như thế có đặng không ?”. 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không thể 
được. Tại sao vậy ? - Vị A-na-hàm, phải không 
còn thấy mình có chứng quả A-na-hàm (Hón dịch 
là Bất la, thế mới thật là chứng quả A-na-hàm”. 

Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Nếu vị A-la-hán tự 
nghĩ rằng : “Tôi đã đặng quả A-la-hán”; nghĩ 
như vậy có đặng không?”. 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không thể 
được. Tại sao vậy ? - VỊ A-la-hán, phải không 
còn thấy mình có chứng quả A-la-hán, thế mới 
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thật là chứng quả A-la-hán. Nếu còn thấy mình 
chứng quả A-la-hán tức là còn trụ chấp (dính 
mắc) về bốn tường : ngã, nhơn, chúng sanh và 
thọ giả, thì không phải thật chứng A-la-hán. 

Bạch Thế Tôn ! Cũng như con đây, vì con 
không còn chấp mình có tu chứng, nên mới được 
Như Lai chứng nhận : “Tu Bồ Đề đã đặng pháp 
Tam-muội vô tránh; Tu Bồ Đề là người ưa tu hạnh 
tịch tịnh (A-lan-na); Tu Bồ Đề là vị A-la-hán ly dục 
thứ nhứt. Trong chúng, Tu Bồ Đề là hơn hết”. 

Bạch Thế Tôn ! Nếu con nghĩ (chấp) rằng : 
“Con đã đặng quả A-la-hán, con là A-la-hán ly 
dục thứ nhứt v.v... thì Đức Như Lai không chứng 
nhận và không khen ngợi con như vậy”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã, phá trừ cái 
chấp của bốn quả Thinh-văn, tự thấy mình có chứng quả. 

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có chép : 

“Tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng v.v...” 

Nghĩa là : Tu mà không còn chấp mình tu, thế 
mới thật là tu. Chứng quả, mà không chấp mình 
chứng quả, thế mới thật là chứng quả v.v... 

Nếu người tu chứng, đúng theo tính thần của 
“Km Cang Bát Nhã”, nghĩa là không còn các vọng 
chấp ngã và pháp hay bốn tướng, thì mới thật tu và 
thật chứng. 
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Trái lại, nếu còn chấp ngã, pháp hay bốn tướng 
(ngã, nhơn 0.0...) tức là không nhập được “Kim Cang 
Bát Nhã”, thì không phải thật tu và thật chứng. 


Bởi thế nên bốn quả Thinh-văn, nếu còn tự thấy 
mình có chứng quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm 
và A-la-hán, tức là còn chấp ngã (œơ chứng đặng) và 
chấp pháp (quả u‡ để chúng) thì bhông nhập được 
“Kim Cang Bát Nhấ”, nên không phải là Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-ha-hán. 

Ông Tu Bồ Đề, tự đem mình ra làm thí dụ điển 
hình. Đại ý ông nói : Nếu ông chấp rằng : “Tôi đã 
đặng pháp Tam-muộ! và đặng quả A-la-hán v.v...” tức 
nhiên ông còn chấp ngã (quả A-la-hán) chấp pháp 
(Tam-muột), chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, thì 
Phật đâu có ấn chứng cho ông là vị A-la-hán ly dục 
thứ nhứt v.v... 

Ngài Phó Đại sĩ nói bài tụng giải thích rằng : 

Nguyên văn : (dịch âm) 

Vô sanh tức vô diệt 

Vô ngã phục vô nhơn 

Vĩnh trừ phiền não chướng 
Trường từ hậu hữu thân - 
Cảnh vong tâm diệc diệt 
Vô phục khởi tham sân 

Vô bi không hữu trí 

Hốt nhiên độc nhậm chơn. 
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Dịch nghĩa : 


Không sanh cũng hhông diệt 
Không ngã cũng hhông nhơn 
Dút trừ phiên não chướng 
Không còn có thân sau 

Tâm cảnh đều uắng lặng 

Do đâu hhởi tham sân 
Không b¡ cũng hhông trí 
Thế mới nhập Chơn như. 


ĐẠI Ý 


Nếu không còn các vọng chấp nhơn, ngã, sanh, 
diệt v.v...thì các phiền não không do đâu mà sanh ra. 
Phiên não không sanh, tức không tạo nghiệp, nên 
không bị sanh tử luân hồi. Vì tâm và cảnh đã vắng lặng 
thì do đâu khởi tâm, sân, si. Cho đến bi và trí cũng 
không chấp, nên chơn tâm hay Chơn như tự hiện bày. 


Tóm lại, vì không còn các vô minh vọng chấp : 
nhơn, ngã, tâm, cảnh, sanh, diệt v.v... nên mới chứng 
đặng chơn tâm thanh tịnh. Như thế mới thật tu và 
thật chứng. 


GIẢI DANH TỪ 


Tu-đà-hoàn : Trong bốn quả Thanh-văn của Tiểu thừa, - 
Tu-đà-hoàn là quả Thánh nhỏ nhứt, Tu-đà-hoàn là dịch âm 
tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là “Dự lưu” hoặc “Nhập lưư”, 
nghĩa là mới dự vào dòng Thánh nhơn. 


Tư-đà-hàm : Quả Thánh thứ hai trong bốn quả Thinh- 
văn. Trung Hoa dịch âm của tiếng Phạn, dịch nghĩa là “Nhứt 
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vãng lai”; nghĩa là còn một lần qua cõi nhơn, thiên để tu 
hành đoạn hoặc, rồi mới chứng đặng quả A-la-hán. 


A-na-hàm : Quả Thánh thứ ba trong bốn quả. Trung 
Hoa dịch âm tiếng Phạn, dịch nghĩa “Bất lai”; nghĩa là không 
còn trở lại thọ sanh trong giới Dục giới nữa. 


A-la-hán : Quả Thánh thứ tư trong bốn quả. Trung Hoa 
dịch âm tiếng Phạn, nếu dịch nghĩa, có ba: 


a) Vô sanh : Không còn sanh trở lại ba cõi. 
b) Sát tặc : Đã giết hết các giặc phiền não. 
c) Ứng cúng : Xứng đáng cho nhơn thiên cúng đường. 


Do tu nhơn Tỳ-kheo có ba nghĩa, nên chứng quả A-la- 
hán cũng có ba nghĩa: 


Nhơn phá ác..... Vô sanh Quả 
Tỳ kheo Bố ma........ Sát tặc A-la-hán 
Khất sĩ....... Ứng cúng 


TAM MUỘI : Trung Hoa dịch âm tiếng Phạn, dịch 
nghĩa là “Chánh định”. 


TAM MUỘI VÔ TRÁNH : Pháp chánh định hơn hết. 


A-LAN-NA : Trung Hoa dịch âm tiếng Phạn; nghĩa là 
không ồn ào náo nhiệt, vắng vẻ thanh tịnh, giải thoát không 
bị trần lụy 


15.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI CÓ ĐẮC PHÁP”. 
Phật hỏi : Tu Bồ Đề ! Về quá khứ đối với 
trước Phật Nhiên Đăng, ta có “đắc pháp” không ?”. 
Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Đức Như 
Lai thật không có “đắc pháp” gì cả”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ 
cái chấp “Như Lai thật có đắc pháp”. 


Kinh chép : “Về quá khứ, vô lượng, vô số kiếp 
về trước, Đức Thích Ca đối trước Phật Nhiên Đăng, 
được Ngài truyền Chánh pháp và thọ ký, tương lai sẽ 
được thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu NI”. 


Nhưng, nếu Như Lai còn chấp mình có “đắc pháp 
và được thọ ký” tức là Như Lai còn chấp ngã (œ được) 
chấp pháp (đốc pháp) thì không phải là Như Lai. Bởi 
thế nên ông Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Như Lai 
không có đắc pháp gì cả”. 


Vì Như Lai không chấp mình có “đắc pháp” và 
“thọ ký”, nên không mắc vào bốn tướng ngã, nhơn 
v.v... được nhập Kim Cang Bát Nhã. Như thế mới 
thật là “đắc pháp” và “được thọ ký”. 

16.- PHẬT PHÁ CHẤP “BỒ-TÁT THẬT CÓ LÀM TRANG 

NGHIÊM CÕI PHẬT” 

Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Bồ-tát có làm trang 
nghiêm cõi Phật không ?”. 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Bồ-tát 
không làm trang nghiêm cõi Phật. Tại sao vậy ? 
Bồ-tát làm trang nghiêm cõi Phật, mà không 
thấy (chếp) mình có trang nghiêm cõi Phật, như 
thế mới thật là trang nghiêm cõi Phật”. 
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LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ cái 
chấp “Bồ-tát có làm trang nghiêm cõi Phật”. 

Bồ-tát làm các Phật sự, giáo hóa chúng sanh, đó 
là trang nghiêm cõi Phật. Nhưng, nếu Bồ-tát còn chấp 
mình có làm Phật sự, giáo hóa chúng sanh, thì Bồ-tát 
còn tâm nhiễm ô vọng chấp ngã (/œ giáp hóa) nhơn 
(người được giáo hóa). Đem tâm nhiễm ô vọng chấp mà 
làm “trang nghiêm cõi Phật”, thì cõi Phật thành nhiễm 
ô, không thể “trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh” được. 

Trái lại, phải dùng tâm thanh tịnh (không còn 
các nhiễm ô uọng chấp, chấp ngã, chốp phúp u.u...) mà 
trang nghiêm cõi Phật, thì cõi Phật mới thanh tịnh 
trang nghiêm được. | 

Ngài Xuyên Thiền sư dạy: 

Nguyên văn (dịch âm). 


Chánh nhơn thuyết tà pháp, tà pháp tất 
qui chánh 
Tà nhơn thuyết Chánh pháp, Chánh 
pháp tất qui tà 
Giang Bắc thành chỉ, Giang Nam quít. 
Xuân lai đô phóng nhứt ban hoa. 


Dịch nghĩa : 


Người chánh nói pháp tà, pháp tà trở uê chúnh 
Người tà nót pháp chúnh, pháp chánh trỏ 
thành tà. 
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Cũng một cây, nhưng ở Giang Bắc thì cây chí 
xát, Giang Nam thì thành cây quí. 
Xuân uê đều trổ một thứ hoa. 


ĐẠI Ý 


Người đem tâm đời (dơnh, lợi, sân, sử U.U...) mà 
làm việc đạo (lừm các Phật sự) thì việc đạo biến thành 
việc đời. Trái lại, người đem tâm đạo (ừ bi, hỉ xỏ 0.u..) 
mà làm việc đời (iếp xúc làm uiệc uới chúng sanh) thì 
việc đời trở thành việc Đạo (ứ nhiếp pháp, ngũ mình 
U.U...) cũng như một thứ cây, nhưng nếu ở đất Giang Bắc 
thì thành cây chỉ xát, trái đặc ruột và chua, ăn không 
được; còn ở đất Giang Nam thì thành cây quít, trái ngọt. 


Dù việc chánh hay tà, việc đời hay đạo, đều có 
nhơn và có quả, chẳng qua tốt hay xấu mà thôi. Cũng 
như cây chỉ xát hay cây quít, Xuân về đều trổ một thứ 
hoa và ra một thứ trái; nhưng trái quít thì ngọt, mà 
chỉ xát lại chua. 


«tr 
Tạ» 


17.- PHẬT DẠY : “ĐỪNG SANH VỌNG TÂM TRỤ CHẤP 
MỘT NƠI NÀO” 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Các vị Đại Bồ-tát phải 
giữ tâm thanh tịnh, chớ nên sanh vọng tâm trụ 
chấp nơi sắc trần, thỉnh trần, hương trần, vị trần, 
xúc trần và pháp trần. Tóm lại, Bồ-tát đừng khởi 
vọng tâm trụ chấp môt nơi nào cả” (Ưng vô sở trụ 
như sanh kỳ tâm). 
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LƯỢC GIẢI 


Hai đoạn trên phá cái chấp “Như Lai có đắc 
pháp” và “Bồ-tát có làm trang nghiêm cõi Phật”. Đoạn 
này tóm lại, Bồ-tát phải giữ tâm thanh tịnh, không 
nên sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào cả. 

Tất cả sự vật trong vũ trụ, tuy vô cùng vô tận, 
nhưng không ngoài 18 giới là 6 căn, 6 trần và 6 thức; căn 
và trần thuộc về vật chất, còn thức thuộc về tỉnh thần. 

Phật dạy các vị Bồ-tát, phải giữ tâm thanh tịnh, 
không nên sanh vọng tâm dính mắc (rụ chấp) nơi 
sắc trần, thinh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và 
pháp trần v.v... 

Tóm lại, chỉ trong một câu, Phật dạy : “Đừng 
sanh vọng tâm dính mắc (rụ chấp) một nơi nào”. 

Thuở xưa, ngài Huệ Năng vừa nghe phú ông 
tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã vừa đến câu : 

“Ứng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm”. 

(Đừng bhởi uọng tâm trụ chấp một nơi nào). _ 

Ngài liền tổ ngộ lý Kim Cang Bát Nhã !... Ngài 
hân hoan ca ngợi : “Hay quá ! Kinh Kim Cang Bát 
Nhã hay quá !?° | _ 

“Đừng sanh vọng tâm trụ chấp một nơi nào”, tức 
là “đừng sanh vọng tâm chấp ngã, chấp pháp v.v...”. 
Không chấp ngã, pháp thì phiền não không sanh. 


!) Xem quyển “Đức Lục Tổ Huệ Năng” do Hương Đạo xuất bản. 
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Phiền não không sanh thì tâm được thanh tịnh, không 
tạo nghiệp sanh tử luân hồi. Đó là phương pháp tu của 
Đại thừa đốn giáo, rất giản dị và mau chóng, để hàng 
phục vọng tâm và an trụ chơn tâm. 


Sau khi đại ngộ lý Kinh Bát Nhã, Tổ Huệ năng 
đã minh tâm kiến tánh, nên Ngài có dạy rằng: 


Nguyên văn (dịch âm) : 


Hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh 

Hà kỳ tự tánh bốn bất sanh diệt 

Hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc 

Hà kỳ tự tánh bổn vô điêu động 

Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. 
Dịch nghĩa: 


Art ngờ tâm mình uốn tự thanh tịnh 

Ai ngờ tâm mình uốn không sanh diệt 

A¿ ngờ tâm mình uốn tự đầy đủ 

Ai ngờ tâm mình uốn bhông điêu động 
At ngờ tâm mình hay sanh muôn phúp. 


Đức Ngũ Tổ đến lúc tuổi già, muốn chọn người 
để truyền Tổ vị, nên ngài truyền dạy trong chúng, 
mỗi người phải làm một bài kệ, để trình bày sự tu 
chứng của mình, nếu người nào tỏ ngộ được lý Đạo, 
ngài sẽ truyền Tổ vị, làm tổ thứ Sáu. 


Ngài Thần Tú là bậc Thượng tọa, tài đức siêu 
quân, làm kệ rất hay, nhưng vì chưa tỏ ngộ được lý 
Kim Cang Bát Nhã, còn trụ chấp các tướng, có tu, có 
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chứng v.v... nên bị Tổ Huệ Năng quở rằng : “Còn đứng 
ngoài hàng rào”. 
Bài kệ của ngài Thần Tú : 
Nguyên văn (dịch âm) : 
Thân thị Bồ-đề thọ 
Tâm như mỉnh cảnh đài 
Thời thời thường phất thức 
Vật sử nhá trần ai. 

Dịch nghĩa : 
Thân là cây Bồ-đề (có tướng) 
Tâm như đài gương sáng (có tướng) 
Mỗi giờ thường lau quét (có tu) 
Chớ cho dính bụi trần (có chứng). 

Tổ Huệ Năng, đã ngộ được lý Kim Cang Bát 
Nhã, không trụ chấp các tướng, nên được đức ngũ Tổ 
truyền trao y bát và làm vị Tổ thứ sáu. 

Bài kệ của Tổ Huệ Năng : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Bồ đề bổn vô thọ 

Tâm phi minh cảnh đài 
Bốn lai vô nhứt vật _ 
Hà xứ nhá trần ai. 

Dịch nghĩa : 

Bồ-đề không phải cây (uô tướng) 
Chơn tâm hông phải đài (0ò tướng) 
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Xưa nay hhông một uật (uô tu) 
Chỗ nào dính bụi trần (uô chứng) 


18.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “THÂN PHẬT CAO LỚN 
NHƯ NÚI TU DI” 


Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Báo thân của Phật 
như núi Tu-di. Vậy Báo Thân của Phật có cao 
lớn không ?” 


Ông Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Lớn 
lắm. Nhưng, Phật nói : “Không chấp thân cao 
lớn, mới thật là cao lớn”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã, phá trừ 
cái chấp “Báo thân Phật cao lớn”. 

Từ trước đến đây, đã nhiều lần hỏi và đáp.Vì 
muốn phá các vọng chấp, để nhập với “Tánh Bát Nhã 
Chơn không”, cho nên Phật hỏi. Và cũng vì muốn phá 
các vọng chấp, để nhập với “Tánh Bát Nhã Chơn 
Không” cho nên ông Tu Bồ Đề đáp. Nếu chúng sanh 
chấp có, thì ngài nói không; chúng sanh chấp không, 
thì ngài nói có v.v... Dù nói có, nói không, nói lớn nói 
nhỏ v.v... đều để phá các chấp của chúng sanh, đern 
về “Tánh Bát Nhã Chơn không”. 


Phật hỏi ông Tu Bồ Đề : “Báo thân của Phật có 
cao lớn không ?” 


Tu Bồ Đề đáp : “Báo Thân cúa Phật cao lớn lắm”. 
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Nhưng sợ chúng sanh chấp “thân Phật cao lớn 
nên ông Tu Bồ Đề liền dẫn lời Phật nói để phá chấp : 
“Phật nói không chấp thân cao lớn, mới thật là cao 
lớn”. Nghĩa là : Phàm cái gì còn thấy nghe và suy nghĩ 
được, thì cái đó không phải tuyệt đối; phải siêu thoát 
ra ngoài sự thấy nghe và suy nghĩ, mới là tuyệt đối. 

Đức Lão Tử nói : “Đạo mà có thể nói được, thì 
không phải thật là Đạo”. 

Tóm lại, nếu còn “chấp thân cao lớn”, tất nhiên 
còn chấp ngã và chấp pháp, thì không nhập được Kim 
Cang Bát Nhã, nên chưa phải là thân cao lớn. 

GIẢI DANH TỪ 

BÁO THẦN : Phật có ba thân : 


1.- Pháp thân : Tức là pháp tánh hay chơn tâm, 
không có hình tướng. 


2.- Báo thân : Thân do phước báo tu hành, trải qua 3 
vô số kiếp mới được. Kinh chép : Báo thân của Phật lớn bằng 
núi Tu-di; duy có bậc Bồ-tát mới thấy được. 


3.- Ứng thân hay Hóa thân : Phật tùy các loại chúng 
sanh mà ứng hiện hay hóa hiện ra mỗi thân, để tế độ. 


«x7 
LưẠNG 
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BÀI THỨ NĂM 


PHẦN CHÁNH TÔN (tiếp theo) 


19.- Thọ trì Kinh này phước đức vô lượng 

20.- Công đức của Kinh Kim Cang Bát Nhã 

21.- Ông Tu Bồ Đề hỏi Phật tên Kinh 

22.- Phật phá cái chấp “Kinh Kim Cang Bát Nhã”. 
23.- Phật phá cái chấp “Như Lai có thuyết pháp” 


24.- Phật phá cái chấp “thật có vi trần và thế 
giới” 


25.- Phật phá cái chấp “thấy 32 tướng tốt của 
Phật là thấy Phật”. 
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BÀI THỨ NĂM 
PHẦN CHÁNH TÔN 


(tiếp theo) 


19.- THỌ TRÌ KINH NÀY PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG 


Phật hỏi : Tu Bồ Đề ! Như trong sông Hằng, 
có vô số cát, rồi lấy mỗi một hạt cát, lại dụ cho 
một sông Hằng. Vậy những số cát trong vô số 
sông Hằng đó, có nhiều không ?” 


Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Nhiều 
lắm. Nếu chỉ tính sông Hằng mà thôi, hãy còn 
nhiều vô số, huống chỉ là tính tất cả số cát, 
trong vô số sông Hằng”. 


Phật hỏi tiếp : “Tu Bồ Đề ! Nếu có chúng 
sanh nào dùng 7 món báu, đựng đầy trong 
nhiều Đại thế giới (một nghìn triệu thế giới nhỏ) 
để đem bố thí ; số Đại thế giới này cũng nhiều 
như số cát trong vô số sông Hằng, thì chúng 
sanh đó phước đức nhiều không ?”. 


Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Nhiều lắm”. 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Ta nay thành thật 
bảo ông : Nếu có người thọ trì đọc tụng hay 
giảng Kinh này hoặc trọn quyển hay nửa quyển, 
cho đến tối thiểu, chừng bốn câu kệ, thì phước 
đức của người này nhiều hơn người trước”. 


LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật nói công đức người thọ trì hoặc 
giảng dạy Kinh này (hí phớp) nhiều hơn công đức 
người bố thí thất bửu (¿h¿ tời) đựng đầy trong vô số Đại 
thế giới, nhiều như số cát trong vô số sông Hằng. Đây 
là lần thứ ba, Phật tán thán về công đức thọ trì Kinh. 

Ngọc ngà châu báu, không ai có nhiều được. 
Nhưng nếu có người, có nhiều châu báu, đựng đây 
trong vô số Đại thế giới, đem bố thí, thì phước đức 
người này không thể nghĩ bàn. 

Nhưng nếu có người thọ trì hay hay giảng dạy 
Kinh này, hoặc trọn quyển hay nửa quyển, hoặc tối 
thiểu là bốn câu kệ, thì công đức người sau này nhiều 
hơn người trước. 

Vì bố thí về châu báu, dầu nhiều đến đâu, cũng 
chỉ giúp cho người về phương diện vật chất, giàu 
sang, sung sướng nhất thời mà thôi, chứ không thể 
đem hạnh phúc vĩnh viễn cho người được. 

Còn người thọ trì hoặc giảng dạy Kinh này, tuy 
ít và dễ làm, nhưng thuộc về pháp thí, giúp cho người 
về phương diện tinh thần, có ảnh hưởng sâu rộng 
hơn. Mình và người được trồng hạt giống Bát Nhã, 
một ngày sau, không sớm thì chầy, thế nào cũng được 
nứt mộng nẩy chổi, đơm bông kết quả, sẽ được thành 
Phật, rồi hóa độ vô số chúng sanh cũng sẽ thành 
Phật. Bởi vì người trì Kinh và bố thí pháp, thuộc về 
phước vô lậu thanh tịnh, nên phước đức nhiều hơn 
người bố thí vật chất. 
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Tóm tắt đoạn này, ngài Phó Đại sĩ có làm bài 
tụng như sau : 
Nguyên văn (dịch âm) : 
Bảo mãn tam thiên giới 
Tê trì tác phước điền 
Duy thành hữu lậu nghiệp 
Chung bất ly nhơn thiên 
Trì Kinh thủ tứ cú 
Dữ Phật tác lương duyên 
Dục nhập vô vi hải 
Tu thừa Bát Nhã thuyền. 
Dịch nghĩa : 
Đựng báu đây Đại thiên 
Bố thí trồng ruộng phước 
Chỉ thành nghiệp hữu lậu 
Hưởng phước cối nhơn thiên 
Trì tụng bốn câu bệ 
Tạo duyên lành uới Phật 
Muốn uào biển uô 0i 
Phải nương thuyền Bát Nhã. 


ĐẠI Ý 


Bài tụng này nói, của báu đựng đầy. Đại thế giới 
(một nghìn triệu thế giới nhỏ) đem bố thí làm phước, 
hành giả chỉ hưởng phước hữu lậu của cõi nhơn thiên. 
Không bằng người trì tụng bốn câu kệ, để gieo duyên 
lành với Phật, đặng nương nhờ thuyền Bát Nhã, dạo 
chơi biển vô vi, hưởng phước vui vĩnh viễn. 


S17 


GIẢI DANH TỪ 


Sông Hằng : Tên một con sông bên Ấn Độ. Dài rộng 
và rất nhiều cát. Mỗi khi Phật thuyết pháp, muốn chỉ cái gì 
nhiều không thể tính được, thì Phật thí dụ “như số cát sông 
Hằng” (Hằng hò sa số. 

Đại thế giới : Nguyên văn chữ hán là “Tam thiên đại 
thế giới” gọi tắt là “Đại thế giới”. 

Nhơn lên 3 lần ngàn, là một đại thiên thế giới. Nghĩa 
là năm châu thế giới của chúng ta ở đây là một thế giới nhỏ; 
nhơn lên 1.000 thế giới nhỏ, gọi là “Tiểu thiên thế giới”, nhơn 
lên 1.000 tiểu thiên thế giới, gọi là “Trung thiên thế giới”, 
nhơn lên 1.000 Trung thiên thế giới, gọi là “Đại thiên thế 
giới”; tức là một nghìn triệu thế giới nhỏ, gọi là một “Đại 
thiên thế giới”. Thế giới Ta-bà là “một đại thiên Thế giới”. 
Ngoài thế giới Ta-bà còn hằng hà sa số Đại thiên thế giới. 
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20.- CÔNG ĐỨC CỦA KINH KIM CANG BÁT NHÃ 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Những chỗ được 
giảng Kinh này, hoặc trọn bộ hay nửa quyển, 
cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì chỗ đó cũng 
được chư thiên, người và Thánh thần đến cúng 
dường và đều kính trọng như chỗ chùa tháp 
của Phật”. 

Phật dạy tiếp : “Tu Bồ Đề ! Nếu chỗ nào thờ 
Kinh này, thì chỗ đó có Phật và có các vị đệ tử 
tôn quí của Phật. Bởi thế nên người chí thành 
thọ trì đọc tụng Kinh này, người ấy sẽ thành tựu 
trí huệ Kim Cang Bát Nhã)". 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này tiếp theo đoạn trên, nói về công đức 
quý báu của Kinh và khuyên người thọ trì Kinh này. 
ĐÂYy là lần thứ tư. 

Đoạn trước (đoạn 13) Phật dạy : “... tất cả Phật 
và Pháp đều từ Kinh này mà sanh ra”. Bởi thế nên 
chỗ giảng Kinh này và chỗ thờ Kinh này, thì chỗ đó - 
như chùa Phật hay tháp Phật, có Phật có đệ tử tôn 
quí của Phật; thánh thần, trời, người đều kính trọng 
và cúng dường. 

Vì Kinh này rất quí báu như vậy, nên người chí 
thành thọ trì Kinh này sẽ được trí huệ Phật (Kzm 
Cang Bát Nhã). 
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21.- ÔNG TU BỒ ĐỀ HỎI PHẬT VỀ TÊN KINH 

Lúc bấy giờ ông Tu Bồ Đề hỏi Phật : “Bạch 
Thế Tôn ! Kinh này tên gì ? Và tại sao chúng 
con phải phụng trì”. 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Kinh này tên là 
“KIM CANG BÁT NHÃ BA-LA- MẬT”; vì thế nên 
các ông phải phụng trì”. 

LƯỢC GIẢI 

Đến đây, ông Tu Bồ Đề thỉnh Phật xác định tên 
K¡nh và giải thích, tại sao phải phụng trì ? Phật trả 
lời: Kinh này tên “Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật” 
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(nghĩa đã giải ở đề mục kinh). Vì “Am Cang Bát 
Nhã”, nên các ông phải phụng trì. 


sÑ! 
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22.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP VỀ KINH “KIM CANG BÁT 
NHÃ BA-LA-MẬT” 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói Bát 
Nhã Ba-La-Mật, tức là không phải Bát Nhã Ba- 
La-Mật, thế mới gọi là Bát Nhã Ba-La-Mật”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ 
cái chấp về Kinh “Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật”. 
Nếu hành giả còn vọng chấp “có Kinh Bát Nhã và có 
ta phụng trì”, tức là hành giả còn chấp ngã (a phụng 
trì) và chấp pháp (Kinh Bát Nhã) thì không phải là 
Kinh Bát Nhã và thọ trì Bát Nhã. Phải dẹp trừ hết 
các vọng chấp ngã, pháp v.v... mới phải thọ trì Kinh 
Bát Nhã. 

Bởi thế nên, Phật vừa nói ra tên Kinh, sợ chúng 
sanh chấp tên Kinh, nên Phật liền phá chấp : “Như 
Lai nói Bát Nhã Ba-La-Mật, thế mới thật là Bát Nhã 
Đa- La-Mật”. 


23.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI CÓ THUYẾT PHÁP” 


Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Như Lai có thuyết 
pháp không ?”. Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! 
Như Lai không có thuyết pháp”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai, Phật phá cái chấp : “Như 
Lai có thuyết pháp” (lần thứ nhút ở đoạn 11). 


Tiếp theo đoạn trên, ông Tu Bồ Đề hỏi Kinh 
này tên gì ? - Phật nói Kinh này tên là “Kim Cang 
Bát Nhã Ba-La-Mật”. Sợ người chấp : “Như thế Phật 


có nói pháp Bát Nhã”, nên tiếp đến đoạn này, Phật 
phá luôn cái chấp : “Phật có thuyết pháp”. 


Nếu hành giả còn vọng chấp : “Phật có thuyết 
pháp”, thì không nhập được “Kim Cang Bát Nhã”. Vì 
ông Tu Bỏ Đề đã nhập được lý Kim Cang Bát Nhã, 
nên ông trả lời : “Như Lai không có thuyết pháp”. 


Muốn cho độc giả rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc 
lại lời giải thích ở đoạn trước thêm một lần nữa : Một 
hôm ông Tu Bồ Đề ngồi yên tịnh dưới gốc cây. Trời Đế 
Thích rưới hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi : “Ai 
rưới hoa ?” - Trời Đế Thích thưa : “Ngài thuyết Kinh 
Bát Nhã hay quá ! Con xin dâng hoa cúng đường”. 

Ông Tu Bồ Đề nói : “Tôi không nói Kinh Bát 
Nhã”. Trời Đế Thích thưa : “Ngài không nói Bát Nhã, 
con không nghe Bát Nhã”. 


Kết luận : “Không nói Bát Nhã và không nghe 
Bát Nhã”, như thế mới thật là “nói Bát Nhã và nghe 
Bát Nhã”. 

Vì ngộ được lý chơn không của Kinh Bát Nhã, 
nên ngài Viên Ngộ Thiên sư có làm bài kệ rằng : 
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Nguyên văn (dịch âm) : 
Thập phương đồng tụ hội 
Cá cá học vô vị - 
Thử thị tuyển Phật trường 
Tâm không cập đệ qui. 
Dịch nghĩa : 
Mười phương đồng tụ hội 
Người người học Uô Ui 
Đây là trường phì Phật 
“Tâm hhông” mới được đậu. 
ĐẠI Ý 


Bài kệ này quan trọng nhất là hai chữ “Tâm 
không”. Nếu người nào tâm không còn các phiền não 
vọng chấp ngã, pháp v.v...thì người đó nhập được Kim 
Cang Bát Nhã, tức là đậu quả Phật. 


tạ 


< 
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24.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “THẬT CÓ VI TRẤN VÀ THẾ 
GIỚI” 

Phật hói : “Tu Bồ Đề ! Những vi trần chứa 
trong đại thế giới (1 nghìn triệu thế giới nhỏ) có 
nhiều không ?”. Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn 
nhiều lắm”. 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói các vi 
trần, không phải thật vi trần, chỉ tạm gọi là vi 
trần. Như Lai nói thế giới, không phải thật thế 
giới, chỉ tạm gọi là thế giới”. 
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LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ 
cái chấp “thật có vi trần và thật có thế giới”. 

Phật đã dạy : “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 
0ọnøg”; nghĩa là : phàm cái gì có hình tướng, đều là hư 
dối không thật. Tất cả muôn vật trong vũ trụ, lớn 
như thế giới, nhỏ như vi trần, cũng đều là hư giả 
không thật. 

Do hiệp nhiều vi trần (b„¡ nhỏ) thành ra một 
vật lớn nhất, rồi tạm đặt tên là thế giới. 

Trái lại, do vật lớn nhứt như thế giới, chẻ cho 
đến thật nhỏ, không còn chẻ được nữa, rồi tạm được 
tên là vi trần (bu¡ nhỏ). Vậy thế giới hay vi trần, 
cùng các vật khác, đều do vọng thức của chúng sanh, 
phân biệt so đo (kế đạt phân biệt) rồi đặt tên như thế 
này hay như thế khác, chứ không có thật thể. 

Trong bộ Cu Xá Luận Tụng Lược Thích, về trang 
210, có chép về vi trần và thế giới, đại ý như sau : Từ 
vật lớn nhất là thế giới, rồi chẻ nhỏ thế giới ra nhiều 
lần, cho đến thành hột bụi bay qua lại các kẻ hở („hư 
mỗi buổi sáng, mặt trời chiếu 0uòo các bê hớ, chúng ta 
thấy rất nhiều hạt bụi bay qua lợi). Các thứ bụi này 
gọi tên là : 

1.- Khích du trần : Bụi bay qua các kẻ hở. 

2.- Ngưu mao đầu trần : Hạt bụi nhỏ ở trên đầu 

lông con trâu. Bụi này do chẻ nhó bụi “khích 
du” mà thành. 
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Dương mao đầu trần : Hạt bụi ở trên đầu 
lông con đê. Thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi 
“ngưu mao đầu “ mà thành. 


Thố mao đầu trần : Hạt bụi ở trên đầu lông 
con thỏ. Thứ bụi này do chẻ nhỏ bụi “Dương 


mao đầu” mà thành. 


Thủy trần : Bụi rớt trong nước không ướt, vì 
quá nhỏ. Thứ bụi nầy do chẻ nhỏ bụi “Thố 
mao đầu “ mà thành. 


Kim trần : Bụi này có thể lọt qua những 
vàng khối hay sắt dầy hoặc kiếng dây; do 
chẻ nhỏ bụi “thủy trần” mà thành. 


Vi trần : Bụi nhỏ, do chẻ nhỏ bụi “kim trần” 
mà thành. 


Cực vi trần : Bụi rất nhỏ. Hạt bụi này do chẻ 
nhỏ bụi “vi trần” mà thành. 


Lân hư trần : Bụi gần mé hư không. Thứ bụi 
này nhỏ nhất, không thể chẻ nhỏ nữa được, 
nếu chẻ nữa thành hư không. Bụi nầy do chẻ 
bụi “cực vi” mà thành. 


Rồi trở lại, từ vật nhỏ như “Lân hư trần” 


Tích tụ 7 Lân hư trần thành một “Vì trần” 


..Ý cực vi trần (hành một “Cực vị trần” 
..£ Vị trần .. “Kim trần” 


..£ Km trần ... “Thủy trần” 


..7 Thủy trần (hành một “Thố mao đầu trần” 


.. Thố mao đầu trần (hành một “Dương mao 
đầu trần” 


..7 Dương mao đầu trần (hành một “NÑgưu mao 
đầu trần” 


..7 Ngưu mao đầu trần ¿hành một “Khích du trần” 


Cứ tích tụ mãi mãi như vậy, thành những vật 
nhỏ, đến vật lớn, cho đến vật lớn nhất là “Thế giới”. 
Tóm lại, chứa nhiều vi trần thành thế giới ; chẻ 
nhỏ thế giới thành ra vi trần. Vi trần và thế giới đều 
do sự đối đãi lớn với nhỏ mà đặt ra cái tên để kêu 
gọi, chớ không có cái gì là chơn thật. 
Ngài Phó Đại sĩ làm bài tụng, nói về vi trần và 
thế giới. 
Nguyên văn (dịch âm) : 
Tích trần thành thế giới 
Chiết giới tác vi trần 
Giới dụ nhơn thiên quả 
Trần vi hữu lậu nhơn 
Trần nhơn, nhơn bất thật 
Giới quá, quả phi nhơn 
Quả nhơn tri thị quyển 
Tiêu diêu tự tại nhơn 
Vọng kế nhơn thành chấp 
Mê thằng vị thị xà 
Tâm nghỉ sanh ám qui 
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Nhãn bịnh kiến không hoa 
Nhứt cảnh tuy vô dị 
Tam nhơn nãi kiến sai 
Liễu tư danh bất thật 
Trường ngự bạch ngưu xa. 
Dịch nghĩa : 
Chúa trần thành thế giới 
Chẻ giới hóa u¡ trần 
Giới dụ quả nhơn thiên 
Trần là nhơn hữu hậu 
Trần nhơn, nhơn bhông thật 
Giới quả, quả chẳng chơn 
Biết quả, nhơn đều huyễn 
Được tự tạt tiêu điêu 
Vọng thấy dây thành rắn 
Chấp mê bởi tại tâm 
Tâm sợ nên ma hiện 
Mắt nhặm thấy đốm hoa 
Một cảnh hhông sơi khúc 
Ba người thấy chẳng đồng 
Ai biết đó là huyễn 
Tức là bậc Đợi giác. 
ĐẠI Ý HAI BÀI TỤNG 
Bài tụng thứ nhứt nói : Chứa vi trần thành thế 
giới, chẻ thế giới thành vi trân. Thế giới là dụ cho 
quả nhơn thiên, vi trần là dụ cho nhơn hữu lậu. Nhơn 
vi trần đã không thật, nên quả thế giới cũng hư vọng. 
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Nếu người biết được nhơn quả đều như huyễn, thì sẽ 
được tiêu điêu tự tại. 

Tiếp đến bài tụng thứ hai, đại ý nói : Vì tánh 
“Biến kế sở chấp”, nên chấp sợi dây là con rắn, ban 
đêm thấy bóng tối cho là ma; cũng như vì con mắt bị 
nhặm, nên thấy có hoa đốm giữa hư không. Cũng một 
cảnh không sai khác, nhưng ba người (biến bế sở 
chấp, y thơ bhởi uò uiên thành thật) thấy chẳng đồng. 
Nếu người được giác ngộ như Phật, mới biết đó là giả 
danh không thật. 

25.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP : “THẤY 32 TƯỚNG TỐT 
CỦA PHẬT LÀ THẤY PHẬT” 

Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Ông có thể cho thấy 
32 tướng tốt của Như Lai là thấy được Như Lai 
không ?” 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không 
thể được. Tại sao vậy ? Vì Đức Như Lai nói 32 
tướng tốt, chỉ giả gọi là 32 tướng tốt”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn trên (24) Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá 
chấp về y báo (chếp phóp) là vì trần và thế giới. 
Đoạn này Phật lại dùng trí huệ Bát Nhã phá chấp về 
chánh báo (chếp ngữ); nghĩa là chấp “thấy 32 tướng 
tốt của Phật là thấy được Phật”. đây là lần thứ 2 (iần 
thú nhất ở đoạn thứ 7) Phật phá chấp về thấy phật. 

Nếu còn chấp “thấy 32 tướng tốt của Phật là 
thấy được Phật”, tức là còn chấp ngã (œ thấy) chấp 
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chơn (Phật£) v.v...thì không nhập được Kim Cang Bát 
Nhã, nên không thấy được Phật thiệt. 
Ngài Phó Đại sĩ làm bài tụng, nói về việc phá 
các vọng chấp ngã, nhơn, năng, sở v.v... 
Nguyên văn (dịch âm) : 
Tảo trừ tâm ý địa 
Danh vi Tịnh độ nhơn 
Vô luận phước dữ trí 
Quang thả ly tham sân 
Trang nghiêm tuyệt năng sở 
Vô ngã điệc vô nhơn 
Đoạn, thường cu bất nhiễm 
Tần thoát xuất hồng trần. 
Dịch nghĩa : 
Quét sạch đất tâm ý 
Đó là nhơn Tình Độ 
Không cần tu phước huệ 
Miễn bỏ được tham sân 
Trang nghiêm hhông năng sở 
Không ngã cũng không nhơn 
Đoạn, thường đều chẳng nhiễm 
Siêu xuất cõi hồng trần. 


ĐẠI Ý HAI BÀI TỤNG 


Không cần tu phước huệ hay phương pháp nào 
khác, chỉ quét sạch tham, sân, s1 v.v...ở trong tâm địa 
của mình, đó là nhơn để vãng sanh về Tịnh độ. 
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Dẹp trừ các vọng chấp : năng, sở, nhơn, ngã, 
đoạn, thường v.v... thì được siêu thoát cõi hồng trần, 
đó là trang nghiêm cõi Phật. 

GIẢI DANH TỪ 

32 tướng tốt : Phật có 32 tướng tốt : 

1) Dưới bàn chân no tròn 

2) Dưới bàn chân có cả ngàn khu ốc 

3) Tay chân mềm dịu 

4) Ngón chân có màn như chân nhạn 

5) Ngón tay ngón chân no tròn 

6) Gót xứng với bàn chân 

7) Bàn chân xứng với gót 

8) Hai chân tròn vót như hai chân nai 

9) Tay dài thòng tới đầu gối 

10) Âm tướng qui tàng 

11) chân lông ứng màu xanh tía 

12) Tóc lônp đều xoay qua phía mặt 

13) Da trơn mịn không dính dơ 

14) Màu da sắc vàng 

15) Tay chân vai cố, bảy chỗ đều đủ 

16) Cổ tròn lạ thường 

17) Hai cái nách no đủ 

18) Dung nghi đoan chánh 

19) Thân tướng trang nghiêm 

20) Hinh thể xứng nhau 
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21) Oai dung như sư tử 

22) Chói hào quang mỗi phía một lần 
23) Hàm răng 40 cái khít và bằng. 
24) Bốn răng cấm trắng và bén. 

25) Trong miệng có mùi thơm 

26) Lưỡi dài che đặng cả cái mặt. 

27) Tiếng nói dịu dàng đủ giọng 

28) Lông nheo như ngưu vương 

29) Con mắt có quần đỏ 

30) Mặt như trăng tròn. 

31) Chỗ gian mi có lông trắng. 

32) Trên đầu lồi thịt lên, như đầu tóc 


h4 
Dạ 
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BÀI THỨ SÁU 
PHẦN CHÁNH TÔN 
(tiếp theo) 

26.- Phật nói công đức thọ trì Kinh Kim Cang Bát 
Nhã. 

27.- Ông Tu Bồ Đề bùi ngùi cảm động rơi nước mắt. 

28.- Người nghe Kinh này sanh lòng tin, người ấy 
được công đức thứ nhất. 

29.- Người có hạt giống Bát Nhã mới tin và hiểu 
được Kinh này. 

30.- Phật xác nhận lời nói của ông Tu Bồ Đề là 
phải. 

31.- Phật phá cái chấp : “Bát Nhã là đệ nhứt Ba- 
la-mật”. 

32.- Phật phá cái chấp : “Nhẫn nhục Ba-la-mật”. 

33.- Phật nói tiền thân của Ngài là một vị tiên 
nhơn tu Nhân nhục Ba-la-mật. 

34.- Bồ-tát phát tâm Bồ-đề phải xa lìa tất cả các 
vọng chấp. | 

35.- Bồ-tát bố thí hay làm các việc lợi ích chúng 
sanh đề không nên chấp tướng. 

36.- Như Lai nói thật, không nói dối. 

37.- Chấp tướng bố thí như vào nhà tối, vô tướng 
bố thí như đi ban ngày. 
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BÀI THỨ SÁU 
PHẦN CHÁNH TÔN 
(tiếp theo) 


26.- PHẬT NÓI CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ KINH KIM CANG 
BÁT NHÀ 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người tự 
đem thân mạng mình, nhiều như cát sông Hằng 
để bố thí, thì người đó có phước đức nhiều lắm. 
Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc 
giảng dạy Kinh này, trọn quyển hay nửa quyển, 
cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì phước đức 
người này nhiều hơn người trước”. 

LƯỢC GIẢI 

Kinh này rất quý báu và lợi ích vô cùng, nên 
Phật đã nhiều lần tán thán công đức, khuyên người 
thọ trì và giảng dạy cho người. Từ trước đến đây đã 
năm lần nói về công đức của Kinh này. 

Đoạn trước (19) nói, người dùng ngoại tài là 7 
món báu, nhiều như số cát sông Hằng đem bố thí, 
phước đức của người này tuy nhiều, nhưng không 
bằng người thọ trì và giảng dạy Kinh Kim Cang Bát 
Nhã phước đức lại rất nhiều hơn. 


Đoạn này nói, người đem nội tài là thân mạng 
của mình ra bố thí; chỉ bố thí một thân mạng phước 
đức đã nhiều và ít ai làm được, huống chi là bế thí 
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_ thân mạng của mình nhiều như số cát sông Hằng, thì 
phước đức biết là bao nhiêu ! 

Nhưng nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng 
dạy Kinh này từ một quyển hay nửa quyển cho đến 
tối thiểu là bốn câu kệ, thì người này phước đức nhiều 
hơn người trước. 

Bố thí thân mạng, tuy ít người làm được, nhưng 
phước đức vẫn còn ở trong vòng hữu vi và hữu lậu. 
Người thọ trì đọc tụng hoặc giảng dạy Kinh này, thì 
mình và người đều được ngộ nhập “Kim Cang Bát 
Nhã” và sẽ được thành Phật; rồi trở lại hóa độ vô số 
chúng sanh, nên phước đức của người này, thuộc về vô 
lậu vô vi, nhiều hơn người trước. 

Nói về công đức thọ trì Kinh này, 

Ngài Trí Giả Đại sư có làm bài tụng : 

Nguyên văn (dịch âm) : 


Hằng sa số thậm đa 

Sa số cánh nan lương 

Cử sa tê thất bảo 

Năng trì bố thí tương 

Hữu tướng giai vi huyễn 
Đồ ngôn trí huệ cường 
Nhược luận tứ cú kệ 

Thử phước mạc vỉ trường ! 


Dịch nghĩa : 
Kể sông Hằng đã quá 


534 


Số cát lại nhiều hơn 
Chứa báu nhiều như thế 
Thí tài số biết bao 
Chấp mê theo giủ tướng 
Dấu đặng phước huệ cao 
Sánh uới bốn câu hệ 
Phước hịa có chút nào ï 
ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Chỉ đếm sông Hằng đã không hết, huống chỉ là 
đếm số cát trong vô số sông Hằng. Người đem của 
báu nhiều bằng số cát trong vô số sông Hằng ra bố 
thí, phước đức tuy nhiều, nhưng thuộc hữu vi, hữu lậu. 

Không bằng người thọ trì hoặc giảng dạy Kinh này 
chừng bốn câu, thì phước đức nhiều hơn người trước. 

27.- ÔNG TU BỒ ĐỀ BÙI NGÙI CẢM ĐỘNG RơƠi 

NƯỚC MẮT 


Sau khi thấy Phật nhiều lần ân cần, nhắc 
nhở khuyên dạy, ông Tu Bồ Đề nghe hiểu được 
nghĩa lý thâm thúy của Kinh này, nên lúc bấy 
giờ, ông cảm động bùi ngùi và sa nước mắt !... 

Ông Tu Bỏ Đề bạch Phật rằng : “Bạch Thế 
Tôn † Con tuy đặng huệ nhãn đã lâu, nhưng 
chưa từng được nghe Phật nói Kinh điển, nghĩa 
lý cao siêu huyền diệu, quí hóa như thế này !°. 
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LƯỢC GIẢI 


Chúng ta mỗi khi bị xúc cảm một việc gì quá 
mạnh, hoặc buồn hay vui, đều có rưng nước mắt. Ông 
Tu Bồ Đề vì thấy Phật đã nhiều lần ân cần nhắc nhở 
thọ trì và khuyên dạy những nghĩa lý thâm thúy cao 
siêu của Kinh này, mà từ hồi nào đến giờ ông chưa 
từng được nghe, nên cảm động rơi nước mắt. 


xẲ, 
tế 


28.- NGƯỜI NGHE KINH NÀY SANH LÒNG TIN 
NGƯỜI ẤY ĐĂNG CÔNG ĐỨC THỨ NHỨT 


Ông Tu Bồ Đề thưa Phật : “Bạch Thế Tôn ! 
Nếu có người nghe Kinh này, sanh lòng tỉn 
trong sạch, ngộ được thật tướng (tánh Bát Nhã) 
thì người ấy sẽ đặng thành tựu công đức hy 
hữu thứ nhứt. 


Bạch Thế Tôn ! Như Lai nói “thật tướng”, 
tức không phải “thật tướng”, chỉ tạm gọi là 
“thật tướng”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này ông Tu Bồ Đề nói : người nghe Kinh 
này mà ngộ được “thật tướng Bát Nhã”, thì người ấy 
đặng công đức hi hữu. Và ông phá luôn cái chấp 
“thật tướng”. 

Người có cái khiếu (theo Duy thúc học gọi là hạt 
giống) âm nhạc, nghe âm nhạc mới biết hay. Người 
có cái khiếu thi thơ, nghe thi thơ mới biết thích. 
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Cũng thế, người có cái khiếu hay hạt giống Bát Nhã, 
nghe đến Kinh Bát Nhã mới sanh lòng tin và ngộ 
nhập được “Thật tướng Bát Nhã”. Bởi thế nên người 
này được công đức vô lượng. 

Vừa nói đến “thật tướng”, ông Tu Bồ Đề sợ người 
chấp “thật tướng”, nên ông liền phá luôn cái chấp ấy, 
bằng cách dẫn lời Phật dạy : “Như Lai nói thật tướng, 
tức không phải thật tướng, chỉ tạm gọi là thật tướng”. 

GIẢI DANH TỪ : 

THẬT TƯỚNG. Phật nói : “Phàm sở hữu tướng giai thị 
hư vọng”, (Phàm cái gì có hình tướng đêu là hư uọng). 

Vậy thì cái không hình tướng mới là chơn thật. Kinh 
chép : “Vô tướng chi tướng, cố danh thật tướng”, (cái tướng 
mà không có hình tướng mới gọi là thật tướng). 

Căn cứ theo lời giải thích này, thì “thật tướng” là không 
còn các vọng tướng và vọng chấp, tức là “Bát Nhã Chơn không”. 


NGƯỜI CÓ HẠT GIỐNG BÁT NHÃ MỚI TIN VÀ HIỂU 
ĐƯỢC KINH NÀY 


Ông Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Hiện 
nay con nghe đặng Kinh này, hiểu được, tin được 
và thọ trì, chẳng lấy làm khó. Khi Đức Như Lai 
nhập diệt, 500 năm về sau, nếu có người nghe 
kinh này, mà được hiểu ngộ, tin theo và thọ trì, 
thì người đó mới là hy hữu ! 

Tại sao vậy ? Vì người này không còn chấp 
bốn tướng : ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. 
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Bạch Thế Tôn ! Nói bốn tướng, không phải 
thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng là ngã, 
nhơn, chúng sanh và thọ giả. Tại sao vậy ? - Vì 
phải xa lìa tất cả các chấp tướng, mới gọi là 
chư Phật”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này tiếp với đoạn văn trên, nói người có 
hạt giống trí huệ Bát Nhã, phá trừ được bốn tướng, 
mới tin và hiểu được Kinh này. 

Khi Phật còn tại thế, chúng sanh căn tánh Đại 
thừa rất nhiều, nên nghe Kinh này hiểu và tin không 
khó. Đến sau khi Phật nhập diệt, chúng sanh căn 
tánh Đại thừa rất ít, nên nghe hiểu và tin được Kinh 
này rất khó. Vì người nghe phải không còn chấp bốn 
tướng : ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả, mới hiểu 
được Kinh Kim Cang Bát Nhã này. 

Nói đến bốn tướng, ông Tu Bồ Đề sợ người chấp 
thật có bốn tướng, nên ông liền bác rằng : “Nói bốn 
tướng, không phải có thật bốn tướng, chỉ giả gọi bốn 
tướng mà thôi”. 

Kết luận, ông pói rằng : “Phải rời tất cả các vọng 
chấp, vọng tướng, ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã, mới 
gọ1 là chư Phật”. 


Ngài Cảo Thiền sư, ngộ được câu : “Lìa tất cả 
các vọng chấp, mới là chư Phật”, nên có làm hai bài 
tụng rằng : 
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Nguyên văn (dịch âm) : 

Thân khẩu ý thanh tịnh 

Thị danh Phật xuất thế 

Thân khẩu ý bất tịnh 

Thị danh Phật diệt độ. 

Tức tâm thị Phật vô dư Pháp 

Mê giả đa ư tâm ngoại cầu 

Nhứt niệm quách nhiên qui bổn tế 

Hoàn như tẩy khước thượng thuyền đầu. 
Dịch nghĩa : 

Thán, khẩu ý thanh tịnh, 

Đó là Phát xuất thế. 

Thân, bhẩu, ý bất tịnh, 

Đó là Phật nhập diệt. 

Túc tâm là Phật, Phật tại tâm 

Kê mê rong ruổi, ngoại tâm cầu 

Nhút niệm giác ngộ uê đến Phật 

Dã như rủa chân bước lên thuyền. 


ĐẠI Ý HAI BÀI TÙNG 


Ba nghiệp : Thân, miệng và ý đều thanh tịnh, đó 
là Phật xuất thế. Trái lại, ba nghiệp không thanh tịnh 
tức là Phật nhập diệt. Phật tức tâm, tâm tức Phật. 
Người mê muội không biết, lại tìm Phật ngoài tâm. Nếu 
trong nhất niệm mà tâm được giác ngộ thì tức thành 
Phật; rất dễ như người rửa chân bước lên thuyền. 
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30.- PHẬT XÁC NHẬN LỜI NÓI CỦA ÔNG TU BỒ ĐỀ 
LÀ PHẢI 
Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Đúng như vậy. Nếu 
có người nghe Kinh này mà không nghỉ ngờ hay 
kinh sợ, thì người này rất là hy hữu”. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn này vẫn còn tiếp với hai đoạn văn trên, 
Phật xác nhận lời nói của ông Tu Bồ Đề là phải : 
Người có hạt giống Kim Cang Bát Nhã, không chấp 
các tướng mới hiểu và tin được Kinh này. 

31.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP : “BÁT NHÃ LÀ ĐỆ NHẤT 

BA-LA-MẬT”. 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói Bát 
Nhã là đệ nhất Ba-La-Mật, không phải Bát Nhã 
là đệ nhất Ba-La-Mật, thế mới thật Bát Nhã đệ 
nhất Ba-La-Mật”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật phá cái chấp “Bát Nhã là pháp Ba- 
La-Mật thứ nhất”. Đây là lần thứ hai, Phật phá chấp 
Bát Nhã Ba-La-Mật (lần thứ nhất ở đoạn 22). 


Trong 6 pháp Lục độ, tức là 6 pháp Ba-La-Mật, 
thì Trí huệ Bát Nhã là bao trùm tất cả, nên Phật nói : 
“Bát Nhã là đệ nhất Ba-La-Mật”. 

Nhưng, nếu người còn chấp mình đặng “Bát Nhã 
là đệ nhất Ba-La-Mật” (chấp pháp) thì không phải 
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thật đặng “Bát Nhã là đệ nhất Ba-La-Mật” nữa, vì 
còn chấp ngã (mình đặng) chấp pháp (Ba-La-Mật). 
Bởi thế nên Phật dạy tiếp : “Không còn thấy (chấp) 
mình đặng Bát Nhã là đệ nhất Ba-La-Mật, thì mới 
thật đặng Bát Nhã đệ nhất Ba-La-Mật”. 


GIẢI DANH TỪ 
Bát Nhã : (đã giải ở trước, đề mục kinh) 


Ba-La-Mật : (đã giải ở trước, để mục kinh) 


s£ 
Tện 


32.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHẪN NHỤC BA-LA-MẬT” 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói người ˆ 


Nhẫn nhục Ba-La-Mật (rốt ráo) mà không thấy 
mình Nhẫn nhục Ba-La-Mật, như thế mới thật 
là Nhẫn nhục Ba-La-Mật. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật phá cái chấp “Người tu Nhẫn 
nhục Ba-La-Mật, mà còn chấp mình đặng Nhẫn nhục 
Ba-La-Mật”. 


Nếu hành giả tu hạnh nhẫn nhục rốt ráo (Ba- 
La-Mật) mà còn chấp mình tu hạnh nhẫn nhục rốt 
ráo, tức nhiên hành giả còn chấp nhơn (người làm 
nhục) chấp ngã (ta bị nhục) thì chưa phải là nhẫn 
nhục rốt ráo. Hành giả phải ha tất cả vọng chấp : 
nhơn, ngã, bỉ, thử v.v.... nhập Kim Cang Bát Nhã, mà 
tu pháp nhẫn nhục, thì pháp nhẫn nhục đó mới hoàn 
toàn rốt ráo, gọi là nhẫn nhục Ba-La-Mật. 
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33.- PHẬT NÓI TIỀN THÂN NGÀI LÀ MỘT TIÊN NHƠN 
TU HẠNH NHÂN NHỤC BA-LA-MẬT 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Về quá khứ, Ta làm 
vị Tiên nhơn tu hạnh nhẫn nhục đến 500 đời. Bị 
vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể từng đoạn, nhưng 
Ta không sân hận; vì Ta không còn chấp bốn 
tướng : ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giá”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này tiếp theo đoạn trên (32) nói về việc tu 
hạnh nhẫn nhục Ba-La-Mật. Muốn giải thích rõ ràng : 
thế nào là “Nhẫn nhục rốt ráo” (Nhẫn nhục Ba-La- 
Một), Phật dẫn bằng chứng điển hình, là tiền thân 
Ngài làm vị Tiên nhơn tu hạnh Nhẫn nhục. Bị vua Ca 
Lợi cắt xẻo thân thể ra từng mảnh, nhưng Ngài không 
hề sân hận. Vì Ngài không còn chấp bốn tướng : ngã, 
nhơn v.v... nên mới đặng Nhẫn nhục rốt ráo (Nhẫn 
nhục Ba-ba- Một). 


Sách chép, một hôm vua Ca Lợi dẫn cung phi 
mỹ nữ lên núi để yến tiệc. Sau buổi yến tiệc say sưa, 
vua nằm nghỉ, các cung phi lén vua đi dạo núi. 


Qua một đồi khác, thấy một vị Tiên nhơn ngồi 
tu dưới một gốc cây đại thọ, các cung phi rũ nhau đến 
chiêm bái. 

Sau khi thức dậy, không thấy cung phi, vua liền 
đi tìm. Đến một đồi núi, thấy các cung phi đang ngồi 
xoay quanh hỏi đạo vị Tiên nhơn dưới một gốc cây cổ 
thụ, vua tức giận hỏi : 
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- Người là ai mà dám quyến rũ cung phi mỹ nữ 
của ta ? 


- Tôi là Tiên nhơn tu hạnh Nhẫn nhục rốt ráo. 
- Có thật không ? 


- Thật, tôi tu Nhẫn nhục rốt ráo (Bơ-La-Mật). 
Vua liền rút gươm xẻo mũi, lóc tai, chặt tay v.v... vị 
Tiên nhơn, mà không thấy vị Tiên nhơn có chút gì 
phản ứng hay sân hận v.v... 


Sau cơn nóng giận, vua hối gận và hỏi : 


- Có lẽ vì thế lực của nhà vua nên Tiên nhơn 
nhẫn nhục, không dám chống lại, chứ trong tâm làm 
sao khỏi buồn giận ? 


Tiên nhơn thể rằng : Nếu tôi không thiệt tu 
Nhẫn nhục rốt ráo, trong tâm còn chút giận hờn, thì 
tôi chết luôn theo với tay chân bị cắt xẻo; trái lại, 
nếu tôi thật tu Nhẫn nhục rốt ráo, tâm không sân 
hận, thì tay chân của tôi bị cắt, đều hoàn y nguyên 
trở lại như xưa 

Lời thệ của Tiên nhơn vừa dứt, thì mũi, tai thân 
thể của Tiên nhơn đều hoàn lại như trước. Vua hết 
sức ăn năn sám hối tội lỗi của mình và thỉnh cầu 
Tiên nhơn tha thứ. 

Tiên nhơn đã không hờn giận, lại còn phát nguyện : 
“Sau khi đắc đạo, ta sẽ độ người trước”. 
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34.- BỒ-TÁT PHÁT TÂM BỒ-ĐỀ PHẢI XA LÌA TẤT CÁ 

CÁC VỌNG CHẤP 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Bồ-tát phát tâm Bồ- 
đề, phải xa la tất cả các chấp tướng. Bồ-tát 
không nên sanh tâm trụ chấp nơi sắc trần, thỉnh 
trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần 
V.V... 

Nói tóm lại, Bồ-tát đừng sanh vọng tâm trụ 
chấp một nơi nào cả. Nếu Bồ-tát tâm còn trụ 
chấp một nơi nào, thì không phải thật an trụ 
chơn tâm”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhút ở đoạn 17), 
Phật dạy các vị Bồ-tát đừng sanh vọng tâm trụ chấp 
một nơi nào. 

Tâm Bồ-đề là tâm Phật (xen đoạn 2). Bồ-tát 
phát tâm Bồ-để, phải xa lìa tất cả các vô minh vọng 
chấp : Không chấp ngã, chấp nhơn, chấp chúng sanh, 
thọ giả, không chấp 6 căn, 6 trần và 6 thức v.v... nói 
chung là không chấp ngã chấp pháp. 

Khi các vọng chấp hết rồi, thì tâm Bồ-để hay 
tánh Bát Nhã v.v... hiện ra. Đó là “hàng phục vọng 
tâm và an trụ chơn tâm”. 

Nếu tâm còn có chỗ trụ chấp, tức là tâm còn 
vọng động: tâm còn vọng động thì trụ nơi điên đảo, 
chứ không phải an trụ chơn tâm hay tánh Bát Nhã. 
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Bởi thế nên Phật dạy : “Nếu Bồ-tát tâm còn trụ chấp 
một nơi nào, thì không phải thật an trụ chơn tâm. 
Ngài Xuyên Thiển sư làm bài tụng, nói về việc 
không trụ chấp nơi sắc, thỉnh, hương v.v... 
Nguyên văn (dịch âm) : 


Kiến sắc phi can sắc 

Văn thỉnh bất thị thỉnh 

Sắc thỉnh vô ngại xứ 

Thân đáo pháp vương thành. 


Dịch nghĩa : 


Thấy sắc không mê sắc 
Nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng 
Sắc tiếng đều không ngại 
Mới đến Pháp uương thành. 
ĐẠI Ý BÀI TỤNG 
Trong khi sáu giác quan tiếp xúc với sáu trần 

cảnh, mà không khởi vọng niệm phân biệt, nhiễm ô 

mê trụ (ụ chấp) nơi trần cảnh, thì hành giả sẽ được 

vào cảnh giới Phật (hành Pháp uương). 

35.- PHẬT DẠY BỒ-TÁT BỐ THÍ HAY LÀM CÁC VIỆC 
LỢI ÍCH CHÚNG SANH ĐỀU KHÔNG NÊN CHẤP 
TƯỚNG 
Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Bồ-tát khi bố thí hay 

làm việc lợi ích cho tất cả chúng sanh, không 
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nên sanh tâm trụ chấp các tướng (mình bố thí, 
người thọ thí, vật bố thí). 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nói các tướng không 
phải thật các tướng (các pháp) chỉ giả gọi các 
tướng. Như Lai nói chúng sanh, không phải thật 
chúng sanh, chỉ giả gọi chúng sanh”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhất uê đoạn 4), 
Phật dạy các vị Bồ-tát bố thí hay làm các việc lợi ích 
chúng sanh, đều không nên chấp tướng (xem đoạn 4 
ở trước). 


Hành giả khi làm lợi ích các chúng sanh, mà 
tâm còn trụ chấp các tướng, nghĩa là còn thấy mình 
bố thí, người thọ thí và vật bố thí, tất nhiên hành giả 
còn chấp ngã (mình, người) chấp pháp (uật bố thÚ, 
thì hành giả chỉ được phước hữu lậu nhiễm ô, nên 
không phải bế thí Ba-La-Mật (bố thí rốt ráo). 


Bởi thế nên Phật dạy các vị Bồ-tát, khi bố thí. 
hay làm lợi ích cho các chúng sanh, phải nhập Kim 
Cang Bát Nhã mà làm; nghĩa là không có chấp các 
tướng : ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả thì được phước 
đức vô lậu, thanh tịnh. Bố thí như vậy, mới phải là bố 
thí Ba-La-Mật (bố thí rốt ráo). 


Đoạn trước nói về Nhẫn nhục, đoạn này nói về 
Bố thí. Muốn giúp cho quý vị Phật tử hiểu thêm và để 
thật hành, thế nào là “nhãn nhục rốt ráo” và thế nào 
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là “bố thí rốt ráo”, chúng tôi xin nói thêm một thí dụ 
như sau. 


Hành giả muốn đặng Nhẫn nhục Ba-La-Mật hay 
Bố thí Ba-La-Mật, thì phải quán chúng sanh và mình 
đồng một bản thể, mới không thấy ta có bố thí 
và chúng sanh thọ thí, hay người làm nhục và ta 
thọ nhục. 


Thí dụ như tay mặt với tay trái, đồng thấy 
chung một thân, nên khi tay mặt lỡ làm tổn thương 
tay trái, (đóng định trợt tay) tay trái không giận. Vì 
tay trái tự nhận mình cùng với tay mặt đồng một 
thân, nên tay trái không thấy có tay mặt làm nhục 
và mình bị nhục. Nhẫn nhục như thế mới là Nhẫn 
nhục rốt ráo (Nhẫn nhục Ba-La-Mật). 


Tay trái, tay mặt lo lấy bông gòn và thuốc để 
băng bó cho tay trái, nhưng nó không kiêu hãnh, vì 
tay mặt cũng tự nhận mình cùng với tay trái đồng 
một thân, nên nó không thấy mình (œy mặt) là người 
ban ơn và tay trái là kẻ thọ ơn. Bố thí như thế, mới 
là bố thí rốt ráo (Bố thí Ba-La-Mậit). 


hủ 
TA 


36.- NHƯ LAI NÓI THẬT, KHÔNG NÓI DỐI: 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói thật, 
nói chơn chánh, không nói dối, không nói sai 
khác. Như Lai có đắc pháp, nhưng pháp ấy 
không thật không hư”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đến thời Bát Nhã, thì Phật phá hết các vọng 
chấp từ lâu của chúng sanh, để chúng sanh tiến lên 
một bậc cao hơn nữa. Vì thế nên về phần lý thuyết 
cũng như phần tỉnh thần của thời Kinh Bát Nhã, rất 
lạ lùng hơn các thời thuyết pháp khác. 


Sợ chúng sanh nghi ngờ lời Phật nói không chơn 
thật, khi nói vây, khi nói khác, thay đổi không 
chừng, nên Phật gọi ông Tu Bồ Đề dạy rằng : “Như 
Lai nói thật, nói chơn chánh, không nói dối, không 
nói sai khác”. 

Đức Như Lai được đạo Bồ-đề, nhưng nếu chấp 
đạo Bồ-đề này là hư hay là thật thì không phải là Bầ- 
đề. Vì thế nên Phật dạy : “Như Lai có đắc pháp, 
nhưng pháp ấy không thật không hư”. 


«+ 
Tự 


37.- TRỤ TƯỚNG BỐ THÍ NHƯ VÀO NHÀ TỐI, VÔ 
TƯỚNG BỒÔ THÍ NHƯ ĐI BAN NGÀY 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ-tát bố thí 
mà tâm còn trụ chấp nơi pháp bố thí, thì như 
người vào nhà tối, không thấy gì cả. Trái lại, 
nếu Bồ-tát bố thí mà tâm không trụ chấp nơi 
pháp bố thí, thì cũng như người có mắt sáng tỏ, 
lại nhờ ánh sáng của mặt nhựt chiếu soi, được 
thấy tất cả mọi vật”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ ba (lần thứ nhất uà hai ở đoạn 4 
uà 35), Phật dạy Bồ-tát bố thí không nên chấp tướng 
bố thí. 


Người bố thí, nếu còn chấp tướng, nghĩa là còn 
thấy ta là người ban ơn, kia là kẻ thọ ơn, đó là vật bố 
thí, thì bị mây vô minh ngã, pháp che mờ trí huệ Bát 
Nhã, nên Phật thí dụ : “Như người ởi vào nhà tối 
không thấy gì cả”. 


Trái lại, nếu bố thí mà không chấp tướng, trong 
Kïnh gọi là “tam luân không tịch”; nghĩa là không thấy 
mình bố thí, (ban ơn) người thọ thí (họ ơn) và vật bố 
thí (xem thí dụ tay mặt bó tay trái ở đoạn 35) thì mây 
vô minh ngã, pháp đều hết, nên mặt trời trí huệ Bát 
Nhã hiện ra, chiếu soi khắp tất cả các pháp. Bởi thế 
nên Phật nói : “Như người có mắt sáng tỏ, lại nhờ ánh 
sáng của mặt nhựt chiếu soi, được thấy mọi vật. 
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BÀI THỨ BẢY 
PHẦN CHÁNH TÔN 
(tiếp theo) 

38.- Người thọ trì Kinh này công đức vô lượng. 
39.- Công đức Kinh này vô lượng vô biên không thể 

nghĩ bàn 
40.- Phật khuyên người thọ trì đọc tụng Kinh này 

sẽ được đạo quả Bồ-đề. 


41.- Chỗ phụng thờ Kinh này, cũng được nhơn 
thiên và thánh thần cúng dường. 


42.- Người thọ trì Kinh này mà bị người khinh khi 


là do tội chướng đời trước của họ rất nặng nề. 

43.- Người trọ trì Kinh này, công đức nhiều hơn 
Phật Thích Ca cúng dường vô số chư Phật. 

44.- Kinh này nghĩa lý không thể nghĩ bàn, nên 
phước báo của người thọ trì Kinh này cũng 
không thể nghĩ bàn. 

45.- Đây là lần thứ hai, ông Tu Bồ Đề hỏi lại Phật 
hai câu quan trọng. 

46.- Phật phá cái chấp “Như Lai có đắc pháp với 
Phật Nhiên Đăng”. 

47.- Phật nói : “Tất cả các pháp đều là Phật 
pháp”. 
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BÀI THỨ BẢY 
PHẦN PHÁNH TÔN 


(tiếp theo) 
38.- NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai dùng trí 
huệ Phật, thấy rõ ràng và biết chắc chắn : đời 
sau, nếu có người phát tâm thọ trì đọc tụng 
Kinh này, người ấy sẽ thành tựu công đức vô 
lượng vô biên”. 

LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ 6, Phật khuyến khích về công 
đức thọ trì Kinh này. 


Kinh này nghĩa lý cao siêu khác thường, quá tâm 
hiểu biết của người, sợ người không hiểu và không tin 
thì sẽ mất lợi ích lớn, nên Phật dạy : “Như Lai dùng 
trí huệ Phật, thấy biết rõ ràng và chắc chắn : sau này, 
nếu có người thọ trì đọc tụng Kinh này, sẽ được công 
đức vô lượng. 

Người hiểu biết được nghĩa lý và thọ trì Kinh 
này, người ấy sẽ ngộ được Kinh Kim Cang Bát Nhã, 
tức là đã trồng hạt giống Bồ-đề, tất nhiên sẽ đặng 
quả Bồ-đề nên Phật nói : “được công đức vô lượng”. 
39.- CÔNG ĐỨC KINH NÀY VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN 

KHÔNG THÊ NGHĨ BÀN 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người nào, một 


sói 


ngày ba lần : Sớm mai, đem thân mình nhiều 
như số cát sông Hằng để bố thí; trưa, đem thân 
mình nhiều như số cát sông Hằng để bố thí; 
chiều, cũng đem thân mình nhiều như số cát 
sông Hằng để bố thí. Bố thí như vậy cho đến vô 
lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, phước đức của 
người này vô lượng vô biên. 


Nếu có người nghe Kinh này, tin hiểu 
không nghỉ ngờ, thì người này phước đức nhiều 
hơn người trước. Chỉ tín mà thôi, còn được 
phước như vậy, huống chỉ là thọ trì đọc tụng, 
hoặc phiên dịch hay giảng dạy cho người. Tóm 
lại, công đức của Kinh này vô lượng vô biên 
không thể nghĩ bàn”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ 7, Phật tán thán công đức của 
Kinh này không thể nghĩ bàn. Người đem một thân 
mình bố thí đã khó, huống chi là nhiều thân. Nhưng, 
giả sử có người đem nhiều thân mình ra bố thí, mỗi - 
ngày ba lần, sớm mai, trưa và chiều đều bố thí vô 
lượng vô số thân mình, cho đến nhiều ngày, nhiều 
tháng, nhiều năm và nhiều kiếp đều bố thí như vậy, 
thì phước đức người này biết là bao nhiêu. 

Nhưng, nếu có người nghe Kinh này, chỉ sanh 
lòng tin, không nghi ngờ, thì phước đức còn nhiều 
hơn người trước, huống chi thọ trì đọc tụng hoặc 
giảng dạy cho người khác. 
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Tại sao vậy ? - Vì người tin được Kinh này là 
người đã ươn trồng hạt giống Kim Cang Bát Nhã; thọ 
trì đọc tụng là huân trưởng hạt giống Bát Nhã, giảng 
dạy cho người là làm cho người huân sanh hạt giống 
Bát Nhã. Hạt giống Bát Nhã đã sanh trưởng thì thế 
nào cũng được thành Phật. Bởi thế nên người tin thọ 
hoặc giảng dạy Kinh này, phước đức nhiều hơn người 
bố thí thân mạng. 


Tóm tắt đoạn này, ngài Xuyên Thiển sư có làm 
bài tụng rằng : 


Nguyên văn (dịch âm) : 


Sơ tâm hậu phát thí tâm đồng 
Công đức vô biên toán mạc cùng 
Tranh tợ tín tâm tâm bất lập 
Nhứt quyền đả phá thái hư không 
Dịch nghĩa : 
Sớm trưa bố thí phút tâm đồng 
Công đức uô biên tính chẳng cùng 
Đâu bằng tính tâm bhông trụ chếp 
Một tay đánh phó cõi hư không. 
ĐẠI Ý BÀI TỤNG 
Người phát tâm bố thí sớm mai, trưa và chiều, công 
đức đầu được vô lượng vô biên; nhưng công đức không 
bằng người tin hiểu Kinh Bát Nhã và tâm không còn 
trụ chấp một nơi nào. 
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40.- PHẬT KHUYÊN NGƯỜI THỌ TRÌ ĐỌC TỤNG KINH 
NÀY SẼ ĐẶNG ĐẠO QUÁ BỒ-ĐỀ 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai vì những 
người phát tâm Đại thừa và phát tâm Tối thượng 
thừa mà giảng dạy Kinh này. 


Tu Bồ Đề ! Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc 
chắn : Nếu có người thọ trì đọc tụng hoặc giảng 
đạy Kinh này, thì người này sẽ đặng công đức vô 
lượng vô biên không thể suy nghĩ và luận bàn. 
Người này sẽ đặng đạo quả Bồ-đề của Như Lai. 


Tu Bồ Đề ! Người ưa pháp Tiểu thừa, chấp 
bốn tướng : ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả, 
nên đối với Kinh này, họ không thể tin hiểu 
hoặc đọc tụng, hay giảng dạy cho người”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ 8, Phật tán thán công đức người 
thọ trì Kinh này sẽ đặng đạo quả Bồ-đề của Phật. 


Phật vì những hàng Đại thừa Bồ-tát và những 
người phát tâm Tối thượng thừa cầu quả Phật, mà nói 
Kinh này. Bởi thế nên những người chịu nghe và tin 
theo Kinh này, hoặc thọ trì đọc tụng hay giảng dạy 
cho người nghe, tất nhiên người ấy đã có căn tánh 
(hạt giống) Đại thừa hay Tối tượng thừa, nên đặng 
công đức vô lượng vô biên và sẽ thành Phật. 


Trái lại, những người căn tánh Tiểu thùa, bị gò 
bó trong cái khung bốn tướng, tư tưởng không hợp với 
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giáo lý Đại thừa, nên không bao giờ họ lãnh hội được 

K¡nh Đại thừa và tu hành theo Đại thừa hoặc giảng 

đạy cho người. 

41.- CHỖ PHỤNG THỜ KINH NÀY CŨNG ĐƯỢC NHƠN 
THIÊN VÀ THÁNH THÂN CÚNG DƯỜNG 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Chỗ nào phụng thờ 
Kinh này, thì chỗ ấy như có chùa tháp của Phật; 
tất cả trời người, thánh thần đều cung kính lễ 
bái, dâng hoa cúng dường hoặc đi nhiễu”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ 9, Phật tán thánh công đức của 
Kïnh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật. 


Trong đoạn thứ 13, Phật dạy : “Tất cả Phật và 
Pháp đều từ Kinh này sanh ra”. Vì Kinh này rất quí 
báu như vậy, nên trong đoạn 20 và đoạn này (41) đều 
nói, chỗ thờ Kinh này, cũng được trời, người, thần 
thánh xem như chùa Phật hay tháp Phật, đều đến 
cung kính lễ bái cúng dường, hoặc ởi kinh hành (ởi 
xung quanh chỗ thờ Kinh). 


42.- NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY MÀ BỊ NGƯỜI KHINH 
KHI LÀ DO TỘI CHƯỚNG ĐỜI TRƯỚC CỦA HỌ 
RẤT NĂNG NẼ 
Phật dạy : “Pu Bồ Đề ! Nếu người thọ trì 

đọc tụng Kinh này, mà bị người khinh khi, thì 
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người này do tội chướng đời trước rất nặng nề ˆ 
còn thừa lại, đáng lẽ phải đọa vào ác đạo; 
nhưng nay chỉ bị người khinh khi, những tội 
chướng đời trước được tiêu diệt và họ sẽ mau 
đặng đạo quả Bồ-đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ 10, Phật tán thán công đức của 
E¡nh Kim Cang Bát Nhã. 

Kinh này công đức vô biên và rất quý báu như 
thế, nên người thọ trì Kinh này lẽ ra phải được sự 
cung kính tôn trọng. Nhưng trái lại, bị người khinh 
khi, thì biết người này do tội chướng đời trước nặng 
nề còn thừa lại, đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo. Nhờ 
công đức thọ trì Kinh này, nên họ bị quả báo rất nhẹ, 
là chỉ bị người khinh khi. Từ đây các tội chướng đời 
trước tiêu diệt và họ sẽ đặng thành quả Phật. 

Tóm tắt đoạn này, ngài Trương Vô Tin có làm 
bài tụng : 

Nguyễn văn (dịch âm) : 


Tứ tự diêm hương khứ phục hoàn 

Thánh phàm chỉ tại sát-na gian 

Tiền nhơn tội nghiệp kim nhơn tiện 

Đáo khước tiền nhơn tội nghiệp sơn. 
Dịch nghĩa : 

Bốn mùa lạnh nóng mãi trôi qua 

Phàm thánh không ngoài một sát-na 
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Tội nghiệp tiên thân nay phỏi chịu 
Chịu rồi mới hết nghiệp oan gia. 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Bốn mùa nóng lạnh, ngày tháng trôi qua là sự 
tuần hoàn của vũ trụ. Chứng Thánh hay đọa phàm, 
chỉ ở trong sát-na mê hay ngộ. Kiếp trước làm tội ác 
nên kiếp này phải trả, bị người khinh khi. Trả xong 
nghiệp chướng oan gia mới được tự tại giải thoát. 


sa 
tì 2> 


43.- NGƯỜI THỌ TRÌ KINH NÀY CÔNG ĐỨC NHIỀU HƠN 
PHẬT THÍCH CA CÚNG DƯỜNG VÔ SỐ CHƯ PHẬT 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Ta nhớ trong quá 
khứ, về vô lượng vô số kiếp, trước thời Phật 
Nhiên Đăng, Ta cúng dường và phụng thờ tám 
trăm bốn ngàn muôn ức vô số chư Phật. Nhưng 
về sau này, nếu có người thọ trì đọc tụng Kinh 
này, thì công đức của người này so với công 
đức của Ta cúng dường phụng thờ vô số chư 
Phật trước kia, công đức của Ta không bằng 
một phần trăm, một phần ngàn, một phần vạn, 
một phần ức của người này; cho đến dùng toán 
số hay thí dụ cũng không thể tính toán hay thí 
dụ được công đức của người thọ trì Kinh này”. 

LƯỢC GIẢI 

Đây là lần thứ 11, Phật tán thán công đức của 

Kïnh Kim Cang Bát Nhã. 
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Cúng Phật thuộc về tu phước, dù nhiều bao 
nhiêu, cũng thuộc về phước hữu vi. 

Người thọ trì Kinh này, sẽ tó ngộ được lý Bát 
Nhã và sẽ mau đặng đạo quả Bồ-đề. Sau khi thành 
đạo, họ sẽ trở lại hóa độ vô số chúng sanh đều được 
giải thoát, thì công đức làm sao thí dụ được hay tính 
toán cho hết. Bởi thế nên Phật nói : “Công đức của 
người thọ trì kinh này nhiều hơn công đức của Phật 
cúng dường vô số chư Phật về quá khứ”. 


ii 
T> 


44.- KINH NÀY NGHĨA LÝ KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 
NÊN PHƯỚC BÁO CỦA NGƯỜI THỌ TRÌ KINH 
NÀY CŨNG KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 
Phật dạy : “Nếu Ta nói hết công đức của 

người thọ trì đọc tụng Kinh này, sợ e người nghe, 

tâm sanh cuồng loạn, hoặc nghi ngờ không tin. 

Tóm lại, Kinh này nghĩa lý vô biên, không 
thể suy nghĩ và luận bàn, nên phước báu của 
người trọ trì Kinh này cũng không thể suy nghĩ 
và luận bàn”. 

_LƯỢC GIẢI 

Đây là lần thứ 12, Phật tóm lại, tán thán nghĩa 
lý của Kinh này vô biên, nên công đức của người thọ 
trì Kinh này, cũng không thể nghĩ bàn. 

Từ trước đến đây đã 12 lần, Phật so sánh, 
khuyến khích và tán đương công đức của người thọ trì 

Kinh này. Nếu nói hết lời, Phật e người nghe rối trí, 
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hoặc nghi ngờ không tin. Nếu người hiểu được nghĩa 
lý cao thâm của Kinh này, không thể nghĩ bàn, thì họ 
sẽ tin công đức phước báu của người thọ trì Kinh này, 
cũng không thể nghĩ bàn. 


¬.; 
Tấn 


45.- ĐÂY LÀ LẦN THỨ HAI, ÔNG TU BỒ ĐỀ HỎI LẠI 
PHẬT HAI CÂU QUAN TRỌNG _ 


Khi ấy, ông Tu Bồ Đề bạch Phật : “Bạch Thế 
Tôn ! Nếu có người phát tâm Bồ-đề, thì làm sao 
hàng phục vọng tâm và làm sao an trụ chơn tâm ?” 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người phát 
tâm Bồ-đề, thì phải dụng tâm như vầy : Ta hóa độ 
tất cả chúng sanh, nhưng không thấy có mình độ 
và chúng sanh được độ ? Tại sao vậy ? Nếu Bồ-tát 
còn thấy mình độ và chúng sanh được độ, thì Bồ- 
tát còn tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh 
và tướng thọ giả, tức nhiên không phải là Bồ-tát. 

Tu Bồ Đề ! Thật không có một pháp gì gọi là 
phát tâm Bồ-đề”. 

LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhút ở đoạn 1), ông 
Tu Bồ Đề hỏi Phật : “Làm sao hàng phục vọng tâm ? 
Và làm sao an trụ chơn tâm ?”. 
Đại ý Phật dạy : “Người phát tâm Bồ-đề ra làm 
các Phật sự, lợi ích tất cả chúng sanh, không nên chấp 
ngã, pháp hay bốn tướng : ngã, nhơn, chúng sanh và 
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thọ giả. Nếu không chấp ngã pháp hay bốn tướng thì 
sóng phiền não vọng niệm không sanh. Nếu sóng 
phiền não vọng niệm không sanh thì biển chơn tâm tự 
yên tịnh. Đó là phương pháp “hàng phục vọng tâm” 
mà cũng là “an trụ chơn tâm”, 


Nếu Bồ-tát làm Phật sự, hóa độ chúng sanh, mà 
còn thấy có mình hóa độ (»gã) và người được độ 
(nhơn) thì Bồ-tát chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, 
vì còn chấp bốn tướng : ngã, nhơn v.v... nên không 
phải là Bồ-tát. 

Nói đến “Tâm Bồ-đề”, sợ có người trụ chấp tâm 
Bồ-đề, nên Phật liền phá chấp : “Thật không có một 
pháp gì gọi là phát tâm Bồầ-đề”. 

Ngộ được lý vô trụ cúa Kinh Kim Cang Bát Nhã, 
ngài Trường Sa có làm bài kệ như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Bách xích can đầu bất động nhơn 

Tuy nhiên đắc nhập vị vi chơn 

Bách xích can đầu tu tấn bộ 

Thập phương thế giới hiện toàn thân. 
Dịch nghĩa : 

Đầu sào trăm thước đứng Uững trân 

Tuy ngộ nhưng chưa đúng lý chơn 

Đầu sào trăm thước thêm một bước 

Mười phương thế giới hiện toàn thân. 
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ĐẠI Ý BÀI KỆ 


Hai câu đầu là nói, người tu hành đầu cao siêu 
đến đâu, nhưng nếu còn chấp một tí nào, thì cũng 
chưa phải là thật tu, thật chứng, cũng như người đứng 
trên đầu sào trăm thước, tuy cao, nhưng chưa thoát. ly 
được đầu sào. 

Hai câu sau là nói, hành giả phải rời tất cả vọng 
chấp ngã, pháp mới nhập được pháp giới tánh (chơn 
tâm hay Bát Nhã); lúc bấy giờ thân mình hiện khắp 
cả mười phương pháp giới; cũng như chim đã bỏ đầu 
sào trăm thước, thung dung tự tại bay đi trong cõi 
thái hư. 


«t. 


rạt 


46.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI CÓ ĐẮC PHÁP 
VỚI PHẬT NHIÊN ĐĂNG?” 


Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Về quá khứ, Như Lai 
có đắc pháp Bồ-đề với Phật Nhiên Đăng không ?”. 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Như Lai 
không có đắc pháp Bồ-đề với Phật Nhiên Đăng”. 

Phật dạy : “Đúng như vậy, Như Lai không 
có đắc pháp gì cả. Nếu Như Lai có đắc pháp thì 
Phật Nhiên Đăng không thọ ký cho Ta rằng : 
“Về sau, ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca 
Mâu Nï”. 

Phật dạy tiếp : “Tu Bồ Đề ! Có người nói : 
“Như Lai đặng quả Bồ-đề”. Thật ra, Như Lai là 
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bản thể như như của các pháp, nên Như Lai 
không đặng pháp gì cả. 


Tu Bồ Đề ! Như Lai đặng đạo Bồ-đề không 
phải hư, không phải thật”. 


LƯỢC GIẢI 


Đây là lần thứ hai (lần thứ nhất ở đoạn 15) 
Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã, phá cái chấp 
“Phật có đắc pháp”. Đúng theo tỉnh thần Kinh Kim 
Cang Bát Nhã, thì phải phá trừ hết các mây vô minh 
vọng chấp nhơn, ngã v.v... lúc bấy giờ mặt trời Bát 
Nhã chơn không (chơn như hay Phật tánh) mới hiện. 


Bởi thế nên Phật tuy đắc pháp Bồ-đề, nhưng 
không thấy mình có đắc (uô ngã) và pháp Bồ-đề (uô 
pháp) đã đắc, nên mới được Phật Nhiên Đăng thọ ký. 


Nếu Như Lai còn thấy mình có đắc pháp Bề-đề, 
tức nhiên Như Lai còn chấp ngã (nình đặng) và chấp 
pháp (phép Bồ-đê), chưa nhập được Kim Cang Bát Nhã, 
thì đâu được Cổ Phật Nhiên Đăng chứng nhận cho : “Về 
sau ông sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Nữ. 

Chúng sanh chấp “Như Lai đặng quả Bồ-đề”, vì 
chúng sanh chưa hiểu hai chữ “Như Lai”. Phật giải 
thích : “Như Lai là bản thể như như của các pháp”; đã 
là như như, nên không có đặng pháp gì cả. 

Phật dạy tiếp : “Như Lai đặng đạo Bồ-đề, không 
phải hư, không phải thật”. Nếu đạo Bồ-đề mà còn có 
hư hay là thật, thì không phải Bồ-đề. Đến chỗ này 
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thì dùng lời nói luận bàn không trúng, đem ý thức 
suy nghĩ phân biệt cũng chẳng nhằm. Đây là lần thứ 
ba, Phật phá cái chấp “Như Lai đặng đạo Bồ-để” (lần 
thứ nhất uàò thứ hai ở uê đoạn 15 uà 36). 

Ngộ được lý “Phật tuy đã thành Phật, nhưng 
không thấy mình được thành Phật”, nên ngài Phật 
Quốc Thiền sư có làm bài kệ như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Tâm tâm tức Phật, Phật tâm tâm 
Phật Phật tâm tâm, tức Phật tâm 
Tâm Phật ngộ lai vô nhất vật 
Tướng quân chỉ khát vọng mai lâm. 

Dịch nghĩa : 

Tâm tâm tức Phi, Phật tức tâm 

Phật Phật tức tâm, tâm tức Phật 

Tâm, Phật ngộ rồi không chi cả 

Nói me đỡ bhút uạn quân binh. 
ĐẠI Ý BÀI KỆ 

Người mê, chấp tâm và Phật riêng khác. Rẻ hiểu 
lại nói : Phật tức tâm, tâm tức Phật. Người tỏ ngộ rồi 
không còn thấy có Phật và tâm. Vì cảm hóa chúng 
sanh nên mới đặt ra có đanh từ tâm và Phật để kêu 
gọi. Cũng như vì muốn cho vạn quân đỡ khát nước, 
nên vị Chỉ huy mới phương tiện “gần đến rừng me”. 

GIẢI DANH TỪ 

Thọ ký : Truyền trao và ký nhận 
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47.- PHẬT NÓI : “TẤT CÁ CÁC PHÁP ĐỀU LÀ PHẬT 

PHÁP” | 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói : “Tất 
cả các pháp đều là Phật pháp”. Tu Bồ Đề ! Như 
Lai nói các pháp, thật ra không phải các pháp, 
chỉ giả gọi “các pháp”; cũng như thân Phật cao 
lớn, Như Lai nói không phải thân Phật cao lớn, 
chỉ giả gọi “thân Phật cao lớn”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật phá cái chấp “các pháp và thân 
Phật”. Kinh chép : “Pháp thân Phật biến khắp tất cả; 
cảnh giới của Phật ở gọi là Thường tịch quang”. Bởi 
thế nên nói “tất cả các pháp đều là Phật pháp”. 

Chúng ta bị mây vô minh che khuất trăng Bát 
Nhã, nên chỉ thấy các pháp ngã, nhơn v.v... chư Phật 
và Bồ-tát đã giác ngộ, phá tan mây vô minh, trăng 
Bát Nhã được sáng tỏ, nên chỉ thấy toàn là Phật pháp. 

Vừa nói đến “các pháp”, sợ chúng sanh chấp “các 
pháp” mà không ngộ được tánh Bát Nhã chơn không, . 
nên Phật liền phá: “Như Lai nói “các pháp” thật ra 
không phải “các pháp”, chỉ giả gọi là “các pháp”. 
Cũng như thân Phật, thật ra không phải thân Phật, 
chỉ giả gọI thân Phật”. 


ba 
ñế 
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BÀI THỨ TÁM 
PHẦN CHÁNH TÔN 
(tiếp theo) 


48.- Phật phá cái chấp “Bồ-tát có độ sanh”. 


49.- Phật phá cái chấp “Bồ-tát có làm trang nghiêm 
cöi Phật. 


50.- Phật có đủ năm loại con mắt. 


51.- Phật thấy biết hết các tâm niệm của chúng 
sanh trong hằng sa thế giới. 


52.- Phật phá cái chấp “phước đức nhiều”. 


53.- Phật phá cái chấp “thấy sắc thân và tướng tốt 
của Phật là thấy Phật”. 


54.- Phật phá cái chấp “Như Lai có thuyết pháp”. 
55.- Phật phá cái chấp “thật có chúng sanh”. 
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BÀI THỨ TÁM 
PHẦN HANH TÔN 


(tiếp theo) 
48.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “BỒ-TÁT CÓ ĐỘ SANH” 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ-tát còn chấp 
mình hóa độ vô số chúng sanh thì không phải là 
Bồ-tát. Tại sao vậy ? Vì thật ra không có một 
pháp gì gọi là Bồ-tát. Bởi thế nên Phật nói : “Tất 
cả các pháp không ngã, không nhơn, không 
chúng sanh và không thọ giả”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ 
cái chấp “thật có Bồ-tát, thật có độ sanh” và Phật 
dạy : “Các pháp đều giả, không có bốn tướng”. 

Đúng theo tỉnh thần Kinh Bát Nhã, thì pháp nào 
hay việc làm nào của Bồ-tát, hợp với tánh Bát Nhã 
chơn không, thì pháp đó hay việc làm đó mới là thật. 

Nếu Bồ-tát còn chấp có mình độ sanh tức là Bồ- 
tát còn nhơn (người được độ) ngã (mình độ) v.v... thì 
không hợp với tỉnh thân Bát Nhã, nên không phải là 
Bồ-tát. Đây là lần thứ hai (lần thứ nhứt ớ đoạn 3) 
Phật phá cái chấp “Bồ-tát có độ sanh”. 

Vì Bồ-tát hợp với tánh Bát Nhã chơn không, nên 
Phật dạy : “Không có một pháp gì gọi là Bồ-tát”. Cũng 
vì các pháp hợp với tánh Bát Nhã chơn không, nên 


S67 


Phật dạy : “Tất cả các pháp đều không ngã, không 

nhơn, không chúng sanh và không thọ giả”. 

49.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “BỒ-TÁT CÓ LÀM TRANG 
NGHIÊM CÕI PHẬT”. 


Phật dạy : Tu Bồ Đề ! Nếu Bồ-tát chấp rằng : 
“Ƒa làm trang nghiêm cõi Phật”, thì không phải 
là Bồ-tát. Tại sao vậy ? Như Lai nói : “Bồ-tát làm 
trang nghiêm cõi Phật, mà không chấp mình có 
làm trang nghiêm cõi Phật, mới thật là trang 
nghiêm cõi Phật. 

Tóm lại, nếu Bồ-tát không còn chấp ngã 
chấp pháp, Như Lai mới gọi là “thật Bồ-tát”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dạy : Bồ-tát không còn chấp 
ngã, chấp pháp, phải hợp với tánh Bát Nhã chơn 
không, mới phải thật là Bồ-tát và mới phải là trang 
nghiêm cõi Phật. Đây là lần thứ hai (lần thứ phốt, 
xem đoạn 16) Phật phá cái chấp “Bồ-tát có trang 
nghiêm cõi Phật”. 

Bồ-tát làm trang nghiêm cõi Phật, mà không 
chấp mình có làm trang nghiêm, như thế mới thật, là 
trang nghiêm cõi Phật. Trái lại nếu Bồ-tát chấp mình 
có làm trang nghiêm cõi Phật, tức là Bồ-tát còn chấp 
ngã (¿œ làm) chấp pháp (cõ¿ Phật), không hợp với tỉnh 
thần Bát Nhã, thì không phải là trang nghiêm và 
cũng không phải là Bồ-tát. 
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Tóm lại, Phật dạy : “Nếu Bồ-tát nhập vào Bát 
Nhã chơn không, không còn các vọng chấp ngã, pháp, 
thì Như Lai mới gọi là thật “Bồ-tát”. 

Ngài Xuyên Thiền sư làm bài tụng tóm tắt lại ý 
nghĩa trên, như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Tá bà sam tử bà môn 

Lễ số châu truyền dĩ thập phần 

Trúc ảnh tảo dai, trần bất động 
Nguyệt luân xuyên hải thủy vô ngần. 


Dịch nghĩa : 


Mượn áo tràng bà để lạy bà 
Lễ rồi, áo trả lạt cho bà 
Bóng trúc quét sân, trần chẳng động 
Vừng trăng xuyên biển, nước bhông +qo. 
ĐẠI Ý BÀI TỤNG 
Bài kệ này nói về lý “vô trụ vô tướng” của Kinh 
Bát Nhã, Bồ-tát làm trang nghiêm cõi Phật; cũng 
như người mượn áo tràng của bà để lạy bà. Nhưng 
Bồ-tát không chấp có trang nghiêm cõi Phật; như 
người lạy rồi trả áo, không còn giữ lại vết tích gì cả. 
Bồ-tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không 
thấy có mình độ và chúng sanh được độ v.v... cũng 
như bóng trúc quét bụi, tia sáng của vừng trăng 
xuyên biển, mà không thấy mình quét và xuyên; bụi 
trần không động mà nước cũng không đợn. 
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50.- PHẬT CÓ ĐỦ NĂM LOẠI CON MẮT 

Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Như Lai có nhục 
nhãn không ? Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! 
Như Lai có nhục nhãn”. 

- “Tu Bồ Đề ! Như Lai có Thiên nhãn không ?” 

- “Bạch Thế Tôn † Như Lai có Thiên nhãn”. 

- “Tu Bồ Đề ! Như Lai có Huệ nhãn không ? 

- “Bạch Thế Tôn ! Như Lai có Huệ nhãn”. 

- “Iu Bồ Đề ! Như Lai có Pháp nhãn không ?” 

- “Bạch Thế Tôn ! Như Lai có Pháp nhãn”. 

- “Tu Bồ Đề ! Như Lai có Phật nhãn không ?” 

- “Bạch Thế Tôn ! Như Lai có Phật nhãn”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này phá cái chấp “Phật và Bồ-tát không 
thấy chỉ hết” 

Mục đích của Kinh Bát Nhã là phải phá hết các 
vọng chấp thì chơn tâm hay Phật tánh (Bót Nhã) mới 
hiện. Bởi thế nên, chấp “có” đã bị bác, mà chấp “không” 
cũng bị bác. 

Từ trước đến đây, Phật đã nhiều lần phá về 
chấp có. Như nói : “Bồ-tát phải không thấy có mình 
độ sanh, không thấy có chúng sanh được độ. Bồ-+át 
không thấy mình làm trang nghiêm và không thấy 
cõi Phật được trang nghiêm v.v...” 

Sợ người chấp : “... như thế thì chư Phật và Bầ- 
tát không thấy chi hết”, nên đến đoạn này, Phật mới 
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hỏi ông Tu Bồ Đề : “Như Lai có năm món nhãn 
không ?”. Ông Tu Bồ Đề thưa : “Như Lai có đú năm 
món nhãn”; nghĩa là có đủ năm loại con mắt, nên 
Như Lai thấy tất cả. 

GIẢI DANH TỪ 

1. Nhục nhãn : Con mặt thịt của phàm phu, chỉ thấy 
trong phạm vi nhỏ hẹp; nếu bị vật gì che ngăn thì không thấy. 

2. Thiên nhãn : Con mắt của chư thiên, do tu thiền 
định hoặc sanh lên các cõi trời, mới được con mắt này. Thiên 
nhãn thấy được xa và thấu suốt tất cả, không bị vật gì làm 
chướng ngại. 

3. Huệ nhãn : Con mắt trí huệ. Huệ nhãn chỉ thấy 
“ngã không”; nghĩa là chúng sanh không thật, chỉ do ngũ uẩn 
và tứ đại hòa hợp. Hàng Thinh-văn và Duyên-giác mới có 
Huệ nhãn. 

4. Pháp nhãn : Con mắt thấy suốt tất cả các pháp. Bồ- 
tát đặng pháp nhãn, thấy “ngã pháp”, đều không; nghĩa là 
Bồ-tát không những rõ thấu ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả 
đều không, mà cũng rõ thấy tất cả các pháp đều không thật, 
chỉ do các duyên hòa hợp sanh. 

ð. Phật nhãn : Con mắt Phật. Phật thấy biết tất cả 
các pháp trong thế gian và xuất thế gian. Phật thấy hoàn 
toàn viên mãn, dù hằng sa thế giới, vô lượng chúng sanh. 
Phật cũng đều thấy và biết tất cả. 

Tóm lại, Phật có đủ 5 con mắt; Bồ-tát có 4 con mắt, Nhị 
thừa còn 3, phàm phu chỉ một, chư thiên có một hoặc hai. 


Cổ nhơn làm bài tụng nói về ngũ nhãn như sau : 
Dịch âm (nguyên văn) : 


Thiên nhãn thông phi ngại 


Để” | 


Nhục nhãn ngại phi thông 

Pháp nhãn duy quán tục 

Huệ nhãn liễu tri thông 

Phật nhãn như thiên nhựt 

Chiếu đị thể hoàn đồng. 
Dịch nghĩa : 

Mát Trời thấy thông suốt 

Mắt Thịt thấy có ngại 

Mắt Pháp thấy ngã bhông 

Mắt Huệ thấy ngã bhông 

Mắt Phật thấy tất cả 

Muôn pháp So Ì nhút thể. 

51.- PHẬT THẤY BIẾT HẾT TÂM NIỆM CỦA CÁC CHÚNG 

SANH, TRONG HẰNG SA THẾ GIỚI 


Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Cát ở trong sông Hằng, 
Như Lai có gọi là cát không ?”. 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Như Lai 
cũng gọi là cát”. 

Phật hỏi : “Như một sông Hằng có vô số 
cát, rồi lấy mỗi một hạt cát, để thí dụ một sông 
Hằng, thì có vô số sông Hằng. Trong vô số sông 
Hằng, mỗi một sông Hằng lại có vô số cát nữa, 
rồi đem vô số hạt cát trong vô số sông Hằng đó, 
lại thí đụ nữa, mỗi một hạt cát là một thế giới 
của Phật (Đại thế giới). Như thế, thế giới của 
Phật có nhiều không ? 
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Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn nhiều lắm”. 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Tất cả chúng sanh ở 
trong vô số thế giới như vậy, có bao nhiêu tâm 
niệm, Như Lai đều thấy biết tất cả”. 


Phật dạy tiếp : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói tâm, 
không phải thật có tâm, chỉ giả gọi là “tâm”. Tại 
sao vậy ? - Vì tâm quá khứ tìm không được, tâm 
hiện tại tìm không được, tâm vị lai cũng tìm 
không được. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này tiếp với đoạn trên (50), Như Lai có ð 
con mắt, nên Như Lai thấy biết vô cùng thế giới và 
vô tận chúng sanh. 

Trong vô số thế giới, mỗi thế giới có vô số chúng 
sanh, mỗi chúng sanh có bao nhiêu tâm niệm, Như 
Lai đều thấy biết tất cả. 

Vừa nói đến “tâm”, sợ chúng sanh vọng chấp “có 
tâm” mà không nhập được Kim Cang Bát Nhã, nân 
Phật liền phá : “Như Lai nói “tâm” không phải thật 
có tâm, chỉ giả gọi là “tâm”. 

Phật giải thích thêm : Vì tâm quá khứ đã diệt, 
tâm vị lai chưa đến, tâm hiện tại không dừng trụ, 
nên trong ba thời tìm tâm đều không thể được. 

—— Thuở xưa, ngài Huệ Khả (Nhị Tổ) đến cầu Tổ 
Đạt Ma (Sơ Tổ) về pháp an tâm (xem “Bản đồ tu 
Phật” tập 4). 
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Tổ Đạt Ma hỏi : “Ông đến đây để làm gì ?”. 


Ngài Huệ Khả thưa : “Bạch Tổ sư ! Con đến đây 
để cầu pháp an tâm”. 

Tổ Đạt Ma hỏi : “Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện 
tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, vậy ông 


muốn an cái tâm nào ?”. 


Ngài Huệ Khả thưa : “Trong ba thời (quá khứ, 


hiện tại và vị lai) con tìm tâm đều không thể được”. 
Tổ Đạt Ma dạy : “Fa đã an tâm cho ông rồi”. 
Ngài Huệ Khả liền tổ ngộ. 
Ngài Xuyên Thiền sư có làm bài kệ nói về ba tâm. 
Nguyên văn (dịch âm) : 
Tam tế cầu tâm, tâm bất biến 
Lưỡng nhãn y nhiên đối lưỡng nhãn 
Bất tu di kiếm khác chu tầm 
Tuyết nguyệt phong hoa thường kiến 
diện. 
Dịch nghĩa : 
Hai mắt trơ trơ ngó chăm 
Tìm mãi ba đời chẳng thấy tâm 
Tuyết nguyệt phong ba thường đối diện 
Kiếm rơi hà tất hhắc ghe tâm. 
LƯỢC GIẢI VÀ ĐẠI Ý 
Thuở xưa, có người đi thuyền làm rơi cây kiếm 
dưới sông. Người ấy liền lấy dao khắc be thuyền, để 
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chờ thuyền đậu nghỉ sẽ tìm. Đến khi thuyên đậu, 
người ấy xuống sông mò hoài không được kiếm. Anh 
thắc mắc : “Cây kiếm mới rớt, tôi khắc thuyền làm 
dấu ngay chỗ này, sao tìm hoài không được”. 


Người trí thấy vậy bảo : “Anh dại quá ! Kiếm 
rớt hồi nãy, thì anh phải tìm ngay hồi nãy và tại 
chỗ đó; chớ đợi đến bây giờ, đã khác chỗ rồi, thì làm 
sao tìm được”. 

Cũng thế, người tu hành phải trực ngộ bản tâm 
của mình. Nếu còn móng tâm để tìm tâm ở đâu đâu, 
thì không bao giờ tìm được; vì tâm quá khứ đã diệt, 
tâm hiện tại không dừng, tâm vị lai chưa đến. 

Tóm lại, đại ý bài tụng : 

Những cảnh vật thiên nhiên, như tuyết trong, 
trăng sáng, gió mát, hoa tươi ở trước mắt, đều biểu lộ 
bản thể chơn tâm thường trú. Hành giả phải tức nơi 
muôn vật đó mà trực ngộ bản tâm thanh tịnh của 
mình, cần gì phải tìm đâu xa. Nếu hành giả không 
trực ngộ, mà cứ lo tìm tâm quá khứ, hiện tại và vị lai, 
thì cũng như người khắc dấu thuyền để mò kiếm, 
không bao giờ mò được. 


52.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “PHƯỚC ĐỨC NHIỀU” 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người dùng 
7 món báu, dựng đầy trong một Đại thế giới 
(một nghìn triệu thế giới nhỏ) đem bố thí, 
người này được phước nhiều không ?”. 


Si áS 


Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Nhiều lắm”. 


Phật dạy : “Nếu chấp phước đức này thật 
có, thì Như Lai nói phước đức này không nhiều. 
Không chấp phước đức nhiều, Như Lai mới nói 
là “đặng nhiều phước đức”. 

LƯỢC GIẢI 

Nếu đem tâm chấp tướng mà làm việc phước 
đức, thì phước đức ấy thành hữu vi hữu lậu; dầu có 
nhiều bao nhiêu cũng có ngày cùng tận. Trái lại, nếu 
đem tâm vô tướng (không cầu danh, cầu lợi, không 
chấp nhơn, chấp ngã 0.u...) mà làm việc phước đức, 
thì phước đức này thuộc về vô lậu thanh tịnh, hợp với 
tánh Bát Nhã chơn không (chơn tâm) dù làm ít, 
nhưng phước đức vô cùng tận. 

Thuở xưa, Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa truyền đạo. 
Vua Lương Võ Đế đem việc bố thí làm phước, đúc 
chuông, tạo tượng và lập 72 cảnh chùa v.v... để hỏi Tổ 
Đạt Ma. Trong câu hỏi có tánh cách khoe khoang 
chấp tướng. 

Vua hỏi : “Trẫm lập 72 cảnh chùa, đúc chuông, tạo 
tượng, tu kiêu, bồi lộ, v.v... phước đức có nhiều không ?”. 

Trả lời đúng theo tính thần “vô trụ, vô tướng” 
của Kinh Bát Nhã, Tổ Đạt Ma nói : “Không có phước 
đức”. Vua Lương Võ Đế, vì trình độ quá kém, không 
hiểu được lời của Tổ dạy, nên nghi rằng không phải 
Tổ, lại đem dâng thuốc độc cho Tổ Đạt Ma uống... 
(xem quyển “Tổ Đạt Ma”, do Hương Đạo xuất bản). 
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Ngài Xuyên Thiền sư tả về cảnh : Khi các mây vô 
minh vọng chấp hết, thì mặt trăng trí huệ Bát Nhã 
hiện ra, bằng hai câu như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 


Vô hạn dã vân phong quyển tận 

Nhứt luân cô nguyệt chiếu thiên tâm. 
Dịch nghĩa : 

Gió cuốn mây đen uê biển cả 

Một uừng trăng sáng guữa trời không. 


sàr 
. 


53.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “THẤY SẮC THÂN VÀ 

TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT LÀ THẤY PHẬT”. 

Phật hỏi : “Tu Bồ Đề ! Ông có thể cho thấy 
sắc thân của Ta đây là thấy được Phật không ? 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không thể 
cho thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật. 
Tại sao vậy ? Vì Như Lai nói sắc thân, không 
phải thật sắc thân, chỉ giả gọi là sắc thân”. 

Phật hỏi tiếp : “Tu Bồ Đề ! Ông có thể cho 
thấy các tướng tốt (32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp) của Ta 
đây là thấy được Phật không ?”. 

Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Không thể 
cho thấy các tướng tốt của Phật là thấy được 
Phật. Tại sao vậy ? Vì Như Lai nói các tướng 
tốt, không phải thật tướng tốt, chỉ giả gọi là 
tướng tốt”. 
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LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã 
phá trừ cái chấp : “Thấy sắc thân và tướng hảo của 
Phật là thấy được Phật”. Đây là lần thứ 3 (lần thứ 
nhất uà nhì ở đoạn 7 uà 25) Phật phá cái chấp về 
việc thấy Phật. 


EK¡nh Kim Cang, Phật dạy : “Phàm sở hữu tướng, 
giai thị hư vọng” (phờm cát gì có hình tướng đều là 
hư đối). 

Sắc thân của Phật, do bốn đại hòa hợp giả tạo 
ra thân tướng, nên thân tướng của Phật cũng hư vọng 
không thật, chỉ giả gọi là thân Phật. 

Rồi từ trên thân tướng, do bốn đại giả tạo, lại 
sanh ra nhiều tướng, những tướng ấy cũng hư vọng 
không thật, chỉ giả gọi là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 

Đến lúc hoàn thành nhiệm vụ độ sanh, Phật 
thâu thần nhập diệt, xả thân tướng tứ đại để vào cõi 
Niết-bàn, thì xác thân và 32 tướng tốt, do tứ đại giả 
hợp của Phật cũng theo luật “sanh, trụ, dị, diệt” mà 
biến đổi. Lúc bấy giờ không còn cái gì để gọi là sắc 
thân và tướng tốt. 

Bởi thể nên Phật dạy : “Không phải sắc thân, 
chỉ giả gọi sắc thân; không phải tướng tốt, chỉ giả gọi 
là tướng tốt”. Vì thế nên ông Tu Bồ Đề thưa : “Không 
thể cho thấy sắc thân hay thấy tướng tốt của Phật 
mà cho là thấy được Phật”. 
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54.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI CÓ THUYẾT 
PHÁP” 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Ông chớ nên nghĩ 
rằng : “Như Lai có thuyết pháp”. Tại sao vậy ? 
Nếu người nào không hiểu lời của Phật dạy, lại 
nói rằng : “Như Lai có thuyết pháp”, thì người 
ấy khinh báng Phật”. 


Tu Bồ Đề ! Như Lai nói : “Thuyết pháp, tức 
là không có pháp gì có thể nói được, mới gọi là 
thuyết pháp”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã 
phá trừ cái chấp “Như Lai có thuyết pháp”. Đây là 
lần thứ 3, Phật phá cái chấp về “Như Lai có thuyết 
pháp” (lần thứ nhất ở đoạn 11 uò 23). 


Nếu người nào chấp : “Phật có thuyết pháp”, thì 
người đó còn chấp ngã (Ph¿£) và chấp pháp (thuyết 
pháp). Đem tâm vọng chấp ngã pháp của phàm phu 
mà suy nghĩ luận bàn đến Chánh pháp của Phật, thì 
Chánh pháp của Phật, trở thành vọng chấp của phàm 
phu. Ngài Xuyên Thiền sư nói : “Tà nhơn thuyết 
Chánh pháp, Chánh pháp tức qui tà” (người tà nói 
pháp Chánh, pháp Chúnh trở thành tà). Bởi thế nên 
Phật nói : “người đó khinh báng Phật”. Vì họ không 
nhập được “lý Kim Cang Bát Nhã”, nên Phật nói : 
“Họ không hiểu được lời của Phật dạy”. 
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Đức Lão Tử nói : “Đạo mà có thể nói được thì 
không phải thật là Đạo (Đạo khả đạo, phi thường 
đạo)”. Cũng đồng một ý này, Đức Phật dạy : “Không 
có pháp gì có thể nói được, mới gọi là thuyết pháp”. 

Phật nói bài kệ như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Thị tùng thành đạo hậu 
Chung chí Bạt-đề hà 
Ư thị nhị trung gian 
Vị thường thuyết nhứt tự. 
Dịch nghĩa : 

Từ khi mới thành đạo 
Đến lúc nhập Niết-bàn 
Trong khoảng thời gian này 
Ta không nói một chữ. 

ĐẠI Ý BÀI KỆ 

Bài kệ này, nói về lý Kinh Bát Nhã, Cổ nhơn 
dạy : “vô thuyết vô văn chơn Bát Nhã”, (không nói 
Bát Nhã uà hhông nghe Bát Nhã, mới thật là nói Bát 
Nhã 0uà nghe Bát Nhã), (xin độc giả xem lại đoạn giỏi 
thứ 11 uà 23). 
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55.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “THẬT CÓ CHÚNG SANH” 


Khi đó, ông Tu Bồ Đề thưa Phật : “Bạch 
Thế Tôn ! Đời sau, nếu có chúng sanh nào nghe 
đến Kinh Bát Nhã, không biết họ có thể tin 
được không ?”. 
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Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Chúng kia, không phải 
chúng sanh, cũng không phải phi chúng sanh. Tại 
sao vậy ? Như Lai nói chúng sanh, thật không 
phải chúng sanh, chỉ giả gọi là chúng sanh”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã 
phá cái chấp “thật có chúng sanh”. Trong tánh Bát 
Nhã chơn không thì ngã và pháp đều không, bốn 
tướng chẳng còn. 

Bốn tướng đã không, ngã chấp chẳng còn, thì 
đâu có gì là chúng sanh hay phi chúng sanh. Đã 
không phải chúng sanh hay phi chúng sanh, thì có gì 
là tin hay không tin. Đúng theo tỉnh thần Kinh Bát 
Nhã, nếu còn phân biệt vọng chấp, thì không phải là 
thật. Bởi thế nên Phật dạy tiếp : Như Lai nói chúng 
sanh, không phải thật chúng sanh, chỉ giả gọi là 
chúng sanh”. 

Ngài Phó Đại sĩ làm bài tụng, để tóm tắt lại 
đoạn này, như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Chúng sanh dữ thọ giả 
Uẩn thượng lập hư danh 
Như qui mao bất thật 
Tợ thố giác vô hình. 

Dịch nghĩa : 

Nga, nhơn, chúng sanh 0uà thọ giả 
Trên năm uốn chỉ có giả danh 
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Như lông rùa không có thật thể 
Tợ như sừng thỏ chẳng có hình. 


ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Tất cả các pháp trên năm uẩn như ngã, nhơn, 
chúng sanh và thọ giả v.v... đều không thật có, như 
lông rùa, sừng thỏ, chỉ có giả danh mà thôi. 


s 
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BÀI THỨ CHÍN 
PHẦN CHÁNH TÔN 
(tiếp theo) 


56.- Phật phá cái chấp “Như Lai đặng đạo quả vô 
thượng Bồ-đề"”. 


57.- Pháp này bình đẳng không có thấp cao. 


58.- Phật nói công đức của người thọ trì Kinh này 
không thể nghĩ bàn. 


59.- Phật phá cái chấp “Như Lai có độ chúng 
sanh”. 


60.- Thấy 32 tướng tốt của Phật chưa phải là thấy 
được Phật. 


61.- Phật nói bài kệ, phá cái chấp 'thấy Phật bằng 
sắc tướng, nghe Phật bằng âm thanh”. 


62.- Phật phá cái chấp “không” (tức là chấp đoạn 
diệt). 


63.- Người ngộ “tất cả các pháp không thật”, phước 
đức nhiều hơn người bố thí vô số bảy báu. 
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BÀI THỨ CHÍN - 
PHẦN CHÁNH TÔN 


(tiếp theo) 


56.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI ĐĂNG ĐẠO QUÁ 
VÔ THƯỢNG BÔ-ĐỀ” 


Ông Tu Bồ Đề bạch Phật : “Bạch Thế Tôn ! 
Như Lai có chứng đặng đạo quả vô thượng Bồ- 
đề không ?? Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai 
không có một tí gì gọi là đặng đạo quả Vô 
thượng Bồ-đề”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã 
phá trừ cái chấp “Phật có đặng Đạo quả Bồ-đề”. Đây là 
lần thứ 4 (lần thứ nhất, hai uà ba ở đoạn 15, 36 uà 46). 


Trong Duy Thức Tam Thập Tụng có chép : “Nếu 
hành giả hiện tiễn còn phần nào thấy mình có chứng 
Duy thức tánh, thì chưa phải thật chứng Duy thức 
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tánh, vì còn chấp “có sở đắc” vậy”. 

Đồng một ý với đoạn Kinh này, nếu còn chấp 
“mình đặng đạo vô thượng Bồ-để”, tức là còn bốn 
tướng : ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả thì không 
phải thật chứng đạo vô thượng Bồ-đề. 

Hành giả phải ngộ nhập Kim Cang Bát Nhã, xa 
la các vọng chấp, không còn thấy mình chứng (không 


S85 


nøỡ) và đạo quả Bầ-đề để chứng (không pháp) thì mới 
thật là chứng đạo Vô thượng Bồ-đề. Bởi thế nên Phật 
dạy : “Như Lai không có một tí gì gọi là đặng đạo Vô 
thượng Bồ-đề”. 


2k 


Fưựn 


57.- PHÁP NÀY BÌNH ĐĂNG KHÔNG CÓ CAO THẤP 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Pháp này bình đẳng 
không có cao thấp, không ngã, không nhơn, 
không chúng sanh và không thọ giả, tạm gọi là 
đạo Vô thượng Bồ-đề. 


Tu Bồ Đề ! Do tu tất cả các pháp lành mà 
đặng đạo vô thượng Bồ-đề, Như Lai nói pháp lành, 
không phải pháp lành, mới gọi là pháp lành”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật nói “pháp này bình đẳng, không 
có cao thấp, và phá cái chấp “pháp lành” : 

Hành giả còn chấp “ta tu pháp lành” tức là còn 
chấp ngã (/ơ tu) chấp pháp (pháp lành). Nếu đem tâm 
chấp ngã chấp pháp mà tu pháp lành, thì pháp lành 
ấy thuộc về hữu vi hữu lậu, không phải là pháp lành 
cứu cánh. 

Hành giả phải dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã, 
phá trừ các chấp ngã, chấp pháp mà tu các pháp lành, 
thì các pháp lành ấy mới hợp với Bát Nhã chơn không, 
thuộc về vô lậu thanh tịnh, mới phải là pháp lành rốt 
ráo. Bởi thế nên Phật dạy : “Như Lai nói các pháp 
lành, không phải pháp lành, mới gọi là pháp lành”. 
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Hành giả nhập Kim Cang Bát Nhã, phá trừ các 
vọng chấp mà tu các pháp lành thì sẽ chứng được đạo 
Vô thượng Bồ-đề. Đạo này không ngã, không nhơn, 
không chúng sanh, không thọ giả, nên Phật nói : 
“Pháp này bình đẳng, không có cao thấp”. 

Cổ nhơn có làm một bài tụng, nói về cảnh giới 
khi ngã và pháp đã hết, như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 

Võ tiền chỉ kiến hoa gian điệp 

Võ hậu toàn vô điệp để hoa 

Hoa điệp phân phân quá tường khứ 
Bất tri xuân sắc lạc thì gia. 

Dịch nghĩa : 

Trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm 
Mưa rồi chẳng thấy bướm uới hoa 
Hoa rụng bướm xanh qua bhỏi uách 
Vậy ai đã hưởng thú xuân này. 

ĐẠI Ý BÀI TỤNG 

Trước khi chưa dùng trí huệ Bát Nhã (chưa mưa) 
để phá trừ vô minh vọng chấp, thì ngã (bướm) và 
pháp (hoaø) còn lăng xăng trước mắt. 

Sau khi dùng trí huệ Bát Nhã phá trừ hết vô 
minh vọng chấp (mưa rồi) thì ngã và pháp đều hết 
(hoa rụng, bướm bay). Lúc bấy giờ chơn tâm thanh 
tịnh hay Phật tánh hiện ra. Vậy ai là người hưởng 
được cảnh giới này. 
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58.- PHẬT NÓI CÔNG ĐỨC CA NGƯỜI THỌ TRÌ KINH 
NÀY KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người đem 7 
món báu, chất cao bằng các núi Tu Di trong Đại 
thế giới (một nghìn triệu thế giới nhỏ) để bố thí, 
thì người này phước đức nhiều lắm. 

Nhưng, nếu có người thọ trì đọc tụng, hoặc 
giảng dạy Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba-La-Mật 
này, hoặc trọn quyển, hay nửa quyển, cho đến 
tối thiểu là bốn câu kệ, thì người này phước 
đức hơn người trước nhiều lắm. Phước đức của 
người trước không bằng một phần trăm, một 
phần ngàn, một phần muôn, một phần ức của 
người này, cho đến dùng toán số không thể 
tính được, hay dùng thí dụ cũng không thể thí 
dụ được phước đức của người này”. 

LƯỢC GIẢI 

Đây là lần thứ 13, Phật tán thán công đức 
không thể nghĩ bàn của người thọ trì và truyền bá 
KE¡nh này. 

Bố thí 7 báu tuy quí, nhưng chỉ giúp cho người về 
vật chất, giàu có sung sướng trong một đời mà thôi. 
Phước đức tuy nhiều, nhưng thuộc về hữu vi hữu lậu.. 

Người thọ trì hay giảng dạy Kinh Kim Cang Bát 
Nhã, sẽ được lợi ích về phần tinh thần, mình và 
người đều sẽ tỏ ngộ lý Bát Nhã và sẽ thành Phật, rồi 
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tự độ và độ tha, lợi ích muôn đời, nên mặc dù thọ trì 
rất ít, nhưng phước đức vẫn nhiều hơn người trước. 
Phước này thuộc về vô lậu thanh tịnh, nên không thể 
tính lường hay thí dụ được. 


à 
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59.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI CÓ ĐỘ CHÚNG 

SANH” 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Ông chớ lầm tưởng : 
Như Lai nghĩ rằng : “Ta độ chúng sanh”. Tại sao 
vậy ? Nếu Như Lai có nghĩ : “Ta độ chúng 
sanh”, thì Như Lai còn chấp bốn tướng : ngã, 
nhơn, chúng sanh và thọ giả, tức nhiên không 
phải Như Lai. Bởi thế nên, Như Lai thật không 
có độ chúng sanh nào cả. 

Tu Bồ Đề ! Như Lai nói “Ta”, thật ra không 
có “Ta”; nhưng chúng phàm phu lại chấp có Ta. 
Tu Bồ Đề ! Như Lai nói phàm phu, không phải 
phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái 
chấp “Phật có độ chúng sanh”. 

Nếu còn thấy “ta độ sanh”, tức là còn vọng chấp 
ngã (œ) nhơn (chúng sanh) thì không nhập được Kim 
Cang Bát Nhã, nên không phải là Phật. 

Vì Như Lai đã nhập Kim Cang Bát Nhã, không 
còn các vọng chấp ngã, nhơn, v.v.. nên Như Lai 
không thấy “thật có độ sanh”. 


589 


Vì phá trừ nghi vấn : Phật đã không chấp bốn 
tướng, tại sao còn nói “ta” ? Nên Phật dạy tiếp : “Như 
Lai nói “ta”, nhưng thật ra không có cái “ta”, do 
chúng phàm phu vọng chấp là ta”. 

— Nói đến phàm phu, sợ chúng sanh chấp “thật có 
phàm phu”, nên Phật liền phá : “Như Lai nói phàm phu, 
không phải thật phàm phu, chỉ giả gọi là phàm phu”. 
60.- THẤY 32 TƯỚNG TỐT CỦA PHẬT CHƯA PHẢI LÀ 

THẤY ĐƯỢC PHẬT 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Ông có thể cho thấy 
32 tướng tốt của Ta đây, là thấy được Phật 
"không ?°?. 

Tu Bồ Đề thưa : Bạch Thế Tôn ! Đúng như 
vậy, thấy 32 tướng tốt của Phật là thấy được 
Phật”. Phật dạy : “Ông hiểu lầm rồi ! Nếu thấy 
32 tướng tốt của Ta đây, mà cho là thấy được 
Phật, thì vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng 
có đủ 32 tướng tốt như Ta, vậy vua Chuyển - 
Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao ?”. 


Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Con hiểu 
ý Phật rồi, không thể cho thấy 32 tướng tốt của 
Phật là thấy được Phật”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái 
chấp : “thấy sắc thân của Phật là thấy được Phật”. 
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Đây là lần thứ 4 (lần thứ 1, 2, 3 ở đoạn 7, 25, 3) nói 
về việc thấy Phật. 

Muốn rõ thêm đoạn này, tôi xin nhắc lại một 
lần nữa : 

Thuớ xua, có hai vị Tỳ-kheo, từ phương xa đến 
vết kiến Phật. Đi nửa đường, một vị vì sợ phạm giới, 
không uống nước có sinh trùng, nên bị khát chết. Một 
vị kia nhờ uống nước được sống, đến yết kiến Phật. 

Phật quở : “Ông Tỳ-kheo kia giữ giới, không 
uống nước, tuy chết, nhưng ông đã thấy Ta trước rồi. 
Còn ông, không giữ giới, tuy sống, đến yết kiến Ta, 
nhưng ông lại cách Ta ngàn dặm Ì”. 

Vậy thì, thấy Phật là thấy cái gì ? Không thể 
cho thấy sắc thân có 32 tướng tốt của Phật, mà cho là 
thấy được Phật. Bởi thế nên Phật nói : “Nếu cho thấy 
32 tướng tốt của Phật là thấy được Phật, thì vua 
Chuyên Luân Thánh Vương cũng có đủ 32 tướng tốt 
như Phật, vậy thì vua Chuyển Luân Thánh Vương 
cũng là Phật hay sao ?”. 

Tóm lại, theo tỉnh thần Bát Nhã, phải xa la tất 
cả các vô minh vọng chấp, thì chơn tâm hay Phật 
tánh mới hiện. Đó mới là thật thấy Phật. 

Ngộ được nghĩa lý uyên thâm của đoạn này, nên 
Cổ nhơn có làm bài tụng như sau : 

Nguyên văn (dịch âm) : 


Phật tức tâm hề tâm tức Phật 
Tâm Phật tùng lai giai vọng vật 
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Nhược tri vô Phật phục vô tâm 
Thỉ thị chơn như pháp thân Phật. 


Dịch nghĩa : 


Phật tức là tâm, tâm tức Phát 

Tâm Phật cả hai đều 0uọng uật 

Người ngộ 0uô tâm 0uà 0uô Phật 

Liên chứng Chơn như Pháp thân Phật. 
ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tâm và Phật chỉ là 
hai danh từ để gọi mà thôi, chớ không có cái gì chơn 
thật. Nếu người diệt trừ các vô minh vọng chấp, ngộ 
được lý Phật và tâm đều không, thì người ấy sẽ đặng 
Chơn như hay Pháp thân Phật. 


«! 
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61.- PHẬT NÓI BÀI KỆ PHÁ CÁI CHẤP “THẤY PHẬT BẰNG 
SẮC TƯỚNG, NGHE PHẬT BĂNG ÂM THANH”. 
Khi đó, Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ rằng : 
Nếu thấy Ta bằng sắc tưởng 
Nghe Ta bằng âm thanh 
Người này đi đường tà 
Không thấy được Như Lai. 
LƯỢC GIẢI 
Bài kệ này tóm lại đoạn trên, Phật dùng trí huệ 
Bát Nhã phá cái chấp “thấy Phật qua sắc tướng của 
Phật” và “nghe Phật qua âm thanh của Phật”. 
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Đoạn trên đã giải nếu chấp sắc thân có 32 tướng 
tốt của Phật là Phật, thì vua Chuyển Luân Thánh 
Vương cũng có đủ 32 tướng tốt như Phật, vậy vua 
Chuyển Luân Thánh Vương cũng là Phật hay sao ? 

Nếu chấp tiếng nói thanh thao vi diệu của Phật 
là tiếng Phật, thì tiếng chim Ca Lăng Tần Già, cũng 
thanh thao vi diệu như tiếng Phật, vậy tiếng chim Ca 
Lăng Tần Già cũng là tiếng Phật hay sao ? 

Tóm lại. phải phá trừ các vô minh vọng chấp, 
nhập Kim Cang Bát Nhã, mới thật thấy và nghe được 
Phật. Trái lại, nếu còn vô minh vọng chấp, chấp sắc 
tướng hay âm thanh của Phật, không nhập được Kim 
Cang Bát Nhã, thì không bao giờ thấy được Phật. Bởi 
thế nên Phật quở : “Người này đi đường tà (uọng), 
không bao giờ thấy được Như Lai”. 


: 
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62.- PHẬT PHÁ CHẤP “KHÔNG” (TỨC LÀ CHẤP ĐOẠN 

DIỆT) 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Ông chớ nên nghĩ 
rằng: Như Lai không thừa nhận thân tướng tốt 
đẹp này là thân Phật”. Tại sao vậy ? - Nếu người 
phát tâm Bồ-đề mà nghĩ như vậy, thì mắc về cái 
chấp “đoạn diệt”. Tu Bồ Đề ! Người phát tâm Bồ- 
đề, đối với các pháp, không nên chấp “đoạn 
điệt” (không). 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái chấp 

“sắc thân đủ 32 tướng tốt của Phật, không phải là Phật”. 
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Đúng theo tinh thần Kinh Bát Nhã, thì phá hết 
các chấp : ngã, pháp hữu, vô v.v... lúc bấy giờ chơn 
tâm, Phật tánh hay Bát Nhã v.v... mới hiện. 

Bởi thế nên “chấp sắc thân đầy đủ tướng tốt của 
Phật là Phật”, đã bị Phật quở là “lạc vào đường tà, 
không thấy được Phật”; mà “chấp sắc thân đầy đủ 
tướng tốt của Phật, không phải là Phật”, cũng bị Phật 
quở là “chấp đoạn diệt” nghĩa là “chấp không”, thuộc 
về “đoạn kiến ngoại đạo”. 

Chấp “có” (chấp thường) chấp “không” (chếp 
đoạn) cũng đều là vọng chấp cả, không thể chứng đặng 
đạo Bồ-đề. Bởi thế nên Phật dạy : “Người phát tâm 
Bồ-đề, đối với các pháp, không nên chấp đoạn diệt”. 

Kinh chép : 


Nhược nhơn dục thức Phật cảnh giới 
Đương tịnh kỳ ý như hư không. 


Dịch nghĩa : 
Nếu người muốn biết cảnh giới Phát 
Tâm phỏi thanh tịnh như hư không. 
ĐẠI Ý 


Người muốn nhập cảnh giới Phật hay chứng đạo 
Bồ-đề, thì phải xa lìa các vọng chấp : có, không, đoạn, 
thường v.v... giữ tâm ý thanh tịnh như hư không. 
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63.- NGƯỜI NGỘ “TẤT CẢ CÁC PHÁP KHÔNG THẬT”, 
PHƯỚC ĐỨC NHIỀU HƠN NGƯỜI BỐ THÍ VÔ SỐ 
BẢY BÁU 
Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có vị Bồ-tát 

dùng 7 món báu, đựng đây trong hằng sa thế 
giới, đem bố thí; và có vị Bồ-tát ngộ “tất cả 
pháp không thật?” (nhứt thế pháp vô ngã) và 
chứng đặng “pháp không?” (pháp nhẫn) thì công 
đức của vị Bồ-tát sau này, nhiều hơn vị Bồ-tát 
trước. Tại sao vậy ? Vì vị Bồ-tát sau này không 
lãnh thọ phước đức”. 


Tu Bồ Đề bạch Phật : “Bạch Thế Tôn ! Tại 
sao Bồ-tát không lãnh thọ phước đức”. Phật 
dạy : “Tu Bồ Đề ! Bồ-tát làm các việc phước 
đức, nhưng không tham trước nên nói Bồ-tát 
không lãnh thọ phước đức”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này nói Bồ-tát nhập Kim Cang Bát Nhã, 
chứng được “các pháp vô ngã” (uô sanh pháp nhẫn) 
nên làm các việc phước đức, mà không tham trước, 
không mong cầu về mình, không chấp tướng phước 
đức, nên phước đức nhiều hơn vị Bồ-tát bố thí 7 món 
đựng đầy trong hằng sa thế giới. 

Người đem tâm vọng chấp ngã, pháp của phàm 
phu, mà làm các việc phước đức, dù phước đức ấy 
nhiều đến đâu cũng thuộc về hữu vi hữu lậu của thế 
gian phàm phu mà thôi. 
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Trái lại, nếu người đem tâm thanh tịnh, không 
chấp ngã, chấp pháp, hợp với tánh Bát Nhã chơn 
không, mà làm các việc phước đức, không tham cầu 
phước đức riêng về phần minh, thì người này mặc dù 
làm rất ít, mà phước đức nhiều vô tận; vì phước đức 
này thuộc về vô lậu thanh tịnh. 


Giải thích đoạn này, ngài Trí Giả Đại sư làm 
bài tụng : 
Nguyên văn (dịch âm) : 
Tam thiên đại thế giới 
Thất bảo mãn kỳ trung 
Hữu nhơn trì bố thí 
Đắc phước giả như phong 
Du thắng xan tham giả 
Vị đắc đạt chơn tông 
Chung tu tứ cú kệ 
Trị giác chứng toàn không. 
Dịch nghĩa : 
Cá đại thiên thế giới 
Đựng đầy bảy món báu 
Bố thí để cầu phước 
Đặng phước cũng như gió 
Còn hơn người bỏn xén 
Chưa hiểu nghĩa chơn thật 
Trì tụng bốn câu hệ 
Mới ngộ được lý hhông. 
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ĐẠI Ý BÀI TỤNG 


Người đem bảy báu đựng đầy một nghìn triệu 
thế giới nhỏ, để bố thí, được phước đức tuy nhiều, 
nhưng không lâu dài, như gió thổi qua; không bằng 
người tỏ ngộ lý chơn không của Kinh Bát Nhã, sẽ 
đặng phước vô lậu thanh tịnh. 


GIẢI DANH TỪ 


“PHÁP KHÔNG? (hay PHÁP NHẪN) : Bản thể Chơn 
như thanh tịnh; nhưng vì mây ngã pháp che mờ. Hành giả tu 
hành phá trừ được ngã chấp (ngã không) thì một phần Chơn 
như hiện ra, nên gọi là “ngã không Chơn như”; phá trừ được 
pháp chấp (phóp không) thì một phần nửa Chơn như hiện ra, 
nên gọi là “pháp không Chơn nhữ”. 


Chứng được lý ngã không (sơnh không) và pháp không, 
thì gọi là “nhị không Chơn như” tức là đặng “vô sanh pháp 
nhẫn”, (chúng đặng ngã pháp đều không). 


h4 
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BÀI THỨ MƯỜI 
PHẦN CHÁNH TÔN 
(tiếp theo) 


64.- Phật phá cái chấp “ Như Lai cũng có đi, đứng, 


nằm, ngồi”. 


65.- Phật phá cái chấp “thật có vi trần và thế giới”. 


66.- Phật phá “chấp ngã” 


67.- Phật phá “chấp pháp” . 


68.- Phật tán thán công đức thọ trì Kinh Kim Cang 


Bát Nhã. 


69.- Phật nói bài kệ : Quán các pháp hữu vi đều 
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giả. 


PHẦN LƯU THÔNG 





BÀI THỨ MƯỜI 
PHẦN CHÁNH TÔN 


(tiếp theo) 


64.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “NHƯ LAI CŨNG CÓ ĐỊ, 

ĐỨNG, NĂM, NGÔI” 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người chấp : 
Như Lai cũng tới, lui, nằm, ngồi v.v... thì người 
đó không hiểu nghĩa Như Lai. 

Tu Bồ Đề ! Như Lai nghĩa là không từ đâu 
đến và cũng không đi về đâu, nên gọi là Như Lai” 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái 
chấp “Như Lai cũng đi, đứng, nằm, ngồi v.v...”. 

Pháp thân của Phật nhử như bất động, không 
khứ không lai, không sanh không diệt. Phật chứng 
được Pháp thân này, nên gọi là Như Lai. 


Ki 
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65.- PHẬT PHÁ CÁI CHẤP “THẬT CÓ VI TRẤN VÀ THẾ 
GIỚI” _ 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người chẻ nhỏ 
Đại thiên thế giới (một nghìn triệu thế giới nhỏ) 
thành vi trần. Vậy số vi trần này nhiều không °?”. 


Tu Bồ Đề thưa : “Bạch Thế Tôn ! Nhiều lắm !? 
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Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Như Lai nói các vi 
trần, không phải thật vi trần, chỉ giả gọi là vi 
trần. Nếu các vi trần thật có, thì Như Lai không 
gọi là vi trần chỉ gọi cái tướng, do chẻ nhỏ thế 
giới mà thành. 

Tu Bồ Đề ! Như Lai nói thế giới, không phải 
thật thế giới, chỉ giả gọi là thế giới. Nếu thế giới 
thật có, thì Như Lai không gọi là thế giới, mà chỉ 
gọi là cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần. 

Tu Bồ Đề ! Như Lai nói cái tướng tổng hợp 
(thế giới) không phải tướng tổng hợp, chỉ giả gọi 
là tướng tổng hợp. 

Tu Bồ Đề ! Chúng phàm phu vì không biết 
đó là một cái tướng tổng hợp của nhiều vi trần, 
nên chấp là thật có thế giới, rồi sanh tâm tham 
lam luyến ái v.v...”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Bát Nhã phá cái 
chấp “thật có vi trần và thế giới”. Đây là lần thứ hai _ 
(lần thứ nhất ở đoạn 24) Phật phá cái chấp vi trần à 
thế giới. 

Chẻ vật lớn nhất như thế giới, chẻ cho đến lúc 
không còn chẻ được nữa, thì tạm gọi đó là “vi trần” 
(bụi nhỏ). Rồi tổng hợp rất nhiều vi trần, cho đến 
thành cái tướng lớn nhất, thì tạm gọi đó là thế giới. 

Vậy thì, vi trần là do chẻ thế giới ra đến tột độ 
mà tạm có; ngược lại thế giới là do tổng hợp nhiều vi 
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trần, đến mức cùng tột mà tạm thành. Cả hai vi trần và 
thế giới đều không thật thể, chỉ có giả danh mà thôi. 


Tóm lại, tất cả muôn sự muôn vật trong vũ trụ, 
lớn như thế giới, nhỏ như vi trần, đều không thật 
thể, chỉ có giả danh mà thôi. Chúng sanh không biết, 
vọng chấp là thật, nên gặp cảnh thuận thì sanh tâm 
tham lam; còn gặp cảnh nghịch thì sân, sĩ v.v... rồi 
tạo ra các nghiệp sanh tử luân hồi, từ đời này đến 
kiếp nọ, không biết bao giờ cùng tận. 


Bởi thế nên Phật thuyết Kinh Kim Cang Bát 
Nhã, mục đích để phá các vô minh vọng chấp thật 
ngã, thật pháp. Khi mây vô minh vọng chấp hết rồi, 
thì mặt trăng Phật tánh (ứrí huệ Bót Nhã) hiện ra, 
chiếu khắp cả mười phương thế giới. 


.ẩ? 
Tiế- 


66.- PHẬT PHÁ CHẤP NGÃ 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người nói : 
“Phật cũng nói ngã tướng, nhơn tướng, chúng 
sanh tướng và thọ giả tướng”. Vậy, người này 
có hiểu được nghĩa của Như Lai nói không?”. 


Tu Bồ Đề thưa :.“Bạch Thế Tôn † Người này 
không hiểu dược nghĩa của Như Lai nói. Tại sao 
vậy ? Vì Như Lai nói bốn tướng : ngã, nhơn, 
chúng sanh và thọ giả, nhưng không phải thật 
có bốn tướng, chỉ giả gọi là bốn tướng ngã, 
nhơn, chúng sanh và thọ giả mà thôi”. 
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LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã 
phá trừ cái “ngã chấp”. 

Có người chấp : “Nếu không có “ngã”, tại sao 
Phật cũng nói có bốn tướng : ngã, nhơn, chúng sanh 
và thọ giả ?” - Vì chúng sanh chấp bốn tướng thật có, 
nên Phật cũng nói cái tên bốn tướng, để giải thích cho 
chúng sanh biết bốn tướng đó là giả, chứ không phải 
Phật chấp thật có bốn tướng như chúng sanh. Bởi thế 
nên Phật dạy : “Như Lai nói bốn tướng, nhưng không 
phải thật có bốn tướng, chỉ giả gọi bốn tướng”. 


67.- PHẬT PHÁ CHẤP PHÁP 

Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Người phát tâm Bồ- 
đề chẳng nên chấp các pháp thật có, mà phải 
thấy các pháp là giả, biết các pháp là giả, hiểu 
các pháp là giả và tỉn các pháp là giá. 

Tu Bồ Đề ! Như Lai nói “các pháp”, không 
thật có “các pháp”, chỉ giả gọi là “các pháp”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật dùng trí huệ Kim Cang Bát Nhã 
phá trừ chấp pháp. _ 

Chúng sanh vì chấp thật có ta (ngã) nên suốt đời, 
chỉ lo cho ta ăn ngon, lo cho ta mặc đẹp, lo nhà cửa cho 


ta ở, lo tiền cho ta tiêu dùng, lo cho ta có danh vọng, 
quyền tước v.v... làm việc gì cũng vì ta. Rồi cái gì hợp 
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với ta thì sanh tâm tham lam luyến ái, cái gì nghịch 
với ta thì sân, s1, tật đố v.v... tạo đủ điều tội lỗi. 


Không ngờ cái “ta” chẳng thật, do các duyên hòa 
hợp giả tạo. Khi các duyên tan rã rồi, thì có cái gì gọi 
là “ta”. 


Ngoài sự chấp “ta”, chúng sanh còn chấp “pháp”; 
nghĩa là chấp muôn sự muôn vật thật có. Vì chấp sự 
vật thật có và lâu đài, nên chúng sanh cả đời chịu khổ 
sở, vất vả để tìm cầu. Được rồi tham cầu nữa, không 
biết bao giờ đủ; không được thì sân hận, tạo không biết 
bao nhiêu tội lỗi. Do đó mà bị sanh tử luân hồi, không 
biết bao giờ cùng tận. 


Không ngờ các pháp cũng đều hư giả, không thật, 
như bể cả biến làm ruộng dâu, ruộng dâu hóa làm bể 
cả, có cái gì chơn thật và trường tôn. Bởi thế nên Phật 
dạy : “Người phát tâm Bồ-đề, không nên chấp các pháp 
thật có, mà phải thấy các pháp là giả, biết các pháp là 
giả, hiểu các pháp là giả, và tin các pháp là giả”. 

Hành giả thấy biết và tin các pháp là giả, mới 
ngăn chận được vọng tưởng tham, sân, si v.v... và mới 
trở về với chơn tâm thanh tịnh của mình. 

Cũng vì thế, nên toàn bộ Kinh Kim Cang Bát 
Nhã, đều nhắm mục đích đả phá các vọng chấp ngã, 
pháp để chúng sanh trở về với bản tâm thanh tịnh hay 
Phật tánh sáng suốt của mình. 

Đó là phương pháp “Hàng phục vọng tâm mà 
cũng là để an trụ chơn tâm”. 
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68.- PHẬT TÁN THÁN CÔNG ĐỨC THỌ TRÌ KINH KIM 
CANG BÁT NHÀ 


Phật dạy : “Tu Bồ Đề ! Nếu có người dùng 7 
món báu, đựng đầy vô lượng vô số thế giới đem bố 
thí. Và, nếu có người phát tâm Bồ-đề thọ trì đọc 
tụng hoặc giảng dạy Kinh này, trọn quyển hay nửa 
quyển, cho đến tối thiểu là bốn câu kệ, thì phước 
đức của người sau này nhiều hơn người trước. 


Tại sao người thọ trì đọc tụng và giảng dạy 
Kinh này, phước đức nhiều hơn người trước ? Vì 
người này chẳng chấp thủ các tướng (ngã, pháp), nhập 
được thể tánh Kim Cang, như như bất động vậy”. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn này Phật tán thán công đức người thọ trì và 
giảng dạy Kinh này, nhiều hơn người bố thí vô số thất 
bảo. Đây là lần thứ 4, Phật nói về công đức trì Kinh. 

Người thọ trì Kinh này, sẽ phá trừ hết các vọng 
chấp ngã, pháp hay bốn tướng, ngộ nhập được Kim 
Cang Bát Nhã là tánh như như bất động và sẽ thành 
Phật, rồi trở lại giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh 
đều được giải thoát, nên phước đức nhiều hơn người bố 
thí bảy báu. 


69.- PHẬT NÓI BÀI KỆ : QUÁN CÁC PHÁP HỮU VI ĐỀU 
HƯ GIÁ 


Dịch âm (nguyên văn) : 
Nhất thế hữu vi pháp 
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Như mộng, huyễn, bào, ảnh 
Như lộ diệc như điển 
Ứng tác như thị quán. 


Dịch nghĩa : 


Phải quán như thế này : 
Tốt cả pháp hữu 0¡ 

Như mộng, huyễn, bọt, bóng 
Nhu sương, như điển chớp. 


LƯỢC GIẢI 


Phật kết thúc thời Kinh Bát Nhã bằng một bài 
kệ, quán các pháp hữu vi đều giả, để hàng phục vọng 
tâm và an trụ chơn tâm. 

Hành giả phải luôn luôn quán tất cả các pháp 
trong vũ trụ đều hư giả, như chiêm bao, như vật 
huyễn thuật, như bọt nước, như bóng tối, như sương 
mai và điện chớp. 

Khi hành giả đã đi sâu vào pháp quán giả; 
nghĩa là thấy một cách chắc chắn “các pháp đều hư 
giả” như sáu món hư huyễn trên, thì hành giả không 
còn khởi vọng tâm chấp thủ ngã pháp hay bốn tướng. 


Khi các vô minh vọng chấp không còn thì chơn 
tâm thanh tịnh hiện ra, hay nói cách khác là tánh 
Kmm Cang Bát Nhã như như bất động hiện ra. Lúc 
bấy giờ, hành giả liền chứng được quả Bồ-đề, không 
cần phải gian lao khổ hạnh, nhiều kiếp tu hành hay 
phái tìm đâu xa lạ. 
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Tóm lại, đây là một phương pháp tu mau chóng, 
đặc biệt của Kinh Kim Cang Bát Nhã, để “hàng phục 
vọng tâm và an trụ chơn tâm”. 


2b 


rạn 


PHẦN LƯU THÔNG 


PHẦN TRUYỀN BÁ LƯU THÔNG 


Khi Phật nói Kinh này rồi, ông Trưởng lão 
Tu Bồ Đề, các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, thiện 
nam, tín nữ, trời, người và thần A-tu-la, đều tin 
thọ và hoan hỷ vâng làm. 

LƯỢC GIẢI 

Theo thông lệ, thì tất cả các Kinh của Phật đều 
chia làm ba phần : phần Tự (phần mở đề), phần 
Chánh tôn (phần chánh đề) và phần Lưu thông (phần 
truyền bá lưu thông). 

Đoạn này là phần Lưu thông, nói về các thính 
giả, sau khi nghe Phật nói Kinh Kim Cang Bát Nhã 
rồi, tất cả đều lãnh thọ tin theo và hoan hỷ vâng làm. 

Dịch xong, ngày 10- 7-Ất /y 
(nhằm ngày 6-8-1965) 


«b7 
Tư 


606 


BÁT NHÃ TÂM KINH 


(Dịch nghĩa uà lược giỏi) 
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KINH ĐẠI BÁT NHÃ T0ÁT YẾU 


* Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang 
dịch chữ Phạn ra chữ Hán 


*- Sa-môn THÍCH THIỆN HOA dịch chữ Hán 
ra chữ Việt. 


NGUYÊN VĂN 
(bản dịch thứ nhất) 


Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát, sau khi đi sâu 
vào trí huệ Bát Nhã rồi, Ngài thấy năm uẩn 
đều “Không” (Bát Nhã) nên không còn các khổ. 

Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng : “Này Xá 
Lợi Tử ! Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) chẳng 
khác với “Không” (Bát Nhã), “Không” chẳng khác 
với năm uẩn : năm uẩn tức là “Không”, “Không?” 
tức là năm uẩn. 

Này Xá Lợi Tử ! “Tướng không” (Bát Nhã) 
của các pháp đây, nó không sanh không diệt, 
không nhơ không sạch, không thêm không bớt. 


Bởi thế nên, trong “Tướng không” (Bát Nhã' 
này, không có năm uẩn là : sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức; không có sáu căn là : nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý; không có sáu trần là : sắc, thỉnh, hương, 
vị, xúc, pháp; không có sáu thức là : nhãn thức, 
nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức; 
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Không có mười hai nhơn duyên; nghĩa là 
không có “vô minh” và cũng không có “hết vô 
mỉnh”; cho đến không có “lão tử” và cũng không 
có “hết lão tử”; 


Không có Tứ đế là : khổ, tập, diệt, đạo; cũng 
không có “Trí? tu chứng và đạo quả để chứng 
(đắc). Tóm lại, không có “đặng?” cái gì cả. 


Các vị Bồ-tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã 
(tướng không) mà xa lìa được các mộng tưởng điên 
đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, Ìo sợ và 
chứng được rốt ráo Niết-bàn. 

Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai 
cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) 
mà đặng đạo Vô thượng Bồ-đề. 

Vì Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) có khả 
năng diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy, 
không hư dối, nên gọi là thần chú Bát nhã Ba-La- 
Mật; cũng gọi là “chú Đại thần, chú Đại minh, 
chú Vô thượng và chú Vô đẳng đẳng”. 

Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát Hền nói Thần chú 
Bát Nhã : “Yết đế yết đế, Ba-la-vết-đế Ba-la-tăng 
vết-đế, Bồ-đề tát-bà-ha”. 


‹aÐ;7 
ra 
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BÁT NHÃ TÂM KINH 


*_ Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang dịch 
chữ Phạn ra chữ Hán 
*. Sa-môn THÍCH THIỆN HOA dịch lại chữ Việt. 


NGUYÊN VĂN 
(bản dịch thứ hai) 


KINH ĐẠI BÁT NHÃ TOÁT YẾU 

Sau khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã rồi, 
Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát thấy các Pháp đều là 
Bát Nhã (không), nên không còn các khổ. 

Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng : “Này Xá 
Lợi Tử ! Các Pháp chẳng khác với Bát nhã 
(không), Bát Nhã chẳng khác với các Pháp; các 
Pháp tức là Bát Nhã (không), Bát Nhã tức là 
các Pháp. 

Này Xá Lợi Tử ! Bát Nhã (tướng không) là 
tánh của các Pháp. Nó không sanh không diệt, 
không nhơ không sạch, không thêm không bớt. 

Bởi thế nên trong Bát Nhã (không), không 
có các Pháp thế gian như : Năm uẩn (sắc, thọ, 
tướng, hành, thức), Sáu căn (nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, 
thân, ý), Sáu trần (sắc, thính, hương, vị, xúc, pháp), 
Sáu thức (nhãn thức, nhĩ thức, tỹ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức). 
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Và trong Bát Nhã, cũng không có các Pháp 
xuất thế gian như : Tứ đế (khổ, tập, diệt, đạo), 
Mười hai nhơn duyên (không có vô minh và vô 
minh tận; không có lão tử và lão tử tận), không có 
“trí” tu chứng và đạo quả để chứng (đắc). Tóm 
lại, trong Bát Nhã không có cái gì cả. 


Các vị Bồ-tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã 
(không) mà xa lìa được các mộng tưởng điên 
đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, Ìo sợ và 
chứng được đạo quả Niết-bàn. 

Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai 
cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhã (không) mà 
đặng đạo vô thượng Bồ-đề. 

Vì trí huệ Bát Nhã có khả năng diệt trừ 
hết các khổ, chắc chắn như vậy không hư dối, 
nên cũng gọi là Thần chú Bát Nhã, cũng gọi là 
chú Đại thần, chú Đại minh, chú Vô thượng và 
chú Vô đẳng đẳng”. 

Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát, Hiền nói Thần 
chú Bát Nhã : 

“Vết đế yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết 
đế, Bồ-đề tát bà ha”. 


s2 
Tự» 
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KINH ĐẠI BÁT NHÃ T0OÁT YẾU 


* Ngài Tam Tạng Pháp sư Huyền Trang 
dịch chữ Phạn ra chữ Hán 


“-. Sa-môn THÍCH THIỆN HOA dịch chữ Hán 
ra chữ Việt và lược giải. 


LƯỢC GIẢI 
Nguyên đề mục Kinh này có mười chữ : 


“Ma-Ha Bát Nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh”; 
gọi tắt là “Tâm Kinh”. 


MA-HA : Trung Hoa dịch âm chữ Phạn “Maha”, 
dịch nghĩa là “đại” đớn), “Đa” (nhiều) và “Thắng” (hơn). 


BÁT NHÃ : Trung Hoa dịch âm chữ Phạn 
“Prajnà”; vì không có chữ dịch cho cân xứng, nên chỉ 
dịch nguyên âm (Bát Nha). 


Bát Nhã có nhiều nghĩa sâu xa, nhưng tóm lại 
có sáu nghĩa : 


1.- Viễn ly : Xa lìa các vô minh phiền não vọng chấp. 
2.- Minh : Sáng, không mờ tối 

3.- Trí : Thông suốt 

4.- Huệ : Sáng tỏ 

ð.- Trí huệ : Sáng tỏ thông suốt. 

6.- Thanh tịnh : Trong sạch không nhiễm ô. 
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Bát Nhã có nhiều nghĩa như vậy, nếu lấy một 
nghĩa thì không được đúng lắm, nên các dịch giả chỉ 
để nguyên âm chữ Phạn. 


Tuy nhiên, trong sáu nghĩa trên đây, nếu đem so 
sánh và cân nhắc, thì có thể dùng tạm nghĩa “Trí 
huệ”, vì nghĩa Trí huệ có phần rõ ràng và xác đáng 
hơn hết. 


Nhưng, cần phải chọn lọc thật kỹ, bỏ các loại Trí 
huệ sau đây, mới đúng với nghĩa của chữ “Bát Nhã”. 


1.- Trí huệ thế gian : Trong thế gian, nhưng 
người học rộng thấy xa, thông minh lanh lợi khôn 
khéo lịch duyệt, hay giỏi mọi phương diện, thiên hạ 
gọi là người “trí huệ”. Nhưng trí huệ đó là trí huệ của 
thế tục phàm phu, không phải là “Trí huệ Bát Nhã”. 


2.- Trí huệ ngoại đạo : Chúng ngoại đạo tu 
thiển định lâu ngày cũng có trí huệ (xem bài Thiền 
tôn trong bộ Bản Đồ Tu Phật) biết được việc quá khứ 
hiện tại và vị lai, thần thông biến hóa vô cùng, nhiều 
pháp kỳ lạ. Nhưng trí huệ đó là tà trí huệ, không 
phải “Trí huệ Bát Nhã”. 

3.- Trí huệ Nhị thừa : Hàng Thinh-văn và 
Duyên-giác do tu pháp Tứ đế và Thập nhị nhơn duyên 
mà đặng đạo quả. Các vị này đã khỏi sanh tử luân 
hồi, thần thông tự tại và có trí huệ biết được việc quá 
khứ hiện tại và vị lai. 

Nhưng trí huệ đó thuộc về trí huệ Tiểu thừa, chỉ 
thấy về “ngã không chơn như” (thiên không), chớ 
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chưa thấy được “pháp không chơn như”, nên cũng 
không phải “Trí huệ Bát Nhã”. 


Trừ ba loại trí huệ trên, duy có trí huệ của Phật, 
hay của Đại thừa Bồ-tát, mới phải là “Trí huệ Bát Nhã”. 


Công dụng của Trí huệ Bát Nhã, như mặt trời 
chiếu phá các mây mù vô minh vọng chấp (ngã, pháp). 
Bởi thế nên Trí huệ Bát Nhã chiếu soi các pháp, thì 
pháp nào cũng đều bỏ hình giả dối, mà hoàn lại tướng 
chơn thật. Tướng chơn thật của các pháp đã hiện, tức 
là chơn như hay chơn lý của vũ trụ hiện ra vậy. 


Trí huệ Bát Nhã sẵn có trong mỗi chúng sanh từ 
vô thỉ đến nay, không phải do tu mới có, hay nhờ các 
duyên bên ngoài luyện tập mà thành. Dù ở địa vị 
phàm phu, nó cũng không giảm, dù chứng quả thánh, 
nó cũng không tăng. Nó không bị các vô minh phiền 
não phá hoại, trái lại còn phá tiêu tất cả vô minh 
phiền não từ vô thỉ đến nay. Nó phá một một cách dễ 
dàng và rốt ráo, như gió thổi mây bay, như mặt trời 
chiếu sương mù tan. Bởi thế nên gọi là “Bát nhã Ba- 
La-Mật-đa” (Trí huệ rốt ráo). 

Trí huệ Bát Nhã có công năng như chiếc thuyền, 
đưa chúng sanh từ bên nay bờ mê muội triển phược 
của phàm phu, đến bên kia bờ giác ngộ giải thoát của 
-chư Phật, nên Cổ nhơn cũng gọi là “thuyền Bát Nhã”. 

Muốn giản biệt Trí huệ Bát Nhã, để khói lầm 
lộn với trí huệ của phàm phu, ngoại đạo và Tiểu thừa, 
chúng tôi dịch nghĩa chữ “Bát Nhã” như sau : 
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1.- Trí huệ Phật (trí huệ của Phật tánh hay 
chơn tâm). 


2.- Trí huệ Bát Nhã (dùng cả chữ Phạn và chữ _ 
Hán). 


3.- Trí huệ rốt ráo (Bát Nhã Ba-la-mật) 
Bát Nhã có ba loại : 


œ) Văn tự Bát Nhã : tức là “học Bát Nhã”. Hành 
giả nhờ học văn tự nghĩa lý Kinh Bát Nhã 
mới ngộ được Lý tánh Bát Nhã của mình. 


b) Quáún chiếu Bát Nhã : Tức là “tu Bát Nhã”. 
Đau khi đã ngộ được Lý tánh Bát Nhã, hành 
giả phải tu tập; nghĩa là quán sát chiếu soi 
các pháp đều “không”. 
cì Thật tướng Bát Nhã : Tức là “chứng Bát 
Nhã”. Sau khi tu tập, đến lúc công viên quả 
mãn rồi, hành giả chứng được tướng chơn 
thật của Bát Nhã. 
Tu chứng Bát Nhã có ba giai đoạn : 
1.- Gia hạnh Bát Nhã : Tăng gia công hạnh tu 
Bát Nhã. Nghĩa là sau khi hạ thủ công phu tu tập, 
hành giả phải gia tăng công hạnh, mới đặng trí huệ 
Bát Nhã. 
2.- Căn bản Bát Nhã : Tức là thể tánh Bát 
Nhã, tuy sẵn có trong mỗi chúng sanh, nhưng phải 
nhờ có tu hành mới được hiển lộ. 
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3.- Hậu đắc Bát Nhã : Tức là diệu dụng Bát 
Nhã, do hành giả sau khi chứng đặng “căn bản Bát 
Nhã” rồi mới được diệu dụng này. 

BA-LA-MẬT-ĐA : Trung Hoa dịch âm chữ Phạn 
“Paramita”, có hai nghĩa : 

1.- Đáo bỉ ngạn : Đến bờ bên kia. Trí huệ Bát 
Nhã có công năng đưa chúng sanh từ bờ mê muội 
triển phược của phàm phu bên nay, qua đến bờ giác 
ngộ giải thoát của chư Phật bên kia, nên gọi là “Bát 
Nhã Ba-La-Mật-đa”. 

92.- Cứu cánh viên mãn : Hoàn toàn rốt ráo. 
Theo tục ngữ Ấn Độ, phàm làm việc gì khi đã hoàn 
toàn viên mãn, thì gọi là “Ba-La-Mật-đa” Trí huệ Bát 
Nhã là loại trí huệ đã rốt ráo viên mãn, nên gọi là 
“Bát Nhã “Ba-La-Mật-äa”. 

TÂM : Chữ “Tâm” có nhiều nghĩa : 

1.- Tâm : Quả tim, như “tâm can tỳ phế thận”; 

2.- Tâm : Chứa nhóm và sanh khởi, như “tập 

khởi tâm”; 

3.- Tâm : Chứa nhóm, như “tích tập tâm”; 

4.- Tâm : Sanh diệt không gián đoạn, như “đẳng 

vò gián tâm”; 


ð.- Tâm : Nhớ nghĩ lo lường, như “tư lương tâm”; 
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6.- Tâm : Rõ ràng phân biệt, như “minh liễu 
phân biệt tâm”; 
7.- Vọng tâm : Tâm hư vọng sanh diệt; 


8.- Chơn tâm : Tâm chơn thật, như “bản thể” 
chơn tâm”. 


9.- Tâm : Toát yếu hay tinh yếu, như chữ “trọng 

tâm”. 

Tóm lại, chữ “Tâm” tùy ở mỗi vị trí mà có rất 
nhiều nghĩa khác nhau. 

Nhưng chữ “Tâm” ở trong Đề mục Kinh này, thì 
nên dùng nghĩa “tinh yếu”, “toát yếu” hay “trọng tâm” 
mới là chính xác. Vì Phật nói Kinh Đại Bát Nhã đến 
600 quyển, trải qua thời gian 22 năm mới rồi (nhị 
thập nhị niên Bát Nhã đàm); Kinh này (chỉ có 260 
chữ) là trọng tâm hoặc toát yếu hay tỉnh yếu của 
Kinh Đại Bát Nhã, nên gọi “Ma-Ha Bát Nhã Ba-La- 
Mật-Đa Tâm Kinh”. 

KINH : Kinh điển hay giáo lý, do Phật hoặc Bồ- 
tát nói ra. Chữ “Kinh” có nhiều nghĩa, nhưng tóm lại 
có ba nghĩa như sau : 

1.- Thường : Không thay đổi. Chơn lý của Phật 
không thay đổi, dù Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng 
đều nói chơn lý như vậy. 

2.- Đường canh : Đường chỉ xuôi trong tấm vải. 
Nhờ sợi chỉ xuôi, xâu kết các sợi chỉ ngang, để làm 


G18 


thành một tấm vải. Còn Kinh là sự tổng hợp ghi chép 
các lời nói của Phật hoặc Thánh hiền. 

3.- Hợp (khế) : Kinh Phật hợp với “chơn lý của 
vũ trụ” và hợp với “căn cơ trình độ của chúng sanh”. 
Cũng một bộ Kinh, mà tùy theo trình độ của mỗi 
người kẻ hiểu cao, người hiểu thấp. Tuy sự hiểu ngộ 
cao thấp không đồng, nhưng y theo Kinh tu hành, đều 
được khỏi khổ sanh tử luân hồi, không sót một người 
nào. Kinh Phật có những đặc điểm như vậy, nên gọi 
là “khế Kinh”. 

Tóm lại, “Ma-Ha Bát Nhã Ba-La-Mật-đa Tâm 
Kinh” là “Kinh toát yếu Kinh Đại Bát Nhã”. 

Nói về Danh, Tướng, Thể, Dụng của Kinh này : 

Đanh : tên Kinh này dùng pháp “Bát Nhã” làm tên. 

Tướng : Kinh này lấy “Đại thừa” làm giáo tướng. 

Thể : Kinh này lấy “thật tướng” làm thể. 

Dụng : Kïnh này lấy “độ thoát khổ ách” làm dụng. 

Tôn chỉ : Kinh này lấy “quán chiếu” làm tôn chỉ. 


Ẳ; 
œ 


"Tên của dịch giả : Ngài Tam tạng Pháp sư 
Huyền Trang. _ 

TAM TẠNG PHÁP SƯ : Tam tạng là ba kho 
tàng; vì có công năng trùm chứa văn nghĩa của Phật 
pháp, nên gọi là “Pang”. 

I.- Kinh tạng chép những lời Phật dạy hay 
những lời của các vị Bồ-tát nói ra. 
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2.- Luật tạng chép những giới và luật của 7 
chúng (Ty-bheo, T-kheo-ni, Sa-di, Sơ-di-ni, Thức xoa 
uà u-ba-tắc, [u-bà-dị). 


3.- Luận tạng chép những nghị luật chánh tà, 
phân biệt chơn vọng của các vị Bồ-tát và chư Tổ. 


Thầy giảng Kinh thì gọi là “Pháp sư”. 
Thầy giảng Luật thì gọi là “Luật sư”. 
Thầy giảng Luận thì gọi là “Luận sư”. 


Ngài Huyền Trang thông suốt cả ba tạng và 
giảng dạy cả Kinh, Luật, Luận nên gọi ngài là “Fam 
Tạng Pháp sư” (u¡ Pháp sư thông suốt ba tạng). 


HUYỆN TRANG : Ngài họ Trần tên Vĩ ở đất Yên 
Sư, tỉnh Lạc Dương. Ngài rất thông minh, xuất gia khi 
18 tuổi, học đủ kinh điển. Đến năm Trinh Quán thứ ba, 
ngài phát tâm qua Ấn Độ học Phật pháp đến 15 năm, 
rất thông về “pháp tướng Duy thức học”. Ngài học được 
657 bộ kinh. Đến năm Trinh Quán thứ 19, ngài về 
Trung Hoa. Vua Đường Thái Tôn rất mừng, thỉnh ngài 
ở lại chùa Hoàng Phước dịch Kinh. Ngài dịch được 75 
bộ, cộng là 1335 quyển. Ngài hưởng thọ được 7ð tuổi. 
Vua Cao Tôn dựng tháp ngài theo kiểu Ấn Độ tại chùa 
Từ Ân, công đức của ngài thật là vô tận. (xem bộ Huyễn 
Trang do Võ Đình Cường soạn, Hương Đạo xuất bản). 


Kinh này có năm nhà dịch từ chữ Phạn ra chữ 
Trung Hoa. Nhưng bản dịch của ngài Huyền Trang 
truyền bá được thạnh hành hơn hết. 
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PHẦN DUYÊN KHỦI 


CHÁNH VĂN 


Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát, sau khi đi sâu 
vào Trí huệ Bát Nhã rồi, thấy năm uẩấn đều 
“Không” (Bát Nhã), nên không còn các khổ. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn thứ nhất, nói : Bồ-tát dùng Trí huệ Bát 
Nhã, thấy các pháp đều không (Bát Nhã) nên không 
còn các khổ. 


Tất cả chúng sanh vì mê bản thể chơn tâm 
thanh tịnh của mình, nên vọng hiện ra có thế giới và 
chúng sanh. Cũng như người vì ngủ chiêm bao, nên 
thấy có các cảnh vật. 


Chúng sanh chấp các cảnh vật đó là thật, nên 
khởi ra tham sân si, tạo đủ các nghiệp, rồi sanh tử 
luân hồi chịu đủ kiểu khổ sở. Cũng như người đương 
chiêm bao, vì chấp cảnh vật trong chiêm bao là thật, 
nên sanh ra vui buồn đủ chuyện. 


Bồ-tát dùng Trí huệ Bát nhã, thấy rõ các pháp 
(thế giới, chúng sanh) đều không, do vô minh vọng 
tưởng hiện ra, nên Bồ-tát không còn bị các khổ bởi vô 
minh vọng tưởng. Cũng như người đã thức giấc chiêm 
bao, thấy rõ các cảnh vật trong chiêm bao đều không 
có, nên không còn bị khổ vui bởi cảnh chiêm bao. 
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Tóm lại, chúng sanh vì chấp năm uẩn thật có, 
nên mới chịu các khổ sở. Bồ-tát dùng Trí huệ Bát nhã 
thấy năm uẩn đều không, nên không còn bị các khổ. 


GIẢI DANH TỪ 


QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT : Ngài Huyền Trang Pháp sư 
dịch là “Quán Tự Tại Bề-tát”; Cựu dịch : “Quán Thế Âm Bồ-tát”. 

Quán Tự Tại, có 2 nghĩa : 1.- Quán rõ các pháp đều do 
tâm biến hiện, nên chứng được quả tự tại. 2.- Quán biết căn 
cơ của chúng sanh, nên sự giáo hóa được tự tại. 

BỒ TÁT : Trung Hoa dịch tắt chữ : “Bồ-đề Tát-đỏa”. 
“Bồ-đề” dịch là “Giác”; “Tát-đỏa” dịch là “Hữu tình”; nghĩa là 
chúng hữu tình đã được giác ngộ. Có ba nghĩa : 

1.- Phần tự lợi : Tức là “Hữu tình giác”, nghĩa là chúng 
hữu tình đã giác ngộ, nhưng chưa được hoàn toàn như Phật. 
Vì còn vi tế sở tri ngu, nên giác mà còn hữu tình. 

2.- Phần lợi tha : Tức là “Giác hữu tình”; nghĩa là 
phần mình đã giác ngộ, rồi giác ngộ cho chúng sanh. 

3.- Phần tự lợi, lợi tha : Tức là “Tự giác, giác tha”; 
nghĩa là trên cầu đạo Phật để giác ngộ cho mình, dưới giáo ' 
hóa chúng sanh. 

Nghĩa thứ nhất, tức là “Trí”, nghĩa thứ hai tức là “Bi”, 
nghĩa thứ ba cả Bi và Trí. Bô-tát “Bi, Trí” gồm đủ. “Lý, Sự” vô 
ngại, nên gọi là “Quán Tự Tại Bồ-tát”. 

ĐI SÂU VÀO TRÍ HUỆ BÁT NHÃ : Tức là Bồ-tát đã 
thâm nhập Trí huệ Bát Nhã. 

NĂM UẨN ĐỀU KHÔNG : Hàng Nhị thừa phá cái 
chấp ngã, nhưng còn chấp pháp; nghĩa là thấy không có “ngã”, 
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nhưng còn năm uẩn. Hàng Đại thừa Bồ-tát, thì ngã pháp đều 
phá; nghĩa là ngã đã không mà năm uẩn cũng không. 

Năm uẩn là : Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức. Ngài Huyền 
Trang dịch là “ngũ uẩn”. Chữ “uẩn” là “chứa nhóm”; nghĩa là 
năm món này tích tụ chứa nhóm làm thân và làm tâm. 


Cựu địch là “Ngũ ấm”. Chữ “Ấm” là che đậy; nghĩa là 
năm món này che đậy chơn tâm thanh tịnh, như mây che mặt 
nhựt. 


Tóm lại, tất cả sự vật trong vũ trụ, không ngoài thế 
giới và chúng sanh. Thế giới chúng sanh không ngoài Sắc 
(vật chất) và Tâm (tỉnh thần). 


Sắc tức là sắc uẩn; tâm tức là bốn uẩn : thọ, tưởng, hành, 
thức. Bởi thế nên nói “năm uẩn đều không”, tức là nói “thế giới 
và chúng sanh hay tất cả sự vật trong vũ trụ đều không”. 

KHỔ : Các khổ vô biên nhưng tóm lại có ba món khổ : 
khổ khổ, hoại khổ và hành khổ; hay tám món khổ là : sanh 
khổ, lão khổ, bịnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội 
khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ, câu bất đắt khổ (xem Khổ đế 
trong quyển Tứ Diệu Đế, do Hương Đạo xuất bản). 


b 
#E 
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PHẦN CHÁNH TÔN 


CHÁNH VĂN 


Ngài gọi ông Xá Lợi Tử dạy rằng : “Này Xá 
Lợi Tử ! Năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) chẳng 
khác với “không” (Bát nhã), “không” chẳng khác 
với năm uẩn; năm uẩn tức là “không” (Bát Nhã), 
“không” tức là năm uẩn. 

LƯỢC GIẢI 

Đại ý đoạn này nói : Năm uẩn tức là : “Không” 
(Bát Nhã), “Không” tức là năm uẩn. 

Nói năm uẩn tức là nói tất cả các pháp. Tất cả 
các pháp đều có hai phần : Tánh và Tướng. Tánh của 
các pháp thì không có hình tướng. Kinh gọi là “không 
tướng” (thị chư pháp không tướng). Bởi “không tướng” 
nên không sai khác, không sanh diệt, không hư hoại 
v.v... cũng gọi là thật tướng, chơn tướng, chơn tánh, 
chơn không, chơn như hay chơn tâm v.v... 


Tướng của các pháp thì có hình tướng, như năm uẩn 
hay các pháp sai khác, có sanh diệt, hư dối không thật, 
rốt cuộc hoàn không. Kinh chép : “ngũ uẩn giai không”. 


Thí dụ như vòng, kiêng, xoa, xuyến là “tướng” của 
vàng; băng, tuyết, mù sương, nước đá là “tướng” của nước, 
đều có sanh diệt, hư giả không thật, rốt cuộc đều trở về 
không. Còn “tánh” của vàng hay “tánh” của nước thì 
không có các tướng : dài, ngắn, vuông, tròn v.v... (dự cho 
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hhông tướng). Vì “không tướng” nên không sanh diệt hư 
hoại; dụ như thật tướng, chơn tướng hay chơn không 
v.v... (Đây chỉ là thí dụ cho dễ hiểu, chứ bhông phải 
“bàng” hay “nước” là thật tướng hay chơn tướng U.U...). 
Đoạn Kinh này có hai từng đạo lý, cạn và sâu 
khác nhau, Từng đạo lý thứ nhất, dùng hai chữ 
“chẳng khác”. 
Năm uẩn “chẳng khác” với không 
Không “chẳng khác: với năm uẩn. 
Nghĩa là đem “năm uẩn” với “chơn không” để so 
sánh nhau : Lấy “năm uẩn” so sánh với “chơn không” 
không khác; và lấy “chơn không” để so sánh với “năm 
uẩấn” cũng không khác. Tuy không khác, nhưng có người 
hiểu : vẫn còn một bên “năm uẩấn” và một bên “chơn 
không”. Cũng như nói “sóng và nước không khác”, nhưng 
vẫn còn chấp; sóng và nước hai thứ riêng biệt. 
Đến từng đạo lý thứ hai, có phần sâu hơn, lại dùng 
hai chữ “tức là” : _ 


` 


v. + “ ˆ^ 
Năm uân “tức là” không, 
Không “tức là” năm uẩn. 


^ & 


Nghĩa là : “năm uẩn” tức là “chơn không”, “chơn 
không” tức là “năm uẩn”. Năm uẩn với chơn không, 
không còn hai phần riêng biệt nữa. Cũng như nói : sóng 
tức là nước, nước tức là sóng, không có riêng khác. 

Từng đạo lý thứ nhứt nói : Năm uẩn “chẳng 
khác” -với không, không “chẳng khác” với năm uẩn, 
tức là nói : 
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Tướng của các pháp “chẳng khác” với Tánh của 
các pháp. Tánh của các pháp “chẳng khác” với Tướng 
của các pháp. Cũng như nói : kẹo (ướng) “không khác” 
với đường (/đnh); đường “không khác” với kẹo. 


Từng đạo lý thứ hai nói : Năm uẩn “tức là” 
không, không “tức là” năm uẩn; tức là nói : 


Tướng của các pháp “tức là” Tánh của các pháp. 
Tánh của các pháp “tức là” Tướng của các pháp. Cũng 
như nói : kẹo (tướng) “tức là” đường (ớnh); đường “tức 
là” kẹo. 


Muốn rõ thêm đoạn Kinh này, chúng tôi xin thí 
dụ như sau : Như người mê ngủ chiêm bao (đụ chúng 
sanh mê muội) thấy các cảnh vật khổ vui v.v... Vì mê 
mộng nên họ chấp các cảnh vật ấy là thật, rồi cũng 
vui buồn cười khóc v.v... 


Trái lại, người thức (dụ Bồ-tót tu trí huệ Bát 
Nhã) thấy các cảnh chiêm bao kia đều không (ngũ uẩn 
giơi không) nên không bị cảnh chiêm bao làm cho họ 
khổ sở (độ nhứt thế khổ ách). 


Người thức kia (đụ Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát) 
biết rằng : Vì tâm chiêm bao hiện ra các cảnh chiêm 
bao, nên nói : 


“Cảnh chiêm bao (sốc) “không khác” với tâm 
chiên bao (không), tâm chiêm bao “không khác” với 
cảnh chiêm bao, cảnh chiêm bao “tức là” tâm chiêm 
bao, tâm chiêm bao “tức là” cảnh chiêm bao”. 
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Lên một từng nữa, Phật dạy : 


Chúng sanh vì mê bản thể chơn tâm thanh tịnh 
của mình (chơn bhông) nên vọng hiện ra thế giới và 
chúng sanh, tức là cảnh giới của chúng ta sống đây 
(trong Kinh cũng gọi là cảnh đại mộng). Rồi chúng sanh 
vọng chấp cho là cảnh thật, nên cũng mừng giận khổ 
vui v.v... cũng như người chiêm bao (#ểu mộng) không 
khác, nên gọi là “mộng tưởng điên đảo”. 


Bồ-tát đã giác ngộ (như người thức tỉnh) dùng trí 
huệ Bát Nhã (như trí của người thức) thấy cảnh giới của 
chúng ta đang sống đây là cảnh đại mộng, đều do tâm 
hiện ra, nên Bồ-tát dạy : “Các pháp đều không (ngũ uẩn 
giai bhông), do tâm hiện ra, nên các pháp chẳng khác 
với tâm (không), tâm chẳng khác với các pháp; các pháp 
tức là tâm, tâm tức là các pháp”. 

Tóm lại, đồng một bản thể chơn tâm thanh tịnh 
không khác, nhưng chúng sanh vì vô minh vọng tưởng 
điên đảo, nên thấy có năm uẩn hay thế giới chúng 
sanh, rồi theo cảnh đại mộng này mà thọ khổ. 

Trái lại, Bồ-tát đã giác ngộ (người đã thức giấc đại 
mộng) dùng trí huệ Bát Nhã thấy cảnh đại mộng này 
(năm uẩn hay các phóp) đều không, chỉ do tâm hiện ra, 
nên không còn bị các khổ của cảnh đại mộng nữa (độ 
nhúứt thế khổ ách). 


Ũ ê, từ “tán ôn lện r ố 

Vì chúng sanh mê, từ “tánh không” hiện ra “có 

sắc”, nên nói : “sắc, chẳng khác với không”, hay “sắc 
tức là không”. 
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Vì Bồ-tát ngộ, từ “sắc tướng” trở về “tánh không”, 
nên nói : “không, chẳng khác sắc”, hay “không tức là sắc”. 


GIẢI DANH TỪ 


XÁ LỢI TỬ : Có nhà dịch “Xá Lợi Phất” hay “Xá Lợi 
Phất Đa La”. Chữ “Phất” đồng nghĩa với chữ “Tử” (con). Ông 
Xá Lợi Tử là bậc đại đệ tử của Phật, trí huệ thứ nhất. 


Bà mẹ ông tên Xá Lợi, thông minh xuất chúng, biện 
luận nổi danh trong xứ, nhứt là trong khi có mang ông. 


Theo phong tục Ấn Độ, thường lấy tên mẹ đặt tên con, 
nên gọi ông là Xá Lợi Tử (hay Phất); nghĩa là con bà Xá Lợi. 


Theo bản dịch của ngài Thị Hộ chép : “Trong khi Đức 
Thế Tôn ở non Linh Thứu nhập định Thậm thâm quang minh, 
nói Chánh pháp Tam-ma-đề, thì ông Xá Lợi Phất bạch với ngài 
Quán Tự Tại Bồ-tát rằng : “Nếu có người muốn tu pháp môn 
Thậm thâm Bát Nhã, thì phải tu như thế nào ?”. Nhơn đó ngài 
Quán Tự Tại gọi ông Xá Lợi Phất mà giảng nói Kinh này”. 


SẮC, tức là “Sắc uẩn” : Các vật chất chứa, nhóm lại 
thành ra những hình tướng, như thân thể và cảnh vật, gọi là 
“sắc uẩn”. 


Sắc uẩn gồm có 11 món : Năm căn và sáu trần. 

Năm căn là : 

1.- Nhãn căn : Con mắt 2.- Nhĩ căn : Lỗ tai 

3.- Tỹ căn : Lỗ mũi 4.- Thiệt căn : Cái lưỡi 
5.- Thân căn : Thân thể 

Sáu trần : _ 

1.- Sắc trần : Cảnh bị thấy của mắt 
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2.- Thanh trần : Tiếng bị nghe của tai 


3.- Hương trần : Mùi bị ngửi của mũi 


4.- Vị trần : VỊ bị nếm của lưỡi 
ð.- Xúc trần  : Cảnh bị xúc của thân 


6.- Pháp trần : Cảnh bị biết của ý thức; tức là “vô biểu 
sắc”. Sắc này không tiêu biểu ra ngoài, nhưng đối với nội tâm 
(ý thúc) chúng ta có thể thấy rõ ràng. 

THỌ, tức là “Thọ uẩn”. Thọ là lãnh thọ. Sau khi tiếp 
xúc với cảnh rồi, sanh lãnh thọ. Sự lãnh thọ có năm : 1.- Thọ 
khổ, 2.- Thọ vui, 3.- Thọ buồn, 4.- Thọ mừng, 5.- Thọ không 
vui buồn. 

TƯỞNG, tức là “Tưởng uẩn”. Tưởng là tưởng nhớ hình 
tượng của các cảnh. Do sau khi tiếp xúc và lãnh thọ các cảnh 
khổ vui rồi, sanh ra tưởng nhớ. 

HÀNH, tức là “Hành uẩn”. Hành là sự thay đổi biến 
chuyển của tâm niệm. Trong 51 món Tâm sở, trừ Thọ và 
Tưởng ra, còn 49 Tâm sở và 24 món tâm Bất tương ưng, đều 
thuộc về Hành uẩn. 

THỨC, tức là “Thức uẩn”. Thức nghĩa là hiểu biết phân 
biệt; có khả năng biến hiện ra các cảnh và phân biệt các 
cảnh. Thức, chia ra làm tám loại : 

1.- Nhãn thức : cái biết của mắt, phân biệt các cảr:h 

sắc. 


2.- Nhĩ thức : cái biết của tai, phân biệt các tiếng tăm. 
3.- Tỷ thức : cái biết của mũi, phân biệt các mùi. 
4.- Thiệt thức : cái biết cúa lưỡi, phân biệt các vị trần. 


ð.- Thân thức : cái biết của thân, phân biệt xúc trần. 
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6.- Ý thức : cái biết của ý, phân biệt các pháp trần 
(cảnh nội tâm). 
7.- Mạt-na thức : cái biết thứ 7, chấp thức thứ 8 làm ngã. 


8.- A-lại-da thức : cái biết thứ 8, chứa chủng tử các pháp. 


Vật chất: Sắc - Đắc pháp II 
5 Thọ — Tâm sở 51 món 
2 : Z 94 pháp 
UAN l Tướn - Tâm bất Đi 
Tinh thần | ` ”Š Hữu vi 
Hành tương ưng 24 
Thức — Tâm vương 8 


KHÔNG, tức đoạn sau nói “Không tướng”. Cái “Không” 
đây, không phải hư không, ngoan không hay cái “không” đối 
với cái có; cũng không phải thủ tiêu hết các vật hữu hình mà 
nói là không; và cũng không phải cái “không” của Tiểu thừa 
(Thiên không). 

Cái “Không” đây, tức là bản tánh thanh tịnh không có 
các hình tướng, Vì “bản tánh không” này, không có các hình 
tướng, nên gọi là “Không tướng (tướng không). Vì nó không 
sanh diệt, không hư dối, nên cũng gọi là “chơn không” hay 
thật tướng, chơn tướng, chơn tánh, chơn tâm, chơn như v.v... 

Tóm lại, Kinh này nói “năm uẩn” tức là bên Duy thức 
nói “94 pháp hữu vi”. Kinh này nói “không” hay “không 
tướng”, tức là bên Duy thức nói “sáu pháp vô vi”. 

Kinh này nói : “Sắc chẳng khác với không” hay nói : “Sắc 
tức là không”, là nói “Pháp hữu vi (ướng) không khác với pháp 
vô vi” (ánh), hay nói : “Pháp hữu vi tức là pháp vô vÏ”. 
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CHÁNH VĂN 
Này Xá Lợi Tử ! “Tướng không” (Bát nhã) 
của các pháp đây, nó không sanh không diệt, 
không nhơ không sạch, không thêm không bớt. 
LƯỢC GIẢI 


Đoạn Kinh này nói : Tánh (Bát Nhã) của các 
pháp, không sanh diệt, không cấu tịnh v.v... 


Đoạn thứ nhất nói : “Năm uẩn đều không”, đoạn 
thứ hai nói : “Sắc chẳng khác với không” hay “sắc tức 
là không v.v...”, đoạn này nói “tướng không của các 
pháp”; chữ “Không” ở trong ba đoạn này đều chỉ cho 
“trí huệ Bát Nhã”, tức là “Tánh” của các pháp. 

“Tánh” của các pháp không có hình tướng : 
không có tướng sanh, không có tướng diệt, không có 
tướng cấu nhiễm của phàm phu, không có tướng 
thanh tịnh của chư Phật. Khi ngộ nó không thêm, lúc 
mê nó cũng không bớt. Bởi thế nên cũng gọi là 
“không tướng (ướng không), chơn tướng, thật tướng, 
chơn tánh, chơn tâm, chơn như, chơn không hay thật 
tướng Bát Nhã v.v... 

Tóm lại, “Tánh” của các pháp là “chơn tâm 
thanh tịnh sáng suốt”, không có các hình tướng, nên 
gọi là “không tướng” hay “Bát Nhã chơn không”. 


GIẢI DANH TỪ 


PHÁP : Chỉ chung cho tất cả sự vật : tính thần, vật 
chất, hữu hình, vô hình, hữu vi vô vi, thánh phàm v.v... Chẳng 
những bàn ghế v.v... là “pháp”, cho đến hư không cũng là 


G631 


“pháp”. Bóng trong gương, trăng dưới nước là “pháp”, mà lông 
rùa, sừng thỏ cũng là “pháp”, cho đến tư tưởng tâm niệm cũng 
là “pháp”. Phàm những cái gì, tự nó giữ được cái bản chất của 
nó làm cho người biết được nó là cái gì, thì đều gọi là “pháp”. 
Tóm lại, nói rộng là “tất cả pháp”, nói hẹp là “năm uẩn”. 
Nói “năm uẩn là chơn không, tức là nói “các pháp là chơn 
không”. Chính ở nơi các pháp mà nhận tướng “chơn không”, 
chẳng phải ngoài các pháp, riêng có một tướng chơn không”. 


VÀ 
# 


CHÁNH VĂN 


Bởi thế nên, trong “Tướng không” (Bát Nhã) 
không có 5 uấn là : sắc, thọ, tưởng, hành, thức; 
không có 6 căn là : nhãn, nhĩ, tÿ, thiệt, thân, ý; 
không có 6 trần là : sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, 
pháp; không có 6 thức là : nhấn thức, nhĩ thức, 
tÿ thức, thiệt thức, thân thức, và ý thức. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn Kinh này nói : Trong “tướng không” (Bá 
nhã) không có các pháp thế gian. 


Vì “tướng không” của các pháp (Bớ( nhã) không 
sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm v.v... nên 
trong “tướng không” (Bớ¿ nhã) không có năm uẩấn, 
mười hai xứ (6 căn, 6 trần), mười tám giới ((6 căn, 6 
trần, 6 thúc). Cũng như trên màn bạc (dụ tướng 
hhông) không cú các hình ảnh. 

Thật ra, nói “năm uẩn” tức là gồm cả mười hai 


xứ và mười tám giới; trái lại, nói “mười hai xứ” cũng 
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gồm cả năm uẩn và mười tám giới; hay nói “mười tám 
giới” cũng gồm cả mười hai xứ và năm uẩn. 

Sở dĩ phân chia riêng khác như vậy, là vì Phật 
phá sự chấp ngã của chúng sanh : người chấp nặng về 
phần tỉnh thần (âm) là ngã, thì Phật nói “năm uẩn”, 
chia chế tỉnh thần (êm) ra làm bốn phần : là thọ, 
tưởng, hành và thức để phá chấp. Còn “sắc” không cần 
chia chẻ. 


Người chấp nặng về phần vật chất (chấp thân) 
là ngã, thì Phật nói “mười hai xứ”, chia chẻ sắc ra 
làm 12 phần là 6 căn và 6 trần, để phá chấp. 

Người chấp cả tỉnh thần (m) và vật chất (sắc) 
làm ngã, thì Phật nói “mười tám giới” chia chẻ cả 
tỉnh thần và vật chất ra làm 18 phần là 6 căn, 6 trần 
và 6 thức để phá chấp. 

Tóm lại, trong Bát Nhã (/ướng không) không có 
các pháp của thế gian là năm uẩn, sáu căn, sáu trần 
và sáu thức. 


GIẢI DANH TỪ 
NĂM UẨN : (xem phần “giải danh từ” của đoạn thứ 


nhất, về câu “năm uẩn đều không). 
SÁU CĂN : (xem phần “giải danh từ” của đoạn thứ hai, 
về câu “sắc tức là sắc uẩn”). 


SÁU TRẤN : (xem phần “giải danh từ” của đoạn thứ hai, 
về câu “sắc tức là sắc uẩn”). 
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SÁU THỨC : (xem phần “giải danh từ” của đoạn thứ hai, 
về chữ “Thức tức là thức uẩn”). 


-¬Èk/ 
t> 


CHÁNH VĂN 


Không có mười hai nhơn duyên, nghĩa là 
không có “vô minh”, và cũng không có “hết vô 
minh”, cho đến không có “lão tử” và cũng không 
có “hết lão tử”. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn Kinh này nói : Trong “tướng không” (Bát 
nhã) không có 12 nhơn duyên là pháp tu xuất thế 
gian của Thánh Duyên-giác. 


Trong Bát Nhã chơn không, cũng không có 12 
nhơn duyên : Về phần lưu chuyển là Vô minh duyên 
Hành, cho đến duyên Lão tử. Và về phần hoàn điệt là 
Vô minh diệt thì Hành diệt, cho đến Lão tử diệt. 


Bậc Thánh Duyên-giác, nhờ quán sự lưu chuyển 
của 12 nhơn duyên, mà thấu rõ được nguồn gốc của 
sanh tử luân hồi; và cũng nhờ quán sự hoàn diệt của 
12 nhơn duyên mà được ngộ đạo. 


Quán sự “Lưu chuyển” của 12 nhơn duyên như 
thế nào, mà thấy rõ được nguồn gốc của sanh tử luân 
hồi ? Hành giả quán 12 nhơn duyên xoay vần tiếp nối 
lẫn nhau, như sợi dây chuyển có 12 khoen : khoen 
này chuyển khoen kia, khoen kia chuyển khoen nọ, 
như cái vòng tròn không mối. 
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Chúng sanh vì đời trước mê lầm (quá hhứ căn 
bản uô minh) nên tạo ra các nghiệp (hònh). Hai món 
này (uô minh uà hành) làm nhơn quá khứ. 

Sau khi chết bị nghiệp lực dẫn dắt tỉnh thần 
(thức) ổi thọ thân (dơnh, sốc). Khi thành thân, tất 
nhiên có 6 căn (nhãn, nhĩ, tÿ, thiệt 0.u...) là chỗ của 6 
trần phản ảnh vào (đục nhập). Khi có 6 căn tiếp xúc 
(xúc) với 6 trần, rồi sinh ra lãnh thọ (ho) sự khổ và 
vui. Năm món này (thức, danh sắc, lục nhập, xúc, 
thọ) là quả hiện tại. 

Khi thọ quả hiện tại, trở lại tạo nhơn nữa là ưa 
thích (ớiu, tìm cầu (hủ), làm sao cho có (hữu). Ba 
món này (ới, fhủ, hữu) làm nhơn hiện tại (ức là chỉ 
mạc Uuô mình). 

Do ưa thích tìm cầu cho được, nên tạo nghiệp để 
thọ sanh thân sau (sơnh,). Khi đã có thân (ứất nhiên phải 
có thúc, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ) thì phải già và 
chết (ão, tử). Ba món này (sơnh, lão, tứ) là quả vị lai. 

Trong khi thọ quả vị lai, rồi trở lại tạo nhơn nữa 
(đi, thủ, hữu) để thọ quả vị lai lần nữa, cho đến vô 
cùng tận. 

(Xem biểu đồ trang bên) 

Quán về sự “Hoàn diệt” của 12 nhơn duyên : sau 
khi hành giả quán sát nguồn gốc của sanh tử luân hồi 
là do 12 nhơn duyên, nhưng trọng tâm là vô minh. 
Hành giả muốn dứt sanh tử luân hồi, tức nhiên phải 
diệt trừ vô minh. Nếu vô minh bị diệt trừ thì hành 
diệt, cho đến lão tử diệt. 
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Quả hiện tại 
| (thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ) | 
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L—— Quả vị lai (sanh, lão, tử) — 


Vô mình có hai loại : căn bản vô minh, tức là vô 
minh quá khứ (uô minh, hành), và chỉ mạc vô mình, 
tức là vô minh hiện tại (ái, thủ, hữu). Vô mình quá 
khứ, rất khó diệt trừ. Hành giả chỉ có thể diệt trừ vô 
minh hiện tại là ái, thủ, hữu. Nếu ái, thủ, hữu diệt 
rồi, thì sanh và lão tử không còn. Không còn sanh và 
lão tử, thì làm gì có sanh tử luân hồi (xen Phát học 
Phổ thông khóa thú tư, giải thích rất rõ). 


Tóm lại, trong Bát nhã (tướng không, hay chơn 
như, chơn tâm v.v...) không có pháp tu xuất thế gian 
của Thánh Duyên-giác là 12 nhơn duyên, cả lưu 
chuyển và hoàn diệt. 


GIẢI DANH TỪ 


VÔ MINH : Không sáng suốt, tức là si mê lầm lạc. Nói 
chung là 10 món căn bản phiền não và 20 món tùy phiển não. 


HÀNH : Hành động, tạo tác các nghiệp. 
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THỨC : Thần thức, tức là phần tinh thần trong con người. 

DANH SẮC : Danh là chỉ cho Tâm, về phần tỉnh thần, 
chỉ có cái tên; còn sắc là sắc thân về phần vật chất. Đây là 
chỉ cho trạng thái khi mới thọ thân, tính thần và vật chất 
mới vừa phối hợp, chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi v.v... 

LỤC NHẬP : Sáu chỗ nào. Vào thân thể đã đủ 6 căn 
(nhãn, nhĩ, tỹ, thiệt, thân, ý) là chỗ của 6 trần cảnh phản ảnh vào. 

XÚC : Khi đã có 6 căn, bắt đầu tiếp xúc với 6 trần. 

THỌ : Sau khi tiếp xúc với 6 trần cảnh, rồi lãnh thọ 
các cảnh. 

ÁI : Sau khi lãnh thọ trần cảnh rồi, sanh tâm ưa thích. 

THỦ : Câu thủ. Sau khi ưa thích rồi tìm cầu và nắm giữ. 

HỮU : Có. Sau khi cầu thủ rồi gây tạo thế nào cho có. 

SANH: Vì đã tạo nhơn là ưa thích, cầu thủ gây tạo cho 
có, tức là tạo nghiệp, nên phải thọ quả là sanh đời sau. 

LAO TỬ : Sau khi đã sanh ra có thân, tất nhiên phải 
bị già rồi chết. 


Xa 
Tìm 


CHÁNH VĂN 
Không có Tứ đế là : khổ, tập, diệt, đạo; cũng 

không có “trí” tu chứng và đạo quả để chứng 
(đắc). Tóm lại, trong “tướng không” (Bát nhã) 
không có “đặng” cái gì cả. 

LƯỢC GIẢI 
_ Đoạn Kinh này nói : Trong “tướng không” (Bát 
nhã) không có các pháp xuất thế gian như Tứ đế, Lục 
độ v.v... 
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Trong đoạn Kinh này, chia làm ba phần : 


1.- Trong Bát Nhã chơn không, không có Tứ 
diệu đế là pháp tu của bốn quả Thánh Thinh-văn. 


2.- Trong Bát Nhã chơn không, cũng không có 
“trí”, là người tu chứng và “đắc”, là đạo quả để chứng. 
Trong phần này lại có hai nghĩa : 


a) Nói chung, từ trước đây đây, theo văn kinh 
thì chỉ phá riêng về “pháp chấp”; nghĩa trong Bát 
nhã chơn không, không có pháp ngũ uẩn, pháp Tứ đế, 
pháp Thập nhị nhân duyên v.v... Đến đây, mới phá 
chung cả ngã chấp và pháp chấp; nghĩa là trong Bát 
nhã chơn không, không có người tu (z»gố) và chứng 
(pháp); nói chung cả pháp Lục độ và quả Phật. 

b) Nói riêng, câu “không có trí và cũng không có 
chứng”, có thể chỉ riêng cho pháp Lục độ. Vì từ trước đã 
nói “trong Bát Nhã chơn không, không có pháp Tứ đế 
của Thinh-văn, pháp Thập nhị nhơn duyên của Duyên- 
giác”; đến đoạn văn này, tất nhiên, “trong Bát Nhã 
chơn không, cũng không có pháp Lục độ của Bồ-tát”. 


3.- Tóm lại, trong Bát nhã chơn không, không có 
“đăng” cái gì cả. Đoạn này cũng có hai nghĩa : 


a) Nói chung, trong Bát Nhã chơn không, không có 
các pháp thế gian là năm uẩn mười hai xứ, mười tám 
giới và cũng không có các pháp xuất thế gian là Tứ 
đế, Thập nhị nhơn duyên, Lục độ, rốt sau là quả 
Phật. Nói tóm lại, là “không có đặng cái gì cả”. 
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b) Nói riêng, câu “không có đặng cái gì cả”, có 
thể chỉ riêng cho đạo quả Bồ-đề Niết-bàn của Phật. 
Vì từ trước đã nói : Trong Bát Nhã chơn không, 
không có pháp tu của Tam thừa là Tiểu thừa (Thinh- 
uăn), Trung thừa (Duyên-giác) và Thượng thừa (Bồ- 
tát); đến đoạn văn này tất nhiên trong Bát nhã chơn 
không, cũng không có Tối thượng thừa là quả vị Phật. 


Tóm lại, trong “Tướng không” hay trong “Bát 
Nhã” không có Tứ thánh (Thinh-uăn, Duyên-giác, Bồ- 
tứt, PhộU) và Lục phàm (Thiên, Nhơn, A-tu-ia, Địa 
ngục, Ngạ quÌ uà Súác sanh) hay nói một cách khác là : 
“Không có pháp gì cả”. 


GIẢI DANH TỪ : 


TỨ ĐỂ, tức là Tứ diệu đế : Bốn sự thật, chắc chắn, 
muôn đời không thay đổi. 


KHỔ, tức Khổ đế; Chơn lý chắc chắn trình bày rõ ràng 
cho chúng ta thấy tất cả những nỗi đau khổ trên thế gian 
này, mà mỗi chúng ta đều phải chịu, như ba khổ : 1.- Khổ 
trên cái khổ (khổ khổ), 2.- Khổ vì hư hoại (hoại bhổ), 3.- Khổ 
vì thay đổi biến chuyển (hònh khổ). Và tám khổ : 1.- Sanh 
khổ, 2.- Bịnh khổ, 3.- Già khổ, 4.- Chết khổ, ð.- Đang thương 
nhau lại bị xa lìa là khổ, 6.- Đang thù oán giận hờn lại gặp 
nhau là khổ; 7.- Mong cầu không được là khổ (/hấết uọng), 8.- 
Năm ấm quá thạnh là khổ (xem quyển Tú diệu đế). 


TẬP, tức là Tập đế : Chơn lý chắc thật trình bày 
nguyên nhơn của bể khổ trần gian là lý do vì đâu mà có 
những nỗi khổ ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của bịnh; 
còn Tập đế như là bản nói rõ nguyên nhơn của chứng bịnh, lý 
do vì sao có bịnh. 
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Tập là nhóm chứa; nghĩa là nhóm chứa các phiền não 
mê lầm. Phiển não rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000 món, 
nói hẹp thì có 10 món căn bản phiền não và 20 món chi mạc 
phiền não (xem quyển Tứ Diệu Đế, giải rõ). 

DIỆT, tức là Diệt đế hay Niết-bàn. Kinh chép : “Các 
phiền não diệt gọi là Niết-bàn. Xa lìa các pháp hữu vi cũng 
gọi là Niết-bàn”. Niết-bàn có nhiều loại : 

1- Hữu Dư Y Niết-bàn : Từ quả Thánh thứ nhất cho 
đến quả Thánh thứ ba của Tiểu thừa tuy đã chứng Niết-bàn, 
nhưng cái dư báo hãy còn. 

2.- Vô Dư y Niết-bàn : Đến quả Thánh thứ tư, là A-la- 
hán thì các phiển não nghiệp báo không còn, hoàn toàn 
chứng được quả Niết-bàn. 

3.- Vô trụ xú Niết-bàn : Đây là quả Niết-bàn của Bồ-tát. 
Bồ-tát đã tự tại giải thoát, nên chỗ nào cũng là cảnh Niết- 
bàn của quý Ngài (xem quyển Tứ diệu đế). 

ĐẠO, tức là Đạo đế : Phương pháp tu chơn chánh, chắc 
chắn để đến đạo quả Niết-bàn. Phương pháp này có 37 phẩm, 
chia làm 7 loại : 


1.- Tứ niệm xứ _ 2.- Tứ chánh cần 
3.- Tứ như ý túc 4.- Ngũ căn 
5.- Ngũ lực 6.- Thất Bồ-đề 


7.- Bát Chánh Đạo (xem quyển Tứ Diệu Đế. 


xo! 
Tp. 


CHÁNH VĂN 


Các vị Bồ-tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã 
(Tướng không) mà xa lìa được các cảnh mộng 
tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại, 
lo sợ và chứng rốt ráo Niết-bàn. 
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LƯỢC GIẢI 
Đoạn kinh này nói : Bồ-tát nhờ y theo Trí huệ 
Bát Nhã mà xa ha được các cảnh sợ hãi của mộng 
tưởng điên đảo và chứng rốt ráo Niết-bàn. 

Mì trong Trí huệ Bát Nhã không có “đặng” cái gì 
cả, nên Bồ-tát mới y theo Trí huệ Bát Nhã (ướng 
hông) mà xa ha các điên đảo sợ hãi trong cảnh sanh 
tử đại mộng và chứng đặng rốt ráo quả Niết-bàn. 
Đoạn này đồng nghĩa với bài tụng thứ 29, trong 
quyển Duy Thức Tam Thập Tụng. 

Nguyên văn bài tụng (dịch âm) : 
Vô đắc bất tư nghị 
Thị xuất thế gian trí 
Xả nhị thô trọng cố 
Tiện chứng đắc chuyển y. 


Nghĩa là : cảnh giới “Vô đắc” (không đặng) không 
thể nghĩ bàn. Vì cảnh giới này là trí xuất thế gian, đã 
bỏ hai món thô trọng (phiền não chướng uà sở trì 
chướng) và chứng đặng hai món Bồ-đề Niết-bàn. 


Mới đọc qua đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau, 
chúng ta thấy hình như mâu thuẫn với đoạn văn trên. 
Vì trong đoạn văn trên nói : “Trong Bát Nhã chơn 
không, không có đặng cái gì cả”; còn đoạn văn này và 
đoạn văn tiếp sau đây, lại nói : “Bồ-tát nhờ y theo Trí 
huệ Bát Nhã mà chứng đặng rốt ráo Niết-bàn. Chư 
Phật cũng nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã mà đặng đạo 
Vô thượng Bồ-đề”. 
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Nhưng xét kỹ thì không phải mâu thuẫn. Vì 
“không có đặng cái gì cả”, nên mới đặng tất cả. Cũng 
như cái gương hay màn bạc, nhờ không giữ chặt một 
hình ảnh gì cả, nên các hình ảnh mới hiện đủ cả. 

Cũng thế, trong Bát Nhã chơn không, vì không 
có một hình ảnh gì cả, nên tùy tịnh duyên hiện ra 
bốn quả Thánh; tùy nhiễm duyên hiện ra sáu quả 
phàm, không thiếu một pháp nào cả. 

Tất cả chúng sanh, vì mê muội tánh Bát Nhã, 
nên trong chỗ không có cảnh vật, mà tự thấy có đủ 
các cảnh vật, nào thế giới chúng sanh và sanh tử 
luân hồi v.v... Cũng như người ngủ chiêm bao, trong 
chỗ không có cảnh vật, mà hiện ra đủ các cảnh vật 
vui, buồn v.v... nên gọi là “mộng tưởng điên đảo”. Rồi 
người chiêm bao kia, tâm bị cảnh vật trong chiêm bao 
chỉ phối, làm cho họ phải buồn rầu lo sợ, lắm điều 
chướng ngại. 

Các vị Bồ-tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã (/ướng 
không), thấy ngã, pháp đều không, năm uẩn chẳng có, 
thế giới và chúng sanh không còn, nên tâm không còn 
bị cảnh vật làm chướng ngại hay chi phối nữa, và 
không còn buồn lo sợ hãi. Cũng như người thức giấc 
chiêm bao, vì thấy cảnh chiêm bao là không, nên tâm 
không còn bị cảnh vật trong chiêm bao làm chướng 
ngại chi phối; không còn bị buồn lo sợ hãi bởi cảnh 
chiêm bao. Bởi thế nên nói : “Bồ-tát nhờ y theo Trí 
huệ Bát Nhã, nên xa lìa các một tưởng điên đảo, tâm 
không còn bị chướng ngại và ]o sợ v.v...”. 
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Người đã hoàn toàn thức giấc chiêm bao, thì 
người ấy được an vui với cảnh thức tĩnh, không còn 
một tí gì sợ hãi lo buồn, bởi cảnh mê mộng nữa. cũng 
thế, Bồ-tát khi đi sâu vào Trí huệ Bát Nhã, thì không 
còn bị cảnh thế gian đại mộng này làm cho tâm họ có 
một tý gì lo buồn sợ hãi nữa. Các Ngài hoàn toàn tự 
tại giải thoát và an vui với cảnh Niết-bàn tịch tịnh, 
nên nói : “rốt ráo Niết-bàn”. _ 

Tóm lại, Bồ-tát nhờ y theo Trí huệ Bát Nhã, 
nên xa la các mộng tưởng điên đảo, không còn bị các 
khổ não sanh tử và được rốt ráo Niết-bàn. 

GIẢI DANH TỪ 

NIẾT-BÀN, hay Niết-bàn-na hay Nê-hoàn, là do dịch 
âm chữ Phạn “Nirvana” mà ra. Niết-bàn có nhiều nghĩa : 

- NIẾT (Nữ) là ra khỏi; Bàn (ozna) là rừng mê. Niết- 
bàn là ra khỏi rừng mê. 

- NIẾT là chẳng; bàn là đệt; nghĩa là chẳng đệt ra sanh 
tử luân hồi nữa. Chữ bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. 

Niết-bàn còn rất nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không 
ngoài ba nghĩa như sau : 

1.- Bất sanh : nghĩa là không còn sanh ra các thứ mê 
lầm tội lỗi và thọ sanh nữa. 

— 9, Giải thoát : nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, 
không mắc vào các phiền não triển phược nữa. 


3.- Tịch diệt : nghĩa là vắng lặng, dứt sạch. Vắng lặng, 
an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lâm. Vì Niết-bàn có 
nhiều nghĩa như vậy, nên trong Kinh thường để nguyên âm 
mà không có dịch nghĩa (xem quyển Tú Diệu đế:. 
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CHÁNH VĂN 


Các Đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai 
cũng đều y theo Trí huệ Bát Nhã này (Tướng 
không) mà đặng đạo Vô thượng Bồ-đề. 


LƯỢC GIẢI 


Đoạn Kinh này nói : chư Phật nhờ y theo Trí 
huệ Bát Nhã mà chứng đặng Bồ-đề. 


Tất cả chư Phật trong ba đời, quá khứ, hiện tại 
và vị lai, trong khi tu nhơn, các Ngài đều dùng Trí huệ 
Bát Nhã, chiếu phá sạch hết các mây mù vô minh 
phiền não từ vô thỉ đến nay; nào ngã chấp, pháp chấp 
đều không còn. Lúc bấy giờ chơn tâm, Phật tánh hay 
thật tướng Bát Nhã hiện ra, các Ngài chứng đặng đạo 
Vô thượng Bồ-đề, cũng gọi là thành Phật. 


Tóm lại, tất cả những người tu hành, từ phàm 
phu (Thệp Tín) trải qua Tam Hiển (Thập trụ, Thập 
hạnh uà Thập hồi hướng) đến Thập Thánh (Thập 
địa) rốt sau là quả Phật, không địa vị nào và cũng 
không giờ phút nào, chẳng dùng Trí huệ Bát Nhã; 
nghĩa là nhờ Trí huệ Bát Nhã mà đặng thành tựu 
viên mãn. Bởi thế nên Kinh chép : “Trí huệ là mẹ 
sanh ra tất cả chư Phật”. _ 


GIẢI DANH TỪ : 


BỒ-ĐỀ : Bô-đề là dịch âm chữ Phạn “Bodhi”. Cựu dịch 
là “Đạo”, nghĩa là thông suốt. Hán dịch là “Giác”, có nghĩa là 
Giác ngộ, mà Giác ngộ tức là Phật (Phật dịch nghĩa là Giác). 
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VÔ THƯỢNG BỒ-ĐỀ : Tức là quả Phật Bỏ-đề, không 
có quả Bồ-đề nào trên nữa. 

Bồ-đề có nhiều từng bực : 

1.- Sơ phát tâm Bồ-đề (người mới phát tâm Phật). 

2.- Thinh-văn Bồ-đề 

3.- Duyên-giác Bồ-đề 

4.- Bồ-tát Bồ-đề 

5.- Phật Bồ-đề (cũng gọi là Vô thượng Bồ-đề). 


sh: 
rự» 


CHÁNH VĂN 


Vì Trí huệ Bát Nhã (Tướng không) hãy diệt 
trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy không hư 
dối, nên gọi là Thần chú Bát Nhã Ba-La-Mật-đa, 
cũng là chú Đại Thần, chú Đại Minh, chú Vô 
thượng và chú Vô đẳng đẳng. 

LƯỢC GIẢI 

Đoạn Kinh này nói : Trí huệ Bát Nhã, có công 
năng diệt trừ các khổ, nên cũng gọi là Thần chú Bát 
Nhã v.v... 

Kinh này là Kinh, nhưng cũng là chú; vì người chí 
thành trì tụng, sẽ được linh nghiệm phi thường, tùy tâm 
mãn nguyện, cầu chi được nấy, mau lẹ phi thường, 
không khác gì thần thú, nên cũng gọi là “Thần chú Bát 
Nhã Ba-La-Mật-đa”. 

Kinh này thần diệu không thể xét lường được. 
Người thọ trì đọc tụng Kinh này sẽ được thành tựu công 
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đức không thể nghĩ bàn và được đại giải thoát, nên gọi 
là “chú Đại thân”. 


Kinh này có khả năng phá trừ gốc rễ của vô minh 
phiền não từ vô thỉ đến nay, và làm hiển lộ Phật tánh 
sáng suốt, nên gọi là “chú Đại minh”. 


Người trì Kinh này sẽ đặng đạo Vô thượng Bồ-đề, 
nên cũng gọi là “chú Vô thượng”. 


Người chí tâm trì tụng Kinh này, sẽ đặng Phật 
tánh bình đẳng như như bất động, và sẽ chứng được quả 
Phật là quả cao tột, không quả vị nào sánh bằng, nên 
gọi là “chú Vô đẳng đẳng”. 


Tóm lại, Kinh này có công năng thần diệu phi 
thường, cũng như thần chú, có thể diệt trừ hết gốc rễ vô 
minh phiền não, làm cho hành giả hết khổ được đại giải 
thoát và minh tâm kiến tánh thành Phật, nên gọi là 
“chú Bát Nhã” v.v... 


GIẢI DANH TỪ : 


CHÚ : Tiếng Phạn gọi là “Đà-la-ni”; Trung hoa dịch là 
“Chú”; tức là những bài Kinh không có nghĩa, cũng gọi là 
“mật giáo”. Hành giả chí thành đọc tụng, sẽ được linh nghiệm 
như thần nên cũng gọi là “Thần chú”. 


-Ét1 
LG 


CHÁNH VĂN 


Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát Hiền nói Thần chú 
Bát Nhã : “Yết đế vết đế, Ba-la yết đế, Ba-la 
tăng yết đế, Bồ-đề Tát-ba-ha”. 
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LƯỢC GIẢI 
Đoạn Kinh này nói về Thần chú Bát Nhã. 


Tất cả Kinh điển của Phật có thể chia làm hai 
loại : Hiển giáo và Mật giáo. Những Kinh sách nào 
giảng dạy nghĩa lý và phương pháp tu hành rõ ràng, 
hành giả y theo đó thật hành, sẽ được thành công 
đắc quả, thì gọi là Hiển giáo. Trái lại như các Thần 
chú, hành giả không cần biết nghĩa lý, chỉ chí tâm trì 
tụng, sẽ được linh nghiệm phi thường, cầu chi được 
nấy, tùy tâm mãn nguyện, thì gọi là “Mật giáo”. 

Bát Nhã Tâm Kinh, đủ cả Hiển giáo và Mật 
giáo. Từ câu : “Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm v.v... 
cho đến câu “tức thuyết chú viết”, là thuộc về Hiển 
giáo. Từ câu : “Yết đế yết đế” cho đến câu “Bồ-đề Tát- 
ba-ha”, là thuộc về “Mật giáo”. 


Ngài Quán Tự Tại Bồ-tát, trước nói Kinh Bát 
Nhã, giảng giải nghĩa lý rõ ràng, để cho người tu 
hành y theo đó thật hành sẽ được Trí huệ Bát Nhã. 


Tiếp theo Kinh, Ngài nói Thần chú Bát Nhã, để 
cho người tu hành, chí thành trì tụng (không cần biết 
nghĩa) tâm họ sẽ được định. Nhờ có định mới phát 
sanh ra trí huệ và sẽ nhập được Thật tướng Bát Nhã. 
Nghĩa là từ văn tự Bát Nhã tiến lên Quán chiếu Bát 
Nhã, rồi đến Thật tướng Bát Nhã. 


Về Thân chú, từ xưa đến nay, hầu hết chư Tổ, 
đều không dịch nghĩa. Bởi các lý do như sau : 
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1.- Thần chú là mật ngữ (đời nói một) của chư 
Phật, không phải chúng phàm phu có thể 
biết được. 

2.- Thần chú là tên của các vị Thần, đọc đến thì 
chư Thần sẽ đến bảo hộ cho hành giả được 
toại nguyện. 

3.- Thần chú cũng như các mật hiệu của nhà 
binh, hành giả chí tâm trì tụng, sẽ được hiệu 
nghiệm phi thường. 

4.- Chữ “Chú” nghĩa là nguyện. Hành giả chí 
thành trì tụng, sẽ được tùy tâm mãn nguyện. 

Tóm lại, Thần chú Bát Nhã thuộc về Mật giáo, 

có nhiều lý do không thể phiên dịch được. Người chí 
tâm trì tụng sẽ được lợi ích vô cùng vô tận. 


Dịch tại PHƯỚC HẬU Cổ tự TRÀ ÔN 


Dịch xong ngày 6-9 năm Ất ty PL. 2509 
Nhằm ngày 30 tháng 10 năm 1965 


648 


PHÙ LỤC 
MỘT “SỰ NGHIỆP” GÚA ĐỜI TÔI? 


I.- NGUYÊN NHÂN 

Hoài bảo một “CÁI MỘNG” trên 25 năm, mới 
hoàn toàn thực hiện. 

Trong lúc du học ở Xuân Einh (1938), đến mùa 
hè năm 1941, tôi được dịp may dự thính lớp Giáo lý 
của Đoàn Thanh Niên Đức Dục, trong một tháng (mỗi 
đêm giảng 2 giờ), do Bác sĩ Lê Đình Thám đảm trách 
(Lớp này hiện nay còn Hòa thượng Thích Minh Châu 
bò Đạo hữu Võ Đình Cường 0.u...). Tôi thích thú quá 
Vì thấy Bác sĩ đem phương pháp giảng giải của Tây 
phương mà giải thích, trình bày triết lý cao siêu của 
Đông phương. Sự phối hợp cả Âu và Á làm cho người 
nghe rất thích thú; vì hiểu được nền triết lý cao siêu 
của Đông phương qua phương pháp trình bày rõ ràng 
rành mạch của Tây phương. 


Từ đó tôi hoài bão một cái mộng : “Làm sao, sau 
này mình sẽ đóng một cây thang giáo lý”, (tức là bộ 
“Phật học Phổ thông”, ngày hôm nay). 


iI.- SƯU TÂM TÀI LIỆU 


Từ đó, tôi bắt đầu gom góp sưu tầm các tài liệu. 


°) Tác giải viết bài này là để biếu cho những bạn đồng “chí hướng" và 
“đồng hành” trên đường “sáng tác và phiên dịch”. 
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Đọc trong Kinh, xem trong sách, hoặc nghe những 
bài giảng nào có thể làm tài liệu đóng cây thang 
giáo lý, thì tôi đều góp nhặt để dành cả : nhất là tài 
liệu của Bác sĩ Lê Đình Thám (phớp danh Tám 
Minh) giảng cho lớp Thanh Niên Đức Dục. 

III.- THỜI GIAN TẬP SỰ 


Đến năm 1945, sau khi tốt nghiệp chương trình 
Phật pháp, tôi trở về Nam, mở trường dạy giáo lý tại 
chùa Phật Quang xứ Bang Chang, quận Trà Ôn. Số 
Tăng, Ni đến học trên 30 vị (rong số này hiện nay 
còn lại, bên Tăng, Thầy Thanh Từ u.u... bên Ni, Nị cô 
Trí Định U.U...). 

Ngoài lớp giáo lý, chúng tôi còn mở các lớp học 
quốc ngữ mỗi buổi sáng, để dạy cho các em trong 
làng, số học sinh gần 150 em; dạy lớp Bình dân học 
vụ (vần chữ O) để giúp cho đồng bào mù chữ trong 
những, buổi tối; và mở trạm Ỷ tế giúp cho đồng bào 
bịnh: hoạn trong làng. _ 

Muốn làm việc lớn, trước phải làm việc nhỏ, 
muốn đi xa trước phải từ nơi gần. Nhơn có lớp giáo 
lý, số học chúng trên 30 vị, tôi bắt đầu tập sự, đem 
thí nghiệm chương trình Phật học Phổ thông (hang 
giáo iý) mà chúng tôi (cây đã ôm ấp cái mộng từ lâu), 
để chờ cơ hội tốt, một hoàn cảnh rộng rãi hơn, sẽ 
đem ra thực hiện (thời gian tập sự, chờ đợi gần 8 
năm trường). 

Trước nhất, tôi soạn từng dàn bài, rồi đem ra 
giảng dạy cho học chúng. Tôi bắt họ ký chú kỹ lưỡng. 
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Sau khi giảng xong, tôi bảo họ làm bài đem tôi sửa, 
rồi viết lại thành từng tập sách nhỏ để cho tín đồ 
mượn xem, như quyển Đạo Phật, Tam quy, Ngũ giới, 
Tứ nhiếp pháp, Lục độ v.v... 


IV.- THỜI GIAN THỰC HIỆN 


Đến năm 1952, đường giao thông được dễ dàng, 
tôi được các bạn đồng song, Thượng Tọa Thích Thiện 
Hòa (Giám đốc Phật học Đường N.V.), Thượng Tọa 
Thích Nhựt Liên (Tổng Thư bý Giáo hội Tăng Già 
Nam V;¡ệt) và Thượng Tọa Thích Quảng Minh (Hộ: 
Trưởng Hội Phật Học Nam Việt) đến thăm và mời tôi 
về Sài Gòn để chung lo Phật sự. 


Quý Thượng Tọa khuyên tôi rằng : “Cái đèn treo 
trên cao, thế nào yến sáng cũng chiếu xa hơn”. 


Vì nguyện vọng hoằng dương Chánh pháp, vì 
muốn thống nhất Phật sự và vì tình bạn xa cách 
nhau trên 8 năm trường muốn sum hiệp, nên tôi hoan 
hỷ nhận lời. Từ đây, tôi bắt đầu thu xếp mọi công 
việc, để chờ ngày lên đường. 


Đầu năm 1953, sau Tết Nguyên đán, ngày mùng 8 
tháng Giêng, tám thây trò chúng tôi quảy hành lý lên 
đường... Đến Sài Gòn vào chùa Ân Quang, sau khi thu 
xếp chỗ ăn ở tạm xong, quý thầy giao phó cho tôi hai 
gánh quá nặng, là “Giáo dục và Hoằng pháp” (uờa làm 
Trưởng Bơn Giáo dục GHTGNV hiêm Đốc giáo PHĐNV 
uờ uừa làm Trưởng Ban Hoằng phúp GHTGNV). Rồi 
quý Thầy đua nhau xuất dương. 
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Suốt một thời gian, trên 10 năm trường, đông 
xông tây đục, cả ngày chỉ lo dạy học, diễn giảng rồi 
huấn luyện cán bộ Trụ trì và Giảng viên, hết khóa Hạ 
đến khóa Đông, con người tôi như con vụ. 


Mặc dù công việc quá bận rộn, nhưng cái chí 
nguyện “đóng cây thang giáo lý” đã ôm ấp từ lâu, tôi 
không hề xao lãng. Ban ngày dạy học, ban đêm soạn 
bài, dịch kinh. Hết giờ dạy cho Tăng, Ni ở các học 
đường, rồi đến dạy cho lớp Như Lai Sứ Giả và Cư sĩ. 
Ngoài ra còn làm các Phật sự khác, việc Giáo Hội, việc 
lễ lược, tổ chức, thù tạc v.v... Một ngày đêm, chúng tôi 
làm việc thẳng thét bốn buổi (sáng, chiều, tối uò bhuya). 

Mỗi tuần, tối thứ tư hoặc tối thứ năm, tôi mở lớp 
dạy giáo lý tại chùa Ấn Quang (Phật Học Đường NV) 
rồi đến chùa Phước Hòa (trụ sở của Hội Phật Học NV) 
để dạy Phật pháp cho quý Phật tử Cư sĩ, tức là lớp 
“Phật học Phổ Thông”. Tôi bắt đầu thực hiện “cái mộng” 
này vào năm 1953. 


Soạn từng bài, đem ra dạy, rút kinh nghiệm, rồi 
chúng tôi mới viết kỹ lại thành lập. Đúng 10 bài làm 
một khóa học. _ 

Mỗi năm chúng tôi mở hai khóa hoặc ba khóa (rờ 
hao năm 1963 uà 1964 gặp lúc pháp nạn, nên hhông mở 
hhóa học giáo lý được). Ngoài chương trình Phật học 
Phổ thông, chúng tôi còn dạy Bản đồ tu Phật (Phật học 
cương yếu, 10 Tôn phái) và Duy Thức học v.v... 
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Sau khi rút kinh nghiệm bản thân, từ phương 
pháp dạy (nghệ thuật trình bày) và bài vở được tu 
chỉnh rồi in thành tập, chúng tôi mở khóa huấn luyện 
cho các cán bộ diễn giảng, mỗi khóa 10 bài. Sau khi 
huấn luyện chu đáo, nắm chắc kết quả, chúng tôi mới 
cử quý vị giảng viên, đi giảng các Tỉnh hội Phật Học, 
mỗi nơi 10 đêm, rồi trở về thụ huấn 10 bài khác. Như 
thế, chúng tôi cử các vị đi mỗi năm 3 kỳ, sau những 
ngày nghỉ học tại Phật học đường NV. (nỗi năm nghĩ 
học 3 kỳ, mỗi hỳ 1 tháng). 

Khóa giảng được kết quả tốt đẹp, thính giả mỗi 
ngày mỗi đông, nên giảng viên thêm hào hứng và rút tỉa 
nhiều kinh nghiệm. Nhờ thế, giảng viên tiến đến mức 
chuyên môn, cầm được nghệ thuật diễn giảng, giảng rất 
hấp dẫn. Người nghe cũng thích thú ! Nhờ thế, chúng tôi 
gây được phong trào học giáo lý từ Đô thành đến các 
tỉnh, trong mấy năm vừa qua ở miền Nam. 

Cứ theo cái đà này mà tiến, hết khóa thứ nhất 
đến khóa thứ hai, rồi tiếp đến khóa thứ ba và thứ tư 
v.v... Bắt đầu từ năm 1953 đến nay (1965) là 13 năm, 
tôi đã hoàn thành được 12 nấc thang giáo lý; nghĩa là 
12 khóa “Phật học Phổ thông”. Nếu cộng với 5 năm 
hoài bảo cái mộng trên, và thời gian tập sự 8 năm, 
tất cả là 25 năm trọn. 

V.- NỘI DUNG 

Trong thời gian trên, ngoài bộ “Phật học Phổ 
Thông” 12 tập, chúng tôi còn soạn bộ “Bản đồ tu 
Phật” 10 tập, “Duy thức học” 6 tập và các loại sách 
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khác, như Bài học ngàn vàng v.v... tất cả là 10 loại, 
gần 80 thứ. 

Nội dung bộ “Phật học Phổ thông”, chia làm 12 
khóa : Từ khóa I đến Khóa IV, nói về “Ngũ thừa Phật 
giáo” và những vấn đề cần biết như Nhơn quả luân 
hồi, Đạo Phật v.v... Khóa V, năm bài đầu nói về lịch 
sử truyễn bá của Phật giáo, từ Ấn Độ sang Trung Hoa 
đến Việt Nam và các nước Phật giáo, ba bài tiếp nói 
về đại cương Phật giáo (10 tôn phái), hai bài sau nói 
về “Nhơn sanh và Vũ trụ” là hai vấn để rất quan 
trọng. Khóa thứ VI và VII là Đại cương Kinh Lăng ' 
Nghiêm, khóa thứ VỊII là Kinh Viên Giác, hai bộ 
Kinh này thuộc về Tánh tôn và được ca tụng nhiều 
nhất trong thiền môn. Khóa thứ IX là Duy thức học 
(Luận Đại Thừa Bá Pháp, Bát Thức Quy Củ, Duy 
Thức Tam Thập Tụng, A-Đa-Na Thức, và Luận Nhơn 
Minh). Khóa thứ X và XI là Luận Đại Thừa Khởi Tín, 
một bộ luận có tiếng tăm trong Phật giáo. Duy thức 
học và Luận Khởi tín, thuộc về Tướng Tôn. Thế là từ 
khóa I đến khóa XI, có ghể giúp cho độc giả hiểu được 
căn bản giáo lý là Ngũ Thừa Phật Giáo, Tánh Tôn và 
Tướng Tôn, cùng những vấn đề quan tọng trong Phật 
giáo. Đến khóa thứ XII là Kinh Kim Cang Bát Nhã 
và Tâm Kinh, thuộc về Tánh không tôn, để giúp cho 
hành giả muốn lên cao phải cởi mở, rủ bỏ những gì 
nặng nề đã mang từ lâu. 

Chúng tôi chia ra 12 khóa, từ thấp đến cao, giúp 
cho quý Phật tử dễ học; cũng như cây thang có 12 nấc 
để cho người dễ leo. 
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VI.- LỢI ÍCH 


Bộ “Phật Học Phổ Thông” và các loại sách “Phật 
học Tùng thư” của chúng tôi, từ khi được phổ biến 
đến nay, đã đem lại các lợi ích như sau : 


1.- Truyền bá giáo lý được sâu rộng trong quần 
chúng. " 

2.- Giúp cho rất nhiều Phật tử hiểu biết Phật 
pháp để tu hành. 

3.- Giúp cho Tăng, Ni các Phật học viện mau 
hiểu giáo lý. 

4.- Giúp tài liệu cho quý Giảng sư và Giáo sư để 
giảng dạy giáo lý. 
VII.- NHỮNG YẾU TỐ ĐỂ THÀNH CÔNG TRONG VIỆC 

SÁNG TÁC VÀ PHIÊN DỊCH 


1.- KHẢ NĂNG 
Muốn làm công việc gì trước tiên cần phải có đú 
“khả năng” về công việc ấy. Như người muốn sáng tác và 
phiên dịch giáo lý, tất nhiên phải có đủ khả năng về 
việc này, phải có một học lực khá, cả nội điển lẫn ngoại 
điển, tương đương với công việc, mới có thể làm được. 
2.- BỀN CHÍ 


“Bần chí” là một yếu tố cần nhất trong mọi công 
việc, nhất là việc sáng tác và phiên dịch. Công việc 
này đòi hỏi rất nhiều sự “cần cù, rị mọ”, ngồi cặm cụi 
suốt ngày đêm trên bàn viết, từ tháng này đến năm 
nọ. Người không bền chí, không thể đeo đuổi được lâu 
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dài. Nếu chỉ do hứng thú nhất thời, thì chỉ viết hoặc 
dịch được một vài quyển mà thôi. 
3.- SỨC KHỎE 
“Sức khỏe” cũng là một yếu tố cần thiết trong mọi 
công việc. Nếu làm việc gì mà thiếu sức khỏe thì khó 
thành công mỹ mãn. Sức khỏe kém, cố nhiên thân thể 
mỏi mệt, tinh thần bì quyện, không minh mẫn sáng 
suốt, không thể ngồi lâu, để phiên dịch hoặc sáng tác. 
4.- THÍCH THÚ 
Làm công việc gì, mặc dù có khả năng sức khỏe và 
bến chí, nhưng nếu không thấy “thích thú” thì cũng khó 
mà thành tựu, nhứt là việc phiên dịch và sáng tác. Có 
cảm thấy thích thú, mới vượt qua được sự khó khăn cực 
khổ, mài miệt nơi bàn viết ngày đêm, không chán. 
Người sáng tác hoặc phiên dịch, khi thực hiện 
được một tác phẩm nào, tự cảm thấy vui mừng và thích 
thú, không khác gì anh nghèo cất được cái nhà mới. 
Phải có thích thú như thế, mới làm được việc này. 
5.- TIÊU CHUẨN PHIÊN DỊCH VÀ SÁNG TÁC 


Người xưa nói : “Văn tức là người”. Đúng như thế. 
Người tánh tình như thế nào, thì viết văn cũng như 


^“ ^“ 


thể ấy. 

Viết văn hay diễn giảng ai cũng muốn cho nhiều 
người đọc và dễ hiểu. Nhưng trái lại, khi viết hay 
giảng, nhiều người muốn nói thật cao siêu khó khăn, 
làm cho người đọc và nghe phải mệt trí ! Như thế 
không khác gì người muốn đi tới mà hai chân lại lui 
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bước. Thật ra, điều đó là do ảnh hưởng tánh tình, 
cũng khó mà thay đổi. 


Chúng tôi nhắm vào tiêu chuẩn : khoa học (rõ 
ràng thứ lớp), đại chúng (phổ thông, bình dân) và 
dân tộc (sắc thái Việt Nam), nên những Kinh sách, 
mặc dù khó đến đâu, qua sự phiên dịch hoặc sáng tác 
của chúng tôi, cũng đều làm cho người đọc được dễ 
hiểu và rõ ràng. 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi trên mười năm: 
nay về việc trước tác và phiên dịch, nếu tác phẩm 
nào thiếu ba điểm trên (Khoa học, Đại chúng và Dân 
tộc) thì khó có thể phổ biến sâu rộng trong quảng đại 
quần chúng. 


6.- TẠO HOÀN CẢNH THÍCH HỢP 


Hoàn cảnh là một trong những yếu tố quan 
trọng quyết định sự thành công hay thất bại. Chúng 
ta nên hay hư, hay hay đỡ, đa số đều do ảnh hưởng 
hoàn cảnh tốt hay xấu. Chúng tôi làm được một vài 
công tác về phiên dịch và sáng tác, là do chúng tôi tự 
tạo ra một hoàn cảnh thuận tiện, để nó thúc đấy 
chúng tôi trên công việc này. 


Trước nhất, chúng tôi mở ra một lớp học giáo lý 
hàng tuần (bắt đầu năm 1953 đến nay, mỗi tuần vào 
tối thứ tư hoặc tối thứ năm), và soạn chương trình 
giáo lý từ Sơ cấp đến Cao đẳng. Mỗi tuần tôi phải 
soạn một bài giáo lý để dạy. Và tôi phải nghiên cứu 
cách dạy (nghệ thuật trình bày) mỗi bài phải dạy thế 
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nào cho hấp dẫn, người học dễ thâu thập và thích 
thú. Vì thế mà người học mỗi ngày mỗi đông và bắt 
buộc tôi mỗi tuần phải soạn ra một bài để dạy. Mỗi 
năm tôi mở dạy hai hoặc ba khóa học (trước hạ, giữa 
hạ và sau hạ). Nhờ thế mà bài vở mỗi ngày thêm 
nhiều và nghệ thuật giảng dạy mỗi ngày càng thêm 
điêu luyện. = 

Sau khi đã có sẵn một số tài liệu về giáo lý, và 
nắm chắc kết quả về sự giảng dạy ở trong tay rồi, 
chúng tôi liên mở ra các lớp huấn luyện cán bộ : 
Giảng sư, Trụ trì và Như Lai Sứ giả để huấn luyện về 
ngành chuyên môn của chúng tôi. 


Sau khi được huấn luyện thuần thục, nắm chắc sự 
thành công trong tay, các vị cán bộ được cử đi các tỉnh 
hội Phật học mở khóa dạy giáo lý, mỗi nơi 10 đêm. 
Người học mỗi đêm càng đông. Người dạy mỗi ngày 
thêm hào hứng. Nhờ thế mà chúng gây được phong 
trào học giáo lý trong các năm vừa qua ở miền Nam. 
Không gì thích thú bằng : bài mình soạn có người đạy, 
sách mình viết có người đọc. Hoàn cảnh này thúc đẩy : 
chúng tôi phải cố gắng biên soạn, để cung ứng nhu cầu 
về giáo lý cho quý Phật tử bốn phương. 


7.- SÁNG KIẾN 


Với “sáng kiến”, công việc của chúng ta dù cũ 
cũng thành ra mới mẻ. Trong khi giảng dịch hay viết, 
nếu không có đôi chút sáng kiến thì người nghe hay 
đọc cảm thấy khô khan, buồn nản. Trái lại, nếu 
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chúng ta có sáng kiến thêm vào, thì người đọc cảm 
thấy như thưởng thức được vài phần hương vị mới lại. 
Chúng tôi xin dẫn một vài bằng chứng điển hình : Bộ 
Đại Thừa Bá Pháp Minh Môn là một bộ luận đã có từ 
nghìn xưa, người đọc rất khó hiểu. Nhưng chúng tôi 
có sáng kiến, căn cứ vào đó, sáng tác quyển TU TÂM, 
làm cho người đọc đễ hiểu và thích thú. - Kinh Lăng 
Nghiêm đã có mấy nhà dịch ra chữ Việt, nhưng bản 
địch của chúng tôi, vì có đôi phần sáng kiến và sáng 
tác, nên được nhiều người thích đọc, vì rõ ràng và dễ 
hiểu. Bởi thế nên “sáng kiến” không những rất cần 
trong việc phiên dịch và sáng tác, mà còn rất cần 
trong mọi công việc và mọi hoàn cảnh. _ 


8.- KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC 


Phàm làm việc gì có kế hoạch và biết tổ chức thì 
công việc mới thành tựu dễ dàng. Trên đoạn thứ 6 
nói về hoàn cảnh, chúng tôi đã nói một vài khía cạnh 
về sự tổ chức việc làm của chúng tôi. Đến đây chúng 
tôi nói rõ thêm, để giúp ích phần nào cho những 
người bạn muốn đi theo con đường của chúng tôi. 

Theo đúng kế hoạch và tổ chức, chúng tôi chia 
công việc ra làm 3 phần như sau : biên soạn, xuất 
bản và phổ biến (phát hành). 

1.- Phân Biên soạn uà Phiên dịch. - Chúng tôi 
lập “Phật học Tùng thư”, chia ra làm 10 loại sách sau 
đây : 1.- Kinh, 2.- Luật, 3.- Luận, 4.- Phật học Phổ 
thông, 5.- Bài giảng, 6.- Phật học giáo khoa, 7.- Giáo lý 
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dạy Gia đình Phật tử, 8.- Tạp luận, 9.- Sự tích, 10.- 
K¡nh tụng (các nghi thức tụng niệm). 

Tất cả 10 loại sách này, gồm 80 thứ, phân chia 
làm 8 bộ : 

1.- Bộ Phật học Phổ thông, 12 khóa (hay Cây 
thang giáo lý, 12 nấc). 

2.- Bộ Bản đồ tu Phật, 10 tập (Đại cương Phật 
giáo : 10 tôn phái). 

3.- Bộ Duy thức học, 6 quyển (các sách vở Chánh 
tông của Duy thức). 

4.- Phật học giáo khoa các trường Trung học Bồ- 
đề (từ đệ Thất đến đệ Nhất). 

5.- Giáo lý dạy gia đình Phật tử (sắp thực hiện). 

6.- Nghi thức tụng niệm (kinh Nhựt tụng Đại 
bổn và Tiểu bổn v.v...). 

7.- Tám quyển sách quí, Bài học ngàn vàng v.v... 
(tạp luận). 

8.- Sự tích. 

Các bộ sách này, sắp có thứ tự và theo hệ thống 
từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, làm cho người đọc 
được dễ hiểu, như cây thang có nhiều nấc, khiến cho 
người leo lên cao không khó (muốn rõ hệ thống tổ 
chức uà nội dung của môi bộ sách nói trên, xin quí Uị 
xem “Mục lục hinh sách” cúa Hương đạo xuất bản). 

2.- Phần xuất bản. - Chúng tôi tổ chức một cơ 
quan xuất bản gọi là “Nhà Xuất bản Hương Đạo”, để 
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xuất bản Kinh sách của chúng tôi phiên dịch và sáng 
tác từ trước tới nay. 

Từ hai bàn tay trắng, chúng tôi chỉ lấy công làm 
lời, lấy lời làm vốn. Ban đầu in từ quyển sách nhỏ, 
như Tu Tâm, lần đến các tập Phổ học Phổ thông v.v... 
Ngoài sự trả tiền in cho nhà in và bút phí, chúng tôi 
rất tiện tặn, không dám tiêu xài. Dành dụm cho tới 
ngày nay, Nhà Xuất bản Hương Đạo của chúng tôi, 
được một kho sách gần 80 thứ. 


3.- Phần Phổ biến. - Như đoạn trên, trong phần 
thứ 6 nói về hoàn cảnh, chúng tôi có nói sơ lược : sau 
khi đã có sách vở rồi, chúng tôi mở lớp giáo lý tại 
Thủ Đô dạy theo chương trình chúng tôi đã soạn. Rồi 
chúng tôi huấn luyện cán bộ đi các tỉnh, cũng dạy 
theo tài liệu nói trên. Ngoài ra, chúng tôi còn gởi các 
nhà phát hành kinh sách ở Trung và Nam để họ phố 
biến sâu rộng trong quần chúng. Nhờ thế, mà giáo lý 
được phổ biến và giúp cho sự xuất bản được dễ dàng 
và sự phiên dịch sáng tác khỏi bị khủng hoảng. 

9.- KINH NGHIỆM 

Mỗi khi chúng ta làm một việc gì, dù thất bại 
hay thành công, đều là một bài học cho chúng ta rút 
kinh nghiệm, để làm việc sắp đến. 

Về việc sáng tác, phiên dịch, xuất bản và phổ 
biến, trên 10 năm nay, chúng tôi rút rất nhiều kinh 
nghiệm về sự thất bại cũng như thành công. Gặp 
thành công, chúng tôi giữ y như thế mà tiến. Gặp 
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thất bại chúng tôi rút kinh nghiệm để sửa chữa. Mỗi 
khi ra một quyển sách, hay giảng dạy một bài nào, 
chúng tôi dọ hỏi dư luận quần chúng, tìm hiểu những 
phê bình chỉ trích, hơn là lời khen ngợi. Nhờ thế mà 
chúng tôi gặt hái được những thành quả hôm nay. 


10.- TRÌNH BÀY TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐÔNG 
PHƯƠNG QUA PHƯƠNG PHÁP TÂY PHƯƠNG 


Chúng tôi vào chùa từ thuở bé, lo học giáo lý 
nhà Phật, chỉ hấp thụ tư tưởng Phật giáo Đông 
phương. Một duyên may, năm 1941, tôi được dự thính 
lớp Thanh niên Đức dục tại Huế, do Bác sĩ Lê Đình 
Thám đảm nhiệm. Bác sĩ là người rất giỏi về Âu học 
và cũng rất thâm về Á học. Bác sĩ đem phương pháp 
giảng giải của Tây phương mà giảng giải phân tích 
nền triết lý cổ học Đông phương một cách rõ ràng 
rành mạch mà vẫn giữ được phần cao siêu thâm thúy. 
Chúng tôi thích thú vô cùng. Mặc dù hấp thụ trong 
thời gian không lâu, nhưng một khi hạt giống đã rơi 
vào tâm điển rồi, từ đó về sau nó sẽ tiến hóa luôn, 
nức mộng, nẩy chổi cho đến khi đơm bông kết trái. 

VỀ sự giảng dạy cũng như sự trước tác phiên 
dịch của chúng tôi, người nghe và người đọc được dễ 
hiểu, rõ ràng và rành mạch là nhờ chúng tôi áp dụng 
được đôi phần phương pháp Tây phương. 

11.- ĐẶT SÁT VẤN ĐỀ 

Một vài người bạn đến chơi và thân mật phê 

bình : “Thầy không thông minh lắm, chậm chạp và ít 
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sáng kiến, nhưng mỗi khi có một sáng kiến nào, thì 
thầy đeo đuổi làm cho kỳ được. Điều quý nhất là thấy 
biết đặt sát vấn đề, biết cân nhắc đắn đo, chọn người 
chọn việc, đặt đúng chỗ và dùng đúng thời, nên 
thành công được nhiều khả quan. 


12.- KHÔNG ĐI XA MỤC ĐÍCH 


Mỗi khi làm một việc gì, trước nhất chúng tôi tự 
hỏi : “Mục đích để làm gì ?”. Sau khi hạ thủ công việc 
ấy, chúng tôi luôn luôn nhằm mục đích ấy mà tiến, 
không dám ởi lạc dường. Như việc phiên dịch và sáng 
tác này, trước khi bắt tay vào việc, chúng tôi tự vấn 
lương tâm : “Mục đích để làm gì ? Vì danh ? Vì lợi ? 
Hay vì hoằng pháp lợi sinh ?”. - Sau khi chúng tôi 
quyết định : “Mục đích để phổ biến giáo lý” và may ra 
có lợi phần nào, thì tiếp tục in thêm các kinh sách 
khác và giúp cho quý vị cán bộ diễn giảng hay những 
người đang thiếu thốn chung quanh. 


Vì mục đích trên, các năm đầu, mỗi tháng chúng 
tôi đều có cúng dường theo bản nguyện. Sau một thời 
gian thấy quý vị giảng sư được thành công trong việc 
diễn giảng, có đủ phương tiện để tự túc, chúng tôi lại 
bớt phần cúng dường, xoay lại để làm bút phí sửa 
chữa, hay tu chỉnh các tác phẩm và dịch phẩm đã 
xuất bản. Đến nay, công việc tu chỉnh và xuất bản 
v.v... vẫn còn tiếp tục. 


Nhờ không đi sai “mục đích” hay “bản nguyện”, 
nên chúng tôi được toại nguyện khá nhiều. 
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13.- BIẾT DÙNG VÀ DÁM DÙNG TIỀN 


Đành rằng : “Không tiền thì không làm được 
việc gì”. Nhưng có tiền mà đắn đo rít rắm, tiện tặn 
quá, thì cũng không làm nên việc gì lớn lao. Lại nữa, 
có tiền mà không biết dùng tiên, nghĩa là dùng tiền 
không trúng chỗ, không hợp thời, thì có tiển chỉ 
thêm hại mà thôi. Trái lại, dùng tiền trũng chỗ hợp 
thời thì được thành công tốt đẹp. 


Xuyên qua các đoạn trên (phần xuất bản và 
đoạn thứ 12 : không đi xa mục đích) quý vị thấy 
chúng tôi lấy eông làm lời, lấy lời làm vốn, rất tiện 
tặn dành dùm và tích trữ mới thành một sự nghiệp 
(một kho sách, 10 loại, gần 80 thứ). Mặc dù chúng tôi 
tiện tặn tiết kiệm như vậy, nhưng vì muốn cho thành 
“một sự nghiệp văn hóa” nên với việc đáng dùng như 
“tu chỉnh, sửa chữa” lại các bộ sách đã xuất bản, 
chúng tôi đám xuất số tiền, có thể nói gần quá sức lo 
của chúng tôi. Không sợ tốn kém, miễn sao thành tựu 
công việc thì thôi. Nhờ thế, chúng tôi thâu góp được 
kết quả theo ý muốn. 

VIII.- GHI ƠN _ 

Kïnh chép : “Chư pháp tùng duyên sanh”. Chính 
thế, mặc dù chúng tôi đã có chí nguyện “đóng cây 
thang giáo lý” làm chánh nhơn, nhưng nếu không nhờ 
các duyên lành, thì cũng khó mà thành tựu. Vậy hôm 
nay, công việc mà chúng tôi xem như “Một sự nghiệp 
của đời tôi”, có thể nói là đã hoàn thành, chúng tôi xin 
thành tâm ghi đậm công ơn sau đây : 
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1.- Ơn Tam Bảo gia hộ; 

2.- Ơn quý Sư trưởng và thiện hữu tri thức mở 
mang kiến thức; 

3.- Ơn Phụ mẫu sanh thành và ơn Đàn na giúp đỡ; 

4.- Ơn Thượng tọa Thích Thiện Hòa, Đại đức 
Thích Trường Lạc v.v... đã soạn giúp một số bài, khi 
chúng tôi quá bận việc và vui lòng chìu theo ý muốn, 
để mặc tình chúng tôi sửa chữa. 

5.- Ơn Đạo hữu Võ Đình Cường đã giúp tôi rất 
nhiều về việc tu chỉnh bài vở. 

6.- Ơn quý Phật tử đến học hằng tuần (từ năm 
1953 đến 1962) tạo hoàn cảnh để thúc đẩy chúng tôi 
sáng tác và thí nghiệm chương trình giáo lý. 

7.- Ơn Đạo hữu Nhuận Chưởng, Minh Phúc và 
Ông Dương Kiều Thi v.v... đã giúp chúng tôi về việc 
xuất bản. 

IX.- HIẾN GIÁO HỘI PGVNTN 

Những tác phẩm hay dịch phẩm của Nhà Xuất 
bản Hương Đạo chúng tôi, sau khi tu chỉnh hoàn 
toàn, và trả tất nợ nhà ¡in rồi, chúng tôi sẽ làm lễ 
hiến cho Giáo Hội Phật Giáo VNTN hay những người 
nối theo chí nguyện (phiên dịch và sáng tác) của 
chúng tôi. 

Những tác phẩm của chúng tôi, đều không giữ 
bản quyển đối với quý vị nào muốn ấn tống. Nhưng, 
nếu ai muốn sửa đổi nội dung hay in để kiếm lời, thì 
phải được sự đồng ý của chúng tôi. 


665 


X.- HỒI HƯỚNG 
Tô» làm được điều lợi ích gì, có bao nhiêu công 
đức, đều hồi hướng : 
Trên đền đáp bốn ơn 
Dưới cứu giúp ba loài. 
Cầu nguyện cho : 
Mặt trời Phật thêm sáng 
Bánh xe pháp xoay hoài 
Thế giới đều hòa bình 
Nhơn dân được an lạc 
Tôi và các chúng sinh 
Đều sanh về cõi Phật. 


Viết tại Dưỡng đường Đồn Đất Sài Gòn 
Quý Xuân Ất ty (1965) 
Sa-môn THÍCH THIỆN HOA 
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